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L Ờ I  T ự Ã
TH UẬT BO T ữ  p h â n

GIỚI BỔ N N H Ư  TH ÍCH

Luận rằng : Giới bổn  là gì ?

Là k ỷ  luật của  thầy  Tỳ Kheo, chiếc th u yền  quà  
nước Phật; k ỷ  luậ t mất, thời lòng lo không yên; th u yền  
tà u  lủng, thời bờ k ia  khó đến.

N ên  đức N hư  Lai trước từ Lộc uyển , sa u  đ ế n  
H ạt thọ, nh iều  lần d ặ n  bảo, b iểu p h ả i y  theo giới luậ t 
làm  thầy, coi đồng như  Phật.

Người đời b ấ y  giờ p h ụ  lời d i chúc, kh inh  tạng Tỳ 
Ni, đử a  con ngỗ nghịch cãi lời ông Từ phụ; như  Thiện  
Tinh Tỳ Kheo kh inh  lời P hật tổ.

Phụ lời di chúc là chê P hật vậy; kh inh  tạng Tỳ 
Ni là chê P háp vậy; thấy  người trì giới ngạo nghĩnh là 
chê Tăng vậy.

õ i  ! Ngôi Tam  bảo đ ã  chê và lại hủy, thi còn gỉ 
m à gọi là Thích Tử ?

Bởi giới pháp , chính là thuốc hay  chữa lành  
giống nghiệp ưô minh, p h ép  m ầ u  tu  chứng nấ m  p h ầ n  
p h á p  thân  vậy.
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Giống nghiệp không đoạn, thời nguồn nhãn  tràn  
ngập; p h á p  thăn  khônq tròn, thời không biết bao giờ 
được giải thoát.

Trái đ ă y  m à ta hành, d ù  cho tỏ ngộ lý thiền  
đ ịnh  h iện  tiền, rốt cuộc củng là m a nghiệp (trong k inh  
đ ã  nói rõ), không p h ả i lời bịa d ặ t của  tôi.

Đời nay, những kề  tu lầm  chứng quấy, nói thì 
nói lời ngoài giới luật, chấp theo p h ép  tà k iến  của  
mình; chính m ình không giữ  dược, m uốn cho ai cũng  
đồng cái bệnh  như  mình, chê pháp , bỏ luật, không  
th èm  ngó tới.

Tôi nhân  thấy  vậy, gắng k h u yê n  kẻ  sơ  học ghé  
m ắt vào Tạng luật, h ầu  Định, H uệ có nền  móng, thời 
chính p h á p  mới được lãu còn.

Song, văn  luật ý  mầu; p h á p , chỉ, trì, tác, phạm , 
danh, chủng, tính và tướng, người xem  không đ ă u  là 
không mờ mịt, n ên  tôi mới vội quên  sức dố t của  m ình  
lấy bộ giới bổn đúng  như  L uậ t Tạng m à giải thích, cho 
nên  gọi bộ n à y  là bộ N hư  Thích. Thích m à chưa hết, 
thời p h ụ  thêm  các bộ khác cho rỗ đó  Ế- vừa là làm  then  
chốt cho tạng Luật, vừa là g iúp  kẻ  học giả được thông  
thạo đường lối, văn  chương tuy dón  m à nghĩa lý thậ t 
đủ; d ầ u  ai m uốn lên đ ền  đà i Phật X á  Na, cũng có th ể  
tử d ã y  bước lên m ột bước.

Thời kỳ H oảng hiệu Sủng T rinh , n ăm  Quý 
Mùi, m ùa Đông, non Tây lai, Tỹ Kheo, p h á t 
tâm  Bồ đề tê n  là H oằng T án  viết lời tựa này  ỏ' 
trong n h à  Tượng vương (nước Trung Hoa).
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PHÀM LỂ 13 ĐOẠN

1 /  Bộ Giới bổn này, trong tạng bản  có p h ă n  làm  
hai bản  :

a /  B ả n  đời H ậu  Tần, ngài Phật Đà Da X á  Tôn 
giả  dịch.

b /  B ả n  đời Đường, ngài Hoài Tố L u ậ t sư  trong 
Tứ p h ầ n  luậ t tạng rút ra, nhưng bộ Tứ p h ầ n  luậ t tạng  
có 60 quyển , củng ngài Da X á  Tôn giả  dịch.

Các bậc thượng đức xứ  này  (Trung Hoa) cũng  
đ ề u  vãng giữ, từ đời Tần đ ế n  đời Đường, cộ đ a  số  
người sớ giải, nhưng ngặt không còn m ột bộ nào !

X é t từ  đời Tống lại đăy , ít có người tác giả.

Đời nay  kẻ  sơ  học, học luật thường cho sự  tướng 
là khó, p h ầ n  nh iều  đ ể  q u yển  trên gác  cao (cất trong 
tủ) nên  sự  học luậ t lần lần p h ế  bỏ, p h á p  trì, p h á p  
phạm , củng mờ mịt luôn , té ra p h ép  m ầ u  của  trang 
Thích Tử m à trở th à n h  sá ch  cũ k ỹ  vậy.

Tồi n h ă n  thấy  thế, sợ  chính p h á p  úp m ấ t không  
m ấ y  ngày; nên  mới dùng  câu  văn  k h u ấ t ẩ n  tiếng Hoa, 
tiếng Phạm, trong bộ Tứ p h ầ n  luật tạng, nêu  ra (lể  giải 
thích, nên  bộ này  h iệu  là : TỨ PHẦN LUẬT, d a n h  
nghĩa tiêu thích, có 28  quyển; vừa là làm  đường lối cho 
tạng luật, vừa là dễ  dàng  cho kẻ  sa u  sớ  nghĩa, khỏi 
chướng nơi vă n  tự.
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Song, việc sớ giải lắm  nhiều, chẳng p h ả i m ột 
ngày xonq được.

M uốn cho kẻ  sơ học m au  biết p h ép  trì, p hép  
phạm , nên  tôi lấy bộ Giới bổn đúng  như  Luậ t tạng giải 
ra, nhưng văn  luậ t rất nhiều, không th ể  mỗi mỗi y theo 
tạng bản, mới bớt chỗ nh iều  nêu  chỗ cốt yếu , m à  
nghĩa th ậ t đ ầ y  đủ.

Chí ư, giới khai, giá, trì, p h ạ m  q u yế t đ ịnh  không  
d á m  thêm  và bớt.

Đức N hư Lai là ngôi Pháp vương, b iết tấ t cả  
nghiệp tính chúng sinh, nên  ngài chế  ra giới luật, kìa  
như  hàng  Bồ Tát-La H án  còn không d á m  làm, huống  
như  ta  là kẻ  p h à m  ngu làm  gi m à d á m  thêm  b ớ t ! Lý 
vẫn  như  như, nên  gọi là bộ N hư Thích, m à cái b ản  giải 
thích của  tôi vẫn  y theo trong L uậ t tạng, và  rút trong 
bộ của  ngài Tố L uậ t sư. Nhưng trong đó câu  văn quá  
hẹp, e người sơ học khó nhận, nên  mới dùng  m ột hai 
chữ  trong b ản  ph iên  dịch cho dễ  rỗ.

Song, ở sa u  mỗi giới, p h ụ  thêm  văn  của  các bộ 
luật, và  những bộ luận truyện ,ề ý  tôi m uốn lẫn nhau  
p h á t m inh chỗ chỉ thú  và bổ túc những chỗ nào chưa  
hoàn bi; toàn không p h ả i lấy giới kh inh  th ế  giới trọng, 
lấy giới kha i đổi giới giá. Song, Tạng luật đ ề u  có tôn  
chỉ không cho lộn xộn, lòng g ian  không hết, d ã u  gọi là 
người tín giới.

Kẻ h à n h  giả, cử ngay trong tự bộ của  m inh m à  
giữ (giới nào nấy  giữ) khỏi cần  tự s in h  lòng đòi hỏi (bộ 
khác) trong đ ấ y  sự  và lý dung thông văn  nghĩa đ ều  
đủ, dùng  đó củng không lỗi; nếu  m uốn h iểu  rộng p h ả i  
xem  trọn Tạng mới được.



9

Vậy ai là người làm  vị sư  phạm ; tấ t phải, học 
rộng, rònq xét. nếu  thích ít chán  nhiều, thời trong luật 
giáo có lời quở to.

2 /  P hật d ạ y  thầy  Tỳ Kheo mười hạ sắ p  lên, học 
thông ba tạnq, h ạ n h  giải xứng nhau, mới cho làm  thầy  
truyền  Đại giới cho người và súc  chúng S a  di, hoặc  
như  ba tạng không thông hết, thì tạng luậ t tấ t p h ả i  
rành  rẽ. N ếu  như  p h ép  tri, p h ạ m  không biết, thì có 
khác nào con dê  trắng (chỉ k êu  be he) m à gấp  m uốn  
làm  thầy  cho người, thì lấy chi m à truyền  dạy , chính  
m ình  d ã  trái lời m inh chế  của  Phật, m à m uốn cho 
người người noi theo đấy , d â u  th ế  được ư ? H ại mình, 
hại người đ â u  thành  ph ép  ông thầy.

3 /  T hầy  Tỳ Kheo trái p h ạ m  thấ t tụ, trừ thiên  
ban  đầu , cái tội ấ y  không th ể  sá m  hối, còn các thiên  
sau, liền p h ả i đối với người khác m à p h á t lồ, hoặc  
sá m  giữa chúng, hoặc hối bằng cách dối thú  thì tội 
liền hết, giới thể  mới viên tịnh trở lại.

Đời b â y  giờ chẳng p h â n  trắng den  (cố tội, không  
tội), kh inh  trọng, không biết; như  tội trọng, thì chỉ d ạ y  
trì bao nh iêu  chú; còn tội kh inh  thi p h ầ n  nh iều  đ ề u  bỏ 
qua, rất trái lời Phật d ạ y  và sa i h ẳn  ý chỉ L uậ t tôn.

4 /  P hật dạy , quá  ngọ chẳng dược ăn, rấ t có ích 
cho thân  tâm  m ình và người đ ề u  lợi, cho nên  ngài Ca 
Diếp tôn g iả  là bậc truyền  tă m  ấ n  trước nhất, m à  giữ  
h ạ n h  đ ầ u  d à  cho đ ến  trót đời; giữa ngày chỉ ă n  một 
bữa, ngoài ra không ă n  chi khác.

Thầy Tỳ Kheo trước giờ ngọ được ăn, sa u  giờ ngọ 
lại mở cho uống các thứ  nước cũng đ ủ  rồi, đ ã  là người 
chính tín, bỏ nhà  di x u ấ t gia, gia  nghiệp thân  tăm  bỏ
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hết, như  bỏ đồ p h ẩ n  uế, sao  lại vi chú t đ ỉnh  sự  ăn  
uống này  m à trái với tăm  bổn tín của mình, lại p h á  p h ép  
m inh ch ế  của  Phật. Hoặc nói .ắ Tôi không chấp  trước.

Ôi ! Trái hẳn  lời luật d ạ y  đ â u  không là đạ i chấp
ư ?

5 /  L uậ t lấy sự  giải thoát làm  tôn chỉ, không  
nhiễm  m ùi đời, d ạ y  bở việc vai ngũ dục  như  bỏ đồ  
đ à m  dãi.

Người đời nay, chứa đ ầ y  trong rương túi, lắm  
hơn con Mao Ngứu tiếc cái đuôi, chẳng những trái ý  
chỉ trong luật, th ậ t là k ế t thêm  sự  kh ổ  dường sinh  tử, 
đ ắ m  sâ u  sông Á i hà, tự  chìm  bến  mê khó cứa. Hoặc 
nói : Vĩ người khác nên  mới chứa để, chớ chính tôi 
không tham  đám , d ã  vậy  sao không hiện đem  cúng  
dường cho ngôi Tam  B ảo và giúp  ích quần  sinh.

N ếu  nói Ế' Vì người mới chứa m à riêng dùng, thi 
p h ạ m  tội ă n  trộm.

6 /  Phật d ạ y  thầy  Tỳ Kheo ba  y  chẳng được lìa 
ngủ, những đ ến  m ột đêm , lia thi m ấ t y  m ắc tội.

Người đời nay đ ã  chẳng theo phép, m à lại cố lìa; 
có thọ m à không có trì, đ ã u  khỏi đương đời Ca sa  lia 
thể, đời sa u  giáp  sá t  vấn  thăn  ?

N hững vậ t ngoài số  ba  y  có dư nhiều, P hật cho 
p h ép  th u yế t tịnh, làm  p h ép  tạm  gửi cho người, mới 
được chứa  để, là nêu  tâ m  lia s ự  tham  đắm , khỏi lỗi, 
vậ t đó thuộc về của  mình.

Đời nay, p h ép  n à y  bỏ hết, thầy  Tỳ Kheo thảy  
đ ề u  mờ mịt. Đại thừa tuy cho ông Bồ tát, ƯỈ chúng sinh
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mới được chứa để, nhưng p h ả i th u yế t tịnh, nếu  chẳng  
y  theo lời Phật dạy, thì gọi là p h ạ m  tội.

71 Trong luật P hật dạy, n ă m  chúng x u ấ t gia  đ ều  
m ặc y  Ca sa. Ca s a  là gì ?

Là hoại sắ c  vậy, dùng  ba sắc  đúng  như  pháp , 
hoại nă m  sắ c  chính k ia  (xanh, đỏ, vàng, trắng, đen)

Đời nay, m ặc y  năm  sắ c  di ứng phó, m à k ê u  là 
y  Ca sa, th ậ t là lầm  to. Phật xưa  có lời d ự  ký , dời m ạ t 
p h á p  y Ca s a  biến làm  năm  sắc, dời nay  đ ắ p  mặc, 
th ậ t là cái tướng su y  đồi m ạ t p h á p  trang Thích tử p h ả i  
biết đó vậy.

8 /  Đời nay, ông S a  di đ ắ p  ba y của  th ầ y  Tỳ 
Kheo, lời văn  trong nă m  bộ lùật đ ều  không th ấ y  có, và  
bộ B á  n h ấ t Y ết Ma d ặ n  k ỹ  không cho, chỉ cho đ ắp  
m an y, không đ ề u  cách  các tướng.

Đời nay, làm  thầy  không thuộc luậ t pháp , quấy  
truyền  giới cho người, nối nhau  thôi lầm, cho là chính  
pháp , đ ến  đỗi cho người tại g ia  nam, nữ  đ ắ p  m ặc ngũ  
d iều  Ca sa  của  thầy  Tỳ Kheo, sa i lầm  đ ế n  th ế  th ậ t là 
dáng  trách, quen lầm  đ ã  lâu, chẳng p h ả i m ột bữa m à  
đ em  lại được.

Nhưng, chúng ta là người nối th ạnh  giống Phật, 
p h ả i cùng nhau  nâng dỡ chính pháp , đùng  cho đ ắp  
m ặc là tốt.

9 /  Giới rấ t tôn trọng của  thầy  Tỳ Kheo, hay  làm  
ruộng phước cho kẻ  nhăn  thiên, đ â u  những tự  m ình ra 
khỏi dường s in h  tử  m à thôi.

Đời nay, cũng d ã  thọ được, nhưng thọ d ể  đi ứng 
p h ú  trong n h ă n  g ian  th ậ t là đáng  tiếc. Đức N hư Lai ta
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nhiều  kiếp  liều bỏ đ ầ u  mắt, tủy  não, mới được p h á p  
này, nay  đem  ra đổi lấy chú t đ ỉnh  u ế  lợi th ế  gian, th ậ t 
là đ a u  lòng lắm  vậy.

H uống chi m ột việc ứng p h ú  có ra tạ i cõi này, 
chớ bên  T ây Trúc toàn không; thậ t chẳng  p h ả i p h á p  
của  chúng Tăng, P hật không có d ạ y  p h á p  này, vậy  ai 
là người x u ấ t th ế  p h ả i m au sử a  đổi.

1 0 / Giới là th ể  của  Định; H uệ là dụng  của  Đ ịnh; 
n ếu  th ể  không vững, thời dụng  không từ d â u  m à sinh.

Cho nên  tấ t cả bậc Thánh  hiền d ều  từ  giới m à  
thành; Pháp tủ  trong bảy  chúng đ ề u  do Giới m à lập.

Cho nên  ngài N am  Tôn (dức Lục Tổ), sa u  kh i đắc  
p h á p  còn đăng  đ à n  bẩm  thọ; ngài Thanh  Lương Quốc 
SƯ, chính  là ông Hoa Nghiêm  Bồ tát, còn tự  lấy 10 
đ iều  giới luật sử a  mình, nhiều  đời tố sư  đ â u  có ông  
nào c ư  s ĩ  m à  độ người.

B a  dời đức N hư Lai đ ề u  lấy  giới làm  d ầ u  tiên, 
cho nên  đức Thích Tôn ta, trước ngồi dưới cội Bồ đề, 
cùng các Bồ tá t k iế t giới B a  La Đề Mộc Xoa. Tìm xé t  
Đại, Tiểu, hai thừa k inh  luật, không bộ nào m à chẩng  
k h â m  khen  những người trì giới, chưa thốy  m ột vị Phật 
nào m à kh en  ngợi người p h á  giới, người trí p h ả i x é t  kỹ  
đừng cho sa i lầm  m ột m ảy.

1 1 / Đức N hư Lai sắ p  nhập  N iết bàn, còn d ặ n  
bảo đệ  tử  p h ả i y  theo giới B a  La Đề Mộc X oa làm  thầy.

Người dời nay  bỏ tạng Tỳ Ni không học, chẳng  
những trái lời di chúc của  P hật m à thôi, chính là bỏ 
ông thầy  của  m inh nữa vậy.
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T hấy  người trì giới liền chê cười b iếm  nhẽ; nếu  
chẳng p h ả i người trí hơn đức N hư Lai thỉ không nên  
cùng với ngài tranh luận.

Tôi nói họ chẳng p h ả i chê cười người, m à chính  
là họ chê Phật vậy. X in p h ả i x é t kỷ, đ â ụ  chẳng sợ  lắm
ư!

1 2 / Phép học bên  T ây  Thiên Trúc, trước học 
Tiểu thừa, sa u  học Đại thừa, ý  chỉ Đại thừa thông rồi, 
mỗi pháp , p h á p  nào cũng là lý Trung quán.

Cho n ên  biết rằng : Dù đại, d ù  tiêu, cũng do một 
tãm , p h á p  không có rộng hẹp, đ ã u  nên  ở trong dó m à  
s in h  lòng thủ  xả  chê khen  d ấ y  ư !

N ếu trước không học Tiểu thừa, m à lại học Đại 
thừa, q u yế t m ắc tội lỗi, khoe suông lý B á t nhã, bác  
khõng có n h ã n  quả, hạng  người như  vậy  nh iều  lắm.

1 3 / B a  đời chư Phật đ ề u  nói : Kinh, luật, ba  
tạng T hánh  giáo. Kinh, L uận  hai tạng chung cả tạ i gia, 
x u ấ t gia, d u y  có tạng Luật riêng p h ầ n  th ầ y  Tỳ Kheo  
gìn  giữ, như  B í tạng của  vua, không p h ả i hàng  ngoại 
quan  giử  được.

Cho nên  cư sĩ, S a  di, n ếu  người nào xem  trước, 
sa u  q u yế t chẳng được thọ Đại giới, m ắc tội sá n h  đồng  
vởi tội ngũ nghịch; p h à m  ai làm  ông thầy  p h ả i n ên  cẩn  
thận.





LUẬT TỨ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
QUYỂN NHẤT

Đời n h à  M inh, đ ấ t Q uảng Châu, 
th ầ y  Sa m ôn Thích H oằng Tán, 
h iệu  Tại T ham  (dịch).

Giải th ích  : Bộ Giới b ổn  này; Đ ại khoa  chia 
làm  ha i :

a /  THÍCH ĐỀ MỤC 
b /  THÍCH BỔN VĂN

A. THÍCH ĐỀ MỌC TỨ PHAN giới BổN  

Thích rằng : TỨ PHẦN GIỚI BổN LÀ GÌ?

Từ trong  tạn g  b ả n  rú t ra , n ê n  đ ặ t tê n  đó vậy.

B ản  n ày  rú t trong  bộ Luât Đ àm  Vô Đức. Luật 
ch ia  làm  4 p h ầ n  :

P h ần  đầu, nói kỷ luậ t của th ầy  Ty Kheo.

P h ẩ n  hai, nói kỷ luậ t của Ty Kheo Ni, và quy 
đ iều thọ  giới, thuyết giới.

P hần  ba, b à n  rỏ những điều k iện  an  cư và tự  tứ.

P h ầ n  bốn, nghị đ ịnh  cách  thức làm  những  
phòng  xá.

Nay bộ giới b ổ n  này, tức p h ầ n  đầu  ch ính  là 
250  giới k in h  của th ầy  Tỹ Kheo vậy.



16 LUẬT TỨ PHẨN GIỚI BỔN

Vả chăng , tạn g  Luật chế  ra, trước từ  Lộc Uyển, 
sau  đ ế n  H ạc Thọ; lời vàng  vắng tiếng, ngài Ưu Ba Ly 
th u ậ t lại đọc lời Như Lai, kể  80 quận, n ê n  bộ luậ t 
này  đề h iệu  là : BÁT THẬP TỤNG LUẬT.

Trước n h ấ t  thời Tổ Ca D iếp đ ả n h  thọ; k ế  đó 
ngài A Nan vâng giữ; thứ  ba  là ngài M ạt Đ iền Địa; 
thứ  tư  ngài Xá Na Ba Đẻ; thứ  n ăm  là ngài Ưu Ba 
H uật Đa.

Như vậy n ăm  ngài, th ay  nh au  truyền  giữ trê n  
110 n ă m  truyền  thọ in  nhau.

Sau có vua A Dục ra  đời, trọng  k ính  ngôi Tam  
Bảo hội h ế t  chư T ăng để k iế t tập  Tam  tạn g  lẩ n  thứ  
nhì.

Bấy giờ các Ty Kheo, chấp  theo  chỗ k iến  văn, 
sao chép  Kinh, Luật, m ỗi vị d ẫ n  cái lời của th ầy  
m ình  nói, để  làm  chương m ục, bởi m ỗi người chấp  
m ột bên , n ê n  th à n h  ra  ha i bộ, rồi lẫn  nhau  nói chỗ 
p h ả i chỗ quấy, c ầ u  vua p h á n  định, vua bảo  làm  hai 
thứ  ph iếu , m ột thứ  trắng , m ột thứ  đen  để tiêu b iểu  
p h á i tâ n  và p h á i cựu. Bấy giờ đạ i chúng b ắ t  ph iếu  
p h á i tâ n  số  nh iều  hơn, do lấy số  nh iều  đ ặ t tê n  của 
bộ lu ậ t h iệu  là  : Ma Ha T ăng  Kỳ Luật.

Còn nhữ ng  người b ắ t  ph iếu  p h á i cựu tuy ít, 
nhưng m à to à n  là  nhữ ng  b ậc  Thượng Tọa, do theo  
b ậc  Thượng Tọa, m à đ ặ t tê n  gọi là  Thượng Tọa bộ.

Do ha i bộ lu ậ t này, ở trong  thờ i g ian 200 năm , 
lại s in h  ra  18 bộ.

Trong 18 bộ ấy, có n ăm  bộ làm  cương' lãn h  
[giềng mối)
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1. Bộ Đ àm  Vô Đức : (Trung Hoa dịch : Pháp  
m ật, ỉà tê n  ngứời vậy; còn luật : tê n  là luật'T ứ  phần).

2. Bộ Tát Bà Đa : (Trung Hoa dịch : T huyết 
n h ấ t  th iế t hữu, tức là  bộ C ăn  B ản  và bộ T h ập  Tụng 
luật).

3. Ca D iếp  D uy : (Trung Hoa dịch : T rùng 
K hông Q uán. Luật n ày  tê n  là : Giải thoá t; chỉ có 
m ột cuốn Giới b ổn  n ày  đ ến  Trung Hoa)

4. Di Sa Tắc : (Trung Hoa dịch : B ất Trước Hữu 
Vô Q uán. L uật n ày  tê n  là : Ngũ Phần).

5. Bà Ta Phú La : (Trung Hoa d ịch : Độc Tử. 
Luật n ày  chưa đ ế n  Trung Hoa).

N ăm  bộ lu ậ t n ày  chế  ra  v ăn  có rộng  hẹp , sự 
có nh iều , ít. Chí n h ư  giới Khinh, Trọng, Khai, Giá, 
tuy đạ i k h á i th ì đồng nhau , nhưng có k h á c  m ộ t chút. 
Song cũng đồng m ột đức P h ậ t nói ra, chỉ vì người 
nghe không  rộng và truyền  tụng  có th iếu; m ỗi người 
c ăn  cứ m ột bẽn , th à n h  ra  có kh ác  nh iều .

Trước k ia  đức Như Lai đã  có .lời dự ký rằng: 
“Sau kh i ta  d iệ t độ, Kinh, Luật của ta  h ay  ch ia  làm  
năm  bộ, cho đến 18 bộ, danh  từ tuy khác, nhưng cũng 
không  ngại vì P háp  giới và cảnh  đạ i ÌNiết b à n  của 
chư Phật, y theo đó m à tu hành , đều được giải th o á t”.

P h ậ t b ảo  ngài V ăn Thù rằn g  : “C ác đệ tử  Ta 
đời vị lai có 20 bộ, có th ể  k h iến  cho ch ín h  p h áp  
được lâu  còn”. T rong 20  bộ n ày  tu h à n h  đều  chứng 
được Tứ quả; b a  tạn g  b ìn h  đẳng, không  có tạ n g  n ào  
là  Thượng, T rung và Hạ, th í như  nước b iể n  chỉ có
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m ột vịi n h ư  người có 20 đứa con, đây  là lời ch ân  
th ậ t  của đức Như Lai.

Hai bộ căn  b ả n  này , đều  từ  Đại th ừ a  m à ra , từ  
B á t N hã Ba La M ật m à ra; b ậc  T hanh  Văn, D uyên 
Giác, cho đ ế n  chư P h ậ t cũng đều  từ  B á t N hã Ba La 
M ật m à ra.

Đức P h ậ t lại nó i b à i kệ rằn g  : “Hai b ả n  và 18 
bộ đểu  là  Đ ại th ừ a  ra; không  p h ả i cũng không  quấy. 
Ta nói đ ế n  đời vị lai có”.

Nói về ha i bộ c ăn  b ả n  là gì ?

Tức là  bộ T ăng Kỳ và bộ Thượng Tọa.

Bộ T ăng Kỳ, chia ra  7 bộ, bộ Thượng Tọa chia 
rã  11 bộ, và ha i bộ c ăn  b ản , cộng lại th à n h  20 bộ.

Nay tru y ền  đ ến  cõi C h ấn  Đ án, chỉ còn  có b ố n  
bộ; bộ T ăng  Kỳ, bộ P háp  M ật, bộ T át Bà Đa và bộ 
Di Sa Tắc.

C òn bộ Giới N hân  D uyên Ưu Ba Ly V ấn Kinh, 
là  chi n h á n h  cửa T ạng Luật. Ngoài ra  n h ư  bộ T h iện  
Kiến, Tỳ Ni Mẫu, Ma Đ ắc Lặc Già, T á t Bà Đa, Tỳ Ni, 
Tỳ Bà Sa và M inh Liễu Luận v.v... đều  là  lược giải 
đ a n h  ngh ĩa  của T ạng  Luật.

C ác bộ loại như  trên , đức P h ậ t ngài đã  ấ n  kỷ 
rồi, ta  không  nhọc s in h  tâm  nghi ngờ.

Đã b iế t rằn g  không  p h ả i cũng không  quấy, lại 
còn  lu ận  b à n  chi cho p h iền  phức.

Ví n h ư  : thuyền , tàu , bè, ghe và phao  nổi, tuy 
d an h  từ có k h ác  nhưng cũng đồng đ ến  bờ kia m ột 
cách  !



NHƯ THÍCH -  QUYỂN NHẤT 19

T hế cho n ê n  các nước ngũ T h iên  Trúc, tùy giữ 
tu  m ộ t p h á p  n ào  cũng đều  chứng đạo  quả.

x ư a  nay, cõi C hấn  Đ án, b ốn  bộ k h ắ p  truyền, 
đều  chứng lén  quả T hánh .

Nếu chẳng  p h ả i đức Như Lai khéo  ứng các cơ, 
th ì do đâu  m à được sự  lợi ích này  ?

Cho n ê n  p h ả i giữ gìn phao  nổi, không  đ âu  là 
không  được đ ế n  bờ k ia  vậy.

B. THÍCH BổN VĂN

(Chia làm  ba)

a /  Lời tựa phương tiệ n  trước 
b /  C hung b ày  giới tướng 
c /  Kết khuyên  hồi hướng

a /  Lời tựa phương t iệ n  trước

(Chia làm  bốn)

1.- Tỏ ý k h e n  ngợi b à i tụng
2.- D ùng làm  phương tiệ n  trước
3.- Giữ b ạ ch  p h ép  Yết Ma
4.- Tụng lời tựa  giới k inh.

1. Tỏ  Ý KHEN NGỢI BÀI TỤNG

(Cộng có 12 b à i tụng, ch ia  làm  chín  m à giải)

C H ÍN H  VĂN : Cúi đ ầ u  lễ chư  Phật. Và p h á p  Tỳ 
Kheo Tăng. N ay nói p h á p  Tỳ Ni. K hiến chính p h á p  lâu  
còn.
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CHÚ G IÁ I : Nửa bài tụng  trước, là  quy k ính  
ngôi T am  Bảo. Nửa b à i tụng  sau, dạy  p h ả i tụng  giới. 
Thì ch ính  p h á p  mới đúọ ' 0  lâu còn.

P hàm  làm  các việc p h áp  sự, thờ i trước p h ả i 
k ính  ngôi T am  Bảo m ong cầu  gia bị, k h iến  cho nội 
chướng lầ n  tiêu, ngoại m a không  khuấy, thời p h áp  
sự mới được th à n h  xong vậy.

Cúi đầu là  gì ? Là m ộ t lạy  đầu  tiên , trong  chín  
p h ép  lạy  của  sách  Chậu-Lễ.

Nghĩa là : Cúi đầu  ch ấm  đ ấ t, giây lâu  m ới dậy.

Lạy là gì ? Là noi theo  vậy.

Nghĩa là  : Tới lui có p h áp  độ, tô n  ti có t r ậ t  tự, 
song m ỗi phong  tục không  đồng, n ê n  p h á p  lạy  
không  n h ấ t  đ ịnh.

Như nước Tây T h iên  Trúc dùng n ă m  vóc gieo 
s á t  đ ấ t  làm  tộ t k ính, còn  ở phương đây  th ì cúi đầu  
gọi là  h ế t  Ịòng cung k ính . Nay tùy theo  -quốc độ, lấy 
sự chí th à n h  làm  cung k ính.

Các là g ì ?  Là nói chung mười phương b a  đời 
đức Phật.

P hật là  gì ? Nói cho đủ, P h ậ t Đà là h iệu  của 
ngôi Đ ại giác, là người cùng lý tộ t tính .

G iác là gì ? Nói cho đủ có ba ngh ĩa  :
1.- Là Tự giác : Ngộ tín h  c h ân  thường, b iế t rõ 

vọng hoặc  luống dối.
2.- Là Giác tha  : V ận lòng từ  vô duyên  độ cõi 

hữu tình .
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3.- Giác h ạ n h  ưiên m ã n  : Cùng nguồn  tộ t đáy, 
h ạ n h  m ã n  quả tròn .

P h á p  là  g ì ?  Nghĩa là : Đức Như Lai tùy  cơ 
d iẽn  nói, p h á p  m àu  trong  sạch , quyết đ ịnh  k h iến  
cho loài hữu tình , được khỏi p h iền  não , m au đ ến  
N iết b à n  ở trong  T h án h  giáo chứng được T am  m inh  : 
(Túc m ạng minh, Thiên nhãn  minh, Lậu  tận  minh), trí 
huệ v iên  m ãn .

Nếu giải theo  chữ pháp .

Nghĩa là  : Quỷ trì, là giữ gìn tự  tín h  của nó có 
kh u ô n  m ẫu, để cho người trông  th ấy  liền  s in h  tâm  
n h ậ n  b iế t, đó là cái v ậ t gì.

Trì là th ể  của pháp ; Quỷ là  dụng của p h áp , giữ 
gìn không  bỏ khuôn  m ẫu của nó.

Dụ n h ư  : Nước th ì khi nào  cũng chảy  xuống 
lửa th ì lúc n ào  cũng bốc lê.n, m ỗi p h á p  đều  có tín h  
quyết đ ịnh  (đặc biệt của  nó) ấy  là  th ể  của Pháp.

Chữ QUỶ.

Nghĩa là : P háp  tắc, là có khuôn  m ẫu, để  cho 
người s in h  tâm  h iểu  biết.

Tỷ n h ư  : Lửa th ì có tín h  cách  n ấu  ch ín  đồ ăn , 
còn  nước th ì làm  cho ghe nổi.

Đ ều lấy  p h ép  tắc  của nó, ấy  là dụng  của Pháp
vậy.

Tỳ K heo Tăng là gì ?  Tỳ Kheo dịch là K hất sĩ.
K hất : là  tê n  x in  cầu.

Sĩ : là  tiếng  gọi th a n h  n h ã .
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Nghĩa là  : B ên  trong  tu  đức th a n h  n h ã , b ê n  
ngoài lìa cơm tứ  tà , làm  phước lợi cho chúng  sinh , 
để  cầu  giúp m ình  được th à n h  đức th a n h  n h ã .

Cũng gọi là  trừ  đói k h á t.

Nghĩa là  : C húng sinh  không  có p h á p  nuôi 
m ình, p h ầ n  nh iều  bị đói th iếu; còn người x u ấ t gia 
giữ giới h ạ n h , là ruộng phước làn h , hay  s in h  ra  vật 
lành .

Cho n ê n  người đời quy y tín  ngưỡng cúng 
dường gieo trồng  phước đức.

Cũng n h ư  đám  ruộng có bỏ p h ân , hay  s in h  lúa 
tốt, để trừ  cái n ạ n  đói th iếu  k ia  vậy.

B ản  tâ n  dịch là  Bí Su, đặc  b iệ t có n ă m  nghĩa, 
như  thường dễ b iết.

Tăng là  gì ? Nói đủ T ăng Già; dịch là  hòa h iệp  
chúng, từ  b ố n  vị Tỳ Kheo sắp  lên  mới được xưng là 
Tăng. Nói chung là h à n g  hữu học, và chúng  vô học, 
m à trì giới được th a n h  tịn h  gọi là  T ăng  vậy.

Nay d iễn  n ó i là  gì ? C hính  là  cái thờ i th u y ết 
giới vậy.

Tỳ Ni dịch là  d iệt.

Nghĩa là  : D iệt h ế t  cái ngh iệp  tham , s â n  và si

vậy.
Cũng dịch là  ch iế t phục.

Nghĩa là  : Bẻ dẹp  nhữ ng  cái tâ m  p h iền  não
vậy-
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Lại nói chữ L u ậ t- là  p h áp  lu ậ t của đức P h ậ t 
ngài th u y ết để  xử đ oán  kh inh , trọng, khai, giá, trì, 
p h ạm , k h iế n  dứt các việc ác  và sinh  .các việc là n h
vậy-

K hiến  ch ín h  pháp được lâu  cò n  g ọ i ỉà  gì ?

C hính  p h á p  :

Nghĩa là : P háp  vô lậu  x uấ t th ế  của đức P h ậ t
vậy.

Do giữ p h ép  Yết Ma thuyết giới, thờ i ch ính  
p h á p  vẫn  còn m ãi giữa th ế  gian.

Cho n ê n  nói : T ạng Tỳ Ni là  cái m ạng  sống 
của P h ậ t p h áp . T ạng Tỳ Ni còn, thời p h á p  của đức 
P h ậ t cũng còn.

Do vì các p h á p  lành , n ào  là : T h iền  định; nào  
là  : Trí huệ đều  nhờ  trì giới m à sinh  ra  vậy.

C H ÍN H  VĂN : Giới : N hư  biển không bờ, như  
ngọc báu  cầu  không chán, m uốn giữ  của  Pháp Phật, 
chẳng nhóm  nghe tôi nói.

CHÚ G IẢ I : Nửa b à i tụng  trên , nói đức tố t của 
giới; nử a  b à i tụng  dưới khuyên  nghe được lợi ích.

Giới n h ư  b iển  không bờ là gì ?

GIỚĨ : Nghĩa là  : Hai tră m  n ăm  chục giới Ba 
La Đề Mộc Xoa và các oai nghi.

ở  trong  m ỗi giới, giới nào  cũng gồm  có mười 
m ón  công đức n h iếp  thủ  ư tăn g  v.v... trong  m ỗi m ón 
công đức, lại s inh  ra  mười m ón ch ính  p h áp , như  
n ăm  c ăn  : tín , tấn , n iệm , định, huệ và b a  th iệ n  căn:
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không  tham , s â n  và si, cùng th â n  và k h ẩu  đều  giữ 
(thiện). Do đây  th à n h  các b iển  phước không  còn 
n g ằn  m é n ê n  gọi là không  bờv

Như ngọc b áu  cầu không  c h án  là sao  ?

BÁU : Nghĩa là : Ngọc châu  Như ý, trong sán g  
ngời trong  b iển , tùy lòng th ích  của chúng sinh , b a n  
cho đủ cả m ón  vui thú , n ê n  người đời cầu  m ãi 
không  chán .

T rong b iển  P h ậ t p h á p  cũng thế; Giới Thi La 
sán g  sạ ch  hay  s in h  ra  nhữ ng  m ón  tố t đẹp . Nào : 
Ngũ căn , Ngũ lực, T h ấ t giác chi, B át ch ính  đạo  v.v... 
Tùy th eo  tâm  n iệm  được hế t.

Quỷ n h ư  ngọc châu  k ia  người cầu không  chán .

Của Pháp Phật là ch i ? Tức là : Ngũ căn , Ngũ 
lực n h ư  trên , các m ón tố t đẹp  n h ư  : Tín, Giới, Văn, 
Xả, Huệ, T àm  và Quý. Các p h á p  đấy, n ếu  không  giữ 
giới th ì không  th ể  được.

Cho n ê n  giới có công năng, n g ăn  quấy dứ t ác, 
cũng n h ư  m ột đội hùng  b in h  đủ tà i dẹp  cả b ọn  giặc, 
không  cho xâm  lấn.

Song m uốn giữ của này, th ì chúng T ăng p h ả i 
h õ a  hợp chung nhóm  lại m ột chỗ để nghe tôi nói; 
rồi y theo  lời nói ấy m à th i h à n h  vậy.

Chúng là  ai ? Là nhữ ng  người thọ  Cụ Túc giới 
đúng n h ư  p h áp .

N hóm  là gí ?  Là nhóm  họp  m ột chỗ không  ai 
được vắng  m ặt.
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Nghe là  sao ? Là lỗ ta i lóng nghe v ăn  ngh ĩa  bị 
th u y ế t của giới, do ta i nghe, tâm  n h ậ n  lã n h  rõ ràn g  
quyết đ ịnh  vậy.

T ô i n ó i là  gì ?  Là lời ngh ĩa  không  sai, đúng 
n h ư  lu ậ t m à nói vậy.

C H ÍN H  VĂN : M uốn trừ p h á p  Tứ Khí và d iệ t Tội 
Tăng Tàng, ngăn  30  X ả  đọa, chúng nhóm  nghe tôi nói.

CHÚ G IẢ I : Bài tụng  n ày  nói nghe giới trá n h  
khỏi lỗi.

T ứ  K hí là  gì ?  Nghĩa là : Dâm , Đạo, S á t và 
Vọng, b ố n  p h á p  Ba La Di, tùy  p h ạm  m ột trong  bốn, 
liền  m ấ t h ế t  cả công đức đạo  quả; và quyết đ ịn h  bỏ 
ra  ngoài chúng th a n h  tịnh , không  cho ở chung với 
các b ậc  Tỳ Kheo. Cũng như  b iển  cả không  n ạ p  tử 
thi, tùy lượn sóng đưa bỏ lên  bờ.

Trong b iển  giới p h áp  P h ậ t cũng vậy, không  
bao  giờ chứa người p h á  giới. Cho n ê n  bỏ h ẳ n  ngoài 
chúng  th a n h  tịn h  không  hỏi cũng không  trị vậy.

T ăn g  tà n g  là  g ì ? Kể chung có 13 việc, nếu  
p h ạ m  việc này  còn có chú t đ ỉnh  lý th ừ a  trị được. 
Nhưng c ần  p h ả i đủ 20 ông Tăng, làm  p h ép  S ám  hối 
đúng  n h ư  p h áp , th ì tội mới có th ể  h ế t  được, không  
p h ả i n h ư  b ố n  tội Tứ kh í trước, gọi là  vô phương cứu 
trị vậy.

Xả đọa có bao n h iêu  ? Cộng có 30 việc, do 
dung chứa của cải m à sinh  ra  lỗi.

P hạm  cái lỗi này, p h ả i đ ến  trong  chúng, trước 
xả của ấy, sau  rồi mới sám  hối cái tội đọa. Nhưng 
tộ i m à gọi là Đọa đây  ?
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Nghĩa là : cái tội này, nếu  không  sám  trừ  th ì 
p h ả i đọa  ở trong  b a  đường chịu cái khổ n ấu  đốt.

M uốn được trừ  h ế t  tội Tứ khí, d iệ t tội T ăng 
tàn g  và n g ăn  luôn 30 tội x ả  đọa, các  ngài h ãy  
chung nh ó m  lại n h ấ t  tâm  nghe tôi nói.

C H ÍN H  VĂN : P hật Tỳ B a  Thi, P hật Thức Khí, 
Phật Tỳ Xá, P hật C âu Lưu Tôn, Phật C âu Na H àm  
M âu Ni, P hật Ca Diếp, P hật Thích Ca Văn. Các T hế  
Tôn Đại đức vì tôi nói việc này, tôi nay  m uốn th u ậ t lại 
các ngài đ ề u  chung nghe.

CHÚ G IẢ I : Một b à i tụng  trước nó i chung 7 
đức Phật. Một b à i tụng  sau  th u ậ t lại lời Phật, nói và 
bảo  trong  chúng  p h ả i chung nghe.

P h ậ t Tỳ Bà Thi, hay  P h ậ t Di Vệ, dịch là : 
T hắng  Q uán.

P h ậ t Thức Khí, hay  là P h ậ t Thi Khí, dịch 
là : Hỏa.

P h ậ t Tỳ  Xá, nói cho đủ là  : P h ậ t T ỳ  Xá Phù, 
dịch là  : B iến  N hất T h iế t Tự Tại {ba đức Như Lai đ â y  
ra đời ở về kiếp  chót của  kiếp trang nghiêm  dời quá  
khứl.

P h ậ t C âu LƯU Tôn, d ịch là  : Sở Ưng Đ oạn, hay  
là T ắc Dụng T rang Nghiêm  (đức Phật ra đời đ ầ u  tiên, 
trong 1.000 đức Phật, lúc con người sống s á u  vạn  tuổi, 
trong tiểu  kiếp thứ  chín, thuộc h iền  kiếp  hiện  tại).

P h ậ t Câu Na H àm  M âu Ni, dịch là : Kim Tịch, 
cũng dịch là : Kim T iên (đức P hật n à y  ra dời lúc con 
người sống lâu  bốn vạn  tuổi).
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P h ậ t Ca Diếp, nói cho đủ là  Ca D iếp Ba, dịch 
là  Ẩm Q uang (đức P hật này  ra dời lúc con người sống  
lâu  hai vạn  tuổi).

P h ậ t T hích Ca V ăn, dịch là : N ăng Nhu, cũng 
dịch N ăng N hân  Tịch Mặc, hay  là : T hích Ca M âu Ni. 
B ốn đức Như Lai n ày  ra  đời n h ằm  lúc con người 
sống  lâu  m ộ t tră m  tuổi, [ở đ ầ u  của  h iền kiếp  hiện tại 
này). Kế đó các P h ậ t thứ  lớp xuấ t h iệ n  trong  th ế
gian.

Đức T h ế Tôn là ai ? Tức là  b ậc  T hập  h iệu  cụ 
túc  là  b ậ c  th ầy  đ áng  tôn  trọng  của Phàm , T hánh , 
Người, Trời, T hế  và X uất th ế  gian.

Đ ại đứ c là  g ì ?  Là b ậc  người Phước, Huệ đầy 
đủ T h ập  h iệu  đức cụ, đời không  ai s á n h  bằng . Hai 
d a n h  từ  đây  (Thế Tôn, Đại đức), chung xưng cả bảy  
lớp P h ậ t vể trước vậy.

Vì tô i  n ó i v iệ c  này, là  v iệ c  gì ?  Đ ây x in  nói
th ầy  trò  truyền  thọ  rõ không  phả i lời b ịa  đ ặ t  vậy.

Chữ Ta : Là chỉ cho người h iệ n  tạ i th u y ết giới.

Việc n ày  : Nghĩa là  : Từ b à i tựa  giới k inh , cho 
đ ế n  b à i kệ của bảy  lớp Phật.

T ôi nay m uốn  th u ậ t lạ i là  g ì ? Thuật lại : 
Nghĩa là  : Đúng như  p h á p  m à th u ậ t, không  sa i lâm  
m ộ t lời vậy.

Các ngà i đ ều  chung nghe là  ai ? Các ngài: 
Nghĩa là  : Tữ người m ới thọ  giới chưa có h ạ , cho đ ến  
vị tră m  lạp  đấy.
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Đều chung nghe : Nghĩa là : Cả th ảy  hòa  hợp 
n hóm  ở m ột chỗ, quyết lòng lóng nghe vậy.

C H ÍN H  VÃN : Thí như  người g ã y  chăn, không  
còn di đứng được. Phá giới củng như  Ưậy, không được 
sinh  lên cõi Trời. M uốn dược s in h  lên cõi Trời hoặc 
sinh  lại cõi người p h ả i g iữ  giới trọn, đừng đ ể  cho hư  
hại.

CHÚ G IẢ I : Một b à i tụng  trước : Nửa bà i trê n  
là lập  lời th í dụ, nử a b à i dưới là nói không  được 
s in h  lê n  cõi lành . Một b à i tụng  sau  : Nửa b à i trê n  
chỉ m uốn sinh  lên  cõi lành , nử a bà i dưới bảo  p h ả i 
giữ giới để  gây cái n h â n  lành .

Thí nh ư  là gì ?  Là cái lời giả tỷ.
Chữ Hủy : Nghĩa là : Hư.

Chữ T hiệp : Nghĩa là : Đi bước.

Chữ hủy giới cũng như  p h á  giới vậy.

Chữ Trời : Là chỉ cho Trời ở cõi Dục giới, s ắ c  
giới và Vô sắc  giới :

Gồm có 28 cõi Trời vậy.

Người : Là người trong b ốn  Đại châu  và tám  
T rung châu  cùng các Tiểu châu  v.v...

Thường ph ải g iữ  g iớ i trọn  (đủ) là sao  ?

Nghĩa là : Giới này  trong m ỗi giờ m ỗi phút, 
không  n ê n  có chỗ hủy phạm .

Chữ Tổn : Nghĩa là : Hại vậy.

K hông nhữ ng  bảo  ta  đừng p h á  Giới lớn, m à là 
những  cái Giới nhỏ  cũng chẳng  n ê n  p h á  vậy.
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Tại sao  bảo phải cầu  sin h  lên  c õ i Trời ?

Đ ây ch ính  là  đức P h ậ t tùy cơ theo  đời quyền 
nói, p h ầ n  nh iều  th ích  sinh  lên  cõi Trời. N ên đức 
P h ậ t khi m ới ra  đời, tùy theo  sở th ích  của họ m à vì 
th u y ế t pháp ; chớ kỳ th ậ t  không  phả i ý của ngài và 
cũng ch ẳn g  p h ả i b ả n  ỷ của L uật tôn.

Vì sao  ? Bởi Luật lấy chỗ giải th o á t làm  tôn  
chỉ, h á  bày  cho người cái quả hữu lậu N hân T hiên  ư ?

Hơn nữa : Đạo Trời vốn là con đường nguy hiểm . 
N én k in h  thường nói : Có hai đường nguy h iểm  :

1.- S inh  lên  cõi Trời.
2,- S inh  trong  ác  đạo.

S inh  lên  cõi Trời m ặc dù hưởng nhữ ng  sự  vui 
sướng, nhưng  hưởng h ế t  phước rồi, đọa trở  lại trong  
ác  thú  Ị

Lấy đây  k inh  nghiệm , quyết không  p h ả i là  b ả n  
ỹ của L uật dạy  như  vậy.

Vả n h ư  p h á  giới, th ì con đường h iểm  s in h  lên  
cõi Trời, còn  không  th ể  lên  được thay, huống  chi cái 
đường vui cõi N iết b à n  của chư Phật, làm  gì được lai 
vãng  !

V ăn đây  không  nói N iết b à n  là bớ t vậy.

Như trong  Đ ại Luật dạy  : c ầ u  lên  cõi Trời hoặc  
cõi N iết b à n  đó cũng là m ột phương tiệ n  để giữ gìn 
Giới.

Giữ giới như  vậy không  hủy  hoại, thờ i n h ấ t  
đ ịnh  lướt qua khỏ i con đường h iểm  ấy  được.
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Đ ại Luật lại nói : Lo tu theo  Giới n h ư  vậy, thờ i 
m ới có th ể  trá n h  được bao nh iêu  h ạ n h  ác  và trừ  tấ t  
cả cái h ạ i Kiết sử m à được a n  ổn  vào N iết b àn .

Nguyên h àn g  T h an h  văn , do n h à m  c h á n  cái 
quả khổ  trong  b a  cõi, n ê n  mới đoạn  Tập, tu  Đ ạo và 
chứng D iệt, đâu  còn trông  m ong cái quả b áo  cõi 
Người, cõi Trời.

C òn Bồ T á t là b ậc  không  th am  đắm , cái vui 
của đời và ch án  sợ p h iền  não  trong đường s in h  tử, 
n ê n  h am  mộ cầu sinh  về Niết b à n  của chư Phật.

Sự c h án  sỢ p h iền  não  của h à n g  T h an h  v ăn  và 
r ấ t  ưa N iết b à n  (của  hàng Tiểu thừa), dù tră m  nghìn, 
m uôn lầ n  cũng chả  b ằn g  m ột p h ầ n  Bồ T át, h á  trông  
m ong việc dục lạc cõi người, cõi Trời ư ?

C H ÍN H  VĂN : N hư xe  đi vào đường hiểm, có cái 
lo s ú t  chốt g ã y  trục; h ủ y  giới củng như  vậy, kh i chết 
ôm  lòng lo sợ.

CHÚ G IẢ I : Nửa b à i tụng  trẽ n  là  lập  lời th í 
dụ, nử a  b à i tụng  dưới là chỉ cho b iế t cái tội lỗi của 
sự  p h á  giới.

Chữ Trục : Là cái cốt lăn  ở giữa b á n h  xe.

Chữ H ạt : Là chốt, là cái chố t s ắ t  xỏ ngang 
ngoài đầu  cây trục.

Cũng như  xe đi qua đường h iểm  n ạn , giữa 
đường rủ i sú t chốt, găy trục, tâm  th ầ n  lo lắng  rồi 
s inh  ra  sự đạ i khủng  bố  vậy.

Người hủy giới dụ cũng như  xe k ia  bị sú t chố t 
gây trục  (không còn dùng  nữa).
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Khi chết, là  dụ cũng như  giữa đường nguy 
h iểm  (cái m ạng mỏng manh). Ta b iế t sau  kh i p h á  giới 
rồi, th ế  n ào  cũng đọa  trong  ác  đạo, lòng dạ  th ế  nào  
cũng p h ả i sỢ h ã i lo âu.

Như người đẩy  xe vào đường h iểm  (đường hầm  
hố), th ế  n ào  cũng lo cái n ạ n  sú t chố t gãy trục  vậy.

C H ÍN H  VĂN : N hư người lấy gương soi m ặ t hễ 
m ặ t tốt vui x ấ u  buồn. Thiết giới củng như  vậy  : Giữ, 
phá , s in h  mừng, lo.

CHÚ G IẢ I : Nửa b à i tụng  trẽ n  là lập  lời th í 
dụ; nử a b à i tụng  dưới là nó i giới h o à n  to à n  hay  
kh u y ế t đ iểm . Như người lấy  k ín h  soi m ặ t m ình, m ặt 
tố t th ì s in h  tâm  vui m ừng, m ặ t xấu  th ì ôm  lòng lo 
âu.

Nay đương thờ i thuyết giới, lấy  giới m à quán  
x é t tâ m  m ình. M ình giữ giới được h o à n  to à n  thời 
trong  lòng được vui vẻ, ngoài m ặ t chẳng  hổ với 
người. B ằng  p h á  giới, thời trong  tâ m  s in h  ra  sự  lo 
buồn  ngoài m ặ t th ẹ n  cùng h àn g  T ăng lữ vậy.

CH ÍN H  VẢN : N hư hai trận giao chiến với 
nhau  ẻ. B ên  m ạnh  dược, bên  y ế u  thua. T h u yế t giới 
củng như  vậy  : Giữ, phá , sa n h  : an, sợ.

CH Ú  G IẢ I : Nửa b à i tụng  trê n  là lập  lời th í 
dụ; nửa b à i tụng  dưới là nói : Sự giữ giới đắc  hay  
th ấ t. Như ha i đội b in h  giao ch iến  cùng n h au  : kẻ 
m ạ n h  th ì tiến , a n  vui vể triều  đ ình  lã n h  thưởng; 
người yếu th u a  th ì sợ h ã i m à tìm  đường rú t lui.
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Nay nh ó m  chúng lại để  th u y ết giới, ch ính  như  
cùng với đội b in h  p h iền  não  đ á n h  nhau . Giữ giới 
th a n h  tịn h  cũng như  người m ạn h  được tiến , th â n  
tâm  a n  vui. Kẻ p h á  giới cũng như  người yếu bị th u a  
tìn h  sắc  s in h  lo sợ. B èn ngấm  trong  quân  đội p h iền  
não , b ị b ọ n  m a nó xé th ịt vậy.

C H ÍN H  VÃN : Trong đời vua là lớn, các sông, 
biển là to, các saọ  trăng là sáng, các T hánh  Phật là 
cao. T ấ t cả trong các luật, giới k inh  là trên hết, N hư  
Lai lập giới cấm  nửa tháng tụng m ột lần.

CHÚ G IẢ I : Bài tụng  trước, câu  đầu  : lấy  sự 
tô n  quỹ làm  hơn.

C âu k ế  : lấy  sự sâu  rộng  làm  hơn.

C âu th ứ  b a  : lấy sự sán g  sạch  làm  hơn.

C âu th ứ  tư  : lấy quả đức làm  hơn.

Nghĩa là : H àng T hanh  Văn, D uyên G iác và Bồ 
T á t h ạ n h  quả chưa trò n  (cũng như  m ặ t trăng đ êm  
14).

Đức Như Lai h ạ n h  đủ quả trò n  [cũng như  m ặ t 
trăng đ ê m  rằm) ở trong  bậc  T hánh , m ột m ình  ngài là 
hơn  cả.

Đ ây là  dụ th ầy  Tỳ Kheo, là con của vị Kim 
Luân vương; giống quý của vị P háp  vương phước đức 
và trí tuệ sâu  rộng, giới th ể  sán g  tròn , cõi người, cõi 
Trời, không  ai s á n h  kịp, đây  là C húng Trung Tôn 
vậy.

M ột b à i tụng  sau, ha i câu đầu  : C hính  nó i giới 
k in h  n ày  là hơn hế t.
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Giới k ỉnh  là gì ? Là k in h  b iệ t ẹiải th o á t và các 
luậ t nghi của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni vậy.

T h ế nào  là b iệ t  g iả i th o á t ? Nghĩa là : Y theo 
k inh  n ày  m à tu h à n h  th ì được giải th o á t bao  nh iêu  
p h iền  não , m ỗi m ỗi các hoặc trong chín  p h ẩ m  lần  
hồi đ o ạn  hế t.

Hơn nữ a  : Kiến hoặc, tư hoặc, p h iền  não  hoặc, 
số  đấy  nh ièu  lắm . Trong mỗi m ón, mỗi m ón riêng  
b iệ t và có th ể  bỏ lìa được, n ê n  gợi lả b iệ t giải th o á t 
vậy.

Do hoặc  p h iền  não  k ế t buộc loài hữu tình, 
ngấm  chìm  .trong b a  cõi. Giới k inh  đây  có th ể  làm  
cho hữu tình  được giải th o á t m à đi đ ến  cõi N iết b à n  
vậy. Cho n ê n  Giới k inh  này  là đặc b iệ t t rê n  hết.

Các lu ậ t là : Ngũ giới, B át giới, T hập  giới cho 
đ ế n  T h ập  th iệ n  của vị Luân vương, p h áp  lu ậ t th ế  
gian và các tà  cấm  của ngoại dạo  vậy.

Trong; Đại Luật nói : Dù trăm , nghìn, ức các 
k inh  k h ác  Giới k inh  này  là đệ n h ấ t.

T h ế  thì, chẳng  những giới p h áp  của các đạo 
k h ác  không  bằng, m à ch ính  trong ba  tạng , mười hai 
bộ, Giới k in h  n ày  cũng độc tôn.

Cho n ê n  trong C ăn  B ản Luật nói : Đức P hật 
nói b a  tạn g  Kinh giáo, m à tạn g  lu ậ t Tỳ Nại Gia là 
đầu  hế t.

C húng ta  được b iế t đức Phật, kh i dạo k h ắp  
trong  th ế  g ian gặp trường hợp nào  th ỉn h  ngài thuyết 
p h á p  th ì ngài thuyết về tạn g  Kinh, còn  tạn g  Luật
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không  p h ả i n h ư  thế . Cho n ê n  b iế t rằng: T ạng  Luật 
th ậ t  là  khó gặp được.

Hơn nữ a  chư P h ậ t m à chứng được quả Bồ đề, 
Độc giác th â n  tâm  th a n h  tịnh; cho đ ế n  nhữ ng  vị đác  
quả A La H án  đều do luậ t h ạ n h  m à th àn h .

Ba đời các H iền T h án h  xa rời được cái khước 
hữu vi (trần  lao p h iền  não) đều  lấy  lu ậ t làm  c ăn  b ản , 
m à được về nơi a n  ổn.

Dụ như  : Quả địa cầu chứa đựng m uôn loài, 
s in h  trưởng được các thứ  cỏ cây. Giới lu ậ t của P h ậ t 
cũng th ế , s in h  ra  b iế t bao  phước đức trí huệ. Huống 
chi lu ậ t là  vua trong  các p h áp , th ầy  của chư P hật. Vĩ 
Bí sô dụ cũng n h ư  người k h á ch  buôn, quyển lu ậ t n ày  
quý n h ư  ngọc vô giá.

Đ úng n h ư  trong  lu ậ t nói : Nếu không  y theo  
đây  m à tu h à n h  th ì rố t cuộc cũng không  th à n h  chi 
h ế t, dù có th à n h  chăng  đi nữa, cũng là  th à n h  m a, 
th à n h  quỷ, đó thôi.

Cho n ê n  trong k inh  nói : Dù có đ a  trí T h iền  
đ ịnh  h iệ n  tiền , n ếu  không  trì giới, th ế  n ào  cũng p h ả i 
lạc vào Ma đạo.

Đức Như Lai lập g iớ i cấm  là gì ?

Đ ây là  nói đức Như Lai ngài ch ế  giới, quyết 
không  p h ả i là m ình  làm , và không  p h ả i n h ư  : Kinh, 
lu ận  hoặc  là  người k h ác  thuyết, rồi tr ìn h  với P h ậ t để 
ngài ấ n  k h ả  đâu.

Do đây  đủ b iế t trí của Như Lai, k h ắ p  cả p h áp  
giới, b iế t cùng tộ t ngh iệp  tín h  của m uôn loài vạn
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vật, b iế t  c ăn  nghiệp  sa i b iệ t của tấ t  cả chúng  sinh . 
Cho n ê n  ngài lập  giới ra  trúng  với nghiệp; chẳng  
p h ả i h àn g  T h an h  Văn, D uyên Giác, b ậ c  Bồ T á t có 
th ể  làm  được. Tỷ  n h ư  việc lễ n h ạ c  trong  đời, chỉ có 
m ột n h à  vua ch ế  ra; p h ép  lớn ra  khỏi đời n ếu  không  
p h ả i P h ậ t th ì không  ai lập  được.

Nửa th án g  n ó i m ộ t lần  là gì ?

Nghĩa là : Nửa th án g  tối trời và nử a  th á n g  có 
trăng . T háng  có tră n g  là tiêu  biểu B ạch  nghiệp; tối 
trờ i tỷ  dụ H ắc nghiệp.

M uốn h ắ c  nghiệp  h ế t, b ạ ch  ngh iệp  còn, th ì 
nử a  th á n g  v ẫn  th u y ết m ột kỳ giới, để  cho các h àn g  
Tỳ Kheo tự  nhớ  lại cái giới của m ình  thọ  có p h ạm  
điều nào , đúng  như  p h áp  m à sám  hối h ầu  m ong 
ngh iệp  ác  lầ n  lần  tiêu  h ế t, m à nghiệp  là n h  càng  
th ê m  trò n  sán g  vậy.

Mười h a i b à i tụng  trê n  đây, là trong  kh i k iế t 
tậ p  quỷ vị A La H án  sắp  đ ặ t  -  X ét trong  b ả n  Đại 
Luật cộng có 46  b à i tụng.

2. TRƯỚC LÀM PHÉP PHƯƠNG TIỆN

(Phân ra  làm  7 lời giải)

C H ÍN H  VÃN : Tăng nhóm  chưa ?

CHÚ G IẢ I : P hàm  làm  p h é p  Yết Ma Bố tá t, Tỳ  
Kheo đồng ở trong  m ột giới, đều  p h ả i n hóm  chúng 
hội lạ i m ột chỗ để  trá n h  nhữ ng  chuyện b iệ t chúng  
p h á  tăng , n ê n  p h ả i hỏi trước. T ăng có b ố n  h ạ n g  : 
b ố n  người, n ă m  người, mười người, ha i mươi người.
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T ăng bố n  người : Trừ p h ép  thọ  cụ túc giới, 
p h ép  Tự tứ và phép  x uấ t tội T ăng tàng, ngoài ra  tấ t  
cả ph ép  Yết Ma đều làm  được.

T ăng năm  người : Trừ đô th àn h , p h ép  thọ  cụ 
túc giới và p h ép  xuất tội T ăng tàng , ngoài ra  tấ t  cả 
p h ép  Yết Ma làm  được.

T ăng  mười người : Trừ p h ép  x u ấ t tội T ăng 
tàng , ngoài ra  tấ t  cả p h ép  Yết Ma làm  được.

T ăng  hai mươi người : T ất cả p h ép  Yết Ma nào  
cũng làm  được cả. T rong bốn  ngôi T ăng  đây, tùy 
th iếu  m ột người, làm  p hép  không  th àn h . Nếu trẽ n  
th ì tốt, đúng; như  pháp . Còn th iếu  thời ph i p h áp , phi 
luật m ắc tội.

Trừ khi Bố tá t, ngoài ra  có những  việc cẩn  làm  
p h ép  Yết Ma, nhưng số  chúng quá đông, b ộn  bề khó 
nhóm  họp. M uốn trá n h  những  cái n ạ n  n g ăn  cản  của 
sự  b iệ t chúng; n ê n  luật dạy  trước khi k iế t đại giới, 
c ần  p hả i k iế t giới tràng , ỏ’ trong giới tràn g  làm  
phép , không  nhóm  h ế t chúng cũng không  lỗi.

CH ÍN H  VẢN : H òa hợp không ?

CHÚ G IẢ I : Đồng m ột p h ép  Yết Ma, h ò a  hợp 
m ột chỗ, tấ t  p hả i tâm  k h ẩu  không  gây gỗ, người 
không  đ ến  p h ả i dự dục, để cho chư T ăng h iện  tiền  
có m ặ t đ áng  quở, cũng không  lấy cớ gì m à quỏ' được.

Nghĩa là : Để phòng  những  chuyện  gây k ình  
xảy ra, có h ạ i cho việc p h áp  sự, cho n ê n  p h ả i t.hứ 
lớp m à hỏi vậy.

C H ÍN H  VĂN : Nqitời chưa thọ đạ i giới ra chưa ?
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CHÚ G IẢ I : Người chưa thọ đại giới là gì ? 
Nghĩa lả : Người chưa từng b ạch  bốn  ph ép  Yết Ma, 
n h ư  p h áp  để thọ giới Cụ túc vậy.

Ra là gi ? Nghĩa là : Bảo ra  ngoài chúng Tỹ 
Kheo, cái chỗ không  thấy , không  nghe. Đức P h ậ t 
dạy  : Không n ê n  ở trước người chưa thọ đạ i giới m à 
làm  p h ép  Yết Ma thuyết giới.

CH ÍN H  VÃN : Các Tỳ Kheo không đến, có 
th u yế t dục  và thanh tịnh chănq ?

CHÚ GIẢ I : Không đ ế n  là gì ? Nghĩa là : 
Không đ ế n  nhóm  vậy.

Phàm  làm  tấ t cả p h áp  Yết Ma p h áp  sự, tấ t  cả 
th â n  tâm  đều nhóm  mới th à n h  chúng h ò a  hợp.

Nếu có việc P h ậ t Pháp Tăng, hoặc bị b ệ n h  hay  
m ắc  nuôi b ệ n h  v.v... mới cho tâm  nhóm . N ên cho 
truyền  tâm  khẩu  đ ến  trước việc chúng Tăng, mới 
được kia đây  không  lỗi, chẳng  hạ i đ ến  các p h á p  sự 
và khỏi cái lỗi b iệ t chúng vậy.

T h u y ế t d ụ c  là  gì ?  T huyết là nói, dục là 
m uốn.

Nghĩa là : Ý tôi m uốn cùng với chúng T ăng  làm  
việc đúng  n h ư  p h á p  đấy  và tâm  tôi Ưa th ích  tùy hỷ 
đồng  sự với chúng T ăng đấy.

Thanh tịn h  là sao ? Nghĩa là : Tự m ình  không  
lỗi, n ê n  trong  thời Bố tá t  đấy, tôi dự p h ầ n  th a n h  
tịn h  vậy. Hơn nữa thời Bố tá t, chúng T ăng  có làm  
n h iều  p h ép  Yết Ma, cho n ê n  m ặc dù dự dục, m à 
cũng p h ả i có dự p h ầ n  th a n h  tịnh  trong  đây  mới
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được, chớ chẳng  được dự p h ầ n  th a n h  tịn h  không, 
làm  cho có ngại việc p h á p  sự của chúng  T ăng  và 
cũng không  được nói tôi dự dục về chuyện  k h ác  
(ch u yện  chi đó v.ư...).

Phải nó i như  vầy : Tôi đúng như  p h á p  sự  của 
chúng  T ăng  dự dục và th a n h  tịnh , m ới khỏ i cái lo 
chỗ trễ  n ã i p h ế  p h áp  Yết Ma của  chúng T ăng  vậy.

Có n ăm  p h ép  dự dục.

H oặc nói : Dự dục cho ngài, hoặc  nói : Tôi 
th u y ế t dục, hoặc  nói ngài vì tôi th u y ết dục giùm  tồi 
r ấ t  cám  ơn, hoặc  b ệ n h  n ặn g  nói không  nổi, th ì p h ả i 
ra  dấu  chỉ cái th â n  n ày  có b ện h , hoặc  dự dục với 
nh iều  người, cũng đều  th à n h  p h ép  dự dục. Nếu 
không  n h ư  vậy không  th à n h  p h ép  dự dục, c ần  p h ả i 
dự dục lại với vị Tỳ  Kheo khác.

Trong p h ép  dự dục này , tấ t  p h ả i có m ặ t ở 
trong  giới và không  được ngày nay  dự dục, trừ  bị 
ngày  m ai.

Như th ầ y  Tỳ Kheo có b ệ n h  làm  p h é p  dự dục 
để nghỉ dưỡng b ệnh  rồi, nghe trong chúng Tăng th u y ết 
p h á p  Tỳ Ni, tự  m ình  rán g  lầ n  tới nghe, ngồi m ộ t hồi 
lâu  s in h  ra  m ỏỉ m ệt. Liền tưởng rằn g  : trước k ia  
m ình  có dự dục, th ì b ây  gỉờ đây  ta  p h ả i im  lặng  m à 
rú t lui ra  về, th ế  đó không  gọi là  có p h ép  dự dục.

V ì sao ? Vì cái p h é p  dự dục trước đ ã  p h á  rồi, 
giờ đây  p h ả i làm  p h ép  dự dục lạ i mới th à n h .

T rên  đây  là  nói vẻ p h ép  dự dục của việc 
th u y ế t giới, còn bao nh iêu  việc khác, n h iều  lắm ; lệ 
theo  đây  n ê n  b iết.
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Nếu th ầ y  Tỳ Kheo có b ệ n h  quá nặng , không  
th ể  th â n  k h ẩu  dự dục như  trên , th ì p h ả i dìu đỡ đ ế n  
trong  chúng  Tăng, n ếu  sợ đỡ k h iến  th ê m  b ện h , thờ i 
tấ t  cả chúng  T ăng  p h ả i đ ế n  chỗ ông b ệ n h  ngồi 
chung q uanh  đấy  làm  p h ép  Yết Ma.

Hơn nữa, n ếu  có n h iều  ông b ện h , m à có th ể  
n h ó m  lại được m ột chỗ th ì tốt, b ằn g  không  th ể  
được, th ì chúng  T ăng p h ả i m au m au ra  ngoài đạ i 
giới, làm  p h ép  Yết Ma k iế t tiểu  giới để th u y ế t giới. 
Chớ không  được m ượn phương tiệ n  ở trong  đạ i giới 
m à làm  p h é p  Yết Ma càn , để th u y ết giới b ằ n g  cách  
b iệ t chúng, ph i p h áp , m ắc tộ i v.v... và n ếu  m uốn dự 
dục với n h iều  người, th ì p h ả i đ ế n  chỗ ông truyền  
dục đã hứ a khả , ch ỉnh  đốn  oai nghi, rồi b ạ c h  lời 
n h ư  vầy : Xin Đại đức m ột lòng nghĩ tưởng, tô i Tỳ 
Kheo, p h á p  danh... y  theo  p h áp  sự  của T ăng  chúng 
dự dục và thanh tịnh , (nói m ột lần x á  ba  cái).

Nếu ngày Tự tứ, thờ i p h ả i nó i dự dục Tự tứ, 
còn  tấ t  cả các  p h áp  Yết Ma k h ác  chỉ nói dự dục.

T hầy  Tỹ Kheo lã n h  dục kia, m ang  dục đ ến  
trong  chúng  Tăng, b ây  giờ vị Yết Ma cứ theo  p h ép  
hỏi như  trên , dứt lời, ông lã n h  dục p h ả i sửa đủ oai 
nghi, đứng ra  b ạ c h  rằn g  : Thưa Đại đức T ăng  lóng 
nghe; Tỳ Kheo k ia  p h á p  danh... tô i có lã n h  dục 
th a n h  tịn h  của ông, ông y theo  p h áp  sự  của  chúng 
T ăng  dự dục và th a n h  tịn h  (nói m ột lần x á  ba  cái).

Song, các  bộ lu ậ t khác, cho ông Ty Kheo m ang 
dục nó i với m ột vị Đ ại đức ngồi g ần  m ình, chớ 
không  thư a  giữa đ ạ i chúng, vì sợ m ấ t th ì giờ. C húng 
T ăng  ngồi lâu  m ỏi m ệ t s in h  ra  các tộ i lỗi.
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Một diều th ắc  m ắc hơn là : Người m ang  dục.

Nghĩa lả : sau khi lã n h  dục người ấy  : hoậc 
m ạng  qua đời, hoặc  di xứ khác, hoặc  thô i tu, hoặc 
vào trong ngoại đạo, hoặc n h ậ p  bộ chúng  khác, 
hoặc đ ế n  trong giới tràng , hoặc  m ặt trời đã  mọc, 
hoặc người ấy tự trẩ n  m ình  có p h ạm  b iên  tộ i v.v...

Luôn cả 13 n ạn , hay  bị cử tội, hay  đã d iệ t tẩn , 
hoặc đang  d iệ t tẩn , hay  nương p h áp  th ầ n  túc thông  
ỏ' trê n  hư  không, hay  ỏ' chỗ cách  xa không  thấy, 
không  nghe.

Ta dự dục cho người như  thế , đều chẳng  th à n h  
p h á p  dự dục th a n h  tịnh . Vậy ta  n ê n  dự dục lại cho 
vị khác.

Như vậy hoặc ở giữa đường, hoặc đ ế n  trong 
chúng, cũng như  vậy.

Người lãn h  dục rồi hoặc ngủ, hoặc  họ n h ậ p  
định, hoặc  họ quên, hoặc họ không  cố ỷ bỏ; nhưng 
m à vì quên, như  vậy vẫn  th à n h  p h á p  dự dục. B ằng 
họ cố ý khõng  nói, không  thưa cho chúng T ăng b iết, 
người ấy  m ắc tội Ác tác.

Còn m ột điều nữa, người lản h  dục có tâm  tốt, 
nhưng trong  khi đi gặp đường sá  trở  ngại, bị giặc 
cướp, bị thú dữ, bị nước sông trà n  ngập, tấ t  cả n ạ n  
làm  cho m ạng  p h ả i ch ế t và n ạ n  có h ạ i cho p h ạm  
h ạ n h  khồng  th ể  đi được, từ ngoại giới về đ ến  trong  
chúng Tăng, như  vậy không  m ấ t cái p h áp  dự dục.

M uốn cho tiện , luậ t lại cho m ột người lã n h  dục 
của ha i ba  bốn  vị cho đ ến  lãn h  dục đa  số  T ăng 
chúng. Tùy nhớ  số  bao nh iêu  vị, n ếu  có th ể  nhớ
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p h á p  d a n h  h ế t  càng tốt; b ằn g  không  th ể  nhớ  p h á p  
d an h  th ì p h ả i nói cái họ, nếu  không  th ể  nhớ  họ th ì 
sẽ nói tướng m ạo : đen , trắng , th ấp , cao; n ếu  không  
nhớ  được tướng m ạo th ì p h ả i nói đa  số  Tỳ Kheo y 
như  sự của chúng T ăng dự dục th a n h  tịnh.

Nếu người lã n h  dục, họ có những duyên  sự  xảy 
ra  b ấ t  ngờ, không  kịp đ ến  với chúng Tăng, th ì luậ t 
sẽ cho họ chuyển  giao lời dục ấy  lại cho vị Tỳ Kheo 
khác, và h ãy  nói lời chuyển trao  như  vẩy :

“Thưa Đại đức, m ột lòng thuơng nghĩ, tôi Tỹ 
Kheo, p h á p  danh... {một vị hay  đ a  số, tùy  dó đ ế  nói). 
Tỳ Kheo đấy  với tôi đây  y như  ph áp  sự  của chúng 
Tăng, dự dục và th a n h  tịnh  (nói 1 lần x á  ba  cái).

Nếu Tỳ Kheo vì cớ duyên sự  kia đã  dự dục rồi, 
b ấy  giờ duyên  sự ấy đã  y ên  xong, th ì liền  p h ả i đi 
đ ến  chỗ thuyết giới. Nếu trong m ột ngôi chùa  nào  
m à đủ 4 vị Tỳ Kheo, th ì p h ả i nhóm  n h au  để thuyết 
giới, chớ không  n ê n  thuyết dục.

C H ÍN H  VĂN : Ai sa i Tỳ Kheo Ni đ ế n  th ỉnh giáo
giới ?

CHÚ G lẢ l : Cô Ni m ang cái th â n  hữu lậu, 
m ắc nh iều  việc h ình  lụy, cho n ê n  th iếu  cái lợi du 
phương học đạo, cái ích sớm  chiều dạy  bảo. Đức 
Như Lai thương đấy, chế  cho mỗi nửa tháng , qua 
b ê n  đại T ăng cẩu xin  giáo thọ.

Vị Thượng Tọa T ăng mới sai ông T ăng có đủ 
mười đức, dùng  lời êm  dịu để dạy  bảo  khuyên  gắng 
đi đ ế n  chỗ chí đạo.
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Song, đời nay  cách  P h ậ t đã  xa, Tăng, Ni k h in h  
lờn giáo p h áp , đã  không  vâng  làm , n ê n  p h á p  n ày  
lầ n  m ất, người nghe cũng ít, người h à n h  to à n  không.

Tôi m uốn đem  p h áp  n ày  trở  lại, cho n ê n  làm  
lời chú th ích  rõ ràn g  nơi đây. T ăng  chúng  Tỳ Kheo 
Ni k ia  đ ế n  ngày  tụng  giới nhóm  Ni T ăng  b ạ c h  hai 
lầ n  Yết Ma, sa i m ột Tỳ  Kheo Ni qua b ê n  chùa  đại 
Tăng, cầu  x in  m ột vị giáo thọ , nếu  cô Ni đi m ột 
m ình  không  a i hộ, th ì trong  h àn g  Ni h ãy  sai h a i b a  
người đi th eo  làm  bạn .

Bấy giờ đã  đ ế n  chùa  Tăng, đ ế n  trước m ột vị 
cựu trụ  Tỳ Kheo [đáng lẽ đạ i tăng p h ả i sa i m ột tri sự, 
tiếp n h ậ n  cái lời cầu  th ỉnh của  cô Ni kia, d ể  h ầ u  bạch  
lại uới chư  Tăng), lễ k ính  rồi ngh iêm  m ình  cúi đầu  
ch ắp  tay  b ạ c h  rằn g  : “Đại đức m ột lòng nghĩ tưởng, 
Tỳ Kheo Ni T ăng chúng tôi h ò a  hợp lễ dưới c h â n  Tỹ 
Kheo Tăng; cầu xin  m ột vị giáo th ọ ” [nói ba  lần).

Tới giờ Ty Kheo T ăng  tụng  giới, vị Thượng Tọa 
tụng  giới k ia  m ới hỏi rằn g  : có ai sa i Tỹ Kheo Ni đ ến  
th ỉn h  giáo giới chăng  ?

Đ oạn  n ày  đức P h ậ t dạy  : Khi chúng T ăng  tụng  
giới, vị Thượng Tọa p h ả i hỏi rằn g  : “B ên  chúng  Tỳ 
Kheo Ni có sai ai qua th ỉn h  giáo giới chăng  ?”.

Lời hỏ i đây  là lời hỏ i của vị Thượng Tọa tụng  
giới, hỏ i trong  kh i làm  p h ép  Yết Ma tụng  giới.

B ấy giờ ông Tri sự  lã n h  lời của cô Ni thưa 
trước, liền  đứng dậy  sử a  đủ oai nghi, ch ắp  tay  b ạch  
rằn g  : “Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : Tỳ Kheo Ni 
T ăng  ở chùa... hòa  hợp sai m ột Tỳ Kheo Ni, p h áp
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danh... đ ế n  lễ dưới ch ân  Tỹ Kheo Tăng, cầu  x in  m ột 
vị giáo thọ  dạy  bảo  b ê n  p h á i Ni (nói như  vậy  ba  lần).

Theo phép , ông Tri sự  lã n h  lời của cô Ni thưa, 
p h ả i đ ế n  vị Thượng Tọa m à b ạch  rằ n g  : “Xin Đại 
đức từ  m ẫn , Đại đức có th ể  dạy  b ảo  Tỳ Kheo Ni 
được ch ăn g  ?”.

Nếu Thượng Tọa đ áp  rằn g  : “K hông k h am  
đấy”. Thì b ấy  giờ đ ế n  nhữ ng  vị Thượng T ọa [12, 13 
hạ  sá p  lên) m ỗi m ỗi đủ oai nghi thư a  hỏi. Lúc ấy  
Thượng T ọa tụng  giới k ia  p h ả i hỏi lại cho ch ắc  c h ắn  
rằn g  : Quỷ Đ ại đức đây  ai làm  vị giáo thọ  d ạy  bảo  
Tỳ Kheo Ni ?

Nếu có người hứa, th ì chúng T ăng  h ãy  làm  
p h ép  Yết Ma sa i đi. Nhưng ông T ăng m à được chúng 
T ăng  sa i đi làm  giáo thọ  b ê n  Ni k ia  p h ả i là  người có 
đủ 10 p h á p  :

1.- Giới luậ t cụ túc
2.- Đa văn
3.- T ụng ha i bộ giới cho làu
4.- Q uyết đ o án  không  nghi
5.- B iện  tà i th u y ế t p h áp
6.- Dòng họ x u ấ t gia
7.- N han  m ạo  đoan  ch ính  để  chúng  Ni vữa 

th ấ y  liền  s in h  tâm  h o an  hỷ.
8.- K ham  n h ậ n  th u y ế t p h á p  cho Ni chúng, 

khuyên  dạy  ho an  hỷ.
9.- Không vì P h ậ t x u ấ t gia m à m ặc  p h á p  phục, 

để  p h ạm  tứ  trọng  [vì th ấ y  chúng s in h  kh ổ  mới x u ấ t  
gia).
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10.- Hoặc người đủ 20 h ạ , hay  trê n  20 h ạ , như  
vậy mới được sai đi.

V ăn sai như  vầy : Đại đức T ăng lóng nghe. 
Nếu đ ế n  giờ T ăng nhóm , T ăng  b ằn g  lòng cho. Trong 
chúng T ăng  đây  sai Tỳ  Kheo tên... làm  giáo thọ  qua 
dạy  b ảo  'ty  Kheo Ni.

B ạch nh ư  vậy  : tá c  bạch  có  th àn h  không ?

Nếu đại chứng x é t được, th ì đồng ch ắp  tay  nói: 
“T h à n h ”. Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : T ăng nay  
sai Tỳ Kheo tên... đi giáo giới cho Tỳ  Kheo Ni. Các 
b ậc  Trưởng lão trong đây  ai b ằn g  lòng chịu cho T ăng 
sai th ầy  Tỹ Kheo tên... qua giáo giới cho p h á i Tỳ 
Kheo Ni đấy, th ì lẳng  lặng, còn ai không  b ằn g  lòng 
th ì nói, Yết Ma th à n h  không  ? Đồng đáp  : “T h à n h ”.

Trong chúng T ăng đã b ằn g  lòng sa i Tỳ  Kheo 
tên... giáo giới cho Tỳ Kheo Ni rồi, T ăng b ằn g  lòng 
th ì cứ im lặng, việc n ày  n h ư  vậy m à suố t b iế t. (Đoạn  
n à y  nếu  như  có nhiều  người kh ả  năng ưề việc giáo giới 
bên  Ni, thi vị Thượng Tọa , p h ả i hỏi bên  Ni m uốn thỉnh  
ai ? Rồi tùy  k ia  m à phái).

Nếu Ni nói tùy ý đại T ăng p h â n  định. Thì bấy  
giò’ vị Thượng Tọa p h ả i tùy  theo  ông n ào  thường hay  
đi giáo giới m à th ứ  lớp sai di.

Tỳ Kheo Ni kia, ngày 16 lại đ ến  trong  chùa 
Tăng. Thưa rằn g  : “Có Đại đức n ào  hứ a k h ả  ch ăn g ?”

Bấy giờ vị Tỹ Kheo bị sa i đi kia, đem  theo  m ột 
vị Tỳ Kheo nữ a để làm  b ạ n  và cho b iế t giờ kh ắc  
đến . Còn b ê n  p h á i Ni k ia củng p h ả i đúng  giờ kh ắc  
để đón  rước.



NHƯ THÍCH -  QUYỂN NHẤT 45

Vị sư  giáo giới ấy coi chừng Ni chúng  nhóm  
xong, vì nó i p h á p  b á t  k ính, k ế  đó coi theo  tr ìn h  độ 
m à th u y ết p h áp  để dạy  bảo.

Nói tóm  lại, n ếu  h o àn  toàn  b ê n  đạ i Tăng, m à 
không  có vị nào  có th ể  giáo giới được b ê n  Ni, th ì 
óng Tỳ  Kheo lãn h  cái lời d ặn  bảo  của cô Ni bữa 
trước, đem  b ạ ch  lại cho vị Thượng Tọa hay  rằn g  : 
“Hỏi k h ắp  trong chúng T ăng m à không  có ai kham  
n h ậ n  trác h  n h iệm  đấy  c ả ”.

Bấy giò' vị Thượng Tọa liền  đề nghị về vấn  đẻ 
giáo thọ, d ặ n  ông Tri sự lãn h  lời cô Ni k ia n ê n  nhớ 
rằn g  : “Trong chúng đây  không  ai làm  th ầ y  giáo thọ 
được, th ì ncịày m ai b ê n  Ni chúng qua th ỉn h  và hỏi : 
Có vị Đại đức nào  hứ a k h ả  không  ?”. Thì ông p h ả i 
đáp  rằn g  : Hôm  qua tôi vì quý Ni Trưởng th ỉn h  h ế t  
trong  đây  m à không  có ai chịu đi giáo thọ  b ẽ n  Ni 
Trưởng.

Song, ngài Thượng Tọa có lời dạy  : “Bảo các Ni 
chúng, p h ả i siêng  năn ịí tu h à n h  và cẩn  th ậ n , chó' có 
buõnc; lung” (ngày 16 bên  Ni qua, như  lời Thượng Tọa  
dặn , th u ậ t lại cho Ni chúng biết).

Bấy giò' Ni Trưởng trỏ' về chùa Ni, nhóm  h ế t  Ni 
chúng  lại, rồi th u ậ t đủ như  lời của vị Thượng Tọa 
b ê n  đại Tăng dạy. Thì Ni chúng ai nấy  cũng đều chắp  
tay  n iệm  P h ậ t và xin “vâng” y giáo phụng  h àn h .

C H ÍN H  VĂN : Tăng nay hòa hợp đ ể  làm  gi?

CHÚ G lẲ l : Nghĩa là : “T ăng  đã  h ò a  hợp 
nhóm  để làm  p h áp  sự gì đây”; song kh i lảm  p h á p  
sự, cũng ch ẳn g  ngoài ba  p h á p  :
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1.- T ình sự  : Như những  sự  thọ  giới và sám  hối
v.v...

2.- Phi tìn h  sự : Như những việc k iế t các giới
v.v...

3.- T ình, ph i tìn h  sự  : Như nhữ ng  việc : xử, 
p h ân , ly y  v.v...

Những p h á p  sự  này , là  cái quyền đ ịnh  đoạ t 
của chúng  Tăng, n ê n  c ần  đối giữa chúng  để hỏi 
nhữ ng  chuyện  làm  kia. T rong đây  m ộ t người tùy  m ỗi 
việc m ã  đáp .

Ví dụ n h ư  : T huyết giới th ì đ áp  rằn g  :

C H ÍN H  VĂN : T h u yế t giới Y ết Ma.

Nghĩa là  : Làm p h é p  Yết Ma để  th u y ết giới 
(nếu  không p h ả i thời th u yế t giới thì cứ theo việc chi đó  
m à đáp). Đ áp rằn g  : “Làm  p h á p  Yết Ma...”

CHÚ G IẢ I : T iếng P hạm  gọi là  : Yết Ma, dịch 
là  : Sự.

Sự cũng gọi là b iện  sự.

Nghĩa là  : các p h á p  sự  do đây  m à th à n h  xong
vậy.

Song, p h á p  Yết Ma nói chung có b a  p h ép  : 
b ạ ch  lầ n  đầu , b ạ ch  lầ n  thứ  ha i và b ạ ch  lầ n  thứ  tư, 
độ lượng theo  việc đó m à bạch...

Dụ n h ư  : Việc n h ẹ  th ì tá c  b ạ ch  m ộ t lần , cho 
chúng  T ăng  b iế t thôi, việc vừa vừa th ì b ạ ch  ha i lần , 
còn  việc trộng  th ì b ạch  tới lầ n  thứ  tư.
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Ba p h ép  Yết Ma đây, có th ể  gồm  h ế t  tấ t  cả 
p h á p  Yết Ma. Nhưng các p h á p  Yết Ma : nói sơ th ì có 
122 p h áp . P háp  b ạ ch  lần  đầu  gồm có 27 p h áp , 
p h á p  b ạ ch  lầ n  thứ  hai gồm có 57 pháp , p h á p  b ạ ch  
lần  th ứ  tư  gồm  có 38 pháp .

Các bộ luậ t khác, hoặc  thêm , hoặc  bớt. Như 
bộ C ăn  b ả n  lu ậ t gồm  có 101 việc.

P hàm  làm  các p h á p  sự Yết Ma, tấ t  p h ả i làm  
p h á p  phương tiệ n  trước, nhưng trong  kh i th u y ế t giới, 
c ần  p h ả i hỏ i th êm  câu n ày  : “B ên  p h á i Ni có sa i Ni 
n ào  qua cầu th ỉn h  giáo giới chăng  ?”. Ngoài câu  ấy, 
còn  sáu  câu  hỏ i kia, chung tấ t  cả p h áp  Yết Ma.

Song, chỉ trừ  p h á p  Yết Ma k iế t giới th ì không  
được p h ép  vắng  m ặ t m ột vị nào, n ếu  vắng  không  
th àn h .

Nghĩa là : P hải đi cho đủ, để  cho m ỗi người 
được b iế t  rõ giới tướng, chớ không  cho th u y ế t dục. 
T h ế  th ì sự  k iế t giới này, chúng  p h ả i n hóm  đủ n h ấ t  
định .

3.- GIỮ BẠCH PHÉP YẾT MA

(Phép n ày  đơn b ạch , b ạ ch  m ột lẩn)

C H ÍN H  VĂN : Thưa Đại đức Tăng lóng nghe: 
nay ngày 15 tháng bạch  n g u yệ t chúng Tăng th u yế t  
giới. N ếu  tới thời Tăng đ ến  nhóm, Tăng bằng lòng cho 
hòa  hợp th u yế t giới.

B ạch n h ư  vậy , tá c  b ạch  th àn h  kh ôn g  ?

Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.
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CHÚ G IA I : Đại đức T ăng lóng nghe là gì ?

Nghĩa là : Bảo các Tỳ Kheo để ta i chăm  nghe, 
đừng duyên  c ản h  khác , chuyên tâm  n h ấ t  ỷ đối với 
việc nghe này, p hả i ch ính  nhớ  để giữ làm .

Mười lăm  ngày th án g  bạch  n g u y ệt là sao?

Đâv là lấy nửa th án g  trước m à nói, nếu  nửa 
t h á n ậ  sau th ì là th án g  hắc  nquyệt (vì không trănq).

Nhưng th án g  th i có th án g  đủ th án g  th iếu , hoặc 
14 hoặc  15 ngày 9 (trong mỗi nửa tháng) p h ả i theo  
thời m à nói {15 hay  14 ngày )

T h ế nào là chún g Tăng th u y ế t giớ i ?

Càu này  là để rõ chúng T ăng  thuyết giới, chó' 
không  p h ả i làm  việc chi kh ác  vậy.

X ét bộ giới bổn  này  của ngài Da Xá dịch, th ì 
nói Bố tá t  thuyết giới. Còn b ả n  n ày  chỉ nói thuyết 
giới chớ không  nói hai chữ Bố tá t, là vì bớ t vậy.

Vì sao  ? Vì thuyết giới là chỉ nói y việc đó, chứ 
chưa rõ cái nghĩa của nó. Còn Bố tá t  đây  lại có cái 
ngh ĩa  trưởng dưỡng tịnh  trừ.

Nghĩa là  : Do chúng nhóm  thuyết giới hay  nuôi 
lớn các công đức và trừ  h ế t các tâm  p h iền  não  luôn 
nhữ ng  p h á p  b ấ t  th iện .

Đ úng th ờ i chún g Tăng đ ến  là  sao  ?

THỜI : Nghĩa là : Thời th u y ế t giới.

ĐẾN : Nghĩa là : C húng T ăng y theo  thời m à 
đ ến  vậy.
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Tăng bằng lòn g  cho bằng cá ch  nào ?

Nghĩa là : H iện tiền  đạ i chúng tấ t  cả b ằn g  
lòng hứ a  k h ả , h ò a  hợp th u y ế t giới Ba La Đề Mộc 
Xoa vậv.

B ạch nh ư  vậy  là sao ? Nghĩa là  : đem  việc 
th u y ế t giới n ày  m à thưa cho chúng b iế t  vậy. Phàm  
tới ngày Bố tá t, m ấy  ông n iê n  th iếu  Tỳ Kheo p h ả i 
tới n h à  th u y ết giới, để  dọn dẹp , rưới, quét trả i  tòa 
ngồi, n ấu  nước, th ắ p  đèn , sắm  th ẻ  (lá phiếu), n ếu  
m ấy  ông không  b iế t, th ì vị Thượng Tọa p h ả i dạy, 
n ếu  lười b iếng  không  dạy, m ắc tội Đột Kiết La. Sau 
kh i th u y ết giới h ãy  thu  các  đồ đạc  đem  để lại chỗ 
cũ, không  làm  y n h ư  vậy m ắc tội như  trên .

Sắm  th ẻ  là gì ? Nghĩa là : Đưa m ỗi người m ột 
cây th ẻ , để cho b iế t số  người là bao nh iêu . Thẻ kia 
làm  b ằn g  : đồng, th iếc, tre hay  cây, dùng hộp  hay  là 
cái ống để đựng thẻ .

Vị Tỳ  Kheo ngồi gần  h ãy  k iểm  so á t cùng nhau , 
để cho b iế t vị nào  có đ ế n  nhóm  và vị nào  vắng  m ặt, 
p h ả i b ạ c h  trước cho Thượng Tọa hay  rồi mới làm  
p h ép  tụng  giới.

Nhưng trong  kh i tụng  giới m à chúng nhóm  họp 
quá đông, nghe không  rõ, th ì p h ả i ló t cái tòa  cao. 
Chưng cái tò a  ấy  th ậ t  cao và cho th ậ t  tố t, rồi vị 
Thượng Tọa lên  ngồi trê n  tò a  ấy  m à tụng  giới. Trong 
kh i tụng  n ếu  quên  hoặc lẩm , th ì ông Tỳ Kheo ngồi 
k ế  đó p h ả i n hắc . B ằng ông ấy quên  nữa, th ì ông Tỳ  
Kheo th ứ  h a i k ế  đó p h ả i tụng  thế. Nhưng cũng tụng 
tiếp  theo  đấy  chớ không  được tụng  trở  lại.
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Song, ông Tỳ Kheo m à tụng  giới, trước p h ả i 
học giới cho thuộc làu, đừng để khi tụng  sa i lầm  
giữa chúng. Hoặc trong  kh i tụng  giới, có tám  việc 
n ạ n  xảy  ra  và có những  chuyện  khác , th ì cho tụng  
giới b ằn g  cách  sơ lược.

Tám  nạn  là gì ? Là n ạ n  vua, n ạ n  giặc, n ạ n  
nước, n ạ n  lửa, n ạ n  b ện h , n ạ n  độc trùng, n ạ n  người, 
n ạ n  phi n h ân .

Có v iệ c  khác là gì ? Hoặc đại chúng nhóm  mà 
th iếu  giường ngồi, hoặc trong  chúng n h iều  người 
b ện h , hoặc  trê n  chỗ ngồi che lợp không  k ín  gặp trời 
mư’a dột, hoặc gặp những  chuyện đ á n h  lộn  xảy ra, 
hoặc  gặp  duyên thuyết p h áp  quá khuya, thì cho 
trong  lúc m ặ t trời chưa mọc, n ê n  làm  p h é p  Yết Ma 
thuyết giới, chớ không  được đổ thừ a  vì cái chuyện 
thuyết p h á p  m à bỏ cái lãn h  dục th a n h  tịn h  Yết Ma 
th u y ết giới cách  đêm .

Lược bỏ 6 p h áp  phương tiệ n  trước, còn bao 
n h iêu  giới p h ả i tụng  đủ. Độ lượng cái n ạ n  k ia  còn  xa 
hay  đã  tới g ần  để m à tụng  giới đủ hay  tụng  lược.

Nếu không  có việc n ạn , th ì không  n ê n  tụng  
giới lược; hoặc  tụng  lời tựa giới hỏi chúng  th a n h  tịn h  
rồi, n ạ n  tới, liền  bảo  rằn g  : Chư Đại đức ! Bốn p h á p  
Ba La Di n ày  quý ngải cũng thường nghe rồi. Như 
vậy b a  mươi p h áp  T ăng tàn g  cho đ ến  trăm  p h á p  
C húng học. Nếu n ạ n  gấp tới, vị Thượng Tọa tụng  giới 
đ ến  đâu  th ì tùy  đó để  nói : Tôi đã  tụng  tới giới... còn 
bao n h iêu  chúng T ăng củng thường nghe rồi, b ây  giờ 
n ạ n  tới để  lo công chuyện. Nếu n ạ n  duyên  bức cận
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quá, không  kịp tụng  cho rồi lời tựa giới k inh , th ì như  
trong  luậ t T ăng  Kỳ có dạy. Vị Thượng Tọa bảo  rằn g  : 
“Thưa chư Đại đức : Nay ngày 15 là thờ i Bố tá t, các 
ngài ch ính  th â n , khẩu , ý chớ buông lung. Vị Thượng 
Tọa dứ t lời. Đại chúng m ỗi người tùy  ý tả n  m ác 
(lánh  nạn )

Nếu th ầy  Tỳ Kheo ở riêng  m ột m ình, tới ngày 
Bố tá t  p h ả i về chùa Tổ đ ình, cùng n h ạu  d ọn  dẹp  
rưới quét, sắ p  đ ặ t  n h ư  trước để tụng  giới. Nếu có 
ông k h á c h  Ty Kheo đ ến  b ố n  ông hay  trê n  b ố n  ông 
p h ả i b ạ ch  trước rồi, vậy sau  mới tụng  giới. Nếu chỉ 
có b a  ông, hoặc  h a i ông, th ì m ỗi ông đối với nhau  
m à bạch . Lời b ạch  như  vầy: “Thưa ha i trưởng lão 
nhớ  nghĩ, nay  ngày 15 chúng T ăng tụng  giới, tôi Tỳ 
Kheo p h á p  danh... được th a n h  tịn h ” (nói ba  lần).

Nếu riêng  có m ột ông, th ì lòng nghĩ m iệng 
nói : “Nay ngày 15 chúng T ăng  tụng  giới, tô i Tỳ Kheo 
p h á p  danh... được th a n h  tịn h ” [nói ba lần).

Nếu ông có p h ạ m  giới không  được tụng  giới, 
không  được nghe giới, không  được tới ông p h ạm  cầu 
sá m  hối.

Ông p h ạm  k ia  cũng không  được thọ  cái sám  
hối của người.

P hải tới ông Tỳ Kheo th a n h  tịnh , tr ìn h  b ày  vai 
b ê n  hữu {đắp y) bỏ guốc, gối b ê n  hữu ch ấm  đ ấ t (quỳ  
gối) chắp  tay. Nếu là vị Thượng Tọa, h ãy  lễ dưới 
ch ân , tự  t r ầ n  cái tội p h ạm  của m ình  như  p h á p  m ã 
sá m  hối.
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Hoặc trong  kh i phạm , lại s in h  nghi th ì cũng 
nh ư  trên , tới chỗ ông Ty Kheo th a n h  tịnh , tự  trầ n  
cái tội p h ạ m  của m ình.

Lời tự  t rầ n  như  vầy : “Tôi p h áp  danh... ở trong 
cái tộ i p h ạ m  lại sinh  nghi (nghi có p h ạ m  hay  không  
phạm ). Nay tới Đại đức tự  trần , chừng nào  tôi h ế t  
nghi sẽ  n h ư  p h áp  sám  hối, nói n h ư  vậy rồi được 
nghe tụng  giới”.

Nếu Tỳ Kheo đang  khi tụng  giới nhớ  b iế t m ình  
có tội, hoặc tâm  nghi, nếu  tự  trầ n  ngay giữa chúng, 
sỢ sinh  n áo  loạn. Thì nói nhỏ với ông Tỳ Kheo ngồi, 
gần, hoặc tự  tâm  gắng nhớ, đợi khi xuống tò a  rồi, 
p h ả i n h ư  p h áp  sám  hôì, như  vậy th ì được nghe giới.

Nếu trong tấ t  cả chúng T ăng ai cũng p h ạm  giới 
h ế t, hoặc  s in h  nghi, n ê n  đối trước ông k h á ch  Tỳ 
Kheo th a n h  tịn h  m à sám  hối quyết nghi, vậy sau 
mới tụng  giới.

Nếu không  có k h á ch  Tỳ  Kheo đến , p h ả i sai 
hai, b a  vị đ ế n  trong  chúng T ăng th a n h  tịn h  ở chùa 
gẩn, quyết nghi cho và sám  hối rồi trở  về chùa  m ình  
th ì các Tỹ Kheo ở chùa m ình  kia, p h ả i đ ế n  trước 
ông Tỳ Kheo đi sám  hối về đó m à sám  hối, vậy sau  
mới tụng  giới.

Nếu chùa ở gần  không  có chúng T ăng  th a n h  
tịnh , th ì đối n hau  tác  b ạ ch  rồi sẽ  sám  hối.

T ác b ạ c h  như  vầy : “Thưa Đại đức T ăng  lóng 
nghe, tấ t  cả chúng T ăng trong đây, ai cũng p h ạm  tội 
h ế t”.
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Nếu giờ chúng T ăng đến , chúng T ăng  b ằn g  
lòng cho tấ t  cả chúng T ăng đây  sám  hối. B ạch  như  
vậy tác  b ạ c h  th à n h  không  ?

Đồng đ áp  “T h à n h ”, vậy sau  m ới tụng  giới. 
Song, m ộ t p h á p  sám  hối đây, nghĩa  là  ai ai cũng 
b iế t cái tội của m ình  phạm , m à n g ặ t không  có m ột 
ông Tỳ Kheo th a n h  tịn h  nào , để  cầu sám  hối n ê n  sự 
b ấ t  đắc  dĩ mới cho làm  sám  b ạch  như  vậy, th ậ t  lấy 
làm  hổ th ẹ n  !!! Chớ không  p h ả i đối với danh , chủng, 
tính , tướng, tội không  b iết, luông tuồng m à làm . 
Làm  p h ép  Yết Ma này, hãy  m ắc tội trừ  d iệ t {bỏ luật).

Nếu tấ t  cả chúng T ăng đối với tội có nghi, n ê n  
có lời tác  b ạ ch  rồi, mới tự  trầ n  cái tội kia... Lời tác  
b ạ c h  như  vầy : Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : T ất 
cả chúng T ăng  trong đây  đối với tội có nghi, n ếu  giờ 
chúng  T ăng  nhóm , T ăng  b ằn g  lòng cho, chúng T ăng 
đây  tự  nói cái tội, thư a  b ạ ch  như  th ế  rồi, vậy sau. 
mới tụng  giới (đđy là chỉ p h á t lồ cái tội, đ ể  được tụng  
giới, chừng nào tội ấ y  h ế t nghi sẽ  đ ến  vị Thượng Tọa  
bạch  rồi sá m  hối).

T rong Ngũ P h ần  Luật dạy  : “Nếu túng  quá 
không  có th a n h  tịn h  Tăng, th ì cho đối ông Tỳ Kheo 
có tội m à xin sám  hối, nhưng không  cho đối với ông 
đồng p h ạm  m ột tội m à sám  hối. Nếu ông Tỳ Kheo 
có b ệ n h  n ặn g  th ì cho đối với ông Tỳ Kheo đồng 
p h ạ m  m ộ t tội m à sám  hối đỡ cho y ên  lòng h ế t  nghi, 
để nghe giới được th a n h  tịn h ”.

Nếu không  b iế t tê n  tội và tướng tội. th ì đợi có 
ông k h á ch  Tỳ Kheo trì lu ậ t đ ế n  ta  sẽ cầu hỏi cho 
b iế t rồi n h ư  p h á p  m à sám  hối.
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Nếu ngày  tụng  giới, các ông cựu Tỹ Kheo nhóm  
họp, tụng  b à i tựa  giới k inh  rồi, có k h á ch  Tỹ Kheo 
đ ế n  ít, th ì k h á ch  p h ả i nói rằn g  : “Tôi th a n h  tịn h ”, 
nói lời n h ư  vầy : “Xin Đại đức T ăng lóng nghe, tôi Ty 
Kheo p h á p  danh... được th a n h  tịn h ”. Một ông kia 
thư a  như  vậy xong, còn  bao  nh iêu  ông th ì cứ theo  
th ứ  lớp ngồi nghe.

Nếu tụng  giới rồi, cả chúng  chưa đứng dậy; 
hoặc p h ầ n  nh iều  chưa đứng dậy, hay  đả  đứng dậy  
h ế t  rồi, k h á ch  Tỹ Kheo cũng p h ả i nói “tô i Ty Kheo... 
được th a n h  tịn h ”.

Nếu tụng  lời tựa  giới rồi hay  là tụng  giới xong 
rồi, k h á c h  Tỳ Kheo đ ế n  hoặc bằng, hoặc  n h iều  hơn, 
th ì p h ả i tụng  giới lại.

Nếu ông k h á ch  Tỳ- Kheo tụng  giới trước, ông 
cựu Tỳ Kheo đ ế n  sau  cũng p h ả i nói như  trê n  (tôi 
thanh  tịnh).

Nếu T ỳ  Kheo tâm  loạn, cuồng, si, p h ả i làm  Yết 
Ma cuồng, si cho ông.

Đ ây có b a  bậc  cuồng, si :

1.- Là kh i tụng  giới hoặc nhớ, hoặc  không  
nhớ, ho ặc  đ ến , hoặc không  đến.

2.- Hoặc nhớ  m à đến .
3.- H oặc chẳng  nhớ  chẳng  đến .

Hai b ậc  giữa và sau  chẳng  n ê n  làm  p h ép  Yết
Ma.

M ột b ậ c  trước p h ả i làm  p h ép  B ạch  nh ị Yết
Ma.
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Nếu b ệ n h  cuồng h ế t, p h ả i làm  p h ép  B ạch  nh ị 
Yết Ma m à giải.

T hầy  T ỹ  Kheo có n ă m  h ạ  p h ả i tụng  giới và 
p h ép  Yết Ma cho thuộc làu. C hẳng  được đông nh iều  
Ty Kheo dố t ở chung m ột chỗ.

Đã không  b iế t giới lại không  b iế t tụng  giới, 
ch ẳn g  b iế t p h ép  Bố tá t, p h ép  Yết Ma Bố tá t, p h ả i 
nương theo  th ầy  Tỳ Kheo tụng  giới được k iế t h ạ  an
CƯ.

Nếu trong  lúc a n  CƯ, m à người của m ình  y chỉ 
m ạn g  chung, hoặc  ông đi xa, hoặc  ông thô i tu, 
nhữ ng  đ ế n  m ắc 13 n ạ n  v.v...

Nếu ngày h ậ u  a n  cư chưa đến , th ì p h ả i đ ến  
chỗ chùa  g ần  k iế t h ậu  an  CƯ, hoặc p h ả i th ỉn h  th ầy  
n ào  tụng  giới được, đi đ ế n  chỗ a n  CƯ tụng  cho m ình  
nghe.

Nếu đã quá ngày h ậu  an  CƯ, các Tỳ Kheo p h ả i 
đ ế n  chùa  gần  hoặc  có th ầy  học tụng  được lời tựa, 
hoặc  có th ầy  được b ố n  việc (Ba La Di), hoặc  13 việc, 
hoặc  tụng  được ch ín  mươi việc hay  tụng  được T ăng 
tàng , m ỗi ông k ia  tụng  rồi trở  về chỗ cũ dạy  cho 
m ột th ầ y  tụng. Nếu ông đó không  th ể  tụng  h ế t, tùy 
tụng  tới đâu , các ông k ia  thứ  lớp m à tụng  tiếp  chớ 
không  được tụng  trở  lại. Nếu được như  vậy là  tốt, 
còn  như  không  có ai tụng  giới được, th ì chỉ th u y ết 
p h á p  tụng  k inh , rồ i từ  chỗ ngồi đứng dậy  m à đi 
[nghĩa là tôi ngày B ố  tá t không nên  không tụng giới). 
Nhưng n g ặ t vì không  có ai tụng  được n ê n  mới cho
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thuyết p h á p  tụng  k inh, chớ không  p h ả i cho làm  
p h ép  tắc  thường hoài.

Trong bộ T ăng Kỳ Luật nói : “Nếu cả chúng 
không  ai thuộc th ì n ê n  bảo  ông Thượng Tọa ra  ngoài 
giới, tâm  nghĩ m iệng nói làm  p h ép  Bố tá t”. Còn ba  
người ở trong  giới, b a  lần  hô lên  : Bố tá t. Tức là 
p h ạ t  ông Thượng Tọa (bởi làm  Thượng Tọa không biết 
tụng).

Hơn nữ a không  n ê n  Bố tá t  sớm  lắm  [vì sợ  
chúng Tăng dường xa  đ ến  chưa kịp)

Nếu ông Tỳ Kheo ở m ột m ình, n ê n  đợi các ông 
k h á ch  Tỳ  Kheo đ ến  chung làm  p h ép  Bố tá t. Nếu 
không  k h á ch  đ ế n  ông có tội p h ả i nghĩ như  vầy : Nếu 
được Tỹ Kheo th an h  tịnh , th ì tội n ày  ta  sẽ y như  
p h á p  m à sám  hối. Nghĩ như  th ế  rồi tâm  tưởng 
m iệng  nói : Bố tá t  {3 lần)

Nếu làm  ph ép  Bố tá t  đã  xong, có ông k h ách  
Tỳ Kheo tới, k h á ch  ấy  p h ả i tùy hỷ m à nói: Trưởng 
lão đã  làm  p h ép  Bố tá t, tôi p h á p  danh... x in  tùy hỷ. 
Nếu không  tùy hỷ h ãy  ra  ngoài Đại giới làm  p h ép  
Bố tá t, chớ ch ẳn g  lẽ ở trong m ột giới m à làm  p h ép  
Bô tá t  ha i lần . Nếu ông Tỳ Kheo trong kh i đi xa, tới 
ngày Bố tá t, th ì ông ghé lại m ột chùa n ào  đó để làm  
p h ép  Bố tá t  và sau  kh i Bố tá t  xong, không  n ê n  làm  
th in h  m à đi, p h ả i d ặ n  ông Sa Di, hoặc  người giữ 
vườn, hoặc người ch ăn  trâu  rằn g  : “Có Tỳ  Kheo k h ác  
đến , chú p h ả i nói giùm  cho ông b iế t : T rong đây  có 
làm  p h é p  Bố tá t  rồ i”. Nếu không  có ai để  dặn , th ì 
v iết chữ vào cột hay  c án h  cửa chùa, hoặc  rả i hoa
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làm  dấu. Ổng sau  có đến , p h ả i hỏi và tim  dấu  chớ 
không  được vội làm  ph ép  Bố tá t.

Nếu đi chung với người k h ách  buôn  tới ngày 
Bố tá t, có cái n ạ n  khủng  bố. Người k h á ch  buôn  lậ t 
đ ậ t đi; không  đợi. Ta dược p h ép  đi theo, vừa đi vừa 
làm  p h ép  Bố tá t.

Song, trước p h ả i trù  tín h  : Độ chừng bao nh iêu  
cáy số  mới tụng  giới xong, hoặc dùng núi, hoặc  dùng 
đá làm  cây tràn g  nêu  hay  giăng tay  đụng n h a u  làm  
Yết Ma k iế t tiểu  giới Bố tá t  rồi, vậy sau  mới tụng  
giới Bố tá t.

Nếu căn  cứ trong  C ăn  b ả n  bộ, đ ế n  ngày Bố 
tá t, đi giữa đường trống  không  làng, k iế t tiểu  giới 
m à tụng  giới, đều  không  có tướng nêu  b ẽ n  ngoài.

Tức là dùng chỗ th â n  m ình  ngồi m à làm  giới 
th ể , n ê n  trong  văn  Yết Ma nói rằn g  : Nay có bao 
n h iêu  Tỳ Kheo nhóm  đây k iế t tiểu  giới, n ê n  b iế t 
rằn g  : T iểu giới không  có tướng ngoại, ở chỗ đi như  
vậy, chúng T ăng p h ả i hòa  h iệp  nhóm  m ột chỗ cùng 
n h au  tụng  giới.

Nếu chúng T ăng không  được hòa  h iệp  tùy theo  
th iệ n  hữu đồng th ầy  xuống b ê n  đường nhóm  lại m ột 
chỗ, làm  p h ép  B ạch nh ị Yết Ma k iế t tiểu  giới, tụng  
giới, đây  là vì n ạ n  duyên n ê n  mới cho. Nếu không  
có n ạ n  duyên  th ì không  cho.

Tụng giới rồi p h ả i làm  p h ép  B ạch nh ị Yết Ma 
giải tiểu  giới m à đi. Tỳ Ni M ẫu k inh  nói : C hẳng  n ê n  
dùng  tiếng  ca ngâm  m à tụng  giới, phả i dùng tiếng  
lời rà n h  rẽ m à tụng  giới.
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T iếng ca ngâm  có 5 việc lỗi :

1.- T âm  đ ắm  n h iễm  tiếng  đấy.
2.- BỊ người đời chê cười.
3.- Đồng với người đời không  khác.
4.- Ngăn bỏ việc tu  h àn h .
5.- N găn p h á p  n h ậ p  định.

T rong b ổn  luậ t không  cho tiếng  ca th u y ết p h áp  
m à không  cấm  tụng  giới, nghi là só t lầm .

X ét trong  nghi th u y ế t p h á p  b a n  đầu  cho, sau  
vĩ lỗi lầm  liền  không  cho. Vì có n ăm  điều lỗi lầm , 
r ấ t  đồng  với Tỳ Ni M ầu k inh  nói trên .

4.- NÓI LỜI TựA GIỚI KINH

C hia làm  h a i :

A / C hính nói lời tựa
B / Kết hỏi

A / Chính n ó i ld i tựa

C H ÍN H  VÃN : Thưa các Đại đức, tôi nay  m uốn  
tụng giới B a  La Đề Mộc X oa các ngài lóng nghe, khéo  
nghĩ nhớ lấy.

Nếu b iế t m ình  có p h ạm  th ì p h ả i sá m  hối, còn 
n h ư  không  p h ạm  th ì im  lặng. Vì im  lặng  n ê n  b iế t 
các ngài th a n h  tịnh . Nếu có hỏi cũng đ áp  n h ư  vậy. 
Như vậy, Tỳ Kheo ở trong  chúng, n h ẫ n  đ ế n  b a  p h en  
hỏi. Nhớ nghĩ : Có tội m à không  sám  hối p h ạ m  tội 
cố vọng ngữ.

P h ậ t nói : “Cố vọng ngữ là p h ép  n g ăn  đ ạo ”.
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Nếu Tỳ Kheo nhó’ nghĩ m ình  có tội, m uốn  được 
th a n h  tịn h  th ì p h ả i sám  hối. Sám  hối th ì được an  
vui, không  sá m  hối tội càng  th êm  nặng .

CHÚ G IẢ I : “Các Đại đức ! Tôi nay  nói giới Ba 
La Đề Mộc Xoa là gì ?”ế

Lời đây  là bảo  trong chúng cho b iế t th ì giờ 
tụng  giới sắp  đến; m ỗi người p h ả i giữ gìn oai nghi 
ngh iêm  ch ỉnh  b a  nghiệp  đừng cho tá n  loạn  vậy.

Ba La Đề Mộc Xoa, Trung Hoa d ịch : “B iệt giải 
th o á t”. Nghĩa đã  giải th ích  như  trước.

Chữ XOA, d ịch : “Bảo giải th o á t”.

Nghĩa là : Giới này  có n ăn g  lực bảo  đảm  người 
tu ra  khỏi b iể n  s in h  tử  vậy.

Các n gà i lón g  ngh e là  sao ? Là b ảo  : p h ả i để 
ỷ kỹ, th iệ t rõ th âm  n h ậ p  ngữ nghĩa, để  th à n h  p h áp  
v ăn  huệ vậy.

K héo nghĩ nhớ lấy  ỉà gì ? Nghĩa là : Phải 
đúng  như  nghĩa, nghe rồi nhớ, nhớ  tưởng đừng quên, 
để th à n h  p h á p  tư  huệ vậy.

N ếu b iế t  m ình có  phạm  ỉà gì ? Nghĩa là : 
Nghe rồi nhớ, lựa chọn  chữ nghĩa, tố t xấu  tự  h iện  
trong  tâm , n ê n  bỏ nhữ ng  điều b ấ t  th iện ; lựa lấy 
nhữ ng  đ iểu  th iệ n  m à tu h à n h  để th à n h  p h á p  tu huệ, 
n ếu  th à n h  thờ i nước ch ính  p h á p  thường ró t vào tâm  
ta  vậy.

Có phạm  v.v... ỉà sao  ? Nghĩa là  : Việc của 
m ình  p h ạm , chưa đối với th ầ y  k h ác  p h á t  lồ sá m  hối.
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Nay tự  p h ả i nói rõ tê n  tội đó, mới được nghe 
giới, chớ để th ầy  kh ác  thưa, lại p h ạm  th ê m  tội vậy.

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Nghĩa là : Không phạm ; 
hoặc p h ạ m  m à đã sám  hối rồị.

Im  lặ n g  là  sao  ?  Nghĩa là : Đã không  phạm , 
th ì p h ả i n h ấ t  tâm  vắng lặng  m à nghe giới vậy.

Vì im  lặng v.v... là th ế  nào ? Bởi các ngài im 
lặng, cho n ê n  b iế t là th a n h  tịnh  không  tội vậy.

N ếu có  ai h ỏ i cũ n g  đáp nh ư  vậy  là sao ? Là
trong  kh i k h ác  có th ầy  g ạn  hỏi cứ như  th ậ t  m à đáp . 
Đây cũng p h ả i như  th ậ t  m à đáp .

Như Ty Kheo ở trong  chúng, n h ẫ n  đ ế n  b a  
p h e n  hỏi là th ế  nào  ? Chữ Ty Kheo là  chỉ cho ông 
p h ạ m  tội. T rong chúng là gì ?

Nghĩa là : T ăng chúng  h iện  tiề n  nghe giới.

Ba p h en  h ỏ i là gì ? Là k h iến  cho lời nói đầy 
đủ, không  nh iều  không  ít. ít thời người tối dố t khó 
n h ậ n  rõ. Người không  hổ, chưa p h á t  tâm  th ẹ n  m à 
sám  hối. N hiều thời nghe b ắ t ch án  s in h  tâm  m ỏi 
m ệ t vậy.

Nhớ ngh ĩ v .v ..ề là th ế  nào ?  Nghĩa là : Do vị
Thượng Tọa tụng  giới, b a  p h en  hỏi, nhớ  b iế t có 
p h ạm  m à không  p h á t  lồ, cho n ê n  m ắc tội cố vọng 
ngữ. Tuy y ên  lặng  không  nói, do vì h iện  th â n  tướng, 
n ê n  th à n h  ngữ nghiệp.

D ầu trước có p h ạm , nhưng nay  không  nhớ  
b iế t, th ì không  p h ạm  tội vọng ngữ. Mỗi lầ n  hỏi tùy  
nhớ  m ắc tội, b a  lần  hỏi, b a  lần  nhớ, b a  lầ n  m ắc tội,
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Pháp ngăn đạo là sao ? Lời P h ậ t nói : “Cố 
vọng ngữ là p h áp  n g ăn  đạo”

N găn n h ữ n g  đ ạ o  c h i ?  Nghĩa là  : N găn các 
đạo  : T h iền  định, Tam  muội, Tứ quả, N iết bàn .

M uốn được than h  tịn h  là sao ? Nghĩa là : 
M uốn cầu  cho th a n h  tịnh  không  tội, th ì tự  p h ả i sám  
hối.

C hẳng  p h ả i sọ' người cậ t hỏi trá c h  p h ạ t  mới 
đứng ra  m à sám  hối.

T h an h  tịnh  có hai : 1,- T ịnh n h ân . 2,- T ịnh
quả.

NHẢN : Nghĩa là : Giới trong sạch .

QUẢ : Nghĩa là : Quả Niết bàn .

M uốn được quả N iết b à n  p há i giữ gìn giới trong 
sạch . Vừa có chú t m ảy tỳ v ế t m óng ở trong tâm  liền  
p h ả i đào  bới tróc gốc rễ ấy, đứng cho rậm  rạ p  cây 
n h á n h  càng  ngày sum  sê trỏ' th à n h  bông  u ế  m à m ất 
trá i tịn h  giới vậy.

Sám  h ố i được an vui ỉà sao ? Là : Do p h á t 
lồ sám  hối th ì th â n  tâm  vắng  lặng, liẻn  được các 
p h á p  : T h iền  đ ịnh, Tam  muội, cho đ ến  chứng quả 
vui N iết bàn .

B / K ết h ỏ i

C H ÍN H  VÃN : Thưa các Đại dửc tôi đ ã  nói lời 
tựa giới k inh  rồi. N ay xin  hỏi các Đại đức : Trong đ ă y  
được thanh  tịnh không ? (ba lần). Thưa các Đại dức :
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Trong đ â y  thanh  tịnh, ưì đ ề u  im lặng việc n à y  rõ 
như  vậy.

CHÚ G IẢ I : Lời tựa  giới k inh  là gì ? Đ ây là 
g iềng m ối của 250  giới k inh  b iệ t giải th o á t. Việc n ày  
b iế t rõ n h ư  vậy là sao ?

Việc n ày  b iế t rõ là : Đã b a  p h en  hỏi, chúng 
đều  th a n h  tịnh , do vì th a n h  tịn h  n ê n  mới im  lặng. 
Bởi vì chúng  im  lặng  n ê n  việc n ày  tôi biết, rõ như  
vậy, m ới được p h ép  tụng  giới k inh.

Bộ Tứ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
(HẾT gUYỂN NHẤT1



LUẬT TỨ PHẦN GIỚI BỔN NHỨ THÍCH
QUYỂN NHÌ

Đời n h à  M inh, đ ấ t  Q uảng Châu, 
th ầy  Sa m ôn Thích H oằng T án, 
hiệu  Tại Tham  (dịch).

B,- CHUNG BÀY GIỚI TƯỚNG

C hia làm  tám  :
1.- Pháp  Ba La Di 2. Pháp  T ăng  tàn g
3.- P háp  B ất đ ịnh  4.- P háp  Xả đọa
5.- P háp  Ba D ật Đề 6,- Pháp  Hối quá
7,- P háp  C húng học 8.- Pháp  D iệt trá n h

l ẵ- PHÁP BA LA DI (chia làm ba)

a /  Nêu chung 
b /  C hia riêng  
c /  Kết hỏi

a /  NÊU CHUNG

C H IN H  VAN : Thưa các Đại đức : B ốn p h ép  B a  
La Di này, rú t trong Giới kinh, nửa tháng tụng m ột kỳ.

CHÚ G IA I : Rút trong giới k inh  là th ế  nào?

Nghĩa là : Bốn ph ép  này, rú t trong  Kinh B iệt 
Giải thoá t, ch ính  đức P h ậ t ngài đã  nói, chớ không  
p h ả i rú t trong  bộ sá ch  k h ác  và người k h ác  nói 
(người kh á c  là : Thanh  Văn, D uyên  Giác và Bồ Tát).
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Ba La Di là  gì ? Ba La Di gồm nh iều  n,tfhĩa, 
cho n ê n  dịch có nh iều  tê n  :

1.- Khí. Nghĩa là : Bỏ

2.- T ha thắng . Nghĩa là : Kia hơn.

3.- Vô dư. Nghĩa là : Không còn phương p h áp  
nào  để cứu chữa dù cỏ p h á t lồ sám  hối, cũng th à n h  
dư chuyện.

4.- Cựe ác. Nghĩa là : Vì tội này  quá nặng, 
không  còn tội nào  hơn.

5.- Đ oạn đầu. Nghĩa là : Vì không  còn sống 
trỏ' lại.

6.- Đ ọa Phụ xứ. Nghĩa là : Nói th ầy  Tỳ Kheo 
thọ giới, m uốn ra  khỏi sinh  tử, cùng b ố n  m a cộng 
chiến; nếu  p h ạm  giới này, th ì liền  bị th u a  nó. (Bốn 
m a là : ph iền  não ma, ngũ ấ m  ma, tử  m a và th iên  ma). 
P hạm  giới n ày  cũng n h ư  giống lúa  bị rang, m ặc dù 
gieo nơi ruộng tố t và th êm  công bó n  tưới, nhưng 
không  sính  được lúa hột.

Người p h ạm  giới này  củng như  vậy. Mặc dù 
tinh  tấ n  gia công cách  m ấy, rố t cuộc cũng không  
sinh  được h ộ t lúa  Đạo quả.

Lại nữ a : Khi vừa p h ạm  giới này, tức không  
p h ả i Sa m ôn, không  p h ả i con P h ậ t T hích Ca, m ấ t 
tín h  Tỳ Kheo, trá i h ạ n h  Niết b à n  đọa lạc sa  ngã, bị 
người tịn h  h ạ n h  họ k h in h  khi đè n én . Lại nữ a : 
T hầy Tỳ Kheo là con của vị P háp  vương, b ị quân  phi 
p h áp  k ia  đ ế n  h àn g  phục, chịu th u a  với nó, đã  m ấ t 
chỗ tô n  quỷ cho n ê n  gọi là  : “T ha th ắ n g ” ( r ó  hơn). Vì



NHƯ THÍCH -  QUYỂN NHÌ 65

không  còn chỗ tôn  quý, nôn  bo h ẳ n  ra  ngoài chúng 
th a n h  tịnh , không  cho cùng với chúng T ăng  tụng  giới 
làm  p h ép  Yết Ma. làm  ph ép  Bố tá l. T ất cả công đức 
th ảy  đều  m ấ t hế t; cho n ê n  nói rằn g  : “Khí” (bỏ) lược 
giải như  th ế Ễ

b /C H IA  RIÊNG

Giới thứ nhất 
BẤT TỊNH HẠNH

CH ÍN H  VĂN : N êu Tỳ Kheo cùng Tỳ Kheo đồng  
giới, nếu  không x ả  giới, giới ốm  không tự ă n  năn, 
p h ạ m  h ạ n h  bấ t tịnh cho đ ến  chang cùng loài sú c  sinh. 
Tỳ Kheo đó p h ạ m  B a  La Di không dược ở chang.

CHÚ G IẢ I : Đức Như Lai ra  đời, trong  12 n ăm  
đầu, chúng  đều  th a n h  tịnh , chưa có s in h  ra  việc hữu 
lậu (việc vô nhiễm). Cùng các chúng T ăng  vô sự 
(thanh  tịnh) lược nói Giới k inh . Đ ến n ăm  thứ  13, lần  
s in h  việc hữu lậu.

Khi đó P h ậ t ở nước Tỳ Xá Ly, trong  th ô n  Ca 
Lan Đà, có người con ông Trưởng giả tên  là Tu Đẻ 
Na, do tín  tâm  k iên  cố, xuấ t gia học đạo. Sau đó bị 
b à  m ẹ khuyên  dỗ, buộc ông p hả i có con để  nối 
dòng. Túng th ế  ông cùng với vợ cũ ba p h en  làm  
h ạ n h  b ấ t tịnh , rồi ôm  lòng lo rẩu. D ạn đồng học 
th ấy  vậy hỏi duyên cớ ? Ỏng tự  trầ n  đúng sự thậ t; 
các Tỳ Kheo đem  việc n ày  th u ậ t đủ với đức T hế Tôn. 
B ấy giờ đức T hế  T ôn nhóm  các Tỳ Kheo, dùng  vô số 
phương tiệ n  m à quở trá c h  ỏng Tu Đề Na rằn g  : “ồ n g  
làm  như  th ế  là bậy  lắm  không  p h ả i oai nghi, không
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p h ả i Sa m ôn, không  p h ả i người tịn h  h ạ n h , không  
p h ả i h ạ n h  tùy th u ận , chuyện  không  n ê n  làm ”.

Vì sao  ? Đ ang ở trong  p h á p  th a n h  tịn h  của ta, 
cho đ ế n  tâ m  á i h ế t, sẽ chứng N iết b àn , m à nay  ông 
lại cùng với vợ cũ làm  cái h ạ n h  b ấ t  tịn h  n h ư  th ế  !

T hà lấy  cái Nam c ăn  để vào m iệng con rắ n  
độc (nó cắn  m ột cái m à chết), chớ không  n ê n  để 
trong  Nữ căn.

Vì sao  ? Do vì làm  việc đó m à p h ả i đọa  trong  
đường ác. Nếu p h ạm  người nữ, m ột kh i m ạng  ch ế t 
th ì đọa  trong  b a  đường ác. .Ta dùng vô số  phương 
tiệ n  nói p h áp  Đ oạn dục, là đoạn  nơi lòng dục tưởng, 
d iệ t cái dục n iệm , trừ  h ế t  cái dục n h iệ t, m ới được 
khỏ i cái tâm  á i k iết.

Ta dùng  vô số  phương tiệ n  nói việc dâm  dục : 
Củng như  lửa phỏng, củng như  cẩm  đuốc m à đi 
ngược gió, cũng như  trá i  cây sắ p  rụng, và cũng như  
sự cậy  m ượn (giả  dối không thật).

Ví như  xương khô , cũng như  cục th ịt thúi, như  
việc th ấy  trong  m ộng, như  đạp  n h ằ m  m ủi n h ọn , như  
đi trê n  m iểng  bén , n h ư  đồ đ ấ t mới n ă n  đựng nước 
để giữa trời, như  đầu  rắ n  độc, như  lưỡi gươm quơ 
m úa như  ở trê n  m ủi nhọn , như  gươm b é n  xẻ th ân , 
r ấ t  là  nhơ  nhớp.

Đức P h ậ t quở trách , sau  kh i ngài quở trá c h  
rồi, liền  n hóm  chúng nói 10 câu nghĩa  k iế t giới cho 
các Tỳ Kheo.
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Khi đó có ông Bạc Xà Tử Tỳ Kheo, ưu sầu  
không  m uốn tu tịnh  h ạ n h  nữa, mới trở về n h ả  cùng 
với vỢ cũ làm  những  việc dâm  dục.

Các Tỳ Kheo hay  được b ạch  lên  với Phật.

P h ậ t quở : Ngươi là người si, p h ạ m  Ba La Di 
không  được ở chung với các Tỳ Kheo th a n h  tịnh.

Nếu Tỹ Kheo nào  không  m uốn tu cái h ạ n h  
th a n h  tịn h  nữa th ì cho xả giới hườn gia, chừng nào  
m uốn x u ấ t gia tu tịnh  h ạ n h  trở  lại, người đáng  độ 
th ì độ cho x uấ t gia, người đáng  thọ dại giới, th ì cho 
thọ  đại giới. Do đây lại k ế t th êm  câu: Giới b ấ t  ho àn  
(không xả  giới hoàn tục), Giới ốm (k h u y ế t diểm) 
không  có tự  ă n  năn .

Lại có õng Tỳ Kheo nương trong rừng cùng với 
con kh ỉ cái chung nh au  làm  việc b ấ t  tịnh. Các thầy  
Tỳ  Kheo hay, đem  việc này  b ạch  lên  với Phật. P h ậ t 
quở trá c h  k ia  rồi mới k ế t th êm  cho câu  văn  : Không 
n ê n  cùng với loài súc sinh.

Nói : 10 câu  nghĩa là gì ?

1.- Nhiếp Thủ ư  Tăng. Nghĩa là : Những th iệ n  
nam  tín nữ  trong th ế  gian có tâm  tín, đi xuấ t gia thọ 
giới Cụ túc, ở trong ch ính  p h áp  của đức Như Lai, 
được gồm th âu  vào .thành  chúng th a n h  tịnh .

2.- Linh Tăng Hoan Hỷ. Nghĩa là : ở  trong p h áp  
lu ậ t ch ân  ch ính  tu phạm  h ạ n h  th a n h  tịnh , k h iến  
việc làn h  được tăn g  trưởng n ê n  trong lòng thường 
h oan  hỷ.
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3.- Linh Tăng A n  Lạc. Nghĩa là  : Do vì sự  h oan  
hỷ, n ê n  mới được cái quả vui T h iên  đ ịnh  tịch  diệt, 
cũng nhờ  tu p h ạ m  h ạ n h  th a n h  tịn h  mới trả  được cái 
nọ' áo cơm của tín  thí, tâm  ta  m ới được a n  lạc (ưui 
sướng)

4.- Linh Vị Tín Giả Tín. Nghĩa là : nhữ ng  người 
chưa được tin  Phật, Pháp , th ấy  chư T ăng  tu p h ạm  
h ạ n h  th a n h  b ạch  đây, liền  sinh  tâm  tịn h  tín  vậy (tin 
m ột cách hế t lòng).

5.- Dĩ Tín Giả Linh Tăng Trưởng. Nghĩa là : Vì 
người đã  sinh  lòng tin , p h ả i khéo  giữ cái tin  k ia  cho 
được th êm  nhiều .

6.- Nam  Điều Giả Linh Điều Thuận. Nghĩa là: Có 
nhữ ng  người p h ạm  giới không  b iế t xấu  hổ n ê n  dùng 
giới lu ậ t này  m à vì đ iều  phục họ. Người đán g  trị 
p h ạ t  th ì trị p h ạ t, người đáng  đuổi th ẳ n g  th ì đuổi 
thẳng , để  cho y ên  chúng.

7.- Tàm  Q uý Giả Đắc A n  Lạc. Nghĩa là : Vì 
k h iến  nhữ ng  người tu p h ạm  h ạ n h  có b iế t T àm  quỷ, 
khỏi đem  lòng nghi n a n  và h ế t  sự tra n h  luận , được 
ỏ' y ên  tu h àn h .

8.- Đ oạn H iện Tại H ữu Lậu. Nghĩa là  : Vì h iện  
m ắc cái tâm  p h iền  não , làm  cho không  tu  h à n h  
được.

9.- Đoạn VỊ Lai H ữu Lậu.. Nghĩa là : Những 
p h iền  n ão  chưa sinh , làm  sao đừng cho nó sinh , và 
nếu  p h iẻn  não  sinh  lõ' ra  rồi, th ì ta  h ãy  cương quyết 
đ oạn  cho tới nguồn tới gốc.
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10.- Chính Pháp Đác Cửu Trụ. Nghĩa là : Do vì 
giữ gìn p h ạm  h ạ n h , th ì n ề n  ch ính  giáo đức Như Lai 
được còn m ãi m ãi giữa th ế  gian vậy.

Mười m ón công đức đây  ở trong  m ỗi giới đều 
có, cho n ê n  trong  m ỗi giới đều hay  sinh  ra  10 m ón 
công đức n h ư  :

1.- N hiếp Thủ Ư T ăng v.vế..

ở  trong  m ỗi cổng đức hay  s in h  ra  10 m ón 
ch ính  p h á p  : Tín, T ấn, Niệm, Định, Tuệ, cả n ăm  căn  
và ba  m ón  th iện  căn  : không  T ham , không  Sân, 
không  Si; với ha i m ón làn h  của T h ân  và Khẩu 
nghiệp.

Như vậy 250  giới, h iệp  th à n h  h a i v ạn  n ăm  
ngh ìn  b iển  phước.

Lại trong  bộ Kiền Độ, đức Như Lai k iế t các 
giới, m ỗi giới đều hay  sinh  ra  10 m ón công đức 
ch ính  p h áp , b è n  th à n h  ra  vô lượng b iển  phước. Do 
vì b iển  phước n ày  thường chảy, h ằn g  thời g iặ t rửa 
các tâm  p h iển  n ão  : Kiết sử, Cấu uế; hay  k h iến  
người tu h à n h  ra  khỏi đường sinh  tử, phước đức và 
trí tuệ đầy  đủ vậy.

LUẬN HAI CHỮ TỲ KHEO

Ty Kheo có tám  h ạn g  :

1,- D anh tự Tỳ Kheo. Nghĩa là : Người th ế  gian 
họ đ ặ t cái tên , kêu  là ông Ty Khqo, chứ không  phả i 
P háp  chúng  x u ấ t gia, thọ  giới Tỳ Kheo đường hoàng.

2,- Tương tợ Tỳ Kheo. Nghĩa là : Có người cạo 
bỏ râu  tóc, m à không  chịu thọ giới của Phật, h ình
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m ạo oai nghi, đi đứng làm  bộ tỉn h  táo  giống h ệ t  như  
Ty Kheo, nhưng củng không  p h ả i P háp  chúng, đó là 
m ấy  ông c ư  sĩ trọc đầu.

3.- Tự xưng Tỳ Kheo. Nghĩa là : Tự cạo bỏ râu  
tóc, rồ i m ặc áo Ca Sa trà  trộ n  trong  chúng  Tăng, tự 
xưng rằn g  : “Ta là Tỳ Kheo”. Đấy gọi là người Tặc 
Trụ : th ằ n g  giặc ở trong  P h ậ t p h áp , c ần  p h ả i d iệ t 
tẩ n  đuổi ra  đứng truyền  giới cho nó.

4.- Thiện lai Tỳ Kheo. Nghĩa là  : Khi P h ậ t còn ở 
đời có người tu được chứng quả vô học, đi đ ế n  chỗ 
Phật. Đức Như Lai kêu  rằn g  : “T h iện  lai Tỳ Kheo, 
rán g  tu p h ạm  h ạ n h  để m à d iệ t cho h ế t  cái nguồn 
k h ổ ”. Tức thời râu  tóc tự  rụng. Y Ca sa  d ính  vào 
m ình  th à n h  tín h  Tỳ Kheo.

H ạng n ày  ch ính  từ m iệng  P h ậ t m à đắc  giới. 
Nếu không  p h ả i h ạn g  n ày  không  đắc  vậy.

5.- K hấ t cầu  Tỳ Kheo. Nghĩa là  : Như các ngoại 
đạo, người th ế  tục khi tới người xin ăn , cũng tự  xưng 
rằn g  : “Ta là Tỳ Kheo”. T hế  gợi là : Tỳ Kheo k h ấ t 
cẩu, chớ không  p h ả i P háp  chúng.

6.- Các tu yệ t y  Tỳ Kheo. Nghĩa là : Ba Y của 'Tỳ 
Kheo cắ t rọc từng m iếng  m ay lại và nhuộm  m àu 
hoại sắc  m à m ặc, như  bọ n  ngoại đạo, người th ế  tục 
có người m ặc y n ày  cũng xưng là  Tỳ Kheo, nhưng 
không  p h ả i p h ép  chúng x uấ t gia vậy.

7.- Phá K iết sử  Tỳ Kheo. Nghĩa là : T ấ t cả p h iền  
não  đều  gọi là k iế t sử, nó k ế t buộc chúng  sinh , làm  
cho chúng sinh  p h ả i trôi lăn  trong  b a  cõi; nếu  người 
xuấ t gia hoặc  đủ hai mươi tuổi, hoặc  dưới hai mươi
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tuổi m à có th ề  đo ạn  được các thứ  p h iền  não  ấy, th ì 
chứng quả A La H án, liền  gọi là được Cụ túc giới.

8,- Thọ d ạ i giới bạch  bốn lần Yết Ma, như  p h á p  
thành, tựu dắc  xứ  sở Tỳ Kheo. Nghĩa là : Có người 
th iệ n  n am  trông  cầu giới Cụ túc p h á t  tâ m  cao 
thượng ái mộ quỳ trước chúng T ăng b a  p h e n  cầu 
k h ẩn . C húng T ăng m ới b ạ ch  từ  m ột đ ến  b a  lầ n  Yết 
Ma làm  p h ép  k iế t giới truyền  giới như  p h á p  th à n h  
tựu cứu c án h  viên m ãn  th à n h  tá n h  Tỳ Kheo, n ê n  gọi 
là  thọ Đ ại giới b ạ ch  tứ  Yết Ma như  p h á p  th à n h  tựu. 
đắc  xứ sở Tỳ Kheo; ở trong  p h áp  "ty Kheo ông này  
m ới đúng  nghĩa  Tỳ Kheo.

Theo trong văn  này  chỉ đề cập  đ ế n  ông Tỳ  
Kheo thu  tám , vì có Kiết giới đủ T hập  sư  b ạ ch  tứ  Yết 
Ma TY Kheo. Còn ông T h iện  lai và ông P há Kiết sử 
th ì có giới đức tự  n h iê n  h ằ n g  khỏi những  tội lỗi p h á  
giới cấm , vì p h iền  n ão  đã đoạn, p h ạm  h ạ n h  đã  lập; 
ngoài rạ  n ăm  ông kia th ì h ìn h  tướng tuy đồng củng 
m ang  chuỗi, củng cạo râu  ra  tướng Đại sư, nhưng kỳ 
th ậ t  là c ư  sĩ trọc đầu  chớ không  p h ả i P háp  chúng  
x u ấ t gia, n ê n  trong  Luật không  để vào h à n g  giới 
cấm  vậy.

Cùng các  Tỳ K heo dồng giớ i là gì ?  Như các
h à n g  Tỳ Kheo thọ  đồng giới, b ạch  b ốn  lầ n  Yết Ma, 
được xứ sở, ỏ' trong  p h é p  Tỳ Kheo, th ế  gọi là cùng 
các Ty Kheo đồng giới.

T h ế nào là đồng giớ i ? Nghĩa là : cùng các Tỳ 
Kheo, đồng m ột lòng vâng  giữ giới luật. T hà c h ế t chớ 
không  phạm , già trẻ  đồng học, đều không  có khác. 
Dù cho ông thọ giới trước 100 năm , nhưng  cái giới
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ông được học (250 giới), cùng với ông m ới thọ giới, 
sự học giới {250 giới) cũng in  nhau... Và ông mới thọ 
ậiới, sự cần  học (250 giới) cùng Tỳ  Kheo thọ  giới đã  
100 năm ..., chỗ học giới ấy cũng không  khác. N ên 
nói ỏ' trong  các giới pháp , Trì, Phạm , Oai nghi, cũng 
đều  đổng nhau , n ê n  gọi là đồng giới.

Câu không xả g iớ i là gì ? Là giới không xả 
vạy. !\!glnu la : Nếu Tỳ Kheo khõng  u'a tu tịn h  h ạ n h  
nữa, thì luậ t cho xá giới về n h à  làm  ăn , chừng nào  
m uốn xuấ t gia tu p h ạm  h ạ n h  lại, th ì luậ t cũng rộng 
dung cho x u ấ t gia thọ  giới lại (chỗ n à y  nên  chú ý  : 
thọ giới sa u  p h ả i ngồi sau).

Tại sao trong đây có cá i g iớ i xả th àn h  xả, 
m à củ n g  có c á i g iớ i xả không th àn h  xả ?

Vì sao gọ i là xả giớ i không th àn h  xả ? Hoặc 
đ iên  cuồng, hoặc  tàm  loạn, hoặc thống  não  {đau  
m àng óc), hoặc  p h iền  não  ràn g  buộc, hoặc  câm , 
hoặc  điếc; hoặc  đối với người đ iên  cuồng, cho đ ến  
người câm , điếc m à xả giới (uì không nghe h iểu  cái 
tiếng nỏi, nên  d ù  x ả  củng không th à n h  xả).

Hoặc người trung  quốc đối với người b iên  địa, 
hoặc  người b iên  địa đối với người trung  quốc, do vì 
không  h iểu  tiếng  nói của nhau , n ê n  xả cũng không  
th à n h  xả.

Hoặc không  th a n h  tịnh, tưởng th a n h  tịnh , 
hoặc th a n h  tịn h  tưởng không  th a n h  tịnh , hoặc giỡn 
cười, hoặc đối với các vị : T h iên  Long, Quỷ th ần , 
người ngủ, người chết, người vô tri, hoặc m ình  không
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nói hoặc  nói m à người không  hiểu, như  th ế  v.v... đều 
không  gọi là xả giới.

T h ế nào gọ i là xả giớ i th àn h  x ả  ?  Nếu Tỳ
Kheo ch án  p h ép  Tỳ Kheo, b è n  tới trước người không  
phả i câm , điếc như  trên , nôi như  vầy : “Tôi bỏ Phật, 
bỏ Pháp, bỏ Tăng, bỏ Hòa Thượng, bỏ A Xà Lê, bỏ 
các phạm  h ạn h , bỏ luật, bỏ các việc học, thọ  p h á p  
Cu’ sĩ, Lõi làm  tịnh  n h ân , tôi làm  Ưu b à  tắc , tôi làm  
Sa Di, Lối làm  người ngoại đạo, tôi làm  đệ tử  của 
ngoại đạo. tôi chẳng  phả i Sa m ôn, chẳng  p h ả i T hích 
tử".

Hoặc nói như  vẩy : “Tôi thôi không  dùng  Phật, 
P h ậ t đối với tôi không  có ích chi, xa  lìa chỗ Phật, 
như  vậy n h ẫ n  đ ế n  bỏ việc học v.v... cũng như  vậy”.

Hoặc nói lời k h ác  như  là : P h ậ t P háp  T ăng 
n h ẫ n  đ ế n  chẽ việc học v.v... Lại k h en  việc n h à , n h ẫ n  
đ ế n  nối tôi chẳng  p h ả i Sa m ôn, chẳng  p h ả i T hích 
tử.

Như vậy, tùy nói m ột lời nào , nói m à rõ ràn g  
đấy; liền  th à n h  nghĩa xả giới.

Giới ốm , chẳng tự  ăn năn  là gì ? Nghĩa là : ở  
trong  giới p h á p  của Như Lai, không  th ể  giữ được tâm  
s in h  n h à m  chán , gọi là Giới ốm.

Trong lòng buồn  rầu , m à không  nói ă n  n ă n  
đấy, gọi là chẳng  tự  sám  hối.

T rong đây  hoặc  có giới ốm chẳng  th à n h  giới 
xả, hoặc có giới ốm th à n h  xả giới.
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T h ế nào  gọ i ỉà  g iớ i ấm  ch ẳn g  th à n h  xả g iớ i ?
Như th ầ y  Tỳ Kheo buồn  rầu , không  ưa tịn h  h ạ n h , 
n h à m  việc các Tỳ Kheo, ỹ m uốn ở n h à , n h ẫ n  đ ến  
việc ngũ dục lạc, làm  h ạ n h  chẳng  p h ả i Sa m ôn, 
chẳng  p h ả i T hích tử. Liền nói như  vầy : Tôi nhớ  cha, 
m ẹ, a n h  em , chị em , vợ con, làng  xóm , th à n h  ấp, 
ruộng, vườn v.v...

Tôi m uốn bỏ Phật, Pháp , Tăng, n h ẫ n  đ ế n  bỏ 
việc học v.v... Liền m uốn giữ gìn gia nghiệp , n h ẫ n  
đ ế n  h ạ n h  ch ẳn g  p h ả i Sa m ôn, chẳng  p h ả i T hích tử. 
Ông chỉ th ố t nhữ ng  lời nói n h ư  vậy.

Nhưng chưa n h ấ t  đ ịnh  nói với người k h ác  (nói 
cho chúng biết), th ế  gọi là giới ốm, chớ ch ẳn g  th à n h  
xả giới.

T h ế nào  g iớ i ốm  m à th àn h  xả giớ i ? Nếu thầy  
Tỵ Kheo buồn  rầu  chẳng  ưa p h ạm  h ạ n h , n h à m  việc 
của Tỳ Kheo, suy nghĩ như  vầy : Tôi m uốn xả giới 
tức th à n h  xả giới. T hế  gọi là : Giới ốm  m à th à n h  xả 
giới.

T á t Bà Đa Luận nói :

Nghĩa là : Khi xả  giới không  có người x u ấ t gia, 
hoặc  được người Cư sĩ, hoặc  là đệ tử  của P h ậ t hay  
không  p h ả i đệ tử  của Phật. Nhưng k h iến  cho người 
nghe h iểu  lời nói với nhau , cũng được xả giới, nói 
m ột lầ n  liẻn  xả, chẳng  cần  nói đ ế n  b a  lần .

Nghĩa là : Khi thọ giới n h ư  người vào b iển  tìm  
ngọc báu , dùng  vô lượng vô số  phương tiệ n  mới 
được, n ê n  p h ả i cẩu tam  sư th ấ t  chứng. Còn kh i xả 
giới n h ư  m ấ t ngọc báu . Như : trộm , cướp, nước, lửa,
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trong  giây p h ú t tiêu  ta n  m ất. Cũng như  ở t r ê n  cao 
rớ t xuống, n ê n  đối với m ột người liền  xả  được.

Trong Ma Đ ắc Lặc Già Luận nói : “Không cho 
ở trước Sa Di, ngoại đạo  và c ư  sĩ m à xả th ì không  
th à n h  x ả ”.

Phạm  hạnh bất tịn h  là  gì ? Chữ phạm  nghĩa 
là : Cố tâm  làm  chớ chẳng  p hả i bị n ạ n  ép  buộc tâm  
không  thọ  vui, cũng không  p h ả i việc trong  chiêm  
bao. Trong đây  trá i p h ạm  là th â n  nghiệp  làm  quấy.

Chữ h ạ n h  b ấ t  tịn h  là  : Việc dâm  dục; do h ạ n h  
n ày  n h iễm  ở trong  lòng dạ, trá i ngược đạo  th á n h  và 
sai h ẳ n  N iết bàn .

Những đ ến  củng loà i sú c  sin h  là  gì ? Nghĩa 
là  : Từ trê n  Người, Trời, Quỷ, T hần , dưới đ ế n  cùng 
loài súc s in h  làm  việc xấu  xa, nhữ ng  người có th ể  
h à n h  đâm , tức là phạm .

Ba La Di là  sao  ?  Như người bị c h ặ t đẩu, 
không  còn sống lại. T hầy Tỳ Kheo p h ạ m  giới này, 
không  còn th à n h  Tỳ Kheo nữa, n ê n  kêu  là  Ba La Di; 
còn  bao  nh iêu  nghĩa nữa, như  trước dã giải.

K hông được ở chung là sao ? Nghĩa là : Phải 
d iệ t tẩn , ch ẳn g  được cùng với chúng T ăng  ở chung :

1. Đ ồng làm  m ột p h áp  Yết Ma.
2. Đ ồng m ột chỗ tụng  giới, không  được ỏ' trong

hai việc này, n ê n  kêu  là  : C hẳng  được ở
chung.

Trong th ể  thức phạm  tộ i ấy là sao  ? Nghĩa 
là : T hầy Tý Kheo có tâm  dâm  với tấ t  cả người,
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ch ẳn g  p h ả i người, loài súc sinh , nam , nữ, h a i h ình , 
huỳnh  m ôn, ở trong  đường đại tiện , tiểu  tiệ n  và cái 
m iệng, vào chừng m ảy  lông, th ì p h ạ m  tội Ba La Di. 
Phương tiệ n  m à không  vào, p h ạ m  tội T hâu  Lan Giá 
(Thâu Lan Giả, Trung Hoa dịch là : Thô tội).

Nói đối với c ản h  có th ể  h à n h  d âm  n h ư  trên , 
lấy  v ậ t bao cách  vào v ậ t có cách , đem  cái có cách  
vào cái không  cách, đem  cái không  cách  vào cái có 
cách , đem  cái không  cách  vào cái không  cách, đều  
p h ạ m  tội Ba La Di.

Nếu bị kẻ oan  gia ép  bức, đem  cái nam  căn  
vào b a  chỗ. Khi mới vào, khi vào rồi, kh i ra , ở trong  
b a  kh i này, tùy có m ột khi nào  sinh  lòng thọ  vui, 
liền  p h ạ m  tội Ba La Di.

Nếu oan  gia ép  bức trong đường đại tiện , Tỳ 
Kheo làm  h ạ n h  b ấ t  tịnh  ở trong ba  thời, tùy có m ột 
thời thọ  vui th ì p h ạm  Bổn tội.

Nếu khi ngủ, cái nam  căn  nổi lên , người k h ác  
ở trê n  làm  dâm  dục, tự m ình không  hay  b iế t th ì 
không  phạm .

Người chưa lìa lòng dục, có n ăm  n h â n  duyên 
k h iế n  cho n am  căn  khởi lên  :

1.- Là Đại tiệ n  gấp
2.- Tiểu tiệ n  gấp
3.- B ệnh  phong
4.- Loài trùng  cắn
5.- Có tâm  d âm  dục.

Nếu người đã lìa tâm  dục, th ì không  có m ột 
m ón sau.
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Nếu cầm  cái căn  của người đem  để vào m iệng  
của m ình, hoặc  đem  cái c ăn  của m ình  để vào trong  
m iệng  của người, m à thọ  vui, p h ạm  Bổn tội.

Nếu dạv  Ty Kheo k h ác  làm , th ì người dạy 
p h ạm  Thô tội. còn  người vâng  dạy  p h ạm  Bổn tội. 
Dạy m à người không  làm , th ì người dạy  p h ạm  Đột 
K iết La (Trang Hoa dịch là Ác tác)

Nếu bị kẻ oan  gia ép  bức, nơi tử  th i chưa hoại, 
hoặc  p h ầ n  nh iều  chưa hoại, cho vào thọ  vui, th ì m ắc 
B ổn tội.

Hoặc hoại p h â n  nửa, hoặc hoại p h ầ n  nh iều , 
hoặc  xương, hoặc  h ìn h  tượng người nữ, hoặc  h ang  
đấ t, lỗ bùn , m iệng b ình , hoặc  là các lỗ trong  th ân , 
đều  p h ạm  Thô tội.

Nếu đường (đường đạ i tiểu) tưởng là đường, 
hoặc  lại s in h  nghi, hoặc  tưởng không  p h ả i đường 
đều  m ắc Bổn tội. Nếu chẳng  phả i đường, tưởng là 
đường, hoặc  nghi, m ắc Thô tội.

P hải b iế t rằn g  : T hầy Tỳ Kheo phương tiệ n  tìm  
cách  m uốn làm  việc phi p h áp , th à n h  rồi, m ắc Bổn 
tội. Còn chưa th à n h  phương tiện  thì T hâu  Lan Giá.

Từ b a n  đẩu  mới phương tiện  sử a  y, những  
đ ế n  chưa chạm  tới th â n  sắp  trỏ' lại, th ì m ắc tội Ác 
tác .

Nếu th ầ y  Tỳ Kheo có lòng tin  giới và sợ tội lỗi, 
m à bị p h iền  não  ép  bức làm  điểu ph i p h áp , m à 
không  có m ột chú t tâm  che giấu, buồn  tủi, khóc lóc, 
không  m uốn bỏ lìa Pháp  phục; cho đối với chúng 
T ăng  ba  p h e n  cầu xin. C húng T ăng làm  p h ép  B ach
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tứ  Yết Ma cho học giới, trọ n  đời th u ậ n  làm  theo  35 
việc...

Hoặc khi chúng T ăng  tụng  giới và làm  p h ép  
Yết Ma, ông đ ế n  hay  là không  đến , chúng  T ăng 
không  lỗi.

Nếu Tỳ Kheo Ni p h ạm  lỗi này  cũng m ắc tội 
Ba La Di.

Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, m ắc tội Đột 
Kiết La D iệt tẩn . (Ba giới sa u  tứ chúng m ắc tội cũng  
đồng dãy , chớ không nói riêng nữa).

Thể thứ c không phạm  : -  T âm  không  thọ  vui, 
tấ t  cả không  có ỷ d âm  dục và kh i tối sơ P h ậ t chưa 
lập  giới, người si, cuồng, tâm  loạn , thống  n ão  ràn g  
buộc.

T ố ì sơ  ỉà  sao  ?  Nghĩa là : Trước kh i b an  đầu  
P h ậ t chưa lập  giới, n h ư  ông Tu Để Na v.v...

C uồng , s i là  g ì ?  Hoặc là b à  con chết, hoặc 
m ấ t của cải, hoặc th â n  tứ  đạ i b ện h , hoặc  nghiệp  
báo  đời trước cho n ê n  đ iên  cuồng.

Tâm  loạn  là sao ? Hoặc bị th ầ n  phi n h â n  
quấy rối, hoặc  th â n  tứ  đạ i b ệ n h  và ngh iệp  báo  đời 
trước.

T hống não  là  gì ? Hõặc bị b ệ n h  : phong, h àn , 
n h iệ t v.v... k h iến  cho tâm  đau đớn ép  ngặt.

Những b ệ n h  n h ư  vậy đểu  làm  cho ta  m ấ t b ả n  
tính , ch ẳn g  b iế t đông tây, nho' sạch , ở nơi tự th â n  
không  tưởng m ình  là Tỳ Kheo, cho n ê n  không  phạm .
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S ắp  về sau, các giới đều  có b ố n  p h ép  này, 
không  th à n h  việc p h ạm , so s á n h  đây  n ê n  b iế t, đều  
khõng  nói lại nữa.

Song, giới n ày  cẩn  p h ả i đủ bố n  việc m ới th à n h  
ra  p h ạ m  :

1.- Là c h ân  th ậ t  Tỳ Kheo.
Nghĩa là : đúng như  p h á p  m à đắc  giới.

2.- Là đủ cả tìn h  cảnh .
Nghĩa là  : Người căn  không  hoại, chẳng  p h ả i 

ph i n h â n  và loài súc sinh.

3.- Là vào chừng quá m ảy lông.

4.- Là tâm  b iế t thọ  vui là như  đói được, ăn , 
n h ư  k h á t  được uống. Còn chẳng  thọ  vui, n h ư  ă n  đồ 
p h ẩ n  uế  và n h ư  s ắ t  nóng  h á p  th ân . Đủ b ố n  duyên 
này , th ì p h ạ m  Ba La Di cứu không  được.

Nếu có tâm  tin  giới và sợ hãi, tâ m  không  che 
giấu p h ạm  Ba La Di, nhưng có th ể  sám  hối được. 
Cho học {35 việc) là  học giới. Cho học giới rồi, nếu  
còn p h ạm  giới trọng  nữa, th ì p h ả i d iệ t tẩn .

T á t Bà Đa Luận nói : Khi mới p h ạm  m ộ t giới, 
th ì đã  đ ập  b ể  dồ đựng Đạo, gọi là Ba La Di. Sau khi 
có g iết người, p h ạ m  Đ ột K iết La; th ậ t  tuy tộ i nặng, 
nhưng  kh ô n g  có tê n  Ba La Di, vì không  còn  đồ đựng 
Đ ạo nữa.

M ầu k in h  nói : Cho học rồi gọi là  : T h an h  tịn h  
trì giới, song m ột k iếp  n ày  'chẳng được ra  khỏi 
đường s in h  tử, nhưng mà- khỏi đọa  vào địa ngục.
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X ét trong  C ăn  B ản  bộ. -  Ba chúng dưới cũng 
cho học  nói 35 việc :

1) Chẳng được truyền giới Cụ túc cho người.
2) Chẳng được cho người y chỉ.
3) Chẳng được nuôi Sa Oi.
4) Nếu sai đi giáo giới Ty Kheo Ni, thì không được thọ 

lảnh.
5) Dầu có sai, không nên ãi ỡẽn đó mà dạy bảo.
6) Chẳng được vì Tăng mà tụng giới.
7) Chẳng được ở trong chúng Tăng mà vấn đáp Tỳ Ni.
8) Chẳng được thọ Tăng sai làm thầy Tri sự.
9) Chẳng được thọ Tăng sai bình luận đoán việc.

10) Chẳng được thọ Tăng sai làm người Sứ mệnh.
11) Chẳng được sớm vào tụ lạc tối mới về.
12) Phải nương gần thầy Tỳ Kheo.
13) Chẳng được lân la với người ngoại dạo và người 

đời.
14) Phái th u ậ n  theo p h ép  của Tỳ Kheo.
15) Chẳng dược nói việc thế tục.
16) Chắng dược ở trong chúng tụng luật, nếu không ai 

lụng được thì cho.
17) Không dược phạm  lại tội này nữa.
18) Các tội khác củng không nên phạm, hoặc tội tương 

tọ'; hoặc từ tội đó mà sinh ra (tùng sinh) hoặc nặng 
hơn tội này.

19) Chẳng được chê chúng Tăng làm pháp Yết Ma.
20) Chẳng được chê người làm Yết Ma.
21) Chẳng được thọ thầy Tỳ Kheo thanh tịnh trải tòa 

cho mình ngồi.
22) Chẳng được thọ thảy Tỳ Kheo thanh tịnh múc nước 

mình rửa tay, chân.
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23) Chẳng được thọ thầy Tỳ Kheo thanh tịnh bưng 
nước m ình dùng {uống)

24) Chẳng được để thầy Tỳ Kheo thanh tịnh lau giày, 
guốc.

25) Chẳng được thọ Tỳ Kheo thanh tịnh thoa chà nơi 
thân.

26) Chẳng được thọ TY Kheo thanh tịnh lễ bái.
27) Chẳng được thọ TY Kheo thanh tịnh rước đưa.
28) Chẳng được thọ Tỳ Kheo thanh tịnh thưa xá.
29) Chẳng được thọ Tỹ Kheo thanh tịnh cầm y.
30) Chẳng được thọ Tỳ Kheo thanh tịnh bưng bát.
31) Chẳng được cử tội Tỳ Kheo thanh tịnh làm phép 

nhớ nghĩ, tự nói sám  hối.
32) Chẳng được chứng việc chính của người.
33) Chẳng được ngăn Tỹ Kheo thanh tịnh tụng giới.
34) Chẳng được ngăn Tỳ Kheo thanh tịnh Tự tứ.
35) Chẳng được cùng Tỳ Kheo thanh tịnh cãi lẫy.

T hập  Tụng L uật nói : “T ất cả giới của P h ậ t k iế t 
p h ả i vâng  làm  và p h ả i ngồi rố t sau  h à n g  của Đ ại Tỳ 
Kheo. C hẳng  được ngủ chung phòng  với Đại Tỳ Kheo 
quá ba  đêm . Tự ông không  được ngủ chung với người 
chưa thọ Cụ túc giới quá hai đêm ; được với chúng 
T ăng  làm  p h é p  Tự tứ; làm  p h ép  Bố tá t”.

Hai p h ép  Yết Ma n ày  chẳng  được tín h  đủ số, 
còn  các p h á p  Yết Ma k h ác  chẳng  được làm , nhưng 
được thọ tuổi hạ .

T ăng  Kỳ Luật nói : “Đồ ă n  b ấ t  tịn h  của Tỳ 
Kheo, ông ă n  cũng b ấ t  tịnh; đồ ă n  b ấ t  tịn h  của ông, 
T ỳ  Kheo ă n  cũng b ấ t  tịnh . Được với Ty Kheo làm
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p h ép  dư thực, trừ  ra  n ăm  thứ  sống h ỏ a  tịn h  và 
vàng, bạc, p h ả i từ  ông Sa Di m à th ọ ”.

Giới thứ hai 
CHẲNG CHO MÀ LẤY.

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, hoặc ở xóm  đông  
nhà, hoặc chỗ vắng vẻ, người không cho lòng g ian  m à  
lấy, tù y  theo p h ép  không cho m à lấy, hoặc bị vua, 
quan đ ạ i thần  b ắ t được, hoặc giết, hoặc trói, hoặc đuổi 
ra khỏi nước. Nói : ông là giặc, ông là si, ông không  
biết chi. Tỷ Kheo đó p h ạ m  B a  La Di tội, không được ở 
chưng.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  vương Xá trê n  
nú i Linh Thứu, khi đó có ông Đ àn  Ni Ca Tỳ Kheo, bị 
ông tiều  đố n  củi p h á  n h à  tra n h  của ông, ông mới 
nhồ i đ ấ t  lấy củi đốt, làm  n h à  to à n  b ằn g  ngói gạch, 
P h ậ t cấm  ịkhông cho), dạy  chúng T ăng  đ ập  p h á , ông 
lại đi đ ế n  nói g ạ t quan giữ cây chơ vua, lấy  thứ  cây 
tố t của vua B ình Sa vương để d àn h , quan  đạ i th ầ n  
tâu  với vua.

Vua nghĩ : Không n ê n  vì chú t ít cây m à g iết 
m ạng  người x u ấ t gia, mới quở trá c h  rồi th ả  đi.

Các th ầy  Tỳ Kheo đem  việc n ày  b ạ ch  với Phật, 
P h ậ t hỏi các vị Tỹ Kheo : Theo p h ép  eủa vua, người 
trộm  v ậ t đ áng  bao  nh iêu  bị xử tử.

C ác Tỹ Kheo b ạch  rằn g  : “Nếu lấy  tữ  n ăm  tiền , 
hoặc  v ậ t c ân  xứng n ă m  tiề n  th ì xử tử ”. P h ậ t liền  y 
theo  p h á p  của vua m à k iế t giới. T rộm  đủ n ăm  tiề n  
th ì p h ạ m  Ba La Di.
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H oặc  ở  x ó m  đ ô n g  là  g ì ?  Nghĩa là  : ở  chỗ
người thường ở trong  th à n h , hào , rào , tường.

H oặc  ch ỗ  v ắ n g  v ẻ  là  gì ?  Nghĩa là  : ở  ngoài 
rào  tường của làng, không  có xóm , chỗ đ ấ t  trống.

Người không cho  đ em  lòn g  gian lấy  là  sao  ?

CHANG c h o  : Nghĩa là  : C hẳng  p h ả i người 
trao  cho.

LÒNG GIAN LẤY : Nghĩa là b iế t v ậ t đó của 
người, m óng lòng lén  lấy  đem  về cho m ình, ch ẳn g  
p h ả i tưởng tạ m  dùng, chẳng  p h ả i tưởng b à  con đồng 
ý m à  lấy.

K h ô n g  ch o  m à  lấ y  là  sao  ?  Nghĩa là  : Đủ 5 
tiền , hoặc  hơn  5 tiền , hay  v ậ t đán g  giá 5 tiề n  (p hép  
ở nước X à  Vệ, trộm 5 tiền  sắ p  lên liệt ưào tội x ử  tử).

P h ậ t y theo  p h ép  đó, chung lập  L uật trong 
C hâu  T hiệm  Bộ chỗ có P h ậ t pháp , h ạ n  chừng 5 tiề n  
p h ạ m  tội trọng.

Nếu nước không  dùng tiền , so s á n h  v ậ t đ áng  5 
tiể n  th ì p h ạm  tội.

T hập  Tụng Luật nói : “Một đồng tiề n  lớn đáng  
16 đồng tiề n  nhỏ; đây  th ì trộm  đủ 80 đồng tiề n  nhỏ 
th ì th à n h  tộ i trọng”. (Phép toán của  biên tập  : 1 đồng  
tiền lớn có 16 dồng tiền nhỏ. Trong 80  dồng tiền  nhỏ  
đăy , có m ấ y  lần 16, thi sẽ  có m ấy  đồng tiền  lớn. 
Nghĩa là Ế- 80  . 1 6  = 5).

C ăn  B ản  L uật nói : “Đủ 5 cái Ma sá i th ì p h ạ m  
tội trọ n g ”. Ma sá i là tê n  số, m ột cái Ma sá i có 80 
cái Bối xỉ, 5 cái Ma sá i cộng th à n h  400  cái Bối xỉ.



84 LUÁT TỬ PHẨN GIỔI BỔN

[Mỗi cái có 80  cái Bối xỉ, 5 cái Ma sái, có 5 lần 80  cái 
Bối x ỉ nh iều  hơn).

Nghĩa là  : 80 Bối xỉ X 5 = 400  Bối xỉ.

M ột lượt lìa chỗ, m ới p h ạ m  tội trọng. Cái Bối 
xỉ cũng gọi l,à Bối tử, tục  gọi là  Yểm b iế t loa, lại 
cũng gọi là Hải ba  (Zà con  ốc nhỏ ngoài biển). Đời 
thượng cổ r ấ t  quỷ trọng, dùng  đem  đổi đồ báu . Nay 
có chỗ cũng còn dùng  ốc b iển  để  làm  tiền .

V ua là  a i ?  Là ông chủ trong  nước.

Đ ại th ầ n  ỉà  c h i ?  Là người lã n h  sự  trong  nước 
và quan  Phụ tướng trong  nước.

B ắ t : Nghĩa là : c ầ m  giữ.

G iết : Nghĩa là : Dùng dao, gậy v.v... làm  ch ế t 
m ạng  sống của chúng sinh.

Trói : Nghĩa là : Gông, tră n , cùm, x iéng  xích
v.v...

Đ uổi ra k h ỏi nước v.v... là sao ? Nghĩa là : 
Đuổi ra  ngoài b iên  giới của nước, các việc n ày  đều 
là vua, quan  không  tin  Phật, Pháp , tâm  lượng h ẹp  
hòi, s in h  lòng b ấ t  n h ẫ n , cho n ê n  dùng p h ép  trị p h ạ t 
như  vậy.

Nếu vua, quan, tin  k ính, th ì chỉ dùng  lời nói 
quở trá c h  như  sau  :

Ông là g iặc  là gì ? Nghĩa là : Lìa việc là n h  và 
tâm  vô ký, giữ theo  n iệm  ác, n ê n  kêu  là tặc , do ngu 
si không  b iế t chi, n ê n  làm  những việc ác  đó.
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Thể thứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  th ế  nào  ?
H oặc tự  lấy, hoặc  bảo  người lấy, hay  xúi người tìm  
cách  lấy, có lòng gian khởi phương tiện .

V ật có chủ, tưởng là có chủ; hoặc  v ậ t trọng  
đ áng  5 tiền , lấy khỏi chỗ cũ, tưởng là của m ình, kh i 
m ới lìa chỗ th ì p h ạm  Ba La Di.

Hoặc phương tiệ n  m uốn lấy, m à lấy  không  
được, n h ẫ n  đ ến  khi chạm  đ ến  v ậ t ấy, lay động xoay 
lăn  ngã nghiêoig p h ạ m  Thô tội. Nếu lìa chỗ cũ tưởng 
là của m ình, rồi đem  trả  lại chỗ cũ cũng p h ạ m  Bổn 
tội.

Nếu th ấy  v ậ t của người đáng  giá 5 tiền . Nghĩ 
rằ n g  : Rồi sẽ trộm  lấy, sau  ă n  n ă n  không  lấy, p h ạm  
Thô tội.

T á t Bà Đa L u ậ n . nói : “Người không  cho m à 
lấy, hoặc  có thứ  không  cho m à lấy, chẳng  p h ả i là 
tặc . Như lấy  v ậ t có chủ, nói là không  chủ; hoặc  là 
T ặc”.

Nghĩa là  : C hẳng  p h ả i chẳng  cho m à lấy, như  
trong  chúng  T ăng  cho b a  cái b án h , m à lòng g ian lẩy 
b ố n  cái. Lại như  v ậ t không  chủ tưởng là  có chủ m à 
lấy; ấy  là  tặc . C hẳng  p h ả i chẳng  cho m à lấy  : M ột là 
do người cho, h a i là v ậ t không  chủ.

Hoặc là  Tặc, cũng không  cho m à lấy, n h ư  lòng 
g ian  lấy  v ậ t có chủ. Hoặc chẳng  p h ả i tặc , chẳng  
p h ả i ch ẳn g  cho m à lấy, như  không  có lòng gian, lấy 
v ậ t không  chủ.

Nói chỗ : Hoặc ở dưới đất.
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Nghĩa là  : Các vật, b ảy  b áu  chôn  giấu dưới
đất.

Hoặc ở trê n  đấ t, như  chỗ nương :

Nghĩa là : c ủ a  để trê n  tượng, ngựa, xe cộ v.v...

Hoặc chỗ gán h  :

Nghĩa là : ở  trê n  đầu, trê n  vai, lưng, ôm  trước 
ngực, các chỗ gánh , trê n  g án h  có bảy  b áu  các vật.

Hoặc ở trê n  hư  không  :

Nghĩa là  : Gió thổ i v ậ t của người trê n  hư 
không  và các loài chim  v.v...

Hoặc ở trẽ n  :

Nghĩa là : ở  trê n  cây, trê n  tường, rào , nọc, sào  
y và t ó i  đổ ở trê n  giường n ệm  gối.

Hoặc ở trong  làng, hoặc  ở chỗ vắng  vẻ :

Nghĩa là : Ngoài làng  có chủ, trê n  đ ấ t trống  có 
b ảy  b áu  và những  v ậ t c ẩn  dùng, hoặc  dùng phương 
tiệ n  p h á  đ ấ t  trống  của người, hoặc  nương theo  sức 
m ạ n h  của b à  con, hoặc  dùng lời b iện  lu ận  dối g ạ t 
m à lấy, kh i mới lấy  được p h ạm  Ba La Di.

H oặc trong  ruộng :

Nghĩa là  : Lúa, bắp , m ía, các v ậ t trong  ruộng, 
có đồ b ảy  b áu  các thứ, hoặc  dùng  phương tiệ n  p h á  
hư  ruộng  của người ta , n h ẫ n  đ ế n  dối g ạ t m à lấy.

Hoặc ở chỗ :

Nghĩa là  : Trong n h à , trước chợ, quán, vườn, 
ao, trước sâ n , sau  n h à  và các chỗ kh ác  v.v...
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H oặc chỗ ghe, chỗ nước :

Nghĩa là  : Người giầu đồ dưới nước, hoặc  cá, 
trạ n h , hoa  se n  v.v... những  v ậ t có chủ.

H oặc lén  qua ả i không  đóng th u ế  :

P hép  của Tỳ Kheo không  đóng thuế , hoặc  
người đời có v ậ t p h ả i đóng thuế, m à Tỳ Kheo đem  
lòng g ian  vĩ người đem  v ậ t qua, hay  quăng  cho khỏi 
ải, hoặc  giấu c ấ t đi, hoặc b iện  lu ận  dối gạt, hoặc 
dùng chú th u ậ t đi qua, nếu  đúng 5 tiề n  hoặc  hơn  5 
tiên , p h ạ m  B ổn tội.

H oặc lấy  v ậ t của người tin  gửi :

Nghĩa là  : Thọ v ậ t của người tin  gửi, rồi đem  
v ậ t dời đi vì lòng gian, ở trê n  đầu  dời để dưới vai, 
hoặc  là ở vai dời lê n  đầu. Tữ vai hữu dời qua vai tả , 
nhữ ng  đ ế n  tả  hữu dời lẫ n  nhau , hoặc  ôm  ở trong  
lòng, hoặc để dưới đấtể

T hiện  K iến L uật nói : “Nếu lã n h  v ậ t của người 
gửi, chủ trở  lại lấy đ áp  rằn g  : Tôi không  có lã n h  đồ 
của ông gửi”, th ì p h ạ m  Ác tác . Làm  cho người chủ 
hồ nghi, phạm  T hâu  Lan Giá.

Chủ v ậ t nói : “Tôi m ấ t v ậ t đó”, th ì p h ạ m  Ba
La Di.

H oặc lấy  nước :

Nghĩa là : C hum  lớn, nhỏ  và các đồ đựng 
nước, hoặc  nước thơm , nước thuốc, nhữ ng  đ ế n  trộm  
nước ruộng  của người, hoặc  vì người lén  k ha i nước 
ruộng, hoặc  có thù  oán  với người, kha i bỏ nước 
ruộng  của người, đ án g  5 tiề n  p h ạm  Bổn tội.
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H oặc trộm  cây dương chi (hoặc m ột cây, hoặc  
hai cây, những đ ế n  m ột bó, m ột vác).

Hoặc chỗ vườn :

Nghĩa là : T ấ t cả cỏ cây, rừng bụi, hơa trá i, 
nhữ ng  đ ến  v ậ t có chủ.

Hoặc chúng sinh  không  chân , 2 ch ân , 4 chân , 
n h iều  chân .

Hoặc của cải chung :

Nghĩa là : Trộm  được của cải đồng ch ia  nhau .

Hoặc ước h ẹ n  với người :

Nghĩa là  : D ạy người đi trộm  lấy của cải để 
cùng chia.

H oặc rìn h  (chờ dồng lõa) :

Nghĩa là : Tự đi xem  chừng, người k ia  được v ậ t 
sẽ ch ia  cùng nhau.

Hoặc giữ gìn :

Nghĩa là  : Từ ngoài được của đem  về, tô i sẽ giữ 
gìn, n ếu  được v ậ t sẽ ch ia  ă n  cùng nhau.

H oặc coi đường :

Tôi sẽ coi đường, n ếu  có ai đ ế n  sẽ  báo  cho 
nhau , có được v ậ t chi sẽ ch ia  cùng nhau .

C ác chỗ như  trê n  có 7 b áu  và những  v ậ t cần  
dùng thuộc có chủ, đem  lòng gian lấy, giá đán g  5 
tiề n  sắp  lên  p h ạ m  Bổn tội.

Phương tiệ n  m uốn lấy, m à lấy  không  được, 
phạm  Thô tội.
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Phương tiệ n  tìm  5 tiẻn  sắp  lên , m à được dưới 
5 tiền , p h ạ m  Thô tội.

Tìm dưới 5 tiề n  m à được 5 tiền , p h ạm  Ba La 
Di; tìm  dưới 5 tiề n  được, th ì p h ạm  Thô tội. Không 
được, p h ạ m  Ác tác.

Người dạy  tìm  5 tiề n  sắp  lẽn  m à được, th ì cả 
hai người đẻu  m ắc B ổn tội. Còn không  được, th ì hai 
người đều  m ắc Thô tội.

Người dạy  tìm  dưới 5 tiề n  m à được 5 tiền; 
người lấy  m ắc  Bổn tội! người dạy  m ắc Thô tội; còn 
không  được th ì cả ha i m ắc Ác tác.

Dạy người tìm  5 tiề n  sắp  lên, người thọ  dạy  
lấy  v ậ t k h ác  hoặc  lấy  v ậ t chỗ khác, người lấy  p h ạm  
B ổn tội, người dạy  p h ạ m  Thô tội.

Nếu người vâng  lời dạy, không  có lòng gian, 
th ì không  phạm . Còn người dạy  so s á n h  vật, p h ạm  
tội. Nếu người dạy  lấy  v ậ t nhưng không  có lòng gian, 
người vâng  lời lại xin  chỉ cách  lấy trộm , người dạy 
không  p h ạm , người lấy  m ắc tội.

Nếu r ấ t  nh iều  Tỳ Kheo, dạy  m ột người đi lấy 
vậ t của người được 5 tiền  sắp  lên , th ì h ế t  th ả y  các 
th ầy  đều  p h ạm  Ba La Di.

Nếu trong  chúng có người nghi liền  can, m à 
người đó quyết đi lấy, được 5 tiề n  sắp  lên , người can  
p h ạ m  Thô tội, người không  can  m ắc B ổn tội. Được 5 
tiề n  đem  về chia nhau , tuy m ỗi người được dưới 5 
tiền , cũng đều  p h ạm  Bổn tội.



90 LUÂT TỨ PHẨN GIỒI BỔN

• ở  chỗ đó, được v ậ t đán g  5 tiền , đ ế n  chỗ này  
dưới 5 tiề n  cũng p h ạm  Bổn tội. ở  chỗ đó, được v ậ t 
dưới 5 tiền , đ ế n  chỗ này  hơn 5 tiề n  p h ạ m  Thô tội. 
Trước chịu đi lấy v ậ t của người, sau  ă n  n ă n  không  đi 
cũng p h ạ m  Ác tác .

M uốn trộm  lấy của người, lẩm  lấy  của m ình, 
p h ạ m  Thô tội; người trộm  lấy vật, m ình  giựt lại của 
người trộm , p h ạm  Bổn tội.

Nếu đem  lòng gian, trở  đổi th ẻ  ch ia  v ậ t của 
người, khi m ở .thẻ, p h ạ m  Bổn tội; n ếu  trước sau  lấy  
đủ 5 tiề n  cũng p h ạm  Bổn tội.

Nếu nóng  ỷ làm  hư tổn , hoặc đốt, chôn, đập  
bể  của  người đán g  giá 5 tiề n  p h ạm  Bổn tội.

Nếu ch ia  đất, lòng gian dời nêu  nọc của  người, 
đ án g  giá 5 tiề n  p h ạm  Bổn tội.

Nếu lấy  đồ v ậ t ă n  ở trong  han g  ổ của chim , 
chuột, so s á n h  giá tiề n  p h ạ m  tội, n ếu  vàng  lụa  
không  ai dùng, th ì không  phạm .

V ật có chủ, tưởng có chủ, trộm  5 tiề n  sắp  lên  
p h ạ m  Bổn tội; dưới 5 tiề n  p h ạm  Thô tội. Có chủ, 
nghi, lấy  5 tiề n  sắp  lên  p h ạm  Thô tội; dưới 5 tiề n  
Ác tác . K hông chủ tưởng có chủ, hoặc  s in h  nghi lấy  
5 tiề n  sắ p  lê n  p h ạm  Thô tội; dưới 5 tiề n  p h ạ m  Ác 
tác .

Thể thứ c không phạm  tộ i  :

Tưởng là người cho, tưởng của m ình , đồ p h ấ n  
tảo  tưởng không  chủ, tưởng m ượn lấy, tưởng đồng ý 
b à  con thương m ến  v.v...
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T rong đây  có đủ sáu  duyên mới th à n h  phạm :

1.- T h ậ t Tỳ Kheo.
2.- Có lòng gian trộm .
3.- Tự lấy, hoặc  b ảo  người lấy.
4 .- V ật của người tưởng có chủ.
5.- Đủ số  tiền .
6.- Lìa chỗ cũ tưởng là  của m ình  th ì m ắc  B ổn

tội.

Nếu duyên không  đủ th ì T hâu  Lan Giá.

Ngũ P h ần  Luật nói : V ật thuộc của người, 
người giữ gìn chẳng  cho m à lấy, gọi là lòng gian 
trộm . Lại dùng  tâ m  bợ đỡ, tâm  vạỵ vò, s â n  h ậ n , tâm  
k hủ n g  b ố  m à lấy  của người, cũng gọi là  lòng gian 
trộm .

L uật N hiếp nói : Việc trộm  lược có n ă m  th ứ  :

1.- Đối trước m ặ t cưỡng b á ch  lấy.
2.- Lén trộm  lấy.
3.- Giễu cợt lấy.
4.- Gửi gắm  cho m ình  lấy luônể
5.- Đưa coi rồ i m ình  giựt lấy.

N ăm  thứ  n ày  đều  là Tặc.

Nếu người chồng th ậ t  không  nói cho, m à th ầy  
Tỳ Kheo nói dối với người vợ để  xin, tùy  theo  được 
v ậ t ít nh iêu , p h ạ m  tộ i Khinh, Trọng. Hoặc trộ m  Kinh 
sá ch  đêu  tín h  giá p h ạm  tội.

Hoặc trộm  ngọc Xá lợi có người giữ gìn, ỷ 
tưởng : ngọc của b ậc  Đại sư, m uốn trộm  về để  cúng
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dường, p h ạ m  tội Ác tác . Nếu tưởng đem  vỏ b á n  m à 
cầu lợi, rồi trộm  lấy  m ắc Bổn tội.

H oặc đồ tran g  nghiêm  trong  chùa, th áp , m iều 
thờ  Trời, có người giữ gìn m à trộm  lấy, m ắc  Bổn tội. 
Phi n h â n  giữ gìn, m ắc Thô tội; phòng  có ph i n h â n  
giữ gìn, tưởng là các Trời, T hần , Dược xoa giữ gìn, 
lấy p h ạ m  Ác tác.

Nếu kh i người g ian trộm , đ ến  chỗ kỳ hẹn , 
p h ạm  tội ă n  trộm . Nếu đệ tử  m ình  bị b ắ t  trộm  đem  
đi, đã  thuộc về hộ; hoặc  chưa thuộc về họ, tùy  theo  
th ứ  lớp trước, p h ạm  tội, hay  không  p h ạ m  tội.

Nếu th ẩ y  Tỳ Kheo bị người ép  bức, b ắ t  làm  tôi 
tớ, tự  m ình  trố n  đi th ì không  phạm . Hoặc lưới rập  
b ắ t  loài hữu tình , và b ọn  trộm  b ắ t  trâu  cột nơi nọc 
trụ  nào , lòng gian lén  m ở lấy lìa khỏi chỗ; p h ạm  Ba 
La Di. Nếu vì lòng thương xót m ở th ả  p h ạ m  Ác tác.

Thợ s ă n  rượt na i vào chùa, hoặc bị thương hay  
không  bị thương, không  trả , không  phạm , n ếu  con 
na i c h ế t th ì p h ả i trả  lại.

Hoặc ruộng, đ ấ t  vườn, tiệm , quán, v.v... của 
người m à có ỷ tưởng của T ăng già nói d à n h  phi ]ý, 
kh i quan  xử đo án  cho, tâm  của người chủ chưa bỏ, 
p h ạm  Thô tội. Khi người chủ tín h  bỏ th ì m ắc Bổn 
tội. Q uan không  xử th ì p h ạm  Thô tội. Hoặc đ ế n  vua 
xử cho, xử được th ì m ắc Bổn tội, không  đợi tâm  
người tín h  bỏ dụ đó mới p h ạm  tội ư ?

Nếu đem  v ậ t của m ình  đ ến  chỗ đóng thuế , rồi 
xúi người đem  đồ trố n  thuế, p h ạ m  Bổn tội.
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T hà là v ậ t của m ình  quyết lòng đem  cho cha, 
m ẹ v.v... thư a  với người th â u  th u ế  rằn g  : V ật này  
không  p h ả i của tôi không  đóng th u ế  cho ông.

Hoặc nương hư  không  m à đi, hoặc  ngậm  trong 
m iệng, hoặc  gói trong  y, hoặc  đi lá n h  đường k h ác  
đều  p h ạ m  Thô tội.

Nếu người buôn  b á n  đem  v ậ t đán g  đóng thuế, 
để  trong  y đãy  cho th ầ y  Tỳ Kheo, m à th ầy  Ty Kheo 
không  b iế t x ách  đi qua th ì không  phạm .

Nếu vì cha  m ẹ và vì Tam  Bảo, đem  đồ qua 
chỗ đóng thuế , p h ả i vì quan  th âu  th u ế  th u y ết p h áp  
n h iều  cách, k h en  ngợi ngôi Tam  Bảo và ơn sâu  của 
cha  m ẹ. Q uan thương xót không  lấy th u ế  th ì không  
phạm . Nếu quan  cũng còn đòi hỏi th ì p h ả i đóng.

H oặc của  ngôi Tam  Bảo, phả i lấy đi m ột p h ầ n  
m à đóng thuế, sau  rồi sẽ  ch ia  cho đồng, chớ để 
p h ẩ n  nào  ít.

Nếu có v ậ t của th í chủ đem  đến , b iế t không  
p h ả i p h ầ n  của m inh, m à nói : Tôi cũng được m ột 
p h ần . Nếu có lã n h  v ậ t đó theo  số  m à p h ạ m  tội. Nếu 
vì người k h ác  đem  v ậ t tín h  giúp cho người b ện h , 
nghe người k ia  m ạng  chung, đem  v ậ t trả  lại cho chủ. 
Nếu còn sống sau mới chết, th ì v ậ t đó th à n h  của 
vong.

Nếu trộm  lấy v ậ t của người, vì sợ s ệ t  đem  
cúng cho Tỳ Kheo chẳng  được thọ . Nếu tâ m  tin  
tưởng lấy  để  trả  lại cho người chủ, thọ không  phạm .
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Nếu người đẩu  đ ảng  đem  v ậ t đ ế n  cúng, tùy 
n ê n  thọ . Nếu b ạ n  đầu  vì m ượn chác, sau  tín h  không  
trả  lại, kh i n h ấ t  đ ịnh  không  trả , th ì p h ạ m  Bổn tội.

Cờ b ạ c  gian giảo giả dối, g ạ t gẫm  lấy của, so 
s á n h  số  th à n h  phạm . P hàm  là v ậ t cờ b ạ c  đ ều  p h ạm  
Ác tác .

M ình bị ă n  trộm  lấy của, tâm  m ình  tín h  bỏ, 
th ì là thuộc của nó, ch ẳn g  được giựt lại, h ễ  lấy  lại 
th ì so s á n h  theo  số  ít nh iều  p h ạm  n ặ n g  n h ẹ . Khi bị 
ă n  trộ m  lấy của, tâm  ch ẳn g  n ê n  lậ t đ ậ t  tín h  bỏ liền, 
sau  kh i th ấ y  v ậ t b iế t của m ình, th ì lấy  lạ i được.

T ăng  Kỳ Luật nói : T hầy  Tỳ  Kheo bị ă n  cướp 
lấy  của cải, n ếu  đã tín h  là  m ất, giựt lấy  trở  lại, th ì 
là  ă n  cướp của ă n  cướp.

Nếu b ọ n  ă n  cướp đ ế n  chỗ đồng n h à , đem  của 
tín h  chia, th ầ y  T ỳ  Kheo đ ến  xin  được th ì không  tội, 
hoặc  dùng  th ế  lực khủng  bố  cho trả  lại th ì không  
tội, hoặc  đi thưa  ông chủ ấp , phương tiệ n  khuyên  
lơn k h iến  trả  lại, th ì không  tội. N ên b iế t thư a  ra  m à 
người ă n  cướp bị hạ i, bị b ắ t, th ì chẳng  n ê n  thưa.

T h iện  K iến Luật nói : T hầy  Tỳ Kheo đém  lòng 
g ian  lấy  v ậ t của ă n  cướp, lìa th â n  p h ầ n  của ă n  cướp, 
n ếu  người ă n  cướp m ạ n h  hơn, giựt lấy  trở  lại. T hây 
Tỳ Kheo tuy không  được vật, cũng p h ạ m  Ba La Di. 
Vĩ lòng g ian  quyết lấy cho đựợc, đã  lìa chỗ cũ.

Nếu người Đ àn  v iệt cúng trá i cây cho chúng 
Tăng, hoặc  cho y phục, hoặc  th ỉn h  cho thuốc thang , 
chúng T ăng  không  được chia ăn . Hoặc đem  trá i  cây
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làm  tứ  sự  cúng dường. T hầy Tỹ Kheo đem  lòng gian 
ă n  quá p h ầ n , tùy  theo  giá n h iều  ít, k iế t tội.

Hoặc vì làm  phòng  xá cúng cho chúng  Tăng, 
đổi làm  đồ ăn , p h ạm  Thô tội, p h ả i thường tiề n  lại. 
Nếu th í chủ vì cúng y, th ì p h ả i sắm  y, gặp  lúc m ấ t 
m ùa  chúng  T ăng làm  p h ép  Yết Ma h ò a  h iệp  ă n  dùng  
th ì không  tội. Đem  tiề n  cúng y m à m ình  làm  phòng  
xá. Đem  tiề n  cúng phòng  xá m à m ình  sắm  đồ á n  
uống, th ì cũng như  thế .

T ăng Kỳ Luật nó i : Nếu th ầy  Tỳ Kheo làm  chủ 
chùa, T háp  không  có của, T ăng  có của liền  suy nghĩ 
n h ư  vẩy : T h iên  n h â n  sở dĩ cúng dường cho T ăng  đó, 
đều  nhờ  ơn của Phật. Cúng dường cho P h ậ t đó tức 
là  cúng dường cho Tăng, ông liền  đem  v ậ t của T ăng  
sử a  san g  T háp , ông chủ chùa ấy  p h ạm  Ba La Di.

Hoặc T háp  có của, T ăng  không  của, liền  nghĩ 
n h ư  vầy : Cúng dường cho T ăng  th ì P h ậ t cũng có ở 
trong ấy  m ột p h ần , liên  đem  v ậ t của T háp  cúng 
dường cho Tăng, th ì ông chủ chùa dùng  n h ư  th ế  
p h ạ m  Ba La Di.

Nếu T háp  không  có của, T ăng có của, được 
n h ư  p h é p  m ượn dùng, nhưng p h ả i làm  tờ giấy nói rõ 
giờ n ào  m ượn dùng, giờ nào  p h ả i trả . Hoặc T ăng  
không  của, T háp  có của cũng như  vậy.

H oặc khi giao lãnh , p h ả i ở giữa T ăng  đọc giấy 
tờ m ượn giao cho rõ ràng , n ếu  không  đọc tờ giấy, 
p h ạ m  tội D iệt Ty Ni.

Nếu hai th ầy  Ty Kheo có của cải chung, bây  
giờ m uốn chia. Một th ầy  Tỳ Kheo có tâm  th am  lấy
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m ột m ình, trừ  p h ẩ n  của m ình  ra  còn p h ầ n  của người 
đủ số  tiền , p h ạ m  Ba La Di. Nếu đồng ỷ lấy, hoặc 
nghĩ n h ư  vẩy, nay  dùng  sau  sẽ trả  lại, th ì không  tội.

T hập  Tụng Luật nói : “Người đ à n  v iệt th ỉn h  
chúng  Tăng, thứ  lớp đãi cơm, nhưng chưa tới p h iên  
m ình, m à tự  nói rằn g  : Tồi p h ả i đi th ì p h ạ m  Ba D ật 
Đề. Khi được p h ầ n  ă n  thì tính  theo  giá m à m ắc tộ i”.

Phá tổ chim , lấy tổ chim  đều p h ạm  Ác tác. 
Đ em  lòng vui p h á  đồ của thọ' săn , p h ạm  Thô tội; 
lòng thương xót p h á  th ì p h ạm  Ác tác.

T h iện  Kiến Luật nói : Hoặc n h à  chùa bỏ 
không, chẳng  ai ở, th ầy  Tỳ Kheo đi đến , th ấy  có cây 
trá i, p h ả i đ á n h  k iền  chùy, ít n h ấ t  b a  lẩ n  vỗ tay  rồi 
ăn , không  tội; n ếu  không  vậy p h ạm  tội ă n  trộm .

Nếu chùa  chúng T ăng  lá n h  n ạ n  chạy  đi, k h á ch  
Ty Kheo đến , th ấy  đồ ă n  và trá i cây, đem  lòng gian 
lấy  ăn , tùy theo  giá ít nh iều , k ế t tội nặng , nhẹ . Nếu 
th ầ y  Tỳ Kheo gặp người ă n  trộm  y, trong  lúc nó 
chạy  quăng  y lại, Tỵ Kheo cũng cứ rượt, rượt không  
kịp trở  lại lấy  y lìa khỏi đ ấ t p h ạm  Ba La Di.

Nếu người ă n  trộm  chạy  cởi y quăng  lại dưới 
đ ấ t, th ầ y  Tỳ Kheo chạy  rượt theo  không  kịp, trở  lại 
th ấy  y dưới đấ t, nghĩ rằn g  : Người n ày  quăng bỏ ta  
sẽ lượm lấy th ì không  phạm .

Nhưng m ắc phương tiệ n  lấy  của người trộm , 
n ê n  p h ạ m  Thô tội. Nếu người ă n  trộm  ở xa ngó lại 
nói rằn g  : T hầy  đừng lấy y tôi, n ếu  Tỳ Kheo cố lấy 
khỏi chỗ đó th ì p h ạm  Ba La Di.



NHƯ THÍCH -  QUYỂN NHÌ 97

Nếu tôi tớ của người, th ầy  Tỳ Kheo nó i rằn g  : 
Õng ở đâv  cực khổ  sao  không  bỏ đi đ ế n  kia, th ì có 
th ể  thong  th ả  hơn: theo  lời của th ầv  Tỳ Kheo m à đi, 
lìa chừng hai bước, Tỳ  Kheo m ắc Bổn tội.

Nếu tôi tớ trố n  đi, th ầy  Tỳ Kheo nơi giữa 
đường xúi giục cho đi m au, tủy theo  lời nói p h ạ m  tội 
trọng. Nếu tô i tớ đi ch ậ ìh  th ầy  Tỳ Kheo nói rằn g  : Đi 
ch ậm  chủ b ắ t  lại được, người tớ nghe lời chạy  m au, 
th ì p h ạm  tội trọng.

Nếu Tỳ Kheo nói như  vầy : Chỗ đó r ấ t  vui, đồ 
ă n  uống đầy  đủ, ai theo  tôi cũng được no đủ. Đứa tớ 
nghe lời nó i đó, liền  tự  đi theo  th ầy  Tỵ Kheo, th ì 
th ẩy  T ỳ  Kheo không  phạm .

Lại nói rằn g  : Có b ố n  th ầy  Tỳ Kheo đồng ă n  
trộm , b a  th ầy  p h ạ m  Ba La Di, m ột th ầy  khỏi. Vĩ cớ
sao  ?

Như b ố n  th ẩ y  Tỳ Kheo : Một ông th ầy  có ba 
người đệ tử, m uốn trộm  sáu  tiền , th ầ y  nói cùng đệ 
tử  rằn g  : Mỗi ông trộ m  m ột tiền , tô i trộm  b a  tiền . 
Người .đệ tử  thứ  n h ấ t  nói rằn g  : T hầy  trộm  b a  tiền , 
tôi trộm  m ột tiền , h a i ông k ia  m ỗi ông trộm  m ột 
tiền . Rồi h a i ông k ia  cũng tu ầ n  tự  dạy  với n h a u  như  
vậy. T hầy  đó tự trộm  ba  tiền , p h ạm  T hâu  Lan Giá, 
dạy  b a  người đệ tử  trộm  cũng p h ạm  T hâu  Lan Giá.

Vì cớ  sao ? Nghĩa là : Tự trộm  khác, dạy  người 
trộm  khác , cho n ê n  hai tội T hâu Lan Giá.

Còn ba người đệ tử  v ì sao  Ba La Di ? Vì dạy
người trộm  đủ 5 tiề n  vậy.
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Giới thứ ba 
ĐOẠN MẠNG NGƯỜI

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo cố tự tay  m ình  
đoạn  m ạng người; hay  là cầm  dao đưa cho người, 
khen  rtqợi cho chết, k h u yê n  cho vui chết. Nói rằng : 
“Ôi ! N ày nam  tử, đời sốnq nhơ như  vậy  thà  chết còn  
hơn, móng lòng su y  nghĩ như  v ậ y ”. N hiều cách  phương  
tiện kh en  ngợi cho chết, k h u yê n  cho vui chết, thì Tỳ  
Kheo ấ y  p h ạ m  B a  La Di, không dược ở chung.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t dạo  trong  th à n h  Q uảng 
Nghiêm, ở b ê n  m é sông Di Hầu, trong  n h à  giảng 
đường, cùng các th ầy  Tỳ Kheo nói p h áp  Q uán b ấ t  
tịnh , các th ầ y  Tỳ Kheo liền  tu  tậ p  theo  p h áp  Q uán  
b ấ t  tịn h  từ  trong  p h áp  đ ịnh  đứng dậy, nhờm  gớm 
th â n  m ạng, buồn  rầu  không  vui, liền  k iếm  dao m uốn 
tự  tử, th a n  chết, k h en  chết, khuyên  chết.

Khi đó có m ột th ầy  Tỳ Kheo tê n  là D ật Lực Dà 
N an Đề, T rung Hoa dịch Lộc Hỉ. Luật k h ác  nói : (Lộc 
Trượng ngoại đạo), tay  cầm  dao b é n  vào trong  vườn 
Bà Cừu, có m ột th ầy  Tỳ Kheo n h à m  c h án  th â n  
m ạng. Nói rằn g  : “Ông có th ể  g iết th â n  m ạng  giùm 
tôi, tôi đem  dâng  y b á t  cho ông”, ông k ia  liền  thọ  lời 
m ướn g iết m ạng  ông này. Như vậy cho đ ế n  m ột ngày 
ông g iết tới 60 th ầy  Tỳ Kheo. Đức A N an b ạ ch  với 
Phật, P h ậ t liền  nhóm  chúng T ăng  b è n  nói p h áp  A 
Na B an  Na tam  m uội (sổ tức quán) vắng  lặng  vui vẻ, 
các p h á p  b ấ t  th iệ n  s in h  ra, liên  hay  dứ t được, h ằn g  
k h iến  chẳng  sinh  ra  nữa, nói rồi liền  cùng các th ầy  
Ty Kheo k iế t giới.
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Cô' tự  tay  m ình đoạn m ạng ngưổi là g ì?

Cố : nghĩa  là  : Q uyết lòng, chẳng  p h ả i lầm  lạc
vậy-

Tự tay  m ình  : Nghĩa là  : C hính  tay  m ình  làm
vậy.

Đ oạn : Nghĩa là : K hiến cho m ạng  c ăn  của 
người dứ t không  còn nối n h au  tứ  đại rời rã .

Người : C hính là loài người, không  p h ả i loài 
k h á c  vậy.

T h ế nào  gọ i là m ạng ? Vì tất cả chúng  sinh  
k ia  lấy  Thức làm  cội gốc; Thức n ày  có 6 thứ: Từ 
n h ã n  căn , nhĩ, tỉ, th iệ t, th ân , ý, s in h  ra, do hay  sinh  
ra  Thức, n ê n  gọi là  căn . Từ 6 căn  này, s in h  ra  6 
Thức n ê n  gọi là thọ  (m ạng sống), là vì cớ sao  ?

Vĩ 6 căn , 6 thức này, được nối n h au  m à sống, 
n ếu  đ o ạn  cái nối n h au  ấy, th ì gọi là Tử {chết). Cho 
n ê n  ở đây  gọi là m ạng; có h a i thứ  :

1.- Từ kh i m ới vào th a i m ẹ, chỉ có th â n  m ạng  
và ỹ ba  căn .

2.- Từ 49 ngày sắp  lên , 6 căn  đầy  đủ.

Hai m ón  n ày  đều  gọi là n h â n  m ạng, n ếu  giết 
h a i m ón  n ày  đều  kêu  là đo ạn  m ạng.

Cầm dao đưa cho  người là sao ?  Đây là dạy
người giết. Nghĩa là : c ầ m  dao, gậy v.v... trao  cho 
người khác , k h iến  đ o ạn  m ạng  người, hoặc  b iế t người 
k h á c  n h à m  c h á n  th â n  m ạng, liền  cầm  dao, v.v... trao  
cho người k h e n  khuyên, k h iến  cho họ tự  hại.
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K hen ngợi cho  người c h ế t  ỉà g ì ? Nghĩa là: 
Người k ia  ưa m uốn chết, th i tá n  th á n  k h e n  ngợi : 
C ác ông có công đức tố t đẹp . Như nói rằn g  : ô n g  
làm  các việc là n h  đã  làm  nh iều  công đức. ô n g  cứu 
độ b iế t bao  nh iêu  người, th ế  m à ông sống  đây, th ì 
chịu nh iều  điều khổ não. Nếu c h ế t th ì chắc  c h ắ n  
s in h  lên  cõi Trời; nh iều  cách  phương tiệ n  k h e n  ngợi 
k h iến  cho họ chết.

K huyên cho  vu i c h ế t  là gì ? Nghĩa là : Người 
kia ưa chết, th ì gắng khuyên  nói với họ rằn g  : Ông 
làm  tội ác không có n h â n  từ, chứa lòng ác độc, chẳng  
làm  việc làn h , chẳng  làm  việc cứu hộ, ông sống th ì 
chịu nh iều  tội khổ, ch ẳn g  b ằn g  c h ế t sướng hơn.'

Như vậy đối trước ha i người th iện , ác  n ày  m à 
đem  lời k h e n  khuyên  k h iến  cho họ tự  chết, hoặc  
m iệng  nói, hoặc  h iện  tướng th â n  khẩu , hoặc  sai 
người nói, hoặc  sa i người đem  th ư  đ ế n  k ia  k h iến  cho 
họ tự  sá t.

Ôi ! Này nam  tử  là g ì ? Đ ây là lời kêu gọi.

Đ ời sốn g  nhơ nhớp th à  c h ế t  kh ôn g  th è m  
số n g  là  sao  ?  Nghĩa là : ô n g  làm  tội ác  b ấ t  th iệ n  
này, sống  m à làm  chi, sống th ì tội ác  càng  ngày 
càng  nh iều , th à  ch ế t cho rồi, th ì có phước hơn. Vì 
trước k ia  k h e n  ngợi và khuyên  dỗ m à chẳng  nghe 
theo, n ê n  buông lời quở trá c h  này, k h iến  cho họ 
đ à n h  tự  chết.

M óng lòn g  su y  ngh ĩ nh ư  vậy  ỉà g ì ? Nghĩa là  : 
Nếu quở trá c h  cũng không  nghe theo, lại dụng  lòng 
g iết n h ư  vậy, suy tìm  cách  khác.
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N hiều  cá ch  phương t iệ n  v .v .ề. là sao  ? Nghĩa 
là : D ùng nh iều  cách  khéo  léo k h en  ngợi, khuyên  dỗ 
k h iế n  cho họ p h ả i c h ế t vậy. Phương tiệ n  trong  đây  
gồm  có b a  th ứ  :

1.- T h ân  nghiệp. 2.- T h ân  ngữ. 3.- Ngữ nghiệp.

Nếu dùng tay  của m ình  và ngói, đá, dao, 
trượng v.v... làm  cho sá t, th ì gọi là : th â n  nghiệp .

Hoặc cẩm  dao trao  cho người, dạy  họ làm  việc 
sá t, hoặc cầm  dao trao  cho người khác, k h e n  ngợi 
khuyên  dỗ, k h iến  cho họ tự  s á t  đó gọi là : th â n  ngữ 
nghiệp.

Hoặc quở trách , k h e n  ngợi k h iế n  cho họ tự 
sá t, đ ây  gọi là : ngữ nghiệp.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây ỉà sao ? Nếu
đem  b a  m ón như  trên , k h iến  cho họ chết, đều  p h ạm  
Ba La Di, còn  như không c h ế t th ì p h ạm  Thô tội.

Nếu dùng  phương tiện  khậc, hoặc  đào  h ầ m  hố, 
k h iế n  cho họ sụp, hoặc  làm  m áy m óc k h iến  cho họ 
sụp  m áy.

Hoặc cho uống sá i thuốc, hoặc làm  hư th a i 
người; hoặc  m ẹ ch ế t con sống, th ì p h ạm  Thô tội, vì 
không  có tâ m  đó.

Nếu r ấ t  nh iẻu  th ầy  T ỳ  Kheo, sa i m ột th ầ y  đi 
g iết m ạng  người trong  đó có m ột th ầy  nghi liền  can, 
m ả người k ia  cũng quyết ■ đi g iết m ạng  người th ì 
th ầy  can  p h ạm  Thô tội, các th ầy  không  can  p h ạ m  
Ba La Di.
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H oặc th ầy  Tỳ Kheo phương tiệ n  m uốn tử  tự  th ì 
m ắc Thô tội. Hoặc T h iên  Long, Quỷ T h ần  và loài súc 
sinh  b iế t  tiếng  nói của người, hay  b iế n  h ó a  th â n  
h ìn h  m à ta  g iết chết, th ì Thô tội, còn không  c h ế t th ì 
Ác tác.

N hận  b iế t là  người m à cố giết, th ì p h ạ m  Ba La 
Di. T h ậ t người m à s in h  nghi và tưởng là  ph i n h â n , 
đều  p h ạm  T hâu  Lan Giá. Phi n h â n , tưởng là  người 
và nghi m à g iết cũng T hâu  Lan Giá.

Thể thứ c không phạm  là  sao  ? G iết lầm , tấ t  
cả không  có tâ m  giết hại, trong  đây  trọ n  đủ n ăm  
duyên  mới th à n h  tội p h ạ m  :

1.- T h iệ t Tỳ Kheo. 2.- c ả n h  người.

(Nghĩa là  : Nam, nữ, huỳnh  m ôn và từ  kh i mới 
vào th a i m ẹ về sau).

3.- Cố giết. 4.- Tưởng là người. 5.- K hiến cho 
dứt m ạng.

N ăm  duyên  có th iếu  th ì không  m ắc Bổn tội.

T ăng  Kỳ Luật nói : “T hầy  Tỳ Kheo vĩ cố g iết 
người, cầm  dao, m ắc tội D iệt Tỳ Ni”.

Nếu chạm  đ ến  th â n  người p h ạm  T hâu  Lan 
Giá, n ếu  c h ế t th ì Ba La Di.

T hập  Tụng Luật nói : “Có b a  cách  g iết m ạng  
người” :

1.- D ùng nội sắc, ngh ĩa  là : T hầy  Tỳ Kheo 
dùng  tay  đ á n h  người, nơi chân , nơi đầu  và các bộ 
p h ậ n  trong  m ình.
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2.- D ùng c h ẳ n g  p h ả i nội sắc. Nghĩa là  : Dùng 
cây, ngói, đá, dao, tê n  v.v... ở xa phóng  cho người 
chết.

3.- D ùng nội sắc  chẳng  p h ả i nội sắc. Nghĩa là: 
D ùng tay  cầm  cây, ngói, đá, dao, tê n  v.v... đ á n h  cho 
người chết.

Lại có khi không  dùng b a  thứ  như  vậy. Nhưng 
cho uống thuốc độc, đào hầm , làm  bẫy, làm  rập , 
làm  m áy m óc, tụng  chú sai T hần , Quỷ v.v... m à  giết 
người.

Nếu th ầy  Tý Kheo m uốn h ạ i người, đào  hầm , 
gài b ẫy  gió, rập  m áy m óc v.v... người n h â n  nơi đây  
m à chết, đều  p h ạm  Ba La Di. Hoặc chưa c h ế t liền, 
sau  n h â n  nơi đấy  m à chết, cũng p h ạm  Ba La Di. 
Sau không  n h â n  nơi đấy  m à chết, m ắc  T hâu  Lan 
Giá.

Nếu ph i n h â n  và súc sinh, n h â n  nơi đây  m à 
chết, đểu  m ắc T hâu Lan Giá.

Nếu m uốn h ạ i phi n h ân , đào  h ầ m  v.v... Phi 
n h â n  c h ế t th ì Thô tội.

Người và súc sinh  c h ế t đều  p h ạm  Ác tác.

Nếu m uốn h ạ i súc sinh , đào  h ầm  v.v... súc 
s in h  c h ế t p h ạ m  Ba D ật Đề, người và ph i n h â n  ch ế t 
đều  Ác tác .

Nếu không  n h ấ t  đ ịnh  g iết loài nào , h ễ  có loài 
nào  đến , đều  k h iến  cho chết, người c h ế t th ì p h ạm  
Ba La Di.
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Phi n h â n  chết, th ì Thô tội, súc s in h  chết, th ì 
Ba D ật Đề. D ầu khộng  có loài nào  chết, th ì T hâu 
Lan Giá cùng Đ ột Kiết La. Nếu tự  đ oạn  âm , th ì Thô 
tội, tự  c h ặ t ngón  tay, Ác tác.

L uật N hiếp nói : “T hầy Tỳ Kheo tự  đ á n h  cái 
s inh  chi (nam  căn)”.

P h ậ t nói : “Lỷ- đáng  đ á n h  đây  (tâm ), m à trở 
th à n h  đ á n h  cái k h ác  (căn) là người vô tri m ắc  tội Ác 
tá c ”.

Ma Đ ắc Lặc Già Luận nói : “Nếu người có tha i 
súc sinh , p h á  hư, th ì p h ạm  tội trọng. Nếu súc sinh  
có th a i người, p h á  hư, th ì p h ạm  tội trọ n g ”.

M uốn g iết người p h àm  m à lẩm  giết vị A La 
H án, m uốn g iết vị A La H án  m à g iết lẩm  người 
phàm ; m uốn g iết cha m à lầm  giết m ẹ, hoặc  trá i nơi 
đây  đều  T hâu  Lan Giá, không  p h ạ m  tội nghịch, n ê n  
trước tín h  g iết m ẹ, phươrig tiệ n  rồi, tự  tử  [chết). Mẹ 
ch ế t trước p h ạm  tội trọng, trá i lại m ình  c h ế t trước, 
m ẹ sau  mới chết, m ắc tội T hâu  Lan Giá. G iết chã 
lầm  g iết A La H án  cũng lại n h ư  vậy.

T á t Bà Đa Luận nói : “Nếu nghe lời th ầy  Tỳ 
Kheo nói : Đi đ á n h  giặc lấy  nứớc k h ác  và được của 
báu , th ì đều  p h ạ m  sá t, đạo, ha i tộ i Ba La Di...”

Giới thứ tư 
ĐẠI VỌNG NGỮ

C H ÍN H  VÃN : N êu Tỳ Kheo, th ậ t không biẽt 
chi, m à tự nói rằng “Tôi được p h ép  của  bậc thượng 
nhãn. Tôi d ã  vào T hánh  Trí Thắng Pháp; tôi b iết việc
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ấy, tôi th ấ y  việc ấy. Tỳ Kheo đó kh i khác, hoặc có 
người hỏi, hoặc không ai hỏi, tự m ình m uốn được 
thanh  tịnh, nói lời như  vầy  : Tôi thậ t không biết, không  
thấy  nói biết, nói thấy  là lời luống dối, thì Tỳ Kheo dó 
p h ạ m  B a  La Di, không được ở chung; trử bậc Tăng  
thượng m ạ n ”.

CHÚ G IẢ I : Khi ấy  đức T hế T ôn dạo ở th à n h  
Q uảng Nghiêm  ở m é sông Di Hầu, nơi giảng đường 
Cao Các. Lúc đó n h ằ m  thờ i lúa đắ t, đi k h ấ t  thực 
khó được. Các th ầy  Tỳ Kheo ở trong  chùa b ê n  sông 
B à ’ Cửu, đ ế n  các n h à  c ư  sĩ tự  nói m ình  được p h áp  
b ậ c  Thượng n h â n , và k h en  ngợi... Tỳ Kheo kia, củng 
được p h á p  của b ậc  Thượng n h ân . Các người Cư sĩ 
tin  theo  lời đó, liền  đồ ă n  uống cúng dường. Mấy 
th ầy  đó khỏi bị khổ  sở về việc ă n  uống. Sau kh i an  
cư rồi đ ế n  ra  m ắ t T hế  Tôn, P h ậ t a n  ủi hỏi th ăm . Rồi 
các th ầy  liền  đem  những  việc trước b ạ c h  lê n  với 
Phật. P h ậ t nói : “Các ông là người si m ê, có chứng 
th ậ t  còn chẳng  n ê n  nói với người, huống  chi là 
không  chứng”. P h ậ t dùng  vô số  phương tiệ n  quở 
trách , rồi k iế t giới cho quý th ầy  Tỳ Kheo.

Khi đó có m ột th ầy  Tỳ Kheo T ăng  thượng m ạn , 
nói với người rằn g  : “Tôi được Đ ạo”, ông đó kh i k h ác  
tu  h à n h  tin h  tấ n  không  có giải đãi, gắng  tìm  phương 
tiện , chứng được p h ép  Tối Thượng, Thù T hắng, nghi 
p h ạ m  tội vọng ngữ, đem  việc này  b ạ c h  lê n  Phật. 
P h ậ t nói : “Trừ b ậc  T ăng thượng m ạ n  th ì không  
p h ạ m ” (T hầy  Tỳ Kheo đó ở chỗ vắng vẻ tu tập  vừa  
th à n h  được ph ép  Chỉ Q uán hàng ph ụ c  lòng p h iền  não, 
sa u  kh i dạo  chốn nhăn  g ian  không nhiếp các căn, lòng
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p h iền  não lại khởi ra rấ t sinh  lòng hổ thẹn  tinh tấn  tu  
h à n h , chứng được quả A  La Hán).

T hật không b iế t  ch i là sao ? Nghĩa là : Đối 
với p h á p  của b ậc  Thượng n h â n , không  được chứng 
ngộ.

Tự n ó i rằng là gì ?  Nghĩa là  : Tự xưng rằn g  ta 
đã  chứng được vậy.

Pháp củ a  bậc Thượng nhân là gì ? Là p h á p  
của H iền  T h án h  tu chứng. P háp  n ày  đối với tấ t  cả 
p h àm  phu, ngũ ấm , lục n h ập , th ậ p  b á t  giới, những  
đ ế n  ngũ dục, th ậ p  k iết, các p h áp  hữu lậu, p h á p  n ày  
là t rẽ n  hế t.

N ên nói : “Niệm, Huệ, C hính cần , Ngủ căn, 
Ngũ lực, T h ấ t giác chi, B át th á n h  đạo, các p h á p  
th iề n  định , giải thoát, tam  m uội, ch ính  thọ vậy. Lại 
hay  trừ  p h á p  hữu lậu kia, cũng gọi là p h á p  của bậc  
Thượng n h â n ”.

T ôi dã vào  Thánh trí th ắn g  pháp là sao ?

Tôi đã  vào : Nghĩa là : Tự m ình  đã  chứng vào
vậy.

T h án h  : Là P h ậ t và T h an h  Văn.

Trí : Là khổ, tập , d iệt, đạo, bố n  trí T h án h  đ ế  
và các  trí k h á c  v.v... Trí n ày  là  p h ép  tối thượng thù  
th ắn g , hay  chứng được quả T hánh , bậc  Tam  thừa.

Tôi b iế t  v iệ c  ấy  là sao ? Nghĩa là : B iết khổ, 
tập , d iệt, đạo, b ốn  lẽ chắc  ch ắn  của bậc  T h án h  kia.
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T ôi th ấ y  v iệ c  ấ y  là  g ì ?  Nghĩa là  : T hấy  b ố n  lẽ 
ch ắc  c h ắ n  của b ậc  T h án h  k ia  và được p h á p  T h iên  
n h ã n  th a n h  tịnh , xem  th ấy  các chúng sinh , s in h  đây  
c h ế t kia, tùy theo  nghiệp  báo  th iệ n  ác; hoậc  th ấy  
T h iên  Long, Quỷ T h ần  đ ến  chỗ tôi. Lại b iế t : thuộc 
về ý căn , được ỷ căn  th a n h  tịnh , chứng vào Trí 
T hánh .

T hấy  : Thuộc về n h ã n  căn, được n h ã n  căn  
th a n h  tịnh , th ấy  rõ các p h á p  không  còn sa i lầm  
nữa.

Tỳ K heo đó kh i khác là  sao ? Tỳ Kheo đó : là 
chỉ cho người chứng lầm .

Khi k h á c  : Là sau  kh i nói dối gọi là  kh i khác .

H oặc có  người h ỏ i là  sao Nghĩa là : Trong 
chúng  tra  hỏi : ô n g  dùng p h á p  nào  m à được ? Từ ai 
m à được ? ở  chỗ nào  m à được ? Khi được n h ư  th ế  
nào  ?

Khi hỏ i như  vậy ông mới chịu th ậ t.

H oặc không ai h ỏ i là  gì ?  Nghĩa là : Tự tâm
m ình  s in h  lòng ă n  n ăn , không  có ai hỏ i m à tự  p h á t 
lồ.

Tự m uôn được th an h  tịn h  là  gì ? Nghĩa là: 
M uốn cầu cho giới được th a n h  tịnh , mới thư a  với 
chúng  rằn g  : “Tôi th iệ t  không  b iế t, không  th ấy  b ốn  
p h á p  chắc  c h ắn  của b ậc  T h án h  v.v... m à  tôi nói b iết, 
nó i th ấy  là lời luống dối”.

Luống : Nghĩa là : Lời nói của m ình  không
th ậ t.
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Dối : Nghĩa là : Dối gạ t người khác.

V ọng ngữ  ỉà sao  ? N hàn vì cái tâm  vọng mới 
tự  m ình  xưng nói.

Cớ sao giới n ày  có lời nói : Hoặc có người hỏi, 
có người không  hỏi m uốn cầu th a n h  tịnh , đâu  đợi 
người p h á t  lồ mới p h ạm  tội đó ư ?

Đ ây là do người kia, trước tự  đối với người 
{chung) bay  nói, th ì m ăc tõi ấy  rồi, cho n ê n  m uốn 
đối với người, m à cầu cho th a n h  tịn h  trở  lại, tuy là 
lời nó i p h á t  lồ như  vậy, nhưng khi vừa đối với người 
th ì tội đó đã th à n h , chớ chẳng  p h ả i n h ờ -p h á t lồ n ày  
m à được không  p h ạm  ! ?

Trừ bậc Tăng thượng m ạn ỉà sao ? Nghĩa là : 
Trừ người T ăng thượng m ạn, không  có lòng dối g ạ t 
ch ẳn g  p h ạm  vào trong  tội vọng ngữ. Vì T ỳ  Kheo kia 
tu h à n h  p h iên  não  tạm  ngưng, tâm  của ông tưởng 
th ậ t  m ình  đã  chứng được quả T hánh , n ê n  ở trong  
p h á p  T ăng  thượng x u ấ t thế , khởi s in h  lòng kiêu  
m ạn ; song b ậc  thượng m ạn  này, ch ẳn g  p h ả i là người 
giải đã i p h á  giới m à được.

Duy có người trì tịn h  giới, tu th iề n  đ ịnh , chẳng  
k heo  p h â n  b iệ t d a n h  sắc. Tỳ Kheo kia b a n  đầu  tu 
p h ép  Tỳ Bà Xá Na (p h é p  quán) trong  lòng dứ t h ế t 
việc vọng n iệm , dõng m ã n h  tu h à n h  được p h ép  Xa 
Ma T ha (đinh), dùng sức khéo  giữ gìn, tâ m  p h iền  
não  không  s in h  khởi. Tự nói : Đã được quả T h án h  
cho n ê n  s in h  lòng tăn g  thượng m ạn . Nếu tự  b iế t 
m ình  th ậ t  không  có chứng chi, m à cố làm  việc dối 
gạt, th ì ấy  là  vọng ngữ vậy.
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Thể thứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  nào  ?
Nếu th ầy  Tỳ Kheo luống dối không  th ậ t  n h ư  vậy m à 
nói với người, hoặc  ra  dấu, hoặc  sai người k h á c  nói, 
hoặc  gửi thư  đến , hoặc  làm  tướng cho người b iết, 
người k ia  b iế t th ì p h ạ m  Ba La Di, không  b iế t, m ắc 
Thô tội.

Nếu tự  m ình  ở chỗ tịnh , tưởng là không  tịnh , 
ho ặc  chỗ không  tịn h  tưởng là tịnh. Tự nói : Tôi được 
p h á p  của b ậc  thượng n h â n , p h ạ m  Thô tội. H oặc đối 
với T h iên  long, Quỷ th ầ n  và loài súc sinh  b iế n  h ìn h  
được, m à nói, họ b iế t được th ì Thô tội; không  b iế t 
Ác tác. Nếu th ậ t  là được Đạo, đối với th ầ y  Ty Kheo 
không  đồng  ỷ m à nói, th ì Ác tác.

Nếu nói p h á p  tướng cho người nghe, nói được 
th ì Ba La Di. Người tưởng là người dối nói, Ba La Di. 
Người, m à nghi. Người, tưởng là  ph i n h â n , và phi 
n h â n  tưởng là  người, hoặc nghi, đều  m ắc T hâu  Lan 
Giá.

Thể thứ c kh ôn g  phạm  là sao ?  Nói p h á p  cho 
người nghe, tự  ch ẳn g  nói tô i được, hoặc  nói giễu 
cười, hoặc  nói chỗ kh u ấ t, hoặc  nói m ột m ình, nói 
trong  ch iêm  bao, nói lầm  v.v... Trong đấy  trọ n  đủ 5 
duyên  m ới th à n h  p h ạ m  :

1.- T h ậ t Tỳ Kheo. 2,- Đối với người. 3.- Cố tâm  
nói vọng. 4 .- T h ân  k h ẩu  h iệ n  tướng. 5.- Người k ia  
b iế t rõ.

Đủ 5 duyên  n ày  th ì Ba La Di, có th iếu  tùy theo  
n ặ n g  n h ẹ  k ế t  tội c ần  p h ả i b iết.
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Luật N hiếp nói : T hẳy Ty Kheo ý m uốn khoe 
m ình  được th ắ n g  pháp , m ã nói trớ  rằn g  : “Có th ầy  
"ty Kheo được nhữ ng  việc hay  giỏi như  vậy v.v...” 
nhưng  ch ẳn g  nói là m ình  được, cũng Thô tội.

Ngũ P h ầ n  Luật nói : Vì lợi dưỡng, nh iều  cách  
k h e n  ngợi người k h ác  được th à n h  tựu : Giới, Đ ịnh, 
Huệ, G iải th o á t, Giải th o á t tri k iến  m à ngụ ỷ k h e n  
m ình, th ì T hâu  Lan Giá.

Nếu vì sự lợi dưỡng m à h iện  tướng đắc  đạo  : 
đi, đứng, nằm , ngồi, nói n ăn g  vững vàng, m uốn 
k h iế n  cho người b iế t th ì T hâu  Lan Giá.

T hập  Tụng Luật nói : Có người hỏi th ầy  Tỳ 
Kheo rằn g  : “T hầy  có phả i A La H án  hay không  ? ...” 
Nếu th ầ y  có làm  th in h  th ì T hâu  Lan Giá... P hải đ áp  : 
“Tôi đây  ch ẳn g  p h ả i A La H án ”.

Ma Đ ắc Lặc Già Luận nói : Nếu có người hỏi : 
“Có đắc  quả hay  không  ?”. Đ áp rằn g  : “Đ ắc”, rồ i chỉ 
quả ở trong  tay, th ì T hâu  Lan Giá. Nếu nói : “Tôi 
không  bị đọa  tam  đồ”, cũng m ắc tội T hâu  Lan Giá.

T át Bà Đa Luận nói : Cho đ ến  nói rằn g  : “Tôi 
trì giới th a n h  tịnh , tâm  dâm  dục chẳng  s in h  khở i”, 
nói m à ch ẳn g  th ậ t  đó th ĩ p h ạ m  T hâu  Lan Giá.

Không tụng  k inh  m à nói .tụng kinh; m ình  
ch ẳn g  p h ả i Luận sư  m à nói Luận sư, chẳng  p h ả i 
Luật sư m à nói Luật SƯ, chẳng  phả i Tọa th iề n  m à 
nói Tọa th iền . Nói tóm  lại không  có tụng  tập , m à 
nói có tụng  tập  v.v... đều  T hâu  Lan Giá.

T ăng  Kỳ Luật nói : T hà ă n  tro  th an , và nuố t 
p h ẩ n  uế, chịu dao b é n  m ổ bụng, chớ ch ẳn g  n ê n
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đem  lời luống dối m à nói cho được p h á p  hơn  người 
để  được sự  cúng dường.

Như trong  L uật b ổn  nói : P h ậ t kêu  các Ty 
Kheo m à dạy  rằn g  : “Đời có ha i thứ  đạ i ă n  cướp”.

Nhữkig gì ỉà hai ?

1.- T h ậ t chẳng  p h ả i h ạ n h  th a n h  tịnh , m à tự 
nói là th a n h  tịnh.

2,- Vĩ m iệng, bụng, chẳng  p h ả i c h â n  th ậ t, 
m ình  không  có chứng, m à ở trong đạ i chúng  cố nói 
vọng ngữ. Tự xưng rằn g  : Ta được p h á p  bậc  Thượng 
n h â n ”. Mà kỳ th iệ t trong  đó ta  vì m iệng, bụng.

H ạng ấy  gọi là  : đại ă n  cướp, do vì trộ m  thọ 
đồ ă n  uống của người vậy.

c /  KẾT HỎI

CHÍNH VĂN : Thưa các Đại đức : tôi đã nói 
bốn p h á p  B a  La Di. N ếu  thầy  Tỳ Kheo nào p h ạ m  trong 
mỗi pháp , thi không được ở chung với các th ầ y  Tỳ 
Kheo khác, như  trước, sau, p h ạ m  cũng vặy, th ầ y  Tỳ 
Kheo ấ y  p h ạ m  B a  La Di, không dược ở chung.

N ay x in  hỏi các Đại đức  ể' Trong d â y  được thanh  
tịnh không ? (hỏi ba lần).

Thưa các Đại đức, n ếu  trong đ â y  thanh  tịnh, vì 
rằng im lặng, thì việc n à y  như  vậy  su ố t biết.

CH Ú  G IẢ I : P hạm  trong  m ỗi p h á p  là  gì ?

Nghĩa là  : ở  trong  4 p h á p  Ba La Di, tùy  p h ạm  
m ột p h á p  nào , th ì chẳng  p h ả i Tỳ Kheo, ch ẳn g  được 
ở chung với chúng  th a n h  tịnh .
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Như trước, sau, phạm  củ n g  vậ y  là  sao ?  Như
trước kh i chưa thọ  đại giới, là  người th ế  tục  không  
ph ả i th ầ y  Tỳ Kheo; sau  kh i p h ạm  giới rồi, cũng như  
người th ế  tục  trước kia không  khác.

Tỳ K heo ấy  phạm  Ba La Di không được ở 
c h u n g  là  sao  ?  Đã p h ạm  p h áp  đó, th ì ch ác  lấy tội 
đó; gọi là tộ i n ém  bỏ.

Nghĩa là : Bỏ h ẳ n  ở ngoài b iển  P h ậ t p h áp , n ê n  
ch ẳn g  được ở chung vậy.

Nếu 4 p h á p  này  th an h  tịnh  được nghe các giới 
sau  n ê n  p h ả i hỏi. Còn bao  nh iêu  nghĩa  nữa, như  
trước đã  giải, sắ p  về sau  các th iê n  khác , s á n h  theo  
đây  n ê n  b iết, chẳng  c ần  lập  lại. Trong đây  tội Ba La 
Di, tê n  p h ạ m  tuy đồng, nhưng quả báo  có khác. Vĩ 
sao ? -  Như c ản h  dâm  chẳng  p h ả i m ột, a /  súc sinh, 
b /  loài người. Trong loài ‘người lại có h ạ n g  x u ấ t gia 
và h ạ n g  tạ i gia; song h ạn g  người không  x u ấ t gia 
củng có ha i : 1 / Người trì giới. 2 /  Người không  trì 
giới.

Trong người xuấ t gia có 5 h ạ n g  :

Người trì giới, người không  trì giới, cho đ ến  
T h án h  n h â n  có sai k h ác  v.v...

Như trong  giới trộm , cướp. C ách trộ m  không  
p h ả i m ột : Có người x u ấ t gia, có người tạ i gia. Trong 
h ạ n g  người tạ i gia, trộm  lấy v ậ t của người cũng có 
n h iều  cách.

Trong h ạn g  người x u ấ t gia, trộm  cũng có nh iều  
cách, trong  T am  Bảo cũng có n h iều  cách.
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Như trong giới sá t, có người tạ i gia, có người 
x uấ t gia và người trì giới, người không  trĩ giới, cho 
đ ến  T h án h  n h â n  sa i kh ác  cũng như  vậy.

Như trong giới vọng ngữ, đ ến  người tạ i gia nói 
tôi được p h á p  của b ậc  Thượng n h â n  th ì p h ạm  tội 
trọng, còn  đ ến  người xuất gia nói, thì p h ạm  tội nhẹ .

Cho n ê n  tê n  tội tuy đồng, nhưng quả báo  có 
k h ác  vậy.

T á t Bà Đa Luận nói : P hàm  p h ạm  tội có ba
th ứ  :

1,- P hạm  tội ngh iệp  đạo.
2,- P hạm  tội ác  h ạn h .
3,- Tội p h ạm  giới.

Như ông Tu Để Na ở trong b a  tội :

1.- P hạm  tội ác  h ạn h , vì dâm  là ác  pháp .
2.- Không có tội ngh iệp  đạo, vì là vọ' của ông.
3.- Không có tội p h ạm  giới, vì kh i đó P h ậ t 

chưa k iế t giới.

Còn th ầ y  Tỳ Kheo ở trong  rừng p h ạ m  hai tội :

1.- Tội ác  h ạ n h , vì d âm  là ác pháp .
2.- Tội nghiệp  đạo, vì con khỉ cái, là thuộc của 

con khỉ đực.
3.- C hẳng  m ắc tội p h ạm  giới, vì là  P h ậ t chưa 

k iế t giới.

Còn các giới k h ác  thì sá n h  theọ  đây  n ê n  b iế t.

Lại khi trộm  v ậ t của người, dời v ậ t đi khỏi chỗ 
cũ, có h a i  th ứ  :
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1.- Lấy khỏi chỗ cũ.
2.- Lấy đem  đi rồi trả  lại chỗ cũ.

Người lấy đi luôn th ì m ắc h a i thứ  tội :

1.- M ắc tội ngh iệp  đạo, do vì lấy  v ậ t của
người.

2,- M ắc tội p h ạm  giới, vì P h ậ t đã  k iế t giới rồi.

Người trả  lại chỗ cũ m ắc m ột tội, vì trước đã 
lìa chỗ củ rồi trả  lại chỗ cũ, chưa m ấ t v ậ t của người, 
không  có tộ i nghiệp  đạo, chỉ có tội p h ạ m  giới; theo  
nghĩa n ê n  b iế t. Đẻu có tội ác  h ạn h , vì trộm  là  ác  
p h áp  vậy.

Trong Luật N hiếp nói : Vì sao  3 p h á p  Ba La Di 
ban  đầu  nói “Giới D ám ” trước, “Giới S á t” sau, ngược 
thứ  lớp không  đồng, ỏ' chỗ k h ác  nói : S át, Đạo, 
Dâm . Vọng, làm  thứ  lớp. Còn ở đây  lại : D âm , Đạo, 
Sát, Vọng, trá i thứ  lớp vậy ?

-  Bởi ở đây  y theo  duyên p h ạ m  trước, sau  m à 
nói. lại y theo  cái trước d ẫ n  s in h  ra  cái sau  m à làm  
thứ  lớp.

Vì do b ấ t  tịn h  h ạn h , n ê n  làm  việc trộm  cướp, 
đã làm  việc trộm  cướp n ê n  mới g iết kẻ oan  gia; g iết 
rồi khi hỏ i lại nói vọng ngữ. Lại tàm  người p h iền  
não  rấ t  cường th ạ n h  hơn, n ê n  sắp  Giới D âm  ở trước.

Bô'n pháp Ba La Di n ày  tướng m ạo nó ra
sao  ?  Nghĩa là : Không b iế t n h à m  lìa, không  n h ẫ n , 
không  chứng; nhưng người không  n h à m  lìa r ấ t  cường 
th ạ n h  hơn, n ê n  lập  nó đứng đầu  có ha i nghĩa :
1.- Nơi dâm  dục. 2,- Nơi của cải.
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Vĩ không  n h ẫ n  n ê n  làm  việc s á t  sinh , vì chẳng  
chứng n ê n  nói vọng ngữ. Có giải như  trước n ê n  lấy 
lời sau  m à làm  nghĩa  chắc.

Nghĩa là  : Do chúng s in h  ở trê n  trá i  đ ấ t này, 
tâm  p h iền  n ão  n ặn g  hơn, P h ậ t lập  giới n ày  ở trước. 
Vì th ầy  Tỳ Kheo gấp  ra  khỏi b a  cõi, d âm  dục là  cái 
n h â n  nhơ  hữu lậu, và cội gốc đường s in h  tử. Nên 
k in h  Lăng Nghiêm  cũng cấm  D âm  là trước hế t.

P h ậ t dạy  ngài A N an rằn g  : “Nếu 6 đường 
chúng  s in h  ỏ' trong  các th ế  giới, m à tâm  không  có 
d âm  dục, th ì chẳng  bị trô i lăn  trong đường sinh  tử ”.

Ông tu p h áp  T am  muội, ch ính  là  cầu  ra  khỏi 
t r ầ n  lao, n ếu  tâm  d âm  không  trừ, th ì t r ầ n  lao không  
ra  khỏi. D ầu có đa trí th iề n  đ ịnh  h iện  tiề n  đi nữa, 
b ằ n g  tâm  d ám  không  trừ, ắ t  phả i lạc vào đường m a. 
Ồng p h ả i dạy  người đời tu p h áp  Tam  Ma Địa, thi 
trước p h ả i đ oạn  tâm  dâm . Đây là lời dạy  sán g  suốt 
th a n h  tịn h  quyết đ ịnh  thứ  n h ấ t  của mười phương các 
đức Như Lai T iên  P h ậ t T hế Tôn.

Nếu người không  đo ạn  lòng dâm , m à tu p h áp  
th iề n  đ ịnh , th ì kh ác  nào  n ấu  cá t m à m uốn th à n h  
cơm, dẩu  n ấu  trả i vô lượng k iếp , th ì cũng chỉ là cá t 
nóng  m à thôi... Vĩ sao  ?

Vĩ cơm chẳng  p h ả i do cá t m à th à n h  vậy.

Nếu ông đem  th â n  dâm  dục này, m à cầu  quả 
m ầu  của chư  Phật, dầu  được diệu ngộ T h iển  cơ, thì 
cũng là dâm  căn  m à thôi, căn  b ả n  đả là dâm , th ì 
p h ả i chịu lu ân  chuyển trong  ba  cõi, quyết ch ẳn g  ra  
khỏ i được.
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Cõi N iết b à n  của P h ậ t sẽ do đường n ào  m à tu 
chứng ?

C hính là k h iến  cho m áy Dâm , T h ân  và T âm  
đều dứt, m à tín h  dứt cũng không, th ì quả Bồ đề của 
P h ậ t từ đây  mới có th ể  trông  mong; như  trong  k inh  
đã  nói rõ, tự  m ình  p h ả i quan  sá t, khéo  ngh ĩa  m à tu 
h à n h  chớ đừng để  m ất.

2.- PHÁP TĂNG TÀNG (chia làm  ba) :

a /  Nêu chung 
b /  Chia riêng  
c /  Kết hỏi.

a /  NÊU CHƯNG.

CHÍNH VĂN : Thưa các Đại đửc : Đây là 13 
p h ép  Tăng già  B à  Thi S a  mỗi nửa tháng tụng m ột lần, 
rút ra tronq Giới kinh.

CHÚ G IẢ I : T ăng già : Là h ò a  h iệp  chúng.

Bà Thi Sa : Là tàn^ .

Nghĩa là : Bốn p h á p  Ba La Di trước không  có 
nghĩa dư tàng, nếu  p h ạm  trong m ột p h áp , th ì không  
có lý dư tàn g  n ào  còn trị được nữa.

Còn 13 p h áp  n ày  cái th ể  có dư tàng . Nếu vị 
nào  lỗi p h ạm  th ì còn chú t đ ỉnh  nghĩa dư cứu được, 
nhưng cẩn  p h ả i y theo  trong T ăng già m à làm  p h ép  
đó và p h ả i nương theo  T ăng già m à xả tội đó. Chớ 
chẳng  p h ả i y theo  m ột, hai hay  ba  vị Tỳ Kheo m à 
làm  p h ép  đó, và chẳng  p hả i y theo  dưới 20 ông 
T ăng  m à được xả tội đó được.
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Kinh Tỳ Ni Mẫu nói : Như người ta  bị g iết m à 
cuống họng  chưa đứt, n ê n  gọi là Tàng.

Thí n h ư  : Hai người đồng vào trong  trậ n , m à 
m ột người bị g iết tuyệt m ạng; còn người thứ  ha i 
cũng bị giết, m à m ạng  căn  chưa tuyệt, n ếu  có thuốc 
hay  th ảy  giỏi, th ì có th ể  trị lành .

Nếu không  có th ầy  hay  củng chưa c h ế t luôn. 
Người p h ạ m  tội T ăng tàn g  đây  cũng in  n h ư  vậy. còn 
có chú t lý sá m  hối được. Nếu được đạ i chúng  th a n h  
tịnh , đúng  như  p h á p  m à sá m  hối th ì dứ t tội, th ì tội 
n ày  m ới hế t.

Còn như  đạ i chúng không  th a n h  tịnh , th ì tội 
đó không  tiêu  hế t, n ê n  gọi là T ăng tàng.

b /  CHIA RIÊNG

Giới thứ nhất 
CỐ DỌC ÂM CHO XUẤT TINH

CH ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo cố dọc â m  chò  x u ấ t  
tinh, thì p h ạ m  Tăng g ià  B à  Thi Sa, trừ trong chiêm  
bao.

CHÚ G IẢ I : Khi đó P h ậ t dạo  đi nơi th à n h  Xá 
Vệ, ông Ca LƯU Đà Di ỷ  dâm  lừng lẫy, liền  tùy  theo  
ý suy nghĩ m à dọc âm  cho ra  tin h  (thủ  dăm ). Các Tỳ 
Kheo đem  việc đó b ạ ch  lên  Phật, P h ậ t quở rằ n g  : 
“Cớ sao  đi x u ấ t gia ở trong p h á p  th a n h  tịn h  của ta  
m à làm  việc nhơ  nhớp, ông là người sỉ m ê, tay  nào  
thọ  của người tin  thí, còn tay  nào  để  dọc âm  cho ra  
tin h ”. P h ậ t dùng  vô số  phương tiệ n  quở trách , rồi 
liên  k iế t giới cho các Ty Kheo.
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Khi đó có m ột th ầy  Tỳ Kheo loạn  ý ngủ m ê, 
trong  chiêm  bao bị chảy  tin h  ra  (mộng tinh). Nghĩ 
p h ạm  tội T ăng  tàng , đem  việc n ày  b ạ ch  lê n  Phật. 
P h ậ t nói không  phạm .

Song, loạn  ỷ ngủ m ê có 5 điều lỗi :

1.- C hiêm  bao dữ
2.- Các vị chư T h iên  không  hộ
3.- T âm  không  vào ch ính  p h á p
4.- C hẳng  suy nghĩ tướng sán g
5.- Trong ch iêm  bao  ra  tinh.

Khéo n h iếp  ý ngủ, cũng có 5 việc công đức, 
trá i lại n ăm  việc h ạ i nói trê n  n ê n  b iết.

Cố dọc âm  cho ra tin h  là sao ? Cố : Nghĩa là : 
Cố tâm  m à làm , do lòng vọng tưởng gió tà  nhớ, 
nghĩ, thổ i ngọn lửa d âm  dục, n ê n  trong  sớ th ịt chảy  
tỷ ra , có hơi nóng  b iến  làm  tinh , n ê n  trong  tâm  
chảy  khỏi chỗ cũ.

T h iện  Kiến Luật nói : Lấy trá i c ậ t làm  chỗ cũ, 
lại nói, ch ẳn g  p h ả i vậy, cả th ể  đều  có tinh , chỉ trừ  
tóc, m óng và chỗ khô mới không  tinh , n ếu  tin h  lìa 
chỗ cũ, đ ế n  đường hay  không  đ ến  đường, m à ra  
chúng  con ruồi ă n  no, th ì p h ạ m  tội T ăng  tàng .

Trừ trong c h iêm  bao là gì ? Nghĩa là  : ở  trong  
ch iêm  bao không  có phạm , do vì trong  ch iêm  bao  
không  có sự  th ậ t  tìm  được.

Nếu người tâm  chưa lìa tham , sân , si, tá n  loạn  
m à ngủ, th ì ắ t  ra  đồ b ấ t  tịnh , nếu  tãm  chuyên  n iệm  
P hật, m à ngủ, th ì không  có lỗi đó. Nói cố tâm  dọc
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âm , là cái n h â n  p h ạm  giới, trữ  trong ch iêm  bao, là 
k ế t  th ê m  duyên  mở cho.

T ăng già Bà Thi Sa, là k ế t tướng tộ i vậy.

T ăng  Kỳ Luật nói : “C hiêm  bao là  luống dối 
không  th ậ t, n ếu  ch iêm  bao là ch ân  th ậ t, th ì ỏ' trong  
p h á p  của ta , người tu p h ạm  h ạ n h  khõng  có giải 
th o á t, vì tấ t  cả ch iêm  bao đều  không  c h â n  th ậ t, cho 
n ê n  nhữ ng  người tu p h ạm  h ạ n h  ỏ' trong  p h á p  của ta, 
đều  được h ế t  k h ổ ”.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong dây là sao  ? Hoặc vĩ 
vui, vì làm  thử , vì phước đức, vì cúng tế , vì s in h  lên  
cõi trời, vì b ố  thí, vì nối dòng, vì k iêu  căng  buông 
lung, vì n h a n  sắc  tố t đẹp , như  vậy tấ t  cả phương 
tiện  dọc âm  cho x u ấ t tin h  th ì p h ạm  T ăng  tàng,- còn 
không  xuất, p h ạm  T hâu  Lan Giá.

Đ ây có 6 thứ, m óng tâm  động th â n  ra  đồ b ấ t  
tịnh , đểu  p h ạm  T ăng  tàn g  :

1) Nội sắc  2) Ngoại sắc  3) Nội ngoại sắc
4) Nước 5) Gió 6) Không

Nội sắc  là : T h ân  m ình.

Ngoại sắc  là : T h ân  người.

Nội ngoại sắc  là  : T h ân  m ình, th â n  người, 
nước, gió, không.

Hoặc lấy  nam  căn  để ngược nước, hoặc  th u ậ n  
nước, hoặc  lấy  nước m ả rưới, hoặc đi nghịch  gió, 
th u ậ n  gió, hay  dùng m iệng  m à thổi. Hoặc giữa hư 
không  động th ân , cũng không  nội sắc  cũng không  
ngoại sắc, vì tự động m ắc tội.
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Như vậy tấ t  cả ý tưởng nghĩ, th â n  động ra  đồ 
b ấ t tịnh , th ì p h ạm  tội T ăng tàng.

Hoặc người nữ  n ắm  Tỳ Kheo p h ía  trước hay  
ph ía  sau, Tỳ Kheo động th â n  chảy  đồ b ấ t  tịnh , th ì 
p h ạm  tội T ăng  tàn g

C òn n h ư  chẳng  động th â n  không  chảy  đồ b ấ t 
tịnh, th ì p h ạm  Ác tác.

Nếu th ầy  Tỳ Kheo dạy  th ầy  Ty Kheo k h ác  dọc 
âm  cho x u ấ t tinh , th ì p h ạm  Thô tội; không  ra  th ì 
p h ạm  Ác tác. D ạy người kh ác  dọc âm , ra  hay  không  
ra  tấ t  cả đều  p h ạm  Ác tá c ế Tỳ Kheo Ni th ì p h ạm  Ba 
D ật Đề, còn  b a  chúng dưới th ì Đột Kiết La.

Thể thứ c kh ông phạm  là sao ? Vĩ nhớ  nghĩ tà  
m à ra, và th ấy  sắc  tố t đẹp  không  chạm  đến , m à ra; 
hoặc kh i đi chạm  hai b ên  háng; hoặc dụng y, đụng 
quần, hoặc  khi tắm  rửa kỳ mài; hoặc  tâm  p h iền  não  
lừng lẫy; hoặc  kh i người kh ác  chạm  n h ằ m  m à xuấ t 
ra, tấ t cả không  m óng ý, m à x u ấ t ra  đồ b ấ t  tịnh  
v.v...

Giới này  Tỳ Kheo p h ạm  Ba D ật Đề, là vì người 
nữ  tâm  p h iền  não  sâu  nặng, n ê n  khó k iềm  chế, lại 
p h ả i ỏ' chỗ k h u ấ t riêng  nh iều  duyên, n h iều  sức, mới 
có th ể  ra  được. Không đồng với người nam , tùy theo
C.Ó việc th ì liền  ra, cho n ê n  ch ế  giới không  đồng, m à 
tội củng n h ẹ  vậy.

C ăn  B ản  Luật nói : Khi thức làm  phương tiệ n  
trong  ch iêm  bao  ra  tinh . Hay trá i đây, m à m óng 
lòng thọ vui, hoặc trước làm  phương tiệ n  sau  mới
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dứ t tâm ; hay  làm  phương tiệ n  m à khi tin h  m uốn ra, 
liên  n h iếp  tâm  niệm , đều  m ắc Thô tội.

Hoặc cầm  cái sinh  chi của người k h á c  m à cố 
dọc cho ra  đồ b ấ t  tịnh; hay  là do cái s in h  chi' của 
m ình, hoặc  tay  cẩm  bóp  cái sinh  chi m à vui, hay  là 
rờ bóp cố làm  cho nó dậy  lên  đều p h ạm  Thô tội. 
Nếu vì tâm  nh iễm , xem  coi cái sinh  chi của m ình, 
th ì p h ạm  tội Ác tác.

Lặc Già Luận nói : “Cái sinh  chi ra  tinh , m ắc 
tộ i T hâu  Lan G iá”. T ăng Kỳ Luật nói : “Nếu tâm  dục 
nổi lên , cái s in h  chi nổi dậy  không  cố tưởng cho ra, 
và ch ẳn g  cố dọc cho ra , p h ả i tự trá c h  tâ m ”. Nếu 
th ấy  người k h ác  làm  việc dâm  dục, và loại cẩm  thú  
giao hội, lòng dục nổi lên  ra  đồ b ấ t  tịn h  th ì p hả i 
trá c h  tâm . Nếu vì thọ  vui phương tiệ n  m à theo  xem , 
m uốn cho ra  đồ b ấ t  tịnh , kh i ra  th ì p h ạm  tội T ăng 
tàng . Nếu th ấy  n am  nữ  lõa h ình , dục tâm  nổi lên , ra  
đồ b ấ t  tịn h  th ì p h ả i trá c h  tâm . Nếu vì cớ vui theo  để 
xem , k h iến  ra  đồ b ấ t  tịn h  th ì p h ạm  T ăng  tàng .

Giới thứ hai 
CỌ VỚI THÂN NGƯỜI NỮ

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo ý  d â m  dục, cọ với 
thăn  người nữ; hoặc n ắ m  tay n ắ m  tóc, hay  là chạm  cọ 
mỗi mỗi thăn  phần , thì p h ạ m  Tăng già  B à  Thi Sa.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, kh i ấy 
ông Ca LƯU Đà Di nghe P h ậ t ch ế  giới : không  cho 
x u ấ t tinh , b è n  rìn h  người nữ  vào phòng  ông, rờ mó, 
h ô n  hít. C ác Tỳ Kheo kh ác  đem  việc n ày  b ạ c h  lên  
Phật; P h ậ t quở trá c h  rồi liền  vì đó m à k iế t giới.
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Ý d â m  d ụ c  ỉà  gì ?  Nghĩa là  : T ình sinh  ái 
n h iễm  vậy.

Cọ với người nữ ỉà gì ? C âu ấy  là  nêu  chung.

Nắm ta y  nắm  tó c  là gì ?  Là câu giải riêng.

Chạm  cọ  m ỗi m ỗi th ân  phần là sao  ? Là càu
tổng kế t, người nữ  là cản h  làm  việc dâm  dục được.

THÂN : Nghĩa là : Từ c h ân  tóc đ ế n  b à n  chân .

T h ân  ch ạm  nh au  : Nghĩa là : Dùng th â n  này  
chạm  đ ế n  th â n  kia, làm  việc rờ chạm .

Đây có ch ín  việc : Nghĩa là : Nắm  rờ, kéo tới, 
xô lui, rờ ngược, rờ xuôi, n ân g  lên , để  xuống, nắm , 
bóp.

N ắm  rờ  là  g ì ?  Nghĩa là : Rờ ph ía  trước th ân , 
p h ía  sau  của th ân .

Kéo tới : Nghĩa là kéo tới g ần  đ ế n  trước.

Xô lui : Là xô lui lại ph ía  sau.

Rò' ngược : Là rờ từ  dưới đ ến  t r ê n ế

Rờ xuôi : Là rờ từ  trê n  đ ến  dưới.

N âng lê n  : Là n ắm  giở đứng lên .

Để xuống : Là n ắm  để ngồi xuống.

N ắm  : Là n ắm  cầm  vú đùi trước sau.

Bóp : Là n h ậ n  bóp vú đùi trước và sau  vậy.

Nắm  ta y  là g ì ? TAY : Nghĩa là : Từng ngón  
tay  đ ế n  c án h  tay.
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Nắm tó c  là sao  ?  TÓC : Nghĩa là : Đầu tóc.

T h ế nào  là ch ạm  m ỗi m ỗ i th ân  phần  ?

CHẠM : Nghĩa là : C hạy nhằm .
Mỗi m ỗi th â n  p h ầ n  : Nghĩa là : Các chi t iế t  cả 

trong  th â n  m ình  : vai, c án h  tay, rún , vú, đùi, vế, 
b ắ p  chuối, m óng răn g  v.v...

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây ra t h ế  nào  ?
Nếu th ầ y  Tỳ Kheo dục tâm  đ ắm  nh iễm , ch ạm  cọ 
đ ế n  người nữ, hoặc người nữ  dục tâm  đ ắm  nh iễm  
chạm  đ ế n  Tỳ Kheo, khi không  y v ậ t cách  ra , tùy 
ch ạm  n h iều  ít m ỗi chỗ, đều  T ăng tàng . Tùy m ột 
người có y v ậ t cách  ra, cũng m ắc Thô tội, h a i người 
đều  có cách , do y v ậ t {quần áo) chạm  n h au  th ì Ác 
tác.

Nếu chạm  người nữ  của T h iển  long, Quỷ th ầ n  
và loài súc sinh  hay  b iến  h ìn h  được đểu  m ắc Thô 
tội. C hạm  đ ến  th â n  người h a i h ìn h  th ì Thô tội. 
C hạm  C.Ọ nhau  với người nam , và loài súc sinh  
không  b iế n  h ìn h  được, cũng m ắc Ác tác .

Hoặc tưởng là người nữ, m à ch ạm  với th â n  
người nam , hay  là  tưởng người nam , m à ch ạm  cọ 
n h au  với người nữ, đều  T hâu  Lan Giá. Người nữ  này  
tưởng người nữ  khác , hoặc  người nữ  k h á c  tưởng 
người nữ  này , đều  p h ạm  T ăng  tàng.

Nếu ch ạm  đ ế n  th â n  người nữ  c h ế t rồi, m à 
chưa hoạ i cũng p h ạ m  T ăng  tàng. C òn hoại p h â n  
nửa, hay  là hoạ i p h ầ n  nh iều , m ắc Thố tội.

D ầu người nữ  dựa ở chỗ nào , m à th ầy  Tỹ Kheo 
dục tâm  động  khởi, th ì p h ạm  Thô tội.
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Nếu người nữ  làm  lễ, giở chân , b iế t là  chạm  
cọ. vui động th ân , th ì p h ạm  T ăng  tàng; còn không  
dộng th â n  th ì m ắc Ác tác.

Đ án h  người nữ  th ì p h ạm  Đột Kiết La.

Nếu tâm  dục chạm  n h ằ m  y, bá t, tọ a  cụ v.v... 
cho đ ế n  chạm  th â n  m ình, tấ t  cả đều  p h ạ m  Ác tác.

Người nữ  của loài người, tưởng lả người nữ  của 
loài người th ì p h ạm  T ăng  tàng . Người nữ  của loài 
người m à nghi và tưởng là người nữ  của phỉ n h â n , 
người nữ  của ph i n h â n  m à tưởng người nữ  của loài 
người, hoặc  s in h  nghi... đểu  m ắc Thô tội. (Tỳ Kheo Ni 
p h ạ m  B a  La Di, ba  chúng sa u  p h ạ m  Á c tác).

Thê th ứ c kh ông phạm  ỉà sao ?  Như có lây  vậ t
chi cho, m à ch ạm  n h ằm  nhau . Hay trợ t c h â n  té  dưới 
đấ t, m à ngã n h ằ m  trê n  người nữ. Hoặc người nữ  bị 
nước trô i, h ay  là  sa  trong  lửa, trong  hầm , lòng là n h  
vớt kéo  ra. H oặc người nữ  lấy dây  th ắ t  cổ, uống 
thuốc độc tự  v ận  ta  vì cớ cứu vớt họ, tấ t  cả không  
có lòng ch ạm  thọ vui, th ì không  phạm .

P h ậ t khi ấy  đi dạo  trong  n h â n  gian, th ấ y  đống 
lửa to cháy  bừng. Hỏi các th ầy  Tỳ Kheo rằn g  : “Chí 
nh ư  có người ôm  đống lửa k ia  m à rờ rẫ m  h ô n  hít, 
liền  bị cháy  tiêu  cả da  th ịt, xương, gân. Lại có người 
ôm  n ắ m  người con gái trong b ố n  họ m à rờ rẫm , h ô n  
hít, h a i việc n ày  việc n ào  tố t hơn ?”.

Các th ầy  Tỳ Kheo nói rằn g  : “Ôm n ắ m  và h ô n  
h ít người con gáỉ kia, v.v..: người đời cho là tố t. Còn 
ôm đống  lửa th ì bị cháy  tiêu  da  th ịt gân  xương, th ậ t  
quá đau  đớn không  th ể  chịu được”.
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P h ậ t nói : “T hà ôm  đống lửa m à h ô n  hít, cho 
đ ến  cháy  tiêu  gân , xương là tốt...”. Vĩ sao  ?

Vì ch ẳn g  do n h â n  duyên đó [hôn người nữ) m à 
đọa trong  b a  đường dữ.

Nếu ch ẳn g  p h ả i Sa m ôn, m à tự  nó i Sa m ôn, 
cho đ ế n  ở chỗ k h u ấ t làm  các việc tội lỗi, trong  tâm  
trống  không  b ấy  rã , m à ngoài th â n  h iệ n  h o à n  to àn  
trong  sạ ch  không  tiêu  của tín  th í đọa  trong  b a  đường 
dữ, nh iều  k iếp  chịu khổ; cho n ê n  p h ả i giữ gìn tịn h  
giới, thọ  của người th í chủ, tấ t  cả đồ c ầ n  dùng, th ì 
người th í chủ được nh iều  điều h ạ n h  phúc, đó th ậ t  
đán g  là người x u ấ t gia, làm  Sa m ôn  củng được 
th à n h  tựu.

T ăng  Kỳ Luật nói : Nếu ngưỡi nữ  té  xuống 
sông, cẩu cứu, th ầy  Tỳ Kheo tưởng như  đấ t, kéo  lên  
th ì không  phạm .

Hoặc trao  tre , cây, dây  kéo lê n  th ì không  
p h ạm .

H oặc người nữ  lẹ n ám  th ẩy  Tỳ Kheo, th ì th ầy  
Tỳ Kheo p h ả i ch ính  n iệm , n ếu  tâm  có chi k h á c  lạ, 
gộp y cho dầy  để  cầm , th ì p h ạm  T hâu  Lan Giá, nếu  
y, c h ă n  m ềm , m ỏng gộp n ắ m  th ì p h ạm  T ăng  tàng .

T h ập  Tụng Luật dạy  : Người nữ  bị nước trôi, 
cầu cứu, tuy tâm  d âm  khởi lên , nhưng chỉ n ắm  m ột 
chỗ đừng buông, đ ế n  bờ không  n ê n  cố tâ m  ch ạm  cọ 
nữa, nếu  còn chạm  th i m ắc tội.

Hoặc h ìn h  người nữ  thêu , vẽ, ch ạm  trổ  b ằn g  
cây m à cố đụng chạm  thì p h ạm  Đột Kiết La.
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T hiện  K iến Luật nói : Nếu người nữ  đ á n h  th ầy  
Tỳ  Kheo, m à th ầy  Tỳ Kheo đem  lòng dâm  dục vui 
thọ  đó, th ì p h ạm  tội Đột Kiết La.

Luật N hiếp nói : Nếtỉ m ẹ đ ế n  ôm  hay  con gái 
ngồi trong  lòng [Con gá i ngồi trong lòng... là con của  
õng, kh i chưa x u ấ t gia, có ƯỢ con v.v...).

Hoặc con đường đi c h ậ t hẹp . m iệng  chạm  môi 
người nữ, đều  không  phạm .

Có 5 th ứ  b àn g  s in h  được nương qua sông  : voi, 
ngựa, trâu  đực, trâu  nước, trâ u  m ao. Còn trâu  cái, 
ch ẳn g  được cỡi qua sông.

Giới thứ ba 
NÓI LỜI THỒ ÁC

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo, ý  d ã m  dục  cùng  
người nữ, nói lời d ă m  dục, thô ác. T ùy nói lời d ă m  dục  
thô ác p h ạ m  Tăng già B à  Thi Sa.

CHÚ G IẢ I : D uyên khởi cũng đồng n h ư  trước.

Ý d âm  dục : Đã giải như  trước.

Người nữ  : Nghĩa là : Người b iế t lời p h à m  quấy.

Lởi th ô  ác là sao ? Nghĩa là : Lời xấu nhơ 
không  sạch , ch ẳn g  p h ả i việc p h ạm  h ạ n h . Tuy tấ t  cả 
các  tội đều  gọi là  ác, nhưng đây  là n h â n  duyên tội 
thô  trọng, h iệ n  nay  làm  n h â n  xấu  b ấ t  tịn h  này, qua 
đời sau  n h ấ t  đ ịnh  m ắc quả báo  xấu không  vừa ỷ, 
n ê n  riên g  nói là thô ác...
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Nói lở i dâm  dục là gì ? Nghĩa là : Nói đường 
đại tiểu  kia  tố t xấu, nói lời sá i pháp , n h ằ m  với việc 
d âm  dục.

Nói lời dâm  dục thô ác  với người nữ  : Là câu 
nêu  chung.

Tủv lời nói dâm  dục thô  ác  : Là câu  n êu  tướng
riêng.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  th ế  nào  ?
Có 8 việc đều  p h ạ m  T ăng tàng . Nghĩa là  : Tự tìm, 
b ảo  người tìm , hỏi, đáp , giải, nói, dạy, m ắng.

Tự tìm  là g i ? Là Ty Kheo ỹ dâm  dục, đối với 
người nữ  nói rằn g  : “VỊ th iê n  th ầ n  giúp tôi với cô 
làm  việc n h ư  vậy... như  vậy...”.

Hỏi : Nghĩa là : Hỏi ha i đường việc d âm  dục 
k ia  : với chồng và việc tư  thông  với người ngoài.

Đ áp : Nghĩa là : Đ áp ha i đường kia với chồng 
và làm  việc tư thông.

Giải nói : cũng như  trước.

D ạy : Nghĩa là : Dạy người k ia sửa hai đường, 
làm  cho chồng và người ngoài k ính  m ến.

M ắng : Nghĩa là  : Chê nhục ha i đường k ia  vậy.

Như trước, nói m à rõ ràng, th ì m ỗi m ột lời, 
p h ạm  T ăng  tàng. Không rõ ràn g  th ì p h ạ m  Thô tội. 
Hoặc ra  dấu  v iết th ư  sai người, h iện  tướng làm  cho 
người nữ  b iế t, T ăng  tàng; không  b iết, Thô tội. Trừ 
hai đường, nói chỗ k h ác  tố t xấu, p h ạm  Thô tội.



128 LUẨT TỨ PHẨN G lồi BỔN

Đối với người nữ  T h iên  long, Quỷ th ần , người 
huỳnh  m ôn, người hai h ình , nói cho họ b iế t p h ạm  
Thô tội. Không b iế t p h ạm  Ác tác. Đối với người nữ 
của loài súc s in h  không  b iến  h ìn h  dược, và người 
nam  m à nói, p h ạm  Ác tác.

Nếu Tỳ Kheo ỷ dâm  dục, đối với người nói lời 
thỏ ác  hay  là tưởng lời thô ác, p h ạm  T ăng tàng; 
nghi nói lời thô  ác  và chẳng  p h ả i thô ác, tưởng là 
thô ác, hoặc  lại sinh  nghi, đều  p h ạm  T hâu  Lan Giá.

Người nữ  tưởng là người nữ, p h ạm  T ăng  tàng . 
Người nữ  nghi hoặc tưởng là người nữ  của ph i n h ân , 
và người nữ  của phi n h â n , tưởng là người nữ  của 
loài người; hoặc  lại sinh  nghi, hoặc  là người nữ, 
tưởng là người nam ; hay  là người nam  tưởng là người 
nữ, đẻu  p h ạ m  T hâu Lan Giá

Người nữ  n ày  tưởng là người nữ  khác, người nữ 
k h ác  tưởng là người nữ  này, đểu T ăng tàng.

D ầu tín h  tố t m à nói lời thô ác, tuy tâm  không  
có d âm  dục củng p h ạm  Đột Kiết La. Tỳ Kheo Ni 
p h ạm  T hâu  Lan Giá. Ba chúng sau cũng Đột Kiết La.

Thể thứ c không phạm  là gì ? Vĩ người nữ  nói 
p h á p  b ấ t  tịn h  quán, hay  là khi nói Tỳ Ni nói lần  đ ến  
đây; hoặc  nói trong chiêm  bao, hay  là nói đây  nói 
lầm  chỗ kia  v.v...

C ăn  B ản  bộ nói : Nếu người nữ  nói lời tục tĩu, 
m à th ầy  Tỹ Kheo nghe lời nói lãn h  thọ, vui lòng việc 
đó, tuy chẳng  p h ả i m ình  nói, cũng m ắc T ăng  tàng.
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H oặc ỏ' 1UÍỚC k h á c  tuv nó i lời llìõ xấu , song  
chẳng phải lù'i tục tĩu ỏ' I1ƯỚC ta đều không phạm.

Giới thứ tư 
KHEN THÂN MÌNH XIN CÚNG DƯỜNG.

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo ý  d â m  dục, ở trước 
người nữ, tự khen  m inh rằng : “Đ ại m uội ôi ! Q ua tu  
p h ạ m  hạnh, giữ  giới tinh tấn, làm  các việc lành, em  
nên  đ em  việc d ă m  dục  dó cúng dường cho qua. Cúng  
dường như  uậy là quý hơn h ế t”, p h ạ m  Tăng già B à  Thi 
Sa.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước.

Ý d âm  dục : Đã giải n h ư  trên .

ở  trước người n ữ  là  sao  ?  Nghĩa là : ở  trước 
người nữ, b iế t được lời nghĩa tố t xấu.

Tự khen mình rằng là gì ? Đây có ba cách 
kh en  m ình  :

1.- Tự k h en  d an h  dự và n h a n  sắc  đoan  ch ính  
tố t dẹp  của m ình.

2.- Tự k h en  d an h  dự dòng S á t Đ ế Lợi, Trưởng 
giả, Cư sĩ, Bà La Môn.

3.- Tự khoe d an h  dự, những p h á p  là n h  của 
m ình  tu chứng.

Đ ại m u ộ i ô i : Là lời kêu  gọi người nữ kia.

Q ua tu  p h ạ m  h ạ n h  : Lả lời m ình  hay  tu tập  
h ạ n h  th a n h  tịnh, do h ạ n h  n ày  m à được đạo  Niết 
b àn , n ê n  nói là p h ạm  h ạn h .
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Giữ g iớ i tin h  tấ n  là  sao ? Là khoe m ình  giữ 
giới h o à n  toàn , không  th iếu , không  lủng lọt, không  
nh iễm  ô vậy.

Làm các  v iệ c  lành  như  th ế  nào ?  Là tự  siêng  
n ăn g  tu tậ p  các p h á p  lành .

Tối th ắn g  n h iệm  m ầu : Tức là công đức của 
12 h ạ n h  Đ ầu đà  và hay  đọc tụng, đa  văn , thuyết 
ph áp , trì luật, tọ a  th iề n  v.v... Nhờ tu tịn h  h ạ n h  n ê n  
giới mới được h o àn  toàn , do giới h o à n  to à n  n ê n  
th à n h  tựu các công đức tối th ắn g  n h iệm  m ầu  vậy.

S ắp  về trước th u ậ t rõ công đức của  m ình, từ  
đây  về sau  m ới đòi việc cúng dường.

Em đ em  v iệ c  dâm  dục ấy  cú n g  dường cho
qua là sao ? Đây là rõ ch ính  đòi sự  cúng dường phi 
p h áp , lựa ch ẳn g  p h ả i việc k h ác  vậy.

Cúng dường n h ư  vậy , là  quý hơn h ế t  ? Nghĩa 
là : Cúng dường sự d âm  dục n h ư  vậy, đối trong  các 
m ón  cúng dường, là quý hơn hế t.

Thể th ứ c phạm  tộ i trong đây  là sao  ?  Nếu ở
trước người nữ, m ột tiếng  tự  k h en  m ình, th ì p h ạm  
m ột tộ i T ăng  tàng; tùy k h en  m ình  nh iều  ít, rõ ràn g  
m ỗi m ột lời nói th ì p h ạm  m ộ t tội T ăng tàng . Nói 
không  rõ ràng , p h ạm  Thô tội.

Nếu đưa tay  làm  dấu , hoặc  gửi thư, sa i người, 
h iệ n  tướng làm  cho người k ia  b iế t, đều  p h ạ m  T ăng 
tàng; còn  không  b iế t p h ạm  Thõ tội.

Trừ h a i đường ra , lại đòi cúng dường chỗ khác , 
p h ạm  T hâu  Lan Giá.
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ở  trước T h iên  long, Quỷ th ầ n  nữ, hay  là  súc 
s in h  nữ, b iế n  h ìn h  được, nói rõ ràng , p h ạm  Thô tội; 
còn  không  rõ ràng , p h ạ m  Ác tác.

ở  trước người nam  súc sinh  m à k h e n  m ình, 
p h ạ m  Đ ột Kiết La.

Người nữ  của loài người, tưởng là  người nữ  ph i 
n h â n , hoặc  nghi và b ố n  chúng kia, p h ạ m  tội n ặn g  
n h ẹ , n h ư  giới trước đã  giải.

Thể th ứ c không phạm  là sao ? Nồi rằ n g  : 
“T hầy  Ty Kheo n ày  h iền  lành , cô n ê n  đem  th ân , 
khẩu , ý, ngh iệp  là n h  m à cúng dường; hoặc  khi vì 
nó i L uật Ty Ni lời nói giống n hau  cho đ ế n  nói lầm  
lộn  v.v... (Sdí Đ ế Lợi, như  trong 90  việc (Ba D ật Đề) m à  
giới “Vào cung v u a ” đ ă  có giải).

Giới thứ năm 
LÀM MAI MỐI

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo qua lại k ia  đ â y  làm  
m ai mối, đ em  ý  của  người nam, nói với người nữ, hay  
d em  ý  người nữ  nói với ngãời nam, hoặc th à n h  vợ 
chồng, hay  th à n h  việc tư thông; cho đ ến  chừng trong 
g iây  phú t, p h ạ m  Tănq già B à  Thi Sa.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  vương Xá, 
trong  n on  Linh Thứu, khi ấy  th ầy  Tỳ Kheo tê n  Ca 
La, quen  b iế t việc th ế  tục, vì người làm  m ai mối, cho 
nhữ ng  người nam , nữ  kia cưới gả. Người nào  được 
vừa ý th ì vui m ừng cúng dường k h en  ngợi, còn người 
n ào  không  được vừa ỷ, th ì oán , m ắng  nh iếc , trá c h
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m óc. Các th ầy  Tỳ Kheo đem  việc này  b ạch  lcn  Phật. 
P h ậ t dùng  nh iều  cách  quở trác h  rồi k iế t giới.

Qua lạ i k ỉa đây làm  m ai m ôi là sao ? Nghĩa 
lâ : T hầy Tỳ Kheo lảm  người sứ cho ha i đàn g  nam , 
nữ  qua lại k ế t hon  thú vậy.

Đem ý người nam, nói với người nữ, hay là 
đem  ỷ  người n ữ  n ó i vớ i người n am ể Nghĩa là : Đem  
ỷ của nam , nữ  kia đây, nói cho b iế t nhau  vậy.

H oặc th àn h  vợ chồng, hay th àn h  v iệ c  tư  
th ôn g  là sao ?

T h à n h  vợ  : Là trọn  đời làm  vợ ch ính  thức.

T ư  th ô n g  : Là lạm  thời lén  giao hộ i cùng
nhau.

Nhẫn đ ến  chừng g iây  p h út là sao ? Rõ chẳng  
phả i thời g ian lâu  dài vậy.

Một ngày m ột đêm  cộng có 30 tu du (giây 
phút) n h ẫ n  đ ế n  hội hợp trong m ột tu du, cũng m ắc 
Bổn tội.

Người qua lại k ia  đây  m ai m ối : là sứ vậy.

Còn đem  ỷ nam , nữ nói với nhau  : Là chủ
vậy.

Làm th à n h  vợ chồng và tư  thông  : Là sự vậy. 

N hẫn đ ến  trong tu du : Là giờ p h ú t vậy.

Thể thứ c phạm  íộ i  trong đây nh ư  t h ế  nào ?
Người nam , nữ kia, cầu th ầy  Ty Kheo làm  người sứ, 
nói rằn g  • Đại đức cưới vợ giùm  tỏi, hay  là tư  thông
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giùm  tôi, hoặc  nói chừng trong  tu du, hoặc  trong  m ột 
phút; th ầ y  Tỳ Kheo thọ  lời đó đi đ ế n  k ia  nói, rồ i thọ  
lời b ê n  kia, trở  về trả  lời, th ì p h ạm  T ăng tàng.

Như vậy n ê n  b iế t th ầy  Tỳ Kheo thọ  lời nói, 
đ ế n  k ia  hỏi rồi trở  về trả  lời. ở  trong  b a  lầ n  này; 
hoặc  tự  làm  lần  b a n  đầu  và lần  thứ  hai, còn  lẩn  
sau, sa i người khác; hay  là tự  làm  lần  b a n  đầu , còn 
h a i lầ n  sau  sai người khác; hoặc  tự làm  lần  đầu , lần  
sau, còn lầ n  giữa sai người khác, đều  p h ạ m  tội T ăng 
tàng .

Đây có b ốn  việc đều th à n h  m ai m ối :

1.- Lời nói
2.- Viết thư
3.- Lấy ngón tay  ra  dấu
4.- H iện tướng.

Dùng trong  bố n  việc này, hoặc ở chỗ k ia  thọ 
lời đi đ ế n  nói, trở  về trả  lời, ở trong b a  việc, hoặc 
riêng  dùng  m ột việc, m à làm  ba; hoặc dùng hai, b a  
việc, m à làm  xen  lộn, hoặc  tự  đi rồi về, hoặc  sai 
người đi rồ i trở  về làm  cho người k ia b iế t, th ì p h ạm  
T ăng  tàng . Không b iế t th ì p h ạ m  Thô tội.

ở  trong  ba  lần , làm  ha i lần , p h ạm  T hâu  Lan
Giá.

Làm  m ột lần , p h ạm  Đột Kiết La.

Tùy m ai mối nh iều  ít, nói rõ ràn g  m ỗi m ột lần , 
p h ạm  tội T ăng  tàng... Không rõ ràn g  p h ạ m  Thô tội.

Nếu m ai m ối cho người nữ  của Trời, Rồng, Quỷ 
hay  là súc sinh  cái m à b iến  h ìn h  được và người
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huỳnh  m ôn. người ha i căn  đều  m ắc Thô tội. Mai mối 
cho người n am  của loài súc sinh  đều  p h ạm  Ác tác.

Người nữ  tưởng là người nữ, p h ạm  T ăng  tàng , 
người nữ  của loài người m à nghi và tưởng là  người 
nữ  của  vị ph i n h ân , người nữ  của ph i n h â n , tưởng là 
người nữ  của ph i n h â n  và nghi đều  p h ạ m  T hâu  Lan 
Giá.

Nếu đem  thư  đ ến  cho người, m à chẳng  xem  
coi; h o ặc  vì người đời, làm  sứ cho các việc k h ác , đều  
Ác tác . Ty Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng sau  p h ạm  
Ác tá c ế

Thể thứ c không phạm  là  sao ? Vì h ò a  h iệp  
việc b iệ t ly, chồng vợ rầy  nhau , h ò a  h iệp  dạy  sám  
hối; vì cha  m ẹ có b ệ n h  và bị giam  trong ngục, vì cư  
sĩ tín  tâm  có b ệ n h  ở trong  ngục. Vì Tam  Bảo, vì 
T háp , vì th ầy  Tỳ Kheo có b ện h , v.v... coi th ư  rồi cầm  
đi không  phạm .

N ăm  giới trê n  đây  đều  thuộc về d âm  dục.

Giới th ứ  n h ấ t, tuy không  có cản h  người nữ, 
m à được thọ  vui; ha i giới k ế  đó th â n  nghiệp , ngữ 
nghiệp , m à thọ  việc dục lạc. Giới th ứ  tư, do phương 
tiệ n  k héo  léo cẩu  việc dục lạc. Giới th ứ  n ăm  này, 
làm  cho người k h ác  thọ  việc dục lạc, m à trong  đó lợi 
dụng về riệc s in h  sống .

T h iện  K iến Luật nói : Nếu cha  m ẹ đ á n h  lộn, 
cha  đuổi m ẹ vẻ n h à  ông ngoại. Sau rồi s in h  tâm  ă n  
n ăn , nó i với th ầy  Tỳ Kheo rằn g  : “Tôi già cả sớm  tối 
không  có người h ầu  h ạ  nuôi dưỡng, n ê n  nói với m ẹ
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ông trở  về nuôi tô i”. Tỳ Kheo thọ  lời đó, đ ế n  nói với 
m ẹ, trở  về đ áp  với cha  th ì p h ạm  tội T ăng  tàng .

T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu nam  tử  có n h iều  vợ, 
m à có vỢ th ì thương, có vợ lại không  thương”. Tỳ 
Kheo nói rằn g  : “ỏ n g  p h ả i thương cho đồng, làm  cho 
a u ả n  b ìn h ”. Đ áp rằn g  x in  vâng lời th ầ y  dạy; th ì 
p h ạm  T hâu  Lan Giá.

Nếu vỢ chồng rầy  rà  m à th ầy  T ỳ  Kheo khuyên  
dạy  cho h ò a  h iệp , củng p h ạ m  T hâu  Lan Giá. Nếu vợ 
chồng k ia  không  h iệp  hòa, hoặc  là  đối với việc thờ  
P h ậ t k ín h  T ăng  còn th iếu  vì việc làm  phước khuyên  
cho h ò a  h iệp  th i không  tội.

Nếu khuyên  cho vợ sớm  về n h à  chồng, th ì 
p h ạ m  T hâu  Lan Giá. Có ha i th ầy  Tỳ Kheo {vì trước 
kh i chưa d i x u ấ t gia) m ột th ẩy  có con trai, m ộ t th ầy  
có con gái, liền  tự  làm  sui gia, hai th ầy  đều  p h ạm  
T ăng  tàng.

Có người nuôi ngựa nh iều , m à không  có giống 
tố t nhảy , cậy th ầy  Tỳ Kheo nói n h à  n ào  có giống 
ngựa tố t, vì tôi tìm  giùm. T hầy  Tỳ Kheo đi hỏi giùm 
p h ạ m  tội T hâu  Lan Giá.

Giới N hân  D uyên Kinh nói : Mở cho loài súc 
s in h  cái, đực, lộn  n h au  p h ạ m  tộ i T ăng  tàng .

L uật N hiếp nói : Nếu nói rằn g  : “Sao không  đòi 
vợ, th ì p h ạm  tội Ác tá c ”. Hay nói rằn g  : “N hà k ia  có 
con gái, sao  không  đ ế n  đó cầu hỏi... Vì ỷ m uốn làm  
m ai mối, th ì p h ạm  Thô tộ i”. Nếu nói người n ày  sao 
không  vào n h à  (nhập  xá  = ở rể), hoặc  nói rằn g  : “Cô 
gái sao  không  thờ  cô n ày  (tức là m ẹ chồng). Nếu nói
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chú n ày  sao  không  c ấ t n h à  riêng  ? (biệt thấ t = lấy vợ 
lẽ)... Nếu nói lời chỉ in  giống với việc m ai m ối chừng 
m ột chút, đều  p h ạm  Ác tá c ”.

Đệ tử  b ạ ch  với th ầy  rằn g  : “Con m uốn làm  m ai 
mối cho người kia, m à th ầy  làm  th in h  hứa cho lời 
đó. th ì p h ạm  Thô tộ f’.

Nhân d u yên  ch i m à bốn giớ i n ày  th e o  th ứ  
lớp nh ư  v ậy  ?

-  Vì những người nam  chưa b iế t ý của người 
nữ, trước đã n ắm  tay, m uốn thử  tìn h  của người kia. 
Nếu hứa cho, k ế  n ắm  cán h  tay, cho đ ế n  rờ cổ, rờ 
bụng lần  lần  chạm  đ ến  chỗ khác. Nếu không  cho 
liền  nói lời tục  tĩu, để khêu  gợi tìn h  của người kia.

Đây là  đối với người nữ  chưa tin  P hật, Pháp, 
n ê n  có ha i việc này; n ếu  người nữ  b iế t tin  k ính  P h ậ t 
Pháp, b iế t họ ưa làm  phước, th ì nói các p h áp  làn h  
m à khuyên  dạy  đó. Trong ba  giới n ày  là ch ính  th â n  
m ình  nh iễm  về sự dâm  dục. Còn m ột giới sau  là : Vì 
người m à làm  việc m ai m ối cho nam , nữ, h ò a  h iệp , 
để  cầu y thực.

Phụ văn  : Người ha i h ìn h  ? Nghĩa là : Một th â n  
m à có đủ nam , nữ  hai căn.

Bộ TỨ PHẨN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
(HẾT QUYỂN HAI)



LUẬT T ứ  PHẨN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
QUYỂN BA

Đời n h à  M inh, đ ấ t Q uảng C hâu, 
th ầy  Sa m ôn Thích H oằng Tán, 
h iệu  Tại Tham  (dịch).

Giới Thứ Sáu 

CHẲNG ĐƯỢC LÀM THẤT RIÊNG QUÁ LƯỢNG

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo tự x ỉn  làm  thất, 
không có thí chủ, m ình tự làm  cho mình; p h ả i làm  
đ úng  lượng.

Đ úng lượng trong dây như  th ế  nào ?  Bẻ dài
12 gang tay, bề  rộng 7 gang tay  của Phật. Phải mời 
các Tỳ Kheo k h á c  chỉ bảo  chỗ nơi. Các Tỳ Kheo kia 
p h ả i chỉ b ảo  chỗ nơi, là chỗ không  n ạ n , chỗ không  
hạ i. Nếu Tỳ Kheo n h è  chỗ có n ạn , có hạ i, x in  lảm  
th ấ t cho m ình, không có th í chủ m à tự m ình làm  cho 
m ình; không  m ời các Tỳ Kheo kh ác  chỉ bảo  chỗ nơi, 
n ếu  làm  quá lượng đấy, p h ạ m  T ăng  già Bà Thi Sa.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  vương Xá, 
trong  n on  Linh Thứu, cho các th ầy  Tỳ Kheo làm  
phòng  th ấ t  riêng. B ấy giờ có th ầy  Tỳ Kheo ở nước 
K hoáng Dã, nghe P h ậ t hử a cho, b è n  làm- phòng  
riêng  lớn, h a o ' công rấ t  nh iều , thường xuyên đi 
khuyên  tởi, các ông cư  sĩ n h à m  c h án  lá n h  xa.
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Lại có m ột th ầy  Tỳ Kheo khác, m uốn làm  
phòng  th ấ t, tự đi đốn  cây  đại thọ; ông th ầ n  ở trê n  
cây ấy  m ấ t chỗ ở, đ ế n  k iện  với đức T hế  Tôn.

M ột khi tình  cờ, ngài Đại Ca D iếp đi đ ến  
th à n h  K hoáng Dã, các ông c ư  sĩ th ấy  ngài còn ở xa, 
đều  lá n h  m ặt. ô n g  Ca Diếp hỏi ra  mới b iế t việc ấy, 
đem  b ạ ch  đủ lên  Phật.

P h ậ t quở trá c h  th ầy  Ty Kheo kia, rồi vì đó m à 
liền  k iế t giới.

Tự xin  làm  nhà là sao ? Tự xin là : Chính 
m ình  đi xin cây và xin công thợ  v.v... Làm th ấ t  : 
Hoặc tự  làm , hoặc bảo  người làm .

K h ô n g  c h ủ  là  gì ?  Nghĩa là : Không người th í 
chủ làm  hộ, tự  m ình  đi xin cầu vậy.

T ự  là m  ch o  m ìn h  là  sao  ?  Là ch ính  làm  cho 
m ình  chẳng  p h ả i làm  cho chúng T ăng vậy.

Phải đúng lượng là th ế  nào ? Là đúng  theo  
lượng P h ậ t c h ế  m à làm , th ì khỏi cái lỗi th ấ t  lớn b ộn  
bề và không  cái th ấ t  nhỏ  c h ậ t hẹp .

Đ úng lượng trong đây là g ì ? Chính lượng 
trong  đây  là  : bề  dài 12 gang tay, bề  ngang  7 gang 
tay  của Phật.

Bề dài 12 gang tay  của  P hật ỉà sao  ? Dài: Ý 
nó i bề  th â m  h ậu  của cái th ấ t. Một gang tay  của 
P h ậ t b ằn g  3 gang tay  của người thường.

Bề trong rộng 7 gang là gì ? Là cái lượng rộng  
của bề ngang  trong  cái th ấ t  vậy.
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Phải m ời cá c  Tỳ K heo khác ch ỉ dạy ch ỗ  nơi 
v.v ... là sao  ?  Chữ Tỳ  Kheo : Nghĩa là chỉ cho chúng 
Tăng, hay  là  sa i m ộ t vị Tỳ Kheo khác.

Chỉ : Là dạy. Cho : là  trao  cho

T hầy  T ỳ  Kheo kh i m uốn làm  phòng, trước p h ả i 
tự  xem  coi chỗ đó, không  n ạ n , không  hại, xong roi 
trở  về tịn h  xá, m ời chúng T ăng  đ ến  xem  và chỉ dạy  
chỗ nơi. C ách  m ời như  th ế  n ày  :

“Xin Đ ại đức T ăng  lóng nghe. Tôi Ty Kheo ... 
x in  làm  th ấ t; không  có th í chủ làm , tô i tự  làm  cho 
tôi. Nay đ ế n  chúng  T ăng  x in  chỉ chỗ : chỗ không  
n ạ n , không  h ạ i” [bạch ba lần).

C húng T ăng  p h ả i xem  xét, th ầy  Tỳ Kheo đó có 
th ể  tin  được hay  không  ?

Nếu tin  được th ì cho làm , nếu  n h ư  không  tin  
được, th ì trong  chúng  T ăng p h ả i đ ế n  coi đ ịa  th ế  đó; 
n ếu  chúng  T ăng  không  đi p h ả i sa i tữ  1 đ ế n  3 vị Tỳ 
Kheo đ áng  tin  được, đ ế n  chỗ k ia  xem  coi, n ếu  như  
địa cuộc đó có n ạ n , có hại, th ì không  n ê n  cho, b ằn g  
n h ư  không  n ạn , th ì chúng T ăng  p h ả i làm  p h ép  b ạ ch  
h a i lầ n  Yết Ma, chấp  th u ậ n  cho.

V ăn b ạ c h  n h ư  vầy : “B ạch  Đại đức T ăng  lóng 
nghe, Tỹ Kheo..ỗ tự  xin  làm  th ấ t, không  có th í chủ; 
ông tự  làm , nay  đ ế n  chúng  Tăng, xin  chọn  cho chỗ 
không  n ạ n , không  h ạ i”. Nếu đ ế n  giờ chúng  T ăng  
nhóm , chúng  T ăng  b ằn g  lòng cho, sẽ  chọn  c ản h  
cuộc cho Tỳ Kheo, chỗ không  n ạn , không  hại.
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B ạch  n h ư  vậy, phep  bạch  th à n h  không  ? 
C húng T ăng  x é t được, thì đồng đ áp  : -‘T h à n h ”.

B ạch  Đại đức T ăng  lóng nghe : “T ỹ  Kheo... đây  
tự  xin làm  th ấ t, không  có th í chủ, ông tự làm  nay  
đ ế n  chúng T ăng xin chọn  chỗ không  n ạn , không  
hại. C húng T ăng nay  chỉ chỗ cho T ỳ  Kheo... chỗ 
không nạn, không hại”.

Các vị Trưởng lão nào  b ằn g  lòng cho chúng 
T ăng  chọn  cho Tỳ Kheo... chỗ không  n ạn , không  h ạ i 
đấy, th ì im  lặng, còn vị nào  không  b ằn g  lòng cứ nói. 
Yết Ma th à n h  không  ? Đồng đáp  : “T h à n h ”.

C húng T ăng  đã  b ằn g  lòng chọn  cho T ỳ  Kheo... 
chô không  n ạn , không  h ạ i rồi, vì chúng T ăng b ằn g  
lòng n ê n  im  lặng  th ì việc n ày  rõ n h ư  vậy.

Chỗ có  nạn  ỉà sao ? Là chỗ có các loài thú 
dữ, n h ẫ n  đ ế n  nhỏ  n h ư  loài k iến . Tỳ  Kheo kia  nếu  
không  bị các loài thú  và loài trù n g  đó làm  h ạ i th ì 
p h ả i bảo  người sử a  sang  cho b ằn g  phẳng . Nếu đ ấ t  bị 
người ta  n h ậ n , th ì p h ả i cùng nh au  p h â n  đ o án  cho 
rà n h  rẽ , đừng để  cho ai nói.

Chô ngạ i ỉà sao ? Nghĩa là : Q uanh ngoài bốn  
ph ía  th ấ t, không  lọ t xe cỏ quay qua lại.

l ă n g  Kỳ Luật nói : Bốn phía, m ỗi ph ía  không  
lọ t 12 n ấc  thang , mỗi khoảng  n ấ c  th an g  cách  nhau  
m ột c án h  chỏ (cỡ 4 tấc tăy).

Luật N hiếp nói : Không được g ần  b ê n  th ấ t  
trong  m ột tầm  m à có giếng và có đường đi, hay  là 
bờ dốc cao.
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T hập  Tụng Luật nói : Đ ất trong  b ố n  p h ía  
chừní* m ột tầm  (2 thước 5 tây) có đ ấ t của th á p , hoặc  
đ ấ t  của quan, đ ấ t  của c ư  sĩ, đ ấ t của ngoại đạo, đ ấ t 
của cô Tý Kheo Ni, hoặc có đá  lớn suối nước chảy, 
cây lớn, h ầm  sâu , đều  gọi là chỗ h ạ i cả.

Nếu Tỳ Kheo tự  xỉn làm  th ấ t, n h ẫ n  đ ế n  chỗ 
không  h ạ i, được như  vậy, th ế  mới gọi là  th u ậ n  theo  
lời Phật dạv. khỏi tội.

Nếu th ầy  Tịr Kheo làm  th ấ t  chỗ có n ạ n , n h ẫ n  
đ ế n  làm  quá lượng, đó gọi là trá i lời P h ậ t dạy, m ắc 
tội vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  n ào  ?
Hai tộ i nặng , hai tội n h ẹ , n ếu  không  nhờ  chúng  
T ăng  ch ỉ chỗ và làm  quá lượng, m ắc h a i tộ i T ăng  
tàng; hễ  làm  chỗ có n ạn , có hại, p h ạm  h a i tộ i Ác 
tác , m ướn người k h á c  làm  cũng vậy.

Trong b ố n  việc trên , tùy theo  th iếu  m ột việc, 
m ắc tội n h iều  ít, nặng , n h ẹ , cứ theo  đây  n ê n  b iế t. 
Nếu làm  m à không  th à n h  th ì m ắc ha i Thô tộ i và ha i 
Ác tác . Nếu làm  th ấ t  giùm  cho người ta  kh i th à n h , 
th ì p h ạ m  h a i Thô tội, h a i Ác tác . Làm  giùm  m à 
không  th à n h , th ì b ốn  Ác tác.

Nếu chúng  T ăng  chọn  chỗ cho, m à tưởng là 
không  chọn  chỗ m à làm  càn , th ì p h ạ m  T ăng  tàng . 
Nếu s in h  tâm  nghi v.v... th ì đều  p h ạm  Thô tội, làm  
quá lượng cũng n h ư  vậy.

Nếu chỗ có n ạn , tưởng có n ạ n  và nghi, v.v... 
th ì đểu  p h ạ m  Ac tác , có h ạ i cũng vậy.
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Cô Tỳ Kheo Ni p h ạm  T hâu Lan Giá. Ba chúng 
sau  p h ạ m  Đ ột Kiết La.

Thể thứ c không phạm  là sao ?  Làm  cho
chúng  Tăng, làm  cho Phật, làm  cho g iảng  đường, 
làm  cái th ảo  am , làm  am  b ằn g  lá, hay  là  làm  th ấ t  
nhỏ  để dung th ân .

T hập  Tụng Luật nói : Nếu được cái th ấ t  họ làm  
sẵ n  trước rồi, th ì không  phạm .

T h iện  Kiến Luật nói : Bớt bề  dài m ộ t gang, 
th êm  bề  ngang m ột gang, n ếu  bớ t bề  ngang  th êm  bề 
dài, th ì cũng không  được, huống  chi dài, rộng  đều  
quá lượng ư... !

Làm  chưa rồi, n h ẫ n  đ ế n  m ột n ắm  bùn , cũng 
p h ạm . Nếu cái th ấ t bề dà i 6, bề  ngang 4, m à không  
chủ, tự  m ình  làm , th ì cũng phạm .

Vĩ sao  ? -  Bởi vì chẳng  p h ả i cỡ của cái th ấ t.

Nếu làm  m ộ t cái th ấ t  ở chung hai, b a  ông. Một 
th ầ y  Tỳ Kheo, m ộ t ông Sa Di đều  không  phạm .

Vì sao  ? -  Vì m ột ông không  có p h ầ n  (có p h ầ n  
n g uyên  m ột cái thất). Nếu chia riêng  từ  p h ần , ông 
n ào  được p h ẩ n  riêng  m ột cái th ấ t, p h ạm  tội T ăng 
tàng.

Giới thứ bảy 
LÀM PHÒNG LỚN KHÔNG MỜI 

CHÚNG TĂNG CHỈ CHỖ

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo m uốn làm  phòng  
lớn, có thí chủ làm  cho mình, p h ả i mời các Tỳ Kheo
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khác  chỉ d ạ y  chỗ nơi cho; các Tỳ Kheo k ia  p h ả i chỉ 
bảo chỗ nơi, là chỗ không nạn, không hại. N ếu  Tỳ 
Kheo nhè chỗ có nạn, có hại, làm  phòng lớn, có thí chủ  
làm  cho mình, m à không mời các Tỳ Kheo khác dếrt 
x em  và chỉ báo chỗ nơi, thì p h ạ m  Tăng già B à  Thi Sa.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước C âu T h iểm  Di, 
trong  vườn ông Trưởng giả, tê n  Mỹ Âm. Khi đó vua 
ưu  Đ iền, cùng Tôn giả X iển Đà k ế t  làm  b ạ n  th â n  
hữu, vĩ đó m à m ặc tìn h  ông làm  phòng  xá.

ở  gần  b ê n  th à n h  có cây linh tê n  là  Ni Câu 
L uật (đạ i thọ) p h ầ n  nh iều  người và ngựa, đi qua hay  
lại ngừng nghỉ dưới gốc cây ấy.

ỏ n g  X iển Đ à đốn  cây đó, đem  làm  th ấ t  lớn, 
m ấy  ông cư  sĩ th ấ y  chê ghét. Các th ả y  Ty Kheo 
nghe b iế t, đem  việc ấy  b ạ ch  lên  Phật, P h ậ t vì đó 
k iế t giới.

P hòng lớn là  sao  ? Lớn có hai ngh ĩa  :

1.- Thí Đ ại : h ạ i tiề n  của quá nh iều .
2.- H ình lớn : h ạ n  quá lượng

Có c h ủ  là  gì ?  Là có người th í chủ làm  cho, 
còn  bao  n h iêu  n h ư  giới trước đ ã  giải.

Vì sao  g iớ i n ày  kh ác hơn g iớ i trước ?  Vì giới 
n ày  có th í chủ, n ê n  cho làm  quá lượng. C òn v ăn  mời 
•chúng T ăng  chọn  chỗ, và chúng  T ăng  làm  p h é p  Yết 
Ma chỉ dạy  cho cũng in  như  giới trước, chỉ k h á c  là 
đổi h a i chữ  Đ ại phòng  m à thô i
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Thể thứ c phạm  tộ i trong đây là sao  ? Là :
1-- Tội T ăng tàng . 2,- Tội Ác tác. Còn bao nh iêu  
cũng đồng  n h ư  giới trước.

D uyẽn cỏ th iếu  v.v... và p h ạm  tội n ặn g  nhẹ , thì 
ngh iệm  th ro  đây  m à b iết, khỗng  tiệ n  giải nhiều .

Nơi đây  nói rõ những p h ép  k iế t giới và giải 
giới. P h ậ t nói tùy  theo  chỗ ở, hoặc  làng, hoặc ấp, 
cản h  giới nào  cho k iế t giới.

Xem  trong  b ả n  Tùy Cơ Yốt Ma, nói P háp  Kiết
giới.

Tóm lại có 2 p h á p  : 1,- Tác pháp . 2,- Tự 
nh iên .

G iới T ác  p h á p  ỉà  g ì ?  Như trong  L uật bổn  nói 
th ì có ba p h á p  :

1 - Đại giới. 2.- Giới trả n g ế 3.- Tiểu giới.

Giới Tụ' n h iên  là  gì ? Chia riêng  có 4 :

1.- Tụ lạc, 2.- Lan n h ả . 3.- Đạo h à n h . 4.- Thủv
giới.

1.- Giới Tụ lạc là g ì ? Có hai phép :

a /  Nếu chỗ đó p h â n  b iệ t không  được, cứ theo  
Luật T ăng  Kỳ, cỡ 7 cãv. tín h  chung có 6 g ian  và 63 
bước, đều  không  có chúng  khác, được làm  p h ép  Yết 
Ma.

b /  Như chỗ đó p h â n  b iệt được, cứ theo  trong  
T h ập  T ụng Luật, đều  nhóm  chúng  T ăng  trong  tụ lạc 
đó. (Lấy tụ lạc làm  giới).
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2.- Giới Lan nhã là gì ? Có hai pháp :

a /  Không n ạ n  -  Như trong C ăn  B ản  L uật nói : 
Không làng  chỗ A Lan Nhã (chỗ vắng vẻ) n h ư  chỗ 
ruộng trống, châu  vi m ỗi ph ía  chừng m ột Cu Lô Xá, 
theo  trong  đâv  th ì 8 dặm  (còn b ản  xưa nói 5 d ặ m ) có 
bao  n h iêu  Tỳ Kheo đồng nhóm  m ột chỗ làm  các 
p h á p  Yết Ma.

b /  Có các n ạn . -  Như trong  T h iện  K iến Luật 
nói : Nhỏ n h ấ t  là hoặc  vuông, hoặc tròn , chừng 7 
cái B àn  Đà La (m ột B à n  Đà La có 28  cảnh  chỏ) nhóm  
chúng  T ăng  trong  đó làm  p h é p  Yết Ma.

3.- G iới Đ ạo h à n h  là  g ì ?  Trong T hập  Tụng 
Luật nói : C hung quanh  chừng 600 bước.

4.- Giới Thủy giớ i là gì ? Trong Ngũ P hần  
Luật nói : chúng T ăng  ở trê n  chiếc thuyền , bảo  ông 
m ạn h  hơn h ế t, lấy nước vả c á t quăng ra  b ốn  phía, 
hễ đ ế n  chỗ nào  th ì làm  ra n h  giới chỗ đó.

Trong 6 tướng n ày  cũng phả i xoay th â n  và m ặt 
ngó tới, trong  chừng h ạ n  vuông vức cỡ 6 tướng nói 
trên , m à nhóm  T ăng không có chúng khác , mới 
được gọi là đúng p h á p /11

Đ ại g iớ i là  g ì ?  Trong Ngũ P hần  L uật nói : Rất 
xa chừng 3 do tuần .

Trong C ăn B ản  Luật dạy  : chừng hai cái rưỡi 
Du T h iện  Na mới n ên  làm  ph ép  Kiết giới. Nếu quá

111 Tụ lạc có 2, Ixm nhã có 2, Dạo h ành  có 1, Thủy giới có ì, cộng  
là 6 hiớíìg.
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th ì không  p h ả i Giới vậy (một cái Da Thiện N a x a  hơn  
30  dặm . 2 cái rưỡi xa  cỡ 80  dặm )(m ộí d ặ m  có 3600  
bước, tính phỏnq chừng 25 ccuỊ s ố  ngàn).

Nôn k iế t như  vậy, phả i ló t chỗ ngồi, đ á n h  k iẻn  
chùy đều  nhóm  m ột chỗ, không  cho thọ người thuyết 
dục (lù chưa Kiết giới không có giởi d ể  nhiếp sự  thọ 
dục ưà th u yế t dục. Hơn nĩCa nếu  cho thọ th u yế t dục, 
thì khônq biết giới tiiớnq, nên  có lỗi m ấ t y, và p h á  hạ).

Trong đây  ông Cựu trụ  'rỳ  Kheo p h ả i xướng cái 
tướng bốn  phương của Đại giới. Nếu phương Đông có 
núi th ì nói có núi, nếu  có h ầm  thì xướng có hầm ; 
hoặc  làng, hoặc th àn h , hoặc  bờ đắp , hoặc vườn, 
hoặc rừng, hoặc ao, hoặc cây, hoặc  đá , hoặc vách  
tườnẹị, hoặc  m iều thờ Lhần. Tướng phương Đông như  
vậy, thì các tướng phương kh ác  cũng n h ư  vậy.

Nhưng chỗ k iế t giới, không  được ha i giới liền  
nhau , phả i để  hở ch ính  giữa, không  được cách  dòng 
nư'ớo chảy  m au, trử  ra  có cầu và thuyền  đi lại.

P háp  xướng tướng giới, p h ả i khởi th â n  đ ả n h  lễ 
('húng T ăng m ột lạy, rồi quỳ gối b ạch  rằn g  : “Thưa 
Dại đức T ăng lóng nghe, tôi Tỹ Kheo cựu trụ  p h áp  
d an h  là...” (nếu  ông dó chấnq p h ả i là cựu trụ, m à h ễ  
biết xướng tướng ranh giới, thi củng  đượcế Phải trừ hai 
chữ cựu trụ dửng nói).

Thay í-hế chúng Tăng, xướng tướng Đ ại giới của 
b ốn  phương. Từ góc Đ ông Nam nêu  cái chi...? Đ ến 
góc Tây Nam nêu  cái chi ? Từ đó đ ến  góc Tây Bắc 
nêu  cái chi ?... Tử đây  đ ến  góc Đ ông Bắc nêu  cái 
chi ?... Từ đây  đ ến  góc Đông Nam nêu  cái chi...?
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Đây là cái tướng b ê n  ngoài của Đại giới, giáp 
m ột vòng rồi ịphải rành  rè xướng ba lần).

Hề có quanh  co tùy theo  sự m à xướng đó, nếu  
không  b iế t chừng p h ầ n  chế  h ạn , thì k iế t đã  không  
th àn h , m à p h áp  Yết Ma củng hư  hỏng; hoặc  thọ giới 
hay  làm  các p h á p  sự đều  là luống hế t.

“Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, Tỳ Kheo ở lâu 
chỗ này, xướng tướng bố n  phương của Đại giới. Nếu 
đ ế n  giờ chúng  T ăng  nhóm , chúng T ăng  b ằn g  lòng 
cho, th ì chúng  T ăng nay  ở trong tướng của bốn  
phương n ày  k iế t Đại giới, đồng ở m ột chỗ, đồng  tụng 
m ột giới. B ạch  như  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ?

-  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ” ế

Xin Đ ại đức T ăng lóng nghe, Tỳ Kheo ở lâu 
chỗ này, xướng tướng b ố n  phương của  Đại giới, 
chúng  T ăng  nay  ở trong  tướng của b ố n  phương này  
k iế t Đại giới, đồng ở m ột chỗ, đồng m ột chỗ tụng 
giới.

Bậc .Trưởng lão nào  b ằn g  lòng cho, chúng  T ăng 
nay  ở trong  tướng bốn  phương này  k iế t Đại giới, 
đồng ở m ột chỗ,' đổng m ột chỗ tụng  giới đấy  th ì lẳng  
lặng, vị n ào  không  b ằn g  lòng th ì nói. Yết Ma th à n h  
không  ? -  Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

T ăng  đã  b ằn g  lòng, ở trong  tướng b ốn  phương 
đây, đồng ở m ột chỗ, đồng m ột chỗ tụng  giới ki^t 
Đại giới rồi, vì chúng  T ăng  đã  b ằn g  lòng, n ê n  lầng  
lặng, .th i việc n ày  rõ n h ư  vậy.

L uật N hiếp nói : Như sông rạc h  có cầu, th ì cho 
k iế t giới chung, rường cầu có hư, nếu  m uốn sửa
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sang, chừng trong  7 ngày  đêm , n ếu  quá đ ế n  đêm  
th ứ  tám , th ì giới p h áp  m ất, nếu  m ình  không  để tâm  
sửa lại, h ễ  cầu hư  th ì m ấ t giới liền.

P hàm  ông k h á ch  Tỳ Kheo đi đ ến  chỗ lạ, p h ả i 
ở được trong  bảy, tám  ngày  rồi, h ễ  không  ai đi đến , 
th ì n ê n  cùng n h au  k iế t giới, đây  là vì chỗ trống  bỏ 
lâu, không  có Tỳ Kheo ở.

B ấy giờ các Tỹ Kheo ý m uốn, k iế t rộng, hoặc  
k iế t hẹp . P h ậ t nói : “Nếu m uốn đổi k iế t lại, th ì p h ả i 
giải giới trước”. Vậy sau  m uốn k iế t rộng, k iế t h ẹp  gì 
tùy ỷ, p h ả i b ạch  hai lần  Yết Ma n h ư  vầy mới giải :

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, nay  Tỳ Kheo ở 
chỗ này, đồng ở m ột chỗ, đồng m ột chỗ tụng  giới, 
đ ến  giờ chúng  T ăng nhóm , T ăng b ằn g  lòng cho giải 
giới, b ạ c h  n h ư  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  Đ ồng 
đ áp  : “T h à n h ”.

Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, nay  Tỳ Kheo ở 
chỗ này, đồng ở m ột chỗ, đồng m ột chỗ tụng  giới, 
giải giới, các vị Trưởng lão n ào  b ằn g  lòng cho, chúng 
T ăng đồng ở m ột chỗ, đồng m ột chỗ tụng  giới, giải 
giới, th ì lẳng  lặng. Còn vị nào  không  b ằn g  lòng th ì 
nói. Yết Ma th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h ả n h ”.

xướng rồi trong chúng n ê n  cử m ột vị b iế t làm  
ph ép  Yết Ma. Hỏi và đáp  xong rồi, p h ả i b ạ ch  như  
vẩy :

T ăng  đã  b ằn g  lòng, đồng ở m ột chỗ, đồng m ột 
chỗ tụng  giới, giải giới rồi, vì T ăng đã b ằ n g  lòng n ê n  
lẳng  lặng  th ì việc n ày  rõ như  vậy. (N ếu  giải giới,
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tronq Đại giới, có giới tràng, thi văn  g iả i cũng đồng  
như  đăy . Không có văn  náo khác).

Khi đó có h a i chỗ ở : tụng  giới riêng, lợi dưỡng 
riêng , m uốn cho tụng  giới chung, lợi dưỡng chung, 
P h ậ t cho m ỗi chỗ giải giới riêng, rồi nhóm  h ế t  chúng 
T ăng  lại m ộ t chỗ, xướng tướng bốn  phương, rồi k iế t 
giới chung lại.

V ăn k iế t đạ i k h á i đồng như  trên , chỉ nó i câu  : 
C húng T ăng  ở chỗ n ày  với chỗ kia ha i-chỗ , k iế t Đại 
giới, tụng  giới chung, lợi dưỡng chung là  k h á c  thôi.

Lại có ha i chỗ ở : Tụng giới riêng  và lợi dưỡng 
riêng . M uốn tụng  giới chung, lợi dưỡng riêng. P h ậ t 
cho m ỗi chỗ giải, rồi k iế t chung lại. V ăn k iế t lược 
đồng n h ư  v ăn  trước, n ê n  b iết.

Lại có ha i chỗ ở : Tụng giới riêng, lợi dưỡng 
chung, vi m uốn giữ gìn chỗ ở. P h ậ t cho giải rồ i k iế t 
lại.

Khi đó các th ầ y  Tỹ  Kheo có việc p h ả i dùng 
chúng  4 th ầ y  khởi làm  p h ép  Yết Ma; hoặc  chúng  5 
th ầy  hoặc  chúng 10 th ầy  hoặc  chúng 20 thầy , khởi 
làm  p h é p  Yết Ma. Đ ại chúng ở trong  đó nhóm  họp 
sợ nhọc n h ằ n . Phải dạy  : Cho k iế t Giới trà n g  p h ả i 
k iế t n h ư  vậy; xướng giới tướng b ốn  phương...

H oặc đóng nọc, hoặc  trụ  đá, hoặc  lấy  bờ làm  
chuẩn , để  cho b iế t chừng h ạn .

Nguyên Giới trà n g  này, vốn  vĩ có việc c ần  yếu 
vì chúng  T ăng  p h ầ n  nh iều  khó nhóm , hoặc  thường 
có khở i sự, chúng T ăng  nhóm  hoài sợ m ỏi m ệt, n ê n
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cho k iế t riêng  Giới tràn g  này. Nếu chúng T ăng  nhóm  
h ế t  được, th ì đều  p hả i nhóm  ở trong  Đại giới làm  
các p h ép  Yết Ma. T ràng  n ày  lớn nhỏ  luậ t ch ế  không  
n h ấ t  đ ịnh.

X ét lời chú của ngài Nghĩa T ịnh  T am  T ạng  nói: 
B ên nước Tây quốc đều  có độ lượng, vừa hơn m ột 
trượng, đ ấ t b ằn g  gạch xây, cao chừng ha i thước, 
trong tường đ ắp  n ền  cao chừng 5 tấc, để  cho chúng 
T ăng ngồi chung quanh, đèu  không  th ềm  cấp  vả trau  
dồi các việc. C hính giữa để th á p  nhỏ, cao b ằn g  đầu  
người, kha i cửa nhỏ m ột bên , ra  vào vừa được.

T h iện  K iến Luật nói : Giới tràn g  nhỏ  n h ấ t  là 
dung n ạ p  21 người, đây  là  tính  nhỏ  n h ấ t, đặn g  cho 
khi k h ác  có x uấ t tội T ăng tàn g  và bao  nh iêu  tấ t  cả 
p h áp  Yết Ma cũng đẻu th à n h  h ế t. Nếu m uốn k iế t 
p h ả i ở m ột b ê n  trong Đại giới, chỗ không  n ạn , 
không  ngại, ở đó m à kiết.

Tỳ Ni M ầu k inh  nói : Phải ở chung q uanh  trong 
Đại giới. C ăn  Bản, Ngũ P h ần  đều  bảo  : Kiết trước 
Đại giới.

Khi giải, giải sau  Đại giới, p h ả i trước đ ặ t ba  
lớp nêu  tường, trong bao m ột lớp, là ngoại tướng của 
Giới tràng , ch ặn g  giữa m ột lớp, là nội tướng của Đại 
giới.

Đại giới và Giới tràn g  không  được d ính  liền  
nhau , cũng p h ả i chừa ở ch ính  giữa trống. Một lớp 
ngoài h ế t  là cái tướng ngoại Đại giới, lập  b a  tướng 
rồi, chúng  T ăng  đều  ở trong  giới tự  n h iên , nhóm  ở 
trong nêu  Giới tràng ; trước cử m ột th ảy  Tỳ Kheo
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xướng ngoại tướng của Giới tràng; p h ả i xướng như  
vầy :

Đ ại đức T ăng nghe, tôi Tỳ Kheo (mỗ) ở trụ  xứ 
này, vì T ăng  xướng tướng b ố n  phương của Tiểu giới. 
Từ góc Đông Nam của trụ  xứ này  lấy  (mồ uậí) làm  
nêu . Đ ến  góc Tây Nam  lấy (mỗ vật) làm  nêu  Từ đây  
về phương Bắc. đ ế n  góc Tây Bắc, lấy (mỗ vật) làm  
nêu. Tữ đây  về phương Đông, đ ế n  góc Đ ông Bắc, lấy 
ịmỗ vật) làm  nêu . Từ đây  về phương Nam, trở  lại góc 
Đ ông Nam, lấy  (mổ uật) làm  nêu . Đây là  ngoại tướng 
của Giới trà n g  giáp m ột vòng.

Nếu có quanh  co th ì tùy theo  việc m à nói; còn 
p h ép  Yết Ma th ì n h ư  v ăn  trước n ê n  b iế t p h ả i xướng 
n h ư  vầy :

Đại đức T ăng  lóng nghe, Tỳ Kheo ở chỗ này, 
xướng tướng b ố n  phương của Tiểu giới, n ếu  đ ế n  giò 
chúng  T ăng  nhóm , chúng T ăng b ằn g  lòng cho, chúng 
T ăng  n ay  ở trong  tướng bố n  phương của T iểu giới 
đây  k iế t Giới tràng . B ạch như  vậy tác  b ạ ch  th à n h  
không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

T hưa Đại đức T ăng lóng nghe : Tỳ Kheo ở chỗ 
n ày  xướng tướng b ố n  phương của Tiểu giới, T ăng  nay 
ở trong  tướng b ố n  phương của Tiểu giới đây, k iế t 
Giới tràng . Các vị Trưởng lão nào  b ằn g  lòng cho, 
chúng  T ăng  nay  ở trong  tướng bốn phưđng dãy k iế t 
Giới tràng , th ì lẳn g  lặng. Còn vị nào không  bằn g  
lòng th ì nói. Yết Ma th à n h  không  ? - Dồng đáp  : 
“T h à n h ”.
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T ăng đã b ằn g  lòng ở trong tướng b ố n  phương 
đây  k iế t Giới tràn g  rồi. Vĩ T ăng đã  b ằn g  lòng n ê n  
lẳng  lặng, th ì việc này  rõ như  vậy.

Kiết rồ i n êu  b ản g  cho b iế t chỗ đó để cho 
người sau  đ ế n  b iế t ra n h  p h ầ n  của các giới. Kế đó 
mới xướng tướng trong  ngoài của Đại giới :

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : Tôi Tỳ Kheo 
p h áp  danh... vì chúng T ăng xướng tướng trong  ngoài 
b ốn  phương của Đại giới. Trước xướng tướng trong. 
Từ tướng ngoài của Giới tràn g  cây n êu  góc Đông 
Nam, ngoài chừng hai thước n êu  cái chi... Đ ấy là cứ 
theo  dương thời, có chi nói nấy, không  cần  đọc lời 
văn.

Đây là nội tướng của Đại giới : Góc Đông Nam 
cây n êu  chi... Từ đây qua phương Tây, đ ế n  góc Tây 
Nam, cây nêu  chi... Từ đây  qua phương Bắc, đ ế n  góc 
Tây Bắc, cây n êu  chi... Từ đây  qua phương Đông, 
đ ế n  góc Đ ông Bắc, cây nêu  chi... Tư đây  qua phương 
Nam, đ ế n  góc Đông Nam, cây nêu  chi...

Kế đó xướng ngoại tướng : Từ chỗ ở đây  góc 
Đ ông Nam  chỗ nêu  chi... Qua phương Tây, đ ế n  góc 
Tây Nam, cây n êu  chi... Từ đây  qua phương Bắc, đ ến  
góc Tây Bắc, cây nêu  chi... Từ đây  qua phương Đông, 
đ ế n  góc Đ ông Bắc, cây nêu  chi... Từ đây  trở  về 
phương Nam, đ ế n  góc Đông Nam, cây  nêu  chi...

Kia là nội tướng, đây  là ngoại tướng, và đây  là 
tướng nội ngoại của Đại giới [giáp m ột vòng rồi xướng  
ba lần).
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P hàm  m uốn xướng tướng nêu, p h ả i m ời 4, 5 
ông Tỳ Kheo ra  ngoài Giới tràng , đồng  nhóm  h ế t 
chúng  T ăng  ở trong  tướng nêu . Vậy sau  khi xướng 
hai lớp tướng nêu  rồi, trong  chúng T ăng  mới làm  
p h ép  k iết giới. V ăn như  p h ép  k iế t Đại giới trước 
không  khác , cho n ê n  không  nói lại.

Đây là p h ép  k iế t Đại giới có Giới tràng . Nếu 
không  dùng Giới tràng , th ì p h ả i k iế t th ẳ n g  n h ư  văn  
trước. Nếu m uốn giải, th ì trước giải Đại giới rồ i sau 
giải Giới trảng . T rong Luật th iếu  văn  giải, cho n ê n  
đây  ta  n ê n  đổi v ăn  k iế t làm  v ăn  giải như  vầy :

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : Nay Tỹ  Kheo ở 
chỗ này, giải Giới tràng , nếu  đ ến  giờ chúng  T ăng 
nhóm , chúng  T ăng b ằn g  lòng th ì cho giải Giới tràng . 
B ạch  như  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : 
“T h à n h ”.

Thưa Đ ại đức T ăng lóng nghe : Nay Tỳ Kheo ở 
chỗ này, giải Giới tràng . Các vị Trưởng lão n ào  b ằn g  
lòng cho, chúng  T ăng  ở chỗ này, giải Giới tràng , th ì 
lẳng  lặng. Còn vị n ào  không  b ằn g  lòng th ì nói. Yết 
Ma th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”. C húng 
T ăng  đã b ằ n g  lòng giải Giới tràn g  rồi. Vì T ăng  đả 
b ằn g  lòng n ê n  lẳng  lặng, việc n ày  rõ như  vậy.

Nói T iể u  g iớ i là  sao  ?  Có ba  m ón  đều  vì n ạ n
duyên mới cho. Nếu không  n ạ n  không  duyên  th ì 
không  cho.

Khi đó có th ầy  Tỳ Kheo cản  không  cho ông 
k h ác  thọ giới. P h ậ t nói : ở  trong  Đại giới, ông nào  
không  đồng ý cho ra  ngoài giới m au m au nhóm  m ột
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chỗ m à k iế t Tiểu giới để  thọ giới. Nếu ngày Bố tá t  ở 
chỗ không  làng, đi giữa đồng trống. Nếu chúng  T ăng 
không  được h ò a  h iệp , th ì tùy th ầy  nào  đồng  ý, ở 
dưới đường nhóm  lại m ột chỗ, k iế t Tiểu giới để tụng  
giới.

Lại đ ế n  ngày Tự tứ, ở chỗ vắng  vẻ không  làng; 
hoặc đi giữa đường, nếu  hòa  h iệp  không  được, th ì 
tùy  theo  thầy , b ạ n  đồng ý với nhau , đi chỗ k h ác  k iế t 
T iểu giới để  Tự tứ.

Ba giới n ày  đêu  không  có tướng ngoại, tức là 
th â n  ngồi chỗ nào , lấy  đó làm  giới th ể . N ên trong 
nghi Thọ giới nói : Đây là chúng T ăng  nhóm  m ột 
chỗ k iế t T iểu giới.

T rong nghi Tụng giới nói : Nay có bao  nh iêu  Tỳ 
Kheo, n hóm  chỗ ở n ày  k iế t Tiểu giới.

T rong nghi Tự tứ  nói : Các Tỳ Kheo chỗ ngồi 
đả đủ, chỗ ngồi các Tỳ Kheo có chừng như  vậy, 
chúng  T ăng  ở trong  đó k iế t Tiểu giới v.v... th ế  thì 
b iế t. Tiểu giới không  có tướng ngoại : để  ng ăn  người 
quở trá c h  vậy.

Như trong lu ậ t nói : Ngoài giới, quở không  
th à n h  quở. Nếu lập  tướng Đ ại giới, không  xướng th ì 
là phi p h áp . Còn Tiểu giới không  tướng nêu , nếu  lập  
cũng phi p h áp .

Cho n ê n  Đại giới riên g  m ột người xướng, khi 
làm  p h é p  Yết Ma, trong v ăn  có lớp lang. Tiểu giới đã  
không  p h ép  xướng, trong  v ăn  Yết Ma tự  rõ tướng 
nêu, lấy chỗ ngồi làm  giới th ể  đo vì đó m à không  để 
lâu được; cho n ê n  p h áp  sự  xong rồi th ì p h ả i giải giới
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m à đi. Còn v ăn  k iế t với v ăn  giải đủ n h ư  trong  Đại 
Luật, và trong  b ả n  Yết Ma. M uốn k iế t giới “b ấ t  th ấ t  
y’\  thì v ăn  n h ư  trong giới “ly y tú c” đã  nói.

Kế đây  k iế t giới tịn h  địa (làm nhà  bếp)

Khi đó có th ầy  Tỳ Kheo b ệ n h  thổ  tả  (ỉa m ửa) 
bảo  người trong  th à n h  n ấu  cháo, cửa th à n h  mở trưa, 
chưa kịp được cháo  th ì ông đã  tịch. P h ậ t nói : cho ở 
trong  chùa  k iế t làm  tịn h  địa, b ạch  nh ị Yết Ma, n ê n  
xướng, hoặc  trong  phòng, hoặc  trong  n h à  sưởi {nhà 
d ể  dồ cho ấm), hoặc  n h à  đi k inh  h àn h .

Trong Luật đã cho xướng cái tướng kh i kiết: 
C húng T ăng  phả i ở b ẽ n  ngoài cái phòng  xướng vói. 
Nếu nghi chỗ đó trước có k iế t tịnh  địa, p h ả i giải rồi 
k iế t lại, p h ả i m ột th ầy  Tỳ Kheo đứng dậy  đủ oai 
nghi, đối giữa chúng T ăng  xướng rằn g  : “Thưa Đại 
đức T ăng  lóng nghe : Tôi Tỳ Kheo p h áp  danh... vì 
chúng  T ăng  xướng chỗ tịnh  địa, ở trong  đ ấ t  chùa 
này, trong phòng  và các chỗ rau  trá i để làm  nơi tịn h  
đ ịa”.

xướng b a  lầ n  rồi, n ếu  còn  xướng chỗ k hác , cứ 
theo  việc n ê n  b iế t, xướng xong mới làm  p h ép  Yết 
Ma.

Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe : Đ úng giờ chúng  
T ăng  nhóm , chúng T ăng  b ằn g  lòng cho, chúng  T ăng  
nay  k iế t trong  phòng  này... và các chỗ rau , trá i  đây, 
để  làm  tịnh  địa. B ạch  n h ư  vậy tác  b ạ c h  th à n h  
không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : T ăng  nay  k iế t 
trong  phòng  này  và các chỗ rau  trá i đây, để  làm  nơi
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tịn h  địa. Các vị Trưởng lão n ào  b ằ n g  lòng cho, 
chúng  k iế t trong  phòng  này  và các chỗ rau  trá i đây, 
để  làm  nơi tịnh  địa, th ì lẳng  lặng. Còn vị nào  không  
b ằn g  lòng th ì nói. Yết Ma th à n h  không  ? -  Đồng 
đ áp  : “T h à n h ”.

T ăng  đã  b ằn g  lòng cho k iế t phòng  này... và các 
chỗ rau  trá i  đây, để làm  nơi tịn h  địa rồi. Vĩ T ăng  đã 
b ằn g  lòng n ê n  lẳng  lặng, th ì việc n ày  rõ n h ư  vậy.

P h ậ t nói : Có 4 m ón tịnh  địa :

1.- Người đ à n  việt, hoặc  người k inh  d inh  khi 
c ấ t chùa, p h â n  xứ, nói n h ư  vầy : “Chỗ... làm  tịn h  địa 
cho chúng  T ăng”.

2.- H oặc làm  chùa cho chúng T ăng m à chưa 
cúng cho chúng  Tăng.

3.- Hoặc p h â n  nửa có rào  giậu, hoặc  p h ầ n  
n h iều  không  rào  giậu, hoặc  trống  rỗng  h ế t, hoặc  có 
vách  tường, hoặc  có h ào  cũng xướng n h ư  vậy.

4.- C h ú n g ,T ăng làm  p h ép  b ạ ch  nh ị Yết Ma m à 
k iế t, không  n ê n  k iế t trong  phòng  tố t b ậc  n h ấ t  để  
làm  tịn h  địa; p h ả i k iế t trong  phòng  b ậc  h ạ  (phòng  
x ấ u  đ ể  làm  nhà  bếp).

Nếu phòng  của 5 chúng  x u ấ t gia, th ì p h ả i chừa 
phòng  Tỳ Kheo ra, n h ẫ n  đ ế n  m iều thờ  Quỷ th ần , 
đều  được k iế t làm  tịnh  địa, hoặc  có duyên  chi giải 
rồi, sau  k iế t lại. Trong Luật th iếu  v ăn  giải, p h ả i đổi 
v ăn  k iế t m à xướng n h ư  vầy :

Thưa Đ ại đức T ăng lóng nghe : Nếu đ ế n  giờ 
chúng  T ăng  nhóm , chúng  T ăng  b ằn g  lòng cho, chúng
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T ăng nay  giải chỗ tịnh  địa này. B ạch như  vậy tác 
b ạch  th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

Thưa Đ ại đức T ăng lóng nghe : chúng  T ăng 
nay  giải chỗ tịn h  địa này. Các vị Trưởng lão nào  
b ằn g  lòng cho, chúng T ăng nay  giải chỗ tịn h  địa  này  
th ì lẳng  lặng. Còn vị nào  không  b ằn g  lòng th ì nói. 
Yết Ma th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

C húng T ăng  đă  b ằn g  lòng giải chỗ tịn h  địa 
n ày  rồi. Vĩ T ăng đã b ằng  lòng n ê n  lẳng  lặng, thì 
việc n ày  rồ n h ư  vậy.

Ngũ P h ần  và C ăn  B ản  dồng cho k iế t chung 
trong  T ăng  phường làm  tịn h  địa, như  trong Ký Quy 
truyện  bảo  : Y theo  bộ C ăn B ản  m à k iết, có 5 p h á p  
tịn h  địa :

1.- P háp  khởi tâm  tác  ?

Nghĩa là  : Trước khi làm  chùa, đ ịnh  làm  n ề n  
b ằn g  đá rồi, hoặc  cử m ột th ầy  Tỳ Kheo làm  k iểm  
giảo (xem  xét) p h ả i có ỷ k iến  n h ư  vẩy : ở  trong  chùa, 
hoặc  p h ả i để  m ột phòng  làm  tịn h  trù  cho chúng  
Tăng.

2.- P háp  cộng ấ n  tri ?

Nghĩa là : Khi đ ịnh  làm  n ề n  chùa, hoặc  chỉ có 
b a  người, th ì p h ả i m ột th ầy  Tỳ Kheo nói với các th ầy  
Tỳ Kheo kia  rằn g  : Các ngài Cụ thọ, đều  p h ả i để 
tâm  ấ n  đ ịnh  ở chùa  này, ở trong  m ột chùa  đây, 
hoặc  p h ả i để  m ộ t cái phòng  làm  tịnh  trù  cho chúng  
T ăng  (xướng ba lần như  vậy).
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3.- P háp  n h ư  ngưu ngọa ?

Nghĩa là  : Cái chùa, cái th ấ t, cái n h à  h ìn h  
giống n h ư  con trâu  nằm . Còn cửa phòng  không  n h ấ t 
đ ịnh  ở chỗ nào.

4.- P háp  cố p h ế  xứ ?

Nghĩa là : Chỗ này  trả i qua đã  lâu, vì chúng 
T ăng  bỏ phế , n h ư  vị nào  đ ế n  gặp  chỗ đó cũ, th ì làm  
p h á p  tịn h  vậy. Nhưng m à chỗ n ày  không  được để 
cách  đêm , tức là p h ả i làm  p h ép  k iế t lại.

5.- P h áp  b ỉn h  p h á p  tác  ?

Nghĩa là : B ạch hai lẩ n  Yết Ma m à k iế t vậy, 
n h ư  trước 5 p h á p  k iế t làm  tịnh  địa rồi.

Các th ầy  Ty Kheo được hai m ón a n  lạc :

1.- C hứa trữ  v ậ t thực ở ngoài giới, n ấu  nướng 
ở trong  giới.

2.- C hứa trữ  vậ t thực ỏ' trong giới, n ấu  nướng ở 
ngoải giới, đều  không  có lỗi.

Chư Tổ đã  k iểm  điểm  trong  bốn  bộ, và xem  kỹ 
ỷ chỉ trong  các Luật, chỗ lập  tịnh  trù , củng đồng 
như  đây. Nhưng trước khi chưa k iế t tịn h  trù , hoặc 
ngủ và ă n  chung đồng giới, th ì có hai lỗi : “Nấu và 
ngủ”. Đă th ê m  p h á p  k iế t tịn h  trù  kia, tuy ngủ chung 
m ột giới m à không  có tội “Ngủ và n ấ u ”.

Nói m ột chùa, là nói luôn chỗ ở vì lấy chỗ ở 
ấy  làm  tịnh  trù , th ì trong tấ t  cả phòng  thứ  sống, thứ  
chín  đều  chứa được cả. Nếu không  cho nghỉ ở trong
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giới; không  lẽ bảo  chúng T ăng ra  ngoài giới m à 
nghỉ...!?

Kiết tịn h  trù  có ha i đ iều lợi ích :

1.- C húng T ăng khỏi hộ túc (ngủ p h ả i g iữ  đồ).
2.- C hứa v ậ t thực không  có tội (ơ  bên Â n  Độ 

lưu truyền  k iế t chung tronq một chừa làm  tịnh xứ  vậy).

Giới thứ tám 
VÔ CĂN CỨ VU BÁNG

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo, vì g iận  hờn che  
đ ậy , Tỳ Kheo không p h ạ m  B a  La Di. Đem tội B a  La Di 
m à vu báng, m uốn p h á  hư  cái hạnh  thanh  tịnh của  
ônq kia; Tỳ Kheo đó đ ế n  kh i khác  hoặc có người hỏi, 
hoặc không ai hỏi, biết việc ấụ  ƯÔ căn cứ  nói : “Tôi vỉ 
s ã n  g iận  nên  nói lời như  th ế ”. N ếu Tỳ Kheo m à nói lời 
như  vậy, p h ạ m  Tăng già  B à  Thi Sa.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trê n  non  Linh Thứu, khi 
đó cỏ ỏng Tôn glả tê n  Đ ạp Bà Ma La Tử, chứng quả 
A La H án rồi tự nghĩ : “Ta p h ả i ra  sức cúng dường 
cho T ăng  chúng”. B ẽn đ ến  b ạch  Phật, P h ậ t dạy  các 
th ầy  Tỳ Kheo b ạch  nh ị Yết Ma, cử ông Đ ạp Bà chia 
ngọa cụ cho chúng  Tăng, và sắ p  thứ  lớp cho chúng 
T ăng  thọ th í chủ th ính .

Khi dó có ông Tử Địa Tỳ Kheo mới đến , ông là 
b ậ c  h ạ  tọa, theo  thứ  lớp ông được phòng  và ngọa cụ 
xấu, b è n  s in h  tâm  g iận  hờn; qua ngày sau  sắp  
chúng  T ăng  thọ th í chủ th ỉnh , ỏ n g  Từ Địa n h ằ m  
p h iên  sai ông đ ến  n h à  đ à n  việt, người d à n  v iệt nghe 
ông đến , b è n  trả i  tọ a  cụ xấu  và đãi đỗ ă n  h èn . ô n g
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càng  th êm  g iận  dữ, m ới dạy  người em  gái của ông là 
cô Từ Tỳ Kheo Ni...

Khi đó đợi giữa hội Phật và chúng T ăng m à vu 
b án g  nó i : “Ông Tôn giả Đ ạp Bà đ ế n  rờ tô i”. Đức 
T hế  T ôn b iế t m à cố hỏi Tôn giả ? Tôn giả đ áp  rằn g  : 
“Tôi từ  kh i s in h  đ ến  nay, ở trong  giấc m ộng còn 
không  có việc đó, huống chi lúc tỉnh  m à cỏ ư !”

P h ậ t bảo  các Tỹ Kheo : “Có ha i h ạ n 4 người 
quyết vào địa  ngục”.

Sao gọ i là hai ?

1.- Nếu người chẳng  phả i p h ạm  h ạ n h , tự xưng 
p h ạm  h ạn h .

2.- Nếu người th ậ t  p h ạm  h ạ n h  m à nói chẳng  
p h ả i p h ạm  h ạ n h , đem  việc vô cớ m à vu b á n g  họ, đó 
gọi là  h a i h ạ n g  người

P h ậ t dùng các lời quở trá c h  ông Từ Địa, rồi 
liền  k iế t giới này.

G iận  h ờ n  c h e  đ ậ y  ỉà  sao  ?

Giận hờn : Là do tâm  g iận  m à p h iền  hờ n  vậy. 
Lại g iận  người nói là giận, g iận  m inh  nói là hờn.

Che đ ậ ụ  ẳ' Là bị sự g iận  hờ n  che phủ trong 
tâm , ch ẳn g  p h ả i do tâm  tốt, và tâm  vô kỷ m à sinh  
ra  chuyện  vu b án g  vậy.

Tỳ K heo  k h ô n g  có  tộ i  Ba La Di là  sao  ?  Nghĩa 
là : Tỳ Kheo đó không  p h ạm  4 tội Ba La Di.

Đ em  tộ i  Ba La Di không căn  cứ  vu báng là
sao ?
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C ăn : là  b a  c ăn  : Thấy, nghe, nghi.

T hấy  : T h ậ t th ấy  ông k ia  p h ạm  tội Tứ khí.

Nghe : Là nghe ông k ia  p h ạ m  tội Tứ khí, hoặc 
là  nghe vị ở m ộ t b ê n  nói lạ iỗ

Nghi : có ha i m ón : Hoặc tữ  chỗ th ấy  m à sinh*
nghi.

Nghĩa là  : T hấy  ông kia và người nữ  lõa m ình, 
ho ặc  ra  hoặc  vào, tay  cầm  dao, làm  b ạ n  với người 
ác.

H oặc từ  nghe m à sinh  nghỉ.

Nghĩa là  : Nghe tiếng  giường cọ t kẹ t, nghe 
tiến g  trở  m ình , nghe tiếng  nói xầm  xì, nghe tiếng  
giao hội, nghe tiếng  trộm  5 tiền , nghe nói tộ i s á t  
n h â n , hoặc  nghe nó i được p h á p  của Thượng n h â n .

Nếu không  b a  điều ấy, th ì là  không  c ăn  cứ.

Nghĩa là : Đem  nhữ ng  việc xấu  vô cớ đó m uốn 
vu b án g  cho ông kia, m à s in h  tâm  chê b a i càn , đó 
lã  việc chê ba i không  căn  cứ vậy.

M uôn phá h ư  hạnh th an h  tịn h  củ a  ôn g  k ia  là
sao  ?  Ý m uốn p h á  hư  h ạ n h  tố t của ông kia, cũng vì 
sự  g iận  hờ n  k h iế n  ra  làm  những  việc ch ẳn g  p h ả i 
h ạ n h  Ty Kheo, ch ẳn g  p h ả i h ạ n h  Sa m ôn, chẳng  
p h ả i con n h à  T hích tử  vậy.

Tỳ K h eo  đó  đ ế n  k h i k h á c  v.v... là  g ì ?  Tỳ
Kheo đó : Lã chỉ cho người hờ n  giận.

Khi k h á c  : Là sau  kh i khác , nghĩ b iế t việc 
m ình  vu b á n g  đó là không  căn  cứ, s in h  tâ m  hối h ậ n
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tự  m uốn p h á t  lồ, m ong cầu th a n h  tịnh . H oặc bị 
người c ậ t  hỏi, hoặc  không  b ị người c ậ t  hỏi, m à  tới 
người k ia  nó i rằn g  : “Tôi vì cớ g iận  h ờ n  n ê n  nói lời 
vu cáo đó, chớ th ậ t  ch ẳn g  p h ả i ông k ia  p h ạm  vậy”.

N ếu  T ỳ K heo  n ó i lờ i n h ư  v ậ y  là  sao  ?  Nghĩa 
là  : D ấy lời vu cáo không  c ă n  cứ n h ư  trê n  và nói lời 
ă n  n ă n  ấy; m ột kh i đã  th ố t lời vu cáo rồi, liền  p h ạ m  
tội đó, đâu  p h ả i đợi đ ế n  sau  kh i tới nói với người 
m à ă n  n ă n  được khỏi lỗi ư ?

G iận hờ n  che đậy, n h ẫ n  đ ế n  m uốn p h á  hư  
h ạ n h  th a n h  tịn h  của ông kia. Đó là  cái n h â n  gây 
tội.

Tỳ Kheo đó kh i khằc , cho đ ế n  cố nói lời như  
vậy, là  m uốn m ình  th a n h  tịnh , h ế t  tội, ngờ đ âu  lời 
nói n h ư  th ế , là  k ế t  th ê m  tội vậy.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  t ro n g  đ â y  là  sao  ?  Nếu Tỹ
Kheo n ày  đem  việc Tứ khí m à vu b án g  Tỳ Kheo kia, 
hoặc  dùng  ph i p h á p  k h ác  m à  vu b á n g  Tỳ Kheo nói 
rằn g  : “ô n g  p h ạm  b iên  tội, hoặc  nói n h iễm  ô Tỳ 
Ịíheo Ni, hoặc  nói tộ i Tặc trụ , hoặc  nói p h á  nội, 
ngoại đạo, hoặc  nói p h ạ m  tội ngũ nghịch, hoặc  nói 
p h ạ m  với kẻ phi n h â n , hoặc  loài súc sinh , hoặc  kẻ 
hu ỳ n h  m ôn, hoặc  người h a i căn .

D ùng nhữ ng  cái ph i p h á p  n h ư  vậy, để  vu b án g  
cho Tỳ Kheo kia, không  lu ận  là  ông k ia  th a n h  tịn h  
hay  không  th a n h  tịnh . Chỉ dùng  b a  việc không  c ăn  
CÚ’ m à nói láo  để vu tội cho ông kia. Nói rõ ràn g  th ì 
p h ạ m  T ăng  tàng , không  rõ ràn g  th ì p h ạ m  T hâu  Lan 
Giá.
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H oặc trước th ấ y  việc có c ăn  cứ, sau  quên  việc 
đó, quấy nó i có c ăn  cứ p h ạ m  tội đồng  n h ư  trước. 
H oặc lấy  tay  ra  dấu , hoặc  bảo  người đem  thư, hoặc  
làm  bộ tịch  cho b iế t, rõ ràn g  hoặc  không  rõ ràng , 
p h ạ m  tội cũng n h ư  trên .

H oặc dùng  tộ i B á t khí, m à vu b án g  cô T ỳ  Kheơ 
Ni, m ắc tộ i đồng n h ư  trước. Nếu vu b án g  người khác , 
p h ạ m  Ác tác . Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng  sau  
Ác tác.

T h ể  th ứ c  k h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Có thấy , nghe, 
và nghi b a  căn , nói c h ân  th ậ t, hoặc  cười giỡn, nói 
lầm  v.v...

{Ba chúng sa u  là : Thức X oa Ma Na. S a  Di. S n  Di 
Ni. N ếu  bốn chúng thì thêm  Tỳ Kheo Ni).

Giới thứ chín 
LẤY CHÚT MẢY MÚN MÀ vu  BÁNG

C H ÍN H  VÃN : N ếu  Tỷ Kheo uỉ có g iận  hờn. lấụ 
m ột chú t trong p h ậ n  sự  khác, nhè Tỳ Kheo -không tội 
B a  La Di m à đ em  tội B a  La Di không căn cứ vu báng, 
m uốn p h á  hư  cái h ạ n h  thanh  tịnh của  ông kia; ông đó  
đ ế n  kh i kh á c  hoặc có người hói, hoặc không ai hỏi, 
biết m ình lấy  chú t cớ.ở trong p h ầ n  khác, Tỳ Kheo ấ y  
tự  nói rằng : “Tôi vi g iận  hờn liên nói lời như  th ế ”. N ếu  
Tỳ Kheo nói lời như  thế, p h ạ m  Tàng già  B à  Thi Sa.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự đồng như  trước. B ấy giờ 
ông Từ Địa Tỹ Kheo từ  trê n  non  Linh Thứu đi xuống, 
th ấ y  con dê đực cùng dê cái h à n h  dâm . Liền th í dụ: 
Con dê đực là Tôn già Đ ạp Bà, còn chỉ con dê cái



164 LUẬT TỨ PHẨN G lổ l BỔN

dụ cô Tữ Tỳ Kheo Ni. Liền đ ế n  nó i với Tỳ Kheo k h ác  
rằ n g  : “Trước tôi dùng  việc không  c ăn  cứ m à vu 
b á n g  cho h a i người kia, chớ nay  đây  ch ính  tạc  m ắ t 
tôi th ấ y  rõ ”.

C ác th ầ y  Tỳ Kheo nghe rồ i m ới g ạn  hỏi ông, 
ông đem  việc tương tự, tỷ loại m à nói.

C ác th ầy  Ty Kheo đem  việc đó b ạ c h  Phật, 
P h ậ t m ới quở trá c h  ông Từ Địa, rồi liền  k iế t giới.

L ấy  c h ú t  c h u y ệ n  ở  t ro n g  p h ầ n  k h á c  là  sao  ?
Là ở trong  p h ầ n  việc khác, lấy  chú t tội được vu b án g  
người ta, n h ư  lấy con dê tỷ với người, hoặc  là  lấy 
việc tương tự  k h ác  m à vu báng; lại ở trong  p h ầ n  
k h ác , tức là  p h ầ n  tội Tứ khí. Nhưng tội Tứ khí là 
việc s in h  tử  đọa  lạc với n h â n  N iết b à n  tịch  tịnh , th ì 
h a i việc trá i nhau , m à lại đem  để so sá n h .

Tùy p h ạ m  m ột, tức phi Sa m ôn, ph i T hích tử, 
m ấ t tín h  T ỳ  Kheo, n ê n  gọi là ở trong  p h ầ n  việc 
khác. T rong tội Tứ khí, lấy  m ột chú t tội, hoặc  th ấy  
người k ia  và người nữ  cười nói, hoặc  th ấ y  lượm đồ 
rách  rưới trong  đống rác , hoặc  g iết loài súc sinh , tới 
loài súc  sinh  nói được p h áp  b ậ c  thượng n h â n  v.v... 
vu oan cho người, p h ạ m  tội Ba La Di, đó là  ở trong  
p h ẩ n  việc khác, lấy một chú t chuyện, hoặc  th ấy  
người phạm  tội T ãng  tàng , n h ả n  đ ế n  tội Đ ột Kiết La, 
tội ác  thuyết m à vu b á n g  người, p h ạm  tội Ba La Di, 
cũng gọi là lấy m ột chú t chuyện vậy.

Còn bao  nh iêu  cũng giải n h ư  giới trước.

Thể th ứ c phạm  tộ i trong đây ra t h ế  nào  ?
Hoặc lấy  việc tương tự, như  trù n g  tên , trùng  họ,
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h ìn h  d ạn g  giống, hoặc  đem  việc người n à y  m à vu 
b án g  người kia, hoặc  th ấy  nghe người k ia  p h ạ m  kh i 
còn ỏ' n h à , nay  đcm  ra  vu báng , và k iếm  tấ t  cả việc 
k h ác  vu oan  cho người. Rõ ràn g  hay  không  rõ ràn g  
m ấc tội nặng , n h ẹ , có phạm , không  p h ạm , cũng 
đồng  n h ư  giới trước.

Giới thứ mười 
KHÔNG CHỊU Bỏ VÍỆC PHÁ HOẠI TĂNG

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo, m uốn p h á  hoại 
hòa hiệp Tăng, phương tiện chịu sự  p h á  hoại hòa hiệp  
Tăng, bền  giữ  không bỏ, thì Tỳ Kheo k ia  p h ả i can g ián  
Tỳ Kheo n à y  rằng : “Đại đức đừng p h á  hoại hòa hiệp  
Tăng, đừng phương tiện p h á  hoại hòa hiệp Tăng và  
đừng chịu sự  p h á  hoại hòa hiệp Tăng, bền  g iữ  không  
bỏ ”

Đại đức p h ả i hòa hiệp với chúng Tăng, hòa hiệp  
với chúng Tăng vui m ừng đừng rầy rà, đồng học m ột 
thầy, như  nước hòa với sữa, ở trong P hật p h á p  có thêm  
nh iều  sự  an  vai dời dời. Tỳ Kheo ấ y  kh i can  g ián  như  
v ậ y , bền  giữ  không bỏ, Tỳ Kheo k ia  p h ả i ba  p h en  can  
g ián  cho bỏ việc ấy, nhẫn  đ ế n  ba  phen, bỏ thì tốt, 
bằng  không bỏ thì p h ạ m  Tăng già B à  Thi Sa.

CHÚ G IA I : Chỗ P h ậ t ngự đồng n h ư  trước. Khi 
đó ông Điểu Đ ạt, vì việc lợi dưỡng học được p h ép  
th ầ n  thông, h ó a  độ T hái tử  A Xà T hế, k h iến  s in h  
lòng tin  ưa, được nh iều  việc cúng dường, nhưng 
không  b ằn g  Phật. Rồi sinh  tâm  tậ t  đố, liền  m ấ t 
th ầ n  thông.
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Bấy giờ ông m uốn th â u  đồ chúng, đ ế n  chỗ đức 
T h ế  T ôn cẩu  P h ậ t phú  chúc, đ ặn g  ông th â u  đồ 
chúng. P h ậ t n h â n  đó quở trá c h  ông, tâ m  ông không  
vui, mới d ạy  T hái tử  A Xà T h ế  g iết cha, ông sai 
người h ạ i Phật.

Nhưng không  được, ông b è n  lên  chó t núi, cầm  
đ á  xa quăng  đức T hế  T ôn [xê h ế t m ột ngón chân), do 
đó d a n h  ác  vang  đồn, n ê n  việc lợi dưỡng đêu  dứt 
m ất; ông mới rủ  n ă m  người h iệp  với ông, đi từng 
n h à  k h ấ t  thực.

P h ậ t  C ấm  k h ô n g  c h o  ă n  r iê n g  c h ú n g , ô n g  m ớ i  
đ âm  ra  ý nghĩ như  vầy : “Chưa từng có ông Cù Đ àm  
nào , m à đ o ạn  k h ẩu  thực của người ta , ta  quyết p h á  
T ăng  chuyển  p h á p  lu ân  k ia  cho ta n  rã . Dù th â n  ta  
c h ế t rồi, cũng được d a n h  đ ồn  m uôn thuở ”.

Vì sao  ? Vì người ta  nó i ông Cù Đ àm  có đạ i 
th ầ n  lực, trí huệ  vô ngại, th ế  m à Đ iều Đ ạ t n ày  còn  
p h á  tan . ô n g  b è n  h iệp  với b ố n  th ầy  Tỳ Kheo k ế t 
làm  b ạ n  hữu, lạ i ra  5 p h á p  dạy  các th ầ y  Ty Kheo 
rằ n g  :

1) T rọn  đời p h ả i đi k h ấ t  thực m à ăn .
2) T rọn  đời p h ả i m ặc y p h ấ n  tảo  (lượm vải k ế t  

lại).
3) T rọn  đời ngồi nơi đ ấ t  trống  (ngoài dồng nội)
4) K hông uống  sữ a  và ă n  muối.
5) K hông ă n  cá th ịt.

Làm  n h ư  vậy để cho nhữ ng  h à n g  tâ n  học và 
Tỳ Kheo vô trí k ia  tin  ưa để ông lợi dụng  lập  phe  
đ ản g  h ạ i Phật.
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Các thầy Tỹ Kheo nghe rồi đến  bạch với đức 
T h ế  Tôn. P h ậ t nói : Người p h á  h ò a  h iệp  T ăng  m ắc 
tộ i r ấ t  n ặ n g  đọa  trong  đ ịa  ngục chịu khổ  m ộ t k iếp  
không  th ể  cứu được. P h ậ t b è n  nhóm  chúng  T ăng 
quở trá c h  ông nữa, và b ạ c h  4 lầ n  Yết Ma, liền  vì đó 
m à k iế t giới.

M uốn phá h oạ i h òa  h iệp  Tăng ỉà sao  ? M uốn 
p h á  hoạ i : Là m uốn p h á  chia làm  ha i chúng  vậy.

Hòa h iệp  : Là không  riên g  chúng  đồng m ột 
p h é p  Yết Ma, đồng m ộ t chỗ tụng  giới.

T ăng  : là  4 Tỹ Kheo sắ p  lên , n h ẫ n  đ ế n  vô số.

P há  : có 18 việc : P háp , ph i p h áp , luật, ph i 
luật, phạm , b ấ t  phạm , hoặc  kh inh , hoặc  trọng, hữu 
tàng , vô tàng , thô  ác, ph i thô  ác, thường sở h à n h , 
ph ỉ thường sở h à n h , chế, ph ỉ chế, thuyết, ph i 
thuyết.

T hập  Tụng L uật nói : Việc thường sở h à n h  đó, 
hoặc  b ạ ch  n h ấ t, hoặc  b ạ ch  nhị, hoặc  b ạ ch  tứ  Yết 
Ma, p h á p  Bố tá t, p h á p  Tự tứ, lập  14 người làm  p h ép  
Yết Ma.

T á t Bà Đa Luận nói : P háp  B á t th á n h  đạo , là  
p h á p  thường dùng, m à  nói 'là p h áp  không  thường 
dùng. N ăm  p h á p  đó là  p h á p  không  thường dùng, m à 
lạ i nó i thường dùng. Còn bao  nh iêu  n h ư  trong  Đại 
Luật, và trong  Tiêu Thính có giải.

Phương t iệ n  ch ịu  sự  phá h oạ i h òa  h iệp  Tăng
là gì ? Nghĩa là : Tìm cách  khuyến  dụ người b ạ n  kia, 
thọ  18 việc p h á  Tăng.
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Bền giữ không bỏ là sao ? Nghĩa là : Giữ chắc 
18 việc tà , m à không  chịu dứt bỏ.

Tỳ K heo kia p h ải can  g ián  Tỳ K heo n ày  th ế
nào ? Tỳ Kheo kia là ông trì chính pháp, trước phải 
có lời can  g ián  riêng  th ầ y  Tỳ Kheo p h á  T ăng  n h ư  
vầy : “Đ ại đức không  n ê n  p h á  h ò a  h iệp  T ăng  v.v...”

Đại đức : Là nó i người p h á  Tăng, đây  rõ không  
n ê n  p h á  h ò a  h iệp  Tăng, nếu  p h á  th ì ch ắc  đọa  tr o n g  
địa ngục chịu khổ  m ột kiếp.

Đ ại đức phải cù n g  ch ú n g  Tăng h òa  h iệp  ỉà
sao  ?  Nghĩa là  : Bỏ cái việc p h á  tăng , cùng chúng  
T ăng  h ò a  h iệp  ở chung, không  nhữ ng  khỏ i khổ  dưới 
địa ngục m à thôi, lại còn  có th êm  nh iều  sự  lợi ích 
a n  vui đời đời.

Hoan h ỷ  không rầy rà là  sao  ? Nghĩa là : 
Cùng với chúng  T ăng h ò a  h iệp , th ì p h áp  là n h  được 
th ê m  lớn, ai a i đều  s in h  tâm  vui vẻ, do vi vui vẻ 
m à k ia  đây  đồng th ấy  không  có rầy  rà  vậy.

Đồng học m ột thầy là gì ? Nghĩa là : Đồng 
m ột đức Như Lai Đại sư  ở trong  giáo p h á p  của ngài 
m à tu học, không  sinh  tâm  dị k iến , do vì giáo p h á p  
của đức Như Lai, tuy p h â n  làm  12 bộ, nhưng th ể  
cũng không  khác.

Như nước hòa với sữa ỉà sao ? Nghĩa là : Nói 
nước lộn  với sữa, tức là  m ột loại, không  riên g  sắc  và 
vị. Dụ n h ư  : Bốn họ kia, tuy k h á c  dòng m à m ột 
p h e n  đi x u ấ t gia, vào trong  p h á p  của đức Như Lai, 
th ì đồng một'* p h á p  tu học, h ạ n h  và lý th u ậ n  nhau , 
m ột tướng không  khác.
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Ở trong P hật pháp càn g  th ê m  lợ i ích  an vu i
đ ở i đ ờ i là  g ì ?  Nghĩa là : Đã đồng học m ộ t p h áp , 
h ạ n h  và lý không  trá i, th ì sẽ  dẹp  được tâ m  p h iền  
não  ở trong  cái giáo p h á p  đức Như Lai, được th êm  
lợi ích hưng th ạ n h  a n  vui đời đời. Lại y b ố n  p h á p  
T h án h  chủng, th ì được đương đời p h á p  lạc  còn hoài, 
đời sau  được quả vui cõi N iết b à n  tịch  d iệt.

Tỳ K heo kla can  g ián  như  vậy , m à b ền  g iữ  
kh ôn g  bỏ là  sao  ? Nghĩa là : Ty Kheo ấy khi được lời 
can  g ián  riên g  như  trước, m à ông giữ c h ặ t tà  p h áp , 
không  chịu dứt bỏ.

Tỳ K heo k ia  phải ba p h en  can  g ián  v.v ... là
g ì ?  Nghĩa là  : B ạch  n h ấ t  Yết Ma hay  là b ạ c h  tam  
Yết Ma m à can  gián.

M uôn phá h oạ i h oạ i Tăng, nhẫn  đ ến  b ền  g iữ  
k h ô n g  bỏ  ỉà  sao  ?  Ấy là  cái n h â n  khởi phạm .

Tỳ K heo kia p h ải can  g ián  Tỳ K heo n ày  ỉà
gì ?  Nghĩa là : Có lời can  g ián  riêng  n h ư  sau...

Đừng phá h oạ i h òa  h iệp  Tăng, ch o  đ ến  b ền  
giữ không bỏ là sao ? Ấy là lời răn đe quở trách.

P hải h òa  h iệp  vớ i chún g Tăng, n h ẫn  đ ến  lợ i 
ích an vui đời đời là gì ? Đó là lời khuyến dụ.

T ại sao  p h ả i  b a  p h e n  c a n  g iá n  ?  Là : T rong 
chúng  T ăng  làm  p h ép  b ạch  b a  lần  Yết Ma m à can  
vậy-

K h ô n g  bỏ  lả  g ì ?  Là cái v ăn  k ế t  tội.

Thể thức phạm  tộ i trong đâỵ  là  sao ? Là Tỳ
Kheo k ia  được lời can  như  trước, nói rằn g  : “Đ ại đức
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đừng tìm  cách  m uốn p h á  h ò a  h iệp  Tăng, cho đ ế n  ở 
trong  P h ậ t p h á p  càng  th ê m  lợi ích  a n  vui đời đời. 
Đ ại đức p h ả i bỏ việc n à y  đi, đừng để chúng  T ăng  lại 
quở trá c h  can  g ián  m à p h ạ m  tội n ặ n g ”; n ếu  ông k ia  
n h ậ n  lời đó, th ì tố t, b ằ n g  không  n h ậ n  lời đó, lại 
p h ả i thư a  trong  tứ  chúng, h ay  h o ặc  vua, quan  đạ i 
th ầ n , đạo  khác , hoặc  thư a  với ông trí thức ở phương 
khác.

Nói, m à ông đó không  tin  n h ậ n  lời tôi, vậy th ì 
các ngà i p h ả i đ ế n  khuyến  dụ ông, n ếu  ông không  
n h ậ n  lời, th ì p h ả i đem  ông tới giữa chúng  T ăng  làm  
lời tá c  b ạ c h  m à can  ông, tác  b ạ c h  rồi p h ả i n ă n  nỉ 
th êm  rằ n g  : "Đại đức tô i đã  đơn b ạ c h  xong rồi, còn 
b a  lầ n  Yết Ma nữa, Đại đức nay  p h ả i bỏ việc n ày  đi, 
đừng để  chúng  T ăng  vì Đại đức làm  p h ép  Yết Ma m à 
p h ạ m  th ê m  tộ i n ặ n g ”.

Nếu ông 'n h ận  lời đó th ì tố t, b ằ n g  ông không  
n h ậ n  lời đó, th ì p h ả i b ạ c h  n h ấ t  Yết Ma, cho đ ến  
b ạ c h  n h ị Yết Ma, trong  m ỗi p h ép  Yết Ma rồi, đểu  
p h ả i dấy  lời n ă n  nỉ như  trước, n ếu  ông không  bỏ, để 
đi đ ế n  b ạ ch  Yết Ma lầ n  thứ  b a  rồi, th ì p h ạ m  tội 
T ăng  tàng .

C òn tác  b ạ c h  và b ạ c h  nh ị Yết Ma rồi, m à  ông 
bỏ th ì p h ạ m  b a  Thô tội. C òn tác  b ạ c h  và b ạ c h  n h ấ t  
Yết Ma rồi m à ông bỏ th ì p h ạm  hai*Thô tội. Mới làm  
p h ép  tà c  b ạ ch  xong, m à ông bỏ th ì p h ạ m  m ột Thô 
tội... Còn làm  p h ép  sơ b ạ c h  chưa xong m à ông bỏ th ì 
p h ạ m  Đ ột K iết La.
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Nếu tấ t  cả  p h á p  chưa bạch , m à  ông tìm  cách  
m uốn  p h á  h ò a  h iệp  Tăng, thọ  p h á p  p h á  T ăng, b ề n  
giữ không  bỏ, m ỗi m ỗi đều  p h ạ m  Đ ột K iết La.

Nếu kh i chúng  T ăng  khởi lời can  gián, có Tỹ 
Kheo k h á c  xía vô rằ n g  : ô n g  đừng bỏ, p h ạ m  Thô tội; 

*khi chưa d ấy  lời can, m à b ảo  đừng bỏ, th ì p h ạ m  tội 
Ác tác .

C òn Ty Kheo Ni b ảo  đừng bỏ, th ì p h ạ m  Thô tội 
đồng  n h ư  trên , các  người k h ác  bảo  đừng bỏ, th ì 
p h ạ m  Ác tác.

Ty Kheo Ni đồng p h ạm , b a  chúng  sau  p h ạ m  Ác
tác .

Thể th ứ c kh ôn g  phạm  ra sao  ?  Mới can  liền  
bỏ, ông k ia  làm  p h á p  Yết Ma phi p h áp , ph i luật, phi 
lời P h ậ t dạy, hoặc  tấ t  cả chưa can  gián, hoặc  vì p h á  
b ạ n  ác  làm  p h ép  Yết Ma ph i p h áp , ph i lu ậ t V.V..Ể th ì 
không  phạm .

T h ập  Tụng L uật nói : Trước không  dùng  lời 
nhỏ  n h ẹ  khuyên  lơn, b è n  b ạ c h  b ố n  lầ n  Yết Ma dạy 
bảo  đó, người làm  p h ép  Yết Ma p h ạm  Đ ột K iết La, 
chưa b ạ c h  b ố n  lầ n  Yết Ma liền  đuổi ra , th ì người 
làm  p h é p  Yết Ma cũng Đ ột Kiết La. Chưa b a  lần  
khuyên  lơn ở trong  giới riêng  th ỉn h  người làm  p h ép  
Yết Ma, th ì T hâu  Lan Giá, vì n h â n  duyên  p h á  T ăng 
vậy. Nếu chúng  T ăng  b iế t m à không  can  th ì chúng 
T ăng  cũng đồng tội.

T ăng  Kỳ L uật nói : Vì việc s â n  g iận  m à đập  
b á t, xé y, p h á  th áp , dỡ phòng  chúng  Tăng, p h á  
chúng  Tăng, p h á  Giới, đều  T hâu  Lan Giá.
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Chừng cỡ  nào  th ì g ọ i là phá tă n g  ? Nghĩa là : 
T ruyền  lời nói dối, lời tương tự, làm  p h ép  Yết Ma lấy 
th ẻ , lại không  p h ả i m ột th ầy  Tỳ Kheo m à p h á  được, 
cũng kh ô n g  p h ả i Tỳ Kheo Ni, hay  là  ba  chúng  sau  
m à p h á  được, n h ư  chúng  n ày  1, 2, 3, ông Tỹ Kheo, 
chúng  k ia  1, 2, 3, ông Tỳ Kheo, p h á t  th ẻ  p h á  Tăng, 
làm  p h é p  Yết Ma cũng không  p h á  được.

Nhưng làm  cho chúng  T ăng không  được th a n h  
tịnh . P hải h a i b ê n  m ỗi chúng 4 ông sắp  lên , làm  
p h ép  Yết Ma, p h á t  th ẻ  p h á  T ăng đó m ới gọi là  p h á  
Tăng.

Có bao n h iêu  p h á p  p h á  nữ a  có sa i khác , tội 
p h â n  nặng , n h ẹ , đ ịa ngục thọ  b áo  không  đồng (như  
trong Đại L uậ t và ở trong văn  Tiêu Thích đ ã  nói rõ).

Ngũ P h ần  L uật nói : Có b ốn  việc gọi là  p h á  
Tăng. Nói 5 p h á p  (kh ổ  hạnh) bỏ th ẻ , cầm  th ẻ , ở 
trong  đồng giới, r iêng  làm  việc chúng  Tăng.

Lại nữ a hoặc  vua, hoặc  quan  đạ i th ầ n , hoặc  6 
chúng k h á c  b ảo  chúng T ăng không  h ò a  h iệp  m à 
chẳng  p h ả i p h á , hoặc  m ột ông Tỳ Kheo, n h ẫ n  đ ế n  7 
ông Tỳ Kheo, không  h ò a  h iệp  cũng ch ẳn g  p h ả i phá , 
hoặc  không  hỏi vị Thượng Tọa, m à làm  việc chúng 
Tăng, đó là  không  hòa  h iệp , cũng không  p h ả i p h á  
Tăng. Nếu không  cùng n h au  ă n  chung, khi ă n  ngồi 
riêng  k ìn h  cãi m ắng  nh iếc , cũng không  gọi là  p h á  
Tăng.

C ần  yếu là ở trong  giới, 8 th ầy  Tỳ Kheo sắp  
lên , ch ia  làm  h a i bộ chúng  riên g  làm  việc chúng 
Tăng, đó m ớĩ gọi là  p h á  Tăng, (làm  p h á p  Y ết Ma
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riêng, tụng giới riêng, ông làm  chủ trong đó đ ọa  địa  
ngục m ột k iếp  không th ể  cứu dược).

T h ập  T ụng L uật nói : P há  T ăng  có ha i p h é p  :
1.- P há  p h é p  Yết Ma
2.- P há  T ăng  chuyển  p h á p  luân.

Phá Y ết Ma là sao ? Là ở trong  m ộ t giới, riêng  
làm  p h é p  Yết Ma m à Bố tá t.

Phá Tăng ch u y ển  pháp luân  là gì ? L uân : Là 
p h á p  B á t th á n h  đạo, bảo  ông k ia  bỏ B á t th á n h  đạo 
m à vào trong  tà  đạo.

T á t Bà Đa Luận nó i : Phá T ăng  chuyển  p h áp  
luân , p h ạ m  tội nghịch  m ắc  T hâu  Lan Giá, sá m  hối 
không  được; p h á  p h á p  Yết Ma Tăng, p h ạ m  không  
p h ả i tộ i nghịch  T hâu  Lan Giá sám  hối được.

P há  T ăng  chuyển  p h á p  luân , ít n h ấ t  là  chín  
người, m ộ t người tự  xưng là  Phật, p h á  Yết Ma Tăng, 
ít n h ấ t  là  tám  người không  tự  xưng m ình  là  Phật.

P há T ăng  chuyển  p h á p  luân , ở trong  giới hay  
ngoài giới đều  p h á  được, p h á  p h á p  Yết Ma T ăng  cốt 
p h ả i ở trong  giới riêng  làm  p h é p  Yết Ma. P há T ăng 
chuyển  p h á p  lu ân  tấ t  p h ả i người nam  tử  (Tăng p h á  
Tăng), p h á  p h á p  Yết Ma T ăng  người nữ  cũng p h á  
được (M  p h á  Nỉị, p h á  T ăng  chuyển  p h á p  luân , p h á  
tục  đ ế  Tăng; p h á  Yết Ma Tăng, củng là  p h á  đệ n h ấ t  
ngh ĩa  Tăng; p h á  T ăng  chuyển  p h áp  luân , chỉ ở trong 
cõi Nam  D iêm  Phù Đề; p h á  Yết Ma T ăng  su ố t cả ba 
châu  th iê n  hạ .
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Giới thứ mười một 
KẾT BẠN ĐẢNG PHÁ TĂNG

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo p h e  đảng, hoặc 1,
2, 3  những đ ế n  vô số. Tỳ Kheo kũx, nói với Tỳ Kheo  
n à y  rằng : “Đại đức đừng can g ián  Tỳ Kheo này , vì Tỳ  
Kheo n à y  là Tỳ Kheo nói Pháp, nói Luật, Tỳ Kheo n à y  
nói ra chúng tôi vui mừng, Tỳ Kheo n à y  nói ra chúng  
tôi công n h ậ n ”

Tỳ Kheo k ia  nói rằng  ệ' “Đ ại đức đừng nói như  
vậy, nói Tỳ Kheo đó là Tỳ Kheo nói Pháp, nói Luật, Tỳ  
ỈỌxeo đó nói ra các ngài vui mừng, các ngài công nhận; 
song Tỳ Kheo đó chẳng p h ả i là Tỳ Kheo nói Pháp, Tỳ 
Kheo nói L u ậ t”

Đ ại dức đừng nên  p h á  hoại hòa hiệp Tăng, các 
Đại đức p h ả i cùng với chúng Táng hòa hiệp. Đại đửc  
với chúng Tăng hòa hiệp hoan hỷ  không rầy, dồng học 
m ột thầy, như  nước hòa sữa, ở trong P hật p h á p  càng  
th êm  nh iều  lợi ích an  vui dời đời.

Tỳ Kheo ấ y  kh i được lời can  g ián  như  vậy, m à  
ông bền  giữ  không bỏ, Tỳ Kheo k ia  p h ả i ba  p h en  can  
g ián  cho bỏ việc ấy, n h ẫ n  đ ế n  ba  p h en  can gián, bỏ 
thì tốt, bằng không bỏ thỉ p h ạ m  Tăng g ià  B à  Thi Sa.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  vương Xá, 
trê n  no n  Linh Thứu, kh i đó ông Điều Đ ạ t k ế t  phe  
đản g  phương tiệ n  trợ  p h á  h ò a  h iệp  Tăng. Phe của 
ông Đ iêu Đ ạ t đứng lê n  nó i với chư  Ty Kheo rằn g  : 
“Các Đ ại đức không  n ê n  quở trá c h  ông Điều Đ ạt, vì 
ông Đ iều Đ ạ t chúng  tô i là người nói Pháp, nói Luật, 
ông nói ra  chúng  tô i vui m ừng công n h ậ n ”.
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C ác Tỳ Kheo đem  việc n ày  b ạ c h  lê n  Phật. 
P h ậ t cho p h é p  chúng T ăng quở trá c h  ông và b ạ c h  tứ  
Yết Ma m à k iế t giới (cấm  p h e  đảng)

Nói P háp  : Là nói T ạng  Tu Đa La {tạng Kinh)

Nói L uật : Là nói T ạng Tỳ Nại Da (tạng Luật)

Lại n ữ a  nói P háp  : là  lời lẽ trò n  đủ.

Nói Luật : là nghị lu ận  tội nặng , n h ẹ , khai, 
giá, không  sai.

Lại nó i P háp  : Là lu ận  nghĩa  vô sinh .

Nói L uật : là  dẹp  trừ  b a  độc.

Lại hay  d ẫ n  ngh ĩa  c h â n  th ậ t, gọi là  nó i p h áp , 
nó i ra  lời dịu dàn g  gọi là nó i luật.

C húng tô i vu i m ừng ỉà g ì ? Nghĩa là  : Tỳ Kheo 
n ày  nó i ra  việc chi, chúng tô i tìn h  s in h  ưa th ích .

C húng tô i  cô n g  n h ận  là sao  ? Nghĩa là  ế- 
C húng tôi b ằ n g  lòng lời nói đó, tùy  th u ậ n  và vâng  
làm  theo. Còn bao nh iêu  giải n h ư  trước.

Thể thức phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  n ào  ?
H oặc m ột, hai, b a  Tỹ Kheo, cho đ ế n  r ấ t  đông Tỹ 
Kheo, cùng nh au  k ế t phe  đ ảng  để  làm  việc phi 
p h áp , noí với các Tỳ  Kheo rằn g  : “Đ ại đức không  
n ê n  can  g ián  T ỳ  Kheo này, vì T ỳ  Kheo n à y  lá  T ỳ  
Kheo nói pháp... cho đ ế n  chúng  tôi công n h ậ n ”.

C ác T ỳ  Kheo k ia  can  rằn g  : “Đ ại đức đừng nói 
n h ư  vậy, cho đ ế n  câu  càng  th êm  lợi ích  a n  vui đời 
đời. Ông p h ả i bỏ việc n ày  đi, đừng để  chúng  T ăng  có 
lời quở trá c h  m à p h ạ m  tội nặng . Nếu ông nghe lời
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th ì tố t, b ằn g  ông khõng  nghe, th ì p h ả i làm  p h ép  tác  
bạch , n h ư  vậy m ỗi lầ n  Yết Ma m ỗi lầ n  can  quở, 
cùng p h ạ m  tội n h ẹ , tộ i nặng , có p h ạ m  hay  không  
p h ạ m  cũng đồng  n h ư  giới trước, đây  không  lập  lạ i”.

L uật N hiếp nói : Nếu kh i can  g ián  Tỹ Kheo ấy, 
m ấv  người b ạ n  ác  đồng tâm , dầu  cho không  nói lời 
chi cũng p h ạ m  T ăng  tầng . Có người nói không  đồng 
ỷ m à trong  tâ m  cũng m uốn p h á , p h ạ m  Thô tội. Hoặc 
có người tuy nói đồng ý, nhưng trong  tâ m  không  
m uốn p h á , hoặc  tâ m  không  p h á , không  đồng việc 
đó, th ì không  p h ạm , hoặc  s in h  tâm  nghi th ì Thô tội.

Nếu các Tỳ Kheo Ni p h á , th ì không  n ê n  dạy  dỗ 
quỷ cô, p h ả i b ảo  các cô rằn g  : “Này các cô Ni, trước 
p h ả i h ò a  h iệp  rồi, vậy sau  mới cầu giáo thọ , nếu  các 
cô không  thư a  hỏ i quỷ th ầy  b ê n  đạ i T ăng  cứ tự  ý 
làm  p h ép  tắc , và nhóm  đồ chúng, m ắc  Thô tộ i”.

Có các ông Sa Di b ị quở trá c h  v.v... Nếu các 
th ầ y  T ỳ  Kheo cấp  cho cơm áo và đem  về nuôi, cũng 
p h á  đồ chúng  của người ta, m ắc Thô tội. Nếu p h á t  
tâm  tố t, m uốn h àn g  phục  Sa Di kia, tạ m  thời đem  
vẻ để  m à ră n  dạy, rồi bảo  p h ả i trở  lại th ầ y  của 
chúng  th ì không  phạm .

T h ập  Tụng Luật nói : Nếu m ột ông T ỳ  Kheo bị 
tẩ n , m à  4 ông Tỳ Kheo tùy th u ậ n  theo  đó, cũng gọi 
là  p h á  Tăng. Nếu ông đó là  đa  trí, đ a  thức, đa  văn , 
đạ i đức, h iểu  thông  nghĩa  b a  tạng , th ì chúng  T ăng  
không  n ê n  làm  p h ép  b ấ t  k iế n  tẩn . Nếu tẩ n  th ì 
p h ạ m  T hâu  Lan Giá, tội n ày  g ần  b ằ n g  tộ i p h á  T ăng  
(b ấ t k iến  tẩ n  là  : đê  cho ngà i'tự  thấy, tự  xửị.
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Giới thứ mười hai 
LÀM NHƠ NHÀ NGƯỜI BỊ ĐUổl

CH IN H  VẨN : N ếu Tỳ Kheo, nương tụ lạc, hoặc  
ở trong th à n h  ấp, làm  nhơ nhà  người, làm  h ạ n h  xấu; 
làm  nhơ nhà  người, ai cũng thấy  củng nghe, làm  h ạ n h  
xấu , ai củng thấy  cũng nghe. Các Tỳ Kheo p h ả i nói với 
Tỳ Kheo ấ y  rằng : “Đ ạí đức làm  nhơ n hà  người, làm  
h ạ n h  x ấ u  ai củng th ấ y  củng n ghe”.

Đại đức, ông làm  nhơ nhà  người, làm  h ạ n h  xấu, 
nay  p h ả i x a  lánh  cho khỏi tụ lạc này, không  n ên  ở 
đây . Tỳ Kheo bị đuổi ấ y  nó ĩ với các Tỳ Kheo k ia  rằng : 
“Đại đức, các Tỳ Kheo có thương, có giận, có sợ, có s Ị  
có ông đồng tội như  vậy, có ông đuổi, có ông không  
đuổi.

Các Tỷ Kheo đ á p  rằng : “Đại đức đừng nói như  
vậy. Nói các Tỳ Kheo C.Ó thương, có giận, có sợ, có si, 
có ông đồng  tội như vậy, có ông thì đuổi, cỏ ông không  
đuổi, m à th iệt các Tỳ Kheo trong . d â y  không p h ả i  
thương, không p h ả i giận, không p h ả i sợ, không p h ả i si 
chi cd..ệ Đại đức làm  nhơ nhà  người, làm  h ạ n h  xấu. 
L ạm  nhơ nhà  người ai cũng th ấ y  cũng nghe; làm  h ạ n h  
x ấ u  ai cũng thấy  củng n ghe”.

Tỳ Kheo ấ y  kh i được lời can như  thế, m à ông  
b ền  g iữ  không bỏ, các Tỳ Kheo kia  p h ả i ba  p h e n  can  
cho bỏ việc dó đi, n h ẫ n  đ ến  ba  p h en  can bỏ thi tốt, còn  
không bỏ, thì p h ạ m  Tăng g ià  B à  Thi Sa.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, b ấy  giờ 
trong  ấp  Kỳ Liên có h a i th ầ y  Tỳ Kheo, m ộ t ông tê n  
là  Mã Sư, m ộ t ông tê n  là  M ãn Túc. Hai ông đồng 
làm  việc ph i p h áp , tự  trồng  bông, tự  b ó n  tưới, tự  h á i
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bông, tự  k ế t  hoa  làm  tràng , tự  đem  trà n g  hoa  tặn g  
người, và dạy  người làm . Cùng với phụ  nữ  ngồi 
chung m ộ t giường, ă n  chung m ộ t m âm , cho đ ế n  ca 
xướng m úa h á t, giễu cợt, k h ảy  đờn, đ á n h  trống, thổ i 
còỉ, lã n h  làm  m ướn, giỡn cười v.v...

Khi đó có r ấ t  đông Tỳ Kheo, đ ế n  k h ấ t thực 
trong  ấp  Kỳ Liên, thứ  lớp tề  ch ỉnh , cúi đ âu  đi th ẳng , 
không  ngó h a i b ên . Các ông cư  sĩ thấy , nói m ấy  ông 
n ày  làm  gì là  lạ. Rồi không  cúng đồ ă n  uống. Các 
th ầ y  Tỳ Kheo hỏi ra  mới b iế t cớ đó, và m ới hay  Tỳ 
Kheo ấy  làm  h ạ n h  xấu, nh iễm  ô với người tịn h  tín  
kia, đem  việc n ày  b ạ c h  Phật. P h ậ t p h á i ông Xá LỢi 
P h ấ t và ông Mục Kiền Liên, đ ế n  làm  p h ép  Yết Ma 
m à đuổi ha i ông ấy.

Hai T ôn giả vâng  sắc  lệ n h  P hật, đ ế n  nhóm  
chúng  Tăng, rồ i b ạ c h  4 lầ n  Yết Ma làm  p h ép  cử tội, 
làm  p h é p  nhớ  nghĩ, buộc tội cho h a i ông kia. Khi ấy  
ha i ông đó nói rằn g  : “C húng T ăng  có thương, có 
giận, có sỢ, có si, lạ i có các Tỳ Kheo đồng  tội như  
tôi, có ông đuổi có ông không  đuổi, m à nay  lạ i đuổi 
m ình  tô i”.

Ông T ôn giả đem  việc n ày  b ạ ch  P hật. P h ậ t dạy  
chúng T ăng  b ạ c h  bố n  lầ n  Yết Ma can  g ián  ha i ông 
k ia  và liền  k iế t giới này.

Nương ở tụ  lạc, h oặc  thàn h , ấp Ịà sao  ? Nghĩa 
là  : Chỗ đó có ngõ đi, đường sá , gọi là tụ  [làng), 
ngoài tụ  xa xa có n h à , gọi là là  lạc  (xóm), chỗ đ ế  đô 
vua ở, gọi là  th à n h  ấp .

Nương : Là nương chỗ k ia  m à ở vậy.
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Làm  nhơ nhà người là  sao ? N hà người : là 
n h à  của kẻ nam , người nữ  vậy.

Nhơ  : Là người tịn h  tín  trước kia, ai ai cũng 
đều  đem  tâ m  cung kính , n h â n  th ầy  Ty Kheo làm  
h ạ n h  phi p h áp , đem  v ậ t tặn g  cho, làm  nhơ  lòng 
người phổ  tín  kia, m ấ t chỗ phước lợi, đối với chỗ 
ông không  cho đồ, th ì họ đều không  có lòng tưởng 
việc cung k ính , cúng dường.

Đây ỉà bốn  v iệ c  hay ỉàm  nhơ nhà người :

1.- Nương ở n h à  người, làm  nhơ  n h à  người : Từ 
m ộ t n h à  n ày  được vật, đem  cho m ột n h à  khác. Nhà 
họ đem  v ậ t cho, họ nghe họ không  vuiỗ Còn n h à  
được v ậ t T ỳ  Kheo cho, họ tín h  phả i trả  ơn, th ì họ 
nói như  vầy : “Nếu ông cho tôi, th ì tôi p h ả i cho trả  
lại- ông. Nếu ông không  cho tôi, th ì lẽ n ào  tôi lại cho 
ông”.

2.- Nương việc lợi dưỡng, làm  nhơ  n h à  người : 
Nếu Tỳ Kheo như  p h áp  được lợi, những  đ ế n  đồ ă n  
trong  b á t  còn  dư, hoặc  cho ông c ư  sĩ này , m à không  
cho ông c ư  sĩ khác, ò n g  Cư sĩ được vật, th ì ông tín h  
p h ả i trả  ơn, cho đ ế n  ông không  cho tôi, th ì tô i lẽ 
n ào  cho ông v.v...

3.- Nương người quen b iế t, làm  nhơ  n h à  người: 
Nếu Ty  Kheo nương ông vua, hoặc nương quan  đại 
th ần , hoặc  vì ông Cư sĩ này, m à không  vì ông Cư sĩ 
kia. Ồng c ư  sĩ được nhờ, họ tín h  p h ả i trả  ơn, họ nói 
rằn g  : “T hầy  có giúp tôi th ì tôi mới cúng dường, nếu  
th ầ y  không  giúp tôi, th ì tôi không  cúng dường”.
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4.- Nương ở trong  chùa  làm  nhơ  n h à  người : 
Nếu th ầ y  Tỳ Kheo lấy  bông  trá i của chúng Tăng, cho 
ông c ư  sĩ n à y  m à .không cho ông c ư  sĩ k hác , cho 
đ ế n  th ầ y  cho tối, th ì tôi m ới cúng dường cho thầy , 
không  cho th ì tô i không  cúng dường cho thầy...

Làm h ạn h  xấu  là  gì ? Nghĩa là : ô n g  tự trồng 
bông, trồng  cây, cũng dạy  người trồng  cho đ ế n  lã n h  
làm  m ướn, hoặc  giỡn cười v.v...

Ai cũ n g  th ấ y  củ n g  n gh e là  sao ? Nghĩa là : 
Làm  các h ạ n h  xấu  ph i p h á p  n h iều  người đều  thấy , 
nghe b iế t.

Chư T ỳ K heo  là  a i ? Là người giữ gìn ch ính
p h áp .

Phải n ó i là  gì ? Là lời can gián ông kia.

T ỳ K heo  ấ y  ỉà  a i ?  Là ông làm  việc ph ỉ p h áp .

Nay h ây  lán h  xa  tụ  lạc  này, chớ  kh ông n ê n  ở
đ â y  là  sao  ?  Ấy là lời xua đuổi vậy.

Có th ư ơ n g  là  g ì ?  Là yêu m ến  ông kia, th ì 
không  đuổi.

Có g iậ n  là  sao  ?  Là hễ  s â n  g iận  ông k ia  th ì 
đuổi đi.

Có sỢ là  g ì ?  Là SỢ ông kia, th ì không  dám ' trị
p h ạ t.

Cổ s ỉ  là  sao  ?  Là không  trí thức, cho n ê n  
không  k h éo  p h â n  b iệt, tộ i đ áng  đuổi m ấ  không  đuổi, 
tộ i không  đ án g  đuổi m à đuổi vậy.
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N ếu  T ỷ K heo  nư ơ ng  ở  t ụ  lạ c  (làng  xóm ) ch o  
đ ế n  a i c ũ n g  th ấ y  c ủ n g  n g h e  là  sao  ?  Là cái n h â n  
p h ạ m  tội.

Đại đức làm  nhơ nhà ngườỉ, ch o  đ ến  ai cũng  
th ấ y  c ũ n g  n g h e  là  g ì ?  Là chỉ chỗ tộ i lỗi.

Ông làm  nhơ nhà người, nhẫn  đ ế n  kh ôn g  n ê n
ở  đ â y  là  sao  ?  Đỏ là  lời xua đuổi.

Các Tỳ K heo có  ôn g  thương, g iận , sợ , sỉ, 
n h ẫn  đ ến  có  ông  không đ u ổi ỉà sao  ?  Đó là  lời ông
k h á n g  cự, không  chịu bị đuổi.

Các Tỷ K heo bảo rằng : “Đừng n ó ỉ lở i n h ư  
vậy , nhẫn  đ ế n  aỉ cũ n g  th ấy , củng n g h e ” là  sao  ?
Là lời thương m à can  g ián  riêng  của các  Tỳ Kheo 
th a n h  tịnh .

Ba p h e n  c a n  g iá n  là  g ì ?  Là trong  chúng  T ăng  
làm  p h ép  b ạ ch  b a  lầ n  Yết Ma, m à can  g ián  ông kia 
vậy.

K h ô n g  bỏ  ỉà  sao  ?  Là v ăn  k ế t tộ i vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây ra t h ế  nào  ?
Nếu th ầ y  Tỳ Kheo nương ở trong  tụ lạc, làm  nhơ  n h à  
người, n h ẫ n  đ ế n  ai cũng thấy , cũng nghe, Tỳ Kheo 
k ia  p h ả i can  ba  lầ n  n h ư  trước rồi, còn  p h ả i bảo  
rằn g  : “Đ ại đức p h ả i bỏ việc n ày  đi, đừng để chúng  
T ăng  quở trá c h  lại p h ạm  tội n ặ n g ”. Nếu ông không  
nghe lời, th ì trong  chúng T ăng b ạch  từ  m ộ t lầ n  đ ến  
b a  lầ n  Yết Ma m à can  ông. Trong m ỗi lần  b ạ ch  Yết 
Ma p h ả i n ă n  nỉ ông bỏ việc đó đi. Nếu ông không
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nghe, hễ  b ạ ch  đ ến  lầ n  Yết Ma th ứ  b a  rồi, th ì p h ạm  
tội T ăng  tàng . Còn bao n h iêu  tội nặng , n h ẹ , v.v... 
cũng đồng như  giới “p h á  T ăng” nói trên .

Trong giớ i đây có  khác là  sao ? Nay cứ theo  
thứ  lớp m à giải như  sạu  : n ếu  kh i chưa làm  p h áp  
đơn b ạch , m à nói trong  chúng T ăng  có thương, có 
giận, có sỢ, có si, m ỗi lầ n  p h ạm  m ột tội Đ ột K iết La.

T hập  Tụng Luật nói : Nếu nói các th ầ y  Tỳ 
Kheo có thương, có giận, có sợ, có si th ì m ắc  4 tội 
T hâu  Lan Giá. Còn n ếu  nói có ông đuổi, có ông 
không  đuổi, đó là  cái cớ m ắng  n h iếc  chúng Tăng, 
n ê n  p h ạm  tội Ba D ật Đề.

Nếu khi chưa làm  ph ép  Yết Ma đuổi, m à  ông 
nói các Tỳ Kheo có thương, có giận, có sợ, có si, th ì 
p h ạm  Đột Kiết La.

Nếu cho cha, m ẹ, hay  là  cho người b ệ n h , cho 
con nít, cho người đ à n  b à  chửa, cho người ở trong  
lao ngục, cho người b ị tró i th ì không  p h ạ m  tội làm  
nhơ  n h à  người.

H oặc là  dạy  người trồng  bông, k ế t  làm  tràn g  
đem  cúng dường ngôi T am  Bảo th ì không  p h ạm  tội.

Hoặc chạy  trố n  giặc, gặp ác  thú , gặp  n ạ n  ghê 
sợ, hoặc  n h ảy  qua h ầm  hố, hoặc  k êu  hú  b ạ n  đi 
đường, hoặc  vì cha, mọ b ệ n h  v.v... hoặc  vì th áp , vì 
chúng  Tăng, vì T ỳ  Kheo b ện h , đem  th ư  qua lại, th ì 
không  p h ạm  tội ác  h ạn h .

Nếu Tỵ Kheo đối trong  k in h  lu ậ t của P hậ t, ca 
chơi n h ư  khóc, m úa m en  n h ư  đ iên , giỡn cười như
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con n ít và các  h ạ n h  xấu  k h ác  cũng không  'nên  làm . 
T hầy  Tỳ Kheo không  n ê n  cạo tóc cho người cư  sĩ; 
trừ  người đó m uốn đi x uấ t gia. Không n ê n  lạy  người 
cư  sĩ và th á p  m iếu của  họ, cũng không  n ê n  k h in h  
dễ họ.

K hông n ê n  coi bói cho người, m ình  cũng không  
n ê n  tới th ầ y  bói để coi bói, không  n ê n  thờ  p h á p  của 
các p h á i ngoại đạo  (ông Địa, ông Táo, ông Thổ thần, 
bà Chúa Tiên, Chúa Ngọc, Mẹ Sinh, v.v...) K hông n ê n  
tụng  phù  chú của ngoại đạo  đặng  xây  n ề n  n h à , cầu  
sự k iế t hung, chú vẽ bùa, chú giải chi t iế t  (chú hế t 
nhức m ình nhức mẩy), chú s á t  lợi, chú khở i th i quỷ, 
chú b iế t người sống  ch ế t tố t xấu, chú b iế t tiến g  loài 
cầm  thú .

K hông n ê n  tự  m ình  đ á n h  n hạc , n ếu  vì cúng 
dường th áp , th ì cho bảo  người b ạ ch  y đ án h . Không 
n ê n  nuôi chim  Anh võ cùng các thứ  chim  và chó.

L uật N hiếp nói : Vì cớ phòng  thủ , tùy  ỷ nuôi
chó.

Không n ê n  cưỡi ngựa, voi, đi xe cộ, k iệu  cáng  
và n ắ m  cẩm  dao kiếm ; người già b ệ n h  th ì cho đi xe 
kéo, nhưng  m à đi xe của người nam , hoặc  đi lán h  
n ạ n  th ì cho cưỡi voi, ngựa.

T át Bà Đ a L uận nói : Nếu th ầy  T ỳ  Kheo hễ  có 
ai cầu th ỉn h  hoậc  vĩ việc T am  Bảo, hoặc  là  vì m ình, 
lấy các v ậ t cho ả Quốc vương hay là  cho quan  Đại 
th ần , Trưởng giả, cư  sĩ v.v... th ì cũng gọi là  nhơ  n h à  
người. Vì sao  ?
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P hàm  người x u ấ t gia không  còn th am  m uốn, 
giữ m ình  cho th a n h  tịnh , để  sử a  tâ m  h à n h  đạo. Nếu 
đem  cho người th ế  tục, đó là  m ình  làm  sứ  tin  qua 
lại, làm  p h ế  loạn  ngh iệp  chính , ch ẳn g  p h ả i người 
x u ấ t gia n ê n  làm .

Lại nữ a  đem  v ậ t tặ n g  cho người th ế  gian, th ì 
p h á  tâ m  tố t b ìn h  đẳn g  của người th í kia. Người được 
v ậ t của  th ầ y  Tỹ Kheo th ì họ vui m ừng thương k ính , 
còn người không  được vật, dầu  cho b ậc  T h á n h  H iền 
cũng không  có tâm  thương k ính , và m ấ t phước lợi 
rộng  lớn của người trước kia, lại còn  làm  rối loạn  
P h ậ t pháp .

P hàm  người tạ i gia, p h ả i cúng dường cho người 
x u ấ t gia, m à người x u ấ t gia trở  lại cúng dường cho 
người tạ i gia, th ì trê n  m ấ t T h án h  tâm , dưới loạn  
ch ính  p h áp .

P hàm  người tạ i gia, thường đối với ngôi Tam  
Bảo, cúng dường cầu ruộng phước th a n h  tịnh , n ê n  
c ắ t bớ t huyết nhục  để trồng  c ăn  lành . Nay do vì 
n h â n  duyên  người x u ấ t gia lại tặn g  cho đó. Nếu 
người tạ i gia trở  lại có cái tâm  trông  cầu  người x u ấ t 
gia cho, là p h á  cái tâm  tín  k ín h  th a n h  tịn h  của 
người trước kia; củng là làm  m ấ t tấ t  cả  các m ón 
cúng dường của người x u ấ t gia.

Nếu đem  chú t v ậ t tặn g  cho người tạ i gia, dầu  
cho có lập  được th á p  b ằn g  b ảy  báu , đủ th ứ  tran g  
nghiêm , ch ẳn g  b ằn g  ngồi không  m à giữ giới th a n h  
tịnh , tức là  cúng dường c h ân  th ậ t  P háp  th â n  của 
đức Như Lai vậy.
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Nếu đem  ch ú t v ậ t tặn g  cho người tạ i gia, rồi 
họ giúp m ình  lập  được m ột tò a  tin h  xá  b ằn g  rừng  Kỳ 
H oàn  đi nữa, cũng không  b ằ n g  ngồi y ên  giữ giới 
th a n h  tịnh , tức là  th a n h  tịn h  cúng dường T am  Bảo.

Nếu đem  ch ú t v ậ t tặ n g  cho người tạ i gia, dầu  
cho tấ t  cả T h án h  chúng ở cõi D iêm  Phù Đẻ, được 
b ố n  m ón  cúng dường đầy  đủ đi nữa, cũng không  
b ằn g  ngồi y ên  giữ giới th a n h  tịnh , tức là th a n h  tịn h  
cúng dường tấ t  cả T h án h  chúng.

Nếu người có th ế  lực, m uốn p h á  th áp , hoại 
tượng, p h ả i đem  đồ tặ n g  cho, th ì mới được khỏ i phá , 
p h ả i đem  bông  trá i trong  chùa  b á n  đi, n ếu  ch ù a  có 
tiề n  hoặc  có duyên  k h á c  m ình  được vật, tùy  th eo  đó 
m à cống h iế n  cho yên.

Nếu người có th ế  lực, m uốn ở trong  chùa, <ỉể 
p h á  lo ạn  cho hư  hao  đ ấ t chùa, tùy m ình  có v ậ t chi 
đem  b á n  lấy  tiên , tùy  theo  duyên  m à dứ t kh o á t. V ật 
của  Thường trụ  Tăng, hoặc  v ậ t của h iệ n  tiề n  Tăng, 
h oặc  người có th ế  lực, m uốn p h á  hư  hao  tùy  ở trong  
đ ấ t  đó có s ả n  x u ấ t ra  v ậ t chỉ, đem  b á n  lấy  tiề n  lo 
ló t cho y ê n  ổn.

Nếu cha  m ẹ m à  thọ  T am  quy Ngũ giới, th ì cho 
cúng dường; hay  vì người làm  công quả trong  chùa, 
n h ư  th ế  th ì n ê n  cho.

Nếu người th í chủ m uốn sắm  đồ cho chúng 
T ăng  và m uốn b iế t p h é p  tắc  (kỷ luật) n h ư  vậy cũng 
n ê n  cho.

T ấ t cả người côi cú t nghèo  n à n  đi x in  vi tâm  
thương xó t n ê n  cho.
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Lại tấ t  cả người nữ, hoặc  m ẹ, con gái, chị em  
gái, không  lu ận  b à  con hay  người dưng, đều  không  
cho ngồi chung m ộ t giường chiếu, do vì m ấ t oai nghi 
vậy.

Trong tứ  chúng  lấy  hương xông y, m ắc  tội Ác 
tác . T ỳ  Kheo Ni p h ạ m  Ba D ật Đẻ vì người nữ  có tâm  
đ ắm  n h iễm  r ấ t  nặng . Không n ê n  xúi voi giỡri cho 
đ ế n  gà đá.

Nếu cha  m ẹ khi chết, t ấ t  cả không  được khóc 
lóc; Tứ chúng  khóc p h ạm  Ác tác , Tỳ Kheo Ni khóc 
p h ạm  Ba D ật Đề, vì do tâm  người nữ  á i luyến r ấ t  
nặng .

T h iện  Kiến Luật nói : Nếu người đ à n  v iệt th ỉn h  
th ầy  Tỳ Kheo đưa đ ám  m a, không  n ê n  đi. Nếu th ầy  
Tỳ Kheo suy nghĩ : Tôi đi đ ến  đó để quán  tử  th i là 
vô thường, do n h â n  duyên  đó m à tô i được chứng 
quả, n h ư  vậy th ì n ê n  đi, không  lỗi.

C ăn  B ản  Luật nói : T hầy T ỳ  Kheo ở nhữ ng  chỗ 
có T h iên  th ầ n  ở, không  n ê n  cúng dường, cũng không  
n ê n  k h in h  dễ họ và hủy  h ìn h  tượng đó; cũng không  
n ê n  đi n h iễu  m iẽu ấy. Nếu n h â n  tiệ n  đường m à đi 
quanh  m iêu đó, th ì p h ả i tụng  b à i kệ của P hật, tằn g  
h ắn g  và k h ảy  m óng tay  b a  tiếng, cho .kia thức tỉnh .

Thầy-Tỹ- Kheo không  n ê n  b á n  thuốc, nếu  th ậ t  
th ầy  thuốc hay, khởi lòng từ  thương xót, n h ằ m  b ệ n h  
cho thuốc th ì được. Còn lã n h  giá tiề n  người ta  để 
h ố t thuốc và lã n h  m ướn, làm  m ướn cho người, p h ạ m  
tội Ác tác.
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P h ậ t quở các người lộn  xộn quá, đi x u ấ t gia 
rồi, không  n ê n  vội đem  n g h ề  ngh iệp  trước, thuở 
trước b ày  ra , cũng không  n ê n  chứa đồ đạc  kh éo  léo. 
P hải ch ăn g  n ếu  ông đó trước k ia  làm  th ầ y  thuốc, th ì 
b ây  giờ cho chứa ống kim  và cái tú i đựng kéo, còn  
ông đó trước là học  trò , th ì cho để b ìn h  mực.

Giới thứ mười ba 
KHÔNG Bỏ TÍNH Á c

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo, tính ác không nghe  
lời can g ián  của  người; ở trong giới pháp , các th ầ y  Tỳ 
Kheo như  p h á p  can g ián  rồi, tự  m inh không n h ậ n  lời 
can, nói rằng : “Các Đại đức đừng nói với tôi những  
việc tốt, việc xấu; tôi củng không tới các Đại đức nói 
những việc tốt việc xấu . Thôi đi, các Đại đức đừng  can  
g ián  tô i”.

Tỳ Kheo kia  can g ián  Tỳ Kheo n à y  rằng : “Đ ại 
đức đừng tự m ình không nhận  lời can, Đại đức p h ả i  
n h ậ n  lời can  ấ y ”. Đ ại đức như  pháp , can  g ián  các Tỳ 
Kheo, các Tỳ Kheo củng như  p h á p  can g ián  Đại dửc.

Như vậ y  mới phải là chúng đệ tủ củ a  Phật, dược 
thêm nhiều lợi ích, thay nhau can gián, thay nhau dạy  
bảo, thay  nhau  sá m  hối. Tỳ Kheo ấ y  kh i được lời can  
như  vậy, m à ông giữ  bền  không bỏ. Tỳ Kheo k ia  p h ả i  
ba p h en  can  g ián  cho bỏ việc ấy, những đ ế n  ba  p h en  
can g ián  bỏ thi tốt, bằng không bỏ thì p h ạ m  Tăng già  
B à  Thi Sa.

CH Ú  G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước C âu T h iểm  Di, 
trong  vườn ông Trưởng giả tê n  là Mỹ Âm.
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Bấy giờ T ôn giả X iến Đ à Tỹ Kheo, tín h  ác  
không  n h ậ n  lời người can  gián. C ác Tỳ Kheo b ạ ch  
lê n  Phật.

P h ậ t ra  lện h  : C húng T ăng  làm  p h é p  Yết Ma 
quở can  ông, rồ i vì đó k iế t giới.

Tính ác  kh ông th ọ  lở i can  củ a  ngườỉ là  sao  ?
Nghĩa là  : B ẩm  tín h  ông đó hay  k ìn h  chống, không  
n h ậ n  lời lã n h  dạy  b ảo  của các Tỳ Kheo.

Ở trong g iớ i pháp là  gì ?  Là p h ạ m  ở trong  7
tụ  : '

1. Tội T ha T hắng
2.- Tội T ăng tàn g
'3.- Tội Ba D ật Đề
4.- Tội Hối quá
5.- Tội T hâu  Lan Giá
6.- Tội Đ ột Kiết La
7.- Tội Ác thuyết.

C ác Tỳ Kheo k ia  kh i dùng lời c an  g ián  đúng 
nh ư  p h á p  n h ư  lu ậ t m à ông giữ chắc  tín h  ác, không  
vâng  lời k ia  vậy.

C ác  T ỳ K heo  là  a i ?  Là chỉ các t h i ệ n  Tỳ Kheo 
trì ch ính  p h á p  vậy.

Như pháp can g ián  ỉà  sao  ? Nghĩa là  : đúng  
n h ư  p h áp , n h ư  luật, n h ư  lời P h ậ t dạy  m à khuyên  
can  vậy.

Tự m inh  kh ôn g  th ọ  lở i can g ián  ỉà gì ?  Nghĩa 
là : Các T ỳ  Kheo k ia  đem  giới lu ậ t đúng n h ư  p h áp  
dạy  b ảo  m à ông đem  tâm  chống trả , không  n h ậ n  lời
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các  Tỹ Kheo kia, n ê n  m ới ngăn , không  cho nói 
chuyện  vậy.

Các Đại đức dừng tớ i n ó i vớ i tô i  v iệ c  tấ t ,  
v iệ c  x ấ u  là  sao  ?  Nghĩa là  : Việc lợi ích  ông không  
c ẩn  k h u y ế n  dụ, còn  việc không  lợi ích ông b ảo  đừng 
n g ă n  c ản  ông, ấy  là  lời ngạo m ạ n  vậy.

Tôi củ n g  không tớ i các  Đại đức n ó i những  
v iệ c  tố t , v iệ c  xấu  là  gì ?  Đây là  m uốn rõ p h ầ n  
m ình  không  can  th iệp  gì đ ế n  ai, m à ai cũng đừng 
can  th iệp  gì đ ế n  m ình, cũng là n g ăn  lời c ạn  g ián  
của chúng  T ăng  vậy.

Thôi đi là sao ? Là lời n g ăn  c h ặ n  trước kh i Tỳ 
Kheo k ia  chưa mở m iệng, bảo  đừng nói vậyẵ

Đừng can  g ián  tô i ỉà  gì ? Nghĩa là  : tâ m  m ình  
không  chịu, còn th ố t ra  lời nói, lại càng  không  chịu 
nữa.

Tỹ K hẹó kia can  g ián  Tỷ K heo n ày  là  sao  ?
Nghĩa là : ô n g  k ia  p h ả i dùng đúng n h ư  p h á p  m à  can  
dạy  ông này.

Đừng tự  m inh  kh ôn g  th ọ  lờ i can  là  sao  ? Đó
là  lời dạy  răn .

Tự m ình  p h ảỉ th ọ  lờ i can  là  gì ?  Là lời dạy
bảo.

Đ ại đức nh ư  pháp can  g iận  cá c  Tỳ K heo v.v...
là  g ì ?  Đ ây ỉà  lời khuyến  dụ.

Nghĩa là  : C hính  p h ả i dùng p h á p  lu ậ t k ia  đây  
lẫ n  nhau , dạy  b ảo  can  gián.
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Như vậ y  m ới là ch ú n g  đệ tử  củ a  Phật, được 
thêm  nhiều lợi ích là sao ? Chính rõ phải lẫn nhau 
c an  g ián  th ì m ới được lợi ích, do vì lẫ n  n h au  can  
gián, n ê n  chúng  đệ tử  P h ậ t được th êm  lớn p h áp  
làn h , do vì p h á p  là n h  th êm  lớn, n ê n  P h ậ t p h á p  mới 
rõ ràng , do vì rõ ràn g  n ê n  ch ính  p h á p  m ới được cửu 
trụ  vậy.

Lẩn nhau can  gián , lẫn  nhau dạy bảo, lẫn  
nhau sá m  h ố i ỉà  gì ?  Đây là â n  cần  dạy  bảo , can  
g ián  lẫ n  n h a u  vậy.

C an  g ián  : Là n găn  việc không  lợi ích.
D ạy b ảo  : Là k h iến  được việc lợi lành .
S ám  hối : Là bỏ việc ác  trước, m à tu việc làn h  

sau  vậy.

Khi can  n h ư  vậy  m à ông  b ền  g iữ  kh ôn g  bỏ là
sao  ?  Nghĩa là  : Khi Ty Kheo ấy  được Tỳ Kheo kia 
can  riên g  n h ư  vậy m à ông giữ b ề n  tín h  ác, không  
chịu sử a  theo.

Tính ác kh ông ngh e lở i người, cho  đ ến  đừng  
can gián tô i là gì ?  Là cái n h â n  khởi p h ạ m  tội.

Đừng tự  m ình kh ôn g  nhận  lở i can  cho  đ ến  
lẫn  nhau  sám  h ố i là sao  ?  Đ ây là lời can  g ián  riêng.

Ba p h en  can  g ián  là gì ? Nghĩa là : Trong 
chúng  T ăng  b ạ ch  ba  lầ n  Yết Ma, m à can g ián  õng.

K hông bỏ là  sao ? Là văn kết toi.

Thể th ứ c phạm  tộ i  trong g iớ i n ày  là  g ì ?
Như : n h ẹ , nặng, và b ố n  chúng  k ia  m ắc  tội, có 
p h ạ m  không  phạm , cũng đồng n h ư  giới trước.
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Nếu vì người vô trí, kh i quở can, p h ả i nói ông 
đó như  vảy : “Chỗ sở h à n h  H òa Thượng A Xà Lê của 
ông cũng can  ông n h ư  thế , ông p h ả i học hỏi, tụng  
k inh  lạ i”.

Bấy giờ P h ậ t bảo  các th ầy  Tỳ Kheo rằ n g  : “Nay 
ta  vì các ông, nói 8 thứ  ngựa dữ và 8 h ạn g  người 
á c ”.

Những gì là tá m  ?

1.- H oặc có con ngựa dữ, tra  h à m  th iếc  và roi, 
m uốn  cho nó đi, m à nó dục dặc  không  đi.

2.- H oặc dựa ha i b ê n  gọng xe, không  chịu 
chạy  tới.

3.- Hoặc n h ảy  dựng lên  ngã xuống đấ t, b ị trẩy  
đầu  gổi lại gãy gọng x e ế

4.- Hoặc th ụ t lùi không  chạy  tới.

5.- H oặc là giong chạy  đường k hác , b ể  b á n h , 
gãy trục.

6.- H oặc không  sợ th ằ n g  c h ăn  cũng khô n g  sợ 
roi, phương tiệ n  ngậm  h àm  th iếc , chạy  c à n  k ềm  chế  
không  đựỢc.

7.- H oặc ha i c h â n  dựng dứng, sôi b ọ t m ồm .

8.- H oặc n ằ m  b ẹp  xuống.

Đó là  8 th ứ  ngựa dữ.

Còn những gì là  8  hạn g người dữ  ?

1.- H oặc có th ầ y  Tỳ Kheo, cử tội thấy , nghe, 
nghi, cho ông, m à ông lại nói rằn g  : “Tôi không  nhớ,
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tô i không  n h ớ ”. Như con .ngựa dữ k ia  tra  h à m  th iếc  
và roi. m à còn dục dặc  không  đi.

2.- Hoặc không  nói phạm , không  nói không  
phạm ; dứng c h ần  ng ần  làm  th in h  đó. Như con ngựa 
dữ kia, dựa n ỉn h  ha i b ê n  gọng xe m à không  chịu đi 
tới.

3.- Hoặc nói Trưởng lảo cũng p h ạ m  tội n h ư  
tõi, làm  sao  trị p h ạ t  tôi được. Như con ngựa dữ kia  
n h ả y  lộn  ngã xuống đấ t, đã  trầy  đầu  gối lại gây 
gọng xe vậy.

4.- Hoặc nó i Trưởng lão tự  ngu si, cũng p h ả i 
nhờ  th ầ y  dạy, m à m uốn dạy  tôi. Như con ngựa dữ 
kia x ụ t x ịt th ụ t lùi m à không  đi tới.

5.- Hoặc đe-m việc k h ầc  m à trả  lời, lại s in h  
tâm  s ậ n  h ận . Như con ngựa dữ kia, chạy  bậy  trong  
đường h iểm  bị b ể  b án h , gãy trục.

6.- H oặc không  sợ chúng  Tăng, cũng không  sọ' 
p h ạ m  lỗi, m à cũng không  chịu ai cử tội, b è n  lấy  tọ a  
cụ v ắ t trê n  vai m à đi tuốt, không  quở trá c h  và kềm  
c h ế  được. Như con ngựa dữ kia, không  sợ th ằ n g  
c h ă n  m à cũng không  sợ rói ngậm  h à m  th iếc  chậy  
lủi, không  th ể  kềm  ch ế  được.

7.- Hoặc lậ t trá i cái y, đứng giữa chúng T ăng  
m úa  tay  nói lớn : “Ai cho các ông dạy  b ảo  tôi đó”. 
Như con ngựa dữ kia, dựng ngược ha i c h â n  lên  sôi 
b ọ t m ồm  vậy.

8.- H oặc nó i : “Trưởrrg lão cũng không  cho tôi 
y, b á t, ngọa cụ, thuốc thang , cớ sao  lạ i dạý  tô i”, ông 
nói n h ư  vậy rồi liền  xả  giới và lộ t y bỏ b ê n  đường,
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đ ế n  chỗ chúng  T ăng  buông  lời nói n h ư  vầy : “Tôi đã  
thô i tu  rồi, ỷ m ấy  cha  khoái không  ?”. Như con ngựa 
dữ  kia, n ằ m  b ẹp  xuống.

Đó là  8 h ạ n g  người ác, cũng n h ư  8 th ứ  ngựa 
dữ k ia  th iệ t  đ án g  thương xó t !

Này các đệ tử  ôi ! Ta đã  giảng đủ rồi, các  ông 
p h ả i ngồi chỗ trống  hoặc  dưới gốc cây, m à tu  tập  
T h iền  đ ịnh , chớ đừng buông lung, sau  rồ i ă n  n ă n  
không  kịp; đây  ch ính  là  lời ta  dạy  bảo  các  ông. (N hư  
các văn  Y ết M a trước, trong Đại L uậ t và  trong b ả n  Yết 
M a có chép đủ).

c /  K ẾT HỎI

CH ÍN H  VĂN : Thưa các Đại đửc, tôi đ ã  nói 13 
p h é p  Tăng g ià  B à  Thi Sa, 9  giới ban d ầ u  vửa làm  thi 
phạm , còn 4 giới sa u  những đ ế n  ba p h e n  can gián.

N ếu  Tỷ Kheo nào p h ạ m  mỗi mỗi pháp , b iết m à  
che giấu, p h ả i cƯỢng cho p h é p  B a  Lợi B à  Sa, h à n h  B a  
Lợi B à  S a  rồi, lại th êm  s á u  đ ê m  h à n h  p h ép  M a Na  
Đỏa, h à n h  M a N a Đỏa xong, còn p h ép  x ả  tội. Phải đ ủ  
trong 20  ông Tăng mới x ả  được tội cho ông Tỳ Kheo  
đó. N ếu  th iếu  một, không đ ủ  20  ông Tăng đ ể  x ả  tội 
cho Tỳ Kheo dó, thì cái tội Tỳ Kheo đó không d ứ t dược. 
Các Tỳ Kheo tác p h á p  Y ết M a  trên  củng đ á n g  quở  
trách. Việc n à y  là p h ả i thờ i

N ay hỏi các Đ ại đửc, trong đ â y  th a n h  tịnh hay  
không  ?  (hỏi ba  lần). Chư Đại đức ừong đ ă y  thanh  
tịnh. Vì lẳng lặng thi việc n à y  rõ như  vậy.

CHÚ GIẢI : Tôi đã nổi là gì ? Nghĩa là : Tự 
b ày  cái việc của m ìn h  đã  nói rồi, m uốn  cho chúng
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T ăng nghe được x é t lại tội đó, để  d ầ n  d ầ n  đi đ ến  
giai đ o ạn  ch ấm  dứ t vậy.

Chín g iớ i ban đầu vừa làm  th ì phạm  là  sao  ?
Nghĩa là  : C hín  (9) giới trước trong  kh i vừa làm , th ì 
b è n  m ắc  B ổn tộ i (Tăng tàng) không  đợi chúng T ăng  
can  g ián  không  bỏ mới th à n h  p h ạm  ư !

B ốn (4) giới sau  n h ả n  đ ến  b a  p h e n  can  g ián  là
sao  ?

Nghĩa là : Bốn (4) giới sau  b ạ ch  b a  lầ n  Yết Ma 
can  g ián  rồi mới p h ạm  tội đó.

Phạm mỗi mỗi pháp là gì ? Nghĩa là : ở trong 
13 p h á p  (Tăng tàng) tùy p h ạm  m ột tội vậy.

B iế t m à  c h e  g iấ u  là  sao  ?  Nghĩa là  : tâ m  rõ
b iế t m ình  có p h ạm  tội đó, m à cố che giấu, không  
chịu p h á t  lồ với ai vậy.

P h ả i cư ơ ng  ch o  p h é p  Ba LỢỈ Bà S a ỉà  gì ?
cư ợ n g  : Nghĩa là : Không vui.

Ba LỢi Bà Sa : T rung Hoa dịch  là  ở riêng; là 
tùy  ông k ia  che giấu m ấy ngày chúng T ăng  p h ả i cho 
p h é p  không  vui ở riêng  m ấy  ngày.

H à n h  Ba LỢỈ Bà S a  rồ i  :

Nghĩa là  : Che giấu m ấy  ngày, p h ả i làm  {phạt) 
m ấy ngày  ở riêng; nhưng trong  ch ặn g  giữa h à n h  
đung  n h ư  p h á p  không  có p h ạ m  nữa.

Lại th ê m  6  đ êm  hành  Ma Na Đ ỏa là  sao ? Ma
Na Đ ỏa : T rung Hoa d ịch  là  Ỹ hỉ.
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Nghĩa là  : H àn h  p h á p  ở riên g  rồi, lại tăn g  
th ê m  cho 6 đêm  Ý hỉ, h à n h  6 p h á p  Ý h ỉ rồi, tộ i n ày  
m ới được th a n h  tịnh , th ì tâ m  ông được vui vẻ, m à 
chúng  T ăng  cũng được vui vẻ.

Nghĩa là  : C húng T ăng  b iế t ông đó, n h â n  nơi 
đây  m à cải hối ă n  n ăn , không  còn khở i tâ m  p h iền  
n ão  th à n h  người th a n h  tịnh; n ê n  m ới làm  p h é p  xả 
tộị cho ông; n ếu  ông không  che giấu, th ì không  cần  
làm  p h ép  ở riêng; chỉ làm  ngay 6 đêm  Ý hỉ m à  thôi; 
đ áy  vì nói đêm  m à gồm cả ngày, cho n ê n  nó i là  6 
đêm  vậy.

H ành Ma Na Đỏa rồi là  gì ? Nghĩa là  : Sáu 
đêm  h à n h  đúng  n h ư  p h á p  rồi, m à trong  thờ i g ian  ấy 
không  hoại p h á p  đó.

Còn pháp xả tộ i  v .v ... là sao  ? Nghĩa là  : 
T rong 6 đ êm  m à làm  p h é p  đó, là làm  phương tiệ n  
cho tộ i ấy  được th a n h  tịnh , còn p h ép  xả  tộ i nữa. 
P hải đối với 20 ông T ăng  m à xả, n ếu  th iếu , không  
đủ 20  ông Tăng, th ì p h á p  ấy  không  th à n h  xả, và tội 
của vị ấy  cũng không  dứt và chúng T ăng  cũng m ang 
lỗi phi pháp .

Bởi vì đức Như Lai là  ngôi P háp  vương, th âm  
h iểu  ngh iệp  tín h  của chúng  sinh , n ê n  c ầ n  p h ả i 20 
ông T ăng  th a n h  tịnh , th ì tội ấy  mới dứt, ch ẳn g  p h ả i 
vậy th ì không  khỏi.

Dụ n h ư  người b ị kẻ c h ặ t đầu  chỉ còn  cái cuống 
họng, n ếu  không  nhờ  th ầy  giỏi và thuốc  hay, th iếu  
ra  công lực, th ì không  th ế  gì sống được.
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Người p h ạ m  giới n ày  cũng vậy, n ếu  không  y 
p h á p  và không  chúng  T ăng  th a n h  tịnh , th iếu  chúng 
th iếu  duyên, m à  giới trở  lạ i th a n h  tịn h  được, th ì 
không  có lẽ đó.

Ấ y là  p h ải th ở i là  g ì ? Đ ây là  p h ép  xả  tộ i cho 
ông đó. C òn bao  n h iêu  v ăn  đều  giải như  giới trước.

Trong đây  hành  pháp nh ư  t h ế  nào  ? Nếu th ầy  
Tỳ Kheo p h ạ m  tộ i T ăng  tàn g  có che giấu, p h ả i tùy 
che giấu m ấy  ngày, làm  p h ép  Yết Ma trị tộ i che 
giấu. Tỹ Kheo k ia  p h ả i đ ế n  giữa chúng  Tăng, đủ oai 
nghi lễ dưới c h â n  chúng  Tăng, quỳ gối ch ắp  tay  
b ạ c h  rằ n g  :

“Thưa Đ ại đức T ăng  lóng nghe : tô i Tỹ Kheo 
p h á p  danh... p h ạ m  tội T ăng  tà n g  có che giấu (hoặc 
m ấ y  ngày, p h ả i tù y  theo kh i che g iấ u  : năm , tháng, 
ngày, giờ xưng  nói). Tôi Tỹ Kheo p h á p  danh... p h ạm  
tội T ăng  tàng , che giấu bao  n h iêu  ngày... n ay  đối 
chúng Tăng, xin phép che giấu Yết Ma, xin chúng  
T ăng  cho tô i Tỳ Kheo p h á p  danh... tùy  che giấu m ấy 
ngày  Yết Ma, x in  thương xó t tô i” (nói ba lần).

T rong chúng  T ăng  p h ả i b ạ ch  tứ  Yết Ma m à 
cho, n ếu  trong  kh i h à n h  p h á p  che giấu, lạ i p h ạm  
th êm , p h ả i đối chúng  T ăng  x in  p h é p  che giấu, b ổ n  
n h ậ t  trị, chúng  T ăng p h ả i b ạ c h  tứ  Yết Ma m à  cho.

[Đây là tội mới, tội củ hiệp m ột pháp , gọi là 
p h á p  che g iấ u  hư hoại. N ếu  p h ép  che g iấu  không hư 
hoại, h à n h  xong thi x in  y  p h ép  ý  hỉ 6  đêm).

H àn h  p h á p  che giấu xong, p h ả i đối chúng 
T ăng  x in  ỷ h ỉ 6  đêm , chúng  T ăng  p h ả i b ạ c h  tứ  Yết
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Ma m à cho; h à n h  p h á p  6 đêm  ý hỉ rồi, đ ế n  chúng 
T ăng  xin  p h é p  xả tội, chúng  T ăng p h ả i b ạ c h  tứ  Yết 
Ma xả tộ i cho ông.

Nếu p h ạ m  T ăng  tàn g  không  che giấu, p h ả i đ ến  
chúng  T ăng  x in  p h é p  ý h ỉ 6 đêm , chư  T ăng  b ạch  
b ố n  lầ n  Yết Ma cho vị đó.

Khi làm  p h ép  ý hỉ lạ i p h ạ m  thêm , p h ả i xin 
p h ép  ý hỉ bổn nhật trị, chư Tăng phải bạch bốn lần  
Yết Ma m à cho vị đó.

(Đây cứ tội mới và  tội củ hiệp lại làm  p h é p  Yết 
Ma m à trị, th ế  gọi là p h ép  M a N a Đỏa bị hư  hoại).

H àn h  p h á p  b ổ n  n h ậ t  trị rồi, x in  p h ép  xả  tội; 
chúng  T ăng  p h ả i b ạ c h  tứ  Yết Ma xả  tộ i cho ông. 
Như p h ạ m  th ê m  nh iều  tộ i T ăng  tàng , hoặc  che giấu 
m ộ t đêm , n h ẫ n  đ ế n  10 đêm , p h ả i b ạ c h  tứ  Yết Ma, 
cho làm  chung nh iều  tội T ăng  tàn g  10 đ êm  che giấu, 
{như p h á p  h à n h  rồi, k ế  đó cho p h ép  ý  hỉ, rồi làm  p h ép  
x ả  tội). H oặc cỏ p h ạ m  ha i tộ i T ăng  tàng , m ỗi m ộ t tội 
đều  có che giấu, hoặc  nh ớ  m ộ t tội, quên  m ộ t tội; 
hoặc  có m ộ t tội nghi, m ột tộ i không  nghi; ho ặc  m ột 
tộ i b iế t m ộ t tội không  b iết; hoặc  kh i x in  làm  p h ép  
che giấu, m ộ t tộ i nói, m ột tội không  nói, p h ả i tùy 
th eo  chỗ nhớ , chỗ b iế t, chỗ nói, không  nghi, làm  
p h é p  Yết Ma che giấu cho ông.

H oặc sau  rồi ông n hớ  lại, tỉn h  lại, nó i được, 
h ế t  nghi, p h ả i tùy ông p h ạ m  tội chi, làm  p h é p  Yết 
Ma che giấu cho ông. Nếu che giấu h a i th án g , hoặc  
nhớ  m ộ t th án g , q uên  m ộ t th á n g  cho đ ế n  nó i m ột 
th án g , m ộ t th án g  không  nói cũng n h ư  vậy.
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H oặc có T ỳ  Kheo p h ạm  hai tộ i T ăng  tàng , rồi 
thô i tu; lúc th ô i tu, rồi trở  lạ i xin  thọ  Đ ại giới, hoặc 
trước sau  đều  che giấu, hoặc  trước che giấu sau  p h á t  
lồ, ho ặc  trước p h á t  lồ sau  che giấu. P hải tùy  theo  
ngày  che giấu, làm  p h ép  Yết Ma che giấu cho ông. 
H oặc trước sau  đểu  p h á t  lồ, th ì p h ả i cho Ý hỉ.

Trước : là trước kh i thô i tu.
Sau : là  sau  kh i trở  lại thọ  Đại giới.

Hoặc trước m ột tội giấu, m ộ t tội không  giấu, 
sau  h a i tội đều  giấu. Hoặc trước che giấu, sau  cũng 
che giấu, trước p h á t  lồ, sau  cũng p h á t  lồ. Hoặc trước 
che giấu sau  p h á t  lồ; trước p h á t  lồ sau  che giấu. 
H oặc trước che giấu m ộ t tội, p h á t  lồ m ộ t tội, sau  
đều  h a i tội p h á t  lồ. Như th ế  đểu  p h ả i tùy  chỗ che 
giấu đó, chúng  T ăng  làm  p h ép  Yết Ma che giấu cho 
ông,

H àn h  p h á p  che giấu rồi, vậy sau  h a i tộ i đều  
cho .làm  p h é p  Ý hỉ. Một tộ i nhớ, m ộ t tội quêỊi. Một 
tộ i nghi, m ột tộ i không  nghi. Một tội b iế t, m ộ t tội 
không  b iế t. M ột tội nói, m ột tộ i không  nói đều  như  
v ăn  trê n . M ột tội che giấu, m ột tộ i không  che giấu, 
làm  b ố n  câu, cộng th à n h  20  câu.

Khi đương h à n h  p h é p  che giấu. Khỉ h à n h  p hép  
che giấu rồi. Hoặc kh i đương h à n h  p h é p  ý hỉ. Hay 
h à n h  p h é p  Ý h ỉ rồi. Đ ều làm  20  câu  cũng vậy (từ 
m ột câ u  che giấu, m ột câu  không che giấu, đ ế n  d â y  
cộng lại có 100 cău).

Trước k ia  làm  Sa Di, sau  thọ  Đ ại giới; m ột 
tră m  câu  cũng n h ư  vậy.
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Hoặc đ iên  cuồng, tâm  loạn, thống  não , cử tội 
ông không  th ấ y  tội; cử tội không  sám  hối, cử tộ i ông 
không  bỏ ác  k iến , m ỗi m ỗi có 100 câu (cộng lại có 
800  câu)

Hoặc kh i h à n h  tộ i che giấu, ông thô i tu, sau  
rồ i trở  lạ i thọ  Đ ại giới, (sau  p h ả i hàntỉ tiếp tục tội che  
g iấ u  những ngày trước). Hoặc p h ả i làm  p h ép  trị tội 
b ổ n  n h ậ t  của ông thô i tu  k ia  (sa u  tàm  p h é p  trị tội 
bổn n h ậ t cho ông). Hoặc h à n h  tội che giấu rồi, thô i 
tu  {sau p h ả i cho p h ép  Ỷ  hỉ). Hoặc đương h à n h  p h á p  Y 
h ỉ m à thô i tu  (sa u  p h ả i cho tiếp ngày  đó m à  h à n h  
lại). Hoặc h à n h  p h á p  Ý hỉ rồi thô i tu  (sau  p h ả i x ả  tội 
cho ông).

Làm  Sa Di cho đ ế n  cử tội không  bỏ ác  k iến , 
đều  th à n h  5 câu, cũng như  vậy (từ khi làm  p h é p  che  
g iấu  cho đ ế n  thôi tu, đ ế n  đ â y  cộng lại có 40  cău).

Nếu có Tỳ Kheo p h ạ m  tộ i T ăng  tàng , m à  nói 
p h ạ m  Tứ kh í che giấu hoặc  nó i p h ạm  Ba D ậ t Đề, 
cho đ ế n  tội ác  th u y ết che giấu ấy  là  không  p h ả i che 
giấu, p h ả i dạy  ông sám  hối Đ ột Kiết La rồi, cho 
p h é p  Ý hỉ; hoặc  có p h ạm  Ba D ật Đề, nó i là  Tứ khí, 
v.v... m à che giấu. Đ ều trước dạy  sá m  hối Đ ột Kiết 
La rồi, sau  theo  p h á p  sám  hố i Bổn tộ i [Ba D ật Đề).

Nếu p h ạm  tội T ăng  tàng , tưởng T ăng  tà n g  che 
giấu, p h ả i dạy  sám  hối tộ i Đ ột K iết La rồi, làm  p h ép  
Yết Ma che giấu cho ông. H oặc p h ạm  tộ i T ăng  tàng , 
không  nhớ  số  p h ạ m  cũng không  nhớ  số  ngày, hoặc  
nhớ  số  p h ạ m  không  nhớ  số  ngày đều  p h ả i làm  ph ép  
che giấu cho, từ  ngày  th a n h  tịn h  lạ i đây. Hoặc nhớ
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số  ngày  không  nhớ  số  phạm , p h ả i lấy  số  ngày, cho 
làm  p h ép  che giấu cho ông, nghi, không  nghi, b iế t, 
không  b iế t, cũng như  vậy.

Nếu Ty Kheo đối chúng T ăng  x ỉn  h à n h  p h ép  
Ma Na Đ ỏa m à  trong  ngày  đó giữa chững, p h ạ m  
thêm , rồ i che giấu; chúng  T ăng  p h ả i nói rằ n g  : “ô n g  
n ê n  h à n h  p h á p  Ma Na Đ ỏa lạ i”. Nếu ông h à n h  p h á p  
Ma Na Đ ỏa lại từ  m ột đêm , cho đ ế n  6 đêm , trong  
kh o ản g  giữa p h ạ m  th êm  rồi che giấu, p h ả i cho h à n h  
p h á p  Ma Na Đỏa lại, k ế  làm  p h ép  b ổ n  n h ậ t  trị ông, 
vậy sau  mới làm  p h ép  xả tội.

T hầy  Ty Kheo tự  h à n h  tội che giấu, cho đ ế n  
làm  p h ép  xả  tộ i v,v... không  n ê n  th ay  n h au  làm  
p h ép  Yết Ma che giấu và p h ép  b ổ n  n h ậ t  trị, p h é p  ý 
hỉ, p h ả i đủ số  20 ông T ăng  xả tội.

T ỳ  Kheo h à n h  p h ép  che giấu, có 8 việc m ấ t 
đêm , và p h ạm  tội Ác tác.

1.- Đi đ ế n  chùa k h ác  không  b ạch
2.- Ông k h á c h  Ty Kheo đ ế n  không  b ạ ch
3.- Có việc đi ra  ngoài không  b ạ ch
4.- T rong chùa  đi ch ậm  rã i không  b ạ c h
5.- Có bệnh khộng mượn người bạch
6.- Hai b a  th ầy  ngủ chung m ột th ấ t  (ông p h ả i ở 

riêng trong m ột phòng  nhỏ)
7 ể- ở  chỗ không  th ầ y  Tỳ Kheo
8.- Khi nử a  th án g  tụng  giới không  b ạch .

Khi b ạ ch  p h ả i đủ oai nghi, b ạ ch  n h ư  vầy :
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T hưa Đại đức T ăng lóng nghe, tô i Tỳ Kheo 
p h á p  danh... p h ạm  tội T ăng  tà n g  che giấu.

Tôi Ty Kheo p h áp  đanh... tùy  ngày  che giấu, 
đối chúng  T ăng  x in  p h ép  Yết Ma ngày  che giấu; 
chúng  T ăng  đ ã  làm  p h ép  Yết Ma tùy  ngày  che giấu 
cho tói.

Tôi Tỳ Kheo p h á p  danh... đã  h à n h  bao  n h iêu  
ngày  còn bao  nh iêu  ngày... chưa h àn h . B ạch  chư Đ ại 
đức hay, tôi h à n h  tộ i che giấu, hoặc  h à n h  tộ i Ý hỉ.

P hải thường ở trong  chúng  m à ngủ, m ỗi ngày  
cứ theo  n h ư  trước m à bạch . Nếu đ ế n  ngày  Bố tá t, 
ông k ia  yếu  đuối, có nh iều  việc hổ th ẹn ; p h ả i đ ế n  
th ầ y  T ỳ  Kheo th a n h  tịnh , b ạ c h  rằn g  : “T hưa Đ ại đức 
Thượng Tọa, tô i ngày  nay  bỏ p h ép  dạy, không  th ậ t  
h à n h ”. Nếu kh i m uốn h à n h , p h ả i đ ế n  th ầ y  Tỹ Kheo 
th a n h  tịn h  b ạ c h  rằn g  : “T hưa Đại đức, tô i ngày  nay  
tùy  theo  chỗ dạy  bảo , sẽ  làm ”.

Ty Kheo làm  p h ép  che giấu, p h é p  Ý hỉ, p h ả i 
làm  35 việc, n ếu  không  làm  th ì p h ạ m  tội [35 việc 
như  th iên  d ầ u  về Giới d ă m  có giải; p h ả i b iết tội n à y  
không p h ả i nhẹ). P hép  sám  hối trong  đây  n h iều  chỗ 
n h ặ t  nh iệm , lý p h ả i ròng  chuvên  mới đượcề M ình 
p h ả i y lu ậ t m à th ậ t  h à n h , không  n h ư  vậy p h á p  sám  
kia  th à n h  luống, m ình  còn chịu lấy  tội nặng .

Tướng p h ạm  trong  đây  có sa i khá-C p h é p  Yết 
Ma xả  tộ i và p h ép  h à n h  tộ i che giấu, p h ép  h à n h  tội 
Ma Na Đỏa, đủ ở trong  Đại Luật, về th iê n  Phú tàn g  
K iền độ vá trong  b ả n  Yết Ma, đây  không  giải nh iều .
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Có chỗ nói : Nếu không  nhớ  số  ngày  che giấu, 
p h ả i h à n h  cho đủ 100 ngày làm  số  h ạ n  định.

T h ập  Tụng Luật nói : Kể từ  ngày thọ  Đ ại giới 
trở  lạ i đây  m à trị.

Ngũ P h ầ n  L uật dạy  : Kể từ  ngày ông nhớ  tội 
p h ạm  sắ p  lại m à trị, cho ở riêng, còn nghi cũng như  
vậy.

Mầu k ỉnh  n ó ỉ : Do nghĩa  g ì gọ i là  b iệ t  trụ  ?
Nghĩa là : P hải ở riên g  m ột phòng, không  được ở 
chung với chúng  Tăng, p h ả i ngồi rố t sau  tấ t  cả đại 
chúng, không  được ă n  chung m ộ t m âm , nhưng còn 
p h ả i làm  việc nhọc cho tấ t  cả chúng  T ăng  n h ư  là  : 
qué t th á p  và quét phòng  chúng Tăng, n h ẫ n  đ ế n  qué t 
n h à  đ ạ i tiểu  cho chúng Tăng, đều  dọn  dẹp  sửa san g  
h ế t. Tuy lại còn vào trong  chúng Tăng, nhưng không  
được b à n  lu ận  với chúng  Tăng, n ếu  chúng  T ăng  có 
hỏ i ỷ  k iến  cũng không  được lu ận  đáp , do vì lẽ đó 
n ê n  gọi là B iệt trụ.

Ma Na Đ ỏa ỉà gì ?  B ản  n h à  T ần  dịch là  Ý hỉ.

Nghĩa là : Ý m ình  vui vẻ, cũng k h iế n  chúng 
T ăng  vui vẻ, h à n h  khổ n h ư  trước -không khác , chỉ có 
k h á c  là  h ạ n  ngày  ít hơn thôi.

T h iện  Kiến Luật nói : B ản  đời T ẩn  dịch : C h iết 
phục cống cao, nghĩa  là bẻ  dẹp  tâm  cống cao; cũng 
nói : “Hạ ý ”, h ạ  ỷ là  : h ạ  m ình  xuống vâng  thờ  
chúng  T ăng  vậy.

Ngũ P h ần  L uật nói : Có các Tỳ Kheo, hoặc  kh i 
h à n h  p h á p  B iệt trụ , hoặc  khi h à n h  p h á p  Ý hỉ, hoặc
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h à n h  p h á p  Ý hỉ rồi, kh i kêu  ông vào xả tội, m à  ông 
qua đời. C hư T ỳ  Kheo b ạch  P h ậ t : “B ạch  T h ế  Tôn, 
ông k ia  cụ giới qua đời hay  là  p h á  giới m à qua 
đời ?"ệ

P h ậ t nó i : Đều là  Cụ giới.

Nói tộ i T hâu  Lan Giá có h a i ngôi :

1.- Ngôi C ăn  b ả n , cũng gọi là  ngôi Độc đầu.
2.- Ngôi Tùng sinh , cũng gọi là  ngôi Phương

tiện .
T rong h a i ngôi này , p h áp  sám  ch ia  làm  b a  

p h ẩ m  :

1,- Thượng p h ẩm  : Đối với trong  đạ i chúng  m à
sám .

Nghĩa là  : T rong ngôi C ăn  b ả n  p h á  chủ chuyển  
p h á p  luân , trộm  b ố n  tiền , trộm  đồ ă n  của  chúng  
Tăng, g iết Trời v.v... T rong ngôi Tùng s in h  : Ba La Di 
b ậ c  h ạ , n ặ n g  hơn  tộ i T hâu  Lan Giá.

2,- T rung p h ẩm  : Đối với b a  th ầy  T ỳ  Kheo m à
sám .

Nghĩa là  : T rong ngôi C ăn  b ả n , p h á  chúng  
T ăng  Yết Ma, làm  b ạ n  p h á  chuyển  p h á p  luân , trộm  
b a  tiền , ch ạm  cọ lẫ n  n h au  với người nữ  có y, v.v...

T rong ngôi Tùng s in h  : Ba La Di b ậ c  h ạ , nhẹ  
hơn  T háu  Lan Giá; T ăng  tà n g  b ậc  h ạ , n ặ n g  hơn 
T hâu  Lan Giá.

3,- H ạ p h ẩ m  : Đối với m ột th ầy  T ỳ  Kheo m à
sám .
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Nghĩa là  : Trong ngôi C ăn  b ả n  : T âm  ác  m ắng  
chúng  Tặng, trộm  m ột tiền , dùng tóc người, dùng  da 
người, dùng  b á t b ằn g  đá, c ạn  lông, lõa h ình , ă n  
huyết nh ụ c  sống, m ặc y ngoại đạo, v.v...

T rong ngôi Tùng s in h  : T ăng  tàn g  b ậ c  h ạ  n h ẹ  
hơn  tộ i T hâu  Lan Giá.

X ét trong  T hập  Tụng Luật : N ặng th ì p h ả i sám  
hối giữa tấ t  cả chúng  Tăng. Tội vừa vữa : p h ả i ra  
ngoài giới, đối với b ố n  th ầy  Tỹ Kheo làm  p h á p  m à 
sá m  hối. Tội n h ẹ  th ì đồng n h ư  trên .

Tỳ Ni M ẫu k inh  nói : Tội T hâu  Lan Giá ở trong  
tội Thô ác  s in h  ra , cho n ê n  gọi ỉà  T hâu  Lan G iáỗ Lại 
nữ a : m uốn khởi việc lớn m à không  th à n h  n ê n  gọi 
là  T hâu  Lan Giá. Lại nữ a n ặn g  hơn  tộ i Đ ột Kiết La 
và Ác th u y ế t n ê n  gọi là T hâu  Lan Giá.

Nếu m uốn sám  trữ  tội này, về tộ i T hâu  Lan 
Giá p h ẩ m  thượng khi đối trong  đ ạ i chúng  m à sám , 
p h ả i đ ế n  trong  chúng  T ăng đủ oai nghi, cầu  chúng 
Tăng, b a  p h e n  x in  rồi, mới th ỉn h  m ột ông làm  S ám  
chủ; S ám  chủ k ia  p h ả i x in  phép , xin p h ép  chúng  
T ăng  rồi, vậy sau  mới thọ  cái sá m  hối ông kia.

(Xét trong Thập Tụng L u ậ t : đối với tấ t cả  chúng  
Tăng và  bốn th ầ y  Tỳ Kheo m à sám , p h á p  sá m  cũng  
đồng như  đây).

C òn trung  phẩm , th ì đối với tiểu  chúng  m à 
sám ; p h ả i đ ế n  chỗ b a  T ỹ  Kheo th a n h  tịnh , th ỉn h  
m ột ông làm  vị Sám  chủ. Vị S ám  chủ p h ả i hỏi ha i 
ông Tỳ Kheo k ia  rồi, vậy sau  mới thọ  cho ông k ia
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sám . M uốn đối trước hai th ầ y  Tỳ Kheo m à  sám , 
cũng đổng  n h ư  v ăn  đây.

C òn p h ẩ m  h ạ  : th ì đối với m ộ t ông m à  sám , 
p h ả i đ ế n  chỗ m ột th ầ y  Tỳ Kheo th a n h  tịnh , trước 
th ỉn h  làm  ông Chủ sám  rồi, vậy sau  m ới sá m  hối. 
P háp  sá m  trong  đây  và p h á p  b ạ ch  Tăng, v ăn  b ạ c h  
S ám  chủ, cũng đồng n h ư  v ăn  sá m  x ả  đọa, chỉ trữ  xả 
và đổi tê n  tội, là k h ác  m à thôi, n ê n  đây  khô n g  giải 
nữa.

Q uán  P h ậ t T am  m uội Kinh nó i : P hạm  tội 
T hâu  Lan Giá lâu  không  sá m  hối, luống ă n  đồ của 
chúng  Tăng, ngồi ở trong  chúng Tăng, cùng chúng  
T ăng  Bố tá t, n h ư  vậy đông n h iều  đ ến  vô lượng người 
tội b ấ t  tịn h  ác  nghiệp , đ ế n  kh i m ạng  chung cả m ình  
đều  thơm  ngát, n h ư  con xạ  hương, không  th ể  ở 
được, ông đó mới suy nghĩ n h ư  vầy :

B ây giờ m ình  p h ả i ở nơi nào , cho đừng nghe 
m ùi thơm  này , hơi thơm  đó cũng n h ư  luồng gió 
cuồng phong  đ ế n  xông ướp nơi lòng ta . Suy nghĩ n h ư  
vậy rồi, th ì quỷ ngục tố t và quỷ La S á t h ó a  th â n  
m ìn h  cũng n h ư  cái b ìn h  tố t, trong  đựng đầy  cứt đái, 
đ ế n  chỗ người tội, lấy  tay  th o a  vuốt k h iến  cho người 
tộ i k ia  tâ m  ưa say  đắm ; hơi đứ t m ạng  chung, cũng 
n h ư  luồng gió thổ i đọa  vào địa ngục p h ẩ n  sôi, th â n  
th ể  rã  rời, các  loài trù n g  m ổ ăn , chạy  đông, chạy  
tây  cũng không  khỏi được.

Lớp th ì b ị chẻ xương rú t tủy, đói k h á t  ép  ngặt, 
uống  nước p h ẩ n  sôi, giòi tửa, sê n  lã i rú t c ắn  cuốn 
lưỡi, m ộ t ngày  m ộ t đêm , ch ín  m uôn ức lẩ n  sinh , 
ch ín  m uôn ức lẩ n  tử.
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Khi tộ i h ế t  rồi, sinh  vào n h à  b ầ n  tiện , làm  tôi 
m ọi cho người, không  được rả n h  rang, dầu  s in h  vào 
thờ i kỳ nào , h ằ n g  gặp  ông vua hung ác, ông chủ tà  
k iến , đủ chuyện  ác  ngh iệt, ép  n g ặ t th â n  th ể , n ào  là 
u n h ọ t, n ào  là  ghẻ độc cả m ình.

3.- PHÁP BẤT ĐỊNH (chia làm  ba)

a /  Nêu chung 
b /  C hia riêng  
c /  Kết hỏi.

a /  NÊU CHUNG

C H ÍN H  VĂN : Thùa chư  Đại dức, hai p h á p  hấ i 
d ịn h  n à y  mỗi nửa tháng Lụny, trong giới k inh  rúí ra.

CHÚ G IẢ I : P liáp b ấ t  đ ịnh  :

Nghĩa là : Cái th ể  tội này , tướng không  n h ấ t  
đ ịnh, gồm có nh iều  tội không  th ể  đ ịnh  ch ắc  được.

T át Bà Đa Luận nói : B ấy giờ P h ậ t ngồi nơi 
đạo  trà n g  đã  quyết đ ịnh  : Giới ch ia  làm  n ă m  T h iên  : 
n h ẹ , nặng , k h a i cho, n g ăn  cấm , không  p h á p  n ào  là 
không  đ ịnh.

Đ ây sở  d ĩ n ó i không đ ịnh  là  sao  ?  Là chỉ cho
người đ án g  tin , không  b iế t d a n h  tội và cũng không  
b iế t tiíớng tộ i n ặn g  hay  n h ẹ . M iễn th ấ y  người chung 
với người nữ  m ộ t chỗ, cũng không  b iế t làm  việc chi, 
hoặc  làm  việc d âm  dục, hoặc  đụng chạm , hoặc  rờ 
rẫm , hoặc  nói lời thô  ác, hoặc  nói quá năm , sáu  lời, 
n ê n  gọi là B ấ t đ ịnh  [Ni không có hai p h á p  này).
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b /  CHIA RIÊNG  (có hai)

Pháp Bất Định trước

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, cùng với người nữ  
ngồi rièng chỗ khuấ t, chỗ che ngăn, có thê h à n h  dăm , 
nói lời p h i pháp , có người trụ tín Ưu bà di; ở trong ba  
p h á p  nói ra mỗi pháp , hoặc B a  La Di, hoặc Tăng già  
B à  Thi Sa, hoặc B a  D ật Đề. T hầy  Tỳ Kheo ngồi dó tự  
nói rằng : “Tôi p h ạ m  tội n à y ” ở trong ba tội, p h ả i theo  
mỗi tội m à trị, hoặc B a  La Di, hoặc Tăng già, hoặc B à  
Thi Sa, hoặc Tăng già  B à  Thi Sa, hoặc B a  D ật Đề, 
đúng  như  lời của  cô trụ tín  Ưu bà d i nói, p h ả i như  
p h á p  m à trị Tỳ Kheo đó, gọi là p h á p  bấ t định.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tại nước Xá Vệ, ông Ca 
LƯU Đà Di kh i chưa đi xuấ t gia, có quen với vợ người 
b ạ n  th â n  tê n  là T rai Ưu b à  di, thường ưa trìu  m ến  
nhau ; trong  kh i ông đi k h ấ t thực, đi đ ế n  n h à  người 
ấy, ngồi chung m ộ t giường nơi chỗ k h u ấ t vắng, nói 
chuyên  ph i p h áp , b à  Tỳ Xá Khư nghe tiếng , đ ến  
n h ìn  th ấ y  rõ ràng , đem  việc n ày  b ạ c h  lê n  đức T hế 
Tôn; đức T h ế  T ôn dùng đủ thứ  quở trá c h  ông Ca LƯU 
Đ à Di, rồ i cùng các th ầ y  Tỳ Kheo k iế t giới.

T á t Bà Đa Luận nói : P h ậ t cùng chư Tỳ Kheo 
k iế t giới :

1.- N găn ngừa lời phỉ b án g
2.- Trữ việc k ình  cãi.
3.- P háp  là n h  được th ê m  lớn. T hầy  Tỳ Kheo đi 

x u ấ t gia m uốn dứ t h ẳ n  tục  nhơ  ở đời, cho Trời, 
người yêu chuộng tin  k ính.
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4.- Dứt ác  ngh iệp  theo  th ứ  lớp, b a n  đầu  th ì 
ngồi chỗ k h u ấ t, m à sau  lầ n  lầ n  tiêm  n h iễm  trìu  
m ến , không  chỗ nào  là không  đến , cho n ê n  p h ả i 
n g ăn  ngừa m à c h ế  ra  giới đây.

Người nữ  : Là người nữ  cõi người, hoặc  già, 
hoặc  trẻ , m à  có h à n h  d âm  được.

R iêng : Là m ột th ầ y  Kheo, m ộ t người nữ  
chớ không  còn ai nữa.

Chỗ k h u ấ t có h a i chỗ :

1.- Là th ấ y  che kh u ấ t, hoặc  bụi bay, hoặc  
sương m ù, hoặc  ở chỗ tối tăm  không  th ấ y  nhau .

2 .- Là nghe che kh u ấ t, nhữ ng  đ ế n  chỗ nói 
thường không  nghe tiếng  vậy.

Chỗ che n g ăn  : Hoặc gốc cây, ho ặc  vách  
tường, hoặc  h à n g  rào , hoặc  y phủ , và các v ậ t n g ăn  
che k h ác , các chỗ đó đểu  là  n g ă n  che th â n  h ìn h  
được và củng giấu chỗ hổ  th ẹn .

Có th ể  h àn h  dâm  ỉà gì ?  Là chỗ đó k h am  làm  
việc b ấ t  tịnh .

Ngồi : là  chỗ th â n  ở, hoặc  là giường hay  là  tò a  
ngồi, nhữ ng  đ ế n  dưới đ ấ t  trả i được chiếc  chiếu, ha i 
th â n  ngồi được.

N ói lờ i ph i pháp là  sao ?  Là nói lời quấy vậy.

Người trụ  tín  Ưu bà di là  a i ? Nghĩa là : Người 
n ày  đối với ngôi Tam  Bảo tâ m  r ấ t  tín  k ính , không  
bao  giờ lui sụ t và đối với b ố n  c h ân  đ ế  không  còn 
nghi lầm , ch ắc  chứng quả Tứ đế, đẩu  cho có n h â n
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duyên  chi m ấ t m ạn g  đi nữa, quen không  nói vộng, 
dầu GÔ kia chưa chứng quả tứ đế, mà có cái tâm tin 
m ến  ngôi T am  Bảo, thọ  tri n ă m  giới, nhớ  giỏi, nói 
n ă n g  không  lầm , ngôn  h ạ n h  trung  tín , c h â n  th ậ t  
không  láo  dối, cũng gọi là người trụ  tín  vậy.

Ưu b à  di : d ịch là  : C ận  sự  nữ.

ở  trong ba pháp n ó i ra m ỗ i pháp ỉà  t h ế  n ào  ?
Nghĩa là  : T rong p h á p  Tứ khí, 13 T ăng  tàng , vả 90 
Xả đọa, tùy  nói m ỗi m ộ t p h á p  trong  đó.

T h ầy  Tỳ K heo  n g ồ i đó  t ự  n ó i : T ô i p h ạ m  tộ i  
n à y , v .v ... là  g ì ?  Nghĩa là  : Do Tỳ Kheo đó cứ sự 
th ậ t  tr ìn h  b ày  nhữ ng  chỗ p h ạ m  của m ình  th ì chúng 
T ăng  th eo  lời của ông m à trị tội đó, n ếu  lời của th ầy  
Tỳ Kheo đó, với lời của cô Ưu b à  di không  hợp nhau , 
th ì p h ả i theo  lời của cô Ưu b à  di m à trị ông. Nếu 
ông cự chối, không  chịu, p h ả i b ạ ch  tứ  Yết Ma, cử 
cho ông gọi tộ i b ấ t  k iến .

[Thập Tụng và C ăn b ản  nói : L àm  p h ép  Y ết Ma 
d ạ y  cho ông tìm  tướng tội).

Nếu  cô Ưu b à  di, vì m uốn hộ Tỹ Kheo kia, 
không  chịu nói để  làm  chứng, hoặc  nó i lản g  qua việc 
khác , hoặc  nói việc chi không  rà n h  rẽ , .đều p h ả i y 
theo  lời của Tỳ Kheo k ia  nó i m à trị ô ngề

Thể thứ c phạm  tộ i trong g ỉớ ỉ n ày  n h ư  th ế
n à o  ?  H oặc Tỳ Kheo tự  nói chỗ m ình  đi đến , tự  nói 
đ ế n  chỗ nào , tự  nói ngồi, tự  nói n ằm , tự  nói làm  
việc dâm  đục, th ì p h ả i y lời Ty Kheo đó m à trị ông, 
n ếu  ông không  n h ậ n  có làm  d âm  đục p h ả i y theo  lời 
của cô trụ  tín  Ưu b à  di nói m à trị ông.
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Nếu ông nó i chỗ đi, chỗ đến , chỗ ngồi, m à 
không  nói chỗ n ằm  và làm  d âm  dục; ho ặc  ông nói 
chỗ đi, chỗ đến , m à không  nó i chỗ ngồi, chỗ n ằm  
và làm  d âm  dục; hoặc  ông nói chỗ đi, m à không  nói 
chỗ đến , chỗ ngồi, chỗ n ằ m  và làm  d âm  dục. Và 
ông không  nó i chỗ đi, nhữ ng  đ ế n  ông không  nói chỗ 
làm  d âm  dục, v.v... đểu  cứ y theo  lời của cô trụ  tín  
m à trị ông.

P h ả i đ ú n g  n h ư  p h á p  m à  t r ị  ỉà  sao  ?  Nghĩa là 
: đúng  n h ư  p h áp , n h ư  luật, n h ư  lời P h ậ t dạy, ở trong  
b a  p h á p  tùy  th eo  sự  m à trị.

Ông đã  không  chịu tội, th ì chúng T ăng  p h ả i vĩ 
ông m à làm  p h ép  Yết Ma, rồi cho ông 35 h ạ n h  Tùy 
th u ận .

T á t Bà Đ a Luận nó i : Hoặc làm  p h é p  Yết Ma 
rồi, n ếu  ông nói tội trước th ì p h ả i giải p h ép  Yết Ma, 
rồi tùy  theo  tội n ặn g  n h ẹ  m à trị ông. Nếu ông không  
nói, dầu  trọ n  đời cũng không  n ê n  giải p h é p  Yết Ma.

Pháp Bất định sau

C H ÍN H  VÃN : N ếu thầy  Tỳ Kheo cùng với người 
nữ  ở chỗ trống trải, là chỗ ngồi không th ể  làm  việc 
d â m  dục  được, chỉ nói lời thô ác, cô trụ tín Ưu bà d i ở 
trong hai pháp , nói ra mỗi pháp; hoặc Tăng g ià  B à  Thi 
Sa, hoặc B a  D ật Đề. Tỳ Kheo ngồi đó tự nói rằng : “Tôi 
p h ạ m  tội đ ấ y ”, dối trong hai pháp , p h ả i mỗi mỗi m à  
trị; hoặc Tăng g iá  Bp. Thi Sa, hoặc B a  D ật Đề, như  lời 
của  cô trụ tín Ưu bà d i đ ã  nói, p h ả i như  p h á p  m à trị 
Tỳ Kheo đó. T hế  gọi là p h á p  bấ t định.
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CH Ú  G ỊẠ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước. Song 
giới n ày  cùng giới trước, về sự  tướng p h ầ n  nh iều  
giống nhau . Nhưng trong  giới n ày  đặc  b iệ t hơn, c ăn  
cứ theo  giới trước th ì có b a  việc :

1.- Là ngồi chỗ k h u ấ t
2.- Là chỗ n g ăn  che
3.- Là chỗ có th ể  làm  việc dâm  dục.

C òn trong  giới n ày  chỉ có hai việc :

1.- Ngồi chỗ trố n g  trả i
2.- Ngồi chỗ không  th ể  làm  việc d âm  dục.

Song, tộ i Ba La Di kia, không  do đâu  m à sinh  
ra  được. Bởi k ia  chung ngồi chỗ trống, hoặc  th â n  
đụng  cọ với nhau , hoặc  nói lời thô  ác, hoặc  nói 
n hữ ng  chuyện  đòi hỏ i việc cúng dường ph i p h á p  v.v... 
N ên m ắc tội T ăng  tàng .

Nếu riêng  cùng người nữ  ngồi chỗ trống, hoặc 
nó i p h á p  quá 5, 6 câu  [lời) hoặc nói với người : T h ậ t 
được p h á p  b ậc  Thượng n h â n , hoặc nói Thô tội của 
người k hác , v.v... n ê n  p h ạm  Ba D ật Để.

Trong đây  nói chữ  hoặc  cũng là lời B ấ t đ ịnh.

Nghĩa là  : Đối với việc của vị k ia  làm  không  
rố t ráo  (chưa p h ả i th iệ t nặng như  tội B a  La Di, tội B a  
D ật Đề, tội Tăng tàng) chỉ là p h ạ m  T hâu  Lan Giá, 
Đ ột Kiết La và Ác th u y ế t m à thôi. Giới n ày  chỉ trừ  
việc dâm  dục kia, h à n h  tướng có k h ác  m à thôi, còn 
bao  n h iêu  n h ư  chỗ đi, chỗ đứng, chỗ đ ế n  và chỗ 
ngồi, n ằ m  đều  giải y n h ư  giới trước.
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c /  KẾT HỎI.

C H IN H  VẨN : Thưa chư  Đại dửc, tôi đ ã  tụng  
hai p h á p  B ấ t đ ịnh  rồi, nay  hỏi chư  Đại đức trong đ ă y  
thanh  tịnh không ? (hỏi ba  lần).

C hư Đ ại đức trong đ â y  thanh  tịnh vì lẳng lặng, 
thi việc n à y  rõ như  vậy.

CHÚ G IẢ I : V ãn k iế t trong  đây, n h ư  v ăn  trước 
n ê n  b iế t, không  còn giải riêng  nữa.

Bộ TỨ PHẦN GIỚI BỔN NHỬ THÍCH
(HẾT QUYỂN BA)



LUẬT T ứ  PHẦN GIỚI BỔN NHỮ THÍCH
QUYỂN T ư

Đời nhà Minh, đất Quảng Châu, 
thầy Sa môn Thích Hoàng Tán, 
hiệu Tại Tham (dịch).

4.- PHÁP XẢ ĐỌA (chia làm ba) 
a /  Nêu chung 
b /  C hia riêng  
c /  Kết hỏi

a /  NÊU CHUNG

C H ÍN H  VĂN : Thưa chư  Đại đức, đ â y  là 30  
p h é p  Ni T á t K ỳ B a  D ật Đề, mỗi nửa tháng tụng, rút 
trong giới kinh.

CHÚ GIẢI : Ni T át Kỳ, T rung Hoa dịch là : x ả . 
Ba D ật Đê có ngh ĩa  là  : Đọa. Lại có chỗ giải chữ 
“Ni” la  : H ết, ‘T á t Kỳ” là : x ả .

Nghĩa là  : Những của  cải bị p h ạ m  kia, đều 
p h ả i đem  xả  h ế t  cho chúng  Tăng, hoặc  xả  cho n h iều  
người, ho ặc  xả  cho m ột người, không  được xả cho 
b iệ t  chúng.

Chữ X ả  nghĩa  là  : C úng hay  cho.
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Đã xả v ậ t rồi, còn  tội đọa  p h ả i đối với chúng 
T ăng m à sám  hối. Tội đọa trong  đây  cũng đồng với 
90 tội ở sau.

Song, tội đọa  của đạ i Tăng, cộng có 120 m ón, 
m à đây  lựa ra  có 30 m ón, vỉ chứa của cải m à sinh  
phạm , vì tâm  th am  lam  quá m ạn h , n ê n  P h ậ t dạy  
p hả i xả cho chúng Tăng.

C òn 90 giới Ba D ật Đề sau, không  v ậ t chi p h ả i 
xả, vì th ế  n ê n  khác, 30  m ón n ày  gọi là : Ni T á t Kỳ 
Ba D ật Đề!

b/C H IA  RIÊNG

Giới thứ nhất 
CHỨA Y Dư

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo, ba y  đ ã  đủ, và  y  
Ca Hi N a (y công đức) d ã  xả; được chứa y  d ư  trong 10 
ngày, không làm  p h ép  tịnh thí được chứa. N ếu qua 10 
ngày, p h ạ m  Ni T át Kỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, dạy  các 
th ầy  Ty Kheo p h ả i giữ ba  y không  n ê n  dư. Bọn Lục 
q uần  Tỳ Kheo sớm  m ai, trưa và chiều, h a i thời đều 
chứa y dư, n ê n  P h ậ t mới cấm  không  cho.

B ấy giờ ông A Nan được y p h ấ n  tảo , m uốn 
cúng cho ngài Đại Ca Diếp, vĩ ngài thường hay  tu 
h ạ n h  Đ ầu đà , cũng thường m ặc  y này, nhưng ngài 
m ắc đi vắng. Ông A N an sọ' p h ạ m  chứa y dư, mới 
đ ến  b ạ ch  Phật. P h ậ t hỏi : ổ n g  Ca Diếp chừng m ấy 
ngày nữ a  m ới về ? ỏ n g  b ạ ch  rằn g  : “Chững 10 ngày
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n ữ a ”. P h ậ t n h â n  đó m à k iế t giới, cho chứa y dư 
đúng  10 ngày  vậy.

Ba y  đ ã  đ ủ  là  sao  ?  Nghĩa là  : Ba y của th ầy  
T ỳ  Kheo đã  đủ; y Ca Hi Na [y công đức) đ ã  xả, cũng 
gọi là y  đủ. Không thọ y công đức, cũng gọi là y đủỗ 
Do nhờ  thọ  y công đức, m à trong  n ă m  th á n g  được 
chứa y dư, và được, hưởng luôn  n ăm  việc m à không  
p h ạm  giới; không  thọ  y công đức cũng được chứa y 
dư, và luôn  n ă m  việc trong  m ột thảng .

Do nhờ  ông k iế t h ạ  có công đức, tuy ông 
không  thọ  y công đức, cũng thưởng cho ông n ăm  
việc được tự  tạ i trong  m ột tháng . Y công đức đây  thọ 
ngày  16 th án g  7, đ ế n  ngày rắm  th án g  ch ạp  [tửc là 
ngày lạp  trừ) chúng T ăng  làm  p h ép  Yết Ma đặn g  xả, 
n ê n  gọi là  đã  xả.

C hứ a  y  d ư  là  sao  ?  Nghĩa là  : Trữ ngoài b a  y 
của m ình  thọ  trì, và chứa y v ậ t dư, nhữ ng  đ ến  
m iếng  vải bề  dà i tám  ngón, bể  ngang b ố n  ngón  tay  
của Phật, đều  gọi là  dư vậy.

Y có 10 m ón  :

1) Y Dã tâm  m iên  (y bằng tơ lụa)
2) Y Kiếp bối (y vải)
3) Y m ao (y d ệ t bằng lông)
4) Y Sô m a (bằng gai)
5) Y Thô bố  (bằng vải to hay  lấy cỏ d ệ t thành)
6) Y P h iến  n a  (bên T ăy vửc dùng  loại ga i d ệ t 

th à n h  vải, giống như  bố to, phương d ã y  
không có).
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7) Y Ma (bàng vải gai).
8) Y Si di la
9) Y Cựu di la
10) Y S ắm  la b á n  ni

Trong 10 n gày  là  sao ? Nghĩa là : đúng  trong  
10 ngày  thôi.

Không tịnh thỉ là gì ? Tịnh thí có hai cách:

1.- Là C h ân  th ậ t  tịn h  thí.

Nghĩa là : T h iệ t tìn h  cúng cho th ầy  Tỳ Kheo 
k ia vậy.

2.- T riển  chuyển  tịn h  thí.

Nghĩa là  : đối trước Tỹ Kheo k ia  làm  p h ép  rồi, 
vậy sau  chứa để  (p h á p  tịnh thí y  như  trong 90  giới B a  
D ật Đề sau) vẻ giới th ứ  59 “trước tịn h  th í y” có giải.

Đ ước c h ứ a  là  sao  ?  Nghĩa là  : Được chứa để 
đúng  trong  10 ngày  vậy.

N ếu quá 10 n gày  ỉà gì ? Nghĩa là : Cái y nào
đán g  thọ  trì, th ì cứ để  thọ  trì, cái nào  đ áng  tịn h  thí, 
th ì p h ả i tịnh  thí, n ếu  không  vậy đ ế n  ngày  thứ  mười 
m ột m ặ t trời m ọc, th ì m ắc tội x ả  đọa.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong g iớ i n ày  n h ư  th ế
n à o  ?  Nghĩa là : Như th ầ y  Tỳ Kheo được người cho y 
vào tay, tức lấy  ngày đó làm  ngày đầu; đ ế n  ngày thứ  
mười, trong  mười ngày đó, hoặc  mỗi ngày  được y, 
hoặc  ngày  có ngày  không, hoặc chỉ được y ngày  đầu  
đ ế n  ngày  th ứ  11 kh i m ặ t trờ i m ọc, tùy  được bao 
n h iêu  y, đều  p h ạm  Xả đọa.
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C ái y được ngày  thứ  hai, n h ả n  đ ế n  ngày  thứ  
mười tuy không  đủ 10 ngày nhưng vì cái y  được ngày 
b a n  đầu , có th ế  lực nối luôn, cho n ê n  cũng p h ạ m  x ả  
đọa. N,hư ngày  b a n  đầu  được y m à không  tịn h  thí, 
qua ngày  th ứ  hai, n h ả n  đ ế n  ngày th ứ  10. C hặng  
giữa hoặc  được, hoặc  không  được, hoặc  có tịn h  th í 
hoặc  không  tịn h  th í, nhưng bị cái không  tịn h  th í b a n  
đ ẩu  kia, đ ế n  ngậy th ứ  11, m ặ t trờ i vữa m ọc, đều 
p h ạ m  Xả đọa.

N hẫn  đ ế n  cái y được giữa chừng đó, hoặc  sai 
cho người, hoặc  bỏ m ấ t đi, hoặc  làm  rá c h  n á t, hoặc 
đem  sử a làm  v ậ t khác, hoặc  bị người giả ỷ quen  lớn 
lấy, hoặc  qu ên  đi, các y đó tùy theo  sức cái y được 
ngày  b a n  đầu , đ ế n  ngày  th ứ  11, m ặ t trờ i vừa mọc, 
đều  p h ạ m  Xả đọa.

. Nếu cái y Xả đọa  m à không  xả, lạ i đem  đổi y 
k h á c  th ì p h ạ m  m ột tộ i x ả  đọa, m ột tội Ác tác . Y n ày  
p h ả i xả  cho chúng T ăng  hoặc  m ộ t ông cho đ ến  
n h iều  ông, không  được xả b iệ t chúng.

Nếu xả m à không  đúng  p hép  xả, th ì m ắc  tội 
Ác tác .

Khi xả  y rồi, p h ả i đối trước m ột th ầy  Tỹ Kheo 
th a n h  tịn h  m à sá m  hối. Tỹ Kheo thọ  sám  k ia  xin 
p h ép  chúng  T ăng  rồi, vậy sau  mới n h ậ n  ông kia 
sám ; n ếu  chúng T ăng  đông nh iều  khó nhóm , m à 
th ảy  Tỳ Kheo n h â n  có việc đi xa, th ì chúng  T ăng 
p h ả i hỏi rằn g  : “Y của  th ầy  m uốn cho a i”.

Tùy theo  lời nói của ông nói m à cho, chúng 
T ăng  p h ả i b ạ c h  nh ị Yết Ma, rồi trả  y lại cho th ầy  Tỳ
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Kheo đó. Nếu ông không  có việc như  trên , th ì p h ả i 
để  cách  đêm , rồi mới làm  p h ép  Yết Ma trả  lại cho 
ông. T rong 30  p h á p  đây  m à p h á p  xả của cải, p h áp  
sám  hối, p h á p  Yết Ma, đều  phụ ở v ăn  k iế t sau.

Nếu không  trả  lại, p h ạm  Ác tác , hoặc  có người 
xúi đừng trả , cũng p h ạm  Ác tác; hoặc  làm  p h á p  tịn h  
thí. hoặc đem  cho người khác, hoặc để làm  b a  y 
hoặc làm  y tạp  toái hoặc  cố làm  cho y rách , hoặc  
đốt, hoặc  sửa làm  phi y, hoặc  thường thường đắp  
cho hư, đều  p h ạm  Ác tác.

Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng sau  Đ ột Kiết
La.

Thể thứ c không phạm  là  gì ? Đ úng 10 ngày 
làm  p h ép  tịn h  thí, hoặc  sai đem  cho người khác, 
hoặc bị ă n  cướp lấy, hoặc tưởng m ất, cháy, trôi, n ê n  
không  tịn h  thí, không  sai đem  cho người, như  vậy 
không  phạm .

Ông d ặ n  cho y kia hoặc m ạng  chung, hoặc  đi 
luôn không  về, hoặc thôi tu, hoặc  bị giặc b ắ t  đi, 
hoặc bị thú dữ h ạ i v.v... Như vậy không  tịn h  th í 
không  phạm .

Ma Đ ắc Lặc Già Luận nói : “Sao gọi là  được y
dư ?”.

Nghĩa là : Hoặc được y ở nơi tay, hoặc  được ở 
trê n  đầu  gối, t r ê n  vai, dấy  tưởng y đó của m ình.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Hoặc được v ậ t chung của 
hai người chưa chia, th ì không  phạm , nếu  ch ia  ra  
rồi, m à không  làm  p h ép  tịn h  thí, quá 10 ngày  th ì 
phạm . Hoặc th í chủ th ỉn h  tra i tăn g  và th í y cùng các
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vật, th ầy  Tỳ Kheo b ệ n h  đi không  được, d ặ n  ông 
k h ác  lã n h  giùm  p h ầ n  y của m ình, ông đó lã n h  y 
đem  về, tuy lâu  m à chưa trao  cho, cũng không  p h ạm  
(uì không p h ả i của  mình)".

Nếu Tỳ Kheo b ện h , nghe ông k ia  đem  y đ ến  
rồi m à chưa được, tuy lâu  cũng không  p h ạm , hoặc  
b ảo  người d ệ t y, d ệ t rồi tuy lâu  m à chưa đưa cũng 
không  phạm ; hoặc m ua y tuy trả  tiề n  xong rồi, tuy 
lâu  m à chưa đưa cũng không  phạm ; hoặc  sắ m  y 
cúng dường P h ậ t và chúng Tăng, tìm  gom góp để 
m ột chỗ, tuy lâu  m à chưa đem  cúng, cũng không  
phạm .

Hoặc .đi đường n h ằm  chỗ ghê sợ giấu y m à đi, 
quá 10 ngày trở  lại lấy th ì phạm ; hoặc  người lấy 
đem  vẻ cho m ình  cũng p h ạm  (vi quá 10 ngày); hoặc 
bị b ọ n  cướp rượt, m ình  bỏ y chạy, quá 10 ngày, có 
người đem  về giùm  cho m ình  th ì không  phạm .

Luật N hiếp nó i : “Hoặc kh i th í chủ nói như  
vầy : của tôi đây, ông m uốn lấy  vật chi th ì lấy  dùng, 
tuy không  làm  p h ép  thuyết tịn h  nhưng dùng  cũng 
không  phạm ; hoặc  v ậ t của m ình  gửi cho người, hoặc 
tưởng m ình  chưa được, đều  không  p h ạ m ”.

Hoặc được y 5 ngày rồi nổi đ iên , sau  tỉn h  lại 
trữ  cho 5 ngày nữa. Còn bao nh iêu  ngh ĩa  mở cho, 
hay  cấm  lại, cứ theo  sự n ê n  b iết.

T á t Bà Đa Luận nói : “Hoặc ngày b a n  đầu  
được y, ngày thứ  ha i xả, n h ư  vậy n h ẫ n  đ ế n  ngày  thứ
9 được y, ngày thứ  10 xả, ngày  thứ  10 được y không
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xả, không  thọ  trì, không  làm  p h ép  tịn h  th í, đ ến  
ngày  th ứ  11, m ặ t trờ i vừa m ọc, th ì p h ạm  Xả đ ọ a”.

Nghĩa là  : Cái y được ngày th ứ  9, qua ngày  thứ  
10 m ặc dù xả và tác  tịn h  rồi, nhưng cái y được ngày 
thứ  10. do vĩ n h â n  duyên  nối theo  cái trước, n ê n  
p h ạm  Xả đ ọa  (vi cái y  x ả  cắi y  lãnh  được đồng trong 
m ột ngày).

H oặc ngày  b a n  đẩu  được y, liền  ngày b an  đầu  
xả, qua ngày  th ứ  h a i m ặc dù được y nhưng do vì 
không  nối n h au  với ngày  đầu  th ì cái y  ngày  thứ  hai 
được p h ép  thứ  lớp chứa đủ 10 ngày.

H oặc ngày  đầu  được y, ngày th ứ  h a i xả, cách  
ngày th ứ  h a i không  được y, qua ngày  th ứ  b a  mới 
được y, th ì cái y  ngày  th ứ  b a  đây  được p h ép  thứ  lớp 
chứa đ ến  ngày  thứ  10, do vì ngày  không  nối rìhau 
n ê n  không  phạm .

Nếu T ỳ  Kheo, y đã  xả, tội đã  sám  hối, nhưng 
tâm  cầu y còn  nối n hau  chưa đoạn. Nếu được y nữa, 
y đó nối k ế  y trước, n ê n  p h ạm  x ả  đọa, Nếu Tỷ Kheo 
y xả  rồi, tội sá m  hối rồi, và tâm  nối n h au  đã  dứt 
rồi; tức ngày  đó, hoặc  được cái y cầu  ngày  trước, 
hoặc  được y vô ý (không tăm  m óng cầu) đó không  
thuộc về tâ m  nối nhau , do vì tâm  nối n h au  đã  dứt. 
Nếu liền  ngày  đó xả  y, liền  ngày đó sám  hối, nhưng 
cái tâm  cầu  y không  dứt, th ì dù cho đ ế n  n h ẫ n  m ột 
th á n g  nữ a mới được y; đó cũng thuộc về tâm  nối 
luôn với cái y  trước, n ê n  p h ạ m  x ả  đọa.

Hoặc liền  ngày đó được y, liền  ngày đó p h ạ m  
tội, không  cần  trả i  qua 10 ngày, hoặc  ngày nay  xả y
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rồi, tội sá m  hối rồi, tâm  cầu  y cũng dứ t rỗi, qua 
ngày  sau  m ặc dù lạ i s in h  tâ m  cầu  y, nhưng không  
thuộc về cái nối nhau , do vì tâm  chặng  giữa đã d ứ tỗ 
Nếu n h ư  m ặ t trờ i vữa m ọc xả y ệ tội đã  sá m  hối và 
tâm  nối n h au  cũng dứ t rồi, đ ế n  chiều lại m uốn cầu  y 
nữa, y n ày  p h ả i xả, làm  p h ép  sám  tội Đột K iết La.

Nếu y đã xả, tâm  nối n h au  đ ã  đoạn , m à tội 
chứa sám  hối dầu  cho cách  nh iẻu  ngày  m ới được y, 
y n ày  p h ả i xả , sám  tộ i Đột Kiết La. Do vi tâ m  ngày 
trước nối n h au  và tâm  ngậy  sau, cũng nối n h au  
không  dứ t n ê n  đồng p h ạm  tội.

T hập  Tụng Luật nói : “Ba y không  n ê n  th iếu , 
không  n ê n  dư, n ếu  sắ m  th iếu  th ì p h ạ m  Ác tác , nếu  
sắ m  dư, p h ạ m  x ả  đ ọ a”.

D ịch  rằng : Nói tướng sán g  rõ ràng ỉà  g ì ? Ấy
là tướng sán g  m ặ t trờ i sắp  m ọc vậy.

Nghĩa là  : Nó h iện  ra , theo  trước m ặ t trời chưa 
m ọc ha i k h ắc  là sáng , ấy  là tướng sáng, là  th ấ y  sắc  
trắ n g  của trờ i h iệ n  ra, tức là  dùng con m ắ t m ình  
n h ìn  th ấy  chỉ trong  b à n  tay  làm  h ạ n  định.

Kế đây  nói rõ  về y Ca Hi Na. Chữ Ca Hi Na, 
T rung Hoa d ịch là  : Công đức.

Nghĩa là : Thọ y này, nhờ  sức y đó, ở trong  
n ă m  th án g , được giữ gìn n ăm  việc công đức, cũng 
gọi là  y thưởng th iệ n  p h ạ t  ác.

Nghĩa là  : T hầy  Ty Kheo a n  cư có công đức 
là n h  n ê n  thưởng y này, còn  những chúng  ph i p h áp  
p h á  a n  cư, th ì p h ạ t  họ b ằn g  cách  : không  được y
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này. Tỳ Kheo a n  cư xong rồi, có b ốn  việc p h ả i làm  :

1.- Phải Tự tứ  3.- P hải k iế t giới
2 - Phải G iải giới 4 .- Phải thọ  y công đức

Hoặc bị nước trôi m ấ t giới tướng, hoặc bị n ạn  
giặc cướp, chúng Tăng p h ả i ra khỏi giới, hoặc trong 
chúng m uốn giới rộng, hẹp, p h ả i giải giới trước, vậy  
sa u  mới k iế t lại, không m uốn thì thôi.

Thọ y công đức rồi được n ă m  việc lợi :

1) Được chứa y dư.
2) Được lìa y ngủ
3) Được ă n  riêng  chúng
4) Được ă n  nh iều  lẩn
5) Trước sau  giờ ăn , được vào nơi tụ lạc, khỏi 

thưa với chúng Tăng.

Làm sao  th àn h  th ọ  y  côn g  đức ? H oặc được y  
mới, hoặc  y người đ à n  v iệt cúng, hoặc y p h ấ n  tảo. 
Nếu p h ả i là y mới hay  là y cũ; n ếu  là y cũ, th ì lấy 
vải mới k ẹ t lại làm  p h ép  tịnh; trá i lại đây  cũng n h ư  
vậy; hoặc  chưa giặt, hoặc  g iặ t rồi, k ế t làm  p h ép  
tịnh . C hẳng  p h ả i dùng tà  m ạng  m à được, chẳng  
p h ả i tâm  dua n ịn h  m à được, chẳng  p h ả i giả tran g  
T h iền  tướng m à được, chẳng  p h ả i lấy  sự  dóc p h á ch  
m à được, ch ẳn g  p h ả i cách  đêm , chẳng  p h ả i y Xả 
đọa, ch ẳn g  p h ả i lấy y làm  p h ép  tịn h  th í m à th ay  th ế  
làm  y công đức. Phải tức ngày đó đem  đ ế n  mới hợp 
p h á p  “là y công đức” b ốn  ph ía  đ ặ t th à n h , 5 đ iều 10 
bức, nếu  quá số  đó củng n ê n  thọ.

Nghĩa là  : Y 7 điều th ì 21 bức, n h ẫ n  đ ế n  25 
điều th ì 125 bức.
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P hải tự  g iặt nhuộm  cho hoại sắc , trả i  ủi cho 
ngay th ẳn g , rồ i c ắ t ra  từng 10 m iếng. May lại th à n h
10 bức, đối trước chúng Tăng ở trong  giới m à thọ. 
K hông p h ả i đối trước m ột người m à thọ , cũng chẳng  
p h ả i m ột người thọ , cũng chẳng  p h ả i hai, ba , b ốn  
ông thọ.

P hàm  ở trong  m ột chùa, ít n h ấ t  là 5 th ầ y  Tỳ 
Kheo giỏi, th a n h  tịn h  ở chung m ột giới; m ộ t th ầy  thọ 
sa i b ố n  th ầy  làm  p h ép  Yết Ma, th ì th à n h  thọ . Không 
được ở ngoài giới m à thọ.

Nếu trê n  5 thầy , có vị thuyết dục cũng th à n h  
thọ; h ò a  hợp ra  ngoài giới trở  về nghe chúng  T ăng  
thọ  y công đức rồi, rồi liền  b è n  tùy hỷ cũng th à n h  
thọ . Nếu th í chủ cúng nh iều  y vật, n ê n  lựa lấy  m ột 
cái tố t n h ấ t  để  làm  y công đức, còn bao  n h iêu  làm  
p h ép  Yết Ma chia; p h ả i b ạ c h  như  vầy : “T hưa Đại 
đức T ăng  lóng nghe, ngày nay  chúng T ăng  thọ  y 
công đức, n ếu  đ ế n  giờ chúng  T ăng nhóm , chúng 
T ăng  b ằn g  lòng cho, chúng T ăng h ò a  h iệp  thọ  y 
công đức”. B ạch  như  vậy tác  b ạch  th à n h  không  ? -  
Đồng đ áp  : “T h à n h ”. Kế đó cử m ộ t vị giữ y công 
đức.

T hập  Tụng L uật nói : “Vị nào  có 5 việc như  
sau  đây, không  n ề n  cử” :

1) Tùy thương
2) Tùy giận
3) Tùy sỢ
4) Tùy si
5) Không b iế t p h á p  thọ ,và không  thọ
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T rái lạ i n h ư  trê n  th ì n ê n  cử.

Lại có 5 h ạn g  Tỳ Kheo không  được làm  ngưởi 
giữ y công đức :

1,- Không h ạ  3.- H ậu a n  cư
2.- Phá An cư 4.- Bị tẩ n

5.- Bị b iệ t trụ

Luật b ổ n  nói : “Phải hỏi ai là người có th ể  giữ
V c ô n g  đ ứ c  n à y  đ ư ợ c  ?”.

Như có người đ áp  rằn g  : “Tôi Tỳ Kheo p h áp  
danh... giữ được”. Trong chúng p h ả i x é t người đó, có 
th ể  được th ì làm  p h ép  Yết Ma m à cử như  Vầy :

-  Thưa Đ ại đức T ăng  lóng nghe, n ếu  đ ế n  giờ 
chúng T ăng  nhóm , chúng T ăng  bằng-lòng  cho, chúng 
T ăng  cử Tỳ Kheo, p h á p  danh... vì chúng T ăng  giữ y 
công đức. B ạch như  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  
Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

-  Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, chúng  T ăng  cử 
Ty Kheo, p h á p  danh... vì chúng T ăng  giữ y công đức. 
Các b ậc  Trưởng lão n ào  b ằn g  lòng cho chúng  T ăng 
cử Tỳ Kheo p h á p  danh... vì chúng T ăng  giữ y công 
đức th ì lẳng  lặng. Còn vị n ào  không  b ằn g  lòng thì 
nói. Yết Ma th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

C húng T ăng  đã  b ằn g  lòng cử Tỳ Kheo, p h áp  
đanh... vì chúng  T ăng giữ y công đức rồi, chúng T ăng 
đã  b ằn g  lòng vì lẳng  lặng, việc n ày  rõ n h ư  vậy. Khi 
ấy  chúng  T ăng  b è n  b ạ c h  nh ị Yết Ma, giao y công 
đức cho vị giữ y, cách  giao n h ư  vầy :
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-  Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : ở  trong  chùa 
đây, chúng  T ăng được y v ậ t đáng  chia, chúng  T ăng 
h iệ n  tiề n  n ê n  chia, n ếu  đ ế n  giờ chúng T ăng  nhóm , 
chúng  T ăng  b ằ n g  lòng cho; chúng T ăng  đem  y này  
giao cho Tỳ Kheo... Tỳ Kheo ấy  p h ả i giữ y này , vì 
chúng  T ăng  thọ  làm  y công đức, ở chùa  n ày  m à  giữ. 
B ạch  n h ư  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : 
“T h à n h ”.

-  Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : ở  trong  chùa 
đãy, chúng  T ăng  được y v ậ t đ áng  chia, chủng  T ăng 
h iệ n  tiề n  n ê n  chia, chúng T ăng đem  y n ày  giao cho 
Tỳ Kheo... Tỳ Kheo ấy  sẽ giữ y này, vì chúng  T ăng 
thọ  làm  y công đức, ở chùa  n ày  m à giữ. Các vị 
Trưởng lão n ào  b ằn g  lòng cho chúng T ăng  đem  y 
n ày  giao cho Tỳ Kheo... thọ  làm  y công đức, th ì lẳng  
lặng. Còn vị nào  không  b ằn g  lòng th ì nói. Yết Ma 
th ả n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

C húng T ăng (Jã b ằn g  lòng, trao  y cho Tỳ 
Kheo... rồi, T ăng đã  b ằn g  lòng, vì im  lặng, việc này  
nh ư  vậy suố t b iết.

Tỳ Kheo giữ y p h ả i đứng dậy  cầm  y, tùy các Tỹ 
Kheo tay  rờ đụng  y nói với n h au  nghe cho rõ, nó i lời 
n h ư  vầy : “Y n ày  chúng  T ăng sẽ  thọ  làm  y công đức, 
y n ày  chúng  T ăng  nay  thọ  làm  y công đức, y n ày  
chúng  T ăng  đã thọ  làm  y công đức rồ i”. (nói ba  lần). 
Các Tỳ Kheo k ia  p h ả i nói n h ư  vầy : “N hững vị thọ, 
đã  khéo  thọ; trong  đây  có bao  nh iêu  công đức, tiếng  
k h en  và lợi lộc, đểu  thuộc về tô i”. Vị giữ y kia, p h ả i 
đ áp  lại rằn g  : “P hả i”.
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Hoặc được vải chưa m ay y, p h ả i đối trước 
chúng  T ăng  làm  p h ép  Yết Ma, bảo  các Tỳ Kheo đem  
m ay. N ên cử n h ư  vầy : “Thưa Đại đức T ăng  lóng 
nghe : n ếu  đ ế n  giờ chúng T ăng nhóm , chúng T ăng 
b ằn g  lòng cho; chúng T ăng  cử Tỳ Kheo... vì chúng 
T ăng  m ay y công đức cho chúng Tăng. B ạch  n h ư  vậy 
tác  b ạ c h  th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

T hưa Đại đức T ăng lóng nghe : C húng T ăng  cử 
T ỳ  Kheo... m ay y công đức cho chúng Tăng. Các vị 
Trưởng lão n ào  b ằn g  lòng cho chúng T ăng  cử Tỹ 
Kheo... m ay y công đức cho chúng T ăng  đấy  th ì lẳng  
lặng. Còn vị n ào  không  b ằ n g  lòng th ì nói. Yết Ma 
th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

C húng T ăng đã b ằn g  lòng cử Tỷ Kheo... m ay y 
công đức cho chúng Tăng. Vì T ăng b ằn g  lòng n ê n  im 
lặng, việc này  như  vậy suố t b iế t. May y rồi p h ả i y 
như  p h ép  trũớc m à thọ.

T h iện  Kiến Luật nói : “Ngày 16 th án g  7, m ặt- 
trờ i vữa m ọc đem  cái y công đức ra  cho chúng  T ăng 
cắt. Tỹ Kheo p h ả i bảo  ôn£ chủ V p h ả i sắm  kim, chỉ, 
nhuộm  hoạ i sắc , bao  nh iêu  th ảy  Tỳ Kheo m ay y, ông 
đ à n  v iệ t p h ả i cúng dường cơm nước. Người vì chúng 
T ăng thọ  y công đức p h ả i b iế t nhữ ng  cách  thọ  và 
dùng. Hoặc y c ắ t rọc th ì p h ả i g iặt trước, rồi mời các 
Tỳ Kheo nhóm  lại để c ắ t ra  may, liền  ngày đó 
nhuộm  cho xong, đ iểm  tịn h  rồi n ê n  th ọ ”.

Nếu m ay chưa xong, p h ả i mời h ế t  th ảy  Tỳ 
Kheo nhóm  lại m ay cho xong. Không được v iện  lẽ 
đạo  đức, làm  trễ  n ã i công việc, chỉ trừ  ông n ào  có 
b ệ n h  thôi.
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L uật N hiếp nó i : “N hẫn  đ ến  m ột ông m ay được 
hai, b a  m ũi kim , cũng xúm  lại m ay giúp cho rồi (chớ 
đừng lười biếng), ông căng  cái y k ia  p h ả i lấy  dầu  
thơm  rải, hương xông và bông  trá i tran g  ngh iêm  
cúng dường y công đức rồi, để trê n  m âm  sạ c h  bưng 
đ ến  trước, vị Thượng Tọa và chúng Tăng. Bưng y m à 
đứng n h ẫ n  đ ế n  nói b a  lần  rồi, liền  ở trước vị Thượng 
Tọa m ở căng  cái y, vị Thượng Tọa k h e n  rằn g  : “L ành 
th ay  p h á p  trương y ! Hay th ay  p h áp  trương y ! Y n ày  
việc lợi dưỡng và hữu ích, tôi sẽ  được...”. Như vậy thứ  
lớp to à n  chúng, cho đ ế n  vị rố t sau  cũng đều  k h en  
m ừng n h ư  th ế ”.

Ông căng  y kia, không  n ê n  đem  y n ày  đ ế n  chỗ 
đại, tiểu  và n h à  trù , không  n ê n  để chỗ đ ấ t trống, 
không  n ê n  ra  ngoài giới, đầu  có việc chi p h ả i đi, 
cũng không  n ê n  ở cách  đêm .

Có 10 h ạn g  người không  đồng thọ  y công đức:

1) Chưa có h ạ
2) Phá hạ
3) Kiết h ạ  sau
4) Kiết h ạ  chỗ k h ác  (chúng khác)
5) Trong kh i trương y vắng m ặt.
6) Đương làm  p h ép  b iệ t trụ  (ở riêng)
7) Làm  p h ép  b iệ t trụ  rồi.
8) Đương làm  p h ép  ỷ hỉ
9) Làm  p h ép  ỷ hỉ rồi.
10) Trao cho 35 việc học (bị p h ạ t làm  theo 35

việc)

Cũng có 10 h ạ n g  người k iế t h ạ , chỉ được thọ 
lợi dưỡng m à không  lội ích.
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Nghĩa là : Đem  Sa Di th ế  vào h ạn g  người th ứ  
tư  trước (ỉà ưi k iế t hạ  chỗ khác ) liền  th à n h  10 h ạn g  
người.

Lại có 5 h ạn g  người k iế t h ạ , việc lợi dưỡng, lợi 
ích đều  m ấ t hế t.

Nghĩa là : Có ba  h ạn g  người xả  trí và không  
k iế t h ạ  ở chỗ khác , với nhữ ng  đảng  ph i p h á p  p h á  
Tăng.

T h iện  K iến Luật nói : “Hoặc ở trong  m ột chùa 
không  đủ 5 thầy , và không  b iế t p h áp  thọ  y công 
đức, n ê n  mời chúng T ăng chùa  kh ác  cho đủ số  m à 
thọ  và làm  p h é p  Yết Ma. Nhưng chúng T ăng  ở chùa 
k ia  không  được thọ  y công đức, cũng không  được thọ  
p h ầ n  y (dự g iùm  đ ể  làm  ph ép  thôi)”.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Cho ông k iế t h ạ  ở riêng  
m ột m ình  được thọ  y công đức, khi ông lã n h  vải 
p h ả i nói rằn g  : “Y công đức n ày  tôi sẽ lã n h  m ay (nói 
như  vậy  ba  lần). Khi c ắ t p h ả i nói : “Y công đức n ày  
tôi p h ả i th ọ ”. Khi may, khi giặt, kh i nhuộm , khi 
đ iểm  tịnh , kh i đao tịn h  (lấy kéo  nhấp  làm  p h ép  tịnh), 
cũng nói n h ư  trên ; khi m ay th à n h  rồi, p h ầ i tâm  
tưởng nói rằn g  : “Tôi T ỳ  Kheo... nay  thọ  y  công đức 
n à y ” (nói như  vậy  ba lần)".

M ùa Đ ông 4 th án g  đã  m ãn; chúng  T ăng p h ả i 
xả  y công đức, p h ả i xả  n h ư  vầy, làm  p h é p  phương 
tiệ n  n h ư  trước, rồi b ạ ch  như  vầy : “Thưa Đ ại đức 
T ăng lóng nghe, ngày nay  chúng T ăng  xả y công 
đức, nếu  đ ế n  giờ chúng T ăng  nhóm , xin chúng T ăng 
b ằn g  lòng cho chúng T ăng nay  h ò a  h iệp  xả y công
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đức. B ạch  n h ư  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  Đồng 
đ áp  : “T h à n h ”.

Xả rồi, không  còn hưởng được. 5 việc công đức 
nữa. D ầu có y dư và các v ậ t cũng p h ả i xả  luôn; hoặc 
làm  p h ép  tịn h  th í v.v... K hông vậy, quá 10 ngày 
p h ạm  Xả đọa.

Nếu không  xả, để  quá chừng h ạ n  y công đức, 
p h ả i tội Đ ột Kiết La.

Có 8 n h ã n  duyên  xả y công đức :

1.- K h ứ  -  Thọ công đức y rồi m óng ý ch ẳn g  trở 
về ra  ngoài giới đi, b è n  m ấ t công đức y.

2 ể- C á n h  -  Thọ công đức y rồi, ra  ngoài giới 
m ay y kh i m ay xong, b è n  m ấ t công đức y.

3.- B ất cánh  -  Ra ngoài giới nghĩ n h ư  th ế  
n ày  : Cũng chẳng  m ay y, chẳng  chẳng  trở  lại, m ay 
chưa xong m ấ t công đức y.

4 .- T h ấ t  -  Ra ngoài giới m ay y xong, m ấ t y 
công đức y cũng m ất.

5 .- Đ oạn  v ọ n g  -  Ra ngoài giới, trông  m ong đ ến  
chốn  được y, nhưng rố t cuộc th ấ t  vọng và cũng m ấ t 
luôn công đức y.

6 .- V ăn  -  Ra ngoài giới m ay y, nghe chúng  
T ăng  xả  công đức y, ông cũng m ấ t luôn công đức y.

Trong chúng  T ăng  xả công đức y, là  chỉ về 15 
th á n g  ch ạp  vẻ trước, tữ  16 th á n g  7 về sau, trong  
thờ i g ian 5 th á n g  đó, nếu  có n h â n  duyên  gì p h ả i xả 
y, th ì ông nghe hay  không  nghe đều  m ấ t cả.
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7.- X u ấ t g iớ i -  Ra ngoài giới m ay y xong, h ằn g  
có ỷ trở  về, nhưng còn ở ngoài giới, chúng  T ăng  xả 
công đức y th ì ông cũng m ấ t công đức.

8 .- C ộng  x u ấ t  -  ở  ngoài giới m ay y, hoặc  xong, 
hoặc  chưa xong, trở  vẻ trụ  xứ, cùng chư T ăng  h ò a  
h iệp  chung xả.

Lại có h a i m ón xả công đức y :

1.- Tỳ Kheo giữ y công đức ra  ngoài giới ngủ.
2.- C húng T ăng h ò a  h iệp  đồng xả  (rộng như  

trong Đại Luậ t q u yển  43 trang 18 nói).

Giới thứ hai 
LÌA Y MÀ NGỦ

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, ba  y  d ã  đủ, y  Ca 
Hi Na đ ã  xả, trong ba  y, lìa mỗi y  ngủ chỗ khác, thì 
p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  Dật Đề. Trừ Tăng làm  p h ép  Yết Ma 
cho.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. Bấy giờ 
phá i Lục qu ần  Tỳ  Kheo đi dạo k h ắ p  n h â n  gian, đem  
y gửi gấm  nơi Tỳ Kheo b ạ n  th â n . Tỳ Kheo ấy  thường 
đem  phơi. Các Tỳ  Kheo k h á c  th ấy  việc này , đem  
b ạ c h  lê n  Phật. P h ậ t liền  cùng các  Tỳ Kheo k iế t giới.

Khi đó có m ột Tỳ Kheo m ắc  chứng b ệ n h  c àn  
tiếu  (gầy ốm). Có cái y p h ấ n  tảo  T ăng  Già Lê r ấ t  
nặng , có duyên  sự m uốn đi trong  n h â n  gian, n g ặ t vĩ 
đem  theo  không  nổi. C ác Tỳ Kheo th ấ y  vậy b ạ ch  
giùm  lên  Phật. P h ậ t dạy  chúng T ăng  b ạ c h  nh ị Yết 
Ma, k iế t giới b ấ t  th ấ t  y cho T ỳ  Kheo có b ện h . Ong 
Tỳ Kheo có b ệ n h  kia p h ả i đ ến  trước chúng  Tăng, đủ
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oai nghi lễ vị Thượng Tọa, quỳ gối ch ắp  tay  xin  
rằ n g  : “Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : Tôi Tỳ Kheo... 
m ắc chứng bệnh... cái y p h ấ n  tảo  T ăng  Già Lê r ấ t  
n ặ n g  này, có việc p h ả i đi trong  n h â n  gian, m à đem  
theo  không  nổi, tô i nay  nhờ  chúng T ăng  k iế t cho tôi 
giới “B ất th ấ t  y” (nói ba lần). C húng T ăng  p h ả i làm  
p h ép  Yết Ma cho”.

-  Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : Tôi Tý Kheo... 
m ắc  chứng bệnh... cái y p h ấ n  tảo  T ăng  Già Lê rấ t  
n ặ n g  này, có việc p h ả i đi trong  n h â n  gian, m à đem  
theo  không  nổi, tôi nay  nhờ  chúng T ăng  k iế t cho tôi 
giới B ấ t th ấ t  y cho, nếu  đ ế n  giờ chúng T ăng  nhóm , 
xin  chúng T ăng  b ằn g  lòng k iế t giới B ấ t th ấ t  y cho Tỳ  
Kheo đó. B ạch  n h ư  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  
Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

-  Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : Ty Kheo... 
m ắc chứng bệnh... m à cái y p h ấ n  tảo  T ăng  Già Lê 
r ấ t  n ặn g  này, có việc p h ả i đi trong n h â n  gian, m à 
đem  theo  không  nổi, nay  theo  cẩu chúng  T ăng  k iế t 
giới B ất th ấ t  y. Nay chúng T ăng làm  p h é p  k iế t giới 
B ấ t th ấ t  y cho Tỳ Kheo... C ác vị Trưởng lão nào  bằn g  
lòng cho chúng T ăng làm  p h ép  k iế t giới B ấ t th ấ t  y 
cho Tỳ Kheo... th ì lẳng  lặng. Còn vị n ào  không  b ằn g  
lòng th ì nói. Yết Ma th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : 
“T h a n h ”.

C húng T ăng  đã  b ằn g  lòng k iế t cho Tỳ Kheo... 
giới B ấ t th ấ t  y rồi, Vì chúng T ăng đã  b ằ n g  lòng n ê n  
im  lặng, th ì việc n ày  rõ n h ư  vậy.

Ba y đã  đủ, y Ca Hi Na đã xả, n h ư  giới trước 
đã  giải.



232 LUÁT Tứ PHẨN GIỚI BỔN

Ba y  là  g ì ? Là :

1) An Đ à Hội [dịch là : hạ  trước y  = y  bậc hạ)
2) U ất Đa La T ăng  (dịch là : Thượng trước y  = Y  

bậc thượng).
3) T ăng  Già Lé (dịch là : Trùng p h ụ c  y  = Y  

nhiều  lớp).

Ba y n ày  b ê n  nước Ấn Độ gọi chung là  : Chi 
p h ạ t  la, lấy sắc  m à đ ặ t  tên , cũng gọi là  y Ca sa. sở  
dĩ đ ặ t ba  tên , ấy  là vì nêu  b a  p h en  chuyển  p h áp  
luân; n êu  rõ ba  đời chư P h ậ t đều  dùng; n êu  đoạn  
dứt tam  độc; n êu  ra  khỏi tam  giới; nêu  độ b a  loài và 
cũng vì m uốn n êu  b ày  p h áp  chưa từng có để cho 
k h ác  hơn ngoại đạo.

Vĩ nêu  cái tâm  ít ham  m uốn cho b iế t vừa đủ 
bởi b a  y không  n h iều  không  ít, vừa đủ giúp th â n  
h à n h  đạo, cũng vì để  n g ăn  sự  lạ n h  nóng  trong  ba  
m ùa  Đông, X uân, Hạ. Như m ùa Đông th ì đ ắp  y 
n h iều  lớp, m ùa  X uân đắp  y b ậc  trung, m ùa  Hạ đ ắp  y 
b ậc  h ạ . C òn lạ n h  th ì đ ắp  h ế t  b a  y để n g ăn  sự  lạnh .

T ăng  Kỳ L uật nói : “Ba y là  cờ nêu  của b ậ c  Sa 
m ôn h iền  th án h , cho n ê n  các đệ tử  của ta  đều  đắp  
ba  y này, đủ n g ăn  sự lạ n h  lắm , nóng  lám  và ruồi, 
m uỗi, m òng, lạ i cũng che k ín  chỗ xấu  hổ; k h iến  
T hánh  chủng  không  hư”.

Hoặc tín h  ông đó chịu lạ n h  không  nổi, cho lấy 
cái y cũ rách , tùy ý m ay chồng th êm  n h iều  lớp, tức 
là th iểu  dục th iểu  sự vậy ịít ham  muốTĩ và  thèm  khát).

L ìa ỉà  g ì ?  Nghĩa là  : T h ân  ở chỗ n ày  m à y ở 
chỗ khác.
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M ỗi m ỗ i y  là  sao  ?  Nghĩa là  : T rong b a  y tùy 
lìa m ột cái vậy.

Ngủ ch ỗ  khác như  th ế  nào  ? Nghĩa là : Ngủ ở
giới h ạ n  k hác , kh i m ặ t trờ i mọc, th ì p h ạ m  Xả đọa. 
Đ ây là  cứ b a  y thọ  trì rồi, n ếu  lìa ngủ m ộ t đêm  tức 
là m ấ t y, n ê n  p h ạm  tội đó.

T rừ  T ăn g  là m  p h é p  Y ế t Ma c h o  là  sao  ?
Nghĩa là  : ô n g  Ty Kheo có duyên b ện h , chúng  T ăng 
làm  p h ép  Yết Ma cho, n ê n  không  phạm .

T rong  đ â y  có m ấ y  g iớ i ?  Nghĩa là  : T rong giới 
b ấ t  th ấ t  y, th ì trong  T ăng già lam  (chùa) là m ộ t giới, 
dưới gốc cây m ột giới, s â n  m ột giới, t r ê n  xe m ột giới, 
trê n  ghe m ột giới, trong  làng  m ột giới, trong  n h à  
m ột giới, trong  giảng đường m ột giới, trong  kho m ột 
giới, trong  lẫm  m ột giới.

Gốc cây : Là cây lớn che phủ  chỗ ngồi k iế t già 
vừa được.

S â n  : Là cái chỗ để đạp  n ăm  th ứ  lúa.
Xe : Lã chỗ xe quay trở  vừa lọt.
Ghe : Là chỗ ghe quay trở  vừa lọt.
Làng : Có b ố n  thứ  giải như  trước.
G iảng đường : Là nh iều  chỗ trống  trả i.
Kho : là chỗ chứa trữ  các vật.
Lầm  : Là chỗ chứa trữ  lúa gạo.

Sao  gọ i là  m ấ t  y  ?  Hoặc trong  chùa  có bao  
nh iêu  giới h ạ n , n h ẫ n  đ ế n  lẫm  lúa có bao  n h iêu  giới 
h ạn , và giới h ạ n  chùa n ày  k h ác  với giới h ạ n  chùa 
kia, n h ẫ n  đ ế n  giới h ạ n  lẫm  này  k h ác  với giới h ạ n  
lẫm  k ia  và giới h ạ n  củng k h á c  với n h au  hế t.



234 LUÂT TỨ PHẨN GIỔI BỔN

Hoặc ở b ê n  các giới h ạ n  n h ư  trước, n h ư  giới 
k iế t tr ê n  th u y ền  dùng sức người b ậ c  trung, lượm đá 
hoặc  gạch  quăng  đ ến  đâu, đó gọi là th ế  p h ầ n  của 
giới. H oặc để  trong  giới Già lam  {chùa) qua ngủ ở 
giới dưới gốc cây, n h ẫ n  đ ế n  ngủ ở giới kho  tàng; 
hoặc  để  y ở giới kho tà n g s các chỗ v.v... m à ngủ 
trong  giới Già làm , và để y các chỗ khác , ngủ các 
chỗ k h ác . Nếu trong tâ m  không  tưởng xả y, hoặc  tay  
không  n ắ m  y, hoặc  không  đ ến  chỗ quăng đá, m ặ t 
trời vừa m ọc, tùy theo  chỗ lìa y  p h ạm  Xả đọa. Trừ 
số  b a  y ra , lìa các y khác , p h ạ m  Ác tác . H oặc chỗ 
vắng  vẻ không  làng, để  y trong  khoảng  8 cây rồi ngủ 
chỗ k hác , không  tưởng xả y, v.v... m ặ t trờ i vừa mọc, 
p h ạm  Xả đọa.

Nói k h ô n g  x ả  y  là  sao  ?  Nghĩa là : Có việc 
tạm  đi rồ i tín h  về liền, nhưng vì rủ i gặp  n ạ n  c ản  lại, 
n ê n  ngày  đó về liền  không  được, p h ả i ở lại chỗ đó, 
m ượn b a  y dư của người m à thọ trì. Còn b a  y của 
m ình  thọ  trì trước, tâm  tưởng xả, vậy sau  m ới thọ  trì 
y m ượn. Nếu chỗ đó Tỳ Kheo không  có y dư, th ì 
m ượn của cô Ni cũng được, m ai xả  rồi trả  lại, trở  vẻ 
chùa làm  p h é p  thọ trì b a  y cũ lại.

C òn n ếu  chỗ đó hai chúng không  y dư để 
mượn, th ì p h ả i tâm  tưởng xả của m ình  thọ  trì, th à  
là không  y thọ  trì. p h ạm  th ấ t  oai nghi Ác tác, khỏi 
cái tộ i đọa  (ỉy y) n ặn g  hơn.

Nói 8 khoảng  cây, m ột khoảng  cây  cách  n hau  
7 cung, 8 k h o ả n g  cây  c ác h  n h a u  cộng  GÓ : 56  cung. 
Mỗi m ộ t cung là  4 cán h  chỏ người b ậc  trung  (íà 244
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cá n h  chỏ  .Ế 112 thước tây ) 8 khoảng  cây đây  là  cái 
giới h ạ n  của  y vậy.

C ăn  B ản  L uật nói : “Hoặc đường đi xa  chừng 
49 tầm ; đứng và ngồi, nằm , nội trong  m ộ t tẩm ; là 
p h ẩ n  h ạ n  không  m ấ t y, ngồi n ằ m  ch ính  giữa của  h a i 
giới n h ẫ n  đ ế n  cái chéo  y không  lìa th â n , cũng 
kh ô n g  gọi là  m ấ t y”.

Cái y Xả đọa  này, p h ả i xả  rồi sá m  hối, p h ép  
cũng đồng  n h ư  trước, chúng T ăng  p h ả i b ạ c h  n h ị Yết 
Ma trả  y lạ i liền  cho Tỳ Kheo ấy. Nếu không  trả  lại 
để  dùng, n h ẫ n  đ ế n  m ặc thường cho rách , đều  p h ạm  
Ác tác. Còn b ố n  chúng  k ia  p h ạm  tộ i đồng  n h ư  giới
trước.

Thể th ứ c không phạm  là  sao  ? Nghĩa là : M ặt 
trờ i chưa m ọc, tay  T Ờ  đụng  y, n h ẫ n  đ ế n  về tới chỗ 
quăng  đá, hoặc  bị ă n  cướp giật, h ay  tưởng là  m ất, 
ch á y , trô i, hư  v.v... Hoặc đường h iểm  n ạ n , b ị b ắ t  tró i 
buộc, m ạn g  n ạ n , p h ạ m  h ạ n h  n ạn .

T h iện  Kiến L uật nói : “Làm  p h ép  Yết Ma là  : 
Tùy ông b ệ n h  chưa làn h , được p h ép  lìa y cách  đêm . 
Như b ệ n h  là n h  m uốn về, m à đường sá  h iểm  n ạn , 
không  về được, p h ả i dấy  lòng tưởng vẻ, th ì tuy b ệ n h  
làn h , cũng không  m ấ t y. Nếu cô ỷ quyêt đ ịnh  khong  
về th ì m ấ t y. Quá 10 ngày p h ạ m  tộ i dư y”.

Nếu b ệ n h  là n h  về đ ế n  chỗ y, m à b ệ n h  p h á t  
lạ i m uốn đi dưỡng b ệ n h  nữa, th ì nương theo  p h ép  
Y ết Ma trước, không  cần  làm  p h ép  Yết Ma lạ i nữa.

N hân  đây  nói rõ  p h ép  k iế t giới B ấ t th ấ t  y. -  
Khi đó có ông Ly Dục Tỳ Kheo m uốn đ ế n  ở trong
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han g  ('hỗ vắng  vẻ, sợ p h ạm  tội lìa y cách  đêm , P h ậ t 
m ới dạy  chúng T ăng b ạch  nh ị Yết Ma; k iế t giới B ất 
th ấ t  y. trừ  cách  dòng nước chảy  m ạnh .

B ạch n h ư  vầy : -  Thưa Đại đức T ăng  lóng 
nghe, chỗ n ày  đồng ở m ột chỗ, đồng m ột chỗ tụng  
giới. Nếu đ ế n  giờ T ăng nhóm , chúng T ăng  b ằn g  lòng 
cho k iê t giới B ất th ấ t  y. Trừ giới th ô n  và th ô n  ngoại. 
B ạch n h ư  vậy tác  b ạch  th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : 
“T h à n h ”.

-  Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, chỗ n ày  đồng 
ở m ột chỗ, đồng m ột chỗ tụng  giới. Nay chúng  T ăng 
k iế t giới B ấ t th ấ t  y. Trừ giới th ố n  và th ô n  ngoại. Các 
vị Trưởng lão  n ào  b ằng  lòng cho chúng T ăng  ở chỗ 
này, đông ở m ột chỗ, đồng m ột chỗ tụng  giới, k iế t 
giới B ấ t th ấ t  y, trừ  giới th ô n  và th ố n  ngoại ấy  th ì 
lăng  lặng. VỊ nào  không  b ằng  lòng th ì nói. Yết Ma 
th à n h  không  ? -  Đ ồng đáp  : “T h à n h ”.

C húng T ăng đâ b ằ n g  lòng chỗ này, đồng ở m ột 
chỗ, đồng m ột chỗ tụng  giới, k iế t giới B ấ t th ấ t  y, trữ  
giới th ô n  và th ô n  ngoại rồi, chúng  T ăng đã  b ằn g  
lòng vì ỉm  lặng, việc n ày  n h ư  vậy suố t b iết.

Giới h ạ n  B ất th ấ t  y n ày  không  có tướng chỉ 
khac, tưc la đông y ở trong  m ột Đại giới m à k iế t 
Trước k iế t Đại giới rồi, sau k iế t giới B ất th ấ t  y.

Song, T ăng già lam  có ba  h ạn g  :

1.- H oặc Đại giới củng đ ấ t T ăng  già làm  b ằng
nhau:

2.- Hoặc Đ ại giới nhỏ  hơn đ ấ t T ăng  già lam , 
đêu  không  cần  k iế t giới B ất th ấ t  y.
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3.- Nếu Đại giới lớn hơn đ ấ t T ăng  già lam , th ì 
p h ả i V p h á p  k iế t giới B ất th ấ t  y, để  tùy  giới n h iếp  y 
vậy.

Trữ g iớ i th ô n  và  th ô n  n goại là sao  ? Nghĩa 
là : Trừ giới tụ  lạc và ngoài tụ lạc, lấy  đ ấ t  trống  làm  
chỗ ở, làm  p h ép  Yết Ma k iế t giới B ấ t th ấ t  y. trước 
n h â n  lập  p h ép  Yết Ma, không  th ô n  (Không làng). 
B ấy giờ để y trong  th ô n  [làng) sau  n h â n  có việc xảy 
ra , n ê n  mới trừ  chữ “th ô n ”. Nay làm  p h é p  Yết Ma 
m à không  c ần  hỏ i câu : có th ô n  hay  không  thôn; 
p h é p  đó p h ả i trừ.

T át Bà Đa Luận nói : “Phải lu ận  rà n h  nghĩa  
này , do vì có th ô n  xáp  n h ập , n ê n  có 5 ỷ quyết trừ ”.

1.- H oặc trước làm  p h ép  k iế t không  th ô n  rồi, 
b ấy  giờ n h à  của tịn h  n h â n  ở ngoài th ô n  x áp  n h ập , 
hễ  n h ậ p  đ ế n  chỗ nào  th ì chỗ đó không  còn là giới y 
nữa.

2 - Hơn nữa, hoặc  người trong th ô n  đó, kh i ra  
kh i về, th ì giới y củng theo  họ luôn.

3.- Nếu trước làm  p h ép  k iế t có trữ  chữ  T hỡn 
ra , th ì giới y v ẫn  không  theo  họ, m ặc dù người trong  
th ô n  ra  về, nhưng chỗ đ ấ t trống  trước sau  cũng vẫn  
ĩà  đ ấ t  trống , giới y bao  giờ cũng được đầy  đủ. Bởi do 
kh i k iế t có chữ th ô n  hay  không  thôn , th ì người trong  
th ô n  hay  ngoài thôn , khi tới khi về th ì giới y  cũng 
không  p h ả i giải và k iế t chi cả.

4 .- Nếu th ầy  Tỳ Kheo th â n  ở trong  thôn , y 
cũng ở trong  thôn , th ì p h ả i đ ến  chỗ y m à ở.
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5 Ề- Nếu th ấy  ở trong thôn , y ở chốn  lan  n h ã  
[chỗ d ắ t trống) p h ả i ra  ngoài giới thôn; hoặc  th â n  ở 
chốn  lan  n h ã , y để  trong  thôn , p h ả i đ ến  chỗ y. Nếu 
th â n  và y đều  ở chốn  lan  n h ã , th ì không  phạm .

Nếu m uốn giải giới, th ì trước p h ả i giải giới B ất 
th ấ t  y rồi, sau  mới giải Đại giới, b ạ ch  n h ư  vẩy m à 
giải :

-  T hưa Đại đức T ăng  lóng nghe, chỗ n ày  đồng 
ở m ộ t chỗ, đồng m ộ t chỗ tụng  giới. Nếu đ ế n  giờ 
chúng  T ăng  nhóm , chúng  T ăng  b ằ n g  lòng cho giải 
giới B ấ t th ấ t  y. B ạch  n h ư  vậy tác  b ạ c h  th à n h  
không  ? -  Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

-  Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, chỗ n ày  đồng 
ở m ộ t chỗ, đổng m ột chỗ tụng  giới. C húng T ăng  nay  
giải giới B ấ t th ấ t  y. Các vị Trưởng lão n ào  b ằn g  lòng 
cho, chúng  T ăng  nay  ở chỗ này. đồng ở m ột chỗ, 
đồng m ột chỗ tụng  giới, giải giới B ất th ấ t  y ấy, th ì 
lẳng  lặng. Còn vị n ào  không  b ằn g  lòng th ì nói. Yết 
Ma th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

C húng T ăng  đã  b ằn g  lòng chỗ này, đồng ở m ột 
chỗ, đồng  m ột chỗ tụng  giới, giải giới B ấ t th ấ t  y rồi, 
Vì chúng  T ăng  đã  b ằ n g  lòng n ê n  lẳng  lặng, th ì việc 
n ày  rõ n h ư  vậy.

T hập  Tụng Luật nói : “Nếu giải đạ i giới, th ì giới 
B ấ t th ấ t  y cũng m ất, cón nếu  giải giới B ất th ấ t  y, th ì 
Đại giới còn  nguyên”.
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Giới thứ ba 
CHỨA Y QUÁ MỘT THÁNG

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, ba y  d ã  đủ , y  công 
dức đ ã  xả . N ếu Tỳ Kheo được y  ph i thời, m uốn dùng  
thì thọ. thọ rồi p h ả i m au m au  m ay cho xong, n ếu  đ ủ  
thì tốt, còn như  không đủ, dược chửa m ột tháng  chờ  
cho đủ. N ếu  chứa quá, thì p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, có th ầy  
Tỳ Kheo y T ăng Già Lê cũ rách , được vải trong  
kh o ản g  10 ngày, chưa đủ sợ p h ạm  y dư, b ạ n  đồng 
học đem  việc này  b ạ ch  lên  đức T hế  Tôn. P h ậ t cho 
p h ép  Tỳ Kheo chứa vải dư, sắm  chưa đủ, được chứa 
m ột th á n g  đợi cho đủ.

Khi đó có p h á i Lục qu ần  Tỳ  Kheo, nghe P h ậ t 
cho p h ép  chứa n h iều  y dư, họ chứa n h iêu  thứ  y dư, 
m à b ạ n  đồng học lại th iếu , các Tỳ Kheo b ạ c h  lên  
Phật. P h ậ t cùng các Tỳ Kheo k iế t giới.

Ba y  đã đủ, và  y  Ca Hi Na đã xả  là  g ì ? Là
n h ư  giới trước đã  giải.

N ếu  T ỳ K heo  được y  p h i  th ờ i  là  sao  ?  Được : 
Nghĩa là từ  nơi kẻ nam  người nữ  xuấ t gia, hay  tạ i gia 
mà được.

Sao gọ i ỉà p h ải th ờ i, sao gọ i là  ph i th ờ i ?
Nghĩa là  : Nếu không  thọ y công đức m ột th á n g  sau  
ngày  Tự tứ, th ì thọ  y công đức 5 th á n g  sau  ngày  Tự 
tứ. T hế  gọi là y p h ả i thời, quá thờ i h ạ n  đây, gọi là  y 
ph ì thời. Nghĩa là  : ở  trong  ph i thờ i ấy, được y gọi là 
ph i thờ i vậy.
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M uôn d ù n g  th ì  th ọ  là  sao  ?  M uốn dùng  : 
Nghĩa là trông  m ong được y vậy. Thì thọ : Nghĩa là 
n ê n  chứa vậy.

Thọ rồi m au m ay cho  xong là  sao ? Nghĩa lả : 
Đã được y rồi, th ì trong  b a  y, tùy  th iếu  m ột y nào , 
p h ả i m au m au m ay cho th à n h  y đặng  thọ  trì, đừng 
quá 10 ngày vậy.

N ếu  đ ủ  th ì  t ố t  là  sao  ?  Nghĩa là : Vải lã n h  
trước và vải lã n h  sau  đồng m ột thứ, vừa đủ m ay m ột 
cái y không  th iếu  vậy.

Như kh ôn g  đủ th ì được chứa m ộ t th án g  là
t h ế  n à o  ?  Nghĩa là : v ả i  còn  th iếu , có chỗ trông  
m ong được nữa, cho đ ình  lại, n h ẩ n  đ ế n  trả i  qua 30 
ngày, th ì p h ả i sắ m  cho đủ.

Thể th ứ c phạm  tộ i trong giớ i n ày  n h ư  t h ế
n à o  ?  H oặc trong  10 ngày được vải, m ột th ứ  đủ th ì 
p h ả i c ắ t ra , hoặc  lược, hoặc  m ay th à n h  y, hoặc  làợi 
p h é p  tịn h  thí, hoặc  bảo  đem  cho người. K hông như  
vậy th i đ ế n  ngày  thứ  11, kh i m ặ t trời m ọc, tùy vải 
nh iều  ít, đều  p h ạ m  x ả  đọa.

Nếu vải m ột thứ  không  đủ, đ ế n  ngày  th ứ  11 có 
vải m ột th ứ  đủ, th ì p h ả i cắ t lược m ay các việc như  
trước, không  như  vậy th ì quá ngày  th ứ  12, khi m ặ t 
trờ i m ọc, tùy  vải nh iều  ít, đều  p h ạm  Xả đọa.

Cho đ ế n  ngày  th ứ  29 được vải, cũng cắt, lược, 
m ay, làm  p h é p  tịn h  th í các việc v.v... cũng như  vậy. 
Đ ến  ngáy th ứ  30 được vải, hoặc  đủ, hoặc  th iếu , 
hoặc  vải m ột thứ, hoặc  vải không  p h ả i m ộ t thứ, 
ph ả i liền  ngày  đó cắt, lược, m ay, làm  p h ép  tịn h  thí,
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đem  cho người v.v... các  việc, n ếu  không  vậy th ì đ ế n  
ngày  thứ  31, kh i m ặ t trờ i m ọc p h ạm  x ả  đọa.

Y n ày  p h ả i xả  rồi, sám  hối tộ i đọa, chúng  
T ăng  p h ả i b ạ c h  nh ị Yết Ma trả  lại cho Tỹ Kheo đó. 
Cỏ phạm , không  p h ạ m  và b ố n  chúng m ắc  tội, đều  
đồng  n h ư  giới trước.

T h iện  K iến Luật nói : Nếu trước ngày  th ứ  29 
được th ứ  vải to, vải ấy  đã  th u y ết tịnh , n h ư  chưa đủ 
m ay th à n h  cái y, qua ngày 29  được th ứ  vải m ỏng, 
vải n ày  cũng chưa đủ. Nếu m uốn tùy ỷ, cho đ ìn h  đãi 
trong  m ột th án g  để  x in  th êm  được th ứ  vải m ỏng để 
m ay th à n h  cái y, nhưng chỉ nội trong  m ột th án g  
kh ô n g  được quá.

K ế  đ â y  n ó i rõ  v ề  c á c h  th ứ c  m ay  y  : B ấy giờ
P h ậ t liền  b ảo  ông A N an dạy  các Ty Kheo c ắ t m ay, 
c ắ t y ngay th ẳn g , giống như  bờ ruộng. P h ậ t nói : đệ 
tử  của  chư  P h ậ t đời quá khứ, cũng n h ư  đời vị lai đều  
đ ắp  cái y  n h ư  vậy : n h ư  ta  ngày nay  cầm  dao cắ t 
rọc, để  m ay th à n h  cái y cho Sa m ôn; khỏi b ị côn  đồ 
cướp giật, và cho các  th ầy  Tỳ Kheo m ay cái y An Đà 
Hội, U ất Đa La Tăng, y T ăng  Già Lê b ằn g  k iểu  cắ t 
rọc, và cũng cho m ay cái y An đà  hội không  c ắ t rọc 
được (m ạn y A n  Đ à Hộĩị.

Chương Phục Nghi nói : Cái tướng đ iều  y, h ìn h  
nó giống bờ ruộng chứa nước, dưỡng cho m ộng lúa 
tố t tươi, ví n h ư  m ặc y n ày  hay  s in h  ra  công đức vậy. 
P h ậ t dạy  m ay y giống như  đây, ngh ĩa  không  có 
luống vậy.
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Đời n ay  dịch lầm  rằn g  : Khai th ông  đường 
nước đó, ch ín h  là  tữ  nơi đây  m à xuyên tạc  (sa i lầm) 
nguyên  ch ẳn g  p h ả i P h ậ t chế. Sự th ậ t  P h ậ t c h ế  m ay 
đường dọc và đường ngang  n h ư  ruộng  bờ m ẫu  (để 
tượng triửig là y  phước đ iền ) m à họ  lầm  tưởng là  m ay 
ha i đường xuôi n h ư  rạ c h  mương, đ ể  cho nước chảy  
thông  vậy, th ậ t  là  lầm  !

P h ậ t cho xếp  lá  m ay n h ư  c h â n  con chim  xòe, 
hoặc  m ay cái th à n h  n h ư  ră n g  con ngựa. N ên 5 điều, 
không  n ê n  6 điều, n ê n  7 điểu, không  n ê n  8 điều, 
n ê n  9 điều, không  n ê n  10 điều, n h ấ n  đ ế n  19 điệu, 
không  n ê n  2 0  đ iều , n ếu  quá số  đ iều  đây  th ì không  
n ê n  sắ m  (n a y  x é t  trong các bộ luậ t khác, cho tộ t bực 
đ ến  25  điều).

Nếu y  An Đ à Hội và y U ất Đ a La T ăng  mới, thì 
phả i m ay  m ậ t lớp; còn  y T ăng  G ià Lê, th ì m ay h a i 
lớp. Nếu y  An Đ à Hôi và y U ất Đ a La T ăng  cũ, th ì 
cho m ay h a i lớp. C òn y T ăng  Già Lê cũ, cho m ay 
bốn lớp. Nếu ỵ  p h ấ n  tảo , th ì tùy  ỷ  m ay m ấy  lớp 
(“ũnổ được. Không n ê n  lấy  nhữ ng  m iếng  vải lụn  vụn 
m à m ay b a  y. Cho m ay y An Đà Hội bề  dà i 4 cán h  
chỏ, bề  ngang  2 cánh; m ay y U ất Đ a La T ăng  và y 
T ăng  Già Lê, bề  ngang  3 cán h , bề  dà i 5 cánh .

Nếu được y m ạn  bề ngang, bề  dọc đều  đủ th ì 
c ắ t m ay y có đểu  được thì tốt, n ếu  th iếu  vải th ì cho 
m ay lá  k èm  lên  trên , p h ả i nhuộm  cho hoạ i sắc , m ay 
làm  y Sa m ôn, y có rá c h  p h ả i vá lại, ehò chồng  lên  
ha i lớp m à m ay cái th à n h . Tùy theo  lỗ lớn nhỏ  hay  
vuông trò n  m à vá đó.
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Xét cái căn trong các bộ Luật khác thì y Tăng 
Già Lê gồm  có 9 p h ẩm  :

Ba p h ẩ m  h ạ  : là y 9 điều, y 11 điều  và y 13 
điều, khổ  bức 2 m iếng  dài, m ột m iếng vắn.

Ba p h ẩ m  b ậc  trung  : Là y 15 điều, y 17 điêu 
và y 19 điểu, 3 m iếng dài, m ột m iếng vắn.

Ba p h ẩ m  thượng : Là y 21 điều, y 23 điều, y 
25 điều, 4 m iếng dài, một m iếng vắn.

Y U ất Đa La T ăng  : 7 điểu, 2 m iếng  dài, m ột 
m iếng vắn.

Y An Đà Hội : 5 điều, 1 m iếng dài, m ột m iếng
vắn.

P h ậ t nó i : Ba y làm  p h ép  thọ trì, n ếu  có nghi 
thì làm phép xả, rồi thọ lại, nếu có ba y không làm  
phép thọ trì, thì phạm  tội Đột Kiết La. Song trong 
lu ậ t n ày  th iếu  văn  thọ  y. Tìm trong  các bộ L uật k h á c  
thì có văn dạy cách thọ. Nay y trong Thập Tụng, 
phải đủ oai nghi, đối với m ột thầy Ty Kheo mà thưa 
n h ư  vầy : T hưa Đại đức m ột lòng đoái tưởng, tôi 
Kheo... cái y An Đà Hội đây  5 điều, m ộ t m iếng  dài, 
m ột m iếng vắn, cắt đứt may thành m ột cái y, nay 
tôi x in  thọ  trì (nói ba  lần).

-  Nếu thọ  y  U ất Đ a  L a Tăng, n ê n  b ạ c h  n h ư  
vầy : Thưa Đ ại đức m ột lòng thương xó t tô i Tỹ 
Kheo... cái y  Uất Đa La Tăng 7 điều này 2 m iếng dài, 
m ệt m iếng vắn, cằt rọc may thành y nay tôi xin thọ 
tr ì (nói ba  lần).
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-  Nếu thọ y Tăng Già Lê cũng phải thưa rằng : 
Thưa Đại đức m ột lòng đoái tưởng, tôi Tỹ Kheo... y 
Tăng Già Lê này (bao nhiêu điều, bao nhiêu miếng 
dài, bao nhiêu miếng vắn, tùy theo y mà nói) cắt đứt 
m ay th à n h  m ột cái y, nay  tôi x in  thọ  trì (nói 3 lần).

Nếu có duyên  m uốn xả, y n h ư  trong  T ăng  Kỹ 
Luật phải thưa như vầy : Thưa Đại đức m ột lòng 
thương xót tôi Tỳ Kheo... y Tăng Già Lê này, là số ba 
y của tôi, trước thọ  trì nay  xin xả  (nói m ột lần). Còn 
h a i  y  dưới, m u ố n  x ả  c ứ  t h e o  đ â y  n ê n  b iế t .

T h ập  T ụng Luật nói : b a  cái y m ạ n  cũng cho 
làm  p h é p  thọ  trì, v ăn  sau  của ngài Nam  Sơn nói : y 
An Đà Hội được m ay 4 th ứ  :

1.- C ắ t m ay ra
2.- May bẻ lá  (xếp  dí)
3.- May chụp  lá  chồng lên
4.- May trơn.

T rong đó có y ch ính  và tùng, hai p h ẩ m  :
C hính  có 3 th ứ  : 1,- c ắ t  ra  m ay 2.- May xếp 

lá. 3.- May chụp lá.
T ùng có 21 thứ  : M an y có m ột thứ. T rung y có 

2 thứ, đại y  có 18 thứ.

T h ập  Tụng Luật nó i : “Nếu th ầy  Tỹ Kheo nghèo 
thiếu y, không sắm  nổi y  cắt rọc, thì cho phép may 
chồng điều lên  cái y m an để làm  y ngủ, hoặc y 7, 
hoặc y 9, hoặc y 11 điều, hoặc y 13 điều, hoặc y 15 
điều, hoặc hơn 15 điều cũng được”.

Y Uất Đa La Tăng :
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C hính  có h a i th ứ  : c ắ t  ra  m ay, m ay chụp  lá.

T ùng có 22 th ứ  : Nghĩa là : Y b ậ c  h ạ  có 4 thứ, 
đại y 18 thứ.

Y Tăng Già Lê : Chính có 18 thứ.

a /  Cắt ra may
b /  May chụp lá
Hai thứ này mỗi thứ có 9 phẩm.

T ùng có 6 thứ  :
Trung y có 2 thứ, hạ y có 4 thứ vậy.

Nếu được y ch ính  làm  p h ép  như  trê n  m à thọ 
trì {Nếu may y bẻ lá hay chụp lá, khi làm phép thọ trì 
p h ả i thay  đổi hai chữ  cắ t rọc).

Nếu y An Đà Hội thiếu, mà y trung và y 
thượng có dư cho đem làm y tùng mà thọ tri, thì 
p h ả i làm  p h ép  n h ư  vầy :

Thưa Đ ại đ ứ c  m ột lòng thương xó t tô i Tỳ 
Kheo... y An Đà Hội này 25 điều, 4  m iếng dài, 1 
m iếng vắn, cắt rọc may thành y, nay tôi xin thọ trì. 
(nói ba lần).

Cho đến  y chín điều, bảy điều, làm  phép thọ 
tri sánh theo đây n ên  biết.

Nếu y U ất Đa La Tăng th iếu  m à h a i y  k ia  có 
dư, cũng được đem làm  y tùng, so ở trên đây nên  
biết.

Y T ăng  Già Lê có th iếu  cũng vậy.

Nếu khi thọ y man An Đà Hội, thì phải thưa 
n h ư  vầy :
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Thưa Đại đ ứ c  m ột lòng thương xót tôi Tỳ 
Kheo... y  man An Đà Hội này, nay tôi xin thọ trì. (nói 
ba lần).

Nếu đem y man mà làm tùng Uất Đa La Tăng 
h ay  là  y T ăng  Già Lê, th ì cũng ch u ẩn  theo  An Đà 
Hội m à thọ  trì. Không n ê n  cái y  đó chưa xả, lại đem  
đổi cho ông khác , p h ả i xả  rồi vậy sau  mới đổi chác.

Thiện Kiến Luật và Ngũ Phẩn Luật cho thầy Ty 
Kheo ở m ột mình, tâm  tưởng m iệng nói tự thọ.

Nghĩa là  : Một m ình  đối trước b à n  Phật, làm  
phép thọ trì, phải đủ oai nghi, tay cầm y  bạch rằng: 
“Tôi Tỹ Kheo... y Tăng Già Lê này bao nhiêu điều, 
bao nhiêu m iếng dài, bao nhiêu m iếng vắn, căt rọc, 
xếp lá hay chụp lá may thành y, nay tôi xin thọ trì” 
(nói ba lẩn).

Nếu ba y muốn đổi chác nhau, phải trước làm  
phép xả cái y  mình thọ trì, sau sẽ  thọ cái y mới đổi 
của ông kia, còn cái y xả của mình, phải dấy tâm  
tưởng làm phép tịn h  thí (Phép tịnh thí như trong giới 
Triếp trước tịnh thí y  B a  D ật Đề thứ  59  có giải).

T át Bà Đa Luận nói : “Ba y n ếu  rá c h  nhưng 
cái v iền  không  đứ t đoạn , th ì không  m ấ t p h é p  thọ 
trì”.

C ăn  B ản  Luật nói : “Y lớn nhỏ  sa i k h á c  có b a  
bậc  : là b ậc  thượng, trung  và h ạ ”

Đại y b ậc  thượng : bề đứng 3 c á n h  chỏ, bề 
ngang  5 cán h  chỏ {một cá n h  chỏ cỡ 4 tấc tãy)
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Y b ậ c  h ạ  : bề đứng 2 c á n h  chỏ rưỡi, bề  ngang 
4 c á n h  chỏ rưỡi.

Chính giữa hai bậc đó, gọi là y  bậc trung, còn  
2 y kia cũng như vậy.

Y 5 điều có hai thứ :

1.- Bề đứng 2 cán h  chỏ, bề  ngang  5 cán h  chỏ.

2.- Bề đứng 2 c á n h  chỏ, bề  ngang  4 c á n h  chỏ.

Ngũ P h ầ n  L uật nói : “Cỡ c á n h  chỏ d à i vắn  
không  n h ấ t  đ ịnh . P h ậ t dạy  tùy  theo  cờ của  th â n ”.

L uật N hiếp nói : “Như th â n  lớn m à c án h  chỏ 
vắn, thì theo cỡ của thân, không theo cỡ cánh chỏ, 
trái lại thân nhỏ mà cánh chỏ dài, thì cũng theo cỡ 
của thân”.

Còn cách thức may y, hình nó giống bờ ruộng, 
mà cắt rọc ra may, điều nó xếp qua hai bên, không  
n ên  xuôi m ột phía, các điểu có ba cỡ khác nhau, là 
bậc thượng, trung, hạ.

Đ iều b ậ c  thượng rộng b ố n  ngón tay, hoặc  b ằn g  
cái chân con chim xòe ra, còn hẹp thì bằng hai 
ngón tay, chính giữa hai bậc ấy là bậc trung vậy. 
Phàm may, bức nhỏ phải ngang giữa bức lớn, song  
bức nhỏ trỏng bức lớn, khi cắt phải thêm  phân nửa 
lá  (nửa diều) sau  kh i m ay rồi, mới là sán g  tố i cân  
xứng ngang nhau, nếu may khác đây, thì chẳng phải 
vậy.

Bốn b én  đặt thành hơi hẹp hơn cái điều, may 
m ột m iếng trên chỗ vai, cách thành 4 ngón tày, 
chính giữa m iếng vải đó khoét một lỗ nhỏ, đặt sợi



248 LUÂT TỨ PHẨN GIỚI BỔN

khuy nhỏ, dài chừng 2 ngón tay buộc lại với nhau, 
như số  8, b èn  thành 2 khuy. B ên thành ở trước 
ngực n ên  kết cái nút. Xấp vài ba lớp vải, là chỗ đơm 
cái nút, hoặc tùy theo thân lớn nhỏ.

Nút có ba thứ :
1.- Nút giống như hột anh áo
2.- Nút giống như hột quỳ
3.- Nút giống như hột lê.

Thành trên thành dưới cũng kết nút khuy như 
vậy,, dù đắp mặc, trở lên  trở xuống cũng được, 
không lỗi.

Nếu khi đi ra ngoài, gài cái nút vào khuy, như  
vậy quấn luôn trên cổ, lấy chéo y vắt lên  vai. Nếu 
cái thành y đứt hư, thì phải lấy vải vá lại, hoặc lấy  
chỉ khiếu cùng hai bên  lại (kết cái thân ưà cái thành 
y lại cho dính nhau).

Hoặc y muốn rách, phải lấy chỉ dài lèo qua lại 
nhiều lớp, hoặc thấy lủng lỗ, thì phải sửa kết, hoặc  
trong bức nào có rã, thì vá chồng lên  thêm  một 
m iếng vải nữa. Nếu như rách hết không còn dùng 
được, thì phải đem làm tim đèn, hoặc bằm  nhỏ, 
trộn với phẩn trâu làm hồ, hoặc lấp lỗ cột, hoặc tô 
vách tường. Làm như vậy cho người thí chủ không  
m ất ruộng phước lại còn tăng thêm .

Nếu thân đắp y rồi, không nên  ngồi chỗ bậy  
bạ, như là chỗ đất ướt, đống cây, tảng đá, đống rác; 
nếu khi làm  việc cần phải hộ y, đừng cho đất cát 
lấm y; nếu khi đi du lịch gặp cho chông gai, phải 
vén y lên, đừng để gai quào lủng rách; hoặc y đáng
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giặt mà không giặt, đáng vá, đáng nhuộm, mà 
không vá, không nhuộm  đều phạm  Ác tác.

K hông n ê n  đ ắp  đ ạ i y  m à làm  công việc thường 
hay là đi ngoài đường, không n ên  để y lót dưới chân  
m a  ngồi (để  y  kẹt dưới đít) và đ ắp  m à n ằm , cũng 
không n ên  để m inh trần mà đắp, khi lễ bái, y đừng 
cho phết đất (p h ả i trải tọa cụ hay chiếu) và đừng để 
bao đầu gối.

Không n ên  lót hai cái y  bậc hạ m à ngồi nằm  
trên ây, nếu túng ngặt không có vạt khac, thi 
phương tiện  cho lót ngồi nằm  không phạm.

Nếu ba y ở trên vai có dấy mùi hôi nhơ, phải 
lấy m iếng vải lót mà lót chô vai đó, bê dai m ọt canh  
chỏ rưỡi, bề ngang một gang taỵ, may bìa bốn phía, 
tra nút bóp gắn lên  vai áo, chỗ dấy mùi hôi nhơ, 
sau nó có lấm  dơ nữa gỡ ra giặt.

Phép giặt y phải lược m ột thùng nước tro mà 
giặt hoặc lấy tay hay chân vò đạp nhe nhẹ ina 
Neu bị dính keo hay là vật nhơ khác, thì phải dùng 
nước sôi hay  là  nước tro  v.v... m à  g iặ t đó (n ay  có xà  
phòng giặt y càng thuận tiện).

P hép  nhuộm  y : Trước lấy  vỏ cây, rử a  sạ ch  bụi 
đất đâm giã cho nhỏ đem phơi cho khô, sắc lấy ba 
nước đổ riêng ba chậu, nhúng chậu đâu trước, kê 
đó nhúng chậu thứ hai, sau nhúng đến chậu thứ ba. 
M à trước kh i nh ú n g  p h ả ỉ dùng m ột ch ú t nước lã 
nhồi cho ướt đều lá y, nhuộm rồi vắt bỏ nước đó, 
bóp nhồi vài lần cho thấm  đều mới đem  phơi.
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Y mới, phải nhuộm bằng nước vỏ cây tươi, và 
phơi ở ngoài nắng. Còn y cũ phải nhuộm  bằng nước 
vỏ cây  khô, và phơi ở trong  chỗ m át, đợi cho khô rồi 
lấy chút nước lã nhồi, thì màu nó rất tươi và cũng 
không  p h a i lợt.

Cách thức phơi y  : Lây dây sạch  giăng ngang 
phơi y  lên, chẻ kẹp tre kẹp nó lại, nước chảy xuống  
m é dưới p h ả i trở  nó lên  đừng cho nó  xuống đ ấ t  
p h ả i thường thường coi chừng trở. Nếu y h a i lớp 
phải phơi trên sàọ tre, và cũng phải trở cho thường 
thường (nếu  y  lớn nặng, kh i phơi trên sà o  tre, coi trở 
cho thường thường).

Trơng ba y không nên  đắp mà cạo tóc, phải 
săm  riêng cái choàng cạo tóc, hoặc lấy cái chăn tắm  
choàng lên  vai mà cạo cũng được.

P hải să m  cái tú i đựng y. Kiểu m ẫu  m ay tú i : 
lây m ột bức vải bô dài cỡ ba cánh chỏ, rộng m ột 
cánh chỏ rưỡi, xấp dài hai lớp, may hai đầu lại, 
chính giữa chừa m iệng, để y trong đó mang trên vai, 
m iệng  k ế t  sỢi đây  khuy buộc lại ịcái k h u y  cài có răng  
cưa, ví d ụ  .ẽ Fermeture M étallique) đừng cho loài trù n g  
chun vào.

Khi đ ể  y cái n ào  thường dùng  th ì để  trên , cái 
nào không thường đùng thì để dưới.

Lại b a  y để lên  trên , các y k ia  để  ở dưới, để  ý 
giữ gìn như hộ da thân và muốn cho thí chủ được 
phước nhiều, và người thọ thí khỏi sự thiếu thốn.

Đ ại y  là  g ì ?  Là chủ trong  các y, không  n ê n  
làm việc gì cũng đắp, chỉ khi vào chốn tụ lạc, khi đi
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k h ấ t thực tùy  theo  kh i ă n  uống, kh i n h ậ p  chúng  thọ 
cơm, kh i lễ th áp , kh i nghe k inh , kh i lẻ vị Hòa 
Thượng vị Yết Ma và kh i lễ đồng p h ạ m  h ạ n h , nhữ ng  
chỗ n h ư  vậy th ì n ê n  đ ắp  đ ạ i y.

C òn y 7 điều, n ê n  đ ắp  trong  chỗ sạ ch  nơi 
ch ù a  ch iền  và kh i ă n  cơm các việc. C òn y 5 điều, 
tùy  chỗ n ào  đ ắp  cũng được, đều  không  phạm .

P h àm  khi đ ắp  y p h ả i bỏ b a  th ứ  tâ m  :

1.- T âm  tin h  tấ n
2.- T âm  thọ  dụng  dễ duôi (kh inh  thường)
3 .- T âm  m ong cầu  d a n h  tiếng. Giả d ạn g  m ặc  y 

xấu, m uốn người ta  b iế t m ình  là  người có đức h ạ n h .

Nếu có b a  th ứ  tâm  n h ư  trên , th ì không  n ê n  
đắp , m iễn  cho hoạ i sắc  và vừa được đỡ th â n , th u ậ n  
th eo  P h ậ t dạy  gắng  tu  p h á p  là n h  và p h ả i khở i 5 thứ  
tâ m  :

1.- B iết độ lượng m à dùng chớ cho hao  tốn.

2.- B iết th ay  đổi không  n ê n  m ặc hoà i m ộ t cái, 
làm  'cho m au  hôi, m au  rách .

3.~ B iết ngh ĩ x é t công người làm  ra  r ấ t  khó, 
dấy  tâ m  lo trả  ơn kia, kh i lã n h  dùng  rồ i đừng làm  
việc phi. p h áp .

4.- B iết thờ i tiế t, thờ i nào  lạn h  th ì đ ắp  y dầy, 
thờ i n ào  nóng  th ì đ ắp  y m ỏng cho hợp pháp .

5.- B iết số  13 m ón hộ th ân , dủ được giúp 
th ân , đừng c h ấ t chứa y nh iều , nuôi lớn lòng tham , 
p h ế  bỏ đạo  nghiệp.
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Nói 13 m ón  là g ì ?

Y ch ín  điều
Y b ảy  điều
Y n ăm  điều 
Tọa cụ 
Q uần
Q uần  phụ  (quần  lót)
Áo che n á ch  
Áo che n á ch  phụ  (áo lót)
K hăn lau m ình

10) K hăn  lau m ặ t
11) C hoàng  cạo tóc
12) K hăn tủ ghẻ
13) Cái tú i đựng thuốc (thuốc trị bệnh).

Lại giải rằn g  : nói dùng  vỏ cây x ắ t nước để  
nhuộm  cũng không  n h ấ t  đ ịnh  bởi tùy  chỗ, tùy  xứ có 
v ậ t chi, hoặc  rễ  cây, hoặc  lá cây, hoặc  hợp m àu  để 
nhuộm  được.

Giới thứ tư
KHÔNG NÊN THỌ Y CỦA CÔ NI KHÔNG BÀ CON

CH IN H  VÃN : Nếu Tỳ Kheo thọ y của Tỳ Kheo 
Ni không bà con, thì phạm Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề. Trừ 
dổi chác nhau.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  vương Xá, khi 
đó có th ầy  Tỳ Kheo, m ặc cái y T ăng Già Lê p h ấ n  
tảo  cũ rách , cô Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni xem  thấy , 
đấy  lòng thương xót, lỉẻn  cởi cái y quỷ giá của cô, 
đem  đổi y rá c h  của ông kia, rồ i cô m ặc y ấy  đ ến  ra
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m ắ t đức T hế Tôn. P h ậ t nó i : “Này Liên Hoa sắ c , 
ngươi không  n ê n  làm  n h ư  vậy, ta  cho Ty Kheo Ni 
chứa n ă m  th ứ  y to àn  vẹn , còn  các y k h á c  th ì tùy  ý 
tịn h  th í cho ai cũng được”. N hân  đây  P h ậ t k iế t giới 
cấm  Tỳ Kheo thọ  y của m ấy  cô.

Các th ầy  Tỳ Kheo ai cũng sợ, n ê n  c ẩ n  th ận , 
không  d ám  thọ  y của m ấy cô Ni b à  con. P h ậ t nó i : 
cho thọ .

Vì sao  ? Nếu th iệ t  b à  con, th ì có tâ m  x é t n é t, 
coi cô k ia  có y dư, hay  là không  dư, còn  m ình  th ì 
đ án g  thọ  h ay  là không  đ án g  thọ , hoặc  tố t h ay  xấu, 
h oặc  m ới hay  cũ.

B ấy giờ trong  rừng Kỳ H oàn, T ăng  và Nỉ hai 
bộ, được th í chủ cúng y cùng nh au  đem  chia, hai 
b ê n  đều  ch ia  lộn y, m à không  dám  đổi lại, P h ậ t nói: 
cho đổi lại, vì cớ ấy  m à k iế t th êm  câu  : Trừ đổi cho 
nhau .

Bà con  là  gì ?  Là th â n  thuộc với cha  m ẹ.

Nghĩa Ịà : Bảy đời trở  lại, có bao  n h iêu  th â n  
tộc, đều  gọi là  b à  con. Khác đây  khống  p h ả i b à  con. 
Vì kh i m ình  thọ  y của cô Ni không  b à  con, th ì m ình  
không  x é t coi cô k ia  có dư hay  không  có dư, n ếu  của 
người b à  con, th ì m inh  theo  để tâm  suy x é t rồ i mới 
thọ . N ên P h ậ t cấm  thọ y của người không  b à  con 
vậy.

T ỳ K heo  Ni là  g ì ?  Nghĩa là  : Người đối trước 
ha i bộ Tăng, thọ  giới cụ túc, chớ ch ẳn g  p h ả i S a  Di 
Ni, hay  là  cô học p h áp .
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Y là  gì ?  Là CÓ 10 thứ  y đã  giải n h ư  trước,

Trừ đ ổ i Cho nhau là sao ? Nghĩa là : Cho đổi
không  tội, ho ặc  đem  y dổi y, h oặc  đem  y đổi các 
vật, hoặc  đem  các  v ậ t đổi y, hoặc  đem  ống kim , dao 
cạo, chí, n h ẫ n  đ ế n  m ộ t h o àn  thuốc đổi y.

Trong p h ép  xả y, p h é p  sám  hối, p h é p  trả  y, 
p h ạm  tội n ặ n g  n h ẹ  đều  giải n h ư  giới trước. Bốn 
chúng  kia p h ạm  Đột Kiết La, n ếu  vì chúng  Tăng, vì 
th á p  thọ đó, th ì không  phạm .

T át Bà Đa Luận nói : “Thọ y, b á t  (thuộc 5 m ón  
chính của  cô M) đúng  cỡ, p h ạ m  x ả  đọa, thọ  y không  
đúng cỡ, p h ạ m  Ác tá c ”.

Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Thọ y của h a i chúng  dưới 
(Sa Di Ni, Thức Xoa) không  b à  con p h ạm  Ác tác , nếu  
người b à  con p h ạm  giới tà  k iến , m à m ình  thọ  y của 
họ, th ì p h ạ m  Ác tá c ”.

C ăn  B ản  Luật nói : “Nếu cô Ni đem  y cúng cho 
chúng Tăng, hoặc  vì ông  nói p h á p  n ê n  cho y, hoặc  
vì ông thọ  giới cụ túc n ê n  cho y, hoặc th ấ y  ông kia 
bị ă n  cướp n ê n  cho y, hoặc khi m ua của quý cô, 
cũng được : hoặc  m ấy  cô được nh iều  lợi dưỡng đem  
vải đ ế n  trước th ầ y  Tỹ Kheo, để  dưới đ ấ t nó i như  
vầy :

“Cúi xỉn  th á n h  giả từ  bi, vì tôi n ạ p  thọ  vải 
này, rồi bỏ m à đi, thọ  cũng không  p h ạ m ”. .
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Giới thứ năm  
MƯỢN CÔ NI KHÔNG BÀ CON GIẶT Y

CHÍNH VẢN : Nếu Tỳ Kheo, mượn cô Ni không 
bà  con g iặ t y  cũ, hoặc nhuộm , hoặc dập , thỉ p h ạ m  Ni 
T át K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. Trong 
vườn ông C ấp Cô Độc, khi đó ông Ca Lưu Đả Di, với 
cô Tỹ Kheo Ni tê n  T hâù  Lan Nan Đà, ngồi ngang 
ngó m ặ t nhau , b è n  chảy  nước b ấ t  tịn h  (tức là x u ấ t  
tinh), ông m ượn cỡ đem  g iặ t giùm, cô gỡ cái tinh  
d ín h  trong  quần, để  vào cái nữ  căn , sau  b è n  thọ 
thai. N hân  đây  m à P h ậ t liền  cấm , không  cho cô Ni 
g iặ t y, các  th ầ y  Tỳ Kheo sợ c ẩn  th ậ n , không  dám  
m ượn cô Ni b à  con g iặt y, P h ậ t nói : “Cho m ượn cô 
Ni b à  con g iặ t”.

K hông bà con  v.v... ỉà  sao ? Đã giải như trước. 
Đ ây là  n g ă n  ngửa người nghi họ chê bai n ê n  m ở cho 
cô Ni có b à  con; và cũng ngừa việc d âm  đục, bở ị vì 
thường th ấ y  m ấy  cô không  b à  con, th ì lồng p h iền  
n ão  càng  th êm  m ạn h , n ê n  tội lỗi từ  nơi đây  m à 
sinh , th ế  n ê n  cấm  mượn cô Ni không  b à  con g iặ t 
vậy.

G iặ t ỉà  sa o  ?  Là g iặ t rửa, n h ẫ n  đ ế n  n h ú n g  vào 
nước m ộ t lần .

C ũ là  g ì ?  Là n h ẫ n  đ ế n  đ ẩp  vào th â n  m ộ t lần  
cũng gọi là  y cũ.

N hu ộ m  ỉả  sao  ?  Là n h ẫ n  đ ế n  m ộ t p h e n  nhú n g  
vào nước m àu  vậy.



256 LUẦT TỨ PHẨN GIÓI BỔN

Đ ập là  gì ?  Là n h ẫ n  đ ế n  lấy  tay  vỗ m ộ t cái.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đ ây  n h ư  t h ế  n ào  ?
Nếu m ượn cô Ni giặt, nhuộm  và đ ập  là đủ b a  việc 
(giặt, nhuộm và dập) th ì p h ạm  b a  tội Xả đọa, tùy  có 
m ộ t việc cô k ia  không  làm , th ì p h ạ m  m ộ t tộ i Ác tác, 
nếu  m ượn ba  việc m à cô k ia  không  làm  h ế t, th ì 
p h ạ m  b a  tộ i Ác tác . Ví m ượn có th iếu , có đủ, p h ạm  
tộ i cứ theo  đây  n ê n  b iế t, n ếu  th iệ t  y  m ới p h ạ m  Ác 
tác.

Nếu m ượn cô Thức Xoa hay  là cô Sa Di Ni 
không  b à  con g iặ t y cũ cũng p h ạ m  Ác tác , còn  p h ép  
xả y, p h é p  sá m  hối, p h é p  hườn y, có p h ạ m  không  
p h ạ m  cũng giải đồng n h ư  giới trước. B ốn chúng k ia  
p h ạ m  Đ ột K iết La.

T ăng  Kỳ Luật nó i : “Nếu vĩ Hòa Thượng, A Xà 
Lê, đem  y m ượn cô Ni giặt, th ì p h ạm  tội D iệ t T ỳ  Ni, 
vì th á p  hay  vì chúng T ăng  th i không  p h ạ m ”

Lặc Già Luận nó i : “Mượn g iặ t tọ a  cụ p h ạm  
Xả đọa, g iặ t n ệm  gối, v.v... p h ạ m  Ác tá c ”.

L uật N hiếp nói : “H oặc Tỹ Kheo già b ện h , yếu 
đuối, ho ặc  m ấy  cô cung k ín h  trọng  đức, lòng m uốn 
g iặt giùm, h o ặc  kẻ đệ tử  hoặc  m ượn cc Ni b à  con, 
m à cô không  b à  con g iặ t giùm  n h ư  đây  đều  không  
p h ạ m ”.

Nếu y nhơ, m ình  đem  giặt, hoặc  m ượn đệ tử 
p h ả i k héo  dụng  tâm , đừng cho y rách , p h à m  g iặt y 
có 5 đ iểu  lợi :
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1.- Trừ hôi hám
2.- K iến rệp  khỏi sinh
3.- T h ân  không  xó t xảy (ngứa ngầm )
4 .- Nhuộm  ă n  m àu
5.- Đ ắp dùng lâu rách .

K hông g iặt y cũng có n ăm  điều lỗi, trá i  lại 
trên , th à n h  5 việc lợi.

M ặc y h oạ i sắc  củng có 5 việc lợi :

1.- T huận  theo  h ìn h  dạng  của P h ậ t
2.- Vĩ lìa tâm  kiêu m ạn
3.- Không nh iễm  đắm  trầ n  cấu
4.- Không s in h  rậ n  rệp
5.- Khi cầm  m ềm  m ại dễ giữ gìn.

G iặ t y thường lắm  cũng có 5 việc lỗi :

1.- Mau rách
2.- M ệt nhọc
3.- D ùng r ấ t  nhọc tâm
4.- Nhọc sức vô ích
5.- N găn ngại các việc lành .

Đ ắp y nhuộm  tố t cũng có 5 việc lỗi :

1) Tự nuôi lớn tâ m  buông lung, người k h ác  
sinh  tâm  tậ t  đố.

2) Người k ia  b iế t m ình  ưa sử a  san g  sạch  
đẹp

3) Khi tìm  th ì r ấ t  nhọc n h ằn .
4) Hay n g ăn  các việc lành .
5) Nhuộm  quá rá c h  y, và dùng không  được 

chắc.
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Đ ập giũ quá cũng có 5 việc lỗi, đồng  giải như  
văn  trước; hoặc  có người th í chủ, cúng cho m ình  cái 
y láng  tố t, p h ả i nhuộm  lại cho xuống m àu  m à dùng, 
n ếu  còn  lán g  tố t, th ì đem  để giữa mù sương, thoa  
cho nó m ấ t láng; hoặc  lấy nước ngâm  cho nó ra  
m àu  rồ i dừng, như  trước đã  nói; không  y đây  m à 
làm , th ì p h ạ m  Ác tác.

Giới thứ sáu 
TỚI NHÀ CƯ Sĩ KHỒNG BÀ CON XIN Y

C H ỈN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo, tới c ư  s ĩ  hoặc vợ 
cư s ĩ  không bà  con x in  y, thì p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  D ật 
Đề. Trừ kh i khác  (khi bị ă n  cướp g iậ t y, m ấ t y, cháy  y, 
trôi y, đó  gọi là kh i khác).

CHỦ G IẢ I : : Khi ấy  P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. 
Ông B ạ t N an Đ à Thích tử  gắng xin  cái V b ạ c h  đ iệp 
quý b á u  của ông Trưởng giả. Người đời th ấ y  vậy sinh  
tâm  nghi cười, n h â n  nơi đây  P h ậ t liền  k iế t giới cấm . 
C ác th ầ y  Kheo đều  sợ cẩn  th ậ n , không  d ám  tới 
b à  con cư sĩ xin  y. P h ậ t nó i : “Cho x in  V cư sĩ có bà  
con”.

Khi đó các th ầy  Tỳ Kheo k iế t h ạ  a n  cư m ãn  
rồi, đ ế n  ra  m ắ t đức T hế  Tôn, sợ đi b a n  ngày trời 
nắng , n ê n  đi b a n  đêm , trời tối đi lạc đường bị ă n  
cướp g iậ t y, lõa h ình  m à đi về chùa, sở dĩ lõa h ìn h  
m à đi có hai ngh ĩa  :

1.- Là vì P h ậ t ch ế  giới cấm , n ê n  không  dám
xin y.
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2.- Là vì k h iến  tương lai Tỳ Kheo có xảy  ra  
n ạ n  n ày  : m uốn P h ậ t vì n h â n  duyên mở cho. P h ậ t 
nói : “Lõa h ìn h  m à đi p h ạm  Ác tác , p h ả i lấy  cỏ 
nh u y ễn  hay  là lá cây che lại về đ ến  chùa, lấy  y dư 
của m ình  m ặc vô”.

Nếu m ình  không  có, th ì mượn y dư của th ầy  
Tỳ Kheo b ạ n  th â n  m à m ặc, nếu  b iế t Kheo b ạ n  
th â n  không  có dư, th ì m ượn đỡ đồ của chúng  T ăng 
m à che th â n , rồ i ra  ngoài lần  lượt k iếm  xin, nếu  
được vải rồi, th ì p h ả i đem  về giặt, nhuộm  m ay xong 
để  làm  p h ép  thọ và m ặc lại n h ư  cũ. Nếu không  được 
vậy, th ì n h ư  p h á p  m à trị tội.

Khi đó có Tỳ Kheo, bị cướp g iật y, m ấ t y, cháy  
y, trôi y, sợ cẩn  th ậ n  không  d ám  tới c ư  sĩ không  bà  
con m à xin  y. P h ậ t nói : “Cho x in” do các duyên 
đây, m à P h ậ t k iế t th êm  câu : Trữ kh i khác.

Giới trước, k iế t giới cấm  xin y người x u ấ t gia, 
nhưng cấm  xin  b ê n  Ni. Giới n ày  cấm  tới người tạ i 
gia xin, không  lu ận  kẻ nam  người nữ, cũng đểu 
không  cho.

cư sĩ là chi ? Nghĩa là : Những người tạ i gia 
nh iều  người giàu có, gia ngh iệp  dư dả. Lại có chỗ 
giải : “Người ưa lu ận  d an h  ngôn, giữ m ình  trong 
sạch, đó gọi là người c ư  sĩ”.

X in y  là  sao  ?  Là tới người k ia  xin hỏi 
m à được.

Y là  g ì ?  Có 10 thứ  đã giải th ích  n h ư  trước.
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Trừ k h i khác ỉà kh ỉ nào ? Là lúc bị nạn, thì 
xin không  phạm .

cư ớp  y  là gì ? Là bị ă n  cướp giật lấy.

M ất y  là  sao  ?  Là m ình  làm  rớ t m ất, hoặc  bỏ 
quên  chỗ khác.

C h áy  y  n h ư  t h ế  n à o  ?  Là bị lửa đố t cháy  vậy.

T rô i là  gì ?  Là bị nước cuốn trô i m ấ t vậyễ

Trong đây  p h ép  xả y, p h ép  sá m  hối, p h ép  
hườn y v.v... đều  giải n h ư  giới trước. Tỳ Kheo Ni đồng 
ph ạm , b a  chúng  sau  p h ạm  Ác tác.

Hoặc xin y của ông đồng xuấ t gia, hoặc  m ình  
xin  giùm  người khác, hoặc người k h á c  xỉn giùm  
m ình, hoặc  không  xin m à người ta  đem  cho, th ảy  
đều  không  phạm .

T ăng  Kỳ Luật nói : Hoặc m ình  xin, hoặc  m ượn 
người k h á c  xin, hoặc giả d a n h  lạnh , nóng  m à xin, 
hoặc  nói công đức th í y m à xin, hễ  được th ì p h ạm  
Xả đọa.

Nếu x in  vải làm  vợt lược nước, x in  m iếng  nhỏ 
vá y, xin m iếng  bao  đầu, xin m iếng  b ă n g  ghẻ, hoặc  
m iếng  b ằ n g  4 ngón  tay, hoặc  m ột đ iểu trong  y, đêu 
không  phạm .

Vì h a i th ầy  m à xin, p h ạm  tội D iệt Tỹ Ni (Hai 
thầy  là : H òa Thượng và A  X à  Lê). Vì th áp , vi chúng 
T ăng  m à x in  th ì không  phạm .

T á t Bà Đa Luận nói : “Hoặc sa i người đem  thư, 
hoặc  n h ắ n  tin  người khác, hoặc ha i người xin  chung
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m ột y. hoặc  m ình  x in  giùm người khác , đều  p h ạm  
Đ ột Kiết La. Nếu được cái y đúng cỡ th ì p h ạ m  Xả 
đọa, được y không  đúng  cỡ, p h ạm  Đột K iết La”.

Nếu b à  con cho m ình  ít, m ình  lạ i đòi nh iều , 
hay  xin giùm  cho người khác , th ì cũng p h ạ m  Đột 
K iết La, hoặc  người không  b à  con, trước th ỉn h  m ình  
cúng y, sau  họ nghèo  th iếu , còn  theo  x in  nữa, p h ạm  
Đ ột Kiết La. Hoặc cho ít, m ình  lại x in  nh iều , hay  là 
x in  giùm  người khác, cũng p h ạm  tội Đ ột K iết La.

Giới thứ bảy 
THỌ Y QUÁ

C H IN H  VÃN : N ếu T ỳ  Kheo bị m ấ t y, cướp y, 
cháy  y, trôi y, hoặc c ư  s ĩ hay  vợ c ư  s ĩ  không bà  con, 
tự  tứ  (là tự  ý) th ỉnh  cho nh iều  y, Tỳ Kheo dó p h ả i biết 
đ ủ  m à thọ, nếu  thọ quá  thì p h ạ m  Ni Tát K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, kh ỉ đó 
có n h iều  Tỳ Kheo bị ă n  cướp g iật y, đi về đ ế n  Kỳ 
H oàn  tịn h  xá , có ông c ư  sĩ nghe các  th ầ y  m ấ t y, 
ông đem  n h iều  y tố t đ ế n  cúng, tùy ý lấy  đùng, các 
Tỳ Kheo đ áp  rằn g  : “C húng tô i còn đủ b a  y, không  
d ám  thọ  n ữ a ”.

P hái Lục q uần  Ty Kheo, bảo  các Ty Kheo rằng: 
“Sao không  lấy  cho chúng tôi, hay  là  cho ông k h ác  
ư”. Các th ầ y  Tỳ Kheo liẻn  lấy  cho m ấy  ông. B ấy giờ 
các  ông T hiểu dục Tỳ Kheo quở trá c h  rồi b ạ c h  lên  
đức P hật. P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

M ất y  v .v... là  sao  ?  Như v ăn  trê n  đã  giải.
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Tự tứ  th ỉn h  là gì ? Nghĩa là  : ô n g  cư  sĩ nói tự  
Ỷ th ầ v  Tỳ Kheo, m uốn xin  m ấy  cái cũng được.

Phải b iế t  đủ m à th ọ  y  là sao ?  B iết đủ có 2 
nghĩa  :

1.- Đối với người tạ i gia b iế t đủ. Nghĩa là : Tùy 
người Cư sĩ cho bao  nh iêu  th ì thọ  b ấy  nh iêu .

2.- Sự b iế t đủ của người x uấ t gia là  b a  y thôi. 
Nếu m ấ t m ột y th ì không  n ê n  thọ, hoặc  m ấ t h a i y 
m à còn lại m ột y, hoặc y đó h a i lớp, b a  lớp, bố n  
lớp, p h ả i gỡ ra  để làm  đủ b a  y m à thọ  trì, n ếu  b a  y 
m ấ t h ế t, p h ả i b iế t đủ m à thọ  ba  y thôi.

Nếu cư  sĩ th ỉn h  tự  ỷ cho n h iều  y, hoặc  y m ịn, 
y m ỏng, p h ả i thọ  làm  ha i lớp, b a  lớp, b ố n  lớp, vá 
m ay cái th à n h  k ế t m iếng  vải trê n  vai ló t mồ hôi, và 
củng k ế t th ê m  n ú t khuy cho đủ (như  trong giới thứ  ba  
trước đ ã  nói).

Nếu vải còn dư p h ả i hỏi cư  sĩ rằn g  : “Vải này  
còn dư đây  c ư  sĩ có làm  việc chi không  ?”

Nếu th í chủ nói : “C húng tôi không  vì việc m ấ t 
y m à cho, ch ính  chúng tôi vì m uốn đem  cho Đại đức 
thô i”, n ếu  Tỳ Kheo m uốn thọ, th ì thọ. Nhưng thọ  quá 
số  b a  y, th ì p h ạm  x ả  đ ọ a ỗ

P háp  xả y, sá m  hối, hườn y v.v... Có p h ạ m  
không  p h ạm  n h ư  giới trước đã  giải. Tỳ  Kheo Ni đồng 
phạm , b a  chúng  sau  p h ạ m  Đ ột K iết La.

Luật k h á c  : thì cho thọ y T ăng  Già Lê và y An 
Đà Hội.
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Giới thứ tám 
XIN Y TỐT TRẢ GIÁ THÊM.

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, có hai vỢ chồng  
ông c ư  s ĩ vì thầy  Tỳ Kheo lo s ố  tiền sá m  y, m ua  y  như  
Ưầy : cho Tỳ Kheo... m à thầy  Tỳ Kheo dó trước không  
thọ th ỉnh tự  ý, lại đ ến  nhà  c ư  s ĩ nói lời như  vầy  : 
“L ành  thay  c ư  sĩ, vì tôi m ua y  như  vầy... như  uầy cho 
tô i”, vì cớ m uốn cho tốt, nếu. được y  thì p h ạ m  Ni T át Kỳ 
B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, ông B ạt 
N an Đà T hích tử, nghe vợ chồng ông đ à n  v iệt sắm  
số  tiền  m uốn m ua y cúng, ông liền  đi đ ế n  n h à  kia 
b ảo  rằn g  : Nếu c ư  sĩ m uốn cúng y cho tô i th ì p h ả i 
m ay rộng, lớn, mới, chắc, tổt, m ịn, n h ư  vậy mới 
n h ằ m  y tôi thọ  trì. ô n g  đ à n  v iệt k ia  liền  s in h  tâm  
chê ghét.

P h ậ t liền  n h â n  đây  m à k iế t giới.

Khi đó có c ư  sĩ th ỉn h  th ầy  Tỳ  Kheo b ằn g  cách  
tự  ỷ. ỏ n g  hỏ i Tỳ Kheo rằn g  : “Đại đức m uốn dùng  y 
h ạ n g  nào  ?”ẵ T hầy  Ty Kheo tâm  nghi sợ p h ạ m  giới, 
không  d ám  trả  lời. Lại có c ư  sĩ nữa, m uốn sắ m  cho 
th ầy  Tỳ Kheo cái y quý giá, th ầy  Tỹ Kheo th iểu  dục 
tri túc  (tức là ông ít m uốn và biết đủ) m uốn dùng  cái 
y khác , cũng có tâ m  nghi sợ, không  d ám  tùy  ý xin 
hỏi. P h ậ t dạy  : “Nếu th ỉn h  b ằn g  cách  tự  ỷ, th ì cho tự 
do xin  hỏi không  n gạ i”.

N hân  đây  P h ậ t k iế t giới th ê m  : “Trừ tự  ý 
th ỉn h ”.
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Hai VỢ chồng ông cư  sĩ ỉà aỉ ? Là hai vợ
chồng người th í chủ, đồng tâm  d ân g  cúng y cho th ầy  
Tỳ Kheo vậy.

Lo s ố  t i ề n  là  sao  ?  Lo : Nghĩa là  : dự bị chứa 
đế  sẵn .

Giá t iề n  y  ỉà  những g ì ?  Nghĩa là : Vàng, bạc, 
tiền , cũng gồm  h ế t  các thứ  b ảy  b áu  v.v...

M ua là  sao  ?  Nghĩa là : Lấy giá cả đổi được 
vật đó, ch ẳn g  p h ả i xin của ai cả.

Y n h ư  v ầ y  ỉà  sao  ?  Là 10 m ón  y th ầy  Ty Kheo 
cần  dùng  vậy.

C ho là  gi ?  Là không  p h ả i tự  th ầy  Tỳ Kheo tới 
xin, m à ch ính  ông c ư  sĩ m uốn cúng cho vậy.

Trước không th ọ  th in h  tự  ý  ỉà th ế  nào ?
Nghĩa là : T hầy  Tỹ Kheo, trước chưa từng được Cư sĩ 
mời th ỉn h  tự  ỷ x in  y, m à ông lại đi đ ến  gắng  cầu  y 
lớn quỷ giá. c ầ u  cũng có hai th ế  :

1,- C ầu y quá cao giá, nhữ ng  đ ế n  cầu th êm  
m ột p h ần , trong  16 p h ầ n  của m ộ t tiê n  (m ột tiền có 
16 p h ần , là x in  lại m ột p h ầ n  trong 16 phần).

2.- C ầu cái y  cho th ậ t  lớn và rộng, nhữ ng  đ ến  
cầu th ê m  m ột sợi chỉ vậy.

Lành th ay  c ư  s ĩ là sao  ? Đây là lời khen tặng, 
m uốn cho c ư  sĩ k ia  cúng th êm  y tố t vậyề

Y nh ư  vầy  nh ư  v ầy  ỉà th ế  nào  ? Là cái y rộng , 
lớn, mới, tố t, chắc, mịn.
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Vì cớ  m uốn ch ò  tố t  v .v ... Là vì th ầ y  Tỳ Kheo 
m uốn x in  y tố t n h ư  vậy, hễ  xin  được th ì p h ạ m  tộ i x ả  
đọa, còn xin không  được, p h ạm  Ác tặc.

IV  Kheo Ni đồng p h ạm , b a  chúng sau  p h ạ m  Ác
tác.

P hép  xả y, p h é p  sá m  hối, p h ép  hườn y, có 
p h ạm , không  p h ạm  đồng n h ư  giới trước.

Ty Ni Ty Bả Sa nói : “Hoặc sa i người, hoặc  gửi 
th ư  hoặc  n h ắ n  tin  (để  nói về việc x in  y ) p h ạ m  Đột 
K iết L a .

Nếu ta  không  vì cố tâm  xin  cái y  tố t đẹp , quý 
giá rộrig lớn, m à tùy  c ư  sĩ đem  cho cái y quý giá tố t 
đ ẹp  và rộng  lớn b ằn g  cỡ nói trên , hoặc  kém  giá hơn 
ta  thọ  không  phạm .

Được cái y đúng cỡ, bề  đứng đúng  4 c á n h  chỏ, 
bề  ngang  8 c án h  chỏ, p h ạm  x ả  đọa, (ưì lòng tham  
cầu), được cái y không  đúng  cỡ p h ạm  Ác tác , nếu  
người b à  con nghèo th iếu , m à tới xin, p h ạ m  Ác tác .

Ngũ P h ần  Luật nói : “Tới bà  con x in  y tố t, th ì 
p h ạm  Ác tá c ”.

C ăn  B ản  L uật noí : “Nếu m ình  xỉn  m iếng  vải 
nhỏ , m à họ cho m iếng  vải lớn th ì không  p h ạ m ”.

Giới thứ chín 
KHUYÊN NHIỀU NGƯỞI CHUNG ĐẬU TIỀN MUA Y

C H ÍN H  VẢN : N ếu Tỳ Khẹo, có hai c ư  s ĩ hoặc 
vỢ c ư  s ĩ  sắ p  đ ặ t chung d ậ u  s ố  tiền n hư  vậy, m ua  y  
như  vậy  đ ể  cúng cho Tỳ Kheo... m à Tỳ Kheo ấy, trước
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không thọ cư s ĩ  th ỉnh tự ý; đ ế n  nhà  hai cư s ĩ  nói lời 
như  Ưầy : L ành  thay  c ư  sĩ, chung đ ậ u  số  tiền, m ua  
m ột lá y  như  vầy, như  vầy  cho tôi, ƯÌ cớ m uốn tốt vậy; 
nếu  được y, thì p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  giới trước, giới 
trước là. nói vợ chồng m ột ông cư  sĩ lo số  tiề n  m ua y 
m à cúng cho th ầy  Ty Kheo; nhưng Tý Kheo khuyên  
bảo  th ê m  tiền , sắm  y cho tốt. Còn giới n ày  cả h a i vọ' 
chồng cư  sĩ hợp tác  đậu  tiền  để m ua y cúng cho 
th ầy  Tỳ Kheo, nhưng chưa cúng m à ông đ ế n  khuyên  
hợp tiề n  lại, m ua m ột cái y cho th ậ t  tốt. Vì th ế  giới 
này  và giới trước có khác, ngoài ra  có p h ạm , không  
p h ạm  cũng đồng như  giới trước.

Giới thứ mười 
CẤM ĐÒI MAY Y QUÁ SÁU LẦN.

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, hoặc có vua, quan  
Đại thần, B à  La Môn, cùng Ưu bà  tắc, ơ u  bà di, p h á i  
người d em  s ố  tiền y  đ ế n  cho Tỳ Kheo sắ m  y, bảo đem  
số  tiền như  vầy  cho Tỳ Kheo...

Người k ia  đ ến  chỗ th ầy  Tỳ Kheo thư a  rằn g  : 
“Thưa Đại đức nay  tôi đem  tiề n  y n ày  cho ngài, xin 
ngài n ạ p  th ọ ”, th ì vị Tỳ Kheo p h ả i nói với p h á i v iên  
n h ư  vầy : “Tôi không  d ám  thọ  tiề n  y đó, nếu  tôi 
m uốn dùng  y, h ạ p  thờ i và th a n h  tịn h  th ì mới th ọ ”.

P hái v iên  hỏi : Đại đức có người giúp việc 
không  ? Vị Tỳ Kheo đáp  rằn g  “Có”.

Hoặc người tịnh  n h â n  đó là người giúp việc 
cho Tỳ Kheo, ở trong  đ ấ t chùa hay  ở ngoài đ ấ t chùa  
và thường hay  giúp việc cho các th ầy  Tỳ  Kheo, ông
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n ê n  đem  tiề n  đó m à giao cho người ấy. Khi đó phá i 
v iên  đi đ ế n  chỗ tịn h  n h ân , giao tiẻn  y rồ i trở  lại chỗ 
vị T ỳ  Kheo thư a  rằn g  : “Thưa Đại đức, tôi đã  giao số 
tiề n  y cho vị tịn h  n h â n  m à ngài đã chỉ đó rồ i”.

Vậy Đại đức p h ả i b iế t thời đ ế n  đó th ì được y, 
Tỹ Kheo m uốn dùng  y, p h ả i đi đ ến  chỗ tịn h  n h ân , 
hoặc  h a i lần , b a  lẩn , n h ắc  cho kia nhớ, p h ả i bảo  
như  vẩy : Ta m uốn dùng y, hoặc hai lẩn , hoặc  ba  
lầ n  để cho kia nhớ, nếu  được y th ì tố t b ằ n g  không  
được y, đ ế n  bốn  lần , n ăm  lần, sáu  lần , đứng im 
trước m ặt, được y th ì tốt, n ếu  chẳng  được y, hễ  n h ắc  
đ ến  lần  thứ  bảy  được y, th ì p h ạm  Nỉ T át Kỳ Ba D ật 
Đề. Còn không  được V, thì vị Tỳ Kheo p h ả i cho th í 
chủ hay  hoặc  p h á i người cho th í chủ hay, nói rằn g  : 
“Trước ông b à  p h á i người đem  tiề n  y cho ông Tỹ 
Kheo... m à rố t cuộc ông ấy không  được y, vậy ông bà  
p h ả i lấy  số  tiề n  ấy  về đứng để m ất, th ế  là phả i 
thờ i”.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, trong  
th à n h  vương Xá, nơi vườn ông Cấp Cô Độc, có quan  
Đ ại th ầ n  p h á i người đem  tiẻ n  y cho ông B ạ t N an Đà 
(hoặc nói : gửi cho kh á ch  buôn đerrt đếríị. ồ n g  B ạt 
N an Đà b è n  d ắ t  người p h á i v iên  ấy  vào th à n h  Xá 
Vệ, đem  tiề n  y trao  cho ông Trưởng giả quen  giữ. 
Khi đó quan  Đại th ầ n  hỏi người p h á i v iên  rằn g  : “Tôi 
trước p h á i ông đem  tiền  cho ông B ạ t N an Đà sắ m  y, 
ông có vì tôi đ ắp  y đó không  ?”. Người p h á i v iên  đáp  
rằn g  : "Không th ấy  đ ắ p ”. Q uan Đại th ầ n  lạ i p há i 
người đòi tiền  lại. ổ n g  B ạt Nan Đà nghe rồi, b è n  
m au đ ế n  n h à  ỏng Trưởng giả đòi tiề n  y.
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Khi đó các ông Trưởng giả trong  th à n h  đi 
nhóm  hội, trước có ra  điều lệ. ai không  đi nh ó m  hội, 
th ì p h ạ t  500 quan tiền , ông Trưởng giả b ạ c h  với Tỳ  
Kheo rằn g  : “Thưa Đại đức đợi tôi m ột chút, tôi đi 
phó  hộ i về đ ã ”. Ông B ạt Nan Đà nói : “K hông được 
đâu  p h ả i sắ m  y cho tôi trước rồi sẽ  đi nhóm  hộ i”. 
Ông trưởng giả lo sắm  y rồi, th ì cuộc nhóm  hội cũng 
xong, b ị p h ạ t  500 quan  tiền . Khi đó ông Trưởng giả, 
cùng các  n h à  cư  sĩ ai ai cũng n h à m  ghét, vì thế m à 
P h ậ t liền  k iế t giới này.

Vua quan đạỉ th ầ n  và  c ư  s i là  aỉ ? Nghĩa là : 
đồng n h ư  giới trước đã  giải.

Bà La M ôn là  gì ?  Trung Hoa 'd ịch  : T ịnh 
h ạ n h , cũng nói : “T ịnh vệ”.

Nghĩa là : Người nòi giống P hạm  th iên , cũng 
gọi là  : P hạm  chí, ch ính  là dòng quỷ b ê n  nước ngũ 
th iê n  Â n Độ, nước k h ác  th ì không  có, n ê n  nước đó 
gọi là  P hạm  th iê n  vây.

P h á i ngư ờ ỉ là  sao  ?  Nghĩa là  : H oặc sa i người 
nam , nữ, người huỳnh  m ôn  v.v...

Người đem  giá t iề n  y  là  g ì ? Nghĩa là : Đem  
vàng, bạc , tiền , b ảy  b áu  V.V.. cúng cho vậy.

Tôi không n ên  th ọ  t iề n  y  là  g ì ? Phép của 
th ầy  Tỹ Kheo, không  n ê n  thọ  chứa váng, bạc, v ậ t 
báu , cùng là  lúa  gạo, đậu  m è, ruộng vườn, tôi tớ, 
trâu  ngựa, xe cộ v.v... Nếu họ cúng cho Thường trụ  
Tam  Bảo th ì được chứa, nhưng p h ả i giao phó cho 
tịn h  n h â n , hay  là người tục tín  v.v... T ính p h ầ n  đóng 
thuế , để  cúng cho chúng Tăng, chớ chúng  T ăng
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không  được sạ i tịn h  n h â n  làm , và m ướn người k h ác  
làm  cho m ình, n ếu  làm  th ì th à n h  ra  của  b ấ t  tịnh , 
chúng  T ăng  không  n ê n  ă n  dùng, n ếu  ă n  dùng  th ì
m ắc  tội.

Hạp th ờ i th an h  tịn h  tô i  m ới th ọ  là  sa o  ?  H ạp
thời : Là n h ằ m  thờ i Tỳ  Kheo dùng y, hoặc  thờ i P h ậ t 
m ở cho Tỳ Kheo chứa y.

Còn th a n h  tịn h  : Là không  trá i  p h á p  cấm  của 
Như Lai và không  có các việc n g ăn  trở  có th ể  thọ 
dụng  được, tô i sẽ n h ậ n  lã n h  để làm  y thọ  tr ì vậy.

T ịn h  n h â n  ở  t ro n g  đ ấ t  c h ù a  ỉà  a i ?  Là người 
tịn h  n h â n  ở trong  chùa, hay  thường giúp làm  các 
việc cho chúng Tăng, tức là  người giúp việc cho Tỹ 
Kheo vậy.

Ưu b à  t ắ c  ỉà  g ì ?  Dịch là  C ận  sự  nam , tức là 
người quy y T am  Bảo, thọ  trì ngủ giới và nương gần  
d âng  thờ  các b ậc  Tỳ Kheo, cũng tức là  người giúp 
việc cho th ầ y  Ty Kheo đó.

Phái v iê n  đi đ ến  chỗ tịn h  n h ân  là  ai ? Nghĩa 
là : Người sứ kia đi đ ế n  chỗ người tịn h  n h â n  m à Tỳ 
Kheo chỉ đó, đem  số  tiề n  m ay y cho ông, d ặ n  p h ả i 
h ạ p  thờ i m ua y th a n h  tịn h  cho th ầy  Tỳ Kheo kia  
vậy.

Đại đức b iế t  th ờ i dùng y, đ ến  ch ỗ  tịn h  nhân  
k ia  th ì  sẽ  đư ợc  là  t h ế  n à o  ? Nghĩa là : Người phái 
v iên  giao số  tiề n  y rồi, trở  lại chỗ Tỳ Kheo b ạch  
rằn g  : “Thưa Đại đức b iế t thờ i dùng y, đ ế n  chỗ tịnh  
n h â n  kia, sẽ  được tịn h  y vậy”.
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Tỳ K heo muô'n dủng y  phải đ ến  chỗ  tịn h  
n h â n  là  g ì ?  Nghĩa là  : Tỳ Kheo đó khỉ m uốn dùng 
y, th ì p h ả i đ ế n  chỗ người được giao số  tiề n  k ia  m à 
hỏi.

H oặc hai lần , ba lần  nh ắc cho nhớ ỉà sao ?
Nghĩa là  : Hai b a  lần  đi đ ến  n h ắ c  cho tịn h  n h â n  kia 
nhớ.

T ịnh n h â n  : Nghĩa là : Hoặc có người ỏ' tại 
n h à , hoặc  có người ở tạ i chợ, hoặc  có người ở tạ i 
công sở, n h ắ c  rằn g  : “Này ông, tôi nay  m uốn dùng  y, 
ông sắ m  y cho tôi, đó là n h ắ c  cho nhớ  vậy”.

N ếu  được th ì  t ố t  là  t h ế  n à o  ?  Nghĩa là  : Tỏ ý 
m ình  m uốn, không  m ượn cách  k h ác  đòi.

N ếu kh ôn g  được y, hoặc bốn  lần , năm  lần, 
s á u  ỉầ n , đ ứ n g  ỉm  ở trư ớ c  m ặ t  ỉà  sao  ?  Nghĩa là : 
Ba lầ n  n h ắ c  đòi chưa được y, p h ả i b ố n  lần , n ăm  
lần , sáu  lẩn , đi đ ến  chỗ tịnh  n h â n  kia. Hoặc ở tạ i 
n h à , hoặc  ông ở tạ i chợ, hoặc  ông ở tạ i công sở, 
đ ến  trước m ặ t ông làm  th in h  m à đứng. Nếu người 
tịnli n h â n  hỏi rằn g  : “Ngài có việc chi đứng đây  ?”. 
T hầy  Ty Kheo đ áp  rằn g  : “Tự ông b iế t lấy”. Nếu 
người tịnh  n h â n  nói : “Tôi không  b iế t”. Nếu lúc có 
người k h ác  b iế t, th ì th ầy  Tỳ Kheo p hả i nói : “Người 
kia b iế t dó”.

Làm  n h ư  vậy được y th ì tốt, n ếu  không  được y 
th ì khống  đ ế n  đòi nữa.

Nếu th ầ y  Tỳ Kheo n h ắ c  m ột lần , m ấ t ha i lần  
đứng im, nói b a  lần , m ấ t sáu  lầ n  đứng im.
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Thể thứ c phạm  tộ i trong g iớ i n ày  n h ư  th ế
n à o  ?  Nếu quá 3 lầ n  n h ắc , 6 lần  đứng im, hễ  được y 
th ì p h ạ m  x ả  đọa.

Nếu 3 lần  n hắc , 6 lầ n  đứng im, cũng chưa 
được y, p h ả i đ ế n  n h à  ông đ à n  v iệt cúng tiề n  sắ m  y 
kia, hoặc  m ình  đến , hoặc  sa i người đ án g  tin  cậy 
đến , cho người th í chủ hay  đặng  họ lấy  tiề n  lại, 
đừng để  cho luống m ất. Đấy là p hép  trả  lại vậy.

Nếu ông đ à n  v iệt k ia  nói : “Tôi đã  cúng cho 
ngài rồi, th ì không  dám  lấy  lạ i”. Tỳ Kheo đó phả i 
lừa khi, dịu lời phương tiệ n  đòi y.

Thể thứ c kh ôn g  phạm  ỉà sao ?  Nếu vi làm  cái
y T ạp  toái th ì n ê n  đòi, nhưng khi đòi p h ả i khéo  
dùng  phương tiện , lấy  lời dịu ngọt m à đòi. P hép  xả 
y, p h ép  sám  hối, p h ép  hườn y, có p h ạm , không  
p h ạm  đồng  n h ư  giới trước. Tỳ Kheo Ni đồng phạm . 
Ba chúng  sau  p h ạm  Ác tác.

Ty Bà Sa nói : “T hể của giới này , ch ính  là  ở 
nơi b a  lầ n  nhắc , b a  lầ n  lẳng  lặng, chớ không  được 
quá. Nếu n h ắ c  đ ế n  lần  th ứ  bảy  được y th à n h  tội, 
không  được y, p h ạm  tội Đột Kiết La”.

T h iện  Kiến Luật nói : “Nếu n h ắ c  b ằn g  cách  
làm  th inh , th ì được n h ắ c  đ ến  12 lần , nếu  m ột lần  
n h ắ c  đòi ra  tiếng, th ì trừ  h ế t  hai lầ n  n h ắ c  đòi b ằn g  
cách  làm  th inh , n h ẫ n  đ ế n  6 lần  n hắc , đòi ra  tiếng, 
m ấ t h ế t  12 lẩ n  làm  th in h ”.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Ba lần  n h ắ c  đòi, sáu  lần  
làm  th in h  hoặc  ông h ẹ n  lâu  h ẹ n  m au”.
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Vì sao  gọ i là  h ẹ n  lâu  h ẹ n  m au ? Nghĩa là : 
Khi đến , n h ắ c  đòi, ông k ia  đ áp  rằn g  : “T ôn giả đợi 
m ột th á n g  nữ a  đ ế n  lấy  y”ễ T hầy  Tý Kheo đợi đủ đ ế n  
hỏi. Nếu ông k ia  nói : “Đợi m ột th án g  nữ a  đ ế n  th ì 
có”, cũng p h ả i đợi m ột th á n g  nữa, đ ế n  hỏi. Nếu ông 
k ia  lạ i kỳ lầ n  th ứ  b a  (Một tháng nữa ngài đ ến  lấy, 
chắc chắn  có y). T hầy Tỹ Kheo cũng p h ả i đợi đúng 
m ột th án g  rồi đ ế n  hỏi.

Nếu quá 3 th á n g  rổi, th ì không  được hỏi nữa. 
Nếu ông h ẹ n  nử a  th án g  hay  là  10 ngày nữa, n h ẫ n  
đ ế n  trong  m ộ t tu  du, cũng không  n ê n  hỏ i nữa.

Đ ến  6 lầ n  như  vậy rồi, qụá 6 th á n g  rồi, n h ẫ n  
đ ế n  6 p h ầ n  tu du rồi không  n ê n  đ ế n  đứng làm  th in h  
nữa. Nếu khi đ ế n  nói với người th í chủ cúng tiề n  y, 
người chủ nó i : ‘T ô i trước đã  cúng cho ngài rồi, ngài 
theo  phương tiệ n  hỏi lạ i”. B ấy giờ th ầy  Tỳ Kheo được 
nh ư  trước : b a  lẩ n  hỏi, 6 lầ n  đứng làm  th inh .

C ăn  B ản  Luật nói : “Nếu th ầy  T ỳ  Kheo p h á i 
người đ ế n  cho n h à  th í chủ hay  rồi. T ịnh  n h â n  tới 
nói n h ư  vầy : “Thưa T h án h  giả h ãy  lấy  tiề n  y n ày ”. 
T hầy Ty Kheo p h ả i đ áp  rằn g  : “T iền  y đây  tô i đã  xả  
rồi, ông p h ả i đem  trả  lại cho chủ cúng tiề n  sắ m  y 
k ia”, trả  n h ư  vậy là phả i. Nếu th ầy  Tỳ Kheo lấy  tiề n  
y đó, th ì p h ạm  x ả  đ ọ a”.

Nếu người tịn h  n h â n  nói : “T h án h  giả h ãy  thọ  
tiề n  y này, còn  người th í chủ k ia  tôi sẽ  tỏ p h â n  với 
họ cho họ vui lòng”. Nếu nói như  vậy th ì ta  lấy  tiề n  
y k ia  không  phạm .



NHƯ THÍCH -  QUYỂN Tư 273

Giới thứ mười một 
KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CÁC THỨ Tơ TAM 

LÀM NGOẠ CỤ

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo dùng  các tơ tằm, 
xen  lộn làm  ngọa cụ mới, thi p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật 
Đề.

C H Ú  G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước K hoáng Dã, 
p h á i Lục qu ần  Tỳ Kheo dùng  các th ứ  tơ tằ m  làm  
ngọa cụ mới, đ ến  n h à  nuôi tằm  nói rằn g  : “C húng 
tôi m uốn dùng  chỉ tơ”. Người thợ nuôi tằ m  trả  lời 
rằn g  : “Người đợi m ộ t chú t nữa, đ ế n  thờ i tằ m  chín  
rồi lạ i”. P hái Lục sư  đứng m ột b ê n  trông  đợi dòm  
coi, th ì loài tằm  k é n  k ia  đang  rộ tiếng  m ãi trông  
chảo  nước sôi lửa đỏ. Các ông c ư  sĩ th ấy  chê cười. 
C ác Tỳ Kheo đem  việc n ày  b ạ ch  lên  đức Phật. P h ậ t 
liền  k iế t giới.

Các th ứ  x en  lộn  ỉà g ì ?  Nghĩa là : C ác thứ
lông, hoặc  bông  k iếp  bối, hoặc  câu giá la, hoặc  nhũ  
d iệp  thảo , hoặc  Sô m a, hoặc  m a (chỉ gai).

Các th ứ  tơ  tằ m  là  ch i ?  Nghĩa là  : Chỉ tơ vậy.

L àm  là  gì ?  Nghĩa là : Hoặc m ình  làm , hoặc  
dạy  người là m ể

Mới là  sao ? Có hai thứ :

1.- Mới làm  2.- Mới được (mới x in  được)

T rong đây  nói mới, tức là mới làm  vậy.

Ngọa cụ  là  ch i ?  Nghĩa là  : T ấm  n ệm  b ằ n g  nỉ. 
N ệm  đây  cũng có h a i th ứ  :
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1,- Nệm  dồn  gòn.
2.- Nệm  để trơn  m à có xen  tơ.

Đ ều không  cho dùng, vì s á t  n h iều  s in h  m ạng, 
h ạ i v ậ t m ấ t lòng từ, lại nói là  v ậ t quý, n ê n  hay  
k h iến  th â n  tâ m  buông lung, tự  đi xin, tự  làm , hoặc  
dạy  người làm ; n g ăn  bỏ đạo  nghiệp .

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây  n h ư  t h ế  nào  ?
H oặc m ình  làm , hoặc  b ảo  người làm , hễ  làm  th à n h  
rồi th ì p h ạm  x ả  đọa, chưa th à n h , p h ạ m  Ác tác . Làm  
giùm  cho người khác , th à n h  cùng không  th à n h , đểu  
p h ạ m  Ác tác.

Pháp xả trong đây phải làm  bằng cá ch  nào ?
Hoặc lấv  riu búa  b ẳm  cho nhỏ , đem  trộ n  hồ, hoặc  tô 
vách  tường, hay  là vách  đấ t. còn  tội đọa  k ia  p h ả i 
sám  hối. Bốn chúng  kia phạm  Áo tác.

Thể th ứ c không phạm  trong đây là  sao  ?
H oặc được cái tọ a  cụ đã  th à n h , hoặc  lấy  b ú a  bằm  
nhỏ  đem  trộ n  hồ v.v...

Ngũ P h ầ n  Luật dạy  : “Xả cho chúng  T ăng  
không  n ê n  xả  cho người khác , tấ t  cả chúng  T ăng 
đểu  được th ay  p h iên  ngồi nằm , chỉ trữ  Tỳ Kheo đó 
không  đƯỢQ ngồi n ằ m ”.

T ăng  Kỳ L uật dạy  : Xả cho chúng  T ăng  để trả i 
dưới đ ấ t, hoặc  làm  tấm  trướng, tấm  m à n  h ay  là  tấm  
rèm  che trước”.

Chỉ tơ có h a i thứ  : 1.- Tơ s in h  2.- Tơ tác .

Tơ sin h  là  gì ?  Là thứ  tơ nhuyễn , m ịn  tố t
n h ấ t.
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Tơ tá c  ỉà gì ? Là th au  càn , thứ  tơ to xấu , có 
gú t m ắt. Sau kh i d ệ t th à n h  h àn g  rồi, th ì người ta  
p h ả i n ệ n  cho nó dẻ d ặ t và láng  m ặt.

Cũng không  cho dùng  chỉ tơ với lông dê, d ệ t 
làm  b a  y, hoặc  làm  chỉ bê  dọc hoặc  làm  bề  ngang, 
hoặc  xen  ch ính  giữa, hoặc  ngoài bìa, hoặc  khoảng  
nhỏ , hoặc  viền, hoặc  lá  nhỏ  (điều y ) n ếu  m ay th à n h  
rồi p h ạm  x ả  đọa, hễ  dùng  th ì p h ạm  D iệt Tỳ Ni.

T át Bà Đa Luận nói : Như xin  được cái y m ay 
để sẵn , th ì không  tộ i”.

Luật N hiếp nói : “Hoặc y người ta  dùng 
rồi, hoặc  y cũ sử a  lạ i th ì không  phạm , hoặc  có người 
cho hay  rằn g  : “Tôi sẽ  sắm  cúng cho Đ ại đức cái y 
b ằ n g  tơ lụ a”, nếu  ỷ m ình  m uốn, làm  th in h  không  
cản . tức là m ình  có tâm  tham , cũng p h ạ m  tội đ ọ a ”.

Bộ TỮ PHẨN GIÓI BỔN NHỨ THÍCH
(HẾT QUYỂN TƯ)
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PHỤ CHỨ

LỤC QUẦN TỲ KHEO
1) Nan Đà
2) Bạt Nan Đà

Hai vị này thị hiện đa tham và da sân
3) Ca Lưu Đà Di, thị hiện đa dục
4) Xuyến Đà, thị hiện da sân
5) Mã Túc
6) Mãn Túc

Hai vị này thị hiện da si
Lục quần Tỳ Kheo dây, chính lă bậc Đại quyền Bồ 
Tát thị hiện, không một pháp nào mà không thông 
hiểu, khéo giải ba tạng mười hai bộ kinh và pháp  
ngủ minh, trăm nghề chước lạ. Mỗi Ưị có chín 
người đệ tử ra quăn vào trận, thị hiện đủ cách các 
việc phi oai nghi, nhưng kỳ thật là đại hộ trong 
pháp môn để tuyên thông Phật giáo vậy.
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Đời nhà Minh, đất Quảng Châu, 
thầy Sa môn Thích Hoằng Tán, 
hiệu Tại Tham (dịch).

Giới thứ mười hai 
KHÔNG NÊN DÙNG LÔNG DÊ TOÀN ĐEN 

LÀM NGỌA CỤ

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo dùng  lông dê  thuần  
đ en  mới làm  ngọa cụ mới, thì p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật 
Đềệ

CHÚ G IẢ I : Khi đó P h ậ t ngự tạ i th à n h  Q uảng 
Nghiêm , có các b ọ n  Lê Xa Tử v.v... ưa làm  việc dâm  
dục, sắ m  choàng  b ằn g  lông dê m àu  th u ầ n  đen , trùm  
m ình  đi b a n  đêm  cho người không  thấy . P hái Lục 
q uần  b ắ t  chước, ông k ia  nói : “Đại đức, tô i vì việc 
d âm  dục m ới sắm  n h ư  vậy. Còn Đại đức sắ m  th ứ  đó 
để  làm  ch i?”. Các Tỹ Kheo nghe rồi đem  b ạ ch  lên  
đức P hậ t. P h ậ t do đó m à k ỉế t giới.

Mới là  t h ế  nào  ? Nghĩa là  : ch ẳn g  p h ả i cũ 
rá c h  vậy.

Lông dê nâu  thu ần  đen  là gì ?  T h u ần  : Nghĩa 
là : không  xen  các th ứ  khác.
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Đ en có ha i thứ  : l ề- Tự n h iê n  đen.
2.- Nhuộm  nó mới đen.

Làm n gọa cụ  m ới là  sao  ? Như giới trước đã 
giải. P hạm  tội n ặ n g  n h ẹ  cũng giải n h ư  giới trước. 
P hép  xả , p h ép  sám  hối, p h ép  trả  lại, cũng giải như  
giới dư y. Còn b ố n  chúng  k ia  p h ạm  Đ ột K iết La.

Thể thứ c kh ông phạm  trong đây là  sao  ?
Hoặc được cái ngọa cụ m ay rồi, hoặc  c ắ t ra  từng 
m iếng, hoặc  xếp  lá m ỏng nhỏ , xếp  lại làm  ha i lớp, 
hoặc làm  nệm , làm  gối, làm  tọ a  cụ vuông nhỏ , làm  
cái tấ m  lót b á t, làm  cái tú i đựng dao cạo v.v...

Ngũ P h ần  Luật dạy  : “Xả cho chúng T ăng  trả i 
t r ê n  giường ngồi nằm , không  được trả i  dưới đấ t, còn 
các nghĩa  k h á c  đồng giải như  giới trước.

T á t Bà Đa Luận nói : “Nếu làm  được b ằn g  lông 
dê đ en  m ục hư  th ì không  phạm . Hoặc vĩ p h áp , vì 
chúng Tăng, th ì không  phạm ; hoặc  lấy  lông khác, 
hoặc  lấy  bông  gòn, gai v.v... h iệp  lại m à làm  th ì 
p h ạ m  Đ ột Kiet La. Làm y n h ẫ n  đ ế n  4 c án h  chỏ 
cũng p h ạm  x ả  đ ọ a”ề

Giới thứ mười ba 
PHẢI XEN BA MÀU LÀM NGỌA cụ

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo làm  ngọa cụ môi, thì 
p h ả i dùng  hai p h ầ n  lông dê  toàn đen, p h ầ n  thứ  ba  
trắng, p h ầ n  thứ  tư luốc. N ếu Tỳ Kheo không dùng  hai 
p h ầ n  lông dê toàn đen, p h ầ n  thứ  ba trắng, p h ầ n  thứ  
tư  luốc lam  ngọa cụ mới, thi p h ạ m  Ni T át Kỳ B a  Dật 
Đề.
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CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, p h á i Lục 
q u ần  Tỷ Kheo lấy  lông dê  th u ầ n  trắ n g  làm  ngọa cụ. 
C ác c ư  sĩ chê cười nói : “C ác ngài làm  sao  m à  giống 
n h à  Vua, h ay  là  quan  Đại th ầ n ”. C ác Tỳ Kheo nghe 
rồ i b ạ ch  lê n  đức P hậ t. P h ậ t liền  k iế t giới.

Làm m ới n gọa  cụ , th u ần  đen  là  sao  ? Bốn
điều đã  có giải n h ư  giới trước.

L ô n g  d ê  ỉ à  c h i  ?  R õ  c h ẳ n g  p h ả i  c á c  t h ứ  lô n g  
k h á c  vậy.

Trắng  : H oặc tự  n h iê n  trắng , hay  là  nhuộm  
m ới trắng .

Luốc  : Là th ứ  lông trê n  đầu, lông lỗ tai, lông 
dưới chân , hoặc  các  th ứ  lông m àu  luốc.

Có chỗ giải rằ n g  : “Lông trắn g  là  th ứ  lông b ê n  
hông, h ay  là  lông t r ê n  xương sống và lông t r ê n  cổ”.

Luốc  : là  lông đầu , lông chân , lông bụng, là 
chỗ thường h à n h  động  (đ ụ n g  chạm), lông đó thô  xấu 
cũng kêu  là  lông b ậc  hạ .

Hai, ba , bốn, là  số  có th ứ  tự  vậy.

Như m uốn làm  ngọa cụ 40 bát la (160 lượng) 
lông dê th ì p h ả i dùng  20 b á t  la  [80 lượng) lông đen, 
10 b á t  la  (40 lượng) lông b ạch , 10 b á t  la  (40 lượng) 
lông luốc.

T hập  Tụng L uật nói : Một b á t  la  d ịch là “4 
lượng”. Như m uốn làm  ngọa cụ 30  b á t  la  lông dê, 
hay  là  20 b á t  la  lông dê, s á n h  theo  đây  n ê n  b iết. 
D ùng lông dê đ en  h a i p h ần , trắng , luốc m ỗi th ứ  m ột 
p h ần , n ê n  th à n h  th ứ  ba, th ứ  tư  cho th ứ  lớp. C hẳng
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p h ả i b ảo  th ứ  đen  ít, m à trắn g  với luốc n h iều  đâu  ? 
Cứ theo  đây  th ì lông đen  khó tìm , lông trắ n g  hơi dễ, 
chỉ có lông luốc dễ tìm  hơn hế t.

C ũng vì lông đ en  với lông trắn g  là  v ậ t m ịn, 
nhuyễn , quỷ giá hay  k h iến  tâ m  m ình  buông  lung, 
còn  lông luốc th ể  nó to xấu  vốn không  quý giá, n ê n  
lòng không  th am  đắm  vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây  n h ư  th ế  nào  ?
Hoặc m ình  làm , hoặc  bảo  người làm  m à không  
y số  lượng, th à n h  rồi, th ì p h ạm  x ả  đọa, chưa th à n h  
cũng p h ạ m  Ác tác.

Thể thức không phạm  ỉà sao  ?  H oặc làm  lông 
trắn g  không  đủ, p h ả i dùng  nh iều  lông luốc cho đủ, 
hoặc làm  to à n  lông luốc cũng được. P háp  xả, sám  
hối, trả  lại, có phạm , không  phạm , đều  giải n h ư  giới 
trên . Bốn chúng  k ia  p h ạm  Đột Kiết La.

T hập  Tụng Luật nói : “Nếu dùng lông dê đen  
n h ẫ n  đ ế n  nh iều  hơn m ột lượng, cũng p h ạ m  x ả  đọa. 
Dùng lông trắn g  n h ẫ n  đ ế n  nh iều  hơn  m ột lượng, th ì 
p h ạm  Ác tác , dùng  lông luốc n h ẫ n  đ ế n  th iếu  m ột 
lượng th ì p h ạm  x ả  đọa.

C ăn  B ản  Luật nó i : “Hoặc lông đ e n  dễ tìm , 
còn lông trắ n g  và lông luốc khó tìm , th ì lông trắn g  
và lông luốc có th êm  b ớ t đều  không  p h ạ m ”.

Giới th ứ  mười bốn 
PHẢI GIỮ NGỌA CỤ CHO ĐẾN SÁU NĂM

CHÍNH VÃN : N ếu Tỳ Kheo lảm  ngọa cụ mới thì 
ph ả i g iữ  cho đ ủ  6 năm . N ếu không đ ủ  6 năm  không xả
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cái cũ, lại làm  thêm  cái mới, thi p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  
D ật Đề. Trừ có p h ép  Y ế t Ma của  chúng Tăng cho.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước, p h á i 
Lục q uần  Tỳ Kheo chê ngọa cụ hoặc  nặng , hoặc  
n h ẹ , hoặc  m ỏng, hoặc  dầy, không  xả  cái cũ lạ i să m  
cái mới, c h ấ t chứa r ấ t  nh iều . P h ậ t th ấy  vậy liền  k iế t 
giới.

Khi ấy  có m ột vị T ỳ  Kheo đau  b ệ n h  c àn  tiếu, 
m uốn đi du lịch trong  n h â n  gian, có cái ngọa cụ 
p h ấ n  tảo  r ấ t  n ặn g  đem  theo  không  nổi, các vị Tỳ  
Kheo đem  việc n ày  b ạch  lên  đức Phật. P h ậ t dạy  ông 
T ỳ  Kheo kia, đ ế n  chúng T ăng  b a  lầ n  xin. C húng 
T ăng  b ạ c h  nh ị Yết Ma cho ông trong  6 năm , tùy  ỷ 
sắ m  ngọa cụ mới, cho n ê n  k iế t th ê m  câu  : “Trừ 
p h ép  Yết Ma của chúng  T ăng  cho”.

Phải g iữ  cho  đ ến  6  năm  là sao ? Nghĩa là  : 
Phải giữ cho đ ế n  m ãn  6 n ăm  vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây nh ư  t h ế  nào  ?
Nghĩa là : n ếu  chưa đủ 6 năm , không  xả ngọa cụ cũ, 
lại còn  sắm  ngọa cụ mới, th ì p h ạm  x ả  đọa. Còn 
p h ạ m  nặng , n h ẹ , p h ép  xả, p hép  sám  hối, trả  lại, 
cùng b ố n  chúng k ia  p h ạm  tội, cũng đồng  n h ư  giới 
trước.

Thể thứ c không phạm  trong đây  là  sao  ?  Là
có p h ép  chúng  T ăng  cho, và giữ đúng 6 n ăm , hoặc 
th iếu  6 n ă m  m à xả  cái cũ sắ m  cái mới, hoặc  không  
có m à sắ m  cái mới, hoặc  người kh ác  sắm  cho, hoặc 
được cái họ m ay rồi.
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Giới thứ mười năm
MAY TỌA CỤ PHẢI KẾT MIẾNG c ũ  ở TRÊN

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo m ay tọa cụ mới, thi 
p h ả i lấy m iếng cũ vuông rộng m ột gang tay, k ế t trên  
cái mới cho hoại sắc. N ếu  m ay tọa cụ mới, không lấy  
m iếng củ vuông rộng m ột gang tay, k ế t trên cái mới 
cho hoại sắc. thì p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, trong  
vườn ông C ấp Cô Độc, có th í chủ p h á i người đi th ỉn h  
chúng  T ăng  cúng dường cơm. Theo p h ép  thường của 
chư P h ậ t : h ễ  các th ầy  Tỳ Kheo đi thọ  th ỉn h  rồi, th ì 
P h ậ t đi x é t h ế t  các phòng, n h â n  th ấy  các th ầ y  Tỹ 
Kheo bỏ tọ a  cụ trà n  lan  k h ắ p  nơi. P h ậ t m ới dạy  các 
Tỹ Kheo m ay tọ a  cụ mới, lấy  m iếng  cũ vuông rộng  
m ột gang tay, k ế t trê n  cái m ới cho hoạ i sắc . Phái 
Lục qu ần  không  y lời P h ậ t dạy, n ê n  P h ậ t mới vì đó 
m à k iế t giới.

C ăn  . B ản  Luật nói : “Đức T h ế  Tôn có 5 n h â n  
duyên, không  đ ế n  n h à  người th ỉn h ” :

1.- M uốn ở chỗ y ên  lặng.
2.- Vì đi nói p h á p  cho chư th iê n  n g h e ỗ
3.- Vì đi th ă m  đệ tử  b ện h .
4.- Vĩ x é t ngọa cụ của các Tỳ Kheo.
5.- C hế  giới cho các Tỳ Kheo.

Ý P h ậ t trong  đây  m uốn x é t ngọa cụ và c h ế  giới 
cho các  Tỳ Kheo, n ê n  không  đ ế n  n h à  người th ỉnh .

Tọa cụ  ỉà gì ? Là cái đổ ló t để  kh i ngồi nằm , 
cũng nói là cái y  -tùy tọa, cũng là m ón đồ để  hộ y hộ 
th â n , trong  kh i n ằ m  ngồi, n ê n  p h ả i c ần  sắm .
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T iếng P hạm  nói là : Ni sư  đàn , cũng nói là  : Ni 
sư đ ả n  na.

P hải lấ y  m iến g  cũ  vu ôn g  rộng m ộ t gang tay
đ ể  là m  gì ?  Nghĩa là  : Khi m ay ngọa cụ m ới p h ả i 
h ớ t m ột m iếng  chưa rá c h  b ê n  cái tọ a  cụ cũ, g iặt 
nhuộm  cho sạch , vuông vức m ột gang tay  của  Phật, 
k ế t  ở t r ê n  cái tọ a  cụ mới, tùy  ỷ m à kế t, ho ặc  ngoài 
bìa, hoặc  ch ính  giữa.

C ho h o ạ i  s ắ c  là  sao  ?  Nghĩa là  : Làm  cho nó
hư  sắc  m ới tố t, m à th à n h  p h á p  phục  của th ầ y  Sa 
m ôn, cũng là  bỏ h ẳ n  lòng th am  ái, cũng m uốn  cho 
b ề n  chắc, và cũng để  cho các  th ầy  Tỳ Kheo tri túc 
thọ  dùng, vì có tâ m  á i hộ, khỏ i hao  tổ n  của tín  thí, 
m à phước của th í chủ được tự  nh iên  tăng  trưởng vậy.

Một gang tay  của P h ậ t b ằn g  b a  gang tay  của 
người thường. Lại có chỗ giải rằn g  : “Một gang tay 
của P h ậ t s á n h  với thước n h à  C hâu (Trung Hoa) là 
h a i thước vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây ra t h ế  n ào  ?
Nếu không  lấy  cái cũ k ế t  trê n  cái mới, làm  cho hoại 
sắc , th à n h  rồi, th ì p h ạm  x ả  đọa, không  th à n h  p h ạm  
Ác tác . C òn p h ạ m  n h ẹ , nặng , p h ép  xả, sá m  hối, trả  
lại và b ố n  chúng  k ia  p h ạ m  tội, đồng n h ư  giới trước.

Thể thứ c không phạm  tộ i ra th ế  nào  ? Nếu
cái tọ a  cụ cũ rá c h  h ế t  không  còn m iếng  n ào  k ế t 
được, hoặc  người k h á c  m ay giùm, hoặc  được tọ a  cụ 
m ay sẵn , hoặc  m ay to à n  b ằ n g  vải cũ.

T h iện  Kiến Luật nó i : “Cũ”, là n h ẫ n  đ ế n  ngồi 
m ột lầ n  cũng gọi là  cũ.
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B ốn p h ía  th à n h , tùy lây m ột phía, hoặc  vuông 
hoặc  tròn , đem  k ế t trê n  cái mới, nếu  không  k ế t 
được, th ì xé nhỏ  m ay xen  vào cái m ới cũng được.

Giới N hân  D uyên k inh  nói : “Lấy vải cũ viền 
bốn  p h ía  làm  cho loạn  cái m àu  sắ c  mới k ia”.

Bà Sa L uật nói : “Trong kh o ản g  rộng  lấy  m ột 
m iếng  chừng m ột gang tay, xé d à i rồ i tùy  theo  rộng  
h ẹ p  p h â n  làm  viền, v iền  giáp vòng cái tọ a  cụ”.

C ăn  B ản  Luật nói : “M iếng vải cũ b ằn g  m ột 
gang tay  của Phật, kh i kế t, n ếu  bớ t m ột ngón  tay, 
hay  nử a  ngón  tay, cũng p h ạm  Xả đọa, hoặc  lấy  h ế t  
cái cũ, m ay trù m  lên  cái mới, hoặc  cái cũ rá c h  h ế t  
không  th ể  k ế t  vá t rê n  cái m ới được, th ì không  
p h ạ m ”.

Giải rằng : Trong Giới N hân  D uyên cùng Bà Sa 
L uật dạy  : Lây m iếng cũ v iền  b ố n  ph ía  của cái 
th à n h  ngọa cụ mới, m ột là làm  cho hoại sắc , ha i là 
làm  cho ch ắc  chắn .

Đời nay  lấy  m iếng  vải mới, v iền  b ố n  ph ía  
th à n h  cho tố t, đó là do cớ th am  tố t, nguyên chẳng  
ph ả i lời P h ậ t chế.

Trong Luật dạy  : “Cái y chỗ đ ắp  trê n  vai, k ế t 
m ột m iếng  vải để  ló t m ùi hôi, có dơ th ì gỡ ra  g iặ t”.

Đời nay  m ay y, lấy  m ột m iếng  vải vuông nhỏ , 
k ế t ở ngoài quấy xưng là  núi Tu Di. C òn h a i b ê n  
kèm  (người lầm  d ặ t cái B à n  bà thêm  hai miếng, gọi là 
n h ậ t nguyệt)
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Trong T am  th iê n  Oai nghi dạy  : “Kết vải y cũ 
vào b ố n  góc tọ a  cụ m ới”

Trong Ngũ P h ầ n  dạy  : “Kết b ố n  góc tọ a  cụ, 
cũrig vì m uốn cho b ề n  ch ắc”.

Đời nay  lầm  tưởng là  : Tứ T h iên  vương ở b ố n  
góc, tru y ền  dạy  đời sau  noi theo  cái lầm  đó.

Giới thứ mười sáu 
CẦM LÔNG DÊ ĐI QUÁ BA DO TUẦN

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo đ i đường dược lông 
dê, nếu  không người cầm  hộ, thì được tự  cầm  đ i 3 do  
tuần, n ếu  đ i quá  3 do tuần  thì p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  D ật 
Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, ổ n g  
B ạ t N an Đà đi đường được nh iều  lông dê, xỏ đầu  
gậy quảy đi tò n  ten , các ông c ư  sĩ chê trá c h  rằ n g  : 
‘T ra n g  T hích tử  m à sao buôn  b á n  lông d ê ”. P h ậ t 
n h â n  đó liền  k iế t giới.

Đi đư ờ ng  là  sao  ?  Nghĩa là : Đ ang đi ở giữa 
đường vậy.

Được lôn g  dê là  gì ? Nghĩa là  : H oặc có người 
cúng cho, hoặc  lượm được ở đống rác .

N ếu kh ông người cầm  ỉà sao  ? Nghĩa là : 
Không có người k h ác  để  m ượn quảy, cầm  giùm  vậy.

Được tự  cầm  cho  đ ến  đi trong 3  do tu ần  ỉà
gì ?  Nghĩa là  : P h ậ t cho m ình  tự  cầm  đi, xa  lắm  là 
b a  do tu ần , không  n ê n  cầm  đi quá.
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Do tu ầ n  : Là cái tê n  số  dặm  ở b ê n  nước T h iên  
Trúc, số  có lớn nhỏ  không  n h ấ t  đ ịnh, nay  lấy  bậc  
trung  m à nói th ì m ột do tu ầ n  chừng hơn 30 dậm , 3 
do tu ầ n  độ cỡ 100 dặm  (chừng 30  cây  số  ngàn).

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây nh ư  t h ế  nào  ?
Nghĩa là  : Nếu T ỳ  Kheo đi đường, hoặc  tạ i chỗ ở, 
được lông dê, m uốn dùng  th ì lấy, hoặc  không  người 
cẩm  giùm, được tự  cầm  chững b a  do tu ầ n  thôi. Nếu 
có người cầm , p h ả i m ượn họ cầm  hộ, đi đ ế n  chỗ kia 
(về đ ế n  chùa), n ếu  họ đi giữa đường mỏi, th ầ y  Tỳ 
Kheo không  n ê n  cầm  tiếp , n ếu  cầm  th ì p h ạm  Ác 
tác.

Nếu inượn bốn  chúng  k ia  cầm  quá b a  do tu ần , 
th ì cũng p h ạm  Ác tác, trử  lông dê ra, cầm  tấ t  cả 
nh ư  cỏ, lá, gai v.v... quá b a  do tu ần , cũng p h ạ m  Ác 
tác , n ếu  quảy các v ậ t trê n  đầu  gậy m à đi, th ì cũng 
p h ạm  Ác tác.

Phép  xả, sám  hối, trả  lai và bốn chúng kia 
phạm  tội cũng dồng nhu' giới trưđc.

Thể thứ c không phạm  là sao ? Nghĩa là : 
Hoặc đem  d ệ t làm  cái k h ă n  cầm  đồ nóng, hoặc  làm  
cái tú i đựng giày guốc, chú t đ ỉnh  th ì không  phạm .

Luật N hiếp nói : “Hoặc d ệ t làm  đây  lưng, dây  
nịt, hoặc  bỏ trong  tú i k ín  cầm  đi không  p h ạm . P hàm  
các th ầ y  Tỳ Kheo, không  n ê n  g án h  vác”.

Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Phải m ượn tịn h  n h â n  
quảy, n ếu  không  có tịn h  n h â n , m ới cho m ình  cầm , 
chớ không  cho quảy, gánh , hay  là  đầu  đội vai m ang”
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Giới thứ mười bảy 
CẤM MƯỢN CÔ NI KHÔNG BÀ CON 

GIẶT NHUỘM LÔNG DÊ

CHÍNH VÃN : N ếu Tỳ Kheo mượn Tỳ Kheo Ni 
không bà  con g iặ t nhuộm , xé  lông dê, thì p h ạ m  Ni T át 
K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xích T rạch , nơi 
vườn Ni C âu Luật. P hái Lục q uần  lấy  lông dê làm  tọa  
cụ mới, m ượn Tỳ Kheo Ni Đ ại Ái Đạo, g iặ t nhuộm , 
xé lông dê, m àu  nhuộm  ă n  tay. P h ậ t th ấ y  vậy n h â n  
đó m à k iế t giới. Các th ầ y  Ty Kheo đều  sợ, c ẩn  th ậ n  
không  d ám  m ượn cô Ni b à  con. P h ậ t m ới m ở cho 
m ượn cô Ni b à  con.

G iặt n h uộm  là g ì ? Nghĩa là : Như giới trước 
đã  giải.

X é là  g ì ?  Nghĩa là : N hẫn  đ ến  lấy  tay  xé m ột 
m iếng.

Thể thức phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  n ào  ?
Nếu m ượn giặt, nhuộm , xé, b a  việc, th ì p h ạ m  b a  tội 
Xả đọa. Nếu m ượn làm  giùm  b a  việc, m à  tùy  việc 
n ào  không  làm , th ì người m ượn đó chỉ p h ạ m  tôi Đột 
K iết La, còn  người làm  việc nào , th ì Xả đọa.

Mượn Sa Di Ni hay  là Thức Xoa Ma Na không  
b à  con, p h ạ m  Đ ột Kiết La.

P háp  xả, sá m  hối, trả  lại và b ố n  chúng  kia 
p h ạ m  tội đồng  n h ư  giới trước. Nếu vì người b ện h , vĩ 
chúng  Tăng, vì P hậ t, vì th áp , m ượn làm  th ì không  
phạm .
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Giới thứ mười tám 
CẤM THỌ VÀNG, BẠC VÀ TIỀN

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo tự tay  cầm  tiền, 
hoặc vàng, bạc, hay  bảo người cầm, hoặc người cúng  
đ ể  dưới đ ấ t m à thọ, thỉ p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trê n  non  Linh Thứu, ông 
B ạt N an Đà cầm  b á t  vào th à n h  vương Xá k h ấ t  thực. 
Đ ến  n h à  ông quan  Đ ại th ầ n  quen trước, vợ ông quan 
ấy  m uốn đem  tiề n  đi chợ m ua đồ ă n  cúng cho ông. 
B ạ t N an Đà nói : Nếu cô m uốn m ua đồ ă n  cúng cho 
tôi, th ì thô i để  đem  tiề n  cúng cho tô i cũng được.

Cô k ia  m ới để  tiề n  dưới đ ấ t chò ngài, kh i đó 
ông B ạt N an Đà lấy tiề n  đó gửi trê n  chợ rồi đi. Vua 
quan  Đại th ẩ n  và h àn g  Cư sĩ ai ai cũng đều  chê 
trá c h  rằn g  : Sa m ôn T hích tử  gì m à lại còn  h am  
tiền , bạc, vàng  b áu  !

Khi đó ông quan  Đại th ẩ n  tê n  là  C háu  Kế, 
b iệ n  tà i r ấ t  giỏi, ông đứng ra  b à n  cho m ọi người 
nghe, k h iến  ai n ấy  dứ t lòng chê h iềm , m à lại còn 
s in h  tâ m  vui vẻ và tin  k ín h  nữa. Rồi ông m ới đ ế n  
b ạ c h  với đức T h ế  Tôn: P h ậ t nó i : Này quan  Đại 
th ầ n , n h ư  lời của ông nói, đối trong  ch ính  p h á p  r ấ t  
có lợi ích.

Vì sao  ? Vì tran g  Sa m ôn  Thích tử  p h ả i lán h  
xa tiê n  b ạc  của b áu  th ì mới khỏ i d ính  d ấp  đ ế n  việc 
trau  dồi tố t đẹp . Nếu còn th am  đắm  đ ế n  vàng, bạc, 
tiền , báu , th ì p h ả i bị ngũ dục sai kh iến , n ếu  bị ngũ 
dục sa i kh iến , th ì ch ẳn g  p h ả i p h á p  giải th o á t của 
tran g  Sa m ôn  T hích tử.
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P h ậ t nói : Nếu có ai n h ậ n  ta  làm  thầy , m à còn 
cầm  vàng  bạc, tiền , báu , th ì quyết chắc  người ấy 
chẳng  p h ả i là đệ tử  của ta.

P hải b iế t : m ặ t trời, m ặ t trăn g  còn bị b ố n  cái 
h ạ i : không  được sáng, không  th a n h  tịnh , không  th ể  
chiếu, cũng không  có oai th ần .

Những gì ỉà bốn  ?

1 Bị A Tu La lấy  tay  che á n h  sáng.
2,- Khói che
3,- M ây che.
4,- Bụi và sương mù.

Đó là  việc đại h ạ i của m ặ t trời, m ặ t trăng .

Còn trong  h àn g  Sa m ôn, Bà La Môn, cũng có 
b ốn  cái h ạ i : Là không  sáng, không  th a n h  tịnh , 
không  th ể  chiếu và m ấ t cả oai th ần .

Những g ì là b ốn  ?

1.- Là không  bỏ rượu
2.- K hông bỏ d âm  dục.
3.- Không bỏ việc cầm  n ắm  vàng, bạc.
4.- Không bỏ việc tà  m ạng  nuôi sống.

Đó là bốn  việc đại hạ i, làm  cho h àn g  Sa m ôn, 
Bà La Môn, không  sán g  suốt, không  th a n h  tịnh , cho 
đ ế n  không  oai th ần . Bấy giò' P h ậ t dùng  vô số 
phương tiệ n  quở trá c h  ông B ạ t Nan Đà rồi liền  vì 
các th ầy  T ỳ  Kheo k iế t giới.

T ự  ta y  c ầ m  ỉà  sao  ?  Là ch ính  tay  m ình  cầm , 
cho đ ế n  k h ắ p  cả châu  th â n  m ỗi chỗ : cán h  chỏ, đầu  
gối v.v... đ ều  thọ  vậy.
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T iề n  là  g ì ?  Là ở trê n  m ặ t có h ình , tùy theo  
m ỗi nước xà i dùng; hoặc  tiề n  b ằ n g  đồng, tiề n  b ằn g  
sắ t, tiề n  b ằ n g  chì, tiề n  b ằn g  th iếc  v.v... làm  tiề n  vậyử

V àng, b ạ c  ỉà  c h i ?  H oặc th à n h  hay  chưa 
th à n h  (có hình) m à người đời" trọng  dung  vậy.

D ạy  ngư ờ i c ầ m  là  sao  ?  Nghĩa là  : Bảo người 
k h ác  cầm  giùm  cũng p h ạ m  tội.

Đ e dưới đ ấ t m à th ọ  bằng cá ch  nào  ? Là
chẳng  phải tự  tay  người k ia trao  cho, lúc họ để dưới 
d a t m a 1 Í1 Ọ lấy  cũng p h ạm  Ni T á t Kỳ Ba D ật Để, 
n h ẫ n  đ en  lấv vải gói, hoặc  lấy  đồ đựng tiền , v.v... 
cũng phạm  13011 tội.

T iền  n ày  phả i xả, tội p h ả i sám  hối. P háp  xả 
trong  đây  : hoặc xả cho người giữ vườn có tin  m ến  
P h ậ t p h áp , hoặc  xả cho người Ưu bà  tắc , p h ả i nói 
với ông đó rằn g  : đây là m ón tôi không n ê n  lấy, ông 
p h ả i b iế t đó !

Nếu ông k ia  lấy  rồi, Irá  lại cho th ầy  Tỳ Kheo, 
th ì th ầ y  Tỹ Kheo p h ả i vì người chủ tiền  m à thọ  rồi 
bảo  m ột tịn h  n h â n  giữ giùm tiề n  ấy.

N ếu'Tỷ Kheo được y b á t, ống kim, tọ a  cụ, đúng 
p h á p  và th a n h  tịnh , th ì p h ả i đổi lẫ n  n h au  m à thọ  
trì. Hay là người c ư  sĩ lấy  giùm  rồi trao  y b á t, ống 
kim, tọ a  cụ cho th ầy  Tỳ Kheo, th ầy  Ty Kheo n ê n  
lã n h  m à thọ  trì [khỏi đổi và làm  ph ép  tịnh  thí).

Nếu người k ia  lấy  rồi, không  trao  lại, th ì phả i 
cậy Tỳ Kheo k h á c  đòi giùm  rằn g  : “P h ậ t có dạy  làm  
p h ép  tịn h  th í n ê n  Tỳ Kheo kia mới đưa cho ông, vậy
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th ì ông p h ả i trả  của ấy  lại cho ông Tỳ  Kheo k ia”. 
Nếu Tỳ Kheo kh ác  khõng  đòi giùm, th ì ta  p h ả i th â n  
h à n h  đ ế n  nó i rằn g  : “P h ậ t có dạy  làm  p h é p  tịn h  thí, 
n ê n  tôi đưa cho ngài, nay  ngài p h ả i đem  của ấy  cho 
chúng  Tăng, hay  là cho th áp , cho Hòa Thượng, cho 
đồng H òa Thượng, cho A Xà Lê, đồng A Xà Lê, cho 
ông trí thức quen  b iết, hay  trả  lại cho chủ. Vì sao  ?

Vì không  m uốn để  m ấ t của th í chủ kia. nếu  
không  bảo  Ưu b à  tắc  k ia b iế t đó ! xem  đó ! Mà bảo  
người k ia  lấy  ngay, p h ạm  tội Đột Kiết La. T ỳ  Kheo 
Ni đồng p h ạm . Ba chúng dưới p h ạm  Đ ột K iết La.

L uật N hiếp nói .ẵ Cứ theo  đây  th ì lấy  v ậ t của 
p h ầ n  m ình, p h ạm  Xả đọa. Hoặc v ậ t -của người kh ác  
chung với của m ình, th ì cũng bị tội đọa  không  p h ép  
xả {vì vậ t đ ã  cỏ chủ, thỉ p h ả i trả lại cho chủ, chỉ sá m  
hối tội đ ọa  thôi).

T hiện  K iến Luật nói : N hẫn  đ ến  tiề n  làm  b ằn g  
m ủ cây, n h ư  cao su, v.v... m à quốc độ đó xài dùng, 
đều  không  được cầm , cũng không  được bảo  người 
cầm . Hễ cầm  th ì đồng  p h ạm , nếu  cầm  cho m ình  thì 
p h ạ m  Xả đọa, hoặc  vì Tăng, vì chúng, n h ẫ n  đ ế n  vì 
m ộ t người, hoặc  cầm  đi sắm  tượng P h ậ t đều  p h ạm  
Ác tác.

K hông phạm  ỉà : mình không  lấy, không  bảo 
người lấy, n ếu  người c ư  sĩ đem  vàng  b ạc  cúng cho 
Tỳ Kheo, th ì Tỹ Kheo p h ả i đ áp  rằn g  : “Tôi không  
p h ép  th ọ ’. Cư sĩ lại nói : “Đ ại đức, tôi đã  đ ịnh  xả 
tâm  bố  th í cho ngài rồi, không  n ê n  đem  về”, nói rồi 
để  dưới đ ấ t bỏ đi, kh i di rồi, th ầy  Tỳ Kheo ở đó coi
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chừng, nếu  có c ư  sĩ k h ác  đ ến  hỏi, th ì n h ư  th ậ t  m à 
đáp .

cư  sĩ nói : “Đại đức đã không  phép thọ , m ỗi 
bố  th í cho đệ tử, th ầy  Tỳ Kheo làm  th inh , c ư  sĩ lấy 
đem  m ua đồ ăn , hoặc  m ua y phục, v ậ t tịn h  cho th ầy  
Tỳ Kheo được thọ.

Nếu không  có tịnh  n h â n  b iế t phép , m à vàng, 
b ạ c  đó ở trong  th ấ t, th ì th ầy  Tỳ Kheo p h ả i đóng rử a  
đừng cho m ất, n ếu  gặp  người b á n  y b á t, th ì th ầy  Tỳ 
Kheo kêu  lại chỉ vàng, b ạc  m à nói rằn g  : “B ần  đạo 
m uốn dùng y b á t  này, m à có vàng, b ạc  đây, c ư  sĩ tự 
b iế t !”. Nếu không  ai b á n  y b á t, m à có người b á n  
đường m ật, các thứ  nước uống ph i thời, hoặc  thuốc 
uống 7 ngày, thuốc trọ n  đời, mời họ đ ế n  chỗ tiền  
bạc  đó nó i rằn g  : “Có vàng, b ạc  đây, m à chúng  T ăng 
m uốn dùng  thuốc này, c ư  sĩ tự  b iế t !”. Được thuốc 
rồi, chúng  T ăng  được uống dùng, nhưng Tỹ Kheo ấy 
không  được uống dùng, các người c ư  sĩ, tịn h  n h â n , 
n h ẫ n  đ ế n  súc sinh , đều  không  được uống. Vì sao  ? 
Vì đó là v ậ t của chúng Tăng.

Nếu không  gặp người b á n  thuốc, th ì vàng, bạc  
của người th í chủ bỏ lại m à đi đó, không  có phương 
tiệ n  gì được thọ.

Nếu th ấy  người Ưu b à  tắc  th ì Tỳ Kheo kêu  lại 
bảo  : đem  tiề n  này  liệng đi, n ếu  Ưu b à  tắc  nói : Vì 
sao  liệng  đi, th ì tôi sẽ lượm lấy. Ty Kheo trả  lời : 
Tùy ý ông. Nếu ông Ưu b à  tắc  b iế t phép , đem  m ua y 
b á t  cho chúng  T ăng  thọ  {trừ Tỳ Kheo n à y  không được 
thọ).
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Nếu không  có ông ưu b à  tắc  n ào  để  m ượn 
quăng bỏ tiê n  ấy, th ì chúng T ăng  p h ả i b ạ c h  tứ  Yết 
Ma. cử m ột thầy  Tỳ Kheo b iế t đử n ă m  phép , đem  
vàng bạc  n ày  n h ắ m  m ắt rồi quăng, và cũng đừng 
nhớ  đ ế n  chỗ quăng, nếu  nhớ  đ ến  chỗ quăng, th ì 
p h ạ m  Đ ột Kiết La.

Ngũ P h ần  Luật nói : “C húng T ăng  p h ả i b ạch  
nh ị Yết Ma, cử m ộ t th ầy  Tỳ Kheo, làm  người quăng 
vàng  bạc, Tỳ Kheo kia p h ả i quăng vàng  b ạc  đó vào 
m ộ t hầm , hay  là vào trong  nước, trong  lửa, trong 
đồng trống, không  n ê n  nhớ  chỗ quăng, n ếu  cầm  để 
chỗ khác , th ì không  n ê n  cầm  trở  lại lầ n  th ứ  hai 
nữa. Tỳ Kheo k ia  không  n ê n  hỏi chúng  Tăng, tiề n  
n ày  quăng  cách  n ào  ? C húng T ăng cũng không  n ê n  
dạy  lảm  vầy... lâm  vầy... Nếu Ty Kheo k ia  không  
quăng và không  hỏi, m à lại bảo  ông tịn h  n h â n  đem  
đổi các v ậ t như  là : Y và đồ ă n  cho chúng Tăng. 
C húng T ăng  được thọ, nếu  chia ra  m ỗi p h ầ n  th ì vị 
p h ạ m  tội [Tỳ Kheo ấy) không  được lã n h  p h ần .

K hông phạm  là  Sào ? Nghĩa là : tuy tiề n  cúng 
cho th ầy  Ty Kheo, m à th ầy  Tỳ Kheo không  hay, ông 
tịn h  n h â n  lã n h  rồi, m uạ v ậ t tịn h  cúng cho th ầ y  Tỳ 
Kheo được thọ.

T ăng  Kỳ Luật nó i : “Cho người b ệ n h  b ảo  tịn h  
n h â n  đem  cất, nhưng đừng s in h  tâm  th am  đắm . Nếu 
v ậ t p h ạ m  Xả đọa, xả cho chúng T ăng rồi, không  n ê n  
lấy lại cho Tý Kheo kia, còn  chúng T ăng cũng khồng  
được chia, nếu  có nh iều  th ì đem  n h ậ p  vể kho của 
thường trụ , nếu  s in h  lợi th ì được làm  phòng  xá, hoặc 
sắm  trung  y, không  được ă n  dùng.
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P hàm  Tỳ Kheo được tiền , hoặc  a n  cư rồi, khi 
đó được tiề n  y, không  n ê n  tự  tay  m ình  lấy  m à 
không  cho tịn h  n h â n  hay, nếu  không  có tịn h  n h â n  
thì chỉ chỗ đ ấ t  b ê n  c h ãn  m à nói : chỗ n ày  đây  ông 
n ê n  b iế t, họ đề dưới đ ấ t rồi m ình  lấy  cỏ, lá, gạch, 
ngói, các v ậ t đứng xa  quăng tủ lên , đợi tịn h  n h â n  
đến , chỉ cho b iế t, tùy theo  trong  quốc độ xà i dùng, 
hoặc tiề n  b ằn g  đồng, b ằn g  sắ t, b ằn g  m ủ keo, b ằn g  
da, b ằ n g  tre , các thứ  đó không  được cầm . Hoặc có 
quốc độ xà i dùng  tiề n  lạm  xạm  (như  bạc g iấy  lộn 
xộn) và có quốc độ không xài dùng, m à nó là  tiền  th iệ t 
ịnhư  tiền vàng) n ếu  cầm , đều p h ạ m  tội D iệt 'ty  Ni.

T hập  Tụng Luật nói : “Tay m ình  lấy  đồ báu , 
n ếu  ít th ì quăng bỏ, n ếu  nh iều  m à gặp tịn h  n h â n  
đồng tâm  p h ả i nói : vì nó b ấ t  tịn h  n ê n  tô i không  
lấy, ông p h ả i lấy. T ịnh n h â n  lấy  rồi nói với Tỳ Kheo 
rằn g  : “V ật n ày  cho ngà i”. Tỳ Kheo nói : “Đây là v ậ t 
b ấ t  tịnh , nếu  tịn h  th ì tôi mới th ọ ”.

Nếu không  gặp tịn h  n h â n  đồng tâ m  th ì p h ả i 
m ay ngọa cụ cho chúng T ăng  b ố n  phương, và p h ả i 
vào chứng T ăng b ạ ch  rằn g  :

“Thưa Đại đức, ch ính  tay  tôi lấy  đồ báu , p h ạm  
Ba D ật Đê, tôi nay  p h á t lồ sám  hối không  dám  che 
giấu !”.

C húng T ăng hỏi : “ô n g  xả v ậ t b áu  ấy  chưa ?”

-  Đ áp rằn g  : “Xả rồ i”.

C húng T ăng  p h ả i hỏi : “ô n g  th ấy  tội của ông 
chưa ?”.

- Đ áp rằn g  : “T hấy”
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C húng T ăng  p h ả i đ ặ n  rằn g  : “Sau đừng p h ạ m  
nữ a  n h é ”.

Nếu ông nó i chưa xả, th ì chúng T ăng  p h ả i dạy  
cho ông làm  p h é p  xả, nếu  chúng T ăng  khôn£  dạy  
p h ép  xả, th ì t ấ t  cả chúng T ăng  đều p h ạ m  Đ ột Xiết 
La, n ếu  chúng  T ăng  có dạy  m à Tỳ Kheo ấy  không  xả 
th ì p h ạ m  Đ ột Kiết La.

T á t Bà Đa Luận nói : “T ịnh n h â n  lấy  rồi, nói 
với Kheo rằn g  : “V ật n ày  cho ngà i”. Tỳ Kheo nói : 
Đ ây là  v ậ t b ấ t  tịnh , nếu  tịn h  th ì tôi m ới thọ , tức là 
làm  p h ép  th u y ết tịnh . Làm  p h ép  th u y ết tịn h  rồi, vậy 
sau  m ới vào chúng T ăng  sấm  hố i”.

C ăn  B ản  Luật nói : Nếu có người cúng tiề n  y, 
m uốn dùng  th ì thọ , thọ  rồi liền  tưởng v ậ t của người 
kia, m à  c ấ t giữ; song p h ả i tìm  m ột ông tịn h  n h â n , 
hoặc  người Ưu b à  tắc , m à hỏi họ rằn g  : “Ông có th ể  
vì tôi m à làm  ông tịn h  th í chủ được không  ?”ẵ

Nếu ông nói được, th ì th ầy  T ỳ  Kheo p h ả i dấy  
tâ m  gửi gấm  cho người ấy, m à m ình  chứa giữ v ậ t ấy, 
n ê n  bảo  người cẩm  không  n ê n  tự  cẩm , dầu  cho ông 
c ận  sự k ia  có đi xa, nhưng hễ ông còn sống, th ì là 
chủ tịn h  th í của m ình. Nếu chưa tìm  được ông tịn h  
n h â n  làm  chủ tịn h  thí, th ì p h ả i đem  v ậ t ấy, đối 
trước m ột Tỳ Kheo nói lời n h ư  vầy : “Đ ại đức nghĩ 
tưởng, tôi Tỳ Kheo... được v ậ t b ấ t  tịn h  này , tô i nay  
đem  v ậ t b ấ t  tịn h  này, đổi lấy  của tịnh...”. Nói như  
vậy ba  lần , tùy  ý xài, đừng để tâm  nghi.

Luật N hiếp nói : Nếu không  có ông chủ tịnh  
thí, th ì m ình  đem  vàng  b ạc  các vật, đốị trước m ột
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Tỳ Kheo m à nói như  vầy : “Đại đức nghĩ tưởng, tôi 
Tỳ Kheo... được v ậ t b ấ t  tịn h  này, nay  đem  v ậ t b ấ t  
tịnh  này, đổi lấy của tịn h ”. (nói ba lần rồi đ em  cất).

Nếu th ấy  Tỳ Kheo đi giữa đường, được vàng, 
bạc, v.v... làm  tiề n  luơng đi đường, m ình  p h ả i cầm  
đi, hoặc  b ảo  ông tịnh  n h â n  hay  ông Sa Di cầm  đi 
cũng được, p h ả i b iế t ông Sa Di đối với vàng, bạc  
v.v... chỉ cấm  chứa để chớ không  cấm  cầm  nắm .

T ăng Kỳ Luật nói : Nếu th ầy  Tỳ Kheo bảo  ông 
Sa Di mới tu cầm  vàng', bạc, th ì p h ạm  tội D iệt Tỳ 
Ni, nếu  th ấ y  ông Sa Di đó trước có cầm  rồi, sau  bảo  
cầm  th ì không  phạm .

G iải rằ n g  : Cứ theo  C ăn  b ả n  và Luật N hiếp : 
Cho làm  p h ép  tịn h  th í rồi chứa để, đó ch ính  P h ậ t vì 
lòng thương xót kẻ đệ tử  ở đời m ạ t p h áp , c ăn  tín h  
h ạ  liệ t n ê n  cho chứa, nhưng người chứa cần  p h ả i 
b iế t hổ  th ẹn , lòng thường n h àm  lìa, đừng s in h  tham  
đắm , để cho ha i ruộng kẻ thí, người thọ  đều  có lợi 
ích, được n h ư  vậy mới n ê n  dùng, không  n ê n  giấu k ín  
trong  rương tú i đ ế n  khi n h ắ m  m ắ t tắ t  hơi, m ạng  căn  
khó dứ t !

Dụ n h ư  con chim  se sẻ m uốn bay  lên  hư  
không, m à bị con dọp (con sò) nó níu lại, th iệ t  là 
m ình  tự  dối lấy  m ình  và tự  h ạ i lấy  m ình  vậy.

Giới thứ mười chín 
CẤM MUA BÁN VẬT BÁU

CHÍNH VẨN : N ếu Tỳ Kheo m ua  b án  mỗi món  
vậ t b á u  thì p h ạ m  Ni Tát Kỳ B a  D ật Đề.
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CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự t r ê n  non  Linh Thứu, ông 
B ạ t N an Đà đi dạo  chợ, đem  tiề n  đổi tiền , các  ông 
c ư  sĩ th ấy  đều  chê cười, do đó m à các th ầy  Tỳ Kheo 
b ạ c h  lên  đức Phật, P h ậ t liền  k iế t giới.

Mua bán m ỗi th ứ  là  ch i ? Chẳng phải đổi 
chác  m ột việc.

Nghĩa là  : đem  vàng  th à n h  rồi, v àng  chưa 
th à n h , b ạ c  th à n h  rồi, b ạc  chưa th à n h  đem  đổi lẫn  
nhau .

T h à n h  là  sao  ?  Nghĩa là  : lấy vàng, b ạ c  làm  
th à n h  các m ón  đồ.

Chưa th àn h  là gì ? Nghĩa là : lấy vàng, bạc 
làm  các m ón  đồ m à chưa th à n h  vậy.

Hoặc lấy  tiề n  đổi vàng  bạc, lấy vàng  b ạ c  đổi 
tiẻn , hoặc  lấy  tiề n  đổi tiền . T iền  có 8 th ứ  :

1.- T iền  b ằ n g  vàng
2.- T iẻn  b ằn g  b ạc
3.- T iền  b ằn g  đồng
4.- T iền  b ằ n g  s ắ t
5.- T iền  b ằ n g  b ạ c h  lạp
6.- T iền  b ằ n g  chì
7.- T iền  b ằ n g  th iếc
8.- T iền  b ằn g  mủ cây.

V ậ t b á u  là  c h i ?  Tức là vàng, bạc, tiền , bảy  
báu , chuỗi a n h  lạc  v.v... P háp  xả trong  đây  và b ốn  
chúng k ia  p h ạm  tội cũng giải đồng n h ư  giới cấm  v ậ t 
b áu  ỏ' trước.



298 LUẬT Tứ PHẨN GIỚI BỔN

T hể th ứ c kh ông phạm  trong đây là  sao  ? Vĩ
P hật, P háp , Tăng, đem  tiề n  đổi chuỗi a n h  lạc, đem  
chuỗi a n h  lạc  đổi lấy  tiền .

C ăn  B ản  Luật nói : Khi ấy  th ầy  Tỳ Kheo được 
v ậ t th í chủ cúng cho thường trụ . đem  c ấ t trong  kho. 
Thí chủ đ ế n  hỏi rằn g  : “T h án h  giả, ý  gì m à không  
sửa san g  trong  chùa ?”.

C ác th ầ y  Tỳ  Kheo đ áp  rằn g  : “H iền thủ , bởi vì 
không  có tiề n  của”. Thí chủ nói : “Tôi đã  cúng tiền  
của n h iều  lắm  m à !”.

Các th ầy  Tỳ Kheo đ áp  rằn g  : ‘T iề n  của ấy 
h iện  ở trong  kho chúng T ăng”. Thí chủ nói : “Không 
n ê n  n h ư  vậy, n h à  tôi đâu  không  chỗ cất, các ngài 
sao  không  đem  đổi làm  s in h  lợi ư ?”

Các th ầ y  Tỳ  Kheo đ áp  rằn g  : “P h ậ t cấm , 
không  cho làm  việc s in h  lợi”. Các th ầy  Tỳ Kheo đem  
việc n ày  b ạ ch  lên  đức Phật.

P h ậ t nói : Nếu vì chúng T ăng làm  sin h  lợi, th ì 
các c ư  sĩ tín  tâm  nghe P h ậ t nói rồi, vì P hậ t, Pháp , 
Tăng, cúng vô để làm  của thường trụ , v ậ t của Tam  
Bảo cũng n ê n  làm  cho có lợi ích; của s in h  lợi cũng 
đem  về cho Tam  Bảo, để được cúng đường.

Nếu kh i cho vay p h ả i nói rà n h  rẽ , kh i trả  p h ả i 
trả  gấp  hai, cũng p h ả i làm  tờ giấy kỳ h ẹn , cùng 
người đứng b ảo  đảm , kỷ tê n  ngày n ào  th á n g  nào , để 
tê n  vị Thượng Tọa, cùng tê n  th ầy  thư  kỷ, dầu  cho 
người c ận  sự  tín  tâm  đi nữa củng p h ả i trả  gấp  hai.

Luật N hiếp nói : “Phải cầu người tử  tế  bảo  
lã n h  và giấy tờ kỳ h ạ n  p h ả i rà n h  rẽ , đ ến  ngày giáp
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n ă m  p h ả i thư a  với vị Thượng Tọa, cùng th ầ y  th ư  kỷ, 
đều  cho đồng  b iế t, hoặc  là  nói với người c ậ n  sự  tín  
tâm  k ia”.

Giới thứ hai mươi 
CẤM MUA BÁN CÁC THỨ

CHÍNH VẨN : N ếu Tỳ Kheo m ua b án  các thứ  thì 
p h ạ m  Ni T át Kỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : Khi P h ậ t ngự trong  vườn ông C ấp 
Cô Độc, ông B ạ t N an Đà đem  gừng sống lê n  chợ đổi 
đồ ă n  và o b ế  cái y cũ lạ i đổi lấy  cái y  m ới của 
ngoại đạo. Ngoại đạo  nghĩ tiếc  không  chịu đổi nhau , 
các th ầy  Tỳ Kheo đem  việc n ày  b ạ ch  lê n  đức Phật. 
P h ậ t liền  k iế t giới.

M ua là  sao  ?  Là m ua rẻ b á n  m ắc vậy.

B án  là  g ì ?  Là th êm  lên  giá cả.

M ua b á n  c á c  th ứ  là  c h i ?  Nghĩa là : đem  
thuốc p h ả i thời, thuốc không  p h ả i thời, thuốc 7 
ngày, thuốc trọ n  đời, và y v ậ t v.v... đổi chác  qua lại 
lẫ n  nhau .

Thể th ứ c phạm  tộ i  trong đây ra t h ế  n ào  ?
Nếu th ầ y  Ty Kheo m ua b á n  các thứ , b á n  rồi th ì 
p h ạ m  Xả đọa, chưa b á n  p h ạm  Ác tác . P háp  xả, sám  
hối, trả  lại, giải đồng n h ư  trong  giới chứa y dư.

Giới trứớc đem  vàng, bạc , tiền , v ậ t b á u  đổi 
chác, n ê n  dạy  xả cho ông tịn h  n h ân . C òn giới n ày  
đem  y, thuốc đổi chác  n ê n  dạy  xả  cho chúng  T ăng 
vậy. Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng sau  p h ạ m  Ác 
tác.
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Thể thứ c kh ông phạm  trong đây ỉà sao ?  Cho
n ăm  chúng  x u ấ t gia đổi chác  với nhau , vì đã  x é t 
đ ịnh  roi khong  co hơn thua  với nh au  n h ư  cách  m ua 
b á n  ở ngoài chợ và không  n ê n  đổi chác  với người 
ngoài, hoặc  bảo  tịnh  n h â n  đổi, nếu  có tiếc  th ì trả  lại 
hoặc  đem  sữa đổi dầu, hoặc  đem  dầu  đổi sữa.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Các th ứ  đó hoặc  m ình  hỏi 
giá, hoặc  b ảo  người hỏi giá, hoặc  m ình  lên  giá, hoặc 
b ảo  người lên  giá, hoặc m ình  sụ t giá, hoặc  bảo  
ngươi sụ t gia, khỉ nói lời b ấ t  tỉn h  (lời không chân  
thạt) p h ạm  tội D iệt Tỹ Ni, kh i được th ì p h ạm  Xả 
đọa. Nếu v ậ t đó đán g  giá 50 đồng, m à đòi 100 đồng 
th ây  Tỹ Kheo nói : đ ể  tôi 50 đồng, được không  ? Tra 
như  vậy không  gọi là m ấ t g iá”ế

Nếu b iế t người k ia m uốn m ua vậ t ấy, không  
n ê n  m ua g iành , hễ  m ua th ì m ắc tội D iệt Ty Ni. Nếu 
khi th ây  Ty Kheo th ấy  b á n  b á t, nghĩ n h ư  vầy : B át 
n ay  tot, đ e n  cho đo sẽ  b á n  đƯỢc lời, kh i m ua p h ạm  
tội D iệt Tỵ Ni. Nếu suy nghĩ n h ư  vầy : Tôi có vậ t này  
không  có tịnh  n h â n , đấy  là vậ t th a n h  tịnh , n ê n  m ua 
đi, th ì không  tội.

Nếu th ầy  Ty Kheo vì chúng  T ăng  làm  ông Trị 
nguyệt đi chợ m ột th án g  để  m ua sữa, đầu  v.v... Khi 
m ua cac vật, nói lời b ấ t  tịnh, (chê đ ắ t rề) p h ạm  D iêt 
Tỳ Ni. Nếu m ua sữa, dầu  v.v... cho m inh, tấ t  cả 
không  nói lời tịnh , m ua được th ì p h ạm  Ni T át Kỳ Ba 
D ạt Đe. Neu Ty Kh6 0  với Ty Kheo đổi chác  với nh au  
nói lời b ấ t  tịn h  m à m ua đấy  và m ua đối với tấ t  cả 
96 h ạn g  người xuấ t gia, nói lời b ấ t  tịn h  m à m ua 
đấy, đều  không  phạm .
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Nếu có người đ à n  v iệ t vì th ầy  Tỳ Kheo, đưa 
tiề n  s ẵ n  trong  tiệm  nói rằn g  : Nếu có th ầy  Tỳ Kheo... 
h ằ n g  ngày  đ ế n  đây, m uốn c ần  dùng m ón  chi th ì tùy 
ỷ đưa cho ông; sau  th ầỹ  Tỳ Kheo đến  hỏi, có nói lời 
tịnh  cùng b ấ t  tịn h  [mà mun) tliì không  tội.

'iy  Kheo đó hỏi vậ t trong  tiệm  không  có, chủ 
tiẹm  b è n  đưa tiề n  cho Tỳ Kheo đi m ua chỗ k h ác . Tỳ 
Kheo đi đ ế n  chỗ k h ác  m ua đồ, nói lời b ấ t  tịn h  (trả 
giá  d ắ t rẻ) p h ạ m  x ả  đọa.

Khi Tỳ Kheo m ua lúa nghĩ như  vầy : “Lúa n ày  
sau  sẽ được g iá”, kh i m ua p h ạm  D iệt Tỳ Ni, kh i b á n  
p h ạ m  Xả đọa.

Nếu suy nghĩ n h ư  vầy : sợ chừng qua th án g  
đó... lúa đắ t, n ê n  ta  nay  m ua lúa  này , ta  sẽ nhờ  nó 
được tụng  k inh , ngồi th iề n  và h à n h  đạo. Đ ến  khi 
sau  lúa  đ ắ t  hoặc  để ă n  lâu, hoặc  cho H òa Thượng, A 
Xà Lê, hoặc  đem  bố  th í làm  việc công đức, còn  bao 
nh iêu  đem  b án , được lời th ì không  tội, m ua b á t, 
m ua thuốc v.v... cũng như  vậy (không tội).

C ăn  B ản  Luật nói : “Nếu vì lợi m à m ua, không  
vì lợi m à b án , th ì kh i m ua p h ạm  Ác tác , kh i b á n  
không  p h ạm . Nếu không  vĩ lợi m à m ua, vì lợi m à 
b án , th ì kh i m ua không  phạm , kh i b á n  p h ạ m  x ả  
đọa. Nếu tới phương khác, m ua được v ậ t m à tâm  
không  cầu  lợi, khi đem  về xứ này, khi b á n  tuy được 
lời th ì không  p h ạ m ”.

L uật N hiếp nó i : “Khi m ua b á n  m à nói không  
c h â n  th ậ t, hoặc  dùng  cân  non, giạ th iếu , dối gạ t 
người p h ạ m  tội vọng ngữ, trong  kh i được v ậ t th ì
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p h ạ m  tọi ă n  trộm . P hàm  khi đem  của cải, m uốn 
m ua b á n  trước p h ả i đ ịnh  ý, đừng có tâm  cầu lợi 
thờ i tùy  chỗ n ào  được lợi th ảy  đều  không  p h ạ m ”.

D ầu cho b a  y, không  n ê n  tín h  có lợi m à đem  
buôn  b án . Lại đối với người th ế  tục, trong  kh i ra  chợ 
m ua chác, m ình  không  n ê n  trả  giá cả, n é n  m ượn 
người c ư  sĩ nào  đó có tâm  tin  k ính  Phật, Pháp, hoặc 
bảo  ông Sa Di m ua giùm  thì không  phạm .

Nếu không  có m ấy  người ấy, th ì m ình  p h ả i trả  
giá chừng ha i tiếng  b a  tiếng, rồi m ua theo  giá của 
họ, không  n ê n  quá số  đó cùng trả  cao th ấp . Như 
th ậ t ta  không  m uốn m ua, m à tăn g  giá của người thì 
p h ạ m  Ác tác.

Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Nếu m ình  m uốn đổi 
chác, p h ả i sa i tịn h  n h â n  n h ư  vầy : Vì ta  đem  v ậ t 
n ày  đổi lấy  v ậ t khác, lại p h ả i suy nghĩ n h ư  vầy : th à  
để họ lời của  m ình, chớ m ình  không  n ê n  lời của 
h ọ ”.

T hập  Tụng Luật nói : “Nếu đem  v ậ t xả đọa  đổi 
đồ ăn , ă n  m ỗi m iếng, th ì p h ạm  m ỗi tội Đ ột Kiết La, 
m ua y đ ắp  cứ m ỗi lần  đ ắp  p h ạm  Ba D ật Đ ề”.

T á t Bà Đa Luận nói : “Tội m ua b á n  đối với 
trong  tấ t  cả tội Ba D ật Đề là n ặn g  hơn h ế t. T hà làm  
người h à n g  th ịt, chớ không  n ê n  buôn  b á n ”ế Vì cớ 
n ào  ?

Bởi vì người h àn g  th ịt, chỉ h ạ i có loài súc sinh , 
còn m ua b á n  th ì tấ t  cả đều  dối gạt, không  lu ận  kẻ 
đạo  người tục, kẻ h iề n  người ngu, người trì giới,
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người p h á  giới gì cũng đều  g ạ t gẫm  h ế t, lại thường 
đem  lòng ác.

Ví dụ : Như chứa lúa, tâ m  thường trô n g  m ong 
cho n ă m  m ấ t m ùa  đói k h á t, sương tuyế t m ưa đá  ta i 
hạ i, hoặc  chứa m uối và các vật, th i ý tưởng thường 
trông  m ong cho b ố n  phương p h ả n  loạn, hoặc  đường 
sá  trắ c  trở.

Ví dụ : Như b á n  hòm , thường trông  m ong cho 
người ta  chết.

Luận như  có người buôn  b á n  có tâ m  ác  như  
vậy, th ì của buôn  b á n  đó, dầu  sắm  đồ ă n  cúng cho 
chúng  Tăng, chúng T ăng không  n ê n  ăn . Nếu đem  
làm  phòng  cho b ốn  phương chúng Tăng, chúng  T ăng 
củng không  n ê n  ở, như  đem  làm  th á p  và đúc tượng, 
không  n ê n  lễ bái.

Lại có chỗ nói rằn g  : “Chỉ dấy  tưởng P h ậ t rồi 
lễ b á i ?”.

P hàm  th ầy  Tỳ  Kheo giữ giới không  n ê n  thọ 
dùng  vậ t ấy, nếu  th ầy  Tỳ Kheo dấy  c h ế t (Tỳ Kheo  
buôn bánì th ì vậ t này  chung T ăng n ê n  làm  p h é p  Yết 
Ma m à chia.

Hỏi rằn g  : “T hầy Tý Kheo khi còn sống, chúng 
T ăng  không  n ê n  thọ  dùng v ậ t ấy, tạ i sao  kh i ông 
c h ế t chúng  T ăng  lại được chia  ?"

Đ áp rằn g  : “Vì nghiệp  m ua b á n  đó tộ i lỗi quá 
nặng . Nếu kh i ông còn sống  cho chúng  T ăng  ă n  
dùng  v ậ t đó, th ì ông cứ m ua b á n  m ãi không  thôi, 
đây  là  trong  ruộng phườc chúng  Tăng, n ê n  không  
cho thọ  dùng  v ậ t nhơ  ấy, tự  để cho ông b iế t, đời nay



304 LUẬT TỨ PHẨN GIỒI BỔN

không  phước đời sau  m ắc tội n ặn g  nề , vì do n h â n  
duyên  đó m à lòng không  dám  tá i phạm . Song, nay  
Tỳ Kheo đó đã  chết, không  còn gây n h â n  m ua b á n  
nữa, th ế  n ê n  cho làm  p h ép  Yết Ma chia v ậ t đó”.

Giới thứ hai mươi mốt 
CẤM CHỨA BÁT DƯ

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo chứa bá t d ư  không  
tịnh thí, thỉ được chứa trong 10 ngày, nếu  quá thì 
p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  Dật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc. Phái Lục quần  chứa b á t  dư, cái nào  tố t th ì thọ 
trì, cái nào  xấu th i bỏ bậy  bạ.

Các ông c ư  sĩ vào phòng  xem  th ấy  nh iều  b á t 
dư, b è n  chê trá c h  rằn g  : “In như  tiệm  lò gốm ”. Các 
Tỳ Kheo b ạ ch  lên  đức Phật. P h ậ t liền  k iế t giới 
không  cho chứa bá t.

Khi ấy  ông A Nan được cái b á t  quỷ giá, m uốn 
cúng cho ngài Ca Diếp, m à ngài Ca D iếp lại đi khỏi, 
ông A Nan sợ p h ạm  tội dư b á t, đ ế n  b ạch  đức T hế 
Tôn. P h ậ t hỏi : “ô n g  Ca D iếp m ấy  ngày nữ a mới
về ?”.

ỏ n g  A N an b ạch  rằn g  : “Chừng 10 ngày n ữ a”.

Do đây  P h ậ t cho chứa đúng 10 ngày vậy.

C hứ a là  gì ?  Nghĩa là : tâm  còn tưởng thuộc về 
của m ình.

Bát dư là gì ? Nghĩa là : cái bát mình đã thọ 
trì rồi, m à còn chứa b á t  dư nữa, th ế  gọi là dư vậy.
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B át có h a i th ứ  : 1.- B ằng th iếc. 2 ,- B ằng  đ ấ t
hầm .

Màu nó cũng có hai th ứ  : 1,- M àu đỏ. 2.- Màu
đen.

Cỡ nó cũng có h a i h ạ n g  : 1.- B á t lớn đựng ba  
đấu . 2.- B á t nhỏ  đựng m ột đấu  rưỡi (theo đ ấ u  nhà  
Đường, thì b á t lớn dựng m ột dấu, b á t nhỏ đựng nửa  
đ ấ u ) đây  là  cỡ của b á t  n ê n  thọ  tr ìể

Song, trong  L uật bổn, th ì không  nó i v ăn  thọ, 
x é t trong  các bộ k h á c  đều  có dạy  p h ép  thọ  trì : 
“P hải đối trước m ộ t th ầy  'ty  Kheo đ ả n h  lễ m ột lạy, 
rồi quỳ xuống lấy  cái b á t để  ngửa trê n  b à n  tay  tả , 
tay  b ê n  hữu vịn cái b á t  b ạ c h  rằn g  : Thưa Đ ại đức 
m ột lòng thương tưởng, tôi Tỳ Kheo p h á p  danh... b á t  
đ a  la n ày  chừng đúng  lượng m à thọ, vì thường dùng 
vậy” ịbạch  ba  lần).

Có duyên  m uốn xả, th ì cách  xả n h ư  p h á p  xả 
y, n ê n  b iế t.

B á t là  gì ?  T iếng P hạm  : B át đa  la, d ịch  là  : 
cái đồ đúng  pháp .

Nghĩa là  : Thể, sắc, lượng, b a  cái đều  đúng 
n h ư  pháp .

THỂ : Nghĩa là : b ằn g  th iếc  hay  b ằn g  sà n h .
SẮC : Nghĩa là : Đỏ và đen.
LƯỢNG : (cỡ) : Nghĩa là : Ba đấu  hay  m ộ t đấu  

rưỡi. Nếu hơn  ba  đấu  hay  th iếu  m ột đấu  rưỡi, th ì 
không  p h ả i cỡ b á t  đúng  lượng, không  n ê n  thọ  trì 
vậy.
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K hông tịn h  th í là  sao ?  T ịnh  th í có h a i cách:

1.- Là c h â n  th ậ t  tịrih thí.
2.- Là T riển  chuyển tịnh  thí.

Được chứa trong 10 ngày là  cá ch  nào  ? Nghĩa 
là ; Được chứa trong  10 ngày không  được quá. Nếu 
quá 10 ngày, qua ngày thứ  11, m ặ t trời vừa m ọc, th ì 
p h ạm  Xả đọa. Trong 10 ngày được b á t, p h ả i làm  
ph ép  tịn h  thí, hay  không  tịn h  thí, n h ẫ n  đ ế n  hoặc  
quên  đi, m ỗi câu  m ỗi câu p h ạ m  x ả  đọa, lệ như  
trong  “Giới dư y” đá  nói, lại không  có tướng khác, 
cho n ê n  đây  không  giải thêm .

Pháp  xả, p h áp  sám  hối, p h á p  trả  lại và không  
phạm  cũng đều  đồng vậy. Tỳ  Kheo Ni chứa m ột đêm  
phạm  Xả dọa, b a  chúng sau  p h ạm  Đột Kiết La.

Mếu dược b á t  trẹ t, b á t  nhỏ , b á t  vữa vừa cho 
chứa khỏi lam  ph ép  tịn h  thí.

KIẾN TỪ : Là cái b á t  nhỏ, trẹ t, chỗ nói b á t 
trẹ t, để  vào b á t nhỏ, b á t  nhỏ  để vào b á t  vừa vừa, 
b á t  vừa vừa để  vào b á t  lớn.

Không n ê n  chứa b á t  b ằn g  cây, b á t  cây là  b á t  
của ngoại đạo, không  n ê n  chứa b á t  b ằ n g  đá, b á t  
b ằn g  đá là b á t  của Như Lai, không  n ê n  chứa b á t  
b ằn g  vàng, b ằn g  bạc, b ằn g  lưu ly, đó là b á t  của 
người th ế  gian, không  n ê n  chung quanh  b á t  vẽ dây  
Bồ dào rù n g  vẽ hoa sen , vẽ h ìn h  tượng hay  là chạm  
chữ vạn, để  dan h  hiệu của m ình, không  n ê n  ràn g  
b ốn  b ê n  cái b á t, hoặc  m iệng b á t, không  n ê n  bao  cả 
cái bá t.
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N ên bao hai p h ấ n  chừa m ột p h ần , n ếu  lủng 
n h iều  lỗ, th ì n ê n  bao h ế t, cơm lọt trong  lỗ, tùy cái 
n ào  cạy ra  được th ì cạy, còn  cái nào  cạy không  được 
cũng không  phạm . Cho n ê n  cái túi đựng b á t, làm  
dây  m ang  trê n  vai, k ẹp  b á t  ở dưới n á c h  day m iệng  
ra  ngoài, b á t  có lủng hư  cho vá lại.

Nếu người x uấ t gia b iế t làm  b á t, cho làm  b á t  
giùm  các Ty Kheo, cho chứa đồ lãm  b á t, cho xông 
b á t, cho làm  lò xông b á t, hoặc  b ằn g  chảo, b ằn g  ghè, 
lấy những  th ứ  hồ thoa, hoặc  dùng h ộ t h ạ n h , h ộ t m è, 
đ âm  thoa  trong  cái b á t, lấy  tro  để dưới đ ấ t bằng, 
làm  cái chỗ xông b á t, lấy  cây chống, lậ t  b á t  để  lên  
trên , cái b á t  úp  trê n  cái lò, lấy tro  tấ p  b ố n  ph ía  tay  
ém  cho chắc, hoặc  củi, hoặc p h ẩ n  trâ u  k h ô ,(1) d ằ n  
bố n  b ê n  đố t lửa, p h ả i làm  như  vậy m à xông.

M ầu k inh  nói : “Hoặc h ộ t m è, hoặc  h ộ t hồ m a, 
đ âm  n á t  t ré t  b á t trê n  lò để  b á t  ở giữa lò xông đó, 
xông rồi cái lò p h ả i khéo  vỡ, chớ cho lọ t m ưa”.

Ni Đà Na nói : Cho sắm  cái lồng trùm  b á t, 
lồng có ha i th ứ  :

1.- Là thợ  làm . Nghĩa là : m ua của thợ  lò gốm.

2.- Là m ình  làm . Nghĩa là : Lấy cái hũ hay  cá i 
ghè c ắ t làm  hai đoạn, n ê n  lấy cỏ trộ n  với bùn , thoa  
k h ắp  ở ngoài, lấy xác hồ m a, thoa  t ré t  m é trong, đợi 
khô, ở trong  để n ếp  n á t, lấy  lồng úp lên  b ê n  m iệng  
t r é t  hồ, n ê n  lấy v ậ t đỡ cái b á t  lên  cao, trong  lồng 
khói ra , th ì lấy  tro  lấp  trê n  m iệng, n ê n  c h ấ t chồng

(1) Trăn ă n  cỏ thơm trên núi T u yết sơn  nên  p h ẩ n  nó thơm như  
trầm .
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n h iều  lớp p h ẩ n  trâu , đố t lửa ở trên , m ình  p h ả i coi 
chừng lửa, h ay  là  m ượn người k h á c  coi chừng, n ếu  
nó không  ă n  m àu  th ì p h ả i thường thường rử a  đi, vậy 
sau  m ới đố t lửa lại, n ê n  qué t chỗ đ ấ t  cho sạch , 
đừng để  c h ế t các  loài trùng.

T hập  Tụng Luật nó i : “B á t là  cái cờ nêu  
của  h ằ n g  h à  sa  chư P hật, không  n ê n  đựng đồ 
b ấ t  t ịn h ”.

Ngũ P h ầ n  L uật nói : “Trì b á t  cũng p h ả i đúng 
n h ư  p h á p  : không  n ê n  đựng vải rá c h  hay  là  đựng 
cơm dư, đựng nước quá giờ ngọ, đựng hương và 
thuốc, p h ả i rử a  sạ ch  đem  cất, k ín h  hộ n h ư  tròng  
con m ắt, quá giờ ngọ không  n ê n  m ượn b á t  làm  ch én  
uống nước, cho sắm  c h én  uống nước b ằn g  đồng, 
b ằ n g  th iếc , b ằ n g  sà n h  và riên g  sắ m  th ố  ă n  ch áo ”.

Lại nói : B á t có b a  cỡ :

1.- B á t lớn đựng b a  b á t  th a  cơm, trữ  can h  và 
rau  ra .

2.- B á t nhỏ  đựng 1 b á t  th a  cơm, trừ  can h  và 
rau  r a Ể

3.- B á t vừa vừa đựng 2 b á t  th a  cơm, trừ  can h  
và rau  ra.

T ăng  Kỳ L uật nói : “K hông cho trong  b á t  để 
ngăn , n ếu  lấy  b á n h  làm  ngăn , hay  lả  lấy  cơm làm  
ngăn , th ĩ không  p h ạ m ”.

T ậ t Bá Đ a Luận nó i : “Nếu chứa dư b á t  th iếc  
trắ n g  hay  là  b á t  b ằ n g  s à n h  m à  chưa xông và tấ t  cả 
b á t  không  n h ằ m  cỡ, p h ạ m  Đ ột K iết La”.
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L uật N hiếp nó i : “K hông p h ạ m  là  n h ư  b á t  
th iếu  cỡ hay  là  quá cỡ, hoặc  m uốn để  d à n h  cho 
người m uốn x u ấ t gia thọ  giới Cụ túc, giúp cho họ 
dùng, tuy không  b iế t, cũng đều  không  p h ạm , hoặc  
đ ể  đựng can h  rau , hay  là  đựng nước uống, n ê n  sắ m  
h a i cái b á t  nhỏ , m ộ t cái để  đựng m uối dã , m ộ t cái 
để  đựng m uỗng th ả y  đểu  không  p h ạ m ”.

Lại trong  cái b á t  lớn m uốn để cái b á t  nhỏ  vào 
cũng được kh i c ần  dùng  cho dễ, chứa n h iều  không  
p h ạm . N ên sắ m  th ê m  m ột cái b á t  lớn, để  phòng  kh i 
có k h á c h  T ăng  đến .

Đức T h ế  T ôn cho ra  m ột cái b á t, là  ỷ  không  
n h iều  không  ít, cho th u ậ n  lẽ trung  đạo, để  giúp th â n  
tu h à n h , b iế t thọ  vừa đủ thôi, n h ư  hộ tròng  con m ắt; 
kh i đi đường đừng để t r ầ n  m ang  đi, chớ gói trong  
chéo  y, n ê n  lấy  đây  đựng, m ang  ở t r ê n  vai m à đi. 
Nếu ở trong  chùa  p h ả i làm  cái lồng úp  lại, còn  ở 
ch ố n  Lan n h ã  th ì p h ả i b ệ n  tre  lau làm  lồng, hồ và 
p h ẩ n  trâ u  t r é t  trong, ngoài lồng ấy  rồi, để  b á t  ở 
trong.

Giải rằng : Nói m ộ t b á t  th a  đây, d ịch  là  : m ột 
th ăn g , cứ th eo  trong  T á t Bà Đ a Luận nó i : cỡ chừng 
b ảy  hộp.

Giới thứ hai mươi hai
BÁT THIẾU 5 CHỖ LỦNG, TÌM XIN BÁT MỚI

CHÍNH VÃN : Nếu Tỳ Kheo chứa bát, thiếu 5 
chỗ và không chảy, tìm xin bát mới, vì muốn cho tốt, 
thi phạm Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề. Tỳ Kheo kia. phải đến
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trước chúng Tăng mà xá, lần lượt lấy cái bát chót hết 
cho thọ trì. n h ẫ n  đ ến  bể  củng p h ả i trì, th ế  là p h ả i thời.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trong  vườn C ấp Cô Độc, 
ông B ạ t N an Đà lãm  bể  m ột cái b á t, ông vào trong  
th à n h , đ ế n  m ỗi n h à  c ư  sĩ, x in  b á t, các c ư  sĩ đều  ra  
chợ, mỗi người mua cho ông một cái bát, té ra ông 
b ể  m ộ t cái b á t, m à được r ấ t  n h iều  bá t.

Sau kh i đó các c ư  sĩ đi nhóm  hội nói chuyện  
với n h au  m ới b iết, th ì ai cũng chê trá c h  ông B ạ t Nan 
Đ à. P h ậ t vì đó liền  k iế t giới.

C hứa b á t  là  gì ?  Nghĩa là : Cái b á t  của m ình  
đang  thọ  trì.

Thiếu 5 chỗ vá là chi ? Thiếu : là không 
đủ vậy.

N ăm  chỗ vá : Nghĩa là lủng cách  hai ngón  tay  
vá m ộ t chỗ.

V á  : là  nối n h au  chắp  d ính  liền  vậy.

T h ế  n à o  gọ i là  k h ô n g  lủ n g  ?  Do còn đựng 
cơm can h  vậyẵ

Lại tìm  b át m ới v ì m uốn  cho  tố t  Ịà sao ?
Nghĩa là : m ình  s ẵ n  có cái b á t  chưa chảy, m à  vì 
lòng th am  xin  b á t  m ới cho tố t đẹp , n ê n  m ới tớ i n h à  
c ư  sĩ m à xin cái b á t  thứ  hai. Nếu th iếu  n ăm  chỗ vá 
m à không  chảy  lại tìm  cái b á t  m ới p h ạ m  x ả  đọa. 
Nếu đủ n ă m  chỗ vá, m à không  chảy  lại tìm  xin  b á t  
m ới p h ạm  Ác tác .

Tỳ K heo  k ia  là  a i ?  Là chỉ vị Tỳ Kheo phạm  tội.
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Phải đ ến  trong ch ú n g  Tăng m à xả là  sao  ?
Nghĩa là : p h ả i đối trước chúng  T ăng ở trong  giới đây 
m à xả chớ không được xả cho b iệ t chúng, xả rồi sám  
hối tội đọa. C húng T ăng p h ả i làm  p h é p  Yết Ma trả  
b á t lại cho ông, b á t  này  nếu  th ậ t  tố t quỷ giá, th ì phải 
để lại, lấy cái b á t xấu hơn, b ạch  nh ị Yết Ma đưa cho 
ông, làm  phép  Yết Ma rồi, cái b á t kia phả i đem  đến  
trong chúng Tăng, thứ  lớp m à xả chuyền cho nhau, 
nếu  chuyền rồi m à rố t cuộc không có thầy  n ào  lấy, thì 
phả i trả  lại cho Tỳ Kheo kia, dạy phải giữ trọ n  đời.

Còn b á t  ông thọ  trì trước đó, cũng p h ả i đúng  
n h ư  p h ép  thọ  trì n h ư  thường, còn  b á t  xả  đọa  n ày  
không  n ê n  thọ  trì. Chỉ dạy  : thường chứa dùng  thôi. 
N ên h à n h  n h ư  vẩy : p h ả i tá c  b ạch  thưa trong  chúng 
Tăng, b ạ c h  rằn g  : Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, nếu  
đ ế n  giờ chúng  T ăng nhóm , xin chúng  T ăng  b ằ n g  
lòng cho, nay  đem  cái b á t  này, th ứ  lớp thư a  vị 
Thượng Tọa, thư a  n h ư  vậy.

Thưa rồi, p h ả i cầm  đưa vị Thượng Tọa, n ếu  vị 
Thượng Tọa m uốn lấy  b á t  này , th ì đưa cho đó, rồi 
p h ả i lấy  cái b á t  của vị Thượng Tọa đưa cho vị 
Thượng T ọa thứ  hai; n ếu  đưa cho Tỳ Kheo kia, th ì Tỳ 
Kheo k ia  p h ả i lấy. Không n ê n  đem  hộ cho chúng  
T ăng  m à không  lấy, cũng không  n ê n  vì n h â n  duyên  
này , m à thọ  trì cái b á t  r ấ t  xấu, n ếu  thọ  trì th ì p h ạm  
Đ ột K iết La.

Nếu vị Thượng Tọa thứ  ha i lấy  b á t  này , th ì 
p h ả i lấy  cái b á t  vị Thượng Tọa thứ  ha i đó dưa cho vị 
Thượng Tọa th ứ  ba. Nếu đưa cho Tỳ  Kheo kia, th ì Tỳ 
Kheo kia p h ả i thọ , không  n ê n  đem  hộ cho chúng
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Tăng, m à  không  thọ. Không n ê n  vì n h â n  duyên  này  
m à thọ  tri cái b á t  r ấ t  xấu, n ếu  thọ  trì th ì p h ạ m  Đột 
Kiết La.

Như thế lầ n  lượt đ ế n  ông h ạ  toạ  chót, nếu  
đem  cái b á t  n ày  trả  lại cho ông Tỳ Kheo kia, hoặc  
đem  cái b á t  của ông chó t h ế t, cho Tỳ Kheo bị phạm , 
p h ả i b ạ c h  n h ị Yết Ma cho ông.

VĂN BẠCH YẾT MA

V ăn b ạ c h  n h ư  vầy : “Thưa Đ ại đức T ăng  lóng 
nghe, n ếu  đ ế n  giờ chúng T ăng nhóm , x in  chúng 
T ăng  b ằn g  lòng cho, T ăng  nay  lấy  cái b á t  của ông 
h ạ  tọ a  chó t h ế t  đây”. Nếu th ậ t  cái b á t  của Ty Kheo 
đó, n ê n  nói n h ư  vầy : “C húng T ăng  nay  lấy  cái b á t  
chó t của  Tỳ Kheo đó, cho Ty Kheo [bị phạm )  thọ  trì 
cho đ ế n  b ể ”.

B ạch  n h ư  vậy tác  b ạch  th à n h  không  ? -  Đồng 
đáp  : “T h à n h ”.

Thưa Đ ại đức T ăng lóng nghe, chúng  T ảng  nay  
lấy  cái b á t  của ông h ạ  tọ a  chó t h ế t  đây, cho Tỹ 
Kheo... thọ  trì đ ế n  bể. Các vị Trưởng lão n ào  b ằn g  
lòng, chúng  T ăng  đưa cái b á t  cho Tỳ Kheo... th ì lẳng  
lặng, vị n ào  không  b ằn g  lòng th ì nói. Yết Ma th à n h  
không  ? -  Đồng đ áp  : “T h à n h ” ỗ

T ăng  đã  b ằn g  lòng đưa b á t  cho Tỳ Kheo... rồi, 
vi chúng  T ăng  đây  b ằn g  lòng n ê n  lẳng  lặng, th ì việc 
này  rõ n h ư  vậy.

Cứ trong  C ăn  B ản  bộ nói : Trước b ạ c h  nh ị Yết 
Ma cử m ột th ầy  Tỹ Kheo đủ n ă m  đức, dạy  chuyền 
cái b á t  bị p h ạm , ông đắc  cử p h ả i đối trước chúng
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T ăng tác  b ạ c h  rằn g  : “Thưa Đ ại đức Tăng, tô i Tỳ  
Kheo... sẽ  chuyền  cái b á t  b ị p h ạm , các vị cụ thọ  (Đại 
đức) ngày  m ai, m ỗi vị p h ả i đem  cái b á t  của  m ình  
đ ế n  trong  chúng  T ăng”. S áng  ngày chư Tỹ Kheo đều  
đem  b á t  của  m ình  đ ế n  trong  chúng Tăng, th ầ y  Tỳ 
Kheo chuyển  b á t, cầm  cái b á t  bị p h ạm  đó, tới trước 
vị Thượng Tọa k h âm  k h e n  cái b á t  : đầy  đủ, th a n h  
tịnh , ngài có th ể  thọ  dùng được, hoặc  vị Thượng Tọa 
lấy, cùng không  lấy, lệ n h ư  trước n ê n  b iế t, chuyền  
cho đ ế n  tộ t h ế t  chúng, còn lại m ột cái b á t  chó t sau, 
giao cho Tỳ Kheo kia, d ặ n  b ảo  p h ả i giữ gìn m ãi m ãi.

Những đ ến  bể cũng phải trì (giữ) ỉà  sao  ? 
K hông p h ả i làm  p h é p  thọ  trì.

Nghĩa là  : ông p h ạm  được cái b á t  chó t r ấ t  xấu, 
p h ả i k héo  dụng  tâ m  giữ gìn, nhữ ng  đ ế n  b ể  cũng 
p h ả i giữ để  thọ  dùng.

Thế mới là phải thời là sao ? N g h ĩa  là : phép 
đ ây  p h ả i đưa cái b á t  xấu  hơn  h ế t  trong  Tỹ Kheo kia, 
b ảo  p h ả i giữ gìn vậy. Tỳ  Kheo k ia  giữ cái b á t  này, 
không  được để chỗ GÓ ngói gạch  rớt, không  được để 
dưới chỗ đựng cây gậy và dưới chỗ dựng dao, không  
được để dưới chỗ treo  đồ đạc, hoặc  giữa đường hay  
trên đá, dưới chỗ trái cây hay  rụng và chỗ đ ặ t  gập 
ghềnh .

K hông n ê n  m ộ t tay  cầm  h a i b á t, trừ  có ngón 
tay  chêm  kẽ  giữa, củng không  n ê n  m ộ t tay  cầm  h a i 
b á t  m ở cửa, trừ  có để  ỷ cẩn  th ận , không  n ê n  để 
p h ía  trong  ngạch  cửa, dưới cửa sổ, không  n ê n  để 
dưới giường dây, giường cây  hoặc  để  giữa giường, 
hay  là  góc giường, trừ  kh i để  tạm , không  n ê n  đứng
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gác c h â n  đỡ trê n  cái bá t, n h ẫ n  đ ế n  đ ạp  cho bể, 
không  n ê n  cố ỷ p h á  hư  hay  là  cố ý để cho m ất, làm  
m ón  ph i b á t  m à dùngệ Tỳ Kheo Ni đồng phạm , ba  
chúng  sau  p h ạ m  Ác tác.

Thể thức không phạm ỉà sao ? N g h ĩa  là : 
Dưới n ă m  chỗ h à n  m à chảy, đi tìm  x ln  b á t  mới, 
hoặc  tới người b à  con, hay  người x uấ t gia xin, hoặc 
xin giùm  ông khác , hay  là ông k h ác  xin giùm  m ình, 
hay  là  không  xin  m à được; hoặc là trong  kh i th í chủ 
cúng cho chúng  Tăng, th ứ  lớp chia m à được; hoặc 
m ình  có tiề n  m ua sắm .

C ăn  B ản  bộ nói : Tỳ Kheo chuyền  b á t, lấy  b á t  
giao cho Tỳ Kheo kia d ặ n  rằn g  : “Cái b á t  n ày  ông 
không  n ê n  giữ thọ  trì, không  n ê n  p h â n  chia, cũng 
không  được cho người, p h ả i ch ín  c h ắn  từ  từ  như  
p h á p  m à dùng, cho đ ế n  được cái b á t  chót, m ới được 
giữ gìn đ ế n  b ể ”.

P hải sắ m  hai cái túi đựng b á t, tú i tố t đựng b á t  
dư này, tú i xấu  đựng b á t  thọ trì cũ, nếu  kh i đi k h ấ t  
thực th ì p h ả i đem  theo  hai cái b á t, n ếu  được cơm 
ngon th ì để  trong  cái b á t  dư, được cơm dở để trong  
cái b á t  cũ, và kh i ă n  p h ả i ă n  cơm trong  b á t  cũ 
trước. C òn kh i rử a  p h ả i rử a  b á t  dư trước. Như vậy 
cho đ ế n  kh i hong phơi, khi đem  c ấ t cũng đều  c ăn  cứ 
cái b á t  dư đó làm  trước.

Hoặc để  trong  lồng, hay  là  kh i xông lửa đểu 
p h ả i nhường chỗ tốt, để b á t  dư trước, hoặc  kh i đi 
đường cái b á t  cũ m ượn người m ang, còn  cái b á t  dư 
ch ính  m ình  p h ả i m ang, n ếu  không  ai th ì m ang  b ê n  
vai hữu m à đi.
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Đ ây là trị p h ạ t  ông đó cho đ ến  trọ n  đời, hoặc  
là  đ ế n  bể  m ới thôi, p h ả i khéo  giữ gìn, p h á p  h à n h  
như  đây, không  y đây  m à h à n h , th ì m ắc  tộ i D iệt Tỳ 
Ni.

Khi đó có th ầ y  Tỳ Kheo, cái b á t  b ể  nh iều  
m iếng  đem  dùi m ấy  lỗ, lấy  dây  nhỏ  rà n g  lạ i cho 
d ính , ă n  rồi mở ra  rửa, rử a  rồi m ắc rà n g  lại, bỏ p h ế  
h ế t  việc tu h àn h . P h ậ t nói : Nếu b á t  khó tìm  th ì tùy 
ỷ vá sửa, n ếu  chỗ dễ tìm  th ì n ê n  bỏ quách  nó đi rồi 
tìm  cái mới khác.

Phép  vá b á t  có n ăm  cách  :

l ẵ- Lấy kim  nhỏ  tá n  cho b ít lỗ.
2.- Đ ặt m ột m iếng th iếc  nhỏ , để  tá n  vào lỗ 

lủng cho chắc.
3.- Vá cách  n h ư  răn g  cá, b ổ n  p h ía  dùi lủng 

trong  ngoài kẹp  nhau .
4.- Lấy m ột m iếng th iếc  đ ắp  lên  chỗ lủng, 

chung quanh  đóng cúc.
5.- Vá b ằ n g  m ạ t nhỏ  [tức bột nhuyễn),

M ạt có hai th ứ  :
1.- Là m ạ t s ắ t  giũa.
2.- M ạt đá  m ài.

Song, m ạ t s ắ t  th ì vá b á t  sắ t, th ứ  m ạ t đ á  th ì 
h à n  b á t  sà n h , kh i dùng m ạ t m à vá, lấy  d ầu  trộ n  vô, 
để  trong  cối sắ t, dùng  chày  s ắ t  ngh iền  cho nhỏ , mới 
đem  trá m  lỗ, rồi lấy  chú t lửa đốt cho cứng.

Nếu nó còn thô  rít, th ì lấy  dầu  thoa, n h ư  p h áp  
m à xôr.gẽ Nếu b á t  b ằn g  s à n h  lủng lỗ th ì lấy  nước



316 LUẬT Tứ PHẨN GIỚI BỔN

đường c á t trộ n  với xi m ăng  m à  t r é t  vô, cho b ít lỗ, 
lấy  lửa hơ  cho khô, n ếu  nứ t bể , th ì thọc  lủng làm  
n h ư  v à n h  trống, lấy  m ặ t trống  s ắ t  để  lê n  trên , lấy 
hồ tré t, xông lửa cho cứng m à dùng  đỡ.

G ỉảỉ rằ n g  : T rong đây  nói đường cát, cũng như  
đường th ẻ  vậy.

Giới thứ hai mươi ba 
KHÔNG CHO MƯỢN THỢ DỆT 

KHÔNG BÀ CON DỆT Y ẵ .

CHÍNH VẨN : N ếu Tỳ Kheo tự x in  chỉ, miiỢn thợ  
d ệ t không bà  con d ệ t làm  ba  y, thì p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  
D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự nơi vườn ông C ấp Cô 
Độc, ông B ạ t N an Đà m uốn m ay y T ăng Già Lẽ, vào 
trong  th à n h  đ ế n  n h à  các ông c ư  sĩ x in  chỉ, x in  được 
nh iều  chỉ, b è n  đem  m ượn thợ  dệt, b ảo  d ệ t làm  b a  y, 
tự  tay  m ìn h  kéo  chỉ, tự  coi thợ  dệt. ểCác c ư  sĩ th ấy  
vậy chê cười. P h ậ t liền  k iế t giới.

T ự  x i n  l à  g ì  ?  N g h ĩa  l à  : t ự  m ì n h  đ i  t ìm  x i n  
m ỗi n h à , m ỗi n h à .

C hỉ là  c h i  ?  Như xin  chỉ 10 th ứ  y nộ i trước.

K hông bà con  là  sao  ? Là như trên đã giải.

Thợ d ệ t  là  a i ? Là người d ệ t y vậyế

Ba y  là  sao  ?  Là đã  có giải trước rồi.

Thể thức phạm tội trong đây ra thế nào ?
Nếu thợ  d ệ t và người cho chỉ, đều  không  p h ả i là  b à  
con, hoặc  thợ  d ệ t không  b à  con, m à người cho chỉ là
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b à  con, hoặc  người cho chỉ không  b à  con, m à người 
thợ d ệ t là  b à  con, cũng đều  phạm .

H oặc m ình  coi dệ t, hoặc  m ình  tự  dệ t, h o ặc  tự  
m ình  kéo  chỉ đều  p h ạm  Đ ột K iết La. P háp  xả, sám  
hối, trả  lại, đồng giải n h ư  “giới y dư”. Tỳ Kheo Ni 
đồng  p h ạm , b a  chúng  sau  p h ạm  Ác tác .

Thể thức không phạm là sao ? N g h ĩa  là : Thợ 
d ệ t và người cho chỉ, đều  là  b à  con, hoặc  m ình  d ệ t 
làm  cái tú i đựng b á t, giải áo, dây  lưng, m ão, vớ, 
k h ă n  gói, guốc v.v... th ì không  phạm .

C ăn  B ản  bộ nói : Tới người không  b à  con xin 
chỉ, m ậc  Ác tác , m ượn thợ  không  b à  con dệt, p h ạm  
Xả đọa, m ìn h  d ệ t lấy  cũng p h ạ m  Ác tác .

Nếu trả  đúng  tiê n  cho thợ  d ệ t th ì không  phạm . 
Nếu m ình  cố tâm  dối trá , khoe cái đức thù  th ắ n g  
của  m ình, kh i x in  được chỉ, th ì p h ạm  Ác tác  và đồng 
thờ i p h ạ m  th a  th ắ n g  (Ba Lơ. Di), dù m ìn h  th ậ t  có đức 
củng Ác tá c  và tộ i đọa.

Tuy thợ  d ệ t có b à  con, lĩià không  lựa thờ i xin, 
làm  cho người ta  p h iền  m uộn, hoặc  h iệ n  tướng lạ 
cũng p h ạ m  Ác tác .

T á t B à Đa nó i : Nếu th iếu  y, ch ính  p h ả i x in  y, 
không  n ê n  x in  chỉ d ệ t y, n ếu  có c ần  chỉ m ay y, hay  
là  làm  dây  lưng th ì không  tội.

Giới thứ hai mươi bốn 
KHÔNG CHO KHUYÊN THỢ DỆT Y TỐT

CHÍNH VÃN : N ếu Tỳ Kheo, có hai ông bà  cư s ĩ  
bảo thợ dệt, d ệ t y  cho Tỳ Kheo, Tỳ Kheo  Jcia trước
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không thọ th ỉnh  tự  ý, lén lên nhà  thợ d ệ t nói rằng : “Y  
n à y  thi chỉ tính d ệ t cho tôi. ô n g  d ệ t g iùm  cho th ậ t tốt 
và rộng, lớn, chắc, mịn, tôi sẽ  trả tiền thêm  cho ông ít 
n h iều ”. Tỳ Kheo k ia  trả tiền thêm  giá  dáng  m ột bữa  
ăn, nếu  được y, thì p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc, có ông Cư sĩ đem  chỉ tố t bảo  thợ dệt, d ệ t y cho 
ông B ạ t Nan Đà, thợ  d ệ t đi đ ế n  chùa  cho ông B ạt 
N an Đà hay, ông b è n  đ ế n  n h à  c ư  sĩ, hỏ i người vợ 
Cư sĩ x in  th êm  chỉ nữa, rồi ông đem  đưa cho thợ  
dệt, bảo  d ệ t cho th ậ t  tố t và rộng  rã i, chắc  chắn , tôi 
sẽ trả  t iề n  công thêm . Khi d ệ t y xong rồi, ông Cư sĩ 
th ấ y  không  giống lời của m ình  bảo  ông thợ  khi 
trước, hỏi ra  m ới hay  b iế t c ăn  do, tức th ì chê cười, 
P h ậ t n h â n  nơi đây  k iế t giới.

Khi đó có ông Cư sĩ th ỉn h  tự  ỷ, các Tỳ Kheo 
nghi kh ô n g  d ám  n h ậ n  lời, và không  d ám  hỏi ỷ  khác, 
vì cớ đo P h ậ t b è n  k iế t th êm  câu : “Trừ trước có thọ 
th ỉn h  tự  ý, th ì không  p h ạ m ”.

D ệ t t h ậ t  t ố t  ỉà  sa o  ?  Nghĩa là : tin h  hảo , cũng 
là cái ngh ĩa  d ệ t y  rộng, lớn, m ịn chắc.

Rộng  : Là bảo  cho đủ bề đứng.
Lớn : Là bảo  cho đủ bề dài.
Chắc  : Là b ề n  chắc.
Mịn : là nhỏ  (n h u yễn )

Nhẫn dấn giá đáng chừng bữa ăn ỉà sao ?
Nghĩa là : Ý nói trả  th ê m  tiề n  công, n h ẫ n  đ ế n  r ấ t  ít 
chững m ộ t bữ a ă n  cũng phạm , còn  bao  n h iêu  nghĩa 
nữ a đồng  giải n h ư  trước.
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Thể thức phạm tội trong đây ra sao ? Nếu Tý
Kheo trước không  được thọ  th ỉn h  tự  ý, lạ i đ ế n  bảo  
d ệ t y tố t, được th ì p h ạm  x ả  đọa, không  được th ì 
p h ạ m  Ác tác . P háp  xả, sá m  hối, trả  lại, đông  giải 
như  trước. Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng  sau, 
p h ạm  Ác tác .

Thể thứ c không phạm  ra th ế  nào  ? H oặc tới 
b à  con, hay  là người x u ấ t gia m à xin, hoặc  người 
k h á c  xin giùm  cho ta, v.v...

Tỳ Ni Tỳ Bà Sa nói : “Y n ày  kh ông  lu ận  đúng 
cỡ, hay  là khong  đúng  cỡ, cũng đều  p h ạm  tội, n ếu  vì 
ông thợ d ệ t nói p h áp , luôn  việc bảo  dệ t, d ầu  không  
cho tiề n  công đ áng  bữ a ăn , được y tố t, cũng p h ạ m  
Đ ột K iết La, n ếu  m ình  có chỉ m ượn thợ  dệ t, d ệ t y 
th ì không  tộ i”.

Giới thứ hai mươi năm 
TRƯỚC CHO Y SAU ĐÒI LẠI

CHÍNH VẨN : N ếu Tỳ Kheo, trước cho Tỳ Kheo  
khác  y, sa u  vì să n  hận, hoặc m inh đòi lại, hoặc mượn  
người kh á c  đòi lại, nói rằng  Ẽ- “Trả y  lại cho tôi, không  
cixo đâu". N ếu  Tỳ Kheo kia  trả lại, Tỳ Kheo n à y  lấy  y, 
thì p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc, ông B ạ t Nan Đà, trước cho đệ tử  ông N an Đà 
cái y, sau  n h â n  vì có việc m ượn làm  giùm  ông không  
làm , b è n  s in h  lòng sâ n  h ậ n  cƯỢng g iật y lại, các Tỳ  
Kheo đem  việc n ày  b ạ c h  lên  đức P hậ t. P h ậ t liền  
n h â n  đây  m à k iế t giới.
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Trước cho  Tỳ K heo kh ác y  là  sao  ? Rỗ là
không  p h ả i tạ m  cho cũng không  p h ả i m ượn đắp .

Nghĩa là  : m ình  th iệ t tìn h  cúng cho õng kia
vậy.

S au  v i s â n  h ậ n  là  sao  ?  Rõ chẳng  p h ả i thương 
tưởng, do vì trá i  ý  m inh, s in h  tâ m  buồn  giận, gây ra  
ngh iệp  ác  của ỷ vậy.

H oặc  m ìn h  đ ò i ỉạ i  là  gì ?  Là nói rõ th â n  
ngh iệp  gây tội.

Hoặc mượn người khác đòi lại ỉà sao ? Là nói
rõ thuộc về k h ẩ u  ngh iệp  gây tội.

T rả  ỵ  lạ i  ch o  tô i  k h ô n g  ch o  ô n g  d â u  là
sao  *ì Nghĩa là  : trông  m ong m uốn được y trước m à 
theo  ông k ia  đòi lại vậy.

N ếu  T ỳ K heo  k ia  t r ả  y  ỉạ i  là  t h ế  n à o  ?  Nghĩa 
là : y  đã  lìa th â n  của Tỳ Kheo kia.

T ỳ K heo  n à y  lấ y  y  ỉà  sao  ?  Nghĩa là  : lấy  y
vào tay, tưởng thuộc về m ình  vậy.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  t ro n g  đ â y  là  sao  ?  Nếu lấy
lại đem  cất, th ì p h ạm  x ả  đọa, không  c ấ t p h ạ m  Ác 
tác . Nếu m áng  trê n  cây, trê n  tường, t r ê n  rào , trê n  
nọc, trê n  sào , trê n  giường, trê n  khuôn  dệt, trả i  trê n  
đấ t, lấy  rồi đi khỏi chỗ cứ, th ì p h ạm  Xả đọa; lấy 
chưa khỏ i chỗ cũ p h ạ m  Ác tác . P háp  xả, sá m  hối, 
trả  lại, đồng giải n h ư  trước. Tỳ Kheo Ni đồng phạm , 
b a  chúng  sau  Ác tác.

T hể thứ c kh ông phạm  ra t h ế  nào  ? Không 
s â n  h ậ n , người k ia  b iế t tâ m  m ình  ă n  n ă n  (m uốn đòi
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y lại) liền  trả  y lại, hoặc  người kh ác  khuyên  bảo  trả  
y lại. Hoặc có người m ượn y m ột cách  vô dạo  lỹ n ê n  
lấy  lại không  cho mượn, sợ m ấ t y, sợ rá c h  y n ê n  lấy 
lại. Hoặc ông đó p h á  giới, p h á  ch ính  k iến , p h á  oai 
nghi, hoặc  ông đó bị cử tội, hoặc  ông đó b ị d iệ t tẩn , 
hoặc  ồng đó sẽ d iệ t tẩn , hoặc  vì việc đó m à m ang 
n ạn , p h ạm  h ạ n h  n ạn , tấ t  cả việc n h ư  vậy, g iậ t lấy 
không  giấu c ấ t không  phạm .

T át Bà Đa Luận nói : “Nếu g iật lấy  y của  ông 
Sa Di bị h à n h  b iệ t trụ , người h à n h  Ý hỉ, người đui 
mù, người điếc, câm , người không  thấy , tội tẩn , 
người ác  tà  bị tẩn , th ì đều  p h ạ m  x ả  đ ọ a”.

Nếu lấy y của người cuồng loạn, của người 
b ệ n h  hư  tâ m  lãng  trí, người p h ạm  tội tứ  trọng, người 
p h ạm  tội ngũ nghịch, người thọ 5 p h á p  của  ông 
Điều Đ ạt và y của b ố n  chúng, th ì đều  p h ạ m  Đ ột Kiết 
La. Nếu cô Ni lấy  y của Tỳ Kheo th ì p h ạ m  Ác tác, 
lấy y của cô Ni v.v... p h ạm  x ả  đọa.

T hể của giới này, cội gốc ch ính  m ình  b a n  đầu  
đem  y cho người, sau  vì g iận  tạm  đòi lại p h ạ m  Xả 
đọa, sau  kh i trả  y  cho ông k ia  còn p h ả i sá m  hối Ba 
D ật Đẻ.

Nếu trước ch ính  m ình  cho người y, sau  cũng 
ch ính  m ình  lấy  lại, th ì p h ả i tín h  giá tiề n  m à k ế t  tội. 
Nếu trước tạ m  cho người y  sau  b è n  lấy lại th ì không  
tội, n ếu  vì cớ g iận  hờn, m uốn làm  cho ông k ia  buồn, 
tạm  lấy lại, th ì p h ạm  Đột K iết La.

Nếu th ầ y  vì m uốn h à n g  phục đệ tử, cho nó bỏ 
việc ác  tâm , tạm  lấy lại th ì không  phạm .
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Giới thứ hai mươi sáu 
CHỨA THUỐC QUÁ 7 NGÀY

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo có bệnh, thuốc d ư  
như  là : sữa, dầu , sữ a  tươi, mật, thạch  m ật, dược uốnq  
trong 7 ngày, nếu  quá  7 nqày uống, thì p h ạ m  Ni T á t 
Kỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc, các th ầy  Tỳ Kheo bị gió m ùa  thu  s in h  b ện h , 
th â n  th ể  khô gầy, lại s in h  ra  ghẻ độc, P h ậ t cho lúc 
ph ả i thời hay  ph i thời, có n h â n  duyên b ệ n h  uống 5 
thứ  thuốc. Khi đó đệ tử  ông T ất Lăng Già Bà Ta, 
giấu c ấ t c h ấ t chứa 5 thứ  thuốc r ấ t  nh iều , m ỗi chỗ 
chảy  n h ớ t phòng  xá hôi hám .

Các vị trưởng giả, th ấy  c h ấ t chứa bỏ bậy  bạ  
như  th ế , đều  s in h  tâm  chê ghét. Đức Như Lai n h â n  
đó mới ch ế  giới này.

Có b ệ n h  là  sao  ?  Nghĩa là : T h ân  m ang  tậ t  
b ện h , th ầy  thuốc dạy  uống m ấy thứ  thuốc đó.

Dư là gì ? Là người k ia  trao  tay  m à được rồi, 
hoặc  ă n  hay  không  ă n  còn lại qua ngày th ứ  hai, th ì 
gọi là dư  vậy.

T h u ố c  là  c h i ?  Như là : sữ a  hộp, dầu , sữa 
tươi, m ật, đường p h èn , 5 thứ  n ày  vậy.

Sữa hộp  : Là trong  vú bò, dê, v.v... n ặ n  ra  
khưấy  c án  làm  th à n h , hoặc lấy  cỏ, là  thuốc tá n  cho 
nhỏ, để  trong  sữa m à th à n h  vậy.

Dầu : Nghĩa là : lấy hộ t m è, hộ hồ ma, hột m ang  
th a n h  (đ ậu  phộng), các th ứ  h ộ t ép  ra  th à n h  dầu  vậy.
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Sữa tươi : là từ  trong vú của bò, dê, v.v... làm  
th à n h  m à chưa chín. B an đầu  từ  nơi n hũ  (thời kỳ  
phôi thai) n ặ n  ra  th à n h  lạc, lạc làm  th à n h  sa n h  tô, 
sa n h  tô h ấ p  gia vị th à n h  thục  tô, thục  tô n ấu  chín  
th à n h  đề hồ, đề hồ là thứ  thuốc bổ b ậc  n h ấ t  (tiêu 
biểu  là P hật thừa vậy).

Mật là gì ?  Là các thứ  m ậ t ong.

T h ạ c h  m ậ t  là  sao  ?  Là nước m ía th ắn g  kẹo 
th à n h  đường, cứng chắc, gọi là th ạc h  m ật.

T hạch  m ậ t có thứ  đen  thứ  trắng ; th ứ  trắ n g  vị 
th u ần , ngọt th an h , hay  trị được b ệ n h  nóng  nảy. Thứ 
đen, vị của nó hơi đắng  đắng, hay  trị được b ệ n h  
lạnh .

Nếu các thứ  đường m ía, hoặc đậm , hoặc  lợt, 
hoặc  chưa th à n h  còn  lộn với nước, cũng thuộc về 
th ạ c h  m ật. Nếu nước m ía chưa thắng , cho uống phi 
thời, th ắn g  rồi không  cho. Cày m ía th ì cho ă n  lúc 
p h ả i thời.

Khi đó có th ầ y  Tỳ Kheo th ấ y  người th ắn g  
th ạ c h  m ật, để  xen  các m ón trộ n  vào (như  k h u ấ y  bột) 
không  d ám  ă n  phi thời. P h ậ t nói cho ă n  phi thời, 
nhưng  p h ả i làm  p h ép  mới được.

Nếu có b ệ n h  phong, cũng cho p h ép  dùng  các 
th ứ  dầu  m ỡ để  trị.

Mỡ có 5 thứ  :

1.- Mỡ gấu
2.- Mỡ cá
3.- Mỡ lừa
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4.- Mỡ heo
5.- Mỡ cá m a k iệt.

Nếu thọ  trong  lúc p h ả i thờ i nấu , lúc p h ả i thờ i 
lượe. lúc p h ả i thờ i uống, đều  p h ả i đúng  pháp ; lược 
cho sạ c h  sẽ , từ  nơi tay  tịn h  n h â n  trao  cho, làm  
p h ép  thọ  trì, cho đ ế n  ngày là n h  b ện h , tùy  ỷ uống, 
không  cho thọ , nấu , lược, uống ph i thời.

Sữa hộp  và th ạ c h  m ậ t hay  trừ  được b ệ n h  
nóng. M ật hay  trừ  được b ệ n h  đ àm  ấm  (b ệnh  đàm) 
cùng với b ệ n h  thủy, đường c á t nó củng hay  trị được 
b ệ n h  đ àm  ấm , sữa hộp  và m ậ t cũng hay  trị b ệ n h  
phong  đàm .

Hi đường [nước đường) h ay  trừ  được 3 b ện h : 
b ệ n h  phong, b ệ n h  đàm , b ệ n h  nóng.

Được uống trong 7 ngày ỉà sao ? Nghĩa là : từ 
ngày b a n  đầu  thọ  được thuốc của người vào tay, cho 
đ ế n  ngày th ứ  7, trong  7 ngày đó, p h ả i thờ i hay  là 
phi thờ i m ình  được lấy  uống, đây  là  nói đ ế n  lời chó t 
h ế t, cho n ê n  nói 7 ngày.

Song ngày  b a n  đầu  lã n h  được thuốc, c ầ n  p h ả i 
làm  phép , p h ả i bưng thuốc đối trước m ộ t th ầ y  Tỹ 
Kheo b ạ ch  n h ư  vầy :

“T hưa Đại đức m ột lòng chiếu cố, tôi Tỳ Kheo... 
vì có chứng bệnh... đây  là  m ón thuốc 7 ngày  để  luôn 
đêm , uống trong  7 ngày, nay  đối trước Đ ại đức đây  
xin  thọ  “ (nói ba lần).

Nếu n u ’ ít ngày, th ì n ê n  tùy theo  ngày m à
thưa.



NHƯ THÍCH -  QUYỂN NĂM 325

Luật N hiếp dạy  : “Trong lúc p h ả i thờ i rử a  tay  
thọ  thuốc, để  thuốc t r ê n  b à n  tay  tả , tay  hữu vịn lên  
trê n , đối trước ông k ia  làm  p h é p ”ẵ

Nếu quá 7 ngày mà uống ỉà sao ? Nghĩa 
là  : vượt qua h ạ n  đ ịnh  vậy.

Thể thức phạm tội trong đây ra thế nào ?
Ngày b a n  đầu  được thuốc cho đ ến  ngày  th ứ  7, trong  
ch ặn g  giữa hoặc  được, hoặc  không  được, hoặc  làm  
p h é p  tịn h  th í, hoặc không  làm  p h ép  tịn h  thí, tùy 
còn ít nh iều . Đ ến  ngày  thứ  8 m ặ t trời vừa mọc, đều 
p h ạm  Xả đọa. N hẫn  đ ế n  dạy  đem  cho người, m ấ t hư 
v.v... củng phạm .

P háp  xả, sám  hối, trả  lại, đều p h ả i giải như  
giới (dư y) trước. Nhưng giới n ày  nói về thuốc và 7 
ngày  là  khác . Nếu thuốc p h ạm  Xả đọa m à không  xả, 
lạ i đem  đổi thuốc khác , th ì p h ạm  m ột tộ i x ả  đọa  và 
m ộ t tộ i Ác tác.

C húng T ăng làm  p h ép  Yết Ma trả  thuốc này  
lại cho Tỳ Kheo b ệ n h  ấy, để  thoa  c h â n  hoặc  th ắ p  
đèn . Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng sau  p h ạm  
Đ ột Kiết La.

Thể thức không phạm ỉà sao ?  Là sữ a  và dầu
quá 7 ngày  đem  th o a  cán h  cửa, nếu  m ật, th ạ c h  m ật, 
th ì cho người giữ vườn, hoặc  đ ến  ngày th ứ  7, đem  xả 
cho Tỳ Kheo ă n  hết.

T hoa c h â n  : Nghỉa là  : kh i lấy  dầu  thoa  trê n  
chân , th ì nó hay  trữ  được b ệ n h  phong th ấp , lại gót 
c h â n  có m ạch  thông  lẽn  con m ắt, cho n ê n  m ột kh i 
lấy  dầu  thoa, th ì con m ắ t được sán g  trong.
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Ngũ P h ầ n  Luật nói : “N ên xả cho chúng  Tăng, 
rồi chúng  T ăng  cho người b ạ ch  y, hay  là  cho ông Sa 
Di, hoặc  để th ắ p  đèn , Tỳ Kheo k ia  không  được 
dùng, tấ t  cả T ỳ  Kheo cũng đều  không  được dùng 
(an) .

T h iện  K iến Luật nói : “C hứa đủ 7 ngày  đem  
cho ông Sa Di, đ ế n  ngày thứ  8 có b ệ n h  gấp  m uốn 
dùng, cho p h é p  đ ế n  ông Sa Di xin dùng  không  tộ i”.

T h u ố c  ỉà  g ì ?  Là không  ngoài b ố n  m ón  :

1.- Là thuốc p h ả i thờ i : n h ư  là : cơm, lớ (cơm 
x a y  nát), b á n h , trá i, rẽ , ngó, bông, lá v.vệ.. từ  sớm  
m ai cho tới đứng bóng  được ăn , không  cho ă n  phi 
thời, đó gọi là  thuốo p h ả i thời.

2.- Thuốc ph i thờ i : Có 8 m ón  nước :

a) Nước trá i lê
b) Nước h ộ t d iêm  phù  (hình nó ỉớn như  

trái trầm  hoa, sắ c  nó đỏ, ch ấ t nó chua  
và  ngọt)

c) Nước trá i  táo  chua
d) Nước m ía
e) Nước trá i th ị [thỳ
f) Nước xá lầu  già (nước ngó sen  lóng 

trong)
g) Nước trá i Bà lâu  sư  (trái nó giống như  

hột an h  áo, cũng tương tự  như  trái am  
m a la).

h) Nước trá i  bồ đào  (trái nho).

Trữ 8 th ứ  nước n ày  ra , còn  bao  n h iêu  nước, 
n h ư  nước trá i  quýt, nước trá i dừa, nước trá i  th ạ c h
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lựu. nước trá i  chuối, các th ứ  nước uống không  say 
người, th ì cũng cho làm  uống, p h ả i để trong  đồ sạch , 
lọc lóng trong  như  nước, lấy  nước nhỏ  vào làm  p h ép  
tịnh , từ  nơi tay  tịn h  n h â n  d âng  cho m ình. Tỳ Kheo 
lã n h  nước đó p h ả i đối với Tỳ Kheo k h á c  làm  p h ép  
n h ư  vầy : “Thưa Đ ại đức m ột lòng chiếu cố, tôi Tỳ 
Kheo... vì có bệnh... vì nước phi thời ấy  để uống cả 
lúc ph i thời, nay  đối trước Đại đức xin  th ọ ” [nói ba  
lần).

Thọ rồi “ch ín h ” “x ế ” cũng uống được, đó gọi là 
thuốc ph i thời, không  cho ngày nay  thọ , để  đ ến  
ngày  m ai uống, n ếu  uống th ì đúng n h ư  p h á p  m à trị 
tội.

3.- Thuốc 7 ngày là  chi ? Là sữa, v.v... như  
t r ê n  đã  nói, từ  người k ia  dân g  thọ được, đối m ột 
th ầ y  Ty Kheo làm  p h é p  rồi, n h ẫ n  đ ế n  trong  7 ngày 
cho tự  m ình  lấy  uống, gọi là  thuốc 7 ngày.

4.- Thuốc trọ n  đời là  sao  ? Là n h ư  trá i  H a lê 
lặc  (nơười tục k êu  tá t là trái ha), trá i  tỷ ích lặc  (giống  
như  hột đào, công dụng  của  nó cũng như  h a  lê lặc), A  
m a  lặc  (các thứ  nước trái cam), nh ị La tấ t  b ạ t, hồ 
tiêu  và các th ứ  như  rễ , ngó, lá, bông, trá i  đều  được 
làm  thuốc dùng. Và các thứ  cao đơn h o ã n  tá n , tấ t  
cả c h ấ t m ặn , đăng, chua, cay, n h ẫ n  đ ế n  tro  đất, 
v.v... lảm  đồ ă n  không  th ể  được. Nhưng có n h â n  
duyên  b ệ n h  trầ m  trệ , n h ằ m  m ón cũng có th ể  làm  
thuốc, từ  người k ia  d ân g  thọ  được; p h ả i đối m ộ t th ầy  
Tỳ Kheo làm  p h ép  rồi, n h ẫ n  đ ến  trọ n  đời cho m ình  
tự  lấy  uống. N ên làm  p h é p  như  vầy : “Thưa Đại đức 
m ộ t lòng chiếu  cố, tôi Tỳ Kheo... vì có bệnh... thuốc
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trọ n  đời đây  để uống luôn đêm , n ê n  đây  đối trước 
Đại đức x in  th ọ ” (nói ba  lần).

Nếu b ố n  th ứ  thuốc h ò a  lộn, có ý là  thuốc cho 
chung m ộ t lượt, chớ không  p h ả i trộ n  chung lại, kh i 
uống p h ả i xin  p h ép  từng m ón lẫn  nhau , n ê n  làm  
theo  p h é p  th ứ  m ột m à uống. Ba thứ  thuốc sau  h ò a  
lộn, n ê n  làm  theo  p h ép  thứ  ha i m à uống, ha i m ón 
thuốc h ò a  lộn  sau  n ê n  làm  theo  p h ép  th ứ  tư  m à 
uống.

Song b ố n  m ón  thuốc n ày  đều  vi trị là n h  b ệ n h  
n ê n  mới uống, trong  khi uống, p h ả i tưởng vì cớ là n h  
b ện h , mới n ê n  ă n  uống. Như th ế  thuốc b a n  đầu , vì 
trị ghẻ đói, vì m uốn th à n h  đạo  nghiệp  n ê n  mới thọ 
đồ ă n  uống, chớ chẳng  p h ả i vì sự rigon ngọt, m ập  
béo  m à thọ  dùng  vậy.

T á t Bà Đa Luận nói : “Nếu dùng thuốc p h ả i 
thờ i v.v... tức là  cơm, lớ, b án h , trá i, rễ , ngó, bông, 
lá, v.v... trợ  cho m ón thuốc 7 ngày th à n h  tựu n ê n  
làm  m ón  thuốc 7 ngày không  tộ i”.

Hoặc lấy  m ón thuốc 7 ngày v.v... tức là sữa 
hộp, dầu , sữ a  tươi, m ật, th ạc h  m ậ t giúp cho th à n h  
m ón thuốc trọ n  đời, làm  thuốc uống trọ n  đời không  
tội. H oặc lấy  m ón thuốc 7 ngày v.v.ử. giúp cho th à n h  
m ón thuốc p h ả i thời, n ê n  làm  thuốc p h ả i thời m à 
uống, tùy th ế  lực có m ạn h  n ê n  giúp n h au  mới 
th à n h , n ếu  số  p h ầ n  sức m ạ n h  b ằn g  nhau , th ì tùy 
tê n  m à đ ịnh  lấy  [phân, quăn, thần, tá, sứ  ).

C ăn  b ả n  Yết Ma chú th ích  rằn g  : Song b ê n  
nước Tây quốc [Ấn Độ), kh i làm  đường c á t cũng có
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để b ộ t gạo, còn  làm  th ạ c h  m ậ t th ì có để sữ a  và  dầu. 
P h ậ t m ở cho ph i thờ i được ă n  uống, như ng  vì n g ăn  
thô  tướng, giúp th â n  để  h à n h  đạo  lâu  dà i [thô tướng 
tức là nhai có tiếng vậy).

Các châu  p h ía  Nam Hải, lấy  cây  m ía x ắ t nước 
làm  đường tá n  p h ả i thờ i đều  ă n  được, ch u ẩn  theo  
đạo  lý cõi Đ ông h ạ  n ày  (Trung Hoa), lấy  m ạch  n h a  
làm  kẹo  cục, m ặc dù ph i thờ i cũng cho ăn .

Vì sao  ? Vì m ía là  thuốc p h ả i thời, nước m ía là 
thuốc ph i thời. Bột gạo tuy rằn g  thuốc p h ả i thời, 
m ạch  n h a , đường tá n  cũng n ào  ng ăn  quá ngọ ! X ét 
rõ tuy có lỷ lắm , nhưng th ậ t  h à n h  cùng không  th ậ t  
h à n h , cũng đều  do tâm  m ình, nước n ấu  h ộ t h ạ n h  có 
c ặ n  đục quyết không  cho uống, m ậ t n ấ u  chung với 
củ cải và vị hoà i sơn cũng th ế  (cũng cấm).

L uật N hiếp nói : “Cái th ể  cây m ía là  thuốc 
p h ả i thời, nước m ía là  thuốc ph i thời, còn  đường là 
thuốc 7 ngày, đố t cháy  th à n h  tro  b è n  làm  m ó n  ă n  
trọ n  đời, còn  các v ậ t khác , s á n h  với đây  n ê n  b iế t”.

Có 6 th ứ  giấm  :

1.- Đại giấm
2.- G iấm  b ấp
3.- G iấm  thuốc
4.- G iấm  tiểu
5.- G iấm  lạc  tương
6.- G iấm  tá n  lạc  tương.

Khi uống dùng  giấm  p h ả i lấy  m ộ t ch ú t nước 
nhỏ  vào làm  p h ép  tịnh , lấy  lụa  vải lược qua, m àu  nó
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giống n h ư  m àu  tre  gai (nước m ăn  VÒÍỊ p h ả i thờ i cùng 
ph i thời, có b ệ n h  hay  không  b ệ n h  tùy  ỷ uống dùng.

Các thứ  trá i cây v.v... m uốn làm  nước để  uống, 
n h ư  nước p h ả i thờ i thọ lấy, p h ả i rử a  tay  cho sạch , 
bóp  n á t  h ò a  với nước lóng trong cho p h ả i thờ i uống; 
hoặc  m ình  lảm  trong  kh i phi thờ i được uống. H oặc 
dạy  ông Sa Di làm  p h ả i thời, cùng ph i thờ i th ì dù 
phi thờ i hay  p h ả i thời đều  được uống cả.

Nếu m uốn làm  th ứ  nước uống cả ph i thờ i và 
p h ả i thời, th ì trong  khi phả i thờ i lo làm  và thọ  trước 
đi, đối với người làm  p hép  m à thọ. Để qua khỏi thời 
đầu  hôm  mới được tự  lấy  m à uống, nếu  quá thờ i đó 
th ì không  n ê n  uống.

Nếu uống trong  lúc p h ả i thời, lược hay  không  
lược tùy  ỷ, còn  uống trong  lúc phi thời th ì c ần  p h ả i 
lược lóng trong, sáu  th ứ  giấm  kia theo  đây  n ê n  b iế t.

Có 5 h ạ n g  người được giữ thuốc 7 ngày  :

1.- Người đi đường
2.- Người đo ạn  thực
3.- Người b ệ n h
4.- Người giữ gìn chùa.
5.- Người làm  lụng.

Khi đi đường hoặc  lấy  đường th ẻ  để  trong  gạo. 
Nếu đường có d ính  gạo, th í lấy tay  phủ i gạo rồi ăn . 
Nếu để trong  lớ, p h ả i lấy  nước rửa, n ếu  có d ính  
k h ăn , th ì lấy  m iếng  tre  cạo bỏ, lấy  nước rử a  th êm  
lẩ n  nữa, rồi ă n  đó không  phạm .

Nếu không  có th ể  làm  cho khỏi d ính , th ì trước 
dùng  nước rử a  rồi lấy tay  vò cho n á t, đ ể  trong  nước
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sạch , lấy  vải thư a  lược, để  d à n h  qua p h i thờ i được 
uống.

Song các thứ  đường này, p h ả i thờ i cùng phi 
thời, có b ệ n h , không  b ệ n h  ă n  cũng không  p h ạm . 
Nước m ía và dầu  m è, v.v... hoặc  trong  lúc ph i thờ i 
thọ , ép  lúc ph i thời, tuy lược rồi, nhưng  giữ c ấ t chớ 
k h ô n g  được ăn . Nếu m ậ t th ì lấy  nước nhỏ  vào làm  
p h ép  tịnh , p h ả i thờ i cùng ph i thờ i tùy ỷ cho ăn .

Nếu có duyên  b ệ n h  th ầy  thuốc cho uống, thuốc 
ph i thường th ì củng cho uống, vì trừ  các  độc vậy. 
Nhưng p h ả i m ượn người tín  tâm  lấy giùm. Nếu uống 
thuốc m à  có c h ấ t tỏ i trong  đó, th ì x in  đừng n ăm  
ngọa cụ của  chúng  T ăng  và đừng đi đ ế n  cầu  đại, 
tiểu của chúng Tăng, không  được vào trong  chúng 
Tăng, không  cho lễ Phật, n h iễu  th áp , có người tục 
đ ế n  không  cho nói p h á p  họ nghe, dầu  th ỉn h  cũng 
không  cho đi, p h ả i ở phòng  b ìa  dưới gió.

Sau kh i uống thuốc m ạ n h  rồi, còn  đ ìn h  lạ i 7 
ngày, đợi cho hơi hô i tiêu  h ế t, tắm  g iặt cho sạ c h  sẽ, 
chỗ m ình  ở kia., p h ả i rưới quét cho sạch . Neu uong 
thuốc có c h ấ t hồ thông  [hành) p h ả i đ ình  lạ i 3 ngày, 
trạ c h  t r á n  (tỏi) p h ả i đ ình  lại m ột ngày, có b ệ n h  cho 
đeo các thứ  hương thơm  và thoa  d ầu  thơm  trong  
m ình.

K hông n ê n  vào trong  chúng, và vĩ người tục 
th u y ế t p h á p  v.v... B ệnh  m ạn h  rồi p h ả i trừ  bỏ (tôi, 
d ầ u  thơm), tắm  rử a  g iặt y, m ới cho được như  thường; 
n ếu  có người tín  tâm  đem  dầu  thơm  cho nữa, cũng 
n ê n  thọ , để  ở đầu  giường, hoặc  đem  th o a  c a n h  cưa.
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thường h ít cái hơi nó vào m ũi, h ay  k h iến  con m ắ t 
sáng , bông  thơm  cũng n h ư  vậy.

Đ ã làm  p h é p  được giữ gìn thuốc uống trong  7 
ngày  rồi. th ì p h ả i s in h  lòng nhớ  rằn g  : “Đ ây là  thuốc 
7 ngày  sẽ  uống, nếu  không  để  tâm  n h ư  vậy m à 
uống, th ì m ỗi m iếng  m ỗi p h ạm  Ác tá c ”.

Nếu vi m uốn cho h ìn h  d ạn g  tố t đẹp , ho ặc  đ ắm  
vị ngon, hoặc  cầu  cho m ập  m ạp, hoặc  có tâ m  dối 
trá , giả b ệ n h  m à ă n  uống các  m ón  thuốc, cũng 
p h ạm  Ac tác . Lại ch ính  kh i uống, còn  p h ả i thư a  với 
vị đồng p h ạ m  h ạ n h  rằn g  : “Thưa Đại đức tô i đả  
uống h ế t  m ột ngày  còn lạ i 6 ngày  nữa, tô i sẽ  uống 
tiế p ”, cho đ ế n  ngày  th ứ  7 cũng p h ả i thư a  cho b iết.

Giới thứ hai mươi bảy 
CẤM TRƯỚC MỘT THÁNG XIN Y TAM m ư a

CHÍNH VÃN : N ếu Tỳ Kheo, m ù a  x u â n  còn m ột 
tháng p h ả i tìm  x in  y  tắm  mưa. Còn nửa tháng nên  
tắm. N ếu  Tỳ Kheo trước m ột tháng tim  x in  y  tắ m  mưa, 
trước nử a  tháng  m ặc tắ m  thi p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật 
Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc; b à  Tỹ Xá Khư th ỉn h  P h ậ t và chúng T ăng  cúng 
dường. Khi đó trời m ưa lớn, P h ậ t cho các  T ỳ  Kheo 
tắm  trong  đám  mưa. Bà sa i đứa tớ gái đ ế n  b ạch  
Phật, th ì ngọ sắ p  đến , nó ở xa th ấ y  các Tỳ Kheo lõa 
h ìn h  tắ m  tưởng là  ngoại đạo, trở  về thư a  với bà , bà  
dạy  đi đ ế n  th ỉn h  nữa.

P h ậ t đ ế n  n h à  thọ  cúng xong rồi, b à  liền  
nguyện : Xin đức T h ế  Tôn cho p h ép  con dân g  cơm
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cho Tỳ Kheo k h ách , dân g  cơm cho Tỹ Kheo đi xa, 
d ân g  cơm cho Tỹ Kheo b ệ n h , và cúng thuốc cho Tỳ 
Kheo b ện h , cúng đồ ă n  cho người nuôi b ệ n h , cúng 
cháo  cho Ty Kheo, cúng y tắ m  m ưa cho các Tỹ Kheo 
và Tỳ Kheo Ni. T ám  lời nguyện n h ư  vậy trọ n  đời 
d ân g  hộ; P h ậ t đều  hứ a cho.

B ấy giờ p h á i Lục qu ần  nghe P h ậ t hứ a  cho, rồi 
tròng  tấ t  cả thờ i n h ư  là  : xuân, h ạ , thu , đông, lúc 
n ào  cũng x in  y tắ m  mưa. Y tắm  m ưa chưa xả lại 
đem  ra  dùng  vào việc k h ác , hoặc  h iệ n  có y tắm  
m ưa, còn  lõa  h ĩn h  tắ m  (cố ý đ ể  xirt), các  Tỳ Kheo 
b ạ c h  Phật; P h ậ t liền  k iế t giới.

Mủa xuân  c ò n  m ộ t th án g  là  g ì ? Nghĩa là  : 
m ùa  X uân 4 tháng , đã  h ế t  3 th án g  rồi, còn  lạ i 1 
th á n g  tức là  ngày  16 th á n g  3 cho đ ế n  ngày  15 th á n g
4 vậy.

P hải t ìm  x in  y  tắ m  m ưa ỉà sao ? Nghĩa là  : ở  
trong  m ột th á n g  n ày  p h ả i tìm  xin  c h ă n  tắ m  vậy.

G ặp kh i ,m ưa lớn m ặc  vào tắm , n ê n  gọi là  y 
tắ m  rmfa.

Còn nửa th án g  n ên  m ặc tắm  là sao ?  Tức là
n ử a  th á n g  sau.

Nghĩa là  : đ ế n  ngày  m ồng m ộ t th á n g  4 mới 
cho thọ  dùng.

Trước m ộ t th án g  p h ải tìm  x ỉn  là  t h ế  n ào  ?
Nghĩa là  : chưa đ ế n  ngày 16 th án g  3 m à đi x in  vậy. 
Nếu chưa đ ế n  thờ i xin  m à có người tự  đem  đ ế n  cho,
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th ì n ê n  làm  p h ép  thuyết tịn h  rồi để đúng  thời xin 
mới được dùng.

Trước nửa th án g  m ặc tắ m  là sao ? Nghĩa là : 
chưa đ ế n  ngày m ổng 1 th án g  4 m à dùng vậy.

S ắm  trước như  th ế  n ày  là để  ngừa n ạ n  gấp rú t 
xin không  kịp (lù đông người), m ùa m ưa sắ p  đến , 
ngày K iết h ạ  a n  cư cận  rồi, n ê n  cho cách  trước ngày 
Kiết h ạ  m ột th á n g  xin  y tắm  m ưa để sẩ n , không  
n ê n  tắm  trước thời này, lại không  cho x in  trong  m ùa 
hạ , vì lúc a n  cư ch ính  p h ả i n h iếp  tâm  tu tập , không  
n é n  sử a  sang  tìm  kiếm , bỏ p h ế  ngh iệp  ch ính . Chưa 
đ ế n  th án g  tư  th ì trời chưa m ưa lớn, n ê n  không  cho 
m ặc tắm , do đây  n ê n  b iế t, m ưa nhỏ  không  cho m ặc 
tắm , cũng không  cho m ặc vào trong  nước k h ác  tám  
vậy-

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây ra t h ế  nào  ?
Xin trước ngày 16 th án g  3, và dùng  trước ngày  m ồng 
1 th á n g  4, th ì p h ạm  Xả đọa. P háp  xả, sá m  hối, trả  
lại, v.v... đồng như  giới trước. B ốn chúng k ia  p h ạ m  
tội Đ ột Kiết La; chỉ trừ  cô Ni không  có y tắm  m ưa 
n ê n  không  phạm .

Thể thứ c không phạm  là  gì ? Hoặc xả y tắm  
m ưa rồi, để  dùng  về việc khác , hoặc  choàng  c h ăn  
tắ m  thường m à tắm  hoặc  không  có y tắm  m ưa, hoặc 
tự  làm  y tắ m  m ưa v.v...

T ăng  Kỳ Luật nói : Y n ày  không  được để vào 
số  b a  y, cũng không  được làm  p h ép  tịnh  thí, không  
được m ặc vào trong ao, sông m à tắm , và tắm  khi
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m ưa nho  nhỏ , cũng không  n ê n  lõa h ìn h  m à tắm , 
p h ả i m ặc qu ần  vắn , hoặc m ặc  y cũ khác.

Không n ê n  m ặc y tắm  m ưa làm  các công việc 
k h ác , c ần  p h ả i m ặc tắm  trong  kh i m ưa lớn, nếu  
m ưa m au tạ n h  còn m ồ hôi n h ớ t cho m ặc  vào tắm  
nước chỗ khác .

H oặc thời ă n  m uốn lấy  dầu th o a  m ình, hoặc  
kh i b ệ n h  hoặc  ở đường nh iều  người đi, cho buộc hai 
đầu  dây  g iăng che (uì m uốn y ê n  tịnh).

Đ ến ngày rằ m  th án g  8 p h ả i xả, m ột th ầ y  n ê n  
đối trong  chúng  T ăng  xướng n h ư  vầy : “Thưa Đ ại đức 
T ăng  lóng nghe, ngày nay  chúng. T ăng  đã  xả y tẩm  
m ưa” (nói như  vậy  ba  lần).

Nếu đ ế n  ngày 16 mới xả  th ì p h ạm  D iệt Tỳ Ni. 
Xả rồi cho m ay làm  số  b a  y, cũng được đối với Tỳ 
Kheo trí thứ c  làm  p h ép  tịn h  th í và được vào các  chỗ 
k h á c  m à tắm , m ặc làm  các công việc không  tội.

T á t Bà Ẹ)a Luận nói : s ắ m  y tắ m  m ưa có ha i
việc :

1,- Là khi m ưa lấy che bố n  ph ía, ở trong  đó 
tắ m  m ưa, n ếu  kh i trời nắng , th ì cũng lấy  che ở trong  
đó tắm  gội.

2.- Là về m ùa h ạ  m ưa nh iều , thường lấy gói ba  
y quảy m ang  đem  đi lại.

Nếu n h u ầ n  h a i th á n g  3, th ì không  n ê n  th án g  
3 trước tìm  xin y tắ m  mu'a. Tỳ Kheo không  chứa y 
tắ m  m ưa không  tội.
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G iải rằng : Xét trong  bộ C ăn  b ản , người tiề n  
a n  cư th ứ  lớp n h ư  trước m à xin, n ê n  chứa để nhữ ng  
đ ế n  còn  nử a  th á n g  nữ a tự  tứ, không  n ê n  cho dùng.

Người h ậu  a n  cư th ì tùy  ỷ, hoặc  tiề n  hoặc  hậu  
xin  sắ m  nhưng trước kh i chưa đ ế n  ngày tự  tứ  (h ậ u  
a n  CLỘ nử a th án g , không  n ê n  dùng nữa.

Như trong  T hập  Tụng, hay  là  trong  T át Bà Đa 
th ì người tiề n  a n  cư, người h ậu  a n  cư, đ ế n  ngày  rằm  
th á n g  7, đểu  không  cho chứa dùng.

Nói chữ Xá lặc đó tức là : quần  nhỏ  vậy (quần
lồng).

Bộ TỨ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
(HẾT QUYỂN NĂM)



LUẬT TỨ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
QUYỂN SÁU

Đời n h à  M inh, đất. Q uảng Châu, 
thảy  Sa m ôn Thích H oằng Tán. 
hiệu  Tại T ham  (dịch).

Giới thứ hai mươi tám 
CẤM Y THÍ GẤP QUÁ THỜI

CHÍNH VÃN : N ếu Tỳ Kheo, ba tháng hạ  còn 10 
ngày nữa mới mãn; chư  Tỳ Kheo được y  thí gấp, Tỳ 
Kheo biết đó là y  thí gấp  nên  thọ. Thọ rồi n h ẫ n  đ ến  
nên  chứa đ ể  y  p h ả i thời, n ếu  chứa quá, p h ạ m  Ni Tát 
K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ GIẢI : P h ậ t ngự tạ i nước Tỹ Lan Nhã, 
m ùa hạ  An cư m ãn  rồi, cho chư Tỳ Kheo thọ  y m ùa 
h ạ . Phái Lục quần  nghe P h ậ t cho liền  trong xuân, 
h ạ , đông, tấ t  cả thờ i thường xin y, m à m ùa An cư 
chưa m ãn , cũng xin  y, cũng thọ  y.

Khi đó ông B ạ t Nan Đà, ở m ột chỗ An cư m ãn  
rồi, nghe chỗ kh ác  An cư được cúng nh iều  y, liển  đi 
đ ế n  kia, m ỗi chỗ đồng chia y, được nh iều  p h ả n  y 
đem  về, chư Tỳ Kheo b ạch  lén  đức Phật. P h ậ t dạy : 
“Không n ê n  mỗi thờ i thường đi xin y và m ùa An cu' 
chưa m ãn  m à đi xin  y, không  n ê n  An cư chỗ này  m à 
thọ  p h ầ n  y chỗ k h á c ”. Bấv giò’ vua Ba Tư Nặc sai
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ông T iên  Thọ, ông Túc Cựu ha i vị Đại th ầ n  đi ch inh  
p h ạ t kẻ p h ả n  tặc. Đại th ầ n  tự  nghĩ rằn g  : M ình đi 
ch inh  p h ạ t  đây  không  b iế t có về được ch ăn g  ? M ình 
phả i sắ m  cơm và y để cúng dường cho chúng  T ăng 
trước.

Chư Tỳ Kheo vì An cư chưa m ãn , không  dám  
thọ y, đem  việc này  b ạch  lên  đức Phật. P h ậ t dạy  : 
“Cho thọ  y cúng gấp”. Do đây m à P h ậ t vì chư Tỳ 
Kheo k iế t giới.

Ba th án g  hạ còn  10 n gày  nữa m ới m ãn ỉà
sao  ?  Nghĩa là  : Ba th án g  tiề n  An cư chưa m ãn , còn 
10 ngày  nữ a  mới đ ến  thời Tự tứ, tức là ngày m ồng 6 
th án g  7 cho đ ế n  ngày 15 th án g  7 vậy.

Y th í  g ấp  ỉà  c h i ?  Thọ th ì được, không  thọ th ì
m ất.

Nghĩa là  : Hai quan  Đại th ẩ n  vì có n ạ n  duyên 
gấp, đem  y th í cho chúng Tăng, để  cầu ruộng phước, 
như  sắ p  đi ra  trậ n , hoặc  vì b ệ n h  nặng , hoặc  vợ gần  
ngày sinh , các thời th í như  vậy, nếu  quá thờ i này, 
không  còn th í nữa, n ê n  gọi là : Y th í gấp.

B iết đó ỉà y  th í gấp là gì ? Rõ ch ẳn g  p h ả i y 
k h ác  vậy, vì tấ t  cả y kh ác  th ì c ần  p h ả i An cư m ãn  
rồi m ới được thọ , dù có đ à n  v iệt d âng  cúng, p h ả i 
b ạch  nh ị Yết Ma cử m ột ông vì chúng T ăng  chấp  
chưởng, y đ ế n  ngày  An cư m ãn  rồ i mới đem  ra  chia.

T át Bà Đa Luận nói : “Trừ y th í gấp, ngoài ra  
tấ t  cả y An cư ắ t  p h ả i đợi m ột thời Tự tứ  mới chia, 
nếu  trong  kh i An cư m à chia, th ì p h ạ m  Đ ột Kiết La”.
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N ên  th ọ  ỉà  sao  ?  Nghĩa là : Thời n ê n  thọ  y, 
nếu  m ình  không  thọ , th ì người k ia m ấ t lợi công đức, 
Tỳ Kheo cũng m ấ t cái lợi thọ  y, th ế  n ê n  cho thọ  vậy.

T họ  rồ i  là  gì ?  Nghĩa là : Thọ được y vào tay
vậy.

Nhẫn đ ến  chứa y  phải th ờ i là  sao ? C hứa : là 
đem  c ấ t vậy.

Nghĩa là  : Ngày Tự tứ  rồi, không  thọ y Ca Hi 
Na m ột th án g , th ì thọ  y Ca Hi Na 5 th án g , đó là  y 
p h ả i thời, ở  trong  vòng hai thời này, được chứa y dư 
m à không  p h ạ m  giới, n ê n  nói cho chứa y vậy.

Bà Sa Luật nó i : “Sở dĩ m ột th án g  gọi là y 
p h ả i thờ i vì An cư rồi, người đ à n  v iệt hay  sắ m  đồ ă n  
uống và y phục cúng dường cho chúng T ăng  và giúp 
đỡ các m ón  cho chư Tỳ Kheo g iặt nhuộm  y phục 
(như bồn chậu  và m àu  nhuộm  Ư.Ư...) vì n h â n  duyên  đó 
m à trong  m ột tháng , đem  của cải xả thí, n ê n  gọi là 
y p h ả i thờ i”.

N ếu  c h ứ a  q u á  ỉà  sao  ?  Nghĩa là  : Quá m ột
th án g  hay  quá 5 tháng , n ếu  không  thọ  y công đức, 
th ì đ ế n  rằm  th án g  8 y n ày  p h ả i xả, hoặc  làm  p hép  
tịn h  thí, hoặc  có th iếu  ba  y, đem  làm  p h ép  thọ  trì 
cho đủ, không  vậy th ì ngày 16, m ặ t trờ i m ọc p h ạm  
Xả đọa. Nếu có y công đức, đ ến  rằm  th án g  chạp , y 
n ày  p h ả i làm  p h ép  xả  như  trước v.v... K hông n h ư  vậy 
đến  ngày 16 tháng  chạp, m ặt trời mọc phạm  x ả  đọa.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây sa i k h ác như
t h ế  n à o  ?  Nếu trước khi Tự tứ  10 ngày  được y th í 
gấp, cho chứa đ ế n  y p h ả i thời, nếu  còn 9 ngày  nữa,
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được cái y th í gấp, cho chứa đ ế n  y p h ả i thời, lại 
th êm  m ột ngày  nữa, như  vậy cho đ ến  còn m ột ngày 
nữa, được y th í gấp, chứa đ ế n  y p h ả i thời lại th êm  9 
ngày nữa, n h ư  th ế  được trước sau  đủ 10 ngày, chứa 
không  phạm . Nếu quá 10 ngày th ì phạm . Qua sau 
còn lăn g  th êm  nh iều  chứa n h ẫ n  đ ến  m ột ngày cũng 
phạm . P háp  xả, p h áp  sám  hối, p h áp  trả  y, đồng giải 
như  trước. Cô Ni đồng phạm , b a  chúng sau  p h ạm  Ác 
tác.

Thể thứ c không phạm  là sao ? Hoặc bị cướp 
y, m ấ t y, cháy  y, trôi y và quá trước 10 ngày (được y  
trước ngày m ồng 6 tháng 7) không  phạm . Hoặc tưởng 
bị cu’ớp y, m ấ t y v.v... hoặc  bị giặc, bị thú dữ, bị 
nước lụt, bị n ạ n  nguy, n ạ n  vua, m ạng  n ạn , p h ạm  
h ạ n h  n ạn , hoặc  ông lán h  gửi chết, hoặc  ông đi xa, 
ông thôi tu v.v... như  vậy quá sau  ngày rằm  th án g  8, 
không  xả cũng không  phạm .

C ăn  B ản  Luật nói : Có n ăm  m ón y th í gấp  :

1.- Vì b ệ n h  m à th í
2.- Vì người k h ác  b ệ n h  m à th í
3.- Khi sắp  c h ế t m à th í
4 .- Vì vong h ồ n  người c h ế t m à th í
5.- Khỉ sắp  đi xa m à thí.

T á t Bà Đa Luận nói : “Hoặc Vua, T hái tử, 
H oàng hậu , quan  đại th ần , trước sắp  đi đ á n h  giặc, 
đem  các m ón  cúng cho chúng Tăng, vì m ấy người ấy 
ít hay  p h á t  tâm , hoặc  con gái sắp  về n h à  chồng, 
hoặc người b ệ n h  thí, k h iến  kẻ còn người m ấ t đều  có 
lợi ích, hoặc  có những  n ạ n  duyên gấp n ê n  gọi là y 
th í g ấp ”.
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N hân đây  giảng rõ công việc đán g  làm  trong 
ba  th án g  hạ . Nghĩa là : T hầy Ty Kheo không  n ê n  
m ỗi giờ đi dạo  trong  n h â n  gian hoài, bỏ p h ế  đạo 
nghiệp, m à đạp  c h ế t các loài sinh  m ạng, không  có 
khi n ào  nghỉ ngừng. Chưa khỏi m iệng th ế  g ian  chê 
cười, n ê n  p h ả i Kiết h ạ  An CƯ trong b a  tháng , không  
việc chi, n ê n  Kiết h ạ  tiền  An cư ở b a  th án g  trước.

Nghĩa là : B ắt đầu  từ  ngày 16 th án g  4 đ ến  
ngày rằm  th án g  7.

Có việc cho k iế t h ậu  An cư, ở b a  th án g  sau  
tức là : b ắ t  đầu  tữ  ngày 16 th án g  5 đ ế n  ngày rằm  
th á n g  8.

Khi m uốn An cư, m ình p h ả i trù  tính , hoặc  ở 
trong  T ăn g  già lam , hoặc ở A Lan Nhã; hoặc  ở dưới 
gốc cây, hay  là han g  .trên  núi v.v... chỗ n ào  đừng có 
n ạ n  khủng  bố, độc trùng, các n ạ n  tiếng  kêu  ồn  ào, 
có th ể  ở y ên  đ ế n  An cư rồi hay  không  ?

Có Đại đức nào  m ình y  ch ỉ được kh ôn g  ?
Trong m ùa h ạ  p h ả i nương với vị Luật sư  tụng  làu  hai 
bộ Luật (Tăng ưà Ni).

Chỗ n ày  n ếu  không có  ông  Luật sư, m à có  
ôn g  Pháp sư, ông  Luận sư  hay không ?

Hay thương x ó t thường dạy bảo ch o  ta  và  
k h iến  cho  ta  k h ỏi s in h  tâm  ỉêu  lổng  hay  kh ông?

Lại cũng đừng ở chỗ có điều nghi m à không  ai 
để  hỏi ! Rủi có chỗ p h ạm  lỗi, m uốn được trừ  dứt 
không  có ai sám  hối ! Trong chúng không  có kẻ ưa 
gây p h á  T ăng  hay  không  ?...
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Chỗ đó không  khởi n h â n  duyên p h ạ m  giới, bị 
p h ạm  h ạ n h  và m ạng  n ạ n  làm  trở  ng ăn  hay  không  ?.ẻ.

Trù lượng như  vậy được hợp p h á p  rồi, mới 
b ạ ch  với vị m ình  nương rằn g  : Thưa Đ ại đức m ột 
lòng ch iếu  cố. Tôi Tỳ Kheo... n ay  nương trong  T ăng  
già lam  (nếư ở làng p h ả i nói làng chi, n ếu  ở phòng  
riêng, p h ả i nói ở phòng chi) K iết h ạ  An cư b a  th án g  
trước, phòng  n h à  có hư, được sử a  sang  lại (nói ba  
lần).

Nếu h ậu  An cư, n ê n  cải nó i b a  th á n g  sau  (x é t  
trong bộ kh á c  nói ba lần  rồi), ông cho y chỉ trả  lời 
rằn g  : “Từ nay  sắ p  tới đừng buông lung”. Đ áp : “Xin 
vâng”.

X ét trong  b ả n  Yết Ma, lại p h ả i hỏ i rằn g  : ô n g  
nương với vị trì Luật nào  ?... Đ áp : “C húng tô i nương 
với vị trì Luật...”

Ông bị nương nói : Có nghi n ê n  hỏi ?... Đ áp :
“D ạ”.

M ùa h ạ  An cư p h ả i nương vị Luật sư  tụng  được 
ha i bộ Luật Tỳ Ni, không  nương với ông đó, th ì 
p h ạ m  tộ i đọa.

C òn lời nói phòng  n h à  hư  cho sửa sang  đó, là 
riên g  chỗ ở của chúng Tăng, n ếu  ở n h à  người đ à n  
việt, ở h an g  trong  núi, ở dưới gốc cây, n ê n  tùy theo  
việc m à nói. Còn p h á p  An cư b ố n  chúng, v ăn  đều  
đồng n h ư  trước, chỉ đổi câu xưng tê n  là  khác.

Nếu không' có ông y chỉ n ào  đán g  b ạch , th ì 
p h ả i tâ m  n iệm  An cư, ch u ẩn  theo  n h ư  v ăn  trước, chỉ
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trừ  câu b a n  đầu  là  “Đại đức n h ấ t  tâ m  n iệm ” (lời đ ố i  
với ông  kia)

Đ áy là  lời nói của ông bị để y chỉ.

Nghĩa là  : Chỗ ở đó, không  có Tỳ Kheo nào  
đán g  để ta  y chỉ để  đối với ông làm  p h ép  y chỉ. chớ 
không  p h ả i nói : Ta theo  ông Giáo sư dạy  học- kia, 
hoặc  ở chỗ đó không  có ông để  y chỉ, th ì m ình  
nương với ông thọ  học đó (giáo  sự), hoặc  chỗ đó c h ậ t 
h ẹ p  và ồn  ào  quá. Như g ẩn  chợ, trường h á t, th ì 
trong  Ngũ P h ần  L uật nói : N ên ở chỗ 7 ngày đ ặn g  đi 
qua lại, tâ m  tưởng ở xa y chỉ.

Khi đó có th ầ y  Tỳ Kheo đi đ ế n  chỗ không  có 
vị Đại đức n ào  để  x in  y chỉ và quên  không  làm  ph ép  
tâ m  n iệm  y chỉ, không  b iế t có th à n h  An CƯ không  ?

P h ậ t b ảo  : Nếu vì An cư quyết đến , th ì th à n h  
An CƯỂ

B ấy giờ c-hư Tỳ Kheo đi đ ến  chỗ An cư, được 
An cư, vào trong  giới, th ì m ặ t trời vừa m ọc, không  
b iế t có th à n h  An CƯ không  ?..

P h ậ t b ảo  : “Nếu vì An cư quyết đến , th ì th à n h  
An cư, k ế  đó vào vườn cũng vậy. Lại m ột c h â n  bước 
vào giới, m ộ t c h â n  vào vườn cũng n h ư  th ế  [hễ q u yế t  
A n  cư thỉ thành)".

Đ ây cứ theo  h a i k h o ả n  trước sau, h a i cái 16 
ngày  đêm  m à nói, x é t trong  luậ t cũng cho An cư 
ch ặn g  giữa, n ếu  là  chặng  giữa th ì trước từ  ngày  17 
th á n g  4, sau  ngày  rằ m  th á n g  5, tùy  ngày n ào  k iế t 
được thì kiết.
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Luật N hiếp nói : Đã đ ế n  ngày rằm , ông dạy  
việc k ia  (th ầ y  Tri sựị dạy  quét lau phòng  n h à  cho 
sạch  sẽ rồi, trong  khi nhóm  chúng p h ả i cáo b ạch  
răn g  : “Ngày m ai các Đại đức, p h ả i làm  lễ An cư”. 
Những công việc trong h ạ  các ngài ai cũng đều  để 
tâm  lo lắng  sắp  đặt. Đ ến ngày 16 th ầy  Tri sự  p hả i 
xem  coi số  chúng  T ăng nh iều  ít, được sắm  thẻ  bao  
nh iêu , lấy  nước thơm  rửa, dầu  thơm  thoa, để  trong 
cái m âm  sạch , hoa tươi sắp  lên  trên , lấy  v ậ t sạch  
phu lẽn , đ á n h  k iên  chùy nhóm  Đại chúng, m âm  th ẻ  
để trước vị Thượng Tọa, k ế  đó p h ả i tuyên  cáo : 
Những b ả n  cấm  trong h ạ  v.v...

Bảo th ầy  Tri chúng, đi g iáp thưa rằ n g  : “Các 
Đại đức nếu  đồng tâm  u'a m uốn, th ì n ê n  An cư như  
vầy : Các vị Tỹ Kheo không  n ê n  ở trong  h ạ  c ậ t tội 
lẫn  nhau , cũng không  n ê n  ra  điều luậ t ph i pháp , 
lam  cho cac Tỳ Kheo ở không  yên  vui, n ếu  ai trá i 
điêu k iện  này, th ì p h ạm  tội D iệt Tỳ Ni”.

Ông đi p h á t thẻ , bưng m âm  thẻ  đi trước, ông 
th âu  th ẻ  bưng m âm  không  đi sau. Kinh đức Thích 
Ca m ột thẻ , dó k ế  cả Đại chúng đêu  đừng dậy  khỏi 
chỗ tòa, ngồi chồm  hổm  vững vàng, lả n h  lấy  thẻ  rồi, 
hai tay  dân g  thẻ  để  trê n  m âm  không, n ếu  có ông Sa 
Di th ì T h ân  Giáo sư {tức Hòa Thượng) của ông hoặc 
quỷ p h ạm  sư  (tức thầy  giáo thọ của  ông), n ê n  lấy thẻ  
thê, sau  rô t tặn g  vị T h iên  th ầ n  Hộ p h á p  m ột thẻ  {vị 
thần  g iữ  Già lam).

Đã đi p h á t xong h ế t  rồi, b ây  giờ k iểm  đ iểm  số  
thẻ  lại để  tuyên  b ố  cho đại chúng b iế t rằn g  : Nay ở 
chô này, h iện  những vị lã n h  th ẻ  đó, Tỳ Kheo có bao
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n h iêu .ệ. S a  Di có bao  nhiêu... th í chủ tê n  chi ?... 
người lo việc tê n  gì ?... ở xóm  làng  chi ? là  chỗ đi 
khất thực v.v...

Khi đó các th ầy  Tỳ Kheo đều n ê n  quan  s á t  coi 
chỗ n ào  đi k h ấ t  thực, sau kh i quan  s á t  xong, p h ả i tự  
nghĩ rằ n g  : “T a ở chỗ này, làm  p h ép  An cư được, 
không  đ ế n  đỗi s inh  khổ, dầu  có s in h  cũng khỏi 
được, n ếu  có b ệ n h  h o ạ n  có người trông  nom  h ầ u  h ạ  
cấp  cho ta  thuốc th an g  và các m ón cần  dùng, th ảy  
đểu  đầy  đ ủ ”.

Suy nghĩ n h ư  vậy rồi, n ê n  tới chỗ kh u ấ t, đối 
m ộ t th ầy  T ỳ  Kheo, sử a  đủ oai nghi tể  ch ỉnh , ngồi 
chồm  hổm  ch ắp  tay  nói b a  lẩn  như  t r ê n  để  thọ 
p h é p  An cư.

Nếu An cư rồi có k h á c h  Tỳ Kheo đến , không  
n ê n  đổi phòng  ông đó, ông đó cũng không  n ê n  đi. 
Nếu có chỗ n ào  m uốn An cư, p h ả i đi đ ế n  trước, xem  
coi phòng  xá, ngọa cụ, vậy sau  mới lã n h  phòng.

Trước khi An cư p h ả i b ạ ch  nh ị Yết Ma, cử m ột 
ông chia phòng  và ch ia  ngọa cụ, cử xong p h ả i đếm  
số  Tỳ Kheo, số  phòng, số  ngọa cụ, đếm  số  rồi đ ến  
trước vị Thượng Tọa nói n h ư  vầy : “Thưa Đại đức, 
phòng  xá và ngọa cụ như  vậy, tùy ỷ Đại đức m uốn 
cái nào  th ì lã n h ”.

Giao cho vị Thượng Tọa rồi, k ế  đó giao cho vị 
Thượng T ọa thứ  hai, như  vậy lầ n  lượt cho đ ế n  vị h ạ  
tọa  {ông chót) n ếu  còn  dư, ch ia lại cũng b ắ t  đầu  tữ  vị 
Thượng Tọa lần  lượt đ ến  vị chót, ch ia  cho đ ế n  ba  
lượt, còn dư mới cho làm  chỗ ở cho k h á ch  Tỳ Kheo.
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Nếu có Tỳ Kheo giỏi (thông ba tạng) đ ế n  n ê n  
giao cho, không  n ê n  ch ia  chỗ chúng T ăng  nhóm , 
hoặc  n h à  tắm , n h à  để  k iế t h ạ  (tức n hà  Thiền) và 
n h à  để  đi k inh  h à n h  (vì những chỗ n à y  là chỗ công 
cộng) dù được phòng  xá  nhỏ hư  cũng p h ả i thọ , rồi 
tùy  sức sẽ  sử a  sang  lại.

Nếu m uốn An cư trong  han g  vắng  vẻ, p h ả i 
trước đ ế n  làm  dấu, hoặc b iên  p h áp  d a n h  tô i là... 
m uốn An cư chỗ này. Khi m ã n  ra  đi p h ả i bôi bỏ dấu  
vết, tê n  họ và p h áp  danh...

Nếu phòng  xá có c h ậ t hẹp , không  dung chứa 
n h iều  được, cho chứa cái chõng vừa vừa, nhữ ng  đ ến  
chỗ ch ia  n h au  ngồi được, không  n ê n  dời giường 
nệm , tọ a  cụ, đ ịnh  để ở phòng  n ày  đem  lạ i phòng  
k h á c  {khi A n  cư không cho dời đơn). Nếu phòng  đây  
dư nh iều , cho hỏi ông cựu trụ, hoặc hỏi ông chủ 
chùa  được dời, kh i đi p h ả i trả  chỗ cũ.

K hông n ê n  ở giữa đ ấ t  trống  hay  là  trê n  cây 
m à An cư, cho ở dưới gốc cây, n h ẫ n  đ ến  cây cao quá 
đầu, n h á n h  lá  sum  sê , che ngồi m ộ t chỗ, cùng trong  
n h à  nhỏ , h an g  trong  núi, trong  bộng  cây đứng khỏi 
đụng đầu , ngồi được lọ t đầu  gối, chỗ che đủ cho 
nước m ưa đừng chảy  vào th ì An cư được.

N ên nương với người c h ăn  trâu , người đốn  gỗ 
hay  là  nương ở trê n  th u y ền  m à An CƯ trong  m ùa h ạ , 
n ếu  m ấy  người đó có dời đi, ta  tùy chỗ của họ đi m à 
đi, n ếu  trong  xóm  đông, trong  h ạ  xóm  đó ch ia  làm  
h a i p h ần , tùy  theo  chỗ n ào  họ cung cấp  các  v ậ t càn  
dùng cho đủ, chỗ đó họ dời đi th ì n ê n  đi theo.



NHƯ THÍCH -  QUYỂN SÁU 347

M inh Liễu Luận nói : ở  chổ không  có 5 lỗi, 
được ở trong  đó m à An CƯ”;

l ễ- Chỗ r ấ t  xa làng  xóm , xin nhữ ng  v ậ t c ần
dùng  khó được.

2.- R ất g ần  th à n h  th ị, n g ă n  việc tu  h à n h .
3,- Chỗ k iến  và m uỗi r ấ t  nh iều , m ìn h  và 

chúng  s in h  h a i b ê n  đều  có hại.
4.- K hông có vị đủ 5 đức để m ình  nương

N ăm  đức là  :

a) Chỗ m ình  chưa nghe, ông dạy  cho 
m ình  nghe.

b) Chỗ m ình  nghe rồi, ông làm  được 
th êm  th a n h  tịnh .

c) Hay giải quyết nhữ ng  chỗ nghi cho 
m ình.

d) T hông suố t không  còn che ngăn .
e) C hính  k iến .

5,- Không có th í chủ cung cấp  thuốc th an g  
cơm cháo.

P h àm  người An CƯ trong  h ạ  không  n ê n  ra  
ngoài giới m ộ t đêm .

Nếu có người đ à n  v iệ t th ỉn h  đi xa, không  th ể  
vể liền  ngày  đó được, cho thọ  p h é p  đi 7 ngày. 
K hông n ê n  chuyên  vể sự  ă n  uống m à đi, trừ  các 
n h â n  duyên, hoặc  vĩ 6 m ón, n h ẫ n  đ ế n  đi tìm  thuốc 
thang , đ ế n  ngày  th ứ  7 p h ả i về.

Hoặc 5 chúng th ỉn h  để  sám  hối tội, b a  chúng 
sau  th ỉn h  để thọ  giới, hoặc  Vua, quan  Đ ại th ầ n , ông 
C ận  sự, cha  m ẹ, các  b à  con và nhữ ng  a n h  em  quen



348 LUẬT Tứ PHẨN GIỚI BỔN

b iế t v.v... mời th ỉnh , hoặc  đi th ăm  b ện h , hoặc  m ình  
đi cầu người đồng tụng, cho đ ế n  vì việc Tam  Bảo 
đều cho p h é p  thọ  7 ngày  đi rồi về, p h ả i thọ n h ư  
vầy : Sửa đủ oai nghi, đối với m ột th ầy  T ỹ  Kheo thưa 
răn g  : Thưa Trưởng lão  m ột lòng ch iếu  cố ! Tôi Tỳ 
Kheo... nay  vì việc... xin p h ép  ra  ngoài giới 7 ngày, 
rồi trở  về trong  đây  An cư, b ạ ch  cho Trưởng lão  được 
hay  (nói ba  lần). Hoặc đi việc đó không  đ ế n  7 ngày  
th ì p h ả i tùy theo  m ấy ngày  m à nói.

T hập  Tụng Luật nói : “Thọ p h ép  7 ngày, không  
có Tỷ TKheo, cho theo  4 chúng kia m à thọ , không  
được tâm  n iệm  m à thọ  trừ  5 hạng người :

Nghĩa là  : người ở chỗ A Lan Nhã, người ở m ột 
m inh, người đi xa, người B ệnh lâu  và người n ăm  m ất 
m ùa k h ấ t  thực khó được ở n h à  cùng b à  con. Năm  
h ạn g  người n ày  có tâm  n iệm  An cư, kh i đói k h á t  ở 
gần  bà  con.

Không n h â n  duyên được P h ậ t hứ a cho, th ì 
không  được p h ép  ra  ngoài giới ngủ n h ẫ n  đ ế n  m ột 
đêm , cho n ăm  chúng An cư có việc P h ậ t sự  cần  th iế t 
được p h é p  cho đi b an  ngày, hoặc  đi ra  đường việc 
rồi p h ả i trở  vẻ trong  giới, vì không  p h ép  ở cách  
đêm .

Nêu chỗ ở xa, 7 ngày về không  kịp cho thọ 
p h ép  quá 7 ngày, hoặc nử a  tháng , m ột tháng , b ạch  
nh ị Yết Ma, n ê n  b ạ ch  như  vầy : Thưa Đại đức T ăng 
lóng nghe, n ếu  đ ến  giờ chúng T ăng nhóm , chúng 
T ăng b ằ n g  lòng cho Tỹ Kheo... thọ  p h ép  quá 7 ngày  
(hoặc nửa tháng, m ột tháng) ra  ngoài giới vì việc...
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p h ả i đi, trỡ  vẻ trong  đây An cư. B ạch như  vậy tác  
b ạ c h  th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : Tỳ Kheo... thọ  
p h ép  quá 7 ngày (hoặc nửa tháng, m ột tháng ) ra  
ngoài giới vì việc... p h ả i đi, trở  vẻ trong  đây  An cư. 
Các vị Trưởng lão ai b ằn g  lòng cho chúng  T ăng  cho 
Tỳ Kheo... thọ  p h ép  quá 7 ngày  (hoặc nử a tháng, một 
tháng ) ra  ngoài giới vi việc... p h ả i đi, trở  về trong  đây  
An cư, th ì lẳng  lặng, vị nào  không  b ằn g  lòng th ì nói. 
Yết Ma th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

T ăng  đã  b ằn g  lòng, Tỳ Kheo..ỗ thọ  p h ép  quá 7 
ngày (hoặc nửa tháng, m ột tháng) ra  ngoài giới vì 
việc... p h ả i đi, trở  về trong  đây  An CƯ rồi, vì T ăng  đã  
b ằ n g  lòng n ê n  lẳng  lặng, th ì việc n ày  rõ n h ư  vậy.

[Phải b iết như  trước, ba cách thọ p h á p  đi ban  
ngày, đ ề u  không cho ở luôn đ ê m  không đồng với Luậ t 
khác).

Hoặc thọ  p h ép  7 ngày  đi ra  ngoài giới, bị 
người cầm  ở lại, hoặc  bị đường sá  n g ăn  trở  và các 
n ạ n  sự, trong  tâm  m uốn về, m à vẻ không  kịp ngày  
đó, không  gọi là  m ấ t tuổi.

Nếu chỗ An cư n ạ n  p h ạ m  h ạ n h , m ạng  n ạn , 
hoặc  vì ý riên g  của m ình  m à th à n h  p h á  Tăng, hoặc  
vì n g ăn  việc p h á  Tăng, hoặc  vì h ò a  h iệp  với chúng 
T ăng  kia, hoặc  đồ ă n  uống không  được vừa ỷ [thiếu  
p h ầ n  lợi dưỡng nên  p h ả i dời hạ), thuốc th an g  cho 
người tịn h  n h â n , có những  việc như  vậy n ê n  đi. 
H oặc ở chỗ tiề n  An CƯ nghe chỗ kh ác  được lợi dưỡng 
nh iều , b è n  đi đ ế n  chỗ kia, Tỳ Kheo n ày  không  được
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tuổi trước (tiền  A n  cu) vì trá i p h ép  cũ (p h ép  hứa hẹn  
trước) m ắc tội. H oặc không  việc chi m à đi, hoặc  thọ  
p h ép  7 ngày, m à đi quá 7 ngày, ông đó p h á  tiền  a n  
cư, vì trá i p h ép  cũ m ắc tội.

Về kịp trong  7 ngày, th à n h  tiề n  An cư, không  
trá i p h ép  cũ (phép hứa hẹn  trước) khỏi tội thọ  7 ngày 
sau  rố t (còn 7 ngày nữa m ãn  A n  cu) ra  ngoài giới, về 
cùng không  về, cũng th à n h  tiề n  An CƯ khỏi tội, h ậu  
An cư cũng n h ư  vậy.

Nếu ở chỗ n ày  An CƯ, nghe chúng T ăng  ở chỗ 
k h á c  An cư, được của cải r ấ t  nh iều , rồ i qua chỗ đó 
ở, tức là  m ấ t chỗ này, dù đ ến  chỗ ở đó, giây lâu  rồi 
trở  về cũng m ấ t chỗ đó.

Nếu thọ  người th ỉn h  An CƯ chỗ đó, th ấy  có 
m ạng  n ạn , p h ạ m  h ạ n h  n ạn , p h ả i đi đ ế n  thư a với 
người đ à n  việt, x in  dời đi, người đ à n  v iệt nghe theo  
th ì tố t, không  nghe th ì cũng cứ đi.

Khi đó các th ầy  Tỳ Kheo Kiết h ạ  An CƯ, tự  ra  
điều lu ậ t cấm  không  được nói với nhau , không  cho 
lễ b á i với nhau , không  cho hỏi h a n  với nhau . P h ậ t 
quở : Các ông ở chung nhau , m à giống in  kẻ oan  gia, 
cũng n h ư  con dê câm . Ta đã dùng vô số  phương tiệ n  
dạy  các  Tỹ Kheo kia đây  dạy  bảo  lẫ n  nhau , thọ  lãn h  
lời dạy  cùng nhau , thức tỉn h  cho nhau , không  n ê n  
đồng thọ  p h á p  câm  n h ư  vậy, giống n h ư  ngoại đạo, 
nếu  còn làm  theo  p h ép  câm  như  vậy nữ a p h ạ m  Đ ột 
K iết La.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu đi đường chưa tới chỗ 
ở, m à đã  đ ế n  ngày An cư p h ả i ở b ê n  đường, hoặc
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nương dưới gốc cây, hoặc  ở trẽ n  xe, p h ả i thọ  p h ép  
An CƯ”. Đ ến  m ặ t trờ i vừa m ọc hững sáng , đi đ ế n  chỗ 
ở, đợi tới ngày  h ậu  An cư, đối với m ộ t th ầy  Ty Kheo, 
quỳ gối chắp tay ba  lần  nói : ‘Tôi thọ phép  hậu  An CƯ”.

Nếu đang  đi giữa đường, m à tới ngày tiề n  An 
cư, không  thọ  p h ép  tiề n  An cư, p h ạm  tội D iệt Tỳ Ni. 
Đ ến  chỗ ở m à vữa đúng ngày  h ậu  An cư, m à không  
thọ  p h ép  h ậu  An cư, m ắc ha i tội D iệt Tý Ni. Người 
đó p h á  An cư không  được p h ầ n  y cúng.

Nếu m ùa xuân , đông, giao phòng  xá rồi, có vị 
Thượng Tọa đ ế n  tùy theo  thứ  lớp m à ở. Còn kh i An 
cư giao phòng  xá rồi, vị Thượng Tọa đến , không  n ê n  
theo  th ứ  lớp m à ở, nếu  đuổi ông ở trước th ì p h ạm  
tội. Không cho chẳng  nói chuyện với nhau , m uốn 
phương tiệ n  ít việc không  nói chuyện (cấm  khẩu) 
được nử a tháng , đ ế n  ngày Bố tá t  p h ả i nói với nhau  
và hỏ i h a n  công chuyện, đ áp  công việc, chú nguyện, 
qua ngày  Bố tá t  rồi, không  nói lại n h ư  trước {tịnh 
kh ẩu ).

Tỳ Kheo An cư m ãn  rồi n ê n  làm  p h ép  Tự tứ.

Nói T ự  t ứ  là  gì ?  Nghĩa là  : ở  trong  3 th án g  
hoặc  có p h ạ m  lỗi m à không  hay  b iế t nay  đây  m ặc 
dù chúng  T ăng  ở trong  b a  tội, thấy , nghe, nghi, cứ 
việc chỉ lỗi giùm  được n h ư  p h á p  sám  hối cho h ế t  tội 
vậy, cũng nói là chữ (tùy ý) tức là ở trong b a  việc tùy 
ý chúng  Tăng, tự  do chỉ tội để  ta  sá m  trừ  tội ấy  vậy.

Nếu ở chỗ có 5 th ầy  Tỳ  Kheo, hoặc  trê n  5 
thầy , p h ả i cử m ột ông b ạ ch  Tự tứ, vị Thượng Tọa 
p h ả i trước thờ i tiểu  thực, hay  là  thờ i ngọ thực tuyên
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bố  rằn g  : “T hưa Đại đức T ăng  lóng nghe : Nay chúng  
T ăng đ ế n  tháng... ngày... giờ... nhóm  tại... để  Tự tứ”.

Cho ở trong  n h à  tụng  giới đó m à Tự tứ, n ê n  
ngày : 14, 15, 16 m à làm  lễ Tự tứ. B ạch nh ị Yết Ma 
m à cử m ột ông truyền  Tự tứ. ô n g  đó p h ả i đủ 5 đức :

1. - Không á i
2. - Không sâ n
3. - Không sỢ
4. - Không si
5. - B iết người n ào  đã Tự tứ, người nào  

chưa Tự tứ.

H òa hợp T ăng rồi, p h ả i hỏi rằn g  : Ty Kheo... có 
thể vi chúng Tăng làm  người truyền Tự tứ  được không ?

Đáp rằng : “Thưa được”.

V ăn tác  b ạ ch  cử người truyền  Tự tứ  như  
vầy : ‘T h ư a  Đại đức T ăng  lóng nghe, n ếu  đ ến  giờ 
chúng  T ăng  nhóm , xin chúng T ăng  b ằ n g  lõng cho, 
chúng  T ăng  cử Tỳ Kheo... làm  ông truyền  Tự tứ ”. 
B ạch n h ư  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : 
“T h à n h ”.

T hưa Đại đức T ăng lóng nghe, chúng T ăng  cử 
Tỳ Kheo... làm  ông truyền  Tự tứ. Các vị Trưởng lão 
nào  b ằn g  lòng chúng T ăng  cử Tỳ Kheo... làm  ông 
truyền  Tự tứ  th ì lẳng  lặng. Còn vị nào  không  b ằn g  
lòng th ì nói. Yết Ma th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : 
“T h a n h ”.

C húng T ăng  đã b ằn g  lòng cử Tỳ Kheo... làm  
ông tru y ền  Tự tứ  rồi, và chúng T ăng  đã b ẳn g  lòng 
n ê n  lẳng  lặng, th ì việc n ày  rõ như  vậy.
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Bộ k h ác  cho cử đ ến  hai, ba  ông, không  được
quá.

Nếu vị Thượng Tọa hay  là  người đủ 5 đức, thì 
ph ả i trước b ạ ch  rồi, sau  m ới Tự tứ, làm  p h ép  bạch  
n h ư  vầy : Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, ngày nay  
chúng  T ăng  làm  lễ Tự tứ, nếu  đ ến  giờ chúng  T ăng 
nhóm , chúng  T ăng b ằn g  lòng cho, chúng  T ăng  hòa  
h iệp  Tự tứ. B ạch n h ư  vậy táe  b ạ ch  th à n h  không  ? -  
Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

B ạch  rồi ông đủ 5 đức đ ến  trước vị Thượng 
Tọa, th ứ  lớp m ỗi m ỗi Tự tứ. Vị Thượng Tọa và ông 
ngũ đức, trịch  vai áo b ê n  hữu, cởi giày đồng quỳ 
xuống ch ắp  tay, đối với vị ngũ đức nói như  vầy : 
Thưa Đ ại đức, chúng T ăng ngày nay  Tự tứ, tôi Tỳ 
Kheo... cũng xin  Tự tứ, n ếu  tôi có tội thấy , nghe, 
nghi, cúi xin  Đại đức Trưởng lão thương xó t chỉ giùm 
tôi, n ếu  tô i th ấy  tội, sẽ đúng  như  p h á p  m à sám  hối 
(nói ba lần)

Tự tứ  rồi ngồi sắp  h àn g  hai, ông 5 đức cũng 
nói như  vậy (3 lần), n ếu  có ông già b ện h , tùy để  cho 
ông ngồi y ên  tạ i chỗ của ông m à Tự tứ, nếu  kh i ông 
nói lầm  lộn  th ì p h ả i m ỗi m ỗi dạy  ông.

Bá N hất Yết Ma nói : “Cho ông nói không  được 
(ông nói thuộc lòng không dược) sẽ được p h ép  b iên  ra  
trong  m iếng  giấy m à dọc”.

T h ập  Tụng L uật nói : “Nếu ông h à n h  Tự tứ là 
Thượng Tọa, p h ả i trịch  vai áo  cúi đầu  thư a với vị 
Thượng Tọa thứ  h a i rằn g  : “Thưa Trưởng lảo, nay 
đ ế n  ngày  Tự tứ ”. Khi đó vị Thượng Tọa thứ  h a i p h ả i
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đứng dậy  trịch  vai p h ía  b ê n  hữu quỷ xuống, h a i tay  
rờ c h â ĩĩ vị Thượng Tọa nói b a  lầ n  m à Tự*tứ”.

Nếu ông h ạ  tọ a  là  người h à n h  Tự tứ  cho ông, 
p h ả i trịch  vai áo b ê n  hữu, quỳ gối ch ắp  tay  nói như  
vầy : Thưa Thượng Tọa, nay  đ ế n  ngày  Tự tứ. Vị 
Thượng Tọa cũng p h ấ i trịch  vai áo  b ê n  hữu, quỳ gối 
ch ắp  tay  nói 3 lầ n  Tự tứ, th ứ  lớp n h ư  vậy đ ế n  hế t. 
C húng T ăng  và m ình  làm  p h ép  Tự tứ  rồi, p h ả i đ ến  
trước vị Thượng Tọa xướng rằn g  : “T hưa Đ ại đức, 
chúng  T ăng  đã  n h ấ t  tâ m  làn i lễ Tự tứ  rồ i”, b è n  lễ 
n h ư  thường m à lui ra.

T ăng  Kỳ Luật nói : “ô n g  làm  p h é p  Tự tứ, đ ế n  
chỗ tò a  của ông cũng p h ả i thọ Tự tứ, ông được Tự tứ  
của chúng  T ăng  rồi, vậy sau  mới Tự tứ  cho m ìn h ”.

Trong C ăn  b ả n  và T hập  Tụng nói : “Cho chúng 
T ăng  Tự tứ  rồi, ông vì chúng T ăng  làm  lễ Tự tứ, làm  
lễ Tự tứ  lẫ n  n h a u ”.

L uật N hiếp nói : C húng n ếu  ít, th ì n ê n  cử m ột 
ông làm  người chịu thọ  Tự tứ  của chúng Tăng. Trong 
chúng T ăng  đông  người, th ì p h ả i cử đôi b a  ông, như  
cử ha i ông, th ì m ột ông b ắ t  từ  Thượng T ọa thọ  Tự 
tứ, còn  m ột ông từ  p h â n  nử a  sắ p  về sau  chia làm  
ha i công việc để  làm  Tự tứ  cho m au rồi. Nếu cử b a  
ông, th ì p h ả i p h â n  n h au  làm  b a  tốp  (đứng ba  chỗ) 
theo  th ứ  lớp làm  Tự tứ.

Tỹ Kheo Tự tứ  nếu  chỉ có m ộ t ông, th ì phả i 
đối với người m ình  đã  làm  Tự tứ  cho họ, m à cậy họ 
làm  Tự tứ  lại cho m ình, n ếu  như  h a i b a  ông cũng tự  
t iệ n  lẫ n  n h au  m à làm  p h é p  Tự tứ.
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Nếu CÓ “tám  n ạ n ” và duyên k h ác  xảy  ra  làm  
Tự tứ  không  kịp đầy  đủ, th ì làm  được p h ầ n  nào... rồi 
lo đi lá n h  nạn... n h ư  nghi thức tụng  giới, cho Tự tứ 
lược, n ếu  n ạ n  sự  còn xa, có th ể  nói đủ p h ả i nói cho 
đủ. Nếu n ạ n  sự  tới gần, nói b a  lần  không  kịp, p h ả i 
nói m ột lần , nếu  không  làm  y như  vậy, p h ả i y p h áp  
m à trị.

Nếu n ạ n  sự  cận  quá, không  thể  nói kịp m ột 
lần , các Tỳ Kheo p h ả i tác  bạch , đồng nói chung với 
nh au  b a  lầ n  m à Tự tứ.

B ạch  n h ư  vầy : Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, 
n ếu  đ ế n  giờ chúng T ăng nhóm , chúng T ăng  b ằng  
lòng cho, chúng T ăng  nay  củ’ ha i người đối với nhau, 
b a  lần  m à Tự tứ. B ạch như  vậy tác  b ạ ch  th à n h  
không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

T ác b ạ ch  n h ư  vậy rồi, cứ hai vị đối với nhau  
nói 3 lầ n  m à Tự tứ.

Nghĩa là : m ỗi cặp, m ỗi cặp đối với n h au  m à
nói.

Nói ha i lần  hoặc  m ột lần  củng như  vặy, nếu  
n ạ n  sự  g ần  quá, m ỗi cặp  nói với nh au  b a  lầ n  cũng 
không  kịp, th ì p h ả i bỏ việc n ày  m à đi lá n h  n ạn .

Nếu có b ốn  ông không  th ể  làm  p h é p  tác  b ạch  
để cử ông truyền  Tự tứ, th ì b ốn  ông ấy  p h ả i nhóm  
lại đối vớị n h au  cũng làm  Tự tứ.

Lời b ạ c h  n h ư  vầy : Thưa ba  Đại đức nhớ  
tưởng, ngày  nay  chúng  T ăng làm  lễ Tự tứ, tôi Tỳ  
Kheo... x in  Tự tứ  và th a n h  tịn h  (nói ba lầTĩ).
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Nếu CÓ b a  ông, hoặc  ha i ông cũng làm  p h é p  
b ạ ch  như  trên , chỉ đổi câu đầu, số  người đối thú  là 
khác , không  đ ư ợ c .riên g  chúng, và p h ạ m  tội m à Tự 
tứ. Vì có tội n ê n  p h ép  Tự tứ  không  th à n h , p h ả i sám  
hối rồi sau  mới Tự tứ.

B ốn ông không  được thọ  ông thứ  n ăm  thuyết
dục.

Nghĩa là  : Số chúng  n ăm  ông, th i không  được 
m ột ông n ào  được p h ép  th u y ết dục, p h ả i đủ m ặ t để 
i Ị tứ  lẫ n  n h au  cho đ ế n  m ột ông cũng vậy, không  
được p h ép  thọ  ông th ứ  hai thuyết đục, p h ả i tâm  
n iệm  Tự tứ.

Nếu có m ột ông, th ì p h ả i tâ m  tưởng m iệng 
nói : Ngày n ay  chúng T ăng  Tự tứ, tôi Tỹ Kheo... cũng 
Tự tứ  và th a n h  tịn h  (nói ba  lầri).

Một th ầy  Tỳ Kheo ở riêng, đ ế n  ngày Tự tứ, 
p h ả i đ ế n  n h à  tụng  giới, qué t rưới, dọn  dẹp , sắp  đ ặ t 
các việc đúng p h ép  tắc  như  trong  nghi tụng  giới, đợi 
các Ty Kheo đ ế n  cùng n h au  làm  lễ Tự tứ, không  có 
vị n ào  đến , th ì m ột m ình  nói b a  lầ n  m à Tự tứ.

Cho ông h ậu  An cư theo  ông tiề n  An cư làm  lễ 
Tự tứ, Tự tứ  xong p h ả i ở đợi cho đủ ngày, tức là 
ngày rằm  th án g  8, n ếu  ch ia  các m ón ngọa cụ v.v... 
của người cúng trong  h ạ , cũng cho ông thọ , không  
n ê n  chưa đủ b a  th á n g  b è n  kể số  tuổi hạ .

Nếu ở chỗ tiề n  An cư hay  là  h ậu  An cư, người 
ỏ’ lộn  xộn, n ê n  theo  chỗ của Thượng Tọa m à Tự tứ. 
Hoặc vị Thượng Tọa tiền  hay  h ậu  An cư, n ê n  theo



NHƯ THÍCH -  QUYỂN SÁU 357

Ông cựu trụ  m à Tự tứ, ông cựu trụ  cũng tiền , hậu , 
p h ả i theo  b ê n  nh iều  m à Tự tứ.

Nến đi giữa đường được h òa  h iệp  m à Tự tứ  th ì 
tố t, nếu  h ò a  h iệp  không  được, th ì theo  th ầ y  b ạ n  
đồng sự  dời chỗ khác , b ạ ch  nh ị Yết Ma k iế t tiểu  giới 
làm  lỏ Tự tứ, khi đi p h ả i giải giới m à đi.

N ru có ông p h ạm  tội tứ  khí, p h ả i trục  x u ấ t rồi 
mới Tự tứ, nếu  p h ạm  tộl T ăng tàng, p h ả i lảm  p h ép  
Yết Ma, cho p h ép  Phú tàng , hoặc cho p h é p  ỷ hỉ, 
hoặc  cho p h ép  x u ấ t tội, tùy xử cho xong rồi, vậy sau 
mới Tự tứ.

Nếu p h ạm  các th iê n  khác, p h ả i sám  hối rồi 
m ới Tự tứ.

Nếu ngày nay  Tự tứ, ắ t  sẽ có việc gây k ình, 
hoặc  có th ể  p h á  T ăng v.v... không  n ê n  Tự tứ  liền  
ngày đó, p h ả i đ ình  lại m ột chú t (lúc) rồi Tự tứ, cho 
ng ăn  Tự tứ, không  n ê n  cầu cho. Tự tứ  tức là : cho.

Nếu ông ngăn  Tự tứ  k ia là người ba  nghiệp  
không  th a n h  tịnh  vì vổ trí không  h iểu  b iế t rà n h  rẽ, 
không  b iế t hỏi, cũng không  b iế t đáp , các Tỳ Kheo 
k h á c  p h ả i dạy  b ảo  ông rằn g  : Thôi đi, không  n ê n  
khởi việc đấu  tra n h  đó, không  n h ậ n  lời của ông đâu. 
Nói như  vậy rồi Tự tứ.

Nếu ông k ia  b a  nghiệp  th a n h  tịn h  v.v... phả i 
hỏi rằn g  : Vì việc gì m à ng ăn  ? Vì th ấy  người p h á  
giới ? Vì th ấy  người p h á  ch ính  k iến  ? Vì th ấy  người 
p h á  oai nghi ? Hay là  vì th ấy  người việc gì ? Nghe 
việc gì ? Nghi việc gì ?...
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Nếu không  th ể  đ áp  đủ, tùy theo  ông cử tội vô 
c ăn  (ngăn  cản  Tự tứ  không có d u y ê n  cớ) m à k ế t tội, 
n ếu  ông có th ể  đáp  đủ, th ì tùy m ấy ông k ia  p h ạm  
tội gì m à trị tội, vậy sau  chúng T ăng mới Tự tứ. Nếu 
có Tý Kheo b ện h , n g ăn  Tỳ Kheo có b ệ n h  k ia  cùng 
Tỳ Kheo không  b ệ n h  n g ăn  lẫn  nhau , p h ả i nói rằn g  : 
P h ậ t dạy  n h ư  vầy, p h ả i đợi cho ông h ế t  b ện h , n ê n  
đúng  n h ư  p h á p  m à thôi, Tỳ Kheo k ia  cũng p h ả i 
đúng  n h ư  p h á p  m à nói [nói tội : thấy, ngăn, nghi) 
làm  n h ư  vậy rồi sau  mới Tự tứ.

Nếu có r ấ t  đồng Tỳ Kheo An cư tin h  tấ n  được 
chứng quả T ăng  thượng, sỢ Tự tứ  ngày  nay, th ì 
khõng  được vui như  vậy, vì th ế  n ê n  làm  p h ép  đơn 
bạch , tă n g  th êm  ngày Tự tứ, đ ế n  đủ 4 th á n g  sẽ  Tự 
tứ. H oặc có Tỳ Kheo ở chỗ khác, gây k ìn h  không  
h ò a  h iệp  m uốn đ ến  đây  m à Tự tứ, chúng ở đây  hoặc 
đ ịnh  ngày rằm  Tự tứ, b ấy  giờ sụ t lại m ộ t ngày là  
ngày 14 hoặc  đ ịnh  Tự tứ  ngày 14, sụ t lạ i m ột ngày 
là  ngày  13.

Nếu nghe tin  ngày  họ đến , liền  n h ó m  chúng 
T ăng  m au m au Tự tứ. Nếu nghe họ đ ế n  trong  giới 
rồi, th ì chúng T ăng liền  ra  ngoài giới {kiết tiểu giới) 
m à Tự tứ, n ếu  nghe họ đã  vào trong  chùa  rồi, n ê n  
đưa các  m ón như  là : nước tắm , chậu  g iặ t rồi mời 
họ tắm , còn m ình  trố n  ra  ngoài giới m à Tự tứ.

■ Nếu các ông k h á ch  T ỳ  Kheo ấy, kêu  ta  Tự tứ, 
ta  liền  trả  lời rằn g  : “C húng tôi Tự tứ  rồ i”. Nếu các 
ông cựu Tỳ Kheo Tự tứ  rồi, ông k h á c h  Tỳ Kheo 
không  được ngăn , kh i ông k h á c h  Tự tứ, th ì ông cựu 
Tỵ Kheo được ngăn . Phương tiệ n  như  vậy n g ăn  được
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th ì tố t, không  được p h ả i làm  p h ẻp  b ạch , tă n g  lên  
[thêm) ngày  Tự tứ.

B ạch  rằn g  : T hưa Đ ại đức T ăng lóng nghe, nếu  
đ ế n  giờ chúng  T ăng  nhóm , chúng T ăng  b ằ n g  lòng 
cho bữ a n ay  không  Tự tứ, để  đ ến  ngày 30  sẽ  Tự tứ. 
B ạch  n h ư  vậy tác  b ạ c h  th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : 
“T h à n h ”.

Nếu ông k h á c h  ở đ ế n  ngày  30, p h ả i làm  p h ép  
b ạ c h  lẽ n  ngày Tự tứ  lần  thứ  hai, n ếu  ông k h á c h  ở 
đ ế n  ngày rằm  th á n g  sau  m à cũng không  đi, th ì b ấy  
giờ p h ả i đúng  p h áp , đúng luậ t cƯỢng h ò a  h iệp  m à 
Tự tứ. Nếu Tỳ Kheo k h ách , Tỳ Kheo cựu nh iều , ít 
h ay  b ằn g  v.v... th ì công việc sá n h  đồng n h ư  trong  
nghi tụng  giới, p h ả i b iế t. Không n ê n  ở trước Tỳ Kheo 
Ni và người chưa thọ  đạ i giới, làm  p h ép  Yết Ma m à 
Tự tứ, không  n ê n  Tự tứ  rồi, lại tụng  giới nữa. Bởi vì 
Tự tứ, tức là  tụng  giới.

Nếu Tỳ Kheo Ni An cư m ãn  rồi p h ả i b ạ ch  nh ị 
Yết Ma, cử m ột cô Tỳ Kheo Ni, vì chúng  Ni qua bên ' 
Tỳ Kheo Tăng, thưa được Tự tứ. Cô k ia  đi đ ế n  chúng 
Tăng, đ ả n h  lễ chúng T ăng rồi quỳ, cúi đầu , ch ắp  tay  
thư a  rằn g  : “Thưa Đ ại đức, chúng Tỹ Kheo Ni k iế t h ạ  
An cư rồi, b ê n  Ty Kheo T ăng  cũng k iế t h ạ  An cư 
xong rồi, chúng Tỳ Kheo Ni sa i tôi qua thư a  với Đại 
đức T ăng  thương xó t m ấy cô m à chỉ giùm  b a  tội : 
th ấy , nghe và nghi, được Tự tứ, nếu  m ấy  cô th ấ y  tội 
sẽ  đúng  n h ư  p h áp  m à sám  hối (nói ba lần). Thưa b a  
lầ n  rồi vị Thượng Tọa trả  lời như  vầy : “Đ ại đức 
T ăng  không  th ấy  b ê n  Tỳ Kheo Ni có tội : thấy , nghe 
và nghi n ào  đáng  cử”.
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Rồi tiếp  dạy  các cô Tỳ Kheo Ni rằn g  : M ấy cô 
cứ V n h ư  p h á p  m à Tự tứ và x u ấ t gia p h ả i dè d ặ t chớ 
có buông lung.

Cô bị sa i p hả i đ ả n h  lễ chúng  T ăng  Ty Kheo 
T ăng rồi về, hoặc  b ê n  Tăng, b ẽ n  Ni ha i chúng m ỗi 
b ê n  đều  không  đủ 5 người, đ ế n  ngày Tự tứ, các cô 
Tỳ Kheo Ni p h ả i đ ến  chỗ Ty Kheo T ăng lễ b á i hỏi 
h a n  rồi về. Còn Sa Di p h ả i đối với Tỳ Kheo m à Tự 
tứ, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na p h ả i đối với Tỳ Kheo 
Ni m à Tự tứ.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu trong  chúng An cư, có 
m ột người tiề n  An cư, th ì đ ến  ngày rằm  th á n g  7, cả 
chúng  p h ả i đồng ỷ với ông đó, m à thọ  lễ Tự tứ, Tự 
tứ rồi p h ả i ở đ ến  ngày rằm  th án g  8 ”.

Nếu tấ t  cả chúng k iế t h ậu  An cư, th ì tấ t  cả 
chúng  p h ả i đợi tới ngày rằm  th án g  8 m à Tự tứ. nếu  
chúng đông đ ế n  m ột vạn, hai vạn, p h ả i nhóm  lại 
m ột chỗ, cho đ ến  m ặ t trời chưa lố mọc, ở trong  đó 
Tự tứ  cho rồi. Nếu chúng nh iều  đ ến  6 vạn , 8 vạn , sợ 
trễ  p h ả i bớ t ra  ngoài giới m à Tự tứ.

C ăn  B ản  bộ nói : “An cư gần  m ãn  còn 7, 8 
ngày n ũ a  Tự tứ, p h ả i ở gần  làng  xóm  d á n  m ột tấm  
bố  cáo, cho xa gần  đều hay  b iết, hoặc  già, hoặc  trẻ , 
n ăm  chúng  x u ấ t gia, hay  là các n h à  th í chủ, trong 
việc cúng dường, cùng n hau  p h ả i to an  lo sắm  sử a”.

C ác th ầy  Tỳ Kheo trẻ  tuổi, lo quét rưới sửa 
sang  trong  chùa, ngoài th áp , đ ế n  ngày 14 bảo  m ấy 
ông trì k inh, tụng  k inh  suố t đêm , gần  sán g  làm  lễ 
Tự tứ cho xong, chớ để  đ ến  m ặ t trời mọc.
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B ạch n h ị Yết Ma cử m ột vị đủ 5 đức rồi, vị đủ 
5 đức ấy  p h ả i đi chia tra n h  tươi cho chúng  T ăng  trả i 
ngồi rồi, m ới làm  p h ép  đơn bạch , khi đó m ỗi vị để  ỷ 
lã n h  m ột n ắm  tra n h  ngược xuôi sắp  ngang  tréo  trả , 
dời th â n  trước tới hai c h ân  đều  đạp  trê n  tran h , tay  
nắm  m ột chút tran h  rải ra  trước, nói ba  lần  m à Tự tứ.

Ngũ Phần  Luật nói : “Dạy lót cỏ dưới đ ấ t làm  chỗ 
ngồi Tự tứ  xong rồi, n ăm  chúng xuấ t gia và b á  tính  
m ỗi người đều  đem  kéo, vạch, chỉ, kim  và k h ăn , lụa 
v.v... cúng cho chúng T ăng h iện  tiền  giải h ạ ”.

Ngày nay  sở dĩ dâng  kéo  kim  đây, là ỷ cầu  cho 
trí tuệ sán g  suốt. Bấy giờ vị ngũ đức, p h ả i cầm  kéo, 
vạch, kim, chỉ, hoặc  cầm  các m ón cần  dùng  của 
h à n g  Sa m ôn  v.v... đứng trước vị Thượng Tọa thưa 
n h ư  vầy : “Thưa Đại đức, các v ậ t n ày  có th ể  n ê n  để 
cúng dường lúc làm  lễ Tự tứ, cho các vị An CƯ hay 
không  ? Hoặc ở chỗ này, được các v ậ t lợi ở chỗ 
k h ác  đem  đến , chúng T ăng nhóm  h ò a  h iệp  n ê n  chia 
không ?... Trong chúng đồng đáp m ột lượt : “Nên ch ia”.

Nếu làm  không  đúng theo  đây, Tỳ Kheo được 
cử và đại chúng  đồng p h ạm  tội D iệt pháp .

Nội P háp  truyện  nói : Nếu đêm  14 cần  p hả i 
th ỉn h  vị Kinh SƯ, lên  tò a  tụng  kinh. Bấy giờ kẻ T ăng 
người tục đồng  vân  tập , n h an g  đ èn  th ắ p  sá n g  luôn, 
đem  hương hoa  cúng dường. Sáng  m ai đồng đi ra  
n h iễu  th à n h , ai ai cũng đều để  tâm  cung k ính , h à n h  
lễ các th áp , để  tượng P h ậ t trê n  xe, đ á n h  trống  trổ i 
n h ạ c  vang trời, tràn g  p h a n  bảo  cái p h ấ t  phơi- m ặ t 
đấ t, sắp  đ ến  giờ TY mới trở  về chùa, giờ ngọ mới thọ 
trai, qua giờ ngọ đều nhóm  chúng làm  lễ Tự tứ.
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Tỹ Kheo đứng trước, k ế  Tỷ Kheo Ni, k ế  Thức 
Xoa Ma Na, k ế  Sa Di, Sa Di Ni, Tự tứ  xong rồi, tùy 
ai m uốn đi Đ ông đi Tây th ì đi, tức là  việc k iế t h ạ  đã  
xong rồ i vậy, không  nhọc  gì ở lạ i m ột đêm  nữ a  mới 
đủ.

Có chỗ dịch rằn g  : P háp  Tự tứ  n ày  là  y trong  
bộ L uật T h iế t N hất T hế  Hữu bộ, ngài Nam  Sơn giải : 
trong  bộ n ày  th ì không  cho ra  ngoài giới m à Tự tứ. 
Do vi p h á  h ạ  và lìa y, hơn  nữ a  vì p h ầ n  đêm  chưa 
m ã n  vậy, p h ả i m ã n  đêm  rằm  mới đủ, đ ế n  ngày  16 
trờ i vừa sáng, m ới gọi là  k iế t h ạ  m ãn .

H ỏi r ằ n g  : Vì sao  m à kiết h ạ  chỉ có b a  th á n g  ?

Đ áp  : 1.- T h ân  s in h  sống tạm  này, p h ả i nhờ  
m ón  nuôi dưỡng nó, cho n ê n  k iế t h ạ  3 th á n g  trước, 
mở th ê m  m ộ t th án g  sau, vì đợi sắ m  y phục  đỡ th â n  
vậy.

2.- Nếu k iế t h ạ  4 th án g  trọ n  th ì p h ả i k iế t ngày 
16 th á n g  4 m ới th à n h , n ếu  có lộn  quên  th ì không  
th à n h  k iế t, giáo p h áp  quá gắt, khó dùng  thường 
được, 'Cho n ê n  đức Như Lai th u ậ n  theo  người, mới 
b ắ t  đầu  từ  ngày 16 th án g  4, đ ế n  sau  ngày 16 th án g
5 mở th êm  m ột th án g  mới k iế t được th àn h .

C hịch Hoa Sao nói : Trong các Kinh, Luật lấy 
ngày 16 th á n g  7 là tuổi sinh  ra  n ăm  p h ầ n  p h á p  
th â n  của  th ầy  Tỳ Kheo, th ì ngày rằm  th án g  7 là 
ngày  lạp  trừ  (m ãn năm , tuổi hạ). T hầy  Tỳ Kheo là 
người x u ấ t gia th o á t tục, n ê n  không  kể theo  tuổi đời, 
m â lấy  theo  số  h ạ  lạp  vậy.
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Giới thứ hai mươi chín 
TRONG THÁNG CA ĐỀ 

KHÔNG CHO LÌA Y QUÁ SÁU ĐÊM

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo k iế t hạ  3 tháng  rồi, 
m ột tháng Ca đề  sa u  cũng m ãn, ở chỗ vắng có việc 
nghi sỢ s ệ t  Tỳ Kheo ở chỗ như  vậy, trong ba  y, m uốn  
đ ể  lại m ột y, gử i trong nhà  người. Các Tỳ Kheo có 
n h ã n  d u y ê n  lìa y  m à ngủ, n h ẫ n  đ ến  6 đêm , n ếu  quá  
p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ GIẢI : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc, chư Tỳ Kheo An cư rồi, m ột th án g  Ca Đề sau, ở 
chỗ vắng  vẻ có n h iều  giặc cướp. P h ậ t cho p h é p  ở 
chỗ như  vậy, để  lại m ột cái y, gửi trong  n h à  người; 
kh i ấy  p h á i Lục quần  liền  đem  y gửi trong  tịn h  xá  và 
d ặ n  Tỳ Kheo quen giữ giùm  rồi đi. C ác Ty Kheo b ạ ch  
lẽ n  đức P hậ t. P h ậ t vì đó m à k iế t giới.

K iế t h ạ  b a  th á n g  rồ i  là  sao  ?  Nghĩa là  : ngày  
rằm  th á n g  7 là  ngày  m ãn  hạ .

M ột th á n g  Ca Đ ề s a u  là  c h i ?  Chữ Ca Đề,
Trung Hoa dịch là “Mão tinh”, tức là th án g  này  n h ằ m  
th á n g  sao  m ão, ch ính  là  ngày  16 th á n g  7, đ ế n  ngày 
rằm  th á n g  8 là  m ột th án g  sau  trong  4 th á n g  h ạ  vậy.

M án là  c h i ?  Nghĩa là : ô n g  h ậ u  An CƯ, p h ả i ở 
chờ cho m ã n  m ột th án g  Ca để, dầu  theo  ông tiề n  An 
cư Tự tứ, ông h ậu  An cư củng p h ả i ở cho h ế t  m ột 
th án g  n ày  mới đủ 90 ngày. Nếu có việc nghi sợ, cho 
lìa y ngủ đ ế n  6 đêm , chớ không  p h ả i m ộ t th á n g  Ca 
đề m ãn  rồi, m à được lìa y ngủ đây. Nếu không  p h ả i 
vậy th ì trá i với v ăn  trong  4 bộ Luật kia.
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Vĩ m ấy  bộ kia đều  nói : T háng  sau  chưa m ãn , 
song, m ột th án g  này, là thờ i ở b ẽ n  nước An Độ 
nh iều  giặc cướp nổi lên , cũng chẳng  p h ả i nói ống 
tiền  An cư? vì ông tiền  An cư không  thọ y công đức 
đi nữa, cũng được m ột th án g  lìa y m à ngủ.

Ở ch ỗ  v ắ n g  vẻ  là  sao  ?  Nghĩa là : chỗ đó cách  
làng  5 dặm , ít người đi đến .

C ác v iệ c  n g h ỉ n ạ n  là  t h ế  n à o  ?  Nghĩa là : 
Nghi trong  đây  có giặc cướp, sắ p  đ ến  lấy  cướp đồ 
đạc  và y phục.

SỢ s ệ t  là  c h i ?  Nghĩa là : chỗ n ày  thường có 
giặc đ ế n  cướp giật, m à sợ m ấ t y và đồ đạc  vậy.

Chỗ là  gì ?  Tức là : chùa, am, ở chỗ vắng vẻ vậy.

ở  là  sao  ?  Nghĩa là : trong đó Kiết hạ  hậu  An cư.

Tỳ K heo  ở  ch ỗ  n h ư  v ậ y  là  ch ỗ  n à o  ?  Nghĩa 
là : tạ i chỗ ở đó có việc nghi sợ.

Ba y  là  g ì ?  Tức là  : Y T ăng Già Lê, y Uất Đa 
La T ăng  và y An Đà Hội.

Muô'n để lạ i m ộ t cá i y  là  sao ? Nghĩa là : 
trong b a  y tùy để  lại m ột cái.

Gửi trong nhà người là gì ? Là để gửi y, trong 
n h ả  th ế  tục  trong  làng.

Có n h â n  d u y ê n  là  sao  ?  Là có duyên  sự  như  
việc Tam  Bảo v.v...

L ìa y  m à  n g ủ  ỉà  t h ế  n à o  ?  Là lìa cái y của
m ình  đã  gửi.
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Nhẫn đến 6 đêm ỉà gì ? Nghĩa là : Có n h â n  
duyên  n h ư  trước, cho lìa y m à ngủ lâu lắm  là 6 đêm  
thôi.

N ếu quá là  sao  ? Nghĩa là : quá thời hạn 6 
đêm  th ì m ắc tội vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây ra t h ế  nào  ?
Lìa y 6 đêm  rồi, n h ằ m  đêm  thứ  7 m ặ t trời chưa m ọc 
không  xả y, tay  không  rờ đụng  y và không  đ ến  chỗ 
quăng  đá. Khi m ặ t trời m ọc p h ạm  x ả  đọa, trừ  ba  y 
ra , lìa các y khác, p h ạ m  Đột Kiết La.

P hép  xả, sám  hối, trả  lại (trả Ị/) v.v... đồng như  
trước, b ố n  chúng kia p h ạm  Đột Kiết La. Trừ cô Ni 
không  được p h ép  ở chỗ vắng vẻ.

Thể thức không phạm là sao ? Là tưởng bị 
cướp y, m ấ t y, trô i y, cháy  y v.v... Hoặc đường sá  ghe 
đi không  thông, gặp  các n ạ n  n găn  trở  vẵv...

Tỳ Ni Tỳ Bà Sa nói : “Từ ngày 16 th á n g  7, thứ  
lớp 6 đêm  cho Tỳ Kheo An CƯ ở chỗ vắng  vẻ được lìa 
y m à ngủ”. P h ậ t sở dĩ cho đó, là vì nước ngoài, giặc 
cướp có lúc trong  m ột th án g  này, là m ùa  giặc hay  
s in h  ra, vì th ế  n ê n  cho gửi vậy.

T h iện  Kiến nói : “Nếu ở chỗ vắng  vẻ, có chúng 
T ăng  đông, phòng  xá chắc  kín, không  cần  p h ả i gửi y 
trong  tụ lạc”. Gửi y rồi đ ến  đêm  thứ  6 p h ả i qua 
th ă m  coi, th ấ y  y rồi trở  về chỗ cũ (tức là chỗ váng  
vẻ).

T ăng Kỳ Luật nói : Không cho gửi Đại y  và y 
ngủ, được gửi y th ấ t  đ iều th ô i”.
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Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Tùy theo  V n ào  n h iều  lớp 
gửi m ộ t cải, không  được gửi “y ngủ” vì y ngủ thường 
m ặc trong  th ân , không  được gửi ha i cái, vì kh i lễ 
bái, n h ậ p  chúng, đi k h ấ t  thực, không  n ê n  đ ắp  m ột 
cái y vậy”.

Giới thứ ba mươi 
KHÔNG NÊN VẬT CÚNG CHO TĂNG 

LẠI ĐEM VỀ CHO MÌNH

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo, b iết vậ t đó của  
chúng Tăng, tự  x in  đ em  về cho mình, p h ạ m  Ni T át Kỳ  
B a  D ật Đề.

CHÚ GIẢI : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc, có m ột Cư sĩ thường đem  cúng th í cho chúng 
Tăng, ông m uốn d âng  cơm cho P h ậ t và chúng  T ăng  
và cúng y tố t luôn nữa; khi đó ông B ạt N an Đà nói 
rằn g  : “Những người d âng  y cho chúng T ăng  n h iêu  
lắm  rồi, ông nay  đem  đồ ă n  n ày  cúng cho chúng 
Tăng, còn  y đó để  lại cúng cho tô i”.

Ông cư sĩ nghe lời, ngày m ai th ỉn h  chúng 
T ăng  đ ế n  n h à , th ấy  các Tỳ Kheo oai nghi cụ túc, 
p h á t  la lớn rằn g  : “Tôi tín h  sắm  y tề  ch ỉnh  n h ư  vầy 
để cúng dường cho chúng Tăng, m à sao lại làm  cho 
trở  ngại n h ư  th ế ”. Các Tỳ Kheo nghe vậy, hỏi ra  mới 
b iế t cớ, liền  đem  việc n ày  b ạ ch  lên  đức T hế  Tôn. 
P h ậ t vì đó k iế t giới.

B iế t là  sao  ? Là hoặc  tự  m ình  b iế t, hay  là nhờ  
người k h á c  nói m à b iế t, không  p h ả i chẳng  b iế t vậy.

Chúng Tăng là ai ? Tức là  chúng  đệ tử của 
P h ậ t vậy.
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V ật đó là  g ì ? Nghĩa là  : sáu  m ón hộ th â n  của 
Tỳ Kheo, nhữ ng  đ ế n  ch én  uống nước.

V ật củ a  ch ú n g  Tăng là  ch i ?  Là tín  th í họ vì
chúng  T ăng  sắm , đã  đem  dân g  cho chúng  T ăng  rồi, 
hoặc  đã h ứ a  sẽ  đem  d âng  cho chúng Tăng.

Tự x in  đ em  v ề  ch i m ình là  sao  ? Nghĩa 
là : b iế t v ậ t đó thuộc về của chúng Tăng, m à k h ô n  
k héo  quanh  đem  vẻ cho m ình  vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây ra t h ế  n ào  ?
Nếu Tỳ Kheo, b iế t th ậ t  v ậ t của chúng Tăng, tự  bảo  
cúng lại cho m ình, th ì p h ạ m  x ả  đọa; n ếu  lấy  v ậ t của 
chúng  T ăng  đem  về cho th áp , hay  v ậ t của  th á p  đem  
vẻ cho chúng  Tăng, hoặc  v ậ t của b ốn  phương Tăng, 
hoặc  v ậ t của h iệ n  tiề n  Tăng, hoặc  v ậ t của Tỳ Kheo 
T ăng, hoặc  v ậ t của Tỳ Kheo Ni Tăng; v ậ t ở ch ù a  n ày  
đem  cho chùa  kia, v ậ t của chùa  k ia  đem  cho chùa 
này , n h ư  vậy đem  cho lẫn  lộn nhau , th ì p h ạ m  Đột 
Kiết La, bởi vi không  n h ậ p  vẻ cho m ình, n ê n  p h ạ m  
tội nhẹ .

Nếu đả  hứ a và cũng b iế t là đã  hứ a m à còn 
bảo , đem  về cho m ình, p h ạ m  x ả  đọa; đã  hứ a  m à 
còn nghi, p h ạ m  Ác tác , n ếu  chưa hứ a tưởng là  đả 
h ứ a  và nghi, đều  p h ạ m  Ác tác . Phép  xả, p h ép  sám  
hối, p h ép  trả  v ậ t đồng n h ư  giới trước; Tỳ Kheo Ni 
đồng p h ạm , b a  chúng sau  p h ạ m  Ác tác.

Thể thứ c kh ông phạm  là  sao ? Hoặc m ình  
không  b iế t, hoặc  đã  hứ a  rồi, tưởng là  không  hứa, 
hoặc  hứ a  cho ít, m ình  khuyên  cho nh iều , hoặc  hứ a 
cho ít người, m ình  khuyên  cho nh iều  người; m uốn
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cho v ậ t xấu  m ình  khuyên  cho v ậ t tốt; hoặc  cười giỡn 
nói; hoặc  là  nói lầm , nói m ộ t m ình, nó i trong giấc 
ch iêm  bao, m uốn nói cái này, lầm  nói cái khác.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu có người đ ế n  m uốn bố 
thí, hỏi th ầy  Tỳ Khea rằn g  : N ên cho chỗ n à o ”.

Đ áp rằn g  : “Tùy ông k ính  chỗ nào  th ì cho chỗ
đó”.

Hỏi : Cúng chỗ nào  dược phước b áo  nh iều  ? 

Đ áp : Cúng cho chúng T ăng  được phước báo
nhiều .

Hỏi : Vị T ăng nào  giữ giới th a n h  tịn h  có công
đức ?

Đ áp : C húng T ăng  không  có vị nào  p h ạm  giới 
và không  th a n h  tịnh .

Nếu người đem  v ậ t đến , cúng cho m ột Tỳ 
Kheo, Tỳ  Kheo p h ả i bảo  rằn g  ề. “Cúng cho chúng 
Tăng, th ì được n h iều  phước b á o ”.

Nếu họ nói : “Tôi đả  thường cúng cho chúng 
T ăng  rồi, n ay  ch ính  tôi m uốn cúng cho T ôn giả, th ì 
b ấy  giờ ta  mới thọ, không  tội. Nếu b iế t  v ậ t đó họ 
đem  cúng cho chúng Tăng, m à lập  th ế  k h iến  trở 
cúng riêng  về cho m ình, th ì p h ạm  x ả  đọa. V ật này  
chúng  T ăng  không  n ê n  trả  lại, chúng T ăng  để dùng, 
nếu  b ảo  đem  cúng cho ông khác , p h ạm  Ba D ật Đề.

X ét trong  bộ N hất T h iế t Hữu : V ật của chúng 
T ăng  khác , bảo  đ e m .c ú n g  cho m ình  cũng p h ạm  x ả  
đọa, hoặc  v ậ t của họ đem  cúng cho ông khác, m ình  
bảo  cúng về cho ông k h ác  nữa, hay  là b ảo  cúng cho
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chúng  Tăng, hoặc  họ đem  v ậ t cho chúng  T ăng m ình  
bảo  đem  cho ông khác, hoặc  đem  cho chúng  T ăng 
khác , kh i đem  p h ạm  Ác tác; khi ai được của n ày  thì 
m ình  cũng phạm  Ác tác, ông k h ác  tức là m ột thầv, 
ha i thầy, ba  th ầy  Tỹ  Kheo vậy.

T át Bà Đa Luận nói : “Nếu v ậ t của th á p  này, 
đem  cho th á p  kia, không  c ần  lấy  lại, vì phước đồng 
vạy, nhưng  p h ả i sám  hối tội Đột Kiết La”

Nếu đem  v ậ t của chùa này  về chùa k h ác  
không  n ê n  lấy  lại vì chùa  với chùa v ẫn  đồng vay, 
nhưng p h ả i sám  hối tội Đột Kiết La. Nếu đem  va t 
của chúng  T ăng  Tự tứ  ở đây, c h o  chúng T ăng  khác, 
p h ả i lấy  lại, vì v ậ t Tự tứ  thuộc về riêng  khác , sam  
hối tội Đ ột K iết La.

Nếu không  trả  lại, tín h  số  tiền  m à k ế t tội của
h iệ n  tiề n  T ăng  cũng n h ư  vậy; n ếu  đem  v ậ t của người
n ay  cho người khác , p h ả i lấy  lại trả  cho chủ, sám
hối tội Đ ột Kiết La. Nếu không  trả  tính  số  tiên  m a 
k ế t tội.

C ăn  B ản  L uật nói : “Đem  v ậ t của chùa n ày  
cho chùa kia, đem  v ậ t phòng  n ày  cho phòng  kìa  
đem  v ậ t làn g  n ày  cho làng  kia, đem  v ậ t c ăn  n h a  n ày  
cho c ăn  n h à  kia, đem  vậ t ở giữa căn  n h à  cho người 
ngoài cửa, đem  v ậ t ở ngoài cửa cho người trê n  gác 
n h ẫ n  đ ế n  v ậ t của phòng, làng, n h à , cửa, gác dời chó 
lâ n  n h au  đều  p h ạm  Ác tá c ” (tức là thí chủ muôn cúng  
chỗ này, m ình bảo cúng chỗ k ia  không được).

Hoặc đem  v ậ t của tượng n ày  cho tượng k h ác  
hoặc  đem  v ậ t của th á p  n ày  cho th á p  khác , hoặc
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đem  v ậ t ở dưới n ề n  th áp , cột đứng, đường đi, từng 
cap  đo úp  b á t, đà i vuông, v àn h  trò n , cho đ ế n  cái 
b ìn h  báu , đem  đổi lẫ n  nhau , đều  p h ạ m  Ác tác . Nếu 
vua cậy th ế  lực b ảo  đổi cho n h au  th ì không  tội.

Nếu đem  v ậ t của người nghèo  n ày  cho người 
nghèo  k h ác , hoặc  đem  v ậ t của  loài b àn g  s in h  n ày  
cho loài b à n g  s in h  kia, hoặc  đem  v ậ t của  b à n g  sinh  
cho người, đem  v ậ t của người cho loài b à n g  sinh, 
đem  v ạ t của người x uấ t gia cho người th ế  tục, hoặc  
trá i lạ i đều  p h ạ m  Ác tác . Hoặc m ình  không  tìm  m à 
được, không  phạm . Như th ế  kẻ  n am  người nữ, 
hu ỳ n h  m ôn  và v ậ t của tứ  chúng  đem  cho lẫ n  nhau , 
lệ th eo  trê n  n ê n  b iết.

N hân  đây  nói rõ về p h ép  cúng dường và điẻu 
k iện  ch ia  vật. Phép  cúng dường ch ia  v ậ t thuộc vê 
đâu  : Nếu co người m uốn tự  làm  phòng  để cúng cho 
m ộ t ông, hoặc  cúng cho nh iều  ông, hoặc  cúng cho 
chúng  Tăng, rồ i đem  lạ i cúng cho ông k h ác , hoặc  
cúng cho n h iều  ông hoặc  cúng cho chúng  T ăng  k hac , 
hoặc  cúng cho ông đồng phá i, hoặc  cú n g  cho ông 
ph á i k hác , đều  gọi là  cúng ph i p h áp , thọ  ph i p h áp , 

ở ph i p h áp .
H oặc có người tự  m uốn làm  phòng, cúng cho 

m ột người, hoặc  cúng cho n h iều  người, hoặc  cúng 
cho chung  Tăng, hoặc  cúng cho h a i bộ Tăng, đó là  
cúng đúng  p h áp , thọ  đúng  p h áp  và ở đúng  pháp .

H oặc ở trong  đ ấ t  của T ăng  làm  phòng  riêng , 
có vi Thượng Tọa đ ế n  p h ả i nhường lại, n ếu  không  
nhường lại, th ì p h ả i trả  đ ấ t  lạ i cho T ăng  chớ khong  
co ly do n ào  đem  đ ấ t  của T ăng  d à n h  riên g  về m ình.
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p h à m  v ậ t của bốn  phương Tăng, th ì không  n ê n  chia 
không  n ê n  n h ậ p  về của m ình, không  được m ua b á n  
không  p h ả i chúng  T ăng  được m ua b án , không  p h ả i 
đông  người b án , n h ẫ n  đ ến  m ột người b á n  được. Nếu 
người n ào  đem  n h ậ p  vẻ m ình, hoặc chia, hoặc  m ua 
b á n  v.v... đều  không  th àn h , p h ạm  T hâu  Lan Giá.

Những gì là v ậ t của  bốn phương Tăng ? Hoặc 
chua, hoặc  v ậ t trong  chùa, phòng  n h à , hoặc  vật 
trong  phòng  n h à  n h ư  là : m ái, th ạp , nồi, chảo, búa, 
đục, đài để  đ èn  và các m ón trọng  vật, giường dây 
giương cay, nệm  lớn, nệm  nhỏ , ngọa cụ các v ậ t cây 
CỐỊ, tre, cỏ đều không  cho chia. Cho ch ia  bông  tra i 
hoặc  bông  cúng Phật, hoặc chúng T ăng h iện  tiền  
được y v ậ t n ê n  chia, phả i đếm  coi sô người n h iều  ít 
v ạ t to t xâu  xen  với nhau , bảo  người m ù quăng  thẻ  
m à chia.

Nếu có k h ách  T ỳ  Kheo đến , trước- khi chưa
quang  the , th ì được dự p h ầ n  chia, nêu  đ ế n  sau  khi
quăng  thẻ , th ì không  được dự p h ầ n  chia; khi ch ia  y,
có k h á ch  thường đến , n ê n  b ạch  nhị Yết Ma, cử m ọt
người đi chia, cử rồi lại b ạch  nh ị Yết Ma giao đồ vậ t
cho người ấy, bảo  ch ia  cho chúng T ăng (p h ép  cử ưà
p h e p  giao y  ư.v... chép đ ủ  trong Đại L uậ t ưà tronq bản  
Yết Ma).

Hoặc chỉ có 4 người, không cần  cử và giao 
p h a i ngay ơ nơi đó, b ạ ch  nh ị Yết Ma rồi chia, làm  
p h ep  rôi, x é t coi sô người nh iều  ít ch ia cho đồng 
Nếu chúng  T ăng h ò a  h iệp , n ê n  cho Sa Di đồng 
p h ân , không  h ò a  h iệp  (không bằng lòng) n ê n  cho 
p h a n  nưa; chúng  T ăng  n êu  không  b ằn g  lòng, n ê n
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cho m ột p h ầ n  ba. Nếu chúng T ăng  quyết không  cho, 
th ì không  n ê n  ch ia  [cho). T ịnh  n h â n  giúp làm  việc 
chùa, ch ia  cho m ột p h ầ n  tư, n ếu  chúng T ăng  không  
cho th ì không  n ê n  chia. Nếu có b a  thây , th ì p h a i k ia  
đây  đồng  nó i b a  lầ n  rồi chia, thư a  nói n h ư  vầy : 
“T hưa n h ị Đ ại đức nhớ  nghĩ, ở chỗ đây  có y p h ả i 
thờ i hoặc  y ph i thời, chúng T ăng  có m ặ t tạ i đây  
n ê n  chia, chỗ n àv  không  đủ số  Tăng, đây  là  p h â n  
của tôi” [nói ba lần).

H oặc có h a i ông cũng nói như  vậy, hoặc  m ộ t 
ông p h ả i tâ m  n iệm  theo  như  trước đôi với ông k ia  
(ƯÌ có m ột ông không biết nói với ai). Hoặc ở chỗ đó có 
th ầy  Tỳ Kheo, tưởng có Tỳ  Kheo và nghi, lại m uốn 
riên g  chúng  m à chia, th ì không  th à n h  chia, p h ạ m  
Ác tác , hoặc  có Tỳ  Kheo, tưởng là  không  Tỳ Kheo, 
không  th à n h  chia, nhưng không  phạm ; không  Tỳ 
Kheo tưởng có Tỳ Kheo và nghi, đều  th à n h  chia, 
p h ạ m  Ác tác . Không Tỳ Kheo, tưởng không  Tỳ Kheo, 
th à n h  ch ia  không  phạm , thọ  y th à n h  hay  là  không  
th à n h , p h ạ m  hay  là  không  p h ạm  cũng n h ư  thế .

Nếu T ăng  Ni h a i bộ, được y và v ậ t đ án g  chia 
(thí d ụ  : thí chủ  trai Tăng hai bộ Tăng Ni) th ì p h ả i ch ia  
làm  h a i p h ần ; n ếu  không  Tỳ Kheo Ni, những  đ ế n  chỉ 
có Sa Di Ni, cũng p h ả i ch ia  làm  h a i p h ần , n ếu  
không  S a  Di Ni, th ì Tỳ Kheo T ăng  được ch ia  với 
nhau . Nếu chỗ đó có Ni m à không  T ỳ  Kheo, chỉ có 
Sa Di th ì cũng được chia  làm  ha i p h ân ; n êu  khong  
Sa Di, th ì chúng  Tỳ Kheo Ni được chia  với nhau .

Ney Tỹ Kheo tịch  rồi, của cải trong  chùa  như  
là  ẳ. ruộng, vườn, trá i  cây, phòng  riêng , v ậ t của
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phòng  riêng, b ìn h  b ằn g  đồng, b ồn  chậu  chảo  b ằn g  
đồng, đ à i đ ể  đèn , các  v ậ t quỷ, giường, nệm , gối v.v.r 
cùng người tịn h  n h â n  giúp việc chùa, xe kiệu, chậu  
tắm , tích  trượng, quạt, các m ón  v ậ t liệu, của đó đểu  
thuộc  về b ố n  phương Tăng, không  được c h ia ắ Những 
y, b á t, ngọa cụ, ống kim, đãy  đựng y, đồ chứa 
chúng  T ăng  h iệ n  tiề n  được chia.

Nếu người nuôi b ện h , đem  y và đồ đạc  của 
người tịch  (chêt) đ ế n  trong  chúng  Tăng, chúng  T ăng 
p h ả i b ạ ch  n h ị Yết Ma, thưởng cho người nuôi b ệ n h  
đó. Nếu b a  y r ấ t  nh iều , n ê n  lấy  m ột cái của người 
tịch  thường dùng  m à cho.

C húng T ăng p h ả i xem  x é t người nuôi b ệ n h  ấy  
n ếu  th iệ t siêng  n ă n g  bậc  n h ấ t, th ì cho b a  y bạc  
thượng, n êu  người nuôi b ệ n h  đó b ậc  trung, th ì cho 
b a  y b ậc  trung, n ếu  người đó bậc  h ạ  th ì cho b a  y 
b ậc  hạ .

Nếu người tịch  có th iếu  nợ, th ì cho đem  y dư 
m à trả , hoặc  không  có y dư th ì b á n  b a  y  ch ính  m à 
tra  cho chu nợ, còn dư lại th ì cho người nuôi b ệ n h

Người nuôi b ệ n h  p h ả i hỏi người b ện h , cái n ào  
la  b a  y thọ  trì, cái nào  là y dư ? ô n g  th iêu  nợ  ai ? Ai 
th iếu  nợ  ông ? ô n g  m uốn cho ai ? Nếu không  hỏi 
đúng  n h ư  p h á p  m à trị.

Ngươi nuoi b ẹ n h  p h a i ch ăn g  là người đủ nărn  
p h é p  :

1.- B iết người b ệ n h  : vậ t n ào  đ áng  ăn , v ậ t n ào  
p h ả i cử. V ật đán g  ă n  th ì cho ăn .



374 LUẬT TỨ PHẨN GIỒI BỔN

2,- Người b ệ n h  có đi đạ i tiểu  tiệ n  và ói m ửa 
không  nhờ m  gớm.

3,- Có lòng thương xót, không  vì sự  cơm áo.

4,- Hay s ă n  sóc thuốc th an g  cho đ ế n  ngày h ế t  
b ệ n h  hoặc  là tịch  mới thôi.

5,- Hay vì người b ệ n h  nó i p h á p  cho nghe, 
k h iế n  cho người b ệ n h  vui vẻ, th â n  tâ m  họ đối với 
p h á p  là n h  được th êm  ích.

Có đủ n ăm  p h áp  như  vậy, lúc ấy  tùy  trong  6 
m ón  y v ậ t của ông b ện h , n ê n  lấy  m ón nào , thưởng 
cho người nuôi b ện h . Nếu không  có m ón  n ào  th ì 
thô i cũng được đem  v ậ t k h ác  m à th ế , n ếu  người 
b ệ n h  giờ sắ p  lâm  chung nói : Tôi có các v ậ t này , tôi 
cho P hật, cho Pháp, cho chúng Tăng, hoặc  cho th áp , 
hoăc  cho người... Nếu tôi tịch  th ì tô i cho, b an g  toi 
còn  sống  trả  lại cho tôi.

P h ậ t dạy  : “Không n ê n  cho như  vậy, p h ả i để 
cho chúng  T ăng  h iệ n  tiề n  ch ia  . Nêu có Tỹ Kheo ơ 
trong  làng  m ạng  chung, m à đời ông không  nương 
chỗ n ào  n h ấ t  đ ịnh. T rong làng  đó có Ưu b a  tac  tin  
ưa P h ậ t p h áp , hoặc  là người giữ vườn cho chùa, p h ả i 
b iê n  giữ, đợi người trong  n ă m  chúng  x u ấ t gia đến , 
đem  giao các v ậ t ấy. Nếu không  có người n ào  đến , 
th ì đem  cho chùa  ở gần  đó.

V ật của vong, chúng  T ăng  h iện  tiề n  n ê n  chia, 
không  n ê n  để quá ngày An CƯ. Phep  chia, v ạ t cua 
vong, cũng như  p h ép  chia y trươc. N6U chung  T ang 
hoặc  b a  ông, n h ẫ n  đ ế n  v ậ t thuộc m ột ông, n ê n  b iết.
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Hoặc Tỳ Kheo ở chỗ này  k iế t h ạ , lại đi ở chỗ 
khác, n ê n  ch ia  vậ t An cư ở chỗ n h iều  ngày, n ếu  ở 
h a i chỗ đồng nhau , cho m ỗi chỗ lấy  p h â n  nửa. 
K hông n ê n  ở chỗ n ày  An cư lã n h  p h ầ n  y rồi, lạ i đi 
chỗ k h á c  lã n h  p h ầ n  y chia nữa.

Nếu Tỳ Kheo An cư rồi m à chưa ch ia  y  b è n  bỏ 
đi, th ì p h ả i d ặ n  người lã n h  p h ầ n  y  giùm , chúng  
T ăng  p h ả i cho. Nếu không  d ặ n  hoặc  d ặ n  lơ là, hoặc 
ông lã n h  lời d ặ n  qu ên  đi, đều  không  p h ả i lỗi của 
chúng  T ăng  vậy.

H oặc m ột th ầ y  Tỳ Kheo ở chỗ k iế t h ạ  An cư, 
được n h iều  y và vật, Tỳ Kheo kia tâ m  n ê n  tưởng 
răn g  : “Đ ây là  v ậ t của tô i”, hoặc  làm  p h é p  thọ , hoặc  
không  làm  p h é p  thọ , lại có Tỳ Kheo k h á c  đ ế n  không  
n ê n  chia.

Nếu chúng  T ăng  được y v ậ t nh iều , sau  chúng 
T ăng  tác h  ra  làm  h a i phe, th ì v ậ t đó p h ả i’ ch ia  làm  
h a i p h ần , n ếu  ch ia  chứa được n à  chúng  T ăng  tác h  
rồi, n ê n  hỏi ông đ à n  việt, tùy  theo  ông đ à n  v iệ t nói, 
s ẽ  y  t h e o  đ ó  m à  c h ia ,  h o ặ c  ô n g  đ à n  v iệt k i a  n ó i  
không  b iế t, hoặc  nó i đồng cho, th ì b ấy  giờ p h ả i ch ia  
làm  h a i p h ần .

Nếu chúng  T ăng  được y đáng  chia, có T ỳ  Kheo 
ở bộ này, đi qua ở bộ chúng  k ia  th ì không  n ê n  chia 
cho. Có Tỹ Kheo đi qua bộ chúng kia, nhưng  qua 
chưa tới, b è n  tịch  giữa đường, th ì y b á t  của ông p h ả i 
cho bộ chúng  kia  (tức là bộ chúng ông m uốn qua  m à  
đi chưa tới đó). Hoặc Tỳ Kheo bị cử tội rồ i tịch, y  b á t 
của ông đem  cho chúng  T ăng  đồng làm  p h é p  Yết Ma 
cử tội cho ông.
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Nếu chúng T ăng  tá c h  ra  làm  hai bộ, ông đ à n  
v iệt th ỉn h  nhóm  lại m ột chỗ cúng dường cơm nước, y 
vả chỉ. n ê n  tùy theo  đ à n  v iệt cúng cho.

Nếu chúng  T ăng k iế t h ạ  An cư, được y rồi 
chúng  T ăng  tá c h  ra  làm  hai bộ, th ì p h ả i đếm  số  
người b ê n  n ào  nh iều , b ê n  nào  ít m à chia; n ếu  chưa 
được y cúng m ùa hạ , chúng T ăng  tác h  ra  làm  ha i 
p h ầ n  th ì cũng p h ả i đếm  số  người m à chia, hoặc  
được y cúng m ùa h ạ , hoặc chưa được y và của cúng 
m ùa h ạ , m à đi qua bộ khác, cũng p h ả i cho.

P hàm  cúng có 8 cách  :

1.- Cúng cho Tỳ K h e o  Tăng
2.- Cúng cho T ỳ  Kheo Ni
3.- Cúng cho h a i bộ Tăng.
4.- Cúng cho bốn  phương Tăng.
5.- Cúng cho chúng T ăng ở trong giới.
6.- Cúng cho chúng T ăng  đồng làm  p h ép  

Yết Ma.
7.- Cúng xứng tê n  tuổi cho người nào .
8.- Cúng cho m ột ông.

Đểu p h ả i tùy người đ à n  v iệt nói m à chia.

Nếu Tỳ Kheo không  thương, không  giận, không  
sỢ, không  si, và b iế t m ón  nào  đã  chia, m ón  nào  
chưa chia. C húng T ăng  n ê n  cử m ột vị ch ia  cháo, 
ch ia  đồ ă n  thờ i sớm  m ai, ch ia  n ăm  m ón ă n  thờ i 
ngọ, cử m ột vị th ỉn h  chúng Tăng, trả i ngọa cụ, ch ia  
ngọa cụ, ch ia  y tắm , chia  y, n ê n  lã n h  n ê n  cho; cử 
m ột th ẩy  Tỳ Kheo và m ột ông Sa Di, tấ t  cả củng 
như  vậy.
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CÓ n ă m  p h ép  đó vĩ chúng  T ăng  ch ia  vật, được 
phước s in h  lên  cõi trời, m au n h ư  tê n  b ăn . T ra i n am  
p h ép  trê n , vì chúng T ăng  ch ia  vật, p h ạ m  tội đọa  vào 
đ ịa  ngục cũng m au như  tê n  b ắ n  (uì chia, vậ t ba t
m inh).

T rong đây  p h ép  ch ia  v ậ t thuộc chỗ n ào  : hoặc  
chúng  T ăng  b ố n  phương, hoặc  chúng  T ăng  h iệ n  tiền , 
hoặc  đông  người hay  là m ộ t người, hoặc  p h ả i thời 
h ay  là  ph i thời, sự  nó r ấ t  tỉ mỉ, trong  đây  khó th u ậ t 
cho h ế t, không  n ê n  lửng lơ, p h ả i x é t rõ trong  Đại 
Luật và trong  b ả n  Yết Ma, th ì việc làm  m ới đúng.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Ông Sa Di tịch, v ậ t với ông 
thuộc vè H òa Thượng của ông”.

Ngũ P h ần  L uật nói : “ô n g  Sa Di tịch  chúng 
T ăng  h iệ n  tiề n  n ê n  ch ia”.

L uật N hiếp nói : “Nếu th ầy  Tỳ Kheo tịch , các 
đồ ă n  uống, n h ẫ n  đ ế n  m ộ t lá  cây, còn  y v ậ t lợi 
dưỡng kia, n h ẫ n  đ ế n  m ột ch ú t vải làm  tim  đèn , đêu  
pha i ch ia  đồng”. Nếu y th ậ t  tố t quỷ giá, không  n ê n  
cá t n á t, p h ả i b á n  lấy  tiề n  m à chia. Nếu có Ty Kheo 
d ế n  kịp trong  5 thờ i này  n ê n  chia :

1.- Thời đ á n h  k iên  chùy
2.- Thời tụng  k iến  vô thường.
3.- Thời lễ th áp .
4.- Thời p h á t thẻ .
5.- Thời tác  bạch .

Hoặc chúng nhóm  không  hòa, hoặc  khô n g  có 
ông làm  phép , n ếu  làm  p h ép  cho ông trước và ông 
sau.
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Nghĩa là : lấy  m ột chú t ít của cải, hoặc  m ột 
vài tiề n  v.v... của người vong, h iế n  cho ông Thượng 
Tọa thứ  n h ấ t, đ ế n  ông h ạ  tọ a  chó t h ế t, còn  lại m ỗi 
m ỗi đi cho, dùng  để ghi chắc, vậy sau  chúng  T ăng 
h iện  tiê n  đông chia n h ư  thường, lại không  c ần  làm  
phép .

Nếu làm  p h ép  trước, sau  rồi có ông k h á c  đến , 
th ì không  n ê n  chia. Nếu bốn  thời trước có m ặt, thời 
sau  bỏ đi (vắng mặt) cũng không  n ê n  chia. Nếu tác  
b ạ ch  rồi các vị được hò a  hợp ở trong  giới, đều  được 
thọ  p h ầ n  lợi dưỡng.

N ếu  k h ô n g  tá c  b ạ c h  k h ô n g  là m  p h é p  trư ớ c , 
sau  t h ì  s ẽ  n h ư  t h ế  n à o  ?  Hễ là T hanh  V ăn đệ tử  
của P hật, có bao  n h iêu  h iệ n  tạ i trong  Nam  th iệm  bộ 
châu  hoặc  ở chỗ k h ác  cũng đều  có p h ần .

V ật sở hữu như  là : ruộng, n h à , p h ố  xá, ngọa 
cụ, k h ảm , nệm , đồ b ằn g  đồng, b ằn g  sắ t, tre , cây, 
cùng ngọa cụ bằng  da, k h ă n  cạo tóc, tôi tớ, cơm nước, 
lúa bắp , m è v.v.ế. n h ậ p  vào kho b ố n  phương Tăng.

H oặc c h é n  b á t  lớn nhỏ, kim, dùi, lưỡi há i, câu 
liêm  (cô liêm), h ỏ a  lư (lư đố t trầm) cùng các  túi, b ìn h  
tẩy  tịnh , chai đựng dầu , tấ t  cả y chăn , không  luận  
b a  y chính , hay  là y tắm  mưa, hoặc  nhuộm  rồi hay  
là chưa nhuộm , các th ứ  như  về giày, guốc, đỏ, trắn g  
m àu  vàng  và m àu  xanh , chúng T ăng  h iệ n  tiề n  n ê n  
chia.

C òn nhữ ng  thứ  m àu  sắc tố t, b ậc  thượng p h ả i 
n h ậ p  vào đ iện  Phật, cũng để dùng  về việc sơn vẽ 
tượng Phật. Các thứ  dược th ảo  v.v... n ê n  để  trong
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kho  chúng  Tăng, được cúng cho người bệnh.^ Còn các 
th ứ  trá n  b ảo  châu  ngọc, ch ia  làm  h a i p h â n  : m ột 
p h ầ n  ch ia  cho Pháp , m ột p h ầ n  ch ia  cho Tăng.

P h ẩ n  ch ia  cho Pháp , để tả  k in h  P h ậ t va sam  
sử a tò a  sư  tử. P h ầ n  n h ậ p  vẻ chúng Tăng, th ì chúng  
T ăng  h iệ n  tiền , n ê n  chia; n h ư  k inh  lu ận  th ì không  
n e n  ch ia  p h ả i để  trong  T ạng  k inh , chúng  T ăng  bố n  
phương được tụng  chung. Còn sách  của  ngoại đạo  th ì 
b á n  đi, chúng  T ăng  h iệ n  tiề n  được ch ia  tiề n  ấy, 
n hữ ng  v ậ t người th iếu  ông có giấy tờ, n ếu  đòi sơm  
được th ì n ê n  chia, còn  chưa đòi được th i giay ay 
p h ả i để  trong  kho của Tăng, sau  dùng  vẻ việc b ố n  
phương Tăng.

Hoặc có vàng, b ạc  th à n h  đồ hay  chưa th a n h , 
hay  là tiề n  b ằ n g  vỏ ốc, các thứ  tiề n  đồng ch ia  làm  
b a  p h ẩn , ch ia  cho P h ậ t m ột p h ần , cho P háp  m ột 
p h ần , cho T ăng  m ột p h ẩn .

T iền  của P h ậ t đem  sử a sang  đ iện  P h ậ t và sửa 
th á p  còn  h a i p h ầ n  k ia  n h ư  trước n ê n  b iế tệ

H oặc Tỳ Kheo có b ệ n h  có lời trố i n h ư  vầy : 
“Sau kh i tô i c h ế t rồi, n ê n  đem  v ậ t của tôi đây  m à 
cho người k ia”. Đó là  p h ép  của người th ê  tục, khong  
p h ả i lời d ặ n  gửi. V ật đấy  chúng  T ăng  h iệ n  tiề n  p h ả i 
ch ia  b ằ n g  cách  đối d iện  trao  tay, cho n h ư  vậy mới là 
phả i. Còn tử  th i kia, n ê n  làm  lễ trà  tỳ, cúng dường 
tụng  k inh , việc xong rồi, vậy sau m ới ch ia  vật.

Nếu người c h ế t k ia  có gửi v ậ t chỗ k h ác , th ì 
chúng  T ăng  ở chỗ đó được ch ia  v ậ t ấy, h o ặc  đ ấ t 
th á p  của h à n g  T h an h  Văn, đệ tử  P hật, v ậ t lợi có
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Sinh s ả n  ra , th ì n ê n  tu bổ cho th á p  đó, n ếu  có dư 
ra, th ì chúng  T ặng  h iệ n  tiề n  n ê n  chia.

PHẦN SAU  KẾT HỎI

CHÍNH VĂN : Thưa Đại đức, tôi đ ã  tụng 30  
p h á p  Nị T á t K ỳ B a  D ật Đề rồi. N ay hỏi các Đại đức  
trong đ â y  thanh  tịnh hay  không ?... (hỏi ba lần).

Các Đ ại dức tVOng đ ă y  thanh  tỊnh  vi ràng y ê n  lặng, thì việc n à y  rõ như  vậy.

CHÚ GIẢỊ : V ăn k ế t  trong  đây  củng giải n h ư  
trước, t rủng m ỗi giới trước đều  có giải h ìn h  tướng 
h ê t  nay  sẽ  nói tóm  rõ về p h á p  sám  hối; song, p h á p  
sám  đây  sự  th ì chung, chúng  T ăng th ì riêng.

Nghĩa gồm  có 3 việc xả  :

1. - Xả của cải : Tức là cái duyên  lìa tội.
2. - Xả th am  đọa : Là cái nhưng lìa tội.
3. - Xả tội : Là dứ t cái ngh iệp  s in h  tử  tương 

tục.

Nêu không  xả của cải, th ì p h é p  sá m  hối không  
th à n h , còn  tâm  th am  không  xả, th ì n h â n  lu ân  hồi 
không  dứt, tộ i m à không  xả, th ì h ạ n h  ô nh iễm  
không  quên. T rong ba  việc n ày  n ếu  th iếu  m ộ t việc 
th i th a n  tam  không  th a n h  tịnh , được eủa cải vào tay  
nữa, th ì tội càng  chồng thêm , do vì th ế  lực tội trước 
nh iễm  lây, s in h  ra  tội sau  vậy.

N ên trong  T át Bà Đa Luật nói : “Y đã  xả tội 
đa  sám  hối, tâm  cầu y không  đoạn , hoặc  đương 
ngày  đó cho tới m ột tháng , được cái y  đó, hay  có cái 
k h á c  p h ạm  Xả đ ọ a”.
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Do vì tâ m  th am  m ỗi ngày  nối luôn  không  dứt, 
liền  m ắc  tội được y ngày đó, không  c ần  cách  ngày. 
Nếu xả y liền  ngày đó rồi, sám  hối, tâm  th am  dứt, 
ngày sau  lạ i s in h  tá m  cầu  y, th ì không  p h ạm . Vì tâm  
cầu  y ch ặn g  giữa đã dứ t vậy.

Nếu đã  xả, tâ m  cầu y đã  dứt, nhưng  tộ i chưa 
sá m  hối, dầu  cho trả i  qua nh iều  ngày, được m ón 
trước, ho ặc  được m ón khác , của đó p h ả i xả rồi sám  
hối tộ i Đ ột Kiết La.

P hàm  khi xả, tâm  p h ả i cho th iế t th ậ t, tìn h  
không  còn quỹến luyến, th ì hoặc  được cái cũ cũng 
nh ư  được cái mới, hoặc  làm  p h é p  thọ  trì, hoặc  làm  
p h é p  th u y ế t tịnh , th ì được chứa.

Nay trong  30 m ón xả đây, trừ  h a i m ón  b áu  
{vàng, bạc) không  xả  cho h à n g  Tỳ  Kheo, còn  ngọa cụ 
b ằ n g  tằ m  tơ th ì p h ả i b ằm  nhỏ  bỏ đi.

Còn bao  n h iêu  tùy ở chỗ nào , hoặc  x ả  cho 
chúng  T ăng  hoặc  xả cho nh iều  người, hoặc  m ột 
người, không  n ê n  xả  riên g  chúng; n ếu  xả không  
th à n h  xả, p h ạm  tội Ác tác.

Khi xả cho chúng T ăng  p h ả i đem  ra  giữa 
chúng  Tăng, trịch  y lộ t guốc, đối trước vị Thượng Tọa 
lễ m ột lạy, quỳ gối chắp  tay  thưa xả n h ư  vầy:

T hưa Đại đức T ăng  lóng nghe. Tôi Tỳ Kheo ... 
cố tâ m  chứa (bao nhiêu, hoặc rấ t nhiều) n ếu  b iế t  số  
th ì nói; hoặc  vải và của khác , không  th ể  đếm  được 
th ì nó i r ấ t  nh iều . Y dư quá 10 ngày.ệ. (còn bao nh iêu  
nh ư  là : cố  tăm  lia y, những đ ế n  s ự  cố đ em  vậ t chúng  
Tăng về mình, đ ề u  p h ả i tù y  theo món, tên  sự  m ỗi mỗi
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m à thưa đó) p h ạm  Xả đọa, tôi nay  đem  xả cho 
chúng  T ăng  (nói m ột lần rồi xả), vậy sau  x in  sá m  hối 
n h ư  vầy : Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, tôi Tỳ 
Kheo... cố chứa (bao nhiêu... hoặc rấ t nhiều) y  dư quá 
10 ngày (còn bao nhiêu  tù y  m ón tên  s ự  nói riêng) 
p h ạm  Xả đọa, y này  đả xả cho chúng  T ăng  ịtronq 
đ ã y  có bao nhiêu, hoặc rất nhiều), tội Ba D ật Đề, nay  
theo  chúng  T ăng  xin sám  hối. Xin chúng  T ăng 
thương xó t cho. Tôi Tỳ  Kheo... sám  hối (nói ba  lần), 
rồi liền  đối trong  chúng Tăng, th ỉn h  m ột vị T ỳ  Kheo 
th a n h  tịn h  làm  ông chủ sám . Trong Luật th iếu  văn  
th ỉnh , x é t trong  b ả n  Yết Ma có đủ. Phải đủ oai nghi 
đ ế n  chỗ Tỹ Khéo kia, th ỉn h  như  vầy : Thưa Đại đức 
m ột lòng chiếu cố, tôi Tỹ  Kheo... cố chứa (bao nhiêu, 
hoặc răt nhiêu) y dư quá 10 ngày (còn bao nh iêu  tùy  
sự  m à nói) p h ạ m  Xả đọa, y  n ày  đã  xả cho chúng 
T ăng  trong  đây  có (bao nhiêu, hoặc rấ t nhiều). Tội Ba 
D ật Đề, nay  th ỉn h  Đại đức làm  ông sám  chủ, cúi xin 
Đại đức vì tôi, làm  ông sám  chủ sám  hối, x in  thương 
xót tôi (nói ba  lần). Chủ sám  kia không  n ê n  hứa 
liền, p h ả i b ạch  với chúng T ăng rằn g  : T hưa Đại đức 
T ăng lóng nghe, Tỳ Kheo... cố chứa (bao nhiêu, hoặc  
rât nhiều) y dư quá 10 ngày (còn bao nh iêu  tù y  sự  m à  
nói) p h ạ m  Xả đọa, y  n ày  đã xả cho chúng  T ăng 
trong đây  có (bao nhiêu, hoặc rất nhiều). Tội Ba D ật 
Đề, nay  theo  chúng  T ăng xin sám  hối; nếu  giờ chúng 
T ăng  nhóm , chúng  T ăng  b ằn g  lòng cho, tôi Tỳ  
Kheo... thọ  cái sám  hối cho ông kia. B ạch n h ư  vây 
tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

B ạch  như  vậy rồi mới trả  lời ông k ia  rằn g  : 
“Tôi xin ho an  h ỷ ”, ô n g  kia p h ả i đủ oai nghi chí
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th à n h  cầu  k h ẩ n  và tàm  quý đ oạn  tâm  tương tục, xin 
cẩu  chứng m inh  tự  t r ầ n  tội ấy, n ếu  lửng lơ k h in h  
lờn  tội ắ t  không  dứt, p h ả i nói lời b ạ c h  sá m  như  
vầy : Thưa Đại đức m ột lòng thương xót, tô i Tỹ  
Kheo... cố chứa (bao nhiêu, hoặc rất nhiều ) y dư quá 
10 ngày  (còn bao nh iêu  tù y  sự  m à nói) p h ạ m  tội Ni 
T á t Kỳ Ba D ật Đề, y này  đã  xả cho chúng  T ăng  
trong  đây  có (bao nhiêu, hoặc rất nhiều). Tội Ba D ật 
Đề nay  đối Đại đức xin  sám  hối, không  d ám  che 
giấu, sá m  hối th ì được a n  vui, không  sám  hối th ì 
không  a n  vui, nhớ  nghĩ m ình  có phạm , n ê n  p h á t  lồ, 
b iế t không  n ê n  dám  che giấu, xin  Đ ại đức nhớ  tôi 
th a n h  tịnh , giới th â n  cụ túc, th a n h  tịn h  Bố tá t  (nói 
ba  lần rồi ông chủ thọ sá m  đ á p  rằng) : Tự trá c h  lấy 
tâm  ông, p h ả i s in h  lòng n h à m  chán , (ông k ia  p h ả i  
đáp) : “D ạ”.

Nếu v ậ t Xả đọa, đã  xài hư  rồi, tuy v ậ t không  
còn, m à tội p h ả i mỗi mỗi đúng  như  p h á p  sá m  hối 
cho dứt, kh i sá m  hối rồi, chúng T ăng p h ả i trả  ĩại v ậ t 
cho Tỳ Kheo đó, p h ép  trả  lại có b a  cách  :

1,- Luôn cuộc đó chuyển  giao lại.
2,- Để cách  đêm  rồi giao lại.
3,- Tức ở nơi tò a  trao  ngay lại.

H oặc y dư, hoặc  y m ột tháng , hoặc  y th í gấp, 
chứa quá ngày, bát dư, thuốc dư, n ă m  v ậ t dư này, 
người có duyên  sự  p h ả i đi th ì chuyển giao lại, người 
không  duyên  sự th ì p h ả i để cách  đêm  m ới trả  lại, 
còn  bao  n h iêu  th ì tức ở nơi tò a  trao  ngay lại.

N ói có  d u y ê n  s ự  là  gì ? C húng T ăng  ở chỗ đó 
n h iều  khó nhóm . T ỳ  Kheo đó có duyên sự  m uốn đi
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xa th ì p h ả i hỏ i rằn g  : Y v ậ t của ông đây  giao lại cho 
ai ?... Tùy ông k ia  nói m à cho, p h ả i b ạ ch  n h ư  vầy 
m à chuyển  giao cho : Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe 
Tỳ Kheo... cố  chứa (bao nhiêu, hoặc rấ t nh iều ) y  dư 
quá 10 ngày  {còn bao nh iêu  tù y  sự  m à nói) p h ạ m  Xả 
đọa, đ ã  xả  cho chúng  Tăng; n ếu  đ ế n  giờ chúng  T ăng  
nhóm , xin  chúng  T ăng b ằn g  lòng cho, chúng  T ăng 
nay  đem  y n ày  cho Tỳ Kheo... Tỳ  Kheo kia, p h ả i giao 
lại cho Tỳ  Kheo...đây. B ạch như  vậy tác  b ạ ch  th à n h  
không  ? -  Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

Thưa Đ ại đức T ăng  lóng nghe, Tỹ  Kheo... cố 
chứa (bao nhiêu, hoặc rấ t nhiều) y  đư quá 10 ngày  
(còn bao nh iêu  tù y  sự  m à nói) p h ạ m  Xả đọa, đã  xả 
cho chúng  Tăng; chúng  T ăng  nay  đem  y n ày  cho 
Tỳ Kheo... k ia, T ỳ  Kheo kia, p h ả i giao lại cho Tỳ  
Kheo... này. C ác vị Trưởng lảo n ào  b ằn g  lòng cho, 
T ăng  đem  y n ày  cho T ỳ  Kheo... kia, Tỳ  K heoỂ.. k ia  sẽ 
giao lại cho T ỳ  Kheo... đây, th ì lẳng  lặng, Còn vị n ào  
không  b ằn g  lòng th ì nói. Yết Ma th à n h  không  ? -  
Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

T ăng  đả  b ằn g  lòng giao cho T ỳ  Kheo ... k ia rồi, 
vi T ăng  đả b ằ n g  lòng n ê n  y ên  lặng, th ì việc n ày  rõ 
n h ư  vậy.

T ăng  Kỳ L uật nói : T rong h àn g  T ỳ  Kheo tri 
thức kia, trong  chúng  T ăng  được cái y đó rồi, ở chỗ 
k h u ấ t đưa nhau , n ếu  không  p h ả i 5 thứ  y dư, th ì liền  
ngay ở nơi tò a  giao lại, và th ậ t  5 m ón  dư để  cách  
đêm  rồi, đều  đồng thưa n h ư  vầy : “Thưa Đại đức 
T ăng  lóng nghe, Tỳ Kheo... cố chứa (bao nhiêu, hoặc  
rất nhiều) y dư  quá 10 ngày (phạm  giới khác  tù y  sự
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m à nói) p h ạ m  Xả đọa, y n ày  đã xả cho chúng  Tăng; 
n ếu  đ ế n  giờ chúng T ăng nhóm , xin chúng  T ăng  bằn g  
lòng cho, chúng  T ăng  nay  đem  y n ày  giao lại cho Tỳ 
Kheo... B ạch như  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  
Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, Tỳ Kheo... cố 
chứa (bao nhiêu, hoặc rất nhiều) y dư quá 10 ngày  ... 
p h ạ m  Xả đọa, y n ày  đã xả cho chúng Tăng, T ăng 
nay  đem  y n ày  trả  lại cho Tỵ Kheo... Các vị Trưởng 
lão n ào  b ằ n g  lòng, cho T ăng đem  y n ày  trả  lại cho 
Tỳ Kheo... th ì lẳng  lặng, Còn vị nào  không  b ằn g  lòng 
th ì nói. Yết Ma th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  :“T h à n h ”.

T ăng  đã  b ằn g  lòng giao y lại cho Tỵ Kheo... rồi, 
Vì T ăng  đã  b ằ n g  lòng n ê n  y ên  lặng, th ì việc n ày  rõ 
n h ư  vậy.

C huẩn  theo  các bộ Luật : T ất cả v ậ t p h ạ m  đó 
p h ả i cách  m ột đêm  mới giao lại cho người chủ.

Trong C ăn  B ản  bộ : Đ ến  ngày thứ  b a  mới giao 
lại, cần  yếu ở trong  chặng  giữa, cũng p h ả i cách  m ột 
ngày.

Nếu đối trong  chúng T ăng xả vậ t rồi, nếu  
không  trả  lại, n h ẫ n  đ ên  thường đ ắp  cho hư, đều 
p h ạm  tội Đột Kiết La.

Hoặc ở trước b a  th ầy  Ty Kheo m à sám  hối, th ì 
p h ả i đ ế n  chỗ ba  th ầy  Tỳ  Kheo th a n h  tịnh , đủ oai 
nghi m à xả, b ạch  như  vầy : Thưa Đại đức T ăng m ột 
lòng thương xót, tôi Tỳ Kheo... cố chứa y dư (bao 
nhiêu, hoặc rấ t nhiều) quá 10 ngày, p h ạm  Xả đọa, 
tôi nay  xả cho các Đại đức (nói m ột lần).
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Xả rồi p h ả i sám  hố i b ổ n  tội, trước p h ả i th ỉn h  
m ột ông chủ sám , v ăn  th ỉn h  n h ư  trên , ông chủ sárự 
p h ả i hỏ i h a i Tỹ Kheo kia. ră n g  Nêu ha .1 VỊ Trưởng 
lão cho, tôi thọ  T ỳ  Kheo... sá m  hối, th ì tô i sẽ thọ. 
Hai Tỳ Kheo k ia  đ áp  rằn g  : “ĐựỢc”. ô n g  chủ sá m  trả  
lời lại với người có tội k ia như  vầy : ‘T ôi xin hoan  h ỷ ”.

Đã hứ a rồi vậy sau  mới sá m  hối, lời sá m  đồng 
như  trước, và cách trả  y lại, phả i làm  y như  trước v.v...

Nếu đối với h a i th ầy  Tỳ Kheo m à sám , th ì văn  
sá m  cũng đồng với v ăn  sám  b a  th ầy  không  có chi 
khác . C òn v ăn  sá m  đối với m ột thầy , chỉ trữ  v ăn  hỏi 
th ầy  đứng m ột b ê n  (người thử  hai), bao  n h iêu  đồng  y 
như  trước. Song tội x ả  đọa na.y, kh i p h ạ m  khong  
p h á t  lồ liền , và m ặc dùng  v ậ t p h ạm , b è n  có tộ i tùng  
s in h  che giấu và đ ẳn g  p h ầ n  tội.

Như trong  S an  Bổ Yết Ma nói : Hết th ả y  có 8 
p h ẩm  Đôt Kiết La., hai phâm  C ăn ba.n, h.31 p h àm  Xung 
sinh , h a i p h ẩ m  Phú tàng , h iệp  lạ i có 6 p h a m  và 
đẳn g  p h ầ n  tội. Hai p h ẩ m  đầu  che giấu tộ i C ăn  b ả n  
n ê n  s in h  ra  tội đọa, h a i p h âm  ếiữâ, che giàu tọi đ ap  
dùng  y b ấ t  tịn h  m à sinh  ra , h a i p h ẩm  sau  che giấu 
tộ i kh i chúng  T ăng  tụng  giới im  lặng  m à sinh  ra, đêu 
cách đêm  đầu, đ ến  đêm  thứ  hai sảp  lcn, ma. s in h  ra.

Nếu c ăn  cứ trong  b ả n  Tứ P h ần  Yết Ma rú t ra, 
th ì tổng  k ế t  h ế t  cả th ả y  các tộ i từ  đ ầu  chí cuối, các 
ngôi sa i k hác , gồm  có 12 ngôi, m ỗi ngôi có b a  tội.

1.- N gôi th ứ  n h ấ t có  3  tộ i  là  g ì ?  Nghĩa là: 
chứa dư p h ạ m  Ba D ật Đề và C ăn  b ả n , tr iê n  chuyen, 
là  h a i tội che giấu.
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2.- Ngôi th ứ  nh ì cũng có  3 tộ i là ch i ? Nghĩa 
là : Khi chúng  T ăng tụng  giới tự  nói th a n h  tịn h  
p h ạ m  m ột tội Ba D ật Đề và hai tội Phú tàng.

3.- Ngôi th ứ  ba cũ n g  có  3  tộ i là g ì ? Nghĩa 
la : Khi đối thú tụng  giới, tự  nói th an h  tịnh , p h ạm  
m ột tội Ba D ật Đề và hai tội che giấu.

4 ẵ- Ngôi th ứ  t ư  có  3 tộ i  là  sao  ?  Nghĩa là : Khi 
chúng  T ăng  làm  lễ Tự tứ, đáp  th a n h  tịnh  p h ạ m  tội 
Ba D ật Đề và-ha i tội che giấu.

5 .- Ngôi t h ứ  n ă m  có  3  tộ i  là  c h i ?  Nghĩa 
là : Khi đối thú  Tự tứ  nói th a n h  tịnh , p h ạ m  m ột tội 
Ba D ật Đề và ha i tội che giấu.

6 .- Ngôi t h ứ  s á u  có  3 tộ i  là  c h i ?  Nghĩa 
la : Tự m inh  có tội, vì chúng tụng  giới, p h ạm  m ột 
tội Đột Kiết La, hai tội che giấu.

7 .- Ngôi th ứ  b ả y  có 3 tộ i  là  g ì ?  Nghĩa là  : Tự 
m ình  có p h ạm , không  n ê n  nghe giới, p h ạm  m ột tội 
Đ ột Kiết La, và hai tội che giấu.

8 .- Ngôi th ứ  tá m  có  3  tộ i  là  gì ?  Nghĩa là  : 
Khi chúng  T ăng tụng  giới, ha i chỗ [nhị b ấ t định), ba  
lẩ n  hỏi lẳng  lặng, p h ạm  m ột tội Đột K iết La và hai 
tội che giấu.

9 .- Ngôi th ứ  c h ín  có  3 tộ i  là  sao  ?  Nghĩa 
là : Khi tâm  n iệm  tụng  giới, tự  nói th a n h  tịnh, p h ạm  
m ột tội Đ ột Kiết La và hai tội che giấu.

10.- Ngôi th ứ  m ười có  3 tộ i ra th ế  nào ?
Nghĩa la : Khi tâm  n iệm  Tự tứ, tự  nói th a n h  tịnh  
p h ạ m  m ột tội Đột K iết La và ha i tội che giấu.



388 LUẬT TÚ PHẨN GIỒI BổN

11.- Ngôi th ứ  m ưởi m ộ t có  3 tộ i  là  ra th ế
n à o  ?  Nghĩa là  : Tự m ình  có tội, thọ  người k h á c  sám  
hối p h ạ m  m ột tộ i Đ ột Kiết La và ha i tội che giau.

1 2 ề- Ngôi th ứ  m ười h a i có  3 tộ i  n h ư  th ế
n à o  ?  Nghĩa là  : Đ ắp dùng y x ả  đọa. p h ạm  m ột tội 
Đột K iết La và h a i tội che giấu.

Những tội này  hoặc có hoặc  không, m ình  p hả i 
suy x é t tùy có p h ạm  lỗi nh iều  ít, cứ theo  v ăn  m à 
tác  b ạch , nay  p h á p  sáĩĩi hô i co chia, ra  b a  ngoi :

Ngôi thứ  n h ấ t : S ám  chung hai mươi b ố n  tội 
che giấu. Nghĩa là  : B ắt đầu  tữ  C ăn  b ả n  Ba D ật Đề, 
cho đ ế n  ngoi thứ  12 là đ ắp  dùng  y x ả  đọa, m ỗi ngôi 
sau  tội Đ ột K iết La có hai tội Phú tàn g  cũng do vĩ 
các tội [12 ngôi) này, chủng loại đồng nhau .

Ngôi thứ  h a i : S ám  chung tộ i không  n ê n  tụng  
giới v.v... 7 ngôi tội Đột Kiết La, cũng vì có 7 tội này  
chủng  loại đồng nhau.

Ngôi thứ  b a  : S ám  chung tộ i chứa dư v.v... n ăm  
ngôi tộ i Ba D ật Đề. v ả  chăng  n h ư  m uốn sám  hối, 
p h ả i trước sá m  hối tội che giấu và tội tùng  sinh , kê 
đó sá m  luôn tội C ăn  b ản , nay  đây  trước sá m  24 tội 
che giấu, p h ả i tâ m  chí th à n h  cầu  k h ẩn , đủ oai nghi 
tác  b ạ c h  n h ư  vầy :

1,- Tôi Tỳ Kheo chứa {bao nhiêu, hoặc rất 
nhiều ) y dư, quá 10 ngày (bao n h iê u ,'hoặc rất nhiêu) 
tội Ni T á t Kỳ Ba D ật Đề.

2,- Đ ã p h ạm  tội này, kh i chúng  T ăng  tụng  
giới, tôi nói th a n h  tịn h  p h ạ m  th ê m  (bao nhiêu) tội 
Ba D ậ t Đề.
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3.- Khi đối thú  tụng  giới, tôi nói th a n h  tịnh , 
p h ạm  th ê m  (bao nhiêu) tội Ba D ật Đẻ.

4.- Khi chúng T ăng Tự tứ, tôi nói th a n h  tịnh , 
p h ạm  th êm  (bao nhiêu) tội Ba D ật Đề.

5.- Khi đối thú  Tự tứ, tôi nói th a n h  tịnh , p h ạm  
th êm  (bao nhiêu ) tội Ba D ật Đề.

6.- Tự tôi có tội, vi chúng T ăng  tụng  giới, 
p h ạ m  th ê m  (bao nhiêu) tội Đột Kiết La.

7.- Tự tôi có tội, không  n ê n  nghe giới, m à tôi 
cố tới nghe, p h ạm  th êm  (bao nhiêu) tội Đột Kiết La.

8.- Khi chúng T ăng tụng  giới, “ha i chỗ” hỏi ba  
lần , tôi dối làm  im  p h ạm  th êm  (bao nhiêu ) tộ i Đột 
K iết La.

9.- Khi tâm  n iệm  tụng  giới, tôi nó i th a n h  tịnh , 
p h ạm  th ê m  (bao nhiêu ) tội Đột Kiết La.

10.- Khi tâm  n iệm  Tự tứ, tôi tự  nói th ạ n h  tịnh , 
p h ạm  th êm  (bao nhiêu) tội Đột Kiết La.

l l ử- Tôi tự  có tội, thọ cho ông k ia  sá m  hối, 
p h ạm  th ê m  (bao nhiêu) tội Đ ột Kiết La.

12.- Tôi đắp  m ặc y Xả đọa, p h ạm  th ê m  (bao 
nhiêu) tội Đ ột Kiết La.

Các tội n ày  tôi đều h iểu  b iế t h ế t, m à  cố không  
p h á t  lồ, trả i cách  đêm , p h ạm  tội Đ ột K iết La che 
giấu, tôi không  nhớ  số  (biết s ố  p h ả i y  s ố  m à nói) qua 
đêm  th ứ  h a i sắp  tới, p h ạm  tội Đột Kiết La. Tùy triển  
chuyển  che giấu không  nhớ  số  (nhớ thì p h ả i nói). Tôi 
nay  sá m  hối không  dám  che giấu, sá m  hối th ì an
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vui, không  sá m  hối th ì không  a n  vui, nhớ  nghĩ m ình  
có phạm , n ê n  p h á t lồ, b iế t n ê n  không  dám  che 
giấu, tô i nay  tự trá c h  lấy  tâm  tôi và sinh  lòng n h à m  
c h á n  ịnói m ột lần).

Tuy nói tự  trá c h  lấy  tâm , nhưng p h ả i kể  bày  
cho đủ, th â n  p h ả i lễ b á i chí thành., m iệng  p h ả i k h ẩ n  
cầu th a  th iế t và ý p h ả i hối h ậ n  ă n  n ăn , th ì tộ i mới 
tiêu  dứt, tuy là  tự  trách , nhưng p h ả i đối ông k ia  cầu 
xin chứng m inh.

Đây không  đồng với tội Đột Kiết La p h ạ m  lầm , 
tự trá c h  lấy tâm  ă n  n ă n  m à th ô iệ Nếu c ăn  cứ nơi bộ 
S an  Bổ và các bộ Luật khác, đểu  p h ả i đối với ông 
kia, cẩu  ông trá c h  giùm. Các tội sau  cũng điều lệ 
theo  tội này. Kế đây  sá m  từ  tội không  n ê n  tụng  giới 
v.v... 7 ngôi Đ ột Kiết La, p h ả i đủ oai nghi, b ạ c h  như  
vẩy : “Tôi Tỳ  Kheo... cố chứa (bao nhiêu) y  dư quá 10 
ngày  [tùy theo giới khác  dổi nói} p h ạ m  [bao nhiêu ) tội 
Ni T á t Kỳ Ba D ật Đ ể”.

1.- Đã p h ạm  tội này, lại vì chúng T ăng  tụng  
giới, p h ạ m  th êm  (bao nhiêu) tội Đột Kiết La.

2.- Lại tự  tôi có tội, không  n ê n  nghe giới, m à 
tôi cố tới nghe, p h ạm  th êm  (bao nhiêu ) tội Đột Kiết
La.

3.- Khi chúng T ăng  tụng  giới, ha i chỗ, b a  lần  
hỏi, p h ạm  (bao nhiêu) tội Đột Kiết La.

4.- Khi tâm  n iệm  tụng  giới, tự  nói th a n h  tịnh , 
p h ạm  th ê m  (bao nhiêu) tội Đột Kiết La.

5.- Khi tâm  n iệm  Tự tứ, tự  nói th a n h  tịnh , 
p h ạm  th êm  (bao nhiêu] tội Đột Kiết La.
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6.- C hính  tôi có tội, lại thọ cho ông k ia  sám  
hối, p tiạm  th êm  (bao nhiêu) tội Đột K iết La.

7.- Đ ắp dùng y xả đọa, p h ạm  th ê m  (bao nhiêu) 
tội Đ ột Kiết La. Tôi nay  x in  sá m  hối.

Nhưng đ ế n  .câu tự  trá c h  lấy  tâm , và s in h  lòng 
n h à m  c h á n  đồng n h ư  trê n  (nói m ột lần), sá m  hối rồi 
mới sá m  hối tội y  dư v.v... 5 ngôi Ba D ật Đề, p h ả i đủ 
oai nghi, đối với ông sá m  chủ b ạch  n h ư  vầy :

Thưa Đại đức m ột lòng thương tưởng, tô i Tỳ 
Kheo... cố chứa [bao nhiêu ) y dư quá 10 ngày  (nếu  
p h ạ m  giới khác  thì tùy  theo đổi nói) p h ạm  x ả  đọa:

1.- Y n ày  đã xả  cho chúng Tăng, trong  đây  có 
(bao nhiêu ) tội Ba D ật Đề.

2.- Tôi đã p h ạ m  tội này , khi chúng  T ăng  Bố 
tá t, tô i lạ i nói th a n h  tịnh , p h ạm  th êm  (bao nhiêu) tội 
Ba D ật Đề.

3.- Khi đối thú  tụng  giới, tôi nói th a n h  tịnh , 
p h ạ m  th êm  (bao nhiêu) tội Ba D ật Để.

4.- Khi chúng T ăng  Tự tứ, tôi nó i th a n h  tịnh , 
p h ạ m  th êm  (bao nhiêu) tội Ba D ật Để.

5.- Khi đối thú  Tự tứ, tôi nói th a n h  tịnh , p h ạm  
th ê m  (bao nhiêu) tộ i Ba D ật Đề.

Nay tới Đại đức xin  sám  hối, không  d ám  che 
giấu, sá m  hối th ì được a n  vui, không  sá m  hối th ì 
không  a n  vui, nghĩ nhớ  có p h ạ m  n ê n  p h á t lồ, b iế t 
n ê n  không  d ám  che giấu, xin  Đại đức ức n iệm  tôi 
th a n h  tịn h  giới th â n  cụ túc, th a n h  tịn h  Bố tá t  (nói 3
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lần, rồi ông chủ  sá m  bảo rằng) : ô n g  p h ả i tự  trá c h  
lấy tâm  m ình  và sinh  lòng n h à m  chán . Đ áp  : “D ạ”.

Nếu không  có tội tùng  sinh , che giấu v.v... cứ 
theo  văn  trước m à bạch . Nếu vì sợ ông sá m  chủ lậ t 
đ ậ t  khó  b iế t, n ê n  b iên  s ẵ n  văn  này.

Những ông thọ sá m  hối, c ần  p h ả i dự gạn  hỏi 
trước, có p h ạm  bao nh iêu  tội phú  tàng , tùng  sinh  
v.v... vả p h ả i nói rà n h  rẽ nào  d a n h  tội, chủng  tội, 
tín h  tội, vậy sau  mới chịu làm  sám  chủ.

D an h  là  gì ?  Nghĩa là : T rong 6 tụ, m ỗi tê n  
giới k h ác  nhau.

C h ủ n g  là  g ì ? Tức là chứa y dư, lỹ y, 30 việc, 
mỗi việc có khác.

T ín h  là  c h i ?  Nghĩa là : Một hay  n h iều  không  
đồng cho n ê n  trong Luật nói : m ột tê n  có nh iều  
m ón, tự  tính , hay  ph i tự  tính , trụ , b iệ t, dị, tính , 
tướng, phi tín h  tướng v.v...

Bộ Tứ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
(HẾT QUYỂN SẢU)
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Đời nhà Minh, đất Quảng Châu, 
thầy Sa môn Thích Hoằng Tán, 
hiệu Tại Tham (dịch).

5.- PHÁP BA DẬT ĐỀ (chia làm ba) 
a /  Nêu chung 
b /  C hia riêng  
c /  Kết hỏi

a /  NÊU CHUNG

CHÍNH VẤN : Thưa chư  Đ ại đức, đ â y  là 90 p h á p  
B a  D ật Đề, mỗi nửa tháng tụng m ột lần trong giới k inh  
chép ra.

CHÚ G IẢ I : Ba D ật Đề là gì ? Nghĩa là đọa  lạc.

T h ập  Tụng Luật nói : “Đ ọa trong  địa ngục này  
bị đố t nấu , che bịt, trong  đó có 8 ngục nóng, 8 ngục 
lạ n h ”.

C ăn  B ản  L uật nói : Người p h ạ m  tội này , đọa  
trong  địa ngục, b à n g  sinh  hay  là ngạ quỷ, ở trong  ba  
đường ác  chịu khổ đố t nấu . Lại nữa, p h ạm  tội này, 
n ếu  không  â n  c ần  sám  trữ, th ì nó h ãy  n g ăn  các 
p h á p  là n h ”.
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Bộ L uật N hiếp nói : Ba D ật Đé Ca. Nghĩa là 
th iêu  đố t đọa  vào ác  thú . Lại Ba D ật Đề Ca đ ả n  ý 
nói ở nơi chỗ đọa  lạc th iêu  đốt, chỉ cái chỗ đọa  kia. 
Tuy còn các tội khác, nhưng đều là  đọa. Y  theo  âm  
th an h , đây  gọi là  đọa  cũng được. Ví n h ư  tiếng  "cù” 
ngh ĩa  là  “đi” đó là  ở nơi người v.v... nhưng cái nghĩa 
đi ở nơi loài trâu  di chuyển  cũng dùng  tiếng  “cù” th ì 
có ngại gì (chỉ người, vậ t có khác  thôi). Nghĩa đọa 
cũng n h ư  vậy, không  có lỗi chi.

Lại nữa, trong  các th iê n  học xứ (6 tụ  còn lại) 
về ngôi phương tiệ n  : Không có tâm  cung k ính  lời 
P h ậ t dạy  cũng p h ạm  tội Đ ọa (cố tâm  p h ạ m  giới).

Ba D ật Đề Ca căn  cứ trê n  đây  cũng lợi m ột 
p h ần . Nghĩa đọa đểu duy thông.

b /  CHIA RIÊNG

Giới thứ nhất 
CẤM NÓI VỌNG

CHÍNH VẨN : N ếu Tỳ Kheo biết m à cô nói vọng, 
p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước T hích Thị Xích 
T rạch , trong  vườn Ni Câu Loại, ông T hích tử  Tương 
Lực cùng với kẻ ngoại đạo  đàm  luận , kh i lu ận  không  
b ằn g  họ, th ì trở  trá i lời trước, hoặc ở trong  chúng 
T ăng cũng lại trở  trá i lời trước, nhữ ng  kẻ ngoại đạo  
p h ạm  chí đểu  s in h  tâm  chê cười, các Tỳ Kheo b ạch  
Phật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

B iết là  gì ?  Tức là tâm  m ình  rõ b iế t, không  
p h ả i lầm  lộn.
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N ói v ọ n g  là  g ì ?  Nghĩa là  ở trước người, tâm  
k h ẩu  trá i nhau , buông ra  lời nói dối gạt.

Nói dối có 8 thứ  : Nghĩa là không  thấy , không  
nghe, không  xúc, không  b iế t, nói tô i thấy , nghe, 
xúc, b iế t. H oặc thấy , nghe, xúc, b iế t, nó i tô i không  
thấy , nghe, xúc, b iế t. Nhưng th ấy  thuộc về n h ã n  
thức. Nghe thuộc về nh ĩ thức. Xúc thuộc vẻ tỷ, th iệ t, 
th â n  b a  thức. B iết thuộc về ỷ thức. Lấy 6 thức này  
tóm  lại làm  b ố n  tên , vì N hãn, Nhĩ, Ý b a  căn  n ày  
tín h  nó r ấ t  lan h  lẹ, dụng  lực của nó p h ầ n  nh iều , lại 
nữ a  nó hay  duyên  lấy  cản h  giới xa, cho n ê n  chia 
riên g  m ỗi p h ầ n  m à đ ặ t  tê n  vậy. Tỷ, T h iệt, T hân , b a  
c ăn  n ày  tín h  nó ch ậm  lụt, dụng  lực của nó rấ t  ít. lại 
nó i chuyên  duyên lấy  c ản h  giới gần  thôi, cho n ê n  
chung gọi là  X úcệ

t h ể  th ứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  nào  ?

Nói rõ ràn g  th ì p h ạm  tội Đọa, nó i không  rõ 
ràn g  p h ạ m  Ác tác.

Nếu kh i tụng  giới, n h ẫ n  đ ế n  b a  lầ n  hỏi, b iế t 
m ình  có p h ạ m  không  chịu p h á t  lồ, th ì p h ạ m  tộ i Ac 
tác , Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng sau  Ac tác.

T h ể  th ứ c  k h ô n g  p h ạ m  ?  Cứ nói th iệ t ý tưởng 
có thấy , nghe, xúc, b iế t, y trong  ý tưởng m à nói.

Tổng có 5 m ón  vọng ngữ :

l ằ- Nói vọng ngữ tộ i Ba La Di : Như là  nói 
m ình  được p h á p  của b ậc  Thượng n h ân .

2.- Nói vọng ngữ p h ạm  tội T ảng tàn g  : Như là 
đem  tội Ba La Di vô cớ vu b án g  người ta,
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3.- Nói vọng ngữ p h ạm  tội Ba D ậ t Đề : Như là 
đem  tội T ăng  tản g  vô cớ vu b án g  và p h ạ m  ngay tội 
này.

4.- Nói vọng ngữ p h ạm  tội T hâu Lan Giá : Như 
nó i được p h á p  của Thượng n h â n  m à không  rõ ràng , 
vu b án g  không  rõ ràng.

5.- Nói vọng ngữ p h ạm  tội Đột K iết La : Như 
khi tụng  giới hỏi b a  lần  im lặng, và trong  đây  nói 
khống  rõ ràng.

T h iện  Kiến Luật nói : “Nói vọng là  gì ?” -  T âm  
k h ẩ u  trá i nhau , cũng gọi là nó i luống (khống ).

L uật N hiếp nói : “Ý m uốn g ạ t người kia, khi 
nói ra  m ôi lời th ì p h ạm  m ỗi tội, khởi tâm  m uốn dối 
th ì p h ạ m  tội trá c h  tâ m ”. N hẫn  đ ế n  nói ra  người kia 
không  hiểu, cũng p h ạm  tội đối th u y ết ác  tá c ể Nói 
việc gì th â n  cũng b ày  h iện  là người trí thức, đồng 
p h ạ m  b ổn  tội (tức là tội B a D ật Đề).

P hàm  làm  đệ tử  của P hật, thường nói nhữ ng  
lời c h â n  th ậ t, không  n ê n  th ề  nơi m ình  ngay, để  tỏ 
vẻ cho người tin, dầu  người chê ba i đi nữa, cũng 
không  n ê n  thẻ .

Luật B ôn nói : “Khi đó p h á i Lục qu ần  có xảy  
ra  việc chú t ít, b è n  th ố t lờ i ‘trù  rủ a  : Nói tôi có nói 
n h ư  vậy, sẽ  đọa  trong  b a  đường ác, đừng s in h  trong  
P h ậ t p h áp , n ếu  ông có như  vậy, cũng sẽ  đọa  trong 
b a  đường ác, không  s in h  trong  P h ậ t p h á p ”.

P h ậ t dạy  : Không n ê n  th ề  n h ư  vậy ! Cho nói 
n h ư  vẩy : Nếu tôi m à có n h ư  vậy thì, Nam  mô Phật,
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n ếu  ông m à có làm  việc như  vậy, thì cũng Nam  mô 
P hật.

Như c ư  sĩ có n h ảy  m ũi. và đ ến  lê b á i p h ả i chú 
nguyện  rằ n g  : c ầ u  cho ông được trường thọ . Nếu vị 
h ạ  tọ a  n h ả y  m ũi, th ì p h ả i chú nguyện rằ n g  : Không 
b ệ n h . Nếu kh i vị Thượng Tọa n h ảy  m ũi ta  nói n h ư  
vầy : H òa n am  (cung kính).

Giới thứ hai 
CẤM NÓI LỜI CHÊ BAI

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo dùng  lời chủng loại 
chê bai, thì p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự nơi vườn ông C ấp Cô 
Độc p h á i Lục quần  tra n h  vể việc xử đoán^ dùng 
chủng  loại m ắng  Tỳ Kheo kia, Tỳ Kheo k ia  hô th ẹn , 
qu ên  h ế t  việc trước sau, không  nó i được, các  Tỹ  
Kheo b ạ ch  lên  Phật. P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

C hê  b a i là  gì ?  Nghĩa là  : trong  m iệng  th ố t ra  
lời hủy n hục  m à quở m ắng  ông kia, làm  cho ông k ia  
hổ th ẹn , trong  đây  dùng chủng  loại chê b a i có 7
việc :

1.- Nói giống h è n
2.- Họ h è n
3.- H ạnh  nghiệp  h è n
4.- Làm  công nghệ h è n
5.- P hạm  lỗi
6.- Kiết sử
7.- B ệnh  h o ạn
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C h ủ n g  là  gì ?  Nghĩa là  nói : ô n g  là chủ s á t  
n h a n , ong la người đô p h ân , ông có tà i đi làm  m ọi 
người ta, ông giống kc kéo  xe v.v... Đó gọi là  giống 
hèn .

Họ ỉà  g ì ?  Nghĩa là nói : các họ h è n  khác , nếu  
không  p h ả i giống họ h èn , th ì quen theo  cái nghề 
ngh iệp  h èn , cũng gọi là  giống họ hèn .

H ạnh n gh iẹp  h èn  lả  g ì Ỹ Nghĩa toàn người 
m ua b á n  heo  dê và s á t  trâu , th ả  ó, s ă n  lưới làm  
giặc, để  b ắ t  giặc, người giữ th àn h , b iế t việc h à n h  
p h ạ t trong  ngục v.v... các ngh iệp  h è n  h ạ .

Làm côn g  ngh ệ h èn  là gì ? Nghĩa là đồ thợ 
ren , thợ  m ộc, thợ  lò gốm, thợ  đóng giày, thợ  cạo 
tóc, làm  các nghệ th u ậ t hèn .

P h ạ m  lỗ i là  gì ?  Nghĩa là p h ạm  tội th ấ t  tụ, từ  
tội Ba La Di cho đ ến  tội ác  thuyết.

K iế t s ử  ỉà  g ì ?  Nghĩa là giận, hờn, buồn, ghét, 
cho đ ế n  500 k iế t sử  p h iê n  não .

B ệ n h  h o ạ n  lả  g í ?  Nghĩa là đui, m ù, sói, què, 
xụi, điếc, ngọng, câm  v.v... cho đ ế n  nhọ t, lác, ung 
thư, và bao  nh iêu  b ệ n h  khác.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây  t h ế  nào  ? Dùng 
7 việc n h ư  trước, hoặc m ắng  ở trước m ặt, nói : ô n g  
đây  là người s á t  n h ân , cho đ ế n  ông đây  là người 
đ iếc  câm . Hoặc m ắng  th í dụ : ông đây  giống như  
người s á t  n h â n , cho đ ế n  ông đây  giống đây  giống 
n h ư  người đ iếc  câm . Hoặc tự  th í tỷ m à m ắng  nói • 
tôi không  p h ả i là người s á t  n h â n , cho đ ến  tôi không
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p h ả i người điếc, người cám , hủy  m ạ các T ỹ  Kheo 
n h ư  vậy, đều  p h ạm  tội Đọa, m ắng  không  rõ rà n g  th ì 
p h ạ m  Ác tác .

Như k h i nó i p h áp , m ắn g  ở trước m ặt, th í dụ 
m ắng, tỉ lệ m ắng, rõ ràn g  hay  không  rõ rà n g  đêu  
p h ạ m  Ác tác . Khi nó i p h á p  là n h  m ắng  : ông là  người 
ở A Lan N hã, đi k h ấ t  thực, m ặc  n ạ p  y cho đ ế n  ông 
lả  người ngồi th iền , ông  giống như  các  người ở A Lan 
N hã, tô i không  p h ả i giống người ở A Lan N hã đâu  
v.v...

Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng  sau  p h ạ m  Ác
tác .

Thể th ứ c kh ôn g  phạm  là  gì ? Nói lợi ích vì
nhau , vì người nói p h áp , nói luật, dạy  b ảo  m ới nói, 
vì thương m ế n  m ới nói, hoặc  nói chơi, nói lỡ lời, nói 
m ộ t m ình , nó i trong  chiêm  bao, nói lầm .

P h ụ  v ă n  : X ét trong  T ăng  Kỳ Luật và bộ T á t 
Bà Đ a L uận : M ình có tâm  k h in h  kh i dầu  cho dòng 
họ nghề ngh iệp  tô n  quỷ đi nữa, nói cũng p h ạ m  tội 
Ác tác . Nếu k h ỉn h  m ắng  b ố n  chúng  k ia  và t ấ t  cả 
người tạ i gia đều  p h ạ m  Ác tác.

Giối thứ ba 
CẤM NÓI HAI LƯỠI

CHÍNH VẰN : N ếu Tỳ Kheo nói hai lưỡi p h ạ m  B a  
D ật Đề.

CHÚ G IẢ I -ề Phật ngự chỗ đồng n h ư  trước, p h á i 
Lục q u ẩn  đem  truycn  lời kín b ê n  kia, tới nó i b ê n  
n ày  cho đ ế n  trong  chúng yên ổn, b ò n  làm  cho sinh



400 LUẬT TỨ PHẨN GIỚI BỔN

Sự gây k ình , khi gây k ình  rồi, th ì không  th ể  dứt 
được, các Tỹ Kheo b iế t do ông đó làm  ra, đ ế n  b ạch  
Phật. P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

N ói hai lưỡ i là  gì ?  Nghĩa là chuyền lời nó i kia 
đây, cho s in h  sự  gây k ình  làm  cho xa  lìa nhau .

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây ỉà  gì ? Bảy việc 
như  trước tùy lấy  m ột việc, tới nói với người k ia : 
(mỗ giáp)... nói ông là  dòng s á t  n h ân , n h ữ n g  đ ế n  đồ 
điếc, đồ câm , nói rõ ràn g  th ì p h ạm  tội Đọa, không  
rõ ràn g  th ì p h ạ m  Ác tác. Còn bốn  chúng  k ia  tội 
đồng n h ư  trước.

Thể thứ c không phạm  là gì ?  Vĩ p h á  ông tri
thức ác  và ông có phe  đ ảng  ác  m uốn p h á  hoại 
chúng  Tăng, và làm  p h ép  Yết Ma ph i p h áp , phi luật, 
m uốn p h á  th áp , p h á  chùa và ông kia không  nghĩa 
lý, không  lợi ích, nói c h à n h  ch ạch  v.v...

Phụ văn  : T ăng Kỳ Luật nói : “Nếu tâm  m uốn 
làm  cho ông kia xa lìa, ông k ia  bỏ đi, h ay  không  đi 
đều  p h ạm  Ba D ật Đ ề”.

T á t Bà Đa Luận nói : “T ruyền lời của tứ  chúng, 
và truyên  tấ t  cả lời của người tạ i gia, đều  p h ạm  Đột 
Kiết La”. Nếu không  truyền  lời của b ê n  n ày  b ê n  kia, 
chỉ nói cho hai b ê n  rã  tan , cũng p h ạm  Đ ột Kiết La.

T hập  Tụng Luật nói : “Nếu b ạch  y ở trong  chùa 
m uốn làm  việc ác  xâm  n ão  th ầy  Tỳ Kheo, p h ả i nói 
khó g ă t cho kia bỏ, n êu  không  bỏ, không  n ê n  đi 
ngay tới n h à  vua m à thưa, p h ả i nói trước cho người 
ác  k ia  b iế t, vậy sau  mới nó i với T hái tử, và quan  Đại
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th ầ n  v.v... Nếu ông th ậ t  bỏ tín h  ác  th ì th ô i từ  đây, 
đừng cho làm  việc n ữ a ” (bãi dịch).

Giới thứ tư 
CẤM CÙNG NGƯỜI PHỰ NỮ 

NGỦ CHUNG MỘT NHÀ

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo cùng người p h ụ  nữ  
ngủ  chung m ột nhà  p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I ẳ. P h ậ t ngự đồng như  trước, T ôn giả 
A Na L uật đ ế n  làng  đó không  có Tỹ  Kheo, nghe có 
m ộ t n h à  d âm  nữ  thường rước k h á ch  ở trong  đó, ông 
b è n  đ ế n  ngủ nhờ, đêm  đó ông ngồi k iế t già quán  
tưởng, d âm  nữ  kia, đầu  hôm  và khuya h a i lầ n  đến , 
cầu  ngài làm  chồng.

T ôn giả không  đáp , cũng không  xem  ngó, cô 
b è n  cởi y, đ ế n  n ắm  tay  T ôn giả. T ôn giả v ận  th ầ n  
thông, th â n  ngài bay  lên  hư  không. D âm  nữ  hổ th ẹ n  
m ặc  y và chắp  tay, ngó lên  hư  không  cầu  sá m  hối 
b a  lẩn . T ôn giả h ạ  xuống ngồi lại chỗ củ, và nói 
p h á p  m ầu  cho nghe, cô b è n  chứng quả Tu Đ à H oàn, 
x in  ngài thọ  T am  quỵ ngũ giới, làm  Ưu b à  đi, các  Tỳ  
Kheo nghe rồi đem  b ạ c h  P hậ t, P h ậ t liền  -kiết giới 
cấm .

Phụ n ữ  là  g ì ? Nghĩa là người con gái có tín h  
h iểu  p h ả i quấy, m ạng  c ăn  chưa dứt.

Nhà là gì ? Bốn ph ía  có vách  tường ngăn , trê n  
có che lợp, hoặc  không  tấm  vách  trước, tuy có ch r 
m à  không  k h ắp , hoặc  có che k h ắ p  m à có chỗ trọn#.
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T hể thứ c phạm  tộ i trong đây  ỉà g ì ? H oặc Tỳ 
Kheo tới ngủ trước, người phụ  nữ  tới sau , hoặc  người 
phụ nữ  tới trước, Tỳ Kheo đ ế n  sau, hoặc  ha i người 
đồng đ ế n  m ột lượt, hoặc n ằm  ngh iêng  tùy hông  s á t  
đ ấ t và tùy  t r ă n  trở  qua lại được đều  p h ạm  tội Đọa.

Hoặc con gái T h iên  long, con gái quỷ th ầ n , con 
gái súc s in h  và người huỳnh  m ôn, người ha i căn  
đồng ngủ trong  m ột n h à  đều  p h ạm  Ác tác . Nếu b a n  
ngày, người phụ  nữ  đứng, Tỳ Kheo n ằm  cũng p h ạ m  
Ác tác , còn  b ốn  chúng kia  p h ạm  đồng n h ư  trước.

Thể thứ c kh ông phạm  ỉà sao ? K hông b iế t 
n h à  k ia  có con gái, hoặc n h à  có lợp, m à bốn  ph ía  
không  ngăn , hoặc  ng ăn  p h â n  nửa, hay  là n g ăn  m ột 
góc, hoặc  là n g ăn  b ít h ế t  m à trê n  không  che lợp, 
hoặc  lợp m ộ t góc, hoặc  lợp p h â n  nửa, n g ăn  p h â n  
nửa, lợp m ột góc, ng ăn  m ột góc, hoặc  để  đ ấ t trống, 
đi được, ngồi được, hoặc  b ệ n h  n ằ m  được, hoặc  bị 
người b ắ t  buộc v.v...

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : “Nếu người con gái 
ở trê n  lầu, Tỳ Kheo ở dưới, hoặc  Tỳ Kheo ở trê n  lầu, 
người con gái ở dưới, có n ấ c  th an g  bỏ đi, cỏ cửa 
đóng chắc, n ếu  không  bỏ thang , n ê n  làm  ống k h ó a  
k h ó a  lại, tuy ở m ột n h à  thờ i có v ậ t che n g ăn  cấm  
dứt đường đi, n ếu  không  vậy th ì khi m ặ t trờ i m ọc 
đều  p h ạ m  tộ i Đ ọa”.

Nếu con gái của T h iên  long b iến  h ìn h  được và 
non gái b àn g  sinh , đồng thời ngủ chung m ột chỗ, 
CŨT1£ phạm Ác tác, con gái còn nhỏ hay bàng sinh, 
không  h à n h  d âm  được, th ì không  phạm , hoặc  có



NHƯ THÍCH -  QUYÊN BẢY 403

cha, có m ẹ, có chồng v.v... giữ gìn đồng ngủ chung 
m ột n h à  không  phạm .

Ngũ P h ần  L uật nói : “Hoặc lợp chung m à  n găn  
riêng , hoặc  đ ạ i hội nói p h áp , hoặc  m ẹ, chị em , ở 
gần , b ệ n h  hoạn , có người n am  b iế t p h ả i quấy, 
không  n ằ m  đều  không  phạm .

Giới thứ năm 
CẤM NGƯỜI CHƯA THỌ ĐẠI GIỚI NGỦ CHUNG

CHÍNH VĂN : N ếu người chứa thọ đ ạ i giới ngủ  
chung quá  hai đêm , đ ến  đ ê m  thứ  ba p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự nơi th à n h  K hoáng Dã, 
p h á i Lục qu ẩn  cho các ông Trưởng giả ở n h à  giảng 
đường ngủ nghỉ, trong  p h á i Lục qu ần  có m ộ t ông 
lo ạn  tâ m  ngủ m ê, chuyển th â n  ngh iêng  qua “sinh  
ch i” b ạ i lộ, các Trưởng giả th ấy  chê cười, quẹ t phá , 
các Tỳ Kheo hổ th ẹ n  b ạ ch  Phật, P h ậ t liền  k iế t giới 
cấm .

Sau chư Tỹ Kheo nghi ông La H ầu La chưa thọ  
đạ i giới, đuổi ra  ngủ ở trước n h à  xí, P h ậ t mở cho 
c.hư Ty Kheo, với người chưa thọ  đạ i giới, ngủ chung 
ha i đêm , n ếu  ngủ đ ế n  đêm  thứ  ba , lúc m ặ t trời chưa 
m ọc, p h ả i lá n h  Sa Di đi, n h ư  đ ến  đêm  th ứ  tư  hoặc 
m ình  đi, h ay  b ảo  ông Sa Di k ia  đi.

Người chưa th ọ  đại g íớ ỉ là g ĩ ? Tức là  trừ
h àn g  Tỹ Kheo, Tỵ Kheo Ni, còn bao  n h iêu  đều  là 
chưa thọ  đ ạ i giới cả.

Ngủ chung là  g ì ? Nghĩa là  chung m ộ t n h à  
đồng  ngủ.
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Nhà ỉà  g ì ? Giải n h ư  trước.

T hể th ứ c phạm  tộ i trong đây là  g ì ? H oặc 
đ ế n  trước đ ế n  sau, hoặc  đồng đ ế n  m ột lượt, hông  
s á t  đ ấ t  trở  t r ă n  đều  phạm , hoặc  con tra i của T h iên  
long, quỷ th ầ n , súc sinh , ngủ quá h a i đêm , đêm  thứ  
b a  p h ạ m  Ác tác , b ốn  chúng  k ia  p h ạ m  tội đồng  như  
trước.

Thể th ứ c kh ông phạm  là  g ì ?  Cũng giải đồng 
n h ư  trước.

P h ụ  v ă n  : T á t Bà Đa Luận nói : “Nếu không  
cho Sa Di ngủ chung h a i đêm , ắ t  có n h iều  việc 
buồn, và có xảy  n h â n  duyên  m ấ t m ạng, đo vì lòng 
thương xót, cho ngủ chung h a i đêm , vì hộ P h ậ t 
p h áp , khô n g  cho ngủ b a  đêm ”. Nếu ngủ chung quá 
h a i đêm  rồi, đ êm  th ứ  b a  lại cho Sa Di k h á c  ngủ 
chung p h ạ m  Ba D ật Đề, do vì ông n ày  nối tiếp  với 
ông trước.

Nếu ngủ chung h a i đêm  rồi, dời đi chỗ khác, 
cách  m ột đêm  rồi, trở  lại ngủ chung không  lỗi, hoặc  
ngồi su ố t đ êm  không  phạm .

T ăng  Kỳ Luật nó i : Đ ến  khi đêm  th ứ  tư, p h ả i 
dời qua phòng  khác, hoặc  ra  ngoài đ ấ t trống, có gió 
m ưa tuyết xuống lạnh , sẽ  trở  vào phòng  ngồi cho 
đ ế n  hừng  sáng . Nếu Ty Kheo già b ện h , .ngồi không  
kham , th ì p h ả i lấy  tấm  vải giăng che ngang  đầu , hay  
ngang n ách , tấm  vải th ả  ch ấm  xuống đ ấ t, p h ả i lấy 
đồ d ằ n  lên , làm  cho có con v ậ t n ào  chun  qua lại 
không  được. Nếu kh i đi đường, không  có tấm  vải 
giăng, ông Sa Di đ áng  tin , n ê n  nó i với ông rằ n g  :
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Ông ngủ tô i ngồi, kh i m ình  m uốn nằrii p h ả i kêu  cho 
ông thứ c nói : Tôi ngủ ông ngồi, n ếu  ông còn  ngủ 
nữ a  th ì k h ô n g  có phước đức.

L uật N hiếp nó i : Đ ến  đ êm  th ứ  b a  ông ra  ngoài 
ngủ, kh ô n g  n ê n  đuổi ông ra  ngoài chùa, và cách  
khỏ i trước m ái h iên , chỉ n ê n  khỏi th ế  p h ậ n  phòng  
m ình  th ô i”.

Nếu sợ ác  Tỳ Kheo vì làm  việc p h á  giới, p h ả i 
b ảo  ông Sa Di tới phòng  ông th iệ n  hữu ngủ nhờ. 
Nếu không  có ông th iệ n  hữu, n ê n  đồng  đuổi ông ác  
Tỳ Kheo đó ra , hoặc  m ình  d ắ t  ông Sa Di đ ế n  chỗ 
k h á c  ngủ. Nếu m ình  a n  cư rồi, không  được đi, n ê n  
s in h  lòng thương xót, vì phòng  hộ ngủ chung không  
p h ạm . H oặc n ạ n  duyên  không  có giường ch iếu  k hác , 
n ê n  lấy  cái y  th ấ t, x ếp  làm  b ố n  lớp m à  trả i  n ằm , 
lấy  cái y đ ạ i kê  đầu , hoặc  dùng  đ ắp  th â n , còn  cái y 
ngủ lấy  m ặc  trong  m ình.

P hàm  kh i n ằ m  ngủ, p h ả i n ằm  nghiêng, hông  
b ê n  hữu, h a i c h â n  chồng lên , th â n  đừng t r ă n  trở, 
p h ả i tưởng á n h  sá n g  ở ngay tam  tính , y ê n  trụ  ở 
trong  ch ính  n iệm , tìn h  không  lăng  xăng , y  phục 
không  n h à u  nhèo , trong  kh i ngủ b iế t chừng, p h ả i 
nhớ  dậy  sớm , đ ầu  đ êm  h ay  cuối đêm , h ằ n g  tưởng 
việc th iện .

Đ ây là  p h é p  của th ầy  S a  m ôn  n ằ m  ngủ, nếu  
kh ô n g  đau  b ệ n h  b a n  ngày không  n ê n  n ằm , có người 
b ệ n h  tuy ngủ chung quá h a i đêm  không  p h ạm .
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Giối thứ sáu 
CẤM NGƯỜI CHƯA THỌ ĐẠI GIỚI TỤNG CHUNG

CHÍNH VẪN : N ếu Tỳ Kheo cho người chưa thọ 
đ ạ i giới tụng chung p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  K hoáng Dã, 
p h á i Lục qu ần  cho các ông Trưởng giả, ở n h à  giảng 
đường, chung tụng  k inh  n iệm  Phật, kh i đó các ông 
tụng  tiếng  lớn, n h ư  b ọn  Bà La M ôn đọc thơ  không  
khác, làm  lo ạn  tâm  các vị ngồi th iền , các T ỳ  Kheo 
b ạ ch  P hậ t, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Người chưa th ọ  đại g iớ i ?  Đ ây cũng giải n h ư
trước.

T ụ n g  c h u n g  là  gì ?  Nghĩa là đồng  câu, đồng 
chữ đọc tụng  k inh  p h áp  vậy.

Đ ồng  c â u  ỉà  gì ?  Nghĩa là ha i người đồng tụng, 
m ột câu, không  sau  không  trước, hoặc  m ột người 
tụng  câu  trước chưa rồi, người th ứ  h a i lặp  lại.

Đ ồng  c h ữ  là  g ì ?  Nghĩa là  h a i người tụng  
chung m ột chữ, không  sau  không  trước, hoặc  m ột 
người tụng  chữ trước chưa rồi, người th ứ  h a i tụng  lặp  
lại.

K ỉnh pháp ỉà gì ? Nghĩa là từ m iệng  P h ậ t nói 
ra, hoặc  h àn g  T hanh  V ăn nói ra, h àn g  T iên  n h â n  
chư T h iên  nói ra, P h ậ t ấ n  chứng cho, đều  gọi là 
pháp .

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây là gì ? Cho
người chưa thọ  đại giới tụng  chung, hoặc  m iệng
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m ình  dạy, hay  là  v iế t ra  dạy, rõ ràn g  th ì p h ạ m  tội 
Đọa, không  rõ ràn g  th ì p h ạ m  Ác tác.

Tụng chung với h àn g  T h iên  long, quỷ th ầ n  và 
súc s in h  b iế n  h ìn h  được, rõ ràn g  hay  không  rõ ràng , 
đều  p h ạ m  Ác tác . Nếu th ầy  không  dạy  rằ n g  : Tôi nói 
rồ i các ông sẽ nó i theo , th ì th ầy  p h ạ m  Ác tác . Còn 
b ố n  chúng  k ia  p h ạm  tội đồng như  trước.

Thể thứ c kh ông phạm  là gì ? Tôi nói rồi, ông 
sẽ nói, m ộ t người đọc rồi, m ột người b iên  ra , hoặc  
hai người đồng ngh iệp  đồng tụng, cho đ ế n  tụng  lầm .

Phụ văn  : X ét trong  T ăng  Kỳ, T hập  Tụng, Ngũ 
P hần , C ăn  b ả n  và B ổn bộ : Cũng không  cho người 
chưa thọ  đ ạ i giới chung tụng  k inh  pháp .

C ăn  cứ theo  bộ Giới N hân  D uyên k inh , p h á i 
Lục q u ần  tới Sa Di nói luật, P h ậ t n h â n  đó câm  
không  cho : “Tới người chưa thọ  đ ạ i giới, nó i m ột 
câu  giới p h á p ”.

L uật N hiếp : “Ý cũng đồng n h ư  đây, ngh ĩa  là 
trong  p h á p  n ày  với lu ậ t in  n h a u ”.

T h iện  K iến Luật nói : “Hoặc P háp  SƯ so ạ n  ra  
b à i v ăn  tự, đồng chung tụng  đó th ì không  p h ạm , vì 
th ế  n ê n  b iế t”. Ngũ th iê n  th ấ t  tụ, chỉ có th ầ y  Tỳ 
Kheo được nghe thôi, không  p h ả i p h ầ n  của người 
k hác , n h ư  kho bí m ậ t của  n h à  vua, th ì các  h àn g  
ngoại quan  không  được gắm  ghé.

Nếu tới người chưa thọ  đ ạ i giới m à nói, th ì đây 
k ia  đều  bị tổ n  hại, lại n g ăn  con đường x u ấ t gia, trọ n  
đời họ không  được thọ  giới cụ túc. Nếu tụng  k inh
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p h áp , cứ theo  trong  luậ t chỗ n ào  mở, tự  b iế t m à 
phương tiệ n  cho.

Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Nếu dạy  k ỉnh  cho người 
chưa thọ  đạ i giới đồng tụng  th ì p h ạ m  tội Đ ọa”.

Đồng tụng ỉả gì ?  Là đồng thờ i tụng, hoặc  dạy  
tiếng  chưa dứ t ông k ia  lại tụng, hoặc  ông k ia  tụng  
chưa rồi, ông n ày  lại dạy, m ỗi câu  m ỗi câu, đều  
p h ạ m  m ỗi tộ i Đọa.

T á t Bà Đa Luận nói : “Nếu ai người tụng  k inh  
làu, tụng  chung không  phạm , không  n ê n  đọc rậ p  b à i 
k ệ ”.

Luật N hiếp nói : "Không p h ạm  là, ho ặc  m iệng  
cà lăm , hoặc  tín h  ông đó nói m au, hoặc  tụng  chung 
để sử a  b à i câu .cho đúng cách, n ếu  kh i d ạy  p h ả i nói 
trước với ông k ia  rằn g  : ồ n g  đừng cho ông và tôi 
đồng thờ i nói. Như vậy tuy đồng m à không  .phạm , 
nếu  làm  tiếng  ngâm  nga, m à dạy  k inh  p h á p  p h ạm  
Ác tá c ”.

H oặc kh i nó i p h áp , hoặc  khi tá n  th á n  ở chỗ 
k ín  đó làm  tiếng  tụng  k inh  không  phạm , không  n ê n  
tá n  tụng  k inh  đ iển  ngoài thơ, hoặc  m uốn h à n g  phục 
kẻ ngoại đạo, trừ  người có trí lực, m ột ngày  p h â n  
làm  b a  thời, thờ i sớm  m ai và thời trưa, n ê n  học 
P h ậ t p h áp , thờ i chiều cho học ngoại đ iển . Không 
n ê n  tín h  n ă m  th án g  làm  b a  thời, hoặc  đọc sách  
giống người Bà La Môn, n ếu  đọc tụng  m ỗi đoạn, 
p h ạ m  tội D iệt pháp .

H oặc theo  phương ngôn của m ỗi nước, tùy 
thời, ngâm  nga để dạy  d ẫ n  dắt, th ì cũng không
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ph ạm , n ếu  m uốn tụ n g  k inh , trước đ ặ t  b à n  cao cho 
t ố t  đem  k in h  để  sa p  đ ặ t hương hoa  cho tran g  
nghiêm , vị P háp  sư  th u y ế t p h á p  n ếu  người ta  không  
th ỉn h , b è n  vì người th u y ế t p h áp , p h ạ m  tộ i D iệt 
p h áp .

Ngũ P h ần  nó i : “Cho học sá ch  ngoại, khong  
cho vì đ ắm  ựa bỏ p h ế  đạo  nghiệp , vì m uốn h à n g  
p hục  ngoại đạo, n ê n  cho đọc ngoại thơ, không  cho 
làm  th e o 's á c h  ấy, s in h  tâ m  chấp , không  cho đem  
k in h  P hật, làm  sá c h  ngoại đạo , p h ạm  tộ i T hâu  Lan
G iá”.

L uật b ổ n  nói : “Không cho đem  lời ngôn  lu ận  
ngoại đạo  x en  lộn  trong  k in h  Phật, cho tìm  h ieu  
tiến g  nói của m ỗi nước, tụng  tậ p  k in h  P h ậ t .

Giối thứ bảy 
CẤM TỚI NGƯỜI CHƯA THỌ ĐẠI GIỚI,

NÓI TỘI LỖI KIA

C H ÍN H  VĂN : Nếu Tỳ Kheo biết ông kia có tội thô 
ác tới nói với người chưa thọ d ạ i  giới, p h ạ m  B a  D ật 
Đề. Trừ p h ép  Yết M a của  Tăng cho.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trê n  non  Linh Thứu, khi 
đó có Ty Kheo h à n h  p h ép  b iệ t  trụ , ý hỉ, ngổi ở sau  
ch ó t p h á i Lục qu ần  nói với các c ư  sĩ rằn g  : Những 
vị n ày  p h ạ m  tội n h ư  vậy, n ê n  chúng  T ăng  p h ạ t  ngôi 
sau  chót, Tỳ Kheo bị p h ạ t  nó i cho cả c .T ỹ  Kheo k ia  
nghe ai ai cũng hổ  th ẹ n , chư T ỳ  Kheo b ạ c h  Phật, 
P h ậ t liền  k iế t giới cấm .
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Khi sau  ông Xá Lợi Phất, được chúng  T ăng  cử 
đ ến  n h à  vua và rao  k h ắp  trong  d â n  chúng, nói lỗi 
cúa ỏng Điều Đ ạt, m à nghe P h ậ t ch ế  giới cấm  
(không được tới người chưa thọ đại giới nói tội lỗi của 
chúng Tăng), n ê n  sinh  lòng sợ sệ t. P h ậ t nói : C húng 
T ăng  cử khôhg  phạm , vi th ế  n ê n  P h ậ t k iế t th êm  
câu  : Trừ có p h ép  Yết Ma của T ăng cho.

B iế t là  gì ?  T âm  m ình  b iế t th ậ t  ông k ia  có tội 
ch ẳn g  p h á i không  b iết.

Ô ng k ia  là  gì. ?  Là rigười đã  thọ  giới cụ túc.

T ộ i th ô  á c  ỉà  g ì ?  Tức là  tội Ba La Di và T ăng
tàng.

Tới n ó i vớ i người chưa th ọ  đại g iớ i ? Là đối
trước người chưa thọ đạ i giới cụ túc, kể  b ày  chỗ 
p h ạm  lỗi của ông kia.

T rừ  có  p h é p  Y ế t Ma c ủ a  T ăn g  ch o  ?  Nghĩa là 
trừ  đạ i chúng  làm  p h ép  sa i m ột vị đi nổi tội lỗi của 
ông kia, th ì không  phạm .

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  tro n g  đ â y  là  g ì ?  Nếu nói
rõ ràn g  p h ạ m  tội Đọa, không  rõ ràn g  p h ạ m  Ác tác, 
trừ  tội thô  ác, đem  tội k h ác  tới người chưa thọ  đại 
giới nói cũng p h ạ m  Ác tác.

Trữ Ty Kheo, Ty Kheo Ni đem  tội thô  ác  của 
người k h á c  tới người khác , tới người chưa thọ  đại 
giới nói, đều  p h ạ m  Ác tác.

Thô ác  tưởng thô  ác, p h ạ m  tội Đọa, nghi 
p h ạm  Ác tác , không  thô  ác  tưởng thô  ác  và nghi,
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đều p h ạ m  Ác tác . Còn b ố n  chúng k ia  đều  p h ạ m  tội 
đồng  n h ư  trước.

Thể th ứ c kh ông phạm  là g ì ? K hông b iế t, 
h oặc  người b ạ c h  y trước có nghe tộ i thô  ác  của ông 
n ày  v.v...

P h ụ  v ă n  : T h ập  Tụng Luật nói : “Như làm  
p h é p  Yết Ma cử Tỳ Kheo đó, làm  người đi rao  tội, 
m à Tỳ Kheo k h ác  nói, th ì p h ạ m  Ác tá c ”. Như b ảo  tới 
nói với ông n ày  ở chỗ n ày  m à lại tới nói với ông 
•khác ỏ' chỗ k hác , đều  p h ạ m  Ác tác . Nếu chúng  T ăng 
làm  p h ép  Yết Ma tùy ỷ, tùy thời, tùy chỗ nó i tội, rôi 
đi nói, th ì không  phạm .

L uật N hiếp nói : “Làm  p h ép  Yết Ma cử đi bố  
cáo  cho d â n  chúng  b iế t vĩ n g ăn  sự tổ n  h ạ i T am  Bắo, 
vì n g ăn  ác  đ ản g  -phá giới k h iế n  làm  cho bỏ ác  hữu, 
nương g ần  th iệ n  hữu”.

Lại m uốn đem  tâm  hộ các ông kia, đừng để 
m ấy  ông làm  h ạ n h  ác  nữa, cũng đừng .xúm n h au  nói 
các Tỳ Kheo v.v... p h ầ n  n h iều  p h ạm  giới, p h ả i che 
đậy  nhau .

Lại cũng đừng cho ông ở n h à  b ạ c h  y, n h â n  đo 
m à  làm  viẽc vô ích. Như trước không  b ic t đo ỉã. nh.3. 
th ế  tục  tưởng là không  b iế t hoặc là  nghi đem  tội 
thô  ác  của ông k ia  m à nói, th ì p h ạ m  tội Đọa.. Nhự 
trước b iế t  đó là  n h à  th ế  tục, tâm  tưởng .không b iế t 
hoặc  nghi, m à nói tộ i thô  ác, ông k ia  p h ạ m  Ac tác.

Nếu ông k ia  không  b iế t, tâm  tưởng không  b iế t 
vc p h ạm . Nếu tới cô Ni nói m ình  p h ạm  thô  tội, cũng 
p h ạm  Ác tác , tuy có làm  p h ép  Yết Ma, suy m ình
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b iế t người, có tâm  buồn  riêng, m à tới người nó i cũng 
p h ạm  Ác tác.

Do đây  n ê n  b iế t nhữ ng  người x u ấ t gia có nói 
lời chi, đêu  p h ả i lợi ích, không  n ê n  buồn  rầu  riêng  
tới nó i với người.

T á t Bà Đa Luận nói : “T hà p h á  th á p  hoại 
tượng, không  n ê n  tới người chưa thọ  đạ i giới nói lời 
xấu của  Tỳ Kheo, n ếu  nói tội lỗi của người, th ì là 
p h á  hư  p h á p  th â n  của m ình.

Nếu tới nói tê n  tộ i ha i th iê n  trước, p h ạ m  tội 
Đọa, nó i tướng tội, p h ạm  Ác tác , nó i tê n  tội, tướng 
tội, b a  th iê n  sau  đểu  p h ạm  Ác tác.

Giới thứ tám 
CẤM TỚI NGƯỜI CHƯA THỌ ĐẠI GIỚI,

NÓI PHÁP MÌNH CHỨNG

CHÍNH VẰN : N ếu khuyên , tới người chưa thọ đ ạ i  
giới nói p h á p  hơn người nói : Tôi thấy  việc ấy , tôi b iết 
việc ấy. T hấy  b iết th ậ t đó p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : D uyên khởi đồng n h ư  giới vọng 
ngữ th iê n  đầu  trong  giới n ày  k h á c  đó, ngh ĩa  là  m ình 
có chứng th ậ t, m à tới người chưa thọ  đại giới nó i vì 
th ê  n ê n  không  k ế t vào tội vọng ngữ vậy.

N ói pháp hơn người là g ì ?  Tức là người chứng 
p h á p  b ậ c  thượng, nghĩa  là  bậc  th á n h  n ày  được p h á p  
lợi, t r ê n  hơn tấ t  cả p h à m  ngu, không  còn  ai hơn 
nữa.

Sao g ọ i là hơn người, m à kh ôn g  n ó i hơn  
trời Ỹ .Ệ. Nghĩa là  P h ậ t x u ấ t h iện  trong  n h â n  g ian
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chỉ ở tro ng  loài người k iế t gịới. Vì ở trong  loài người 
có giới B a La Đề Mộc Xoa m à thô i (trong các loài 
kh a c  không có). Lại nữ a người th ắ n g  hơn  trời, vì 
người hay  tu  tậ p  các p h á p  làn h , đ ế n  chứng được qua 
th á n h , con  chư T h iên  đ ắm  n h iêm  dục lạc, không  th ể  
tu  tập , vì th ế  chỉ nói hơ n  ngựời, thờ i đã  hơ n  Trời
vậy:

T hật là  g ì ? Nghĩa là m ình  có th ậ t  chứng được 
p h á p  n ày  vậy.

T hể th ứ c phạm  tộ i  trong đây là  gì ?  Như
c h â n  th ậ t  chứng được p h á p  n ày  tới người chưa thọ 
đ ạ i giới nói, h ễ  rõ ràn g  th ì p h ạm  tội Đọa, còn không  
rõ rà n g  p h ạ m  Ác tác.

Nếu tới Tỹ Kheo không  đồng ý m à nói, cũng 
p h ạ m  Ác tác , còn  bao  nh iêu  p h ạ m  hay  không  phạm , 
đổng  giải n h ư  giới Ba La Di th ứ  tư  trước.

T rong đây  k h á c  là giới k ia  p h ạm  Ba La Di, giới 
n ày  p h ạm  tội Đọa, giới k ia  p h ạm  T hâu  Lan G iá, giới 
n ày  p h ạ m  Ác tác . đó là khác . Còn tư  chung  kia, 
p h ạ m  dồng  như  trước.

P h ụ  v ă n  : T á t Bà Đa Luận nói : “Nếu th ậ t  
chứng được quả th ứ  tư, n h ẫ n  đ ế n  chứng p h á p  b ấ t 
tịn h  quán , tới người k h á c  nó i đều  p h ạ m  tội Đ ọa”.

Nếu vì d a n h  lợi, nói tôi trì giới th a n h  tịnh , th ạ t  
tụng  được b a  tạng , và tùy theo  các th ứ  k in h  tụng, tôi 
đ ều  giải ngh ĩa  được h ế t, có ai hỏi ngh ĩa  th i cũng đáp  
được, h à n h  vi n h ư  th ế , tôi nó i với người, đêu  p h ạm  
Ác tác.
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Ngũ P h ần  Luật nói : “Có chứng th ậ t  m à nói 
th ì không  p h ạ m ”. Luật N hiếp nói : “Đối với người th ế  
tục h iệ n  th ầ n  thông  th ì p h ạm  Ác tác, n ếu  m uốn 
h iên  b ày  p h á p  Phật, h iện  sự ít có, tự  bày  phước đức 
của m ình , hoặc  m uốn chỉ kia, để  giáo h ó a  chúng 
sinh , cho tâm  họ điều phục, tuy nói không  p h ạ m ”.

Giới thứ chín 
CẤM NÓI PHÁP CHO NGƯỜI NỮ QUÁ LỜI

CHÍNH VẰN : N êu Tỳ Kheo nói p h á p  cho người 
m i  CỊ11CL TXCLĨTI, SQ.U lơ i, p h c iư i  B c l D ă l  Đ ồ , t r ù  c ó  n g ư ờ i  
nam  biết.

CHỨ G IẢ I ,- P hật ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Đọc, ông Ca Lưu Đà Di, nói p h áp  cho người phụ nứ  
nghe, kê s á t  lỗ tai, người th ấy  sinh  tàm  nghi P h ậ t 
đ£u đó liền  k iế t giới cấm .

Sau chư  Tỳ Kheo sợ không  dám  nói p h áp  cho 
nguơi nư  nghe, và khi có người nam , cũng không  
đ ám  nói quá lời, vì th ế  P h ậ t k iế t th êm  câu: “Năm  
sáu  lời v.v...”.

Ngươi n ư  ỉà  g ì ?  Nghĩa là người hay  h iểu  b iế t 
nhữ ng  lời là n h  dữ.

Nói : Nghĩa là m iêng tỏ bày  nói ra

Pháp : Đồng giải n h ư  trước.

Q ua : Là trong n ă m  sáu  lời, m à lại m uốn nói 
th êm  quá nh iều .

N ăm  s á u  lở i ?  Năm  tức là ngũ ấm , như  nói 
săc  vô ngã, thọ, tưởng, h à n h , thức cũng vô ngã. Sáu
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tức là  sáu  căn , n h ư  nói n h ã n  vô thường, nhĩ, tỷ, 
th iệ t  th ẩ n , ý cũng vô thườngỗ Lại nữ a  có chỗ nói 
p h á p  số  n ă m  số  sáu  h iệp  n h au  cũng gọi là  n ă m  sáu  
lời.

N gười n a m  t ử  có  t r í  b i ế t  ?  Nghĩa là  người th ế  
g ian  h iểu  b iế t việc thô  ác  hay  không  thô  ác, tính  
không  dâm  loạn , n ê n  làm  người chứng m inh , bởi vì 
có người n ày  không  dám  nói lời tà  vạy, cũng dứt 
việc chê b a i nữa, n ếu  h ế t  th ảy  người x u ấ t gia, không  
gọi là  người chứng m inh, vì sự  tướng đồng  vậy.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  t ro n g  đ â y  là  g ì ?  Vĩ người 
nữ  nói p h áp , đ án g  nó i năm , nói đ ế n  sáu , đ án g  nói 
sáu , nói đ ế n  bảy, rõ  ràn g  hay  không  rõ ràn g  và b ốn  
chúng  k ia  p h ạm  tội hay  không  phạm , đồng  n h ư  giới 
trước.

T h ể  th ứ c  k h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Nói chừng n ăm  
sáu  lời thôi, có người n am  h iểu  b iế t nói quá n ăm  
sáu  lời th ì được, n ếu  không  có người n am  h iểu  b iết, 
tru y ền  ngũ giới, cũng nói p h á p  ngũ giới, truyền  p h áp  
B á t quan  tra i giới, và nói p h á p  B á t quan  tra i, hoặc  
nói p h á p  B á t th á n h  đạo, hoặc  nói p h á p  th ậ p  ác, 
hoặc  nói p h á p  th ậ p  th iện , hoặc  người nữ  hỏ i "nghĩa 
n ê n  đáp , n ếu  không  h iểu , n ê n  vì họ nó i rộng.

P h ụ  v ă n  : Ngủ P h ần  Luật nói : “Nếu vì người 
nữ  riói n ă m  sáu  lời rồ i nói rằn g  : Chị em , p h á p  
ch ính  cỡ n ậy  thôi, rồ i đứng dậy  đi. Nếu có n h â n  
duyên  trở  lại ngồi nữa, vì họ  nói thiì không  phạm , 
hoặc  nó i n ă m  sáu  lời rồi, lại có người nữ  k h á c  đến , 
vì người nữ  sau  nói. như  vậy tiếp, tục  cho đ ế n  vô 
lượng người nữ  nó i cũng không  phạm .
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H oặc m ình  tụng  kinh , người nữ  đ ế n  nghe, 
h oặc  người hỏi nghĩa  tóm  tắ t  cho họ h iểu  được, nói 
quá n ă m  sáu  lời củng không  phạm .

Tỳ Ni T ỳ  Bà Sa Luận nói : “Nói p h á p  b ố  th í 
được phước báo , và lời chú nguyên không  phạm , n ếu  
nói việc thường trong  th ế  gian, p h ạ m  tội Đ ột Kiết 
La. Cho vì cô Ni nói p h áp , tấ t  cả Ni chúng  nghe, vi 
p h á p  dạy  b ảo  n ê n  không  lỗi”.

Giới thứ mười 
CẤM ĐÀO ĐẤT

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo tự  tay đào  dát, hoặc  
d ạ y  người khác  dào, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHỨ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i Ih àn h  K hoáng Dã, 
p h á i Lục qu ẩn  làm  n h à  g iảng đường cho Phật, tự  
đào  đ ấ t  chung quanh  b ốn  phía, các  ong Trưởng giả 
th â y  chê cười nói : T hích tử  gì m à đ oạn  m ạng  c ăn  
của người ta. P h ậ t n h â n  đó liền  k iế t giới c ấ m ề

Kia b è n  dạy  người đào  nó i rằn g  : Đ ào chỗ n ày  
đổ chỗ này. P h ậ t b è n  th êm  câu  : “Không được dạy 
người đ ào ”.

Đ ấ t là  g ì ?  Nghĩa là  đã! đào  rồi, hay  đ ấ t chưa
đào.

Đ ất đào  rồi : Nghĩa là đ ấ t đó đã từng bị đào. 
loại trù n g  n úp  ẩ n  chạy  tan , và cỏ cây không  m ọc 
cũng có ngh ĩa  là đ ấ t chết.

Đ ất chưa đào  : Nghĩa là đ ấ t chứa từng bị đào, 
h ễ  đ ế n  m ùa th á n g  4, có trờ i m ưa xuống, vậ nước 
sông t r à n  lên  th ấ m  ướt, các loại trùng  và cỏ cây
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p h á t s in h  n h ư  thường, cũng gọi đ ấ t chưa đào, và có 
ngh ĩa  là  đ ấ t sống.

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nó i : “Nếu đ ấ t từng bị 
đào , có trờ i m ưa xuống ướt, hoặc nước lớn trà n  
th ấm , trả i  qua b a  th án g  đó gọi là  đ ấ t  sống, nếu  
không  có nước m ưa th ấ m  ướt đ ế n  m à trả i qua 6 
th á n g  cũng gọi là  đ ấ t  sống, k h ác  đây  th ì không  phả i 
là  đ ấ t sống

X ét trong  T h iện  K iến Luật : “B ốn p h ầ n  c á t đá, 
m ột p h ầ n  đ ấ t  và đ ấ t  bị đố t gọi là đ ấ t  c h ế t”.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  t ro n g  đ â y  là  g ì ?  Hoặc 
dùng cuốc đào, hoặc  cày giẫy, hoặc cây x ăm  đập, 
hoặc  dùng  cu liêm  và dao s ắ t  soi, cho đ ế n  lấy m óng 
tay  b ấm  dấu, lấy nọc đóng xuống trê n  đấ t, lấy  lửa 
đố t tấ t  cả đều  p h ạm  tội Đọa.

Nếu không  dạy  rằn g  : Coi chỗ n ày  b iế t chỗ 
này , p h ạ m  Ác tác . Còn bao  nh iêu  b ố n  chúng  kia 
đồng  p h ạm  n h ư  trước.

T h ể  th ứ c  k h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Như nói, phải 
b iế t chỗ n ày  p h ả i coi chỗ này, hoặc  kéo  cây, tre  
trong  rừng, hoặc  h à n g  rào  ngã đỡ cho ngay lại, hoặc 
lậ t tả n g  đ á , lấy p h â n  trâu , h ố t đ ấ t  của chuộ t moi, 
hoặc  cào chỗ đ ấ t đi k inh  h à n h , đ ấ t trong  n h à , hay  
là  chỗ đi qua lại, hoặc  qué t dưới đấ t, hoặc  chống 
tích  trượng dưới đấ t, n ếu  không  cố đào  tấ t  cả đều 
không  phạm .

Song, p h é p  của Tỳ Kheo, có m uốn c ần  dùng 
p h ả i tác  tịn h  nói : p h ả i b iế t đây, p h ả i xem  đây, cho
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ông k ia  b iế t, ông xem  chỗ n ào  n ê n  đào , chỗ n ào  
n ê n  để, không  được chỉ ngay, đào  ở đây, để  ở đây.

Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Ba chúng  sau  vô cớ đào  
đ ấ t p h ạ m  Ác tác , nếu  h ố t đ ấ t khô  th ì không  p h ạ m ”. 
Hoặc Ty Kheo m ỗi chỗ c ần  dùng, nó i với tịn h  n h â n  
rằn g  : -  ông b iế t chỗ n ày  -  n h ư  ông không  h iểu  th ì 
nói : õng  xem  chỗ này, ông cũng không  h iểu , nói 
nữ a : Tôi dùng  chỗ này , ông cũng chưa h iểu , nói 
nữ a : Cho tôi chỗ này.

T á t Bà Đa Luận nói : P hàm  m uốn h á i rau  cỏ, 
p h ả i nó i xa  rằn g  : Chỗ đó có v ậ t tố t, tá c  tịn h  
cho tôi, nếu  đ ến  m ột b ên  chỉ b iểu  th ì p h ạm . T ăng 
Kỳ Luật nói : Nếu đ ấ t n ứ t dựa m é sông, lấy  ch ân  
đạp  cho lở chơi, m ỗi đ ạp  p h ạm  m ỗi tội Đọa, m ình  đi 
m é bờ, đ ấ t nứ t lở không  tội. Nếu cục đ ấ t  to, m ột 
người ôm  không  nổi, p h á  bể  p h ạm  tội Đọa, p h á  bể  
bớ t cỡ m ột người ôm  n ặn g  th ì không  phạm .

Nếu Tỳ Kheo làm  việc, sợ m ấ t của th áp , của 
chúng T ăng  m uốn giấu trong  đ ấ t, hoặc trong  chỗ đ ấ t 
sống  trống, không  n ê n  m ình  đào, p h ả i dạy  tịn h  
n h ã n  b iế t, hoặc  ở chỗ tử  đ ịa  kh u ấ t, m ình  n ê n  đào  
giấu, đóng nọc và n hổ  nọc cũng vậy, n ếu  chỗ đ ấ t 
c h ế t b ị m ưa rồi, không  n ê n  lấy  và dạy  tịn h  n h â n  
lấy, h ế t  m ưa m à chỗ có th ấm  ướt, vậy sau  m ình  lấy 
không  tội, đào  đ ấ t  p h â n  nử a cát, p h ạ m  Ác tác , to àn  
c á t không, không  phạm . Đào chỗ đá , sạ n , th a n  tro, 
lệ đây  n ê n  biết.

T hập  Tụng Luật nói : “Như đào  chỗ b ù n  lầy, 
n h ầ n  đ ế n  lú t từ  đầu  gối, đào  moi lấy  tùy đào  mỗi
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cục p h ạ m  m ỗi Ác tác , hoặc lấy tay  vẽ đ ấ t  cho đ ến  
lọ t h ộ t cải, tùy vẽ m ỗi đường p h ạm  m ỗi tội Ác tá c ”.

Như Tỳ Kheo làm  thợ m ộc, kh i m uốn khở i làm  
ch ính  đ iện  hoặc  làm  n h à  chúng Tăng, vẽ chỗ đ ấ t 
làm  h ìn h  n ền , không  phạm , các Tỳ Kheo k h á c  m à 
vẽ th ì p h ạm  tội. Nếu chỗ mỏ sinh  vàng, b ạ c  v.v... 
hoặc  nhồ i n h é t đ ấ t  vàng đ ấ t đỏ, đ ấ t s é t  trắng , chỗ 
đá sinh  ịsống), chỗ đá  bùn, chỗ cát, chỗ đ ấ t muối, 
đào  th ì không  phạm .

C ăn  B ản  Luật nói : “Nhổ nọc p h ạ m  Ác tác. 
n h ư  Tỳ Kheo làm  việc khi m uốn đ ịnh  n ền , được sao 
tố t, ngày tốt, không  tịn h  n h â n  m ình  n ê n  đem  nọc 
đóng  m uốn làm  dấu  ra n h  giới, đóng sâu  xuống cỡ 4 
ngón  tay  th ì không  p h ạ m ”.

Giới thứ mười một 
CẤM PHÁ HOẠI LÀNG CỦA QUỶ THẦN

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo p h á  hoại làng của  
quỷ thần, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng như  trước, có 
m ộ t th ầy  Tỳ Kheo sử a  san g  phòng  xá, tự  ông đốn 
cây. P h ậ t n h â n  đó liền  k iế t giới cấm .

P h á  h o ạ i là  g ì ?  Là đốn, chặt, th iêu , đốt, nhổ, 
bẻ , kêu  chung là : p h á  hoại.

Quỷ th ần  là  g ì ?  Là ph i n h â n  vậy.

L àng  ?  Là các thứ  cỏ cây, nghĩa là  tấ t  cả quỷ 
th ầ n  nương ở các th ứ  đó, cũng như  người nương ở 
trong  làng. Nay nói làng  quỷ th ầ n  nương ở có 5 
giống sống. Năm  giống sống là  gì ?
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1.- Củ : Nghĩa là các th ứ  củ n h ư  là  : củ gừng, 
củ hương phụ , củ tước đầu  hương, củ hu ỳ n h  liên, 
v.v... các  thứ  m ọc m ầm  đ ầm  chồi vậy.

2.- N hánh  : Nghĩa là n h á n h  dương, n h á n h  liễu, 
n h á n h  cây  bồ đề, n h á n h  cây bối đa  la  v.v... những  
n h á n h  tươi sống  vậy.

3.- Lóng : Nghĩa là lóng xứng ỷ hoa, lóng la 
lặc, lóng cỏ liêu v.v... nhữ ng  cây  trong  ruộ t trố n g  còn 
tươi sống  vậy.

4 .- Cây bộng ch ính  giữa ruộ t : Nghĩa là  m ía, 
tre , ngó sen  v.v... những  cây trong  ruộ t còn tươi vậy.

5.- Thứ h ộ t : Nghĩa là  h ộ t s in h  ra  hộ t, như  là 
h ộ t lúa, h ộ t bắp , h ộ t đậu, h ộ t cải v.v...

P h ụ  v ă n  : Giới N hân  D uyên k inh  nó i : “Có vị 
th ầ n  nương ở trong  cội cây, có vị th ầ n  nương ở trơng 
n h á n h  cây, có vị th ầ n  nương ở trong  da  cây, có vị 
th ầ n  nương ở vỏ cây nứt, có vị th ầ n  nương ở trong  
bông  búp , có vị th ầ n  nương ở trong  lá  cây, có vị 
th ầ n  nương ở trong  hoa, có vị th ầ n  nương ở trong  
trá i cây, tấ t  cả cây cỏ, đều  có vị th ầ n  nương ở ă n  
c h ấ t thơm  ấy ”.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây  là gì ?  Đối với
5 thứ  n ày  còn tươi, n h ư  tươi, tưởng là tươi, tự  chặt, 
tự  sao, tự  n ấu  và dạy  người k h ác  làm , đều  p h ạ m  tội 
Đọa. Như tươi, nghi tưởng khô, n h ư  khô tưởng tươi, 
và nghi, tự  làm  dạy  người k h ác  làm , đểu  p h ạ m  Đột 
Kiết La.
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C òn khô  tưởng khô th ì không  p h ạm . Trong 
L uật bớ t câu  này, x é t đúng  nghĩa  p h ả i có, tưởng 6 
cản h  nàv . các giới ở về. th iê n  khác, lệ theo  đ ây  n ê n  
nhớ.

H oặc cỏ cây  tươi, và không  p h ả i cỏ cây  tươi, 
c ả n h  tưởng n ê n  làm  5 câu  : tự  chặt, tự  sao, tự  n ấu  
và dạy  người k h á c  làm , p h ạ m  tội nặng , n h ẹ  như  
t r ê n  n ê n  b iế t.

Như đóng  cọc nhổ  gác trê n  cây, đem  lửa gác 
trê n  cây, cỏ tươi và c h ặ t cây  cỏ tươi đứ t p h ầ n  nh iều , 
đều  p h ạ m  tội Đọa, nếu  c h ặ t cây cỏ n ử a  khô  nử a 
tươi p h ạ m  Ác tác . Nếu không  nói “xem  đây  b iế t 
đ ây ”, cũng p h ạm  Ác tác . C òn b ố n  chúng  k ia  p h ạm  
tội đồng n h ư  trước.

Ngủ P h ầ n  L uật nói : “Ba chúng sau, vô cớ m à 
c h ặ t cỏ cây tươi, p h ạm  Đ ột Kiết La, x é t theo  đây  
n ê n  b iế t, b a  chúng  sau  hữu sự  không  cấm , vô sự  th ì 
ngăn , s in h  địa (đ ấ t sống) s á n h  đây  cũng vậy”.

Thể thứ c kh ông phạm  là  gì ? Có nói : “phải 
b iế t  đây, xem  đây”, c h ặ t cây cỏ khô, kéo  đồ đi trong 
rững  tre , sử a  rào  giậu, xeo lậ t tản g  đá, cầm  gậy 
chống  đ ấ t, cỏ bò lấp  đường, lấy  gậy v ẹ t ra , q ué t chỗ 
đ ấ t đi k in h  h à n h , tấ t  cả không  cố tâm , c h ặ t lầm  
không  phạm .

K hông n ê n  trá i b ấ t  tịn h  ăn , p h ả i làm  5 ph ép  
tịn h  rồi m ới ãn .

l ắ- Hỏa tịn h  (những đ ến  lấy lửa chăm  1 lần)
2.- Đao tịn h  (lấy dao gọt m ột chút)
3.- S an h  tịn h  (trên trái tự có chỗ hú)



422 LUẬT Tứ PHẦN GIỚI BỔN

4.- Điểu trác  tịnh  [chim m ổ  có dấu)
5.- B ất trúng  chủng tịn h  (thứ  trái non, đ ể  

giống không dược).

T rong đây  thứ  trước và thứ  sau, tịnh  rồi ă n  
được, còn b a  thứ  kia, bỏ hộ t mới ăn . Lại có n ăm  thứ  
tịnh  nữa :

1.- Bì bác  (lội m ột chú t vỏ)
2.- Bác bì (lột hết vỏ)
3.- Hủ (thứ  rã nát)
4.- Phá (nứt bé)
5.- Táo (tự nó héo khô).

Không n ê n  ă n  rau  b ấ t tịnh , không  được tự 
m ình làm  tịnh , không  n ê n  tự  tay  trao  cho người làm  
tịnh, p h ả i để  dưới đấ t, bảo  người làm  tịnh , làm  tịnh  
rồi, không  n ê n  không  thọ  m à ăn .

Luật N hiếp nói : "Hoặc trá i bồ đào  và trá i dưa, 
để chung m ột đống, lấy  lửa châm  b a  b ố n  chỗ, tức là 
làm  p h ép  tịnh , hoặc bí đao mỗi trá i đều p h ả i riêng  
làm  tịnh . Nếu tự  m ình  lấy dao làm  tịn h  v.v... kh ỉ làm  
th ì p h ạm  tội Đọa, khi ă n  không  p h ạ m ”.

Ngũ P h ần  Luật nói : Như ă n  thứ  củ cũng p h ả i 
làm  5 p h ép  tịnh , nghĩa là : lộ t vỏ, dao cắ t, làm  cho 
bể, rữa, lấy lửa châm . Như ă n  th ứ  cọng lá  n ê n  làm  
b a  m ón tịnh , nghĩa là : dao chích, lửa châm , rữa, 
như  khi làm  tịnh  phả i làm  tịn h  chung, ở trong  m ột 
đống, trong m ột bồn, m ột lần  làm  ph ép  tịnh , kêu  là 
làm  p h ép  tịn h  chung, như  chỗ ở có cỏ tươi, ở giửa 
sâ n , cho bảo  tịn h  n h â n  biết...
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T ăng  Kỳ L uật nói : “Có quốc độ gom đống  lúa, 
sợ ph i n h â n  trộm , lấy  tro  th a n  rắc  chung quanh  lên  
trê n  làm  dấu . tức đó là làm  p h ép  tịnh , n h ư  ông chủ 
chùa  có kho lúa  chưa tịnh , sợ Tỳ Kheo tuổi nhỏ  
không  h iểu  p h ép  này, sa i tịn h  n h â n  lấy  lửa làm  
tịnh , cho đ ế n  h ế t  kho  lúa, Tỳ Kheo được nói rằn g  : 
“Xay giã đi không  p h ạ m ”.

H oặc có bèo  nổi đầy  m ặ t nước, không  n ê n  lấỵ 
tay  v ẹ t ra  m úc nước m à dùng, p h ả i tìm  m úc ở lô 
c h â n  trâu , ngựa m à dùng, nếu  chỗ đó không  có 
trâu , ngựa, n ê n  lượm đ ấ t hay  đá  n ém  lên  nó i như  
vầy : Lên cho tới trời P hạm  th iê n  đi, đ ấ t đá  rơi 
xuong nước bèo  dang  ra, được m úc dùng  không  tội.

Nếu lậ t  bèo  có nổi t rê n  m ặ t nước, p h ạm  tội 
D iệt Tỳ Ni, lượm quăng  lê n  bờ p h ạ m  tội Đọa, nếu  
lượm p h ẩ n  trâ u  khô lộn cỏ tươi châm  rễ  d ín h  p h ạm  
tội Đọa.

Ma Đ ắc Lặc Già Luận nói : Xúc tro , đ ấ t, hoặc 
c á t đổ lấp  t r ê n  cỏ tươi p h ạ m  Ác tác  hoặc  nói người 
k h á c  rằn g  : lấy  giùm  trá i  này , tôi m uốn ă n  p h ạ m  Ac 
tác , trá i  tươi chưa làm  p h ép  tịnh , n u ố t trộng  p h ạm  
Ác tác , n ếu  n h a i b ể  p h ạm  tội Đọa, nhổ  n ấ m  m èo 
p h ạm  Ác tác , thọc  trá i ch ín  rụng  p h ạ m  Ác tác , đập  
trá i sống  rụ n g  p h ạ m  tội Đọa.

T h iện  Kiến L uật nó i : Nếu ch âm  lửa tịn h  rồi, 
sau  còn  m ọc m ộng, chỗ m ọc m ộng làm  tịn h  lại, ă n  
chỗ không  n ứ t m ộng, n ếu  m uốn dùng bông  trá i, cho 
o ằn  n h á n h  cây xuống bảo  tịn h  n h â n  há i, không  
p h ạm , không  n ê n  làm  cho n h á n h  gẫy, n ế u  cây  cao 
tịn h  n h â n  vói không  tới, Tỳ Kheo bồng  đỡ tịn h  n h â n
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lên  hái, không  phạm ; n ếu  cây ngã đè th ầ y  Tỳ Kheo 
m à chưa chết, tuy trong  tay  có dao b ú a  v.v... th à  
chịu chết, không  n ê n  đốn  cây và đào  đất, cho khỏi 
m ạng  m ình, vì sao  ?

Vì đào  đ ấ t  và đốn  cây, p h ạm  tội Đọa, người trí 
tuệ th à  giữ giới m à chết, chớ không  n ê n  p h ạ m  giới 
m à sống, hoặc  cây đè Tỹ  Kheo k ia  th ì được đốn  cây 
và đào  đ ấ t  vì cứu m ạng  kia th ì không  p h ạm . Nếu 
người phóng  lửa đố t chùa  vì hộ chỗ ở, được c ắ t cỏ 
đào  đ ấ t  làm  cho tắ t  lửa không  phạm .

C ăn  B ản  Luật nói : “Hoặc ở trong  cỏ tươi và 
đ ấ t đống  bèo  x an h  khi đi k inh  h à n h , khởi n iệm  làm  
cho cỏ hư  hại, đêu  p h ạm  tội Đ ọa”. Nếu chỉ để tâm  
đi k in h  h à n h  th ì không  phạm .

Nếu nh ổ  n ấm  trẽ n  đ ấ t p h ạm  Ác tác , hoặc  hũ 
ché và y phục, nệm , ch iếu  v.v... có đóng m ốc x an h  
hay  là đóng m ốc trắng , dấy  tâm  làm  cho tổ n  h ạ i 
đều  p h ạ m  Ác tác, bảo  người b iế t làm  tịn h  rồi thọ 
dùng, th ì không  phạm . P hàm  T ỳ  Kheo dạy  việc vì 
m uốn làm  am  th ấ t  khi sắ p  đốn  cây, trước 7, 8 ngày 
săp  đồ ă n  dưới gốc cây kia cúng, tụng  k inh  vô 
thường b a  b iến . Tỳ Kheo Trưởng lão n ê n  vì chú 
nguyện, nói p h á p  th ậ p  th iện , tá n  th á n  ngh iệp  lành . 
Lại n é n  nói rằn g  : Như vị T h iên  th ầ n  ở cây  n ày  lâu 
n ê n  tìm  chỗ k h ác  m à ở, cây n ày  nay  vì T am  Bảo có 
việc cần  làm . 7, 8 ngày rồi n ê n  sa i tịn h  n h â n  đốn.

Đương khi đốn  cây, có tướng lạ h iện  ra , n ê n  vì 
tá n  th á n  công đức bố  thí, chỉ cáỉ lỗi th am  lam  x ẻn  
tiếc, n ếu  còn h iện  tướng lạ nữa, th ì không  n ê n  đốn  
nếu  không  h iện  tướng lạ nữa th ì n ê n  đốn.
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Bà Sa Luận nói : Có b a  giới P h ậ t p h á p  r ấ t  lợi
ích.

1.- Không n ê n  g án h  vác.
2.- K hông n ê n  đốn  cây cỏ.
3.- Không n ê n  đào  đất.

Nếu P h ậ t không  cấm  b a  giới này , tấ t  cả  quốc 
vương sẽ  sa i các Tỳ Kheo làm  việc, có b a  giới này, 
Đ ế vương và Quốc vương, tấ t  cả đều  dứt tâm .

Giới thứ mười hai 
CẤM NÓI LỜI LẠ CHO NGƯỜI TỨC GIẬN

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo, vọng nói lời lạ làm  
cho người tức giận, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHỨ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước C âu T hiểm  Tỳ, 
ông X iển Đà p h ạm  tội, kh i chư Tỳ Kheo hỏi, th ì ông 
đem  việc k h á c  m à trả  lời : ô n g  m uốn nơi gì ? M uốn 
lu ận  ngh ĩa  lý gì ? M uốn nói tôi hay  là  nó i với ai ? Ai 
là người p h ạ m  tội ? Tội do đâu  sinh  ra  ? Tôi không  
th ấ y  tội, vĩ sao  nó i tôi có tội ? Chư Tỳ Kheo b ạ ch  
Phật. P h ậ t dạy  chúng  T ăng làm  p h ép  Yết Ma nói lởi 
k h ác  liền  k iế t giới cấm .

Nếu Tỳ Kheo nói lời k h ác  p h ạm  Ba D ật Để, 
chúng  T ăng  đã  đồng cấm  không  được nói lời khác, 
sau  b è n  chọc cho chúng T ăng buồn, kêu  ông đ ến  
ông không  đến , kh i không  kêu, ông lại đến , đáng  
đứng dậy  không  đứng dậy, đáng  ngồi xuống m à ông 
lại đứng dậy, đán g  nói m à õng nín, không  đ áng  nói 
m à ông lạ i la lên .
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P h ậ t dạy  chúng T ăng  làm  p h é p  Yết Ma, chọc 
chúng  T ăng  buồn, mới h iệp  hai việc n ày  : “Nói lời 
kh ác  và làm  chọc b u ồ n ” m à vì k iế t giới (văn bạch  
Yết Ma như  tronq luậ t bổn đ á  dạy).

V ọng là  gỉ ?  Tức là không đúng sự thật kia mà 
đối đ áp  vậy. Nói lời lạ là gì ? Tức là nói lời khác , 
nghĩa  là kh i các Tỳ Kheo n h ư  p h áp  hỏi, ông ấy  
quyết lòng không  chịu, b è n  đem  chuyện  k h á c  m à trả  
lời : ông nói với ai, nói việc gì, n h ẫ n  đ ế n  tôi không  
th ấy  tội. Nếu trước chúng T ăng  chưa làm  p h ép  b ạ ch  
hỏi các lời như  thế , đều  p h ạm  Ác tác , nếu  chúng 
T ăng  làm  p h ép  b ạch  rồi, nói các lời k h ác  n h ư  vậy, 
đều  p h ạm  tội Đọa.

Làm cho người khác tức g iận  là  gì ? Nghĩa là 
cố tâm  làm  cho ông kia sinh  tâm  buồn, kêu  đ ến  
không  đến , không  kêu  b è n  đến , n h ẫ n  đ ến  không  
đ án g  nói m à lại la  lên. Nếu trước khi chưa làm  p h é p  
bạch , m à chọc chúng T ăng  buồn  như  th ế , tấ t  cả đều  
p h ạm  Ác tác , nếu  chúng T ăng  đã  làm  p h ép  b ạch  
rồi, m à chọc chúng T ăng  như  th ế , tấ t  cả đều  p h ạm  
tội Đọa. Nếu vị Thượng Tọa kêu  đ ế n  m à ông không  
đ ế n  p h ạm  Ác tác. Tỹ Kheo Ni đồng  phạm , b a  chúng  
sau  p h ạm  Ác tác.

Không phạm là gì ? N ặng tai nghe không  rõ, 
người kia nói láp  d áp  không  rà n h  câu chuyện, ông 
hỏi lại ông kia, giống như  k iếm  chuyện  khác.

Nếu ông k ia  m uốn làm  p h ép  Yết Ma ph i p h á p  
ph i luật, m uốn vi ha i th ầy  th â n  hữu, làm  p h ép  Yết 
Ma không  lợi ích, không  cho ông h ò a  h iệp , kêu  đ ến  
không  đến , hoặc  ông m uốn b iế t lời dạy  đó, bảo
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đừng đ ế n  ông b è n  đến , hoặc  kh i p h ả i ngồi m ộ t chỗ 
m à ăn , hoặc  ông b ệ n h , nghe kêu , đứng dậy  đi, đ án g  
lẽ ông p h ả i thưa  như  vầy :

T hưa Đại đức cho p h ép  tôi có n h â n  duyên  như  
vậy (bệnh) n ẽ n  khòng  đi được, hoặc  có các  n ạ n  sự, 
dạy  ông đừng đi, ông b è n  đi, hoặc  có tâ m  ác  hỏi 
v.v... K hong cung nói, hoặc  chúng  T ăng  làm  p h é p  Yết 
Ma ph i p h áp , phi lu ậ t không  lợi ích, dạy  ông đừng 
nói, ông b è n  nói đủ thứ  như  vậy, tuồng n h ư  ông làm  
xúc n ão  như ng  đều  không  phạm .

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : Nếu trong  chúng  
T ăng  hỏi k h á c  m ả ông đ áp  khác , th ì p h ạ m  tội Đọa. 
T rong đông  người hoặc  ha i th ầy  Trưởng lão  hỏ i khác, 
đ á p  k hác , p h ạm  tội D iệt Ni.

Luật N hiếp nói : “Nếu đối với chúng  T ăng  và 
b ậ c  tô n  túc  dạy  xứng lý cho ta, tâm  nhơ  trá i  buồn, 
cũng p h ạ m  tội Đọa, dạy  không  xứng lý, ta  nó i lời 
trá i buồn, p h ạ m  Ác tá c ”.

Nếu sa i làm  Tri chúng, dùng  tâm  nhơ  nhuốc, 
việc n ê n  làm  không  làm , việc không  n ê n  làm  m à 
làm , cũng p h ạm  tội Đọa, không  có tâm  nhơ p h ạm  
Ác tác.

Ngũ P h ần  Luật nói : “Nếu k h in h  ha i th ầ y  và 
k h inh  giới m ỗi lời p h ạ m  m ỗi tội Đọa, k h in h  các  Tỳ 
Kheo p h ạm  Ác tác , n h ẫ n  đ ến  th ầy  dạy  q ué t đ ấ t  m à 
không  quét, dạy  qué t xuôi gió, lại qué t ngược gió, 
đều  p h ạ m  Ác tá c ”.

C ăn  B ản  L uật nói : Nếu th ầy  Tỳ  Kheo th ấy  
người thợ  s ă n  rượt con n a i v.v... chạy  vào chùa, thợ
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să n  hỏ i rằ n g  : ô n g  cỏ th ây  con nai chạy  ngang qua 
đây  không  ?

Không n ê n  đáp  rằn g  : Thấy. Nếu n h ằ m  m ùa 
lạn h , đ áp  rằ n g  : ổ n g  n ê n  tạm  vào th ấ t  n ày  hơ lửa 
cho ấm, nếu nhằm  mùa nóng, đáp rằng : ô n g  nên  
tạ m  vào đây  uống nước cho m át, ngừng nghỉ m ột 
chút. Nếu thợ  s ă n  nói tô i không  m ệt mỏi, tô i hỏi con 
na i có chạy  ngang qua đây  không  ?...

Trước m ình  n ê n  xem  m óng tay, trả  lời rằn g  : 
Tôi chỉ th ấy  m óng tay, nếu  hỏi nữa, n ê n  xem  trẽ n  
hư  không  trả  lời rằn g  : Tôi th ấy  hư  không. Nếu thợ  
s ă n  hỏ i rằn g  : Tôi không  hỏi m óng tay  và hư  không, 
tôi chỉ hỏi loài hữu tìn h  k h á  g iết để  ă n  th ịt  có chạy  
ngang qua đây  không  ?.ể.

Tỹ Kheo n ê n  xem  b ố n  phương tưởng n h ư  vầy : 
ở  trong  th ắ n g  Nghĩa đế, tấ t  cả các h ạ n h , vốn không  
hữu tình , liền  trả  lời : Tôi không  th ấy  hữu tình , nói 
n h ư  vậy không  phạm .

Giới thứ mười ba 
CẤM TRÁCH MẮNG

CHÍNH VẮN : N ếu Tỳ Kheo trách m ắng p h ạ m  B a  
D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  th iê n  thứ  hai 
trong  giới vô căn  báng, ổ n g  Ma La Tử bị chúng  T ăng 
sai ch ia  ngọa cụ cho chúng Tăng, và chia  đồ ă n  cho 
chúng  Tăng, ông Từ Địa Tỳ Kheo ở chỗ m ắ t th ấy  m à 
tai không  nghe, chê trá c h  rằn g  : ông Ma La Tử có
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thương, CÓ giận, có sợ, có si, chư Tỳ Kheo b ạ ch  
Phật. P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Sau ở chỗ ta i nghe m ắ t không  thấy , m ắng  
rằ n g  : ông Ma La Tử, có thương, giận, sỢ, si. P h ậ t 
m ới h iệp  lạ i h a i việc n ày  k iế t giới thêm .

a.- T rá c h  là  g ì ?  Nghĩa lả lòng d ạ  không  ưa 
m à o án  g h é t hủy m ạ người hoặc m ắng  người trước 
m ặt, hoặc  m ắng  sau  lưng, trong  đây  chỉ lấy  cái 
ngh ĩa  đối đ iện . Đối trước m ặ t là  gì ? Chỗ chững m á t 
th ấ y  ta i không  nghe, m à nó i có thương v.v...

b.- M ắng là  g ì ? Nghĩa là buông ra lời nói 
ch ẳn g  là n h  m à trá c h  m ắng  người, hổặc  m ắng  trước 
m ặt, hoặc  m ắng  sau  lưng, trong  đây  lấy  cái nghĩa  
m ắn g  sau  lưng. M ắng sau  lưng là  gì ? Chỗ chừng tai 
nghe m ắ t không  th ấy  m à nói có thương, có g iận  
v.v...

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây là  nh ư  th ế
n à o  ?  H oặc đối trước m ặt, hoặc  đối sau  lưng m à 
m ắng , nó i rõ ràng , p h ạ m  tội Đọa, không  rõ ràn g  
p h ạ m  Ác tác . Nếu vị Thượng Tọa dạy  m à ông trá c h  
m ắng, hoặc  ông lã n h  lời dạy  rồi trá c h  m áng, p h ạm  
Ác tác . B ốn chúng k ia  m ắc tội đồng n h ư  trước.

Thể thức không phạm là gì ? ỏng kia thật có 
sự ấy  và sỢ sau  ă n  n ă n  đã m uộn, n ê n  nói cho ông 
n h ư  p h á p  p h á t  lồ, chớ không  phải, m ắng , ho ặc  nói 
giỡn cợt, nó i m ộ t m ình, nói trong  ch iêm  bao, nói 
lầm  v.v... (x é t ra ừ-ong L uậ t khác đồng n ó i : h iềm  trách  
ông bị chúng Tăng sai, p h ạ m  tội Đọa, h iềm  trách ông 
khác, p h ạ m  Á c tác).
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Giới thứ mười bốn 
CẤM TRẢI NGỌA cụ CỦA CHÚNG TĂNG 

RỒI KHÔNG CẤT

CHÍNH VẰN : Nếu Tụ Kheo lấy giường dâiỊ, 
giường căy  của  chúng Tăng, hoặc đồ nằm , nệm  ngồi, 
trải ở nơi đ ấ t trống, hoặc bảo người trải, bỏ đi, m ình  
không cất, không bảo người cất, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự nơi vườn C ấp Cô Độc, 
p h á i T h ập  th ấ t  quần  Tỳ Kheo lấy  tọ a  cụ của  chúng 
Tăng, trả i  nơi đ ấ t trống, đi k inh  h à n h , không  th âu  
cấ t, bị gió thổ i bụi đ ấ t lấm , trùng  và chim  m ổ hư, 
nhơ  nhớ p  không  sạch , chự Tỳ Kheo th ấy  vậy b è n  
b ạ ch  P hậ t, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

L ấy  ỉà  gì ?  Hoặc m ình  lấy, hoặc dạy  người 
k h á c  lấy.

Chúng Tăng ỉà gì ? Nghĩa là 4 th ầ y  Tỹ Kheo 
sắ p  lên . T rong đây  là giường dây  v.v... ngh ĩa  là  vậ t 
của chúng  Tăng.

V ật ch ú n g  Tăng là  gì ? Hoặc họ vì chúng 
T ăng  sắm , chưa đem  cúng cho chúng  Tăng, hoặc 
thuộc vẻ chúng  Tăng, nghĩa  là đã  vào tay  của chúng 
T ăng  tức đ ã  cúng cho chúng  T ăng  vậy.

Giường dây  là gì ? Có 5 thứ, nghĩa  là :

1.- Giường c h â n  tiện
2.- Giường ch ân  ngay
3.- Giường c h â n  cong
4.- Giường buộc treo
5.- Giường không  chân .
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Giường cây  cũng có 5 th ứ  như  thế .

N gọa c ụ  là  gì ?  Hoặc dùng  để ngồi, hoặc  dùng 
để nằm .

N ệm  n g ồ i là  g ì ?  Là cái dùng để  ngồi.

Trải nơi đạt trống là gì ?  Là chỗ không  có 
che lợp.

T rả i ?  Là để  k h ắ p  vậy.

Bỏ đ i ?  Nghĩa là  lìa chỗ ở, đi nơi khác.

M ình k h ô n g  c ấ t  ?  Nghĩa là  m ình  không  th âu
cất.

K h ô n g  d ạ y  ngư ờ i c ấ t  ?  Nghĩa là  không  căn  
d ặ n  người k ia  c ấ t giùm, hoặc  m ình  có duyên  sự 
m uốn đi, p h ả i d ặ n  b ảo  Tỳ Kheo cựu trụ  hoặc  d ặ n  
ông hay  sửa san g  nói rằn g  : Tôi nay  có duyên  sự 
m uốn đi gấp, n h ắ c  Đại đức giữ gìn, xem  x é t c ấ t 
giùm, n ếu  không  có ông n ào  h ế t, m ình  p h ả i c ấ t để 
chỗ k h u ấ t rồi đi, n ếu  không  có chỗ k h u ấ t p h ả i lấy 
cái tố t để  ở dưới, rồi lấy cái xấu  phủ lên  trẽ n  rồ i đi, 
n ếu  về liền  được n ê n  đi, hoặc  đi m au, vẻ m au không  
h ư  đồ, n ê n  đi đại, hoặc  m ưa vừa vừa d ầm  m ưa đi 
liều vể kịp  được, n ê n  d ầm  m ưa đi, m ưa lâm  râ m  vẻ 
kịp được th ì n ê n  đi.

Thể th ứ c phạm  tộ i  ‘ rong đây t h ế  n ào  ?  Nếu
không  làm  phương tiệ n  n h ư  trước m à đi, khi mới ra  
khỏi cửa, liền  p h ạ m  tội Đọa, nếu  m ột c h â n  trong  
cửa, m ột c h â n  ngoài cửa, ý m uốn đi m à không  đi, 
ă n  n ă n  lại, t ấ t  cả p h ạ m  Ác tác.
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Hoặc h a i người ngồi chung m ộ t giường, ông h ạ  
tọ a  p h ả i thu  c ấ t rồ i đi, ông h ạ  tọ a  có ỷ n ạ n h  hẹ , th ì 
ông Thượng Tọa p h ả i th â u  cất, m à ông Thượng Tọa 
không  th âu  cất, ông h ạ  tọ a  p h ạ m  tội Đọa, Thượng 
Tọa cũng do sá i oai nghi vậy, p h ạm  tội Ác tác.

Ông Thượng Tọa có V tưởng ống h ạ  tọ a  p h ả i 
th â u  cất, m à ông h ạ  tọ a  không  c ấ l ông Thượng Tọa 
p h ạ m  tội Đọa. Nếu hai người đồng tới m ột lượt, 
không  đồng  cất, hai người đêu  p h ạ m  tội Đọa.

Hoặc giường dây, giường cây, giường xích đu, 
hay  là  giường ngồi tắm , để trống, hoặc  ngọa cụ, 
hoặc  trả i  dưới đấ t, hoặc  lấy  dây  buộc, nhợ  gai, bỏ 
ngoài đ ấ t  trống  không  th âu  cất, b è n  bỏ đi, đều  
p h ạm  Ác tác . Nếu trả i  ngọa cụ của chúng  T ăng  ở nơi 
đ ấ t  trố n g  không  th â u  cất, m à vào phòng  ngồi suy 
nghĩ (ngồi thiền), p h ạm  tội Ác tác . B ốn chúng  k ia  
p h ạm  tội đồng n h ư  trước.

Thể th ứ c không phạm  ỉà g ì ?  D ặn  b ảo  rồi đi,
n h ư  vậy m ới được a n  ổn, còn  đi liền  vẻ liền  như  
trước, n ê n  b iế t. Nếu gặp  m ạng  n ạn , p h ạm  h ạ n h  
n ạn , cho không  cất, cứ đi. Ngoài ra  nhữ ng  giường dư 
không  v.v... p h ả i thu  c ấ t rồi mới đi, n ếu  ha i người 
chung ngồi, ông h ạ  tọ a  n é n  cất, hoặc  kh i lu ận  p h áp  
lu ậ t th u a  n h au  b a  lạp  cho ngồi chung giường cây, 
thua  n h au  h a i lạp , cho ngồi chung giường dây  nhỏ, 
không  n ê n  h a i người đồng ngủ m ột giường, trừ  b ện h .

K hông n ê n  hai người đồng n ằ m  đ ắp  chung m ột 
m ền , n ếu  không  dư m ền  cho trả i t rê n  đ ấ t, riêng  m ỗi 
người ló t Khảm  m à nằm . Trời lạ n h  chỉ có m ột cái
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m ền, cho m ặc  áo ló t trong  th â n  m ỗi người, ngoài 
m ới phủ  trù m  cái m ền  lên , trá i đây  p h ạ m  tội.

Phụ văn : Xét trong luật bổn, không cất vật 
của chúng  Tăng, p h ả i tội Đọa. Nếu v ậ t riêng  của mỗi 
người, h o ặc  v ậ t của m ình, không  c ấ t p h ạ m  Ác tác. 
Có d ặ n  b ảo  người p h ả i là T ỳ  Kheo, các  người kh ác  
không  kham , nhưng có duyên sự  th ì cũng cho.

Bà Sa Luật : ổ n g  Sa Di lớn trì giới giỏi cũng 
n ê n  d ặ n  bảo  đó. Luật N hiếp nói : Nếu không  có Tỳ 
Kheo, n ê n  kêu  m ượn ông Sa Di, chỗ đây  không  có 
Sa Di, n ê n  d ặ n  th í chủ gần , ông th í chủ cũng không  
có, n ê n  xem  b ốn  phương không  có ai giấu ch ìa  k hóa  
cửa chỗ k ín  rồi mới đi. Nếu đi ỏ’ giữa đường, gặp 
th ầ y  Tỳ Kheo ở m ột chỗ, p h ả i chỉ chỗ giấu chìa 
k h ó a  cửa, hoặc  đi giữa đường trao  cho người k h ác  
cất, khi về chùa rồi đầu hôm  không  cất, đợi đ ến  
m ặ t trời m ọc, không  hư  m à cất, p h ạ m  Ác tác , nếu  
hư  m à cắt đó, p h ạm  tội Đọa.

Có n ăm  h ạn g  người không  n ê n  d ặ n  bảo  :

1.- Người không  b iế t hổ th ẹ n
2.- Người thù hiềm
3.- Người già yếu
4.- Người có bệnh
5.- Ông Sa Di.

P hàm  y phục hay  sở hữu của chúng  Tăng, 
không  n ê n  lấy  v ậ t k h á c  m à cúng th ế  đó, vì không  
hợp thọ  dùng, dù v ậ t th ế  kia cũng không  p h ả i vật 
rá c h  n á t. Nếu ngọa cụ của chúng T ăng dùng  có hư 
rá c h  đó, không  n ê n  không  vá sửa, k ia có chỗ rác h
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lủng, cần  p h ả i tu bổ vá lại, n ếu  đứt khúc đó, p h ả i 
nối liền  lại, n ếu  tu bổ không  kham  đó, xé nhỏ  làm  
tim  đ èn , cho đ ế n  lấy  n h é t  lỗ kẽ tường hở, cho th í 
chủ th ê m  phước.

Chư Tỳ Kheo khi nghe p h áp  b a n  đêm , không  
n ê n  cho cô Ni và người tục, ông Sa Di đồng  ngồi m ột 
chiếu, có n ạ n  duyên  không  phạm , ô n g  không  h ạ  
không  n ê n  ngồi chung với ông có b a  h ạ , ông m ột h ạ  
không  n ê n  ngồi chung với ông b ố n  h ạ , ông h a i h ạ  
sắp  lui, cùng với ông b a  h ạ  đủ, đều  cho đồng  ngồi.

H oặc nhà củ a  người bạch  y  h ẹp  ?  Tùy ông
T h ân  giáo SƯ cho đồng ngồi không  phạm , ở trê n  m ột 
giường cho ngồi b a  người, hoặc cây khô  lớn, cho 
ngồi ha i người, cây vuông, cây  vuông nhỏ  chỉ ngồi 
m ột người, không  n ê n  chồng nh iều  lớp cây khô m à 
ngồi.

Giới thứ mười lăm 
CẤM TRẢI NGỌA cụ  TRONG PHÒNG 

CHÚNG TĂNG KHÔNG CẤT

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo trong phòng  chúng  
Tăng, lấy ngọa cụ của  chúng Tăng, hoặc m inh trải 
hoặc bảo người trải, kh i d i không cất, không bảọ người 
cất, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Bấy 
giờ có ông k h á c h  Tỳ Kheo nói với ông Tỳ Kheo cựu 
trụ  rằ n g  : Tôi ở trong  phòng  chúng Tăng, lấy  ngọa 
cụ chúng  T ăng  trả i  n ằm  ngủ, khi sau  không  cho 
người chủ hay  b è n  bỏ đi, ngọa cụ rã  hư  bị trù n g  cắn
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bay  m àu, chư Tỳ  Kheo b ạ ch  Phật, P h ậ t liền  k iế t giới 
cấm.

Phòng chún g Tăng là  gì ? Tức là chỗ ch ú n g  
T ăng ớ có th ể  chứa được 4 oai nghi vậy.

N gọa c ụ  là  g ì ?  Đ ồng giải như  trước, hoặc  trả i 
giường, nệm , gối, cho đ ế n  m iếng k h ảm  ló t n ằm  của 
chúng  Tăng, kh i đi p h ả i cất, hoặc  d ặ n  rằn g  : giữ gìn 
gắm  c ấ t giùm  tôi. Nếu không  người m à cũng khòng  
sợ m ất, p h ả i dời giường cách  vách m ột chút, kê 
c h â n  lên , gối n ệm  để ở trong, lấy vải cũ phủ lên  
trê n , n ếu  sỢ hư  rã , p h ả i lấy ngọa cụ v.v... để  y vỏ gói 
lại m áng  trê n  gác, dựng nghiêng  giường lại rồi đi.

Thể thứ c phạm  tộ i trong dây n h ư  t h ế  nào  ?
Nếu không  làm  việc như  trước m à đi, kh i ra  ngoài 
giới p h ạ m  tội Đọa. Một c h ân  ở ngoài giới n h ẫ n  đến  
h ẹ n  đi m à không  đi, đều p h ạm  Ác tác. Hoặc không  
tín h  trở  về, ngủ ở ngoài ha i đêm , đ ến  đêm  thứ  ba, 
trời hừng đông, trở  về phòng  không  kịp, cũng chẳng  
sai người về gửi gắm  giữ gìn v ậ t đó, p h ả i tội Đọa. 
Bốn chúng  k ia  p h ạm  tội đồng như  trước.

T h ể  th ứ c  k h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Làm việc thứ  
lớp n h ư  trước rồi đi, hoặc  đi về liẻn, hoặc  bị các n ạ n  
duyên  về liền  không  được sai người vẻ v.v... các việc 
nói trên , n h ư  giới trước.

P h ụ  v ă n  : T h iện  Kiến Luật nói : “T rải ngọa cụ 
trong  phòng  chúng T ăng n ếu  không  có h à n g  rào  
n g ăn  cách , m ình  không  dẹp  c ấ t di xa chững m ột lằn  
đá  quăng, th ì p h ạm  Ác tác, xa tới hai lằn  đá quăng 
th ì p h ạm  tội Đ ọa”.
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T ăng Kỳ Luật nói : Nếu kh i m uốn đi, trong  
phòng  đó p h ả i rưới quét cho sạch , n ệm  gối phơi cho 
khô, nói với người chủ giường n ệm  hay  b iế t. Nếu ngủ 
ở n h à  người th ế  tục khi đi p h ả i tỏ vẻ cám  ơn, hoặc  
ch iếu  trả i đó, kh i đi p h ả i hỏi, ch iếu  n ày  p h ả i để  chỗ 
nào  ? Tùy người chủ nói, th ì để  chỗ đó. Nếu chủ 
nói : ông đi đi, tôi sẽ dọn  dẹp , p h ả i xếp  tém  lại m ột 
góc, rồi m ới đi.

Giới thứ mười sáu 
CẤM CƯỠNG ĐOẠT CHỖ NGỦ NGHỈ

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo biết chỗ Tỳ Kheo kia  
ở trước, đ ế n  sa u  cượng trải ngọa cụ chính  giữa m à  
ngủ, lại nghĩ rằng nếu  ông chê chật, thỉ sẽ  lánh  m ình  
m à đi, n h ă n  d u y ê n  như  vậy  không chi khác, không  
p h ả i oai nghi, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHỨ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
đó p h á i Lục quẩn  và p h á i T h ập  th ấ t  q uần  đi đường 
tới làng  đó không  có Tỳ Kheo, p h á i T hập  th ấ t  quần  
nói với p h á i Lục quẩn  rằn g  ông là  b ậc  Thượng Tọa 
chúng  tôi, p h ả i đi trước tìm  chỗ ở. Phái Lục quần  trả  
lời : các  ông tự đi, tôi khỏi tìm  chỗ ở.

Khi đó p h á i T hập  th ấ t  q u ần  b ẽ n  đi tìm  chỗ 
trả i ngợa cụ ngủ nghỉ, p h á i Lục quần  đ ế n  sau, dự 
luận  n iên  lạp  theo  th ứ  lớp bảo  đứng dậy, ông kia 
không  đứng dậy, b è n  cƯỢng ch ính  giữa trả i ngọa cụ 
ngủ nghĩ, phái T hập  th ấ t  quần  lớn tiếng  : các  tôn  
giả dừng làm  như  vậy. Chư Kheo nghe b ạ ch  Phật, 
P h ậ t liền  k iế t giới cấm .
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B iế t là  g ì ?  H oặc m inh  b iế t, hoặc  người kh ác  
nói cho b iế t, rõ ch ẳn g  p h ả i không  b iế t vậyể

C hỗ T ỷ K heo  k ia  ở  trư ớ c  là  gì ?  Nghĩa là  có 
T ỹ  K h e o  ở t r o n g  đ ó  n g ũ  n g h ỉ  r ồ i  v ậ y .

Đ ến  sa u  là  g ì ?  Là Tỳ Kheo đ ế n  sau  cậy  th ế  ỷ 
m ạ n h  n ằm  c àn  ngồi ngang.

C h ín h  g iữ a  ỉà  g ì ?  Hoặc trê n  đẩu, hoặc  dưới 
ch ân , hoặc  ha i b ê n  hông.

N gọa c ụ  là  g ì ?  T rải b ằn g  cỏ b ằn g  lá, cho đ ến  
trả i  ngọa cụ trê n  đất.

Nghỉ rằ n g  là  g ì ?  S inh  tâm  xấu, m uốn cho ông 
k ia  lá n h  m ình  m à đi.

Ô ng k ia  n ế u  c h ê  c h ậ t  ỉà  g ì ?  Nghĩa là  ông kia
bị ép  bức khổ  sở không  vui tự  p h ả i lá n h  m ình  đi.

N h ân  d u y ê n  n h ư  v ậ y  k h ô n g  có  c h i  k h á c  là
g ì ?  Nghĩa là  việc ỷ m ạn h  không  tố t n h ư  trên , làm  
cho người p h ả i trá n h , chớ không  chi khác.

K h ô n g  p h ả i  o a i n g h ỉ là  g ì ?  Nghĩa là  không  
p h ả i việc của h àn g  Sa m ôn n ê n  làm , n ê n  p h ạ m  tội.

Thể th ứ c phạm  tộ i  trong đây n h ư  th ế  nào  ?
Tùy nơi th â n  m ình  lă n  trở, hông  đụng giường p h ạm  
Ba D ậ t Đẻ. Bốn chúng k ia  đều  p h ạm  tội đồng n h ư  
trước.

K hông phạm  là gì ? Không biết ông kia ở 
trước, hoặc  nói rồi m ới nghỉ, hoặc  rộng  rã i không  
n g ă n  ngại nhau , hoặc  có người b ạ n  củ b ảo  trả i  ở
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ch ính  giữa đấy. hoặc có người b ệ n h  ngả xiêu, hoặc 
người b ắ t  n h ố t các n ạ n  v.v...

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : Nếu chỗ ở nhỏ, 
m ột Tỳ Kheo p h ả i m ột căn , trả i giường nệm , nếu  
ông đ ế n  sau, ngủ trê n  giường ông kia, ông đó là  bậc  
Thượng Tọa p h ả i nói rằn g  : Trưởng lão  không  b iế t 
đức T h ế  Tôn ch ế  giới ra  sao  ư ?

c

Nếu đó là bậc  h ạ  tọa  p h ả i quở trác h  : ổ n g  
quấy lắm , ông không  b iế t đức T hế  Tôn c h ế  giới ra  
sao, ông đ ế n  sau, sao lại được ngủ trê n  giường ông 
k h á c  ?...

Nếu Tỳ Kheo ở chỗ k h ác  k inh  h à n h  nh iễu  
th á p  Phật, Tỳ Kheo cựu trụ  đ ến  k inh  h à n h , p h ả i 
lá n h  đi, n ếu  làm  nh iễu  loạn  ông th ì p h ạ m  tội Đọa. 
Tỳ Kheo Ni p h ạm  Thô tội, b a  chúng sau  p h ạ m  D iệt 
Tỳ Ni, người th ế  tục p h ạ m  D iệt Tỳ  Ni tâm  hối.

T hập  Tụng Luật nói : “Vì làm  cho ông kia  
buồn, n ê n  đóng cửa, mỏ' cửa, hoặc đóng hướng n ày  
mỏ’ hướng khác, hoặc  đốt lửa, tắ t  lửa, hoặc  đố t đèn , 
tắ t  đèn...”

P hàm  b à i văn  chú nguyện tụng  k inh , hay  nói 
p h á p  cùng v ấn  n ạn , tùy  nói việc cao quá. ồ n g  kia 
không  h iểu  không  vui đều p h ạm  tội Đ ọa (th u yê t  
p h á p  b ấ t d ầ u  cờị.

Luật N hiếp nói : Nhà đi đạ i tiểu  tiện , không  
tùy lớn nhỏ , người đ ế n  trước th ì vào trước, chỗ rửa 
ch ân  p h ả i tùy lớn nhỏ. Đồ đạc  của chúng  T ăng 
n h ẫ n  đ ế n  d iệm  nhuộm  đồ, hề  người trước dùng, 
cũng p h ả i đợi rồi, không  n ê n  tùy n iên  lạp  lớn nhỏ,



NHƯ THÍCH -  QUYỂN BẢY 439

rồi g iậ t lấy trước m à dùng, cũng không  n ê n  trong  
chậu  để còn m ột ch ú t nước nhuộm  làm  cho tâ m  trở  
ngại ông sau. kh i đọc k inh, hay  tụng  k inh , ông đ ến  
trước p h ả i ngồi trước, không  n ê n  tùy lớn nhỏ , làm  
cho ông k ia  p h ả i dời đi, dao cạo tóc của  chúng  T ăng 
cạo rồi p h ả i trả  lại chỗ cữ, không  n ê n  trẻ  nã i, 
nhữ ng  việc n ày  không  y đây  m à làm , đều  p h ạ m  Ac 
tác.

Giới thứ mười bảy 
CẤM KÉO ỒNG KHÁC RA KHỎI PHÒNG

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo vì g iận  không lia Tỳ 
Kheo khác, Tỳ Kheo kia  ở trong phòng của  chúng  
Tăng, hoặc m ình tự kéo, hoặc bảo người kéo  ra, p h ạ m  
B a D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước. Phái 
T h ập  th ấ t  qu ần  vào chùa rưới qué t phòng  n h à , trả i 
ngọa cụ ngủ nghỉ, p h á i Lục quẩn  đ ế n  sau  vi g iận  
không  ưa, cượng kéo ông k ia  ra  khỏi phòng, P h ậ t 
n h â n  đó liền  k iế t giới cấm .

K éo ra là  gì ?  Hoặc lấy  tay kéo  ra , hoặc  đuổi 
ông tự ra , còn  bao nh iêu  đồng giải như  giới trước.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  n ào  ?
Hoặc kéo  nh iều  ông ra  n h iều  cửa, p h ạ m  nh iều  tội 
Đọa, n ếu  kéo  nh iều  người ra  m ột cửa, p h ạ m  nh iêu  
tội Đọa, nếu  kéo  m ột người ra  m ột cửa p h ạm  m ột 
tội Đọa, ra  nh iều  cửa p h ạm  nh iều  tội Đọa. Nếu đem  
v ậ t ông k ia  quăng  ra  ngoài cửa hoặc  đóng cửa bỏ 
ông k ia  ở ngoài, đều  p h ạm  Ác tác. B ốn chúng  k ia  
p h ạ m  tội đồng n h ư  trước.
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K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Không có tâm  g iận  hờn, 
tủy thứ  lớp p h ả i ra, n ếu  đ ến  đêm  thứ  ba, đuổi ông 
Sa Di ra. hoặc đuổi ông p h á  giới, p h á  ch ính  k iến , 
p h á  oai nghi, h o ặ c  ông bị tẩ n , và ông đ án g  tẩn , 
hoặc d o  v ì đ â y  m à  c ó  p h ạ m  h ạ n h  m ạ n g  n ạ n  n h ữ n g  
người n h ư  vậy đuổi ra  không  phạm .

P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ần  Luật nói : “Nếu đem  
nhữ ng  người không  Ưa đ ế n  ở chung trong  phòng, 
m uốn cho họ tự  ra , hoặc  ra  hav  không  ra , đều  p h ạm  
Ác tá c ”.

Kéo b ốn  chúng kia ra, p h ạm  Ác tác . Cô Ni kéo 
hai chúng  trước ra  p h ạm  tội Đọa. Kéo b a  chúng  sau  
ra  p h ạ m  Ac tác . Nếu kéo ông không  b iế t tàm  quý, 
và m uốn h àn g  phục kẻ đệ tử, m à keo ra  th ì khong  
phạm .

Luật N hiếp nói : “Hoặc có Tỳ Kheo đó là người 
đấu  tran h , hay  làm  cho chúng T ăng  s in h  việc đấu  
tran h , kh i chúng  T ăng đấu  tra n h  rồi, th ì làm  cho 
chúng T ăng  đấu  tra n h  th êm  lên , ông đó giới luậ t 
k iến  thức, p h é p  tắc  p h ầ n  nh iều  hư  hỏng, nhữ ng  ông 
như  th ế  g iận  kéo  ra , nếu  ta  không  có th iệ n  tâm  
củng p h ạm  Ác tá c ”.

Hoặc chỗ đó không  phả i phòng  chúng  Tăng, 
kéo  th ầ y  Tỳ Kheo th a n h  tịn h  ra  p h ạ m  Ác tác . Hoặc 
người p h á  giới, đ ạ i chúng p h ả i đồng  đuổi ra , hoặc  sợ 
ông đ á n h  lộn,- phả i làm  cho ông sợ, cầm  y b á t 
phương tiệ n  cho ông ra, hoặc đối trong m ôn đổ, 
hoặc  đối với người khác, p h ả i có tâm  quở trách , và 
trừng  ră n  cho ông k ia  dứt, th ì kéo  ra  khỏi phòng, 
không  phạm .
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Song không  n ê n  đuổi ông ra  khỏi chỗ ở, hoặc 
ông không  có tội p h á  giới, nhưng to à n  chúng  nói 
cũng không  được thì p h ả i làm  p h ép  kéo  bướng đặng  
bẻ  dẹp  đó, phả i bảo  người có trí, tới ông k ia  m ở lời 
kh u y ên  can , cho ông kia dứ t n iệm  ác, m à đ ến  sám  
tạ . Hoặc ông Sa Di không  tâ m  cung k ính , không  
được dạy  b ảo  đó, h áy  cho 6 v ậ t rồi đuổi ra  khỏi. 
Nếu ông Sa Di cho ta  y cửu và y ngũ, cũng đuổi, 
không  vị.

Nếu Tỳ Kheo ở chỗ rồng  rắ n  đ ế n  n h iều  và 
thường, p h ả i k hảy  m óng tay  nói rằn g  : H iền  thủ  
ngươi p h ả i đi xa  đi, chớ làm  n ão  Tỳ Kheo. Nếu bảo  
rồi m à nó không  đi, th ì phả i lấy  v ậ t m ềm  buộc kéo 
đi, đững lấy nhữ ng  th ứ  dây  b ằ n g  lông buộc, làm  cho 
nó thương tổn . Đ ến  chỗ lùm  cỏ, vững vàng  m ở th ả , 
đợi cho nó vào trong  han g  rồi, vậy sau  m ới bỏ đi.

Hoặc m ình  m uốn bỏ bò chét, rận , rệp  v.v... th ì 
không  n ê n  tùy  ư ệ n  bỏ dưới đấ t, p h ả i để  lên  m iếng  
b ố  trắ n g  cữ, xem  chừng lạ n h  nóng  m à y ên  để  đó. 
Đ ây n ếu  không  có chỗ n h ư  th ế , p h ả i để  trong  kẽ 
tường, h ay  là  nơi lỗ cột m ặc dầu  nó tự  sống.

T ạp  Sự nói : Loài b ích  sắc  (rận, rệp) p h ả i để  
trong  cỏ xanh , nếu  không  chỗ như  vậy, p h ả i để  chỗ 
m á t m ẻ, hoặc  có th ứ  trùng  khác , n ê n  y ên  để  chỗ 
th ích  hợp nó, p h àm  loài có m ạng  sống, không  n ê n  
treo  bỏ cho nó c h ế t ngộp.

L uật b ổ n  nói : Không n ê n  ở chỗ n h iều  người 
b ắ t  rệp  dưới đấ t, xưa có ông Tỳ Kheo già b ệ n h  
thường thường trỗ i dậy  b ắ t  bỏ rậ n  rệp  coi bộ m ệt
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nhọc. P h ậ t cho lấy n an h , sừng, tre , lau, sậy  v.v... 
làm  cái ống, b ắ t  rệp  bỏ trong  ống, rệp  có bò ra, cho 
làm  cái n ắ p  đậy  lại, lấy dây  buộc để  dưới c h ân  
giường.

Có chỗ rằn g  : Không n ê n  để  trong  ống lâu, 
cũng đừng để  cho nó đói lạnh , p h ả i đem  ra  n h ầ m  
chỗ th ích  hợp m à để. Nói p h ép  kéo  bướng đó, nghĩa  
là để  tạm  bợ, không  cho nói chung, làm  việc chung, 
ví n h ư  con ngựa dữ khó điều phục, tức là p h ả i khớp 
cương và căng  nọc m à đuổi bỏ đi.

Giới thứ mười tám
CẤM ở TRÊN LẦU NGỒI GIƯỜNG SÚT CHÂN

CHỈNH VÃN : N êu Tỳ Kheo ở trên phòng  lầu gác, 
hoặc ngồi nằm  trên giường dãy , giường cây  s ú t  chân, 
p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, kh i 
đó Tỳ Kheo ở trê n  lầu gác, giường sú t c h â n  ngồi 
không  vững vàng, v án  m ỏng c h â n  giường lọt, rớ t 
xuống trú n g  Ty Kheo đương ở dưới lả th â n  chảy  
m áu, vì th ế  P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

P hòng là g ì ? Hoặc là phòng  chúng Tăng, hoặc 
phòng  rièng, tức là phòng  trê n  lầu  hai từng. X ét giới 
b ổn  trong  bộ Da Xá dịch ra  : chữ phòng  không  nói 
phòng  trê n  hay  phòng  dưới.

Từng gác là  gì ? Nghĩa là c ăn  phòng  ở trê n  
gác ha i từng, đứng khỏi đụng  đầu. X ét ra  gác này  
n h ằm  căn  thứ  ván  m ỏng và m ục không  chắc, hoặc  
làm  gác b ằn g  tre  tầm  vông vậy.
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Giường sú t  ch ân  là  g ì ? Tức là  cái giường 
c h â n  sú t ra, giường sú t ch ân  gác m ỏng không  chãc, 
lại ngồi không  vững vàng, lỗi do đấy s in h  1'a. Nếu 
giường đó sú t chân , m à gác chăc  th i khong  loi, gac 
không  chắc, lấy  c h ân  để n h ú n  nhẹ  n h ẹ , n ếu  ván  có 
tách , đóng  lạ i cho chắc, hoặc  lấy  cây chống, ấy  cũng 
không  lỗi dù gác chắc, giường chắc  cũng phải tề  
ch ỉnh  Song p h ep  Tỳ Kheo đi đứng n ằm  ngồi, cần  
p h ả i n h iếp  tâ m  xem  xét. Nếu lung lòng giỡn cợt Lức
th ì p h ạm  tội.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây nh ư  t h ế  n ào  ?
Tùy hông  s á t  giường, tùy có tră n  trở, p h ạ m  tội Đọa. 
Trữ giường sú t c h â n  sẵn , hoặc ngồi giường chiếc, 
hoặc  ngồi giường m ột tấm  ván, hoặc  giường tắm , tấ t  
cả đều  p h ạ m  tội Ác tác. Bốn chúng k ia  p h ạ m  tội 
n h ư  trước.

K hông phạm  là gì ? Như ngồi giường ch ân  
tiện , giường c h â n  ngay, giường c h â n  cong, giường 
không  ch ân , giường cây lớn, hoặc  t re n  gac lo t bit, 
h oặc  giường để ngửa, hoặc giường đã  sú t c h â n  v.v...

Giới thứ mười chín
CẤM ĐEM NƯỚC CÓ TRÙNG x ố l H ổ XỐI c ỏ

CHÍNH VÃN : N ếu Tỳ Kheo biết nước có trùng, 
h o ặ c  m ì n h  đem x ố i  h ồ  x ô i  c ó ,  h o ặ c  b c i o  n g i ỉ ơ i  XOI ,  

p h ạ m  B a  D ật Đề.
CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự ở nước Câu T h iểm  Di, 

ông X iển Đà xây n h à  lớn, dùng  nước có trù n g  trộ n  
hồ hoặc  dạy  người trộn . P h ậ t n h â n  đó k iế t giới
cấm .
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B iế t ỉà  g ì ?  Hoặc m ình  xem  b iế t, ho ặc  người 
k h ác  nói m ình  b iết.

Nước là  g ì ?  Là nước sông, nước ao, nước 
giếng, n h ẫ n  đ ế n  các  loại nước d ấm  v.v...

T rù n g  là  g i ?  Lá loại trù n g  nước, m ắ t th ấy  
được, hoặc  lược rồ i m à còn thấy.

X ối là  g ì ?  Là rưới vậy, k h á c  tê n  chớ cũng là 
đùng, dùng  có trong  ngoài.

T ro n g  ỉà  gì ?  Nghĩa là  thuộc về nước ă n  uống; 
ngoải, nghĩa  là dùng  để  xối rưới rử a  ráy, g iặt 
nhuộm , tắm  gội. T rong giới đây  vì nước dùng  ở ngoài 
n ê n  cấm , còn nước dùng ở trong, n h ư  giới sau  có 
cấm .

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  nào  ?
B iết nước có trùng, dùng  xối hồ xối cỏ, hoặc  lấy  cỏ 
đ ấ t  quăng  bỏ trong  đấy, đều  p h ạm  tội Đọa. Nước có 
trùng, nghi và nước không  trù n g  tưởng có trùng, 
hoặc  nghi, đều  p h ạm  Ác tác . Còn b ố n  chúng  k ia  
p h ạm  tộ i đồng n h ư  trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Không b iế t nước có trùng, 
tưởng k ia  không  trùng  hoặc  trùng  lớn, lấy  tay  quậy 
nước cho nó dang  đi, hoặc  có lược nước rưới đ ấ t 
v.v...

P h ụ  v ă n  : Nếu x é t trong Ngũ P hần , và trong  
T huyết N hất T h ế  Hữu Bộ : nước có trù n g  m à nghi 
th ì m ắc Bổn tội (tức là tội B a  D ật Đề), với bộ C ăn  
b ả n  th ì không  đồng, còn bao nh iêu  giới k hác , nghi 
th ì m ắc tội, s á n h  theo  đây  n ê n  b iết.
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T h ập  Tụng Luật nói : “Tùy trù n g  c h ế t m ấy  con, 
p h ạ m  m ấy  tội Đ ọa”.

C ăn  B ản  L uật nó i : “Nước sông, nước ao. p h ầ n  
nh iều  có trùng, cá, các Tỳ Kheo cố tâ m  sá t, quyết đi 
trong  nước kia đ ạp  trù n g  chết, đều  p h ạ m  tội Đọa. 
không  c h ế t p h ạm  Ác tác , ở chỗ n ào  nước có trùng, 
đ ắp  đừng cho lở, sợ trùng  ở dưới bờ chết, p h ạ m  tội 
đồng  n h ư  trước”.

L uật N hiếp nói : “D ẫu nước không  trù n g  cũng 
không  n ê n  h ấ t  bỏ, p h ạ m  Ac tác. P hai ra i ta n  ra, 
h oặc  đem  tới lỗ đưa cao chừng c án h  chỏ, ngh iêng  
m ình  đổ đó”.

T ăng  Kỳ L uật nói : “Nếu T ỳ  Kheo sắ m  sử a làm  
phòng  n h à  th ấ t  kín , kh i dùng  nước, hoặc  nươc song, 
nước ao, nước giếng, lược s ẵ n  vào m ái cho đây, coi 
kỹ không  trùng , vậy sau  m ới dùng”.

Nếu để  lâu  s in h  trùng , p h ả i lược lọc lại, xem  
cho kỹ, n ếu  cũng s in h  trù n g  th ì lược cho đ ế n  lầ n  thứ  
ba, n ếu  nước đó lược để lâu  s in h  trù n g  nữ a  p h ả i 
đem  đổ lại trong  giếng, xem  cho ch ín  c h ắ n  như  
trước, n ếu  nước cũ còn s in h  trùng  nữa, th ì p h ả i bỏ 
công việc làm  phòng  n h à  đó đi đ ế n  chỗ k h á c  ở. 
T rùng s in h  không  chững, hoặc  trước không  có, sau 
rồi mới sinh , hoặc  trước có trùng  sau  lại h ế t, cho 
n ê n  Tỳ Kheo m ỗi ngày p h ả i ch ín  c h ắ n  quan  sá t, 
không  trù n g  mới n ê n  dùng.

Bà Sa L uật nói : “M uốn ở chỗ đó, trước p hả i 
xem  nước lấy  lụa  trắn g  cho th ậ t  nh u y ễn  m ay b à n  
lược m ột lớp, b ảo  ông tri giới ch ín  c h ắ n  lược nước,
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nước lược rồi đổ vào m ái, đợi m ặ t trời soi vào coi 
cho th ậ t  kỹ, nếu  nước cũ có trùng, phả i lảm  b à n  
lược b a  lớp, ba  lớp lược còn s in h  trù n g  nữa, thì chỗ 
này  không  n ê n  ở”.

P hàm  s á t  s in h  cũng có nguyên n h â n  :

1.- Vì lòng th am  lông, sừng, da, th ịt m à sá t.
2.- Có tâm  oán  g h é t g iận  hờn  m à sá t.
3.- Không có tâm  vì việc th am  lợi và s â n  h ạ i 

m à sá t. Đó gọi là ngu si sá t. (d â y  dùng  nước có trùng  
chính là người ngu si sá t  s in h  vậy).

Giới thứ hai mươi 
CẤM LỢP NHÀ QUÁ BA LỚP

CHÍNH VẰN : N ếu Tỳ Kheo làm  phòng  nhà  lớn, 
cửa số, cửa song, và các m ón trang sức, chỉ d ạ y  lọp 
nhà chừng hai ba  lớp thôi, nếu  quá  p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước, ô n g  kia 
khởi tâm  làm  phòng  lớn, lợp còn dư tra n h , lại lợp 
chồng th êm  quá b a  lớp không  thôi, n h à  ấy  b è n  sập  
hư. C ác c ư  sĩ th ấy  chê cười, chư Ty Kheo đ ến  b ạch  
Phật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

L àm  ỉà  g ì ?  Hoặc m ình  làm , hoặc  bảo  người 
khác  làm .

P hòng nhà lớn là gì ? Nghĩa là làm quá cỡ, và 
dùng n h iều  vật.

C á n h  cử a  là  gì ?  T rung Hoa dịch là hộ ph iến .

C ửa sổ  là  gì ?  V ách tường kha i lỗ cho lọ t á n h
sáng.
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C ác m ó n  t r a n g  sứ c  là  gì ?  Là ch ạm  k h ắc  vẽ 
vời các thứ  trau  dồi tố t đẹp . X ét phong  tục b ê n  Tây 
quốc làm  n h à  cửa, đà i q uán  ngạch  cửa cao b ă n g  đau  
người vách  tường xây trộ n  b ằ n g  hồ vôi, t rê n  nóc  lợp 
b a n g  ngói in  hoặc  b ằ n g  tran h , hay  là  b ằ n g  rởm, cửa 
sổ t rê n  vách  tường làm  b ằn g  cây có vẽ vời ch ạm  trổ  
nh iều  cách  lạ  để trau  dồi.

C hỉ b ả o  ?  Củng như  dạy  bảo.

C he  lợ p  ?  Tức lọ'p n h à , có h a i th ứ  : lợp xuôi 
và lợp ngang.

Chừng hai, ba là  gì ? Nghĩa là lợp chừng hai, 
b a  lớp là vừa rồi.

N ếu  q u á  là  g ì ?  Tức là vượt bỏ h ạ n  lượng, cho 
n ê n  p h ạ m  tội.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  tro n g  d â y  n h ư  t h ế  n à o  ?
Nếu dạy lợp h a i lớp rồi, lớp th ứ  b a  chưa rôi, sẽ bỏ 
đi cho xa  chỗ m ắ t không  th ấy  ta i khô n g  nghe, n ếu  ở 
trễ  lợp lớp thứ  b a  rồi, p h ạm  tội Đọa. Nếu đi đ ế n  chô 
đó không  nghe m à còn thấy , hoặc kh ô n g  thấy , m a 
còn nghe, đều  p h ạ m  Ác tác . Bốn chúng k ia  p h ạ m  tội 
đồng  như  trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  I>ọ'p lớp thứ  b a  chưa rôi, 
bỏ đi đ ế n  chỗ không  th ấy  không  nghe, n ếu  bị n ạ n  
trắ c  trở  đi không  được th ì không  phạm .

P h ụ  v ă n  : X ét trong  Bổn bộ, cùng trong  T hập  
T ụng Luật : th ì lợp lớp thứ  b a  rồ i bỏ đi không  phạm . 
Bộ k h á c  nói : lợp đ ế n  lớp thứ  tư  rồi mới th à n h
p h ạm .
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C ăn  B ản  Luật nói : “Nếu kh i khở i làm  n h à  
gạch, p h ả i trộn  hồ nhão , b ắ t đầu  xây n ề n  dưới đấ t, 
tức là sá n g  khởi ch ân  tường p h ả i xây  ha i ba  lớp 
gạch  giáp  vòng c h â n  n ền , n ếu  quá b a  lớp p h ạ m  tội 
Đọa. Phải xây  b ằn g  gạch  h ầm  và đá, cừ. H oặc n h ư  
người th í chủ m uốn m au th à n h , tuy xây  quá số  lớp 
cũng đều  không  p h ạ m ”.

N hân  đây  nói rõ p h ép  phòng  xá. Khi đó có Tỳ 
Kheo đ ăp  y b ày  vai hữu, đầu  gối b ê n  hữu chấm  đất, 
ch ắp  tay  b ạ ch  P h ậ t rằn g  : Thưa đức T h ế  Tổn, chúng 
con sẽ  ở đâu  và làm  phòng  xá ngọa cụ b ằn g  cách  
n ào  ?

P h ậ t dạy  : Cho ở A Lan Nhã, hoặc  dưới gốc 
cây, ho ặc  phòng  trống, hoặc  cốc và h an g  núi, hoặc 
ngoài chỗ đ ấ t trống, k ế t cỏ trả i b ê n  đ ám  cỏ tra n h  
b ê n  rửng, b ê n  gò m ả, b ê n  nước, hoặc  ló t cỏ, ló t lá 
cày, hoặc  người đ à n  v iệt vì chúng  T ăng  làm  n h à  đại 
g iảng đường lầu  gác và các thứ  phòng  cho làm .

Tỳ Kheo m uốn làm  phòng  để  cần  dùng, tấ t  cả 
đêu  cho đó, cho đỏng  giường, cho sắm  nệm , m ay gối 
tròn , gối vuông, gối b a  góc, cho làm  cửa, th e n  cửa, 
c án h  cửa, ống khóa, cho làm  cửa kéo  đóng  b ằn g  
song nhỏ , cây cài cửa ngang, cây song hồng, ngạch  
gác ngang, có ông Sa Di còn nhỏ  ở trong  phong  
cũng p h ả i n g ăn  riêng, cho đóng giường lớn, giường 
nhỏ , giường ngồi riêng, dùng ván  th ì cho v án  lót 
dưới đấ t, cho làm  cái n h à  Bố tá t  lớn, kh i Bố tá t  
đông  người, p h ả i lót giường dài, k ế t tò a  b ằn g  cỏ, 
hoặc  ló t tòa  cỏ trê n  đấ t, hoặc  k ế t tò a  b ằn g  lá cay.
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Cho làm  cái n h à  k in h  h à n h  dài, n ếu  có Tỳ  
Kheo già yếu  b ệ n h  hoạn , cho buộc dây  h a i đầu , lần  
d ây  m à đi k inh  h à n h , lâu  ngày  có lở tay, cho làm  
ống b ằ n g  giấy, hoặc  b ằ n g  ống tre , xỏ vô dây  m à đi 
k in h  h à n h , đi k inh  h à n h  có m ỏi m ệt, cho để h a i cái 
giường h a i đầu . P hải làm  riên g  chỗ rử a  c h â n ỗ

Trong đ ấ t  ch ù a  cho đào  ao, trê n  c ấ t rạ p  che, 
b ố n  p h ía  làm  lan  can. Cho làm  n h à  để  nước riêng. 
Tỹ Kheo có b ện h , không  n ê n  ở trê n  lầu  gác và ở 
tro n g 'p h ò n g  lớn, p h ả i làm  th ấ t  nhỏ  ở riêng, để  cái 
bô và ống nhổ , hoặc  có trâ u  dê vào chùa, cho làm  
rào  ngăn , lấy  cây  cứa ra  làm  trụ , h a i m iếng  cây 
đồng  óp lại làm  lan  can. Cho đào mương chung 
q uanh  cho nước chảy  thông, hoặc  đào  giếng, n ê n  
đóng  lan  can  chung quanh  giếng, trê n  m iệng  giếng 
làm  n ắ p  đậy. Cho ở chỗ k h u ấ t b ê n  n h à  làm  n h à  
tắm , p h ả i làm  k iếng  cửa mở ra , t rê n  p h ả i kha i lỗ 
th ô n g  hơi. N ên làm  giường tắm  p h ả i lấy  gạch  đá  lót 
đ ấ t  cho bằng .

Phải làm  cái n h à  riêng  để y khậu , và m ột cái 
n h à  để  nước nóng, m ộ t cái để  củi, kh i vào n h à  tắm  
p h ả i thứ  lớp m à ngồi, không  n ê n  tắm  chung với 
người b ạ c h  y, nếu  th iệ t  người hay  k h â m  k h e n  Tam  
Bảo th ì cho tắm . Cho b ố n  th ứ  che n g ăn  m à tắm , 
hoặc  b ằ n g  vách  tường, che b ằn g  cây, che b ằ n g  cỏ, 
che b ằ n g  nước (lu nước).

Khi ta  tắm , có b ệ n h  lạ n h  n ê n  làm  n h à  hơ lửa 
riêng , trong  để  lò lửa, không  n ê n  vẽ h ìn h  tượng của 
con tra i, con gái trau  dồi n h à  cửa, cho dùng  các  thứ
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m àu, vẽ h ĩn h  cầm  thú  (việc vẽ ười trau dồi nhà  cứa ớ 
trong m ục Tiêu Thích có nói đủ).

K hông n ê n  trọ n  đời cứ sử a  sang  ở trong  phòng  
m ình, n ếu  làm  n h à  lầu  tố t cao lớn, cho làm  trả i  đ ến  
12 năm , trong  6 n ăm  đầư  p h ả i lợp cho xong, còn  lại 
cửa n ẻo  v.v... tùy  lượng lớn nhỏ  m à làm . Ty Kheo 
sử a  san g  không  n ê n  tấ t  cả thời lã n h  sử a  phòng  cho 
chúng  Tăng, cho b a  th á n g  h ạ  m ãn  rồi, tùy vị Thượng 
Tọa p h â n  cắt.

K hông n ê n  lã n h  sử a  phòng  m ỗi chỗ khác , p h ả i 
90 ngày  ở m ột chỗ. Người làm  việc không  n ê n  ở 
trong  chúng  đông  người. Nếu ở, không  n ê n  làm  việc 
ít m à đòi phòng  tri sự.

Khi k iế t h ạ  a n  cư lã n h  phòng  làm  việc rồi, 
không  được lại lã n h  phòng  k h ác  nữa. Tức là  lấy  cái 
phòng  m ình  ở, làm  cái phòng  an  cư. Nếu phòng  
chúng  T ăng  cũ hư, có ông cư sĩ k h ác  nói : cho tôi 
đi, tôi sẽ vì chúng T ăng  sử a  sang  lại. Cho chúng  
T ăng  b ạ ch  nh ị Yết Ma cho Tỹ Kheo làm  việc, T ăng 
chưa chia phòng  cho ông, nhưng ông trước kh i có 
việc ra  đi, p h ả i d ặ n  người lã n h  giùm, p h ả i ch ia  rà n h  
rẽ , lã n h  giùm  cái phòng  chỗ n ào  đó. Không n ê n  
chứa đồ của người b ạ ch  y, như  là  lưỡi cày, cào cỏ. 
K hông n ê n  làm  cái giường b ằn g  sà n h , cái dạ  b ằn g  
sà n h , cái th ă n g  b ằn g  sà n h , cái ô, cái hộp  cũng vậy.

Ngũ P h ẩn  L uật nói : “Không cho m ua ruộng, 
n h à , p h ố  xá. Có th í chủ cúng, cho chúng  T ăng  thọ, 
nhưng bảo  tịn h  n h â n  b iế t v.v...”
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Giới thứ hai mươi mốt 
CẤM Tự MÌNH ĐI GIÁO GIỚI CHO CÔ NI

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo, chúng Tăng không  
sai, đ i g iáo giới cho Tỳ Kheo Ni, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự nơi vườn C ấp Cô Độc, cô 
Tỳ  Kheo Ni tê n  Đại Ái Đạo, xin  P h ậ t cho các Ty 
Kheo đi th u y ết p h á p  dạy  bảo  cho các cô Ni. P h ậ t ra  
lệ n h  cho ông A N an tùy theo  thứ  lớp m à sa i các  vị 
Thượng Tọa đi th u y ết p h á p  dạy  b ảo  cô Ni. Khi đó 
n h ằ m  p h iên  T ôn giả B àn  Đà đi, song T ôn giả chỉ 
thuộc có m ộ t b à i kệ , khi đ ến  chùa các cô Ni ba  
p h e n  th ỉn h , m à ngài b a  p h e n  cũng chỉ lập  lại m ột 
b à i kệ. Khi ngài đọc b à i kệ lần  thứ  b a  rồi ngài n h ậ p  
vào đệ tứ  th iền , các cô Ni La H án  kia r ấ t  vui mừng, 
chỉ có b ọ n  Lục qu ần  Ni b è n  sinh  tâm  kiêu ngạo  và 
hủy  báng . T ôn giả liền  th ăn g  lên  hư  không  h iệ n  các 
th ầ n  th ông  nó i p h áp  rồi bay  đi.

Lúc ấy  p h á i Lục quần  Tỳ Kheo tự  đi giáo giới, 
b è n  nói việc khác , không  nói ch ính  p h áp , chỉ b à n  
lu ận  những  việc th ế  tục. P hái Lục quần  Ni r ấ t  vui vẻ 
cô Ni Đ ại Ái Đạo đ ế n  b ạch  Phật. P h ậ t bảo  chư  Ty 
Kheo, tữ  nay  sắ p  về sau, p h ả i b ạ ch  nh ị Yết Ma, do 
trong  chúng  T ăng sai, mới được đi dạy  bảo  cô Ni.

Khi đó có p h á i Lục qu ần  ra  ngoài giới, th ay  
n h au  sa i đi, các T ỳ  Kheo b ạ ch  Phật, P h ậ t dạy  : ô n g  
đi giáo giới cho các cô Ni, p h ả i có đủ 10 p h áp , rồi 
n h â n  đó P h ậ t liền  k iế t giới cấm . (Mười p h á p  là gì ? 
Đồng giải như  trước, trong sá u  p h á p  phương tiện đã  
chép).
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Chúng Tăng ià  g ì ? Là nhữ ng  vị đồng y m ột 
giới, đồng  làm  m ộ t p h ép  Yết Ma.

K h ô n g  sa i là  gì ?  Là ch ú n g  T ăng  không  b ạ ch  
nh ị Yết Ma sa i đi vậy.

G iáo  g iớ i là  g ì ?  Nghĩa là  do 8 p h á p  n ày  
không  n ê n  trá i, m ới hứ a  dạy  b ảo  đó.

1) Cô Ni tră m  tuổi, th ấ y  th ầ y  Tỳ Kheo m ới thọ 
giới, p h ả i đứng dậy  tiếp  rước, hỏ i h a n  lễ 
b á i m ời ngồi.

2) K hông được chê m ắng  th ầ y  T ỳ  Kheo.

3) K hông được cử tội th ầ y  T ỳ  Kheo, hay  là  
làm  cho ông nhớ , tưởng, tự  trị lấy  ông, 
không  được n g ăn  ông tìm  tội, n g ăn  tụng  
giới, n g ă n  tự  tứ, và chỉ tộ i lỗi. Tỳ Kheo 
được chỉ tộ i lỗi của cô Ni.

4) P hải tớ i chúng  Tỳ Kheo T ăng  cẩu  x in  thọ  
đ ạ i giới.

5) Nếu có p h ạm  tội T ăng  tàng , p h ả i ở trong  
h a i bộ T ăng  nử a  th á n g  h à n h  p h á p  ở riêng.

6) Nửa th á n g  p h ả i tới chúng Tỹ Kheo T ăng  
cầu  m ộ t vị day bảo.

7) K hông n ê n  ở chỗ không  Tỳ Kheo m à k iế t 
h ạ  a n  CƯ.

8) Khi a n  CƯ p h ả i đ ế n  trong  chúng  Tỳ Kheo 
Tăng, cầu  b a  việc thấy , nghe, nghi m à tự  
tứ.
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T ám  p h á p  n h ư  vậy p h ả i tô n  trọng, vâng  thờ  
tá n  th án , trọ n  đời không  n ê n  trá i  p h ạ m  (cũng gọi là 
p h á p  b á t kính).

Thể th ứ c phạm  tộ i  trong đ&y n h ư  t h ế  n ào  ?
Nếu chúng  T ăng  không  sai, hoặc  không  p h ả i ngày  đi 
dạy  b ảo  m à đi, nó i p h á p  b á t  k ín h  p h ạ m  Ác tác . nói 
các p h á p  k h á c  p h ạm  tội Đọa. Nếu chúng  T ăng  sai 
đi, p h ả i h ẹ n  giờ đến , cô Ni cũng h ẹ n  giờ rước, h ẹ n  
m à không  đ ế n  p h ạ m  Ác tác , đ ế n  m à cô Ni không  
rước, cũng p h ạ m  Ác tác , cô Ni p h ả i ra  ngoài n ử a  do 
tu ầ n  rước, cùng các m ón c ầ n  dùng, không  vậy th ì 
p h ạ m  Ác tác .

K hông phạm  là  g ì ? Như trước chúng  T ăng  có 
sa i đi, n ếu  có các n ạ n  n g ăn  trở , không  đúng  với thờ i 
k h ắ c  m à đến .

P h ụ  v ă n  : Ngủ P h ầ n  L uật nói : “Nếu không  có 
p h é p  chúng  T ăng  sa i giáo giới cô Ni, m à  nói m ỗi lời 
p h ạ m  m ỗi tội Đọa. Còn giáo giới cho cô Thức Xoa 
Ma Na, hay  cô Sa Di Ni, th ì đều  p h ạm  Ác tá c ”.

Nếu chúng  T ăng  không  sai, vi m uốn dạy  bảo , 
vào chỗ cô Ni ở, tùy  vào n h iều  ít, m ỗi bước p h ạ m  
m ỗi tộ i Đọa. Nếu m ột c h â n  vào cửa, p h ạ m  Ác tac . 
Trừ Tỳ Kheo Ni có b ện h .

T h iện  K iến L uật nó i : Có 8 p h áp , k h am  đi giáo 
giới cho các  cô Ni.

1) Ông tri giới không  phạm .
2) Ông giữ gìn tạn g  luật, và tu p h á p  tối 

thượng thừa.
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3) Ông oai nghi cụ túc, không  nuôi sống b ằn g  
các tà  m ạng, không  đ ế n  n ă m  chỗ.

4) Ông đó th ấy  tội nhỏ  s in h  lòng sợ.
5) Ông đó b è n  giữ tâm  khỡng  lui sụ t.
6) Ông đa  văn
7) Ông đa  v ăn  k iên  cố.
8) Ông nói p h áp  rà n h  rẽ.

Trước giữa và sau  đều  làn h . Ròng m ột tâm  
th a n h  b ạ ch  p h ạm  h ạ n h  được h o à n  toàn , ch ính  k iến  
không  tà  vạy, tụng  làu h a i bộ giới, chữ nghĩa  rà n h  
rẽ tiếng  nó i th a n h  tao, n ê n  cô Ni c h á n h  quý trọng, 
k héo  h ậ u  tùy th u ậ n  nói pháp . Nhưng trước không  
nó i p h á p  b á t  k ính , m à nói p h á p  khác , p h ạ m  Ac tac .

T ăng  Kỳ Luật nói : Giáo giới cô Ni, không  n ê n  
ở đ ế n  m ặ t trờ i lặn , cũng không  n ê n  đi đ ế n  kh ỉ m ặ t 
trời chưa m ọc, không  n ê n  ở chỗ k h u ấ t lấp , không  
n ê n  ở chỗ trống  trả i, tức p h ả i ở chỗ không  k h u ấ t 
không  trống, hoặc  n h à  giảng đường, hoặc  dưới gốc 
cây.

Không n ê n  ngày 14, ngày rằm  và đẩu  tháng , 
ngày m ùng m ột, m ùng hai, m ùng ba; p h a i b a t  đau  
từ  ngày  m ùng b ố n  cho đ ế n  ngày  13 n ê n  đi giáo giới, 
không  n ê n  giáo giới m à chúng  Ni không  h ò a  h iệp .

Khi đ ế n  rồi, p h ả i hỏi chúng Tỳ Kheo Ni h ò a  
h iệp  ch ăn g  ?...

Nếu đ áp  : Hòa. h iêp , p h â i sa i m ọ t co k eu  đen , 
n ếu  đ ế n  không  được, chỉ cho dự dục giáo giới, không  
n ê n  giáo giới th iê n  lệch, có ỷ m uốn theo  m ình,
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không  n ê n  nó i n h iều  ông giáo giới, hoặc  nó i tạn g  
luật, hoặc  nói tạn g  luận.

C ăn  B ản  Luật nói : Giáo giới ngh ĩa  là  đem  
giới, đ ịnh , huệ , b a  p h á p  học m à dạy b ảo  đó, k h ô n g  
đ ế n  5 c h ỗ  : cha, m ẹ, th â n  giáo sư, quỷ p h ạ m  sư  và 
người b ệ n h , n ă m  chỗ đó thường p h ả i cúng dường 
vậy.

Giới thứ hai mươi hai
CẤM DẠY BẢO CỒ NI ĐẾN MẶT TRỜI LẶN

CHÍNH VÃN : N ếu Tỳ Kheo, vì Tăng sa i bảo d ạ y  
Tỳ Kheo Ni, trễ đ ế n  m ặ t trời lặn, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
ấy  T ôn giả N an Đà vì T ăng sa i dạy  b ảo  chúng  Ni, 
nhưng  T ôn giả N an Đ à có tiếng  tố t kh i nói p h á p  
chúng  Ni vui nghe, b è n  quên  đ ến  m ặ t trời lặn , các 
cô Ni ra  khỏ i rừng Kỳ H oàn vào th à n h , th ì cửa 
th à n h  đ ã  đóng, p h ả i nương ngủ b ê n  h ào  th à n h , 
sá n g  ra  m ở cửa th ì các cô đã  vào th à n h  trước h ế t. 
C ác ông Trưởng giả th ấy  chê cười, nói m ấy  cô ngủ 
chung với các Tỳ Kheo. P h ậ t n h â n  đây  liền  k iế t giới 
cấm . (Ông N an Đà n à y  chẳng p h ả i là em  Phật).

Vì c h ú n g  T ản g  sa i ?  Là trong  chúng  Tăng, 
b ạ c h  nh ị Yết Ma m à sai.

C ho đ ế n  m ặ t  t r ờ i  ỉặ n  ?  Là m ặ t trờ i k h u ấ t về 
hướng Tây, giờ sắ p  vào đêm , không  p h ả i giờ dạy  
bảo , n ếu  giáo giới n h ư  vậy gọi là phi thời.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  nào  ?
H oặc dạy  bảo  đ ế n  m ặ t trời lặn , p h ạm  tội Đọa, trữ
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dạy  b ảo  n h ư  là dạy  k inh , dạy  tụng  k ỉnh , duyên  thưa 
hỏi, hoặc  dạy  việc khác , c ần  p h ả i ở đ ế n  tối, p h ạm  
Ác tác , trừ  Tỹ Kheo Ni, nếu  vì người phụ  nữ  khác , 
dạy  k in h  cho đ ế n  dạy  việc k h á c  đ ế n  m ặ t trời lặn  
cũng p h ạ m  Ác tác.

M ặt trờ i lặ n  tưởng là  m ặ t trờ i lặn , p h ạ m  tội 
Đọa, m ặ t trờ i lặ n  m à nghi và tưởng m ặ t trờ i chưa 
lặn , n ếu  m ặ t trờ i chưa lặ n  tưởng m ặ t trờ i lặ n  và 
nghi đều  p h ạ m  Ác tác.

K hông  p h ạ m  là  g ì ?  Khi nó i p h á p  m ặ t trời 
chưa lặ n  b è n  thô i hoặc nói p h ấp  ở nơi b ế n  ghe 
thuyền  cô Ni đồng  nghe với m ộ t người k h á c h  buôn, 
nói p h á p  b a n  đêm , hoặc  đ ế n  chùa cô Ni nói pháp , 
hoặc  ngày  tụng  giới, m ấy  cô Ni đ ế n  th ỉn h  th ầy  dạy  
bảo , gặp  nói p h áp , b è n  cho quỷ cô nghe, đ ế n  m ặ t 
trời lặ n  không  phạm .

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nó i : “Tuy p h ả i thời, 
song, hoặc  các Ni đứng, hoặc  lạ i công việc lăn g  xăng  
chưa dứt, hoặc  th â n  có n g ăn  ngại m à p h ả i nói p h áp  
đó, cũng là ph i thời. Hoặc th í chủ có b ổ n  ý th ỉn h  vị 
p h á p  sư  nó i p h á p  luôn b a n  đêm , hoặc  ch ù a  cô Ni 
ngang gẩn  cửa th à n h , hoặc  cửa th à n h  không  đóng, 
hoặc  chùa  m ấy  cô Ni ở trong  th à n h , hoặc  các  cô Ni 
tạm  ở n h à  c ư  sĩ, như  vậy đều  không  p h ạ m ”.

Giới thứ hai mươi ba
CẤM CHÊ NÓI ÔNG KIA ĐI DẠY CÁC CỒ NI

CHÍNH VẨN : N ếu Tỳ Kheo nói các Tỳ Kheo kia  
ràng  ,ẳ Các Tỳ Kheo vì cớ ă n  uống nên  đ i d ạ y  bảo Tỳ 
Kheo Ni, p h ạ m  B a  D ật Đề.
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CHÚ G IẨ I I P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Bấy 
giờ chúng  T ỳ  Kheo Ni nghe vị giáo thọ  SƯ dạy  bảo , đi 
ra  nử a  do tu ầ n  đón  rước, sắp  đ ặ t phòng  xá, să m  sửa 
cơm nước, sàn g  tò a  và chỗ tắ m  rửa. P há i Lục quần  
không  được chúng  T ăng  sai, b è n  s in h  tâ m  tậ t  đố 
nó i : các T ỳ  Kheo đó không  c h ân  th ậ t, cũng vĩ cớ ă n  
uống  m ới đi dạy  b ảo  cô Ni, các Tỳ Kheo b ạ c h  Phật. 
P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

D ấy lờ i n ó i n h ư  v ậ y  ?  Tức là  lời nói chê bai.

Ă n u ố n g  là  g ì ?  Nghĩa là  ă n  chính , h ay  là 
không  ch ính , tóm  m à nói là, m ột m ón  ă n  trong  Tứ 
th á n h  chủng(1) v ậy ề

T hể thứ c phạm  tộ i  trong đây  n h ư  t h ế  n ào  ?
Nếu nói các Tỳ Kheo vì cớ ă n  uống mới đi dạy  bảo  
các  cô Ni, yì cớ ă n  uống m ới dạy  m ấy  cô tụng  k inh, 
dạy  tru y ền  giới. Nói m à rõ ràn g  đều  p h ạ m  tộ i Đọa, 
nói không  rõ ràn g  p h ạm  Ác tác . B ốn chúng  kia 
p h ạ m  Đ ột Kiết La.

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  gì ?  s ự  k ia  th ậ t  vậy cho đ ến  
nó i trong  giấc ch iêm  bao, hoặc  nói lầm  v.v...

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ L uật nói : Nếu nó i vì cớ 
thuốc m en  đó, p h ạm  D iệt Tỳ Ni.

Ngũ P h ẩn  L uật nói : Nếu vì cớ cúng dường n ê n  
đi dạy  b ảo  Tỳ Kheo Ni và b a  chúng sau  p h ạ m  Đột 
K iết La. Nếu nói các  Tỳ Kheo h à n h  mười h a i h ạ n h  
đầu  đà, ngồi th iền , tụng  k in h  làm  các việc công đức,

(l) 1. Â m  thực. 2.- y phục. 3. N gọa cụ. 4. Y  dược, củng gọ i là  đo ạ n  
á c  Lu thiện.
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cũng đều  vì có lợi cúng dường, n ếu  nó i m ỗi lời, 
p h ạ m  m ỗi tộ i Đ ột Kiết La.

Giới thứ hai mươi bốn 
CẤM CHO Y CỒ NI KHÔNG BÀ CON

CHÍNH VẰN : N ếu Tỷ Kheo cho y  cô Tỳ Kheo Ni 
không p h ả i bà  con , p h ạ m  B a  D ật Đề. Trừ dổi chác  
nhau.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
đó trong  th à n h  có m ột th ầy  Tỳ Kheo đi k h ấ t  thực 
oai nghi cụ túc, cô Ni xem  thấy , m ời ngà i m ỗi bữ a 
đ ế n  dùng  cơm, ngài không  dám  thợ. Ty Kheo ấy  sau 
được m ột cái y  chia, m uốn đ áp  lạ i ơn người m ời 
trước, nhưng ý tưởng có lẽ chắc  cô k ia  không  thọ, 
b è n  đem  cho, nào  ngờ đâu  cô Ni k ia  thọ  đó, Ty 
Kheo ấy  thường, thường đ ến  người trá c h  m óc cô Ni 
kia, các  Tỹ Kheo nghe b ạ ch  Phật. P h ậ t liền  k iế t giới 
cấm .

K hông  p h ả i  b à  c o n  là  g ì ?  Là người không  
p h ả i trong  th â n  họ h à n g  ruộ t th ịt, n ê n  không  để 
tâm  nghĩ tưởng, coi Tỳ Kheo đó, có y hay  không  rồi 
mới thọ.

Y là  g ì ?  Là 10 m ón n h ư  đã  kể trứớc.

T rừ  đ ổ i c h á c  n h a u  là  sao  ?  Nghĩa là  h a i b ê n
đồng đổi qua lại không  phạm .

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  t ro n g  đ â y  n h ư  t h ế  n à o  ?
Cho y cô Ni không  b à  con, p h ạm  tội Đọa. B ốn chúng 
k ia  cho người không  b à  con, p h ạm  Ác tác.
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K hô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Cho cô Ni b à  con, và đổi
nhau .

P h ụ  v ă n  : Ngủ P h ần  L uật nói : Nếu cho y cô Ni 
b à  con tà  k iến  p h á  giới, p h ạm  Ác tác . Cho y hai 
người nữ  kia, không  b à  con, p h ạ m  Ác tác . Nếu vì 
người làm  việc sử a  san g  có công ngh iệp  ho ặc  vì 
người h ay  nói k in h  p h áp , hoặc  vì người hay  tụ n g  giới 
k inh , cho y đều  không  phạm .

C ăn  B ản  L uật nói : Nếu th ấy  người b ị n ạ n  m ấ t 
h ế t  y phục  đem  cho, hoặc  n h â n  người nó i p h áp , 
ho ặc  người thọ  giới cho đó th ì không  phạm .

Giới thứ hai mươi lăm 
CẤM MAY Y CHO CÔ NI KHÔNG BÀ CON

CHÍNH VÃN : N ếu Tỳ Kheo m ay y  cô Tỳ Kheo Ni 
không bà  con, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng  n h ư  trước. Khi 
đó có cô Ni m uốn m ay đạ i y, đem  đ ế n  chùa  T ăng 
m ượn, ông Ca LƯU Đ à Di b è n  lã n h  m ay giùm, ống 
b è n  th êu  h a i cái h ìn h  n am  nữ  ôm  nhau . Cô Ni đó 
đến , ông xếp  y lại trao  cho cô Ni, d ặ n  rằn g  : Cái y 
n ày  không  n ê n  quấy mở ra  xem , cũng đừng b ày  cho 
ai thấy , hoặc  đ ế n  kh i b ạ c h  chúng, p h ả i m ặc đứng 
sau  Ni chúng. Cô Ni k ia  y  lời dạy, đ ế n  thờ i m ặc  y đó 
đi sau  h ế t. Khi ấy, các cư sĩ th ấy  vỗ tay  cười lớn, 
các  cô Ni x é t b iế t b ạ ch  chư Tỳ Kheo, chư Tỳ Kheo 
b ạ c h  P hật. P h ậ t liền  k iế t giới cấm .
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K hông bà con  là g ì ? Là do người không  b à  
con, th i không  có tâm  á i hộ, m ới có tổ n  g iảm  làm  
việc không  lợi ích.

M ay ?  Có ngh ĩa  là  m ay c ắ t g iặ t nhuộm  vậy.

T hể thứ c phạm  tộ i  trong đây n h ư  t h ế  n ào  ?
May y cho cô Ni không  b à  con, tùy  c ắ t ra  nh iều  ít, 
tùy  m aý chừng m ột m ũi kim , cũng p h ạ m  tộ i Đọa. 
H oặc m ặc  vô xem , nắm , chằng, hong  sửa, rờ  rám 
n ă m  góc, kéo  ngay, k ế t  m ột m iếng  vải, h o ặc  v iền  
hoạc  k ê t  chi, hoặc  nối chỉ, tấ t  cả đều  p h ạ m  Ác tác  
B ốn chúng  k ia  p h ạm  Đột Kiết La.

K hông phạm  là g ì ? Vì chúng  Tăng, vì th á p
may, m ượn đ ăp  g iặ t nhuộm  ủi sửa trả  lại cho người 
chủ.

Ngũ P h ần  L uật nói : “Khi lã n h  vải th ì p h ạ m  Ác
tá c ”.

Bộ T ứ PHẦN GIỚI BỔN NHỨ THÍCH
(HẾT QUYỂN BẢY).



LUẬT T ứ  PHẨN CHỚI BỔN NHỮ THÍCH
QUYỂN TẮM

Đời nhã Minh, đất Quảng Châu, 
thầy Sa môn Thích Hoằng Tán, 
hiệu Tại Tham (dịch).

Giới thứ hai.mươi sáu 
CẤM CÙNG CÔ NI NGỒI CHỖ KHUẤT

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo cùng cô Ni ngồi 
chung chỗ khuấ t, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CH Ú  G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, khi 
đó ông Ca LƯU Đà Di đ ế n  chỗ cô Tỳ Kheo Ni T hâu  
Lan N an Đà, ngồi chung m ột chỗ ngoài cửa. Cư sĩ 
th ấ y  chê cười, các  Tỳ Kheo b ạ ch  P h ậ tể P h ậ t liền  k iế t 
giới cấm .

Ngồi chung là  gì ? Nghĩa là  m ột ông th ầ y  và 
m ộ t cô Ni ngồi chung vậy.

C hỗ k h u ấ t  là  sao  ?  Là chỗ có che k h u ấ t, đã  
giải trong  giới “B ấ t đ ịn h ” trước.

T hể thứ c phạm  tộ i  trong đây n h ư  t h ế  hào  ?
H oặc ngồi chung với cô Ni chỗ kh u ấ t, p h ạ m  tội Đọa, 
đứng ngay đó, p h ạ m  Ác tác . Nếu đui m à không  điếc, 
hoặc  điếc m à không  đui, p h ạ m  Ác tác . Bốn chúng 
k ia  p h ạ m  Ác tác.
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K hông phạm  là g ì ? Có bạn hữu ở gần, hoặc 
con đường p h ả i đi qua, hoặc  b ệ n h  xỉu n ằ m  dưới đ ấ t 
v.v...

P h ụ  v ă n  : X ét C ăn  B ản  bộ : “Dầu oai nghi cụ 
túc  đi nữa, cũng p h ạ m  tội Đ ọa”.

T á t Bà Đ a Luận nói : “Đứng dậy  rồi lại ngồi 
nữa. tùy ngồi bao  nh iêu  lần , p h ạm  b ấy  nh iêu  tội 
Đ ọa”. Hoặc ngồi chung với ha i người nữ  k ia  (Sa Di Ni 
Thức Xoa) ở chỗ k h u ấ t cũng p h ạ m  tội Đọa.

Giới thứ hai mươi bảy 
CẤM ĐI CHUNG VỚI CÔ NI

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo cùng Tỳ Kheo Ni 
hẹn  nhau  đ i chang m ột đường, tứ làng n à y  đ ến  làng  
khác, p h ạ m  B a  D ật Đề. Trừ kh i khác, kh i khác  đó là : 
kh i đ i chung với người h à n h  kh á ch  hoặc di chỗ có nghi 
sỢ, đó gọi là kh i khác.

CH Ú  G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. P hái 
Lục q u ần  Tỳ Kheo cùng p h á i Lục quần  Ni, đi du lịch 
trong  n h â n  gian, các ông c ư  sĩ th ấy  chê trách , P h ậ t 
vi đó liền  k iế t giới cấm .

Sau các Tỳ Kheo đi giữa đường xảy  gặp  n hau  
SỢ p h ạ m  không  dám  đi chung. P h ậ t nói : “Không 
h ẹ n  trước không  p h ạ m ”. Khi đó T ăng  Ni h a i chúng 
đều  m uốn đ ế n  nước Tỳ Xá Ly, sợ không  dám  đi 
chung, các  cô Ni đi sau  xa, bị giặc cướp b ắ t, do đó 
m à P h ậ t mở cho câu : "Trừ khi k h á c ” là đây  vậy.

H ẹ n  là  g ì ?  Là k ế t b ạ n  h ẹ n  đi đ ến  chỗ nào
vậy-



NHƯ THÍCH -  QUYỂN TÁM 463

Đi chung m ộ t đường là  sao ?  Rõ ch ẳn g  p h ả i 
đi đường khác.

Đường là gì ? Nghĩa là  trong  làng, th à n h , ấp , 
có ch ia  ra  từng ngã  đi rộng  rã i n ê n  gọi là  đường.

Đi là  ch i ?  Là đồng  bước c h â n  đi.

Từ làn g  n ày  đ ến  ỉàn g  k h á c  ?  Là đi từ  tụ lạc
n ày  qua tụ lạc k hác , đường n àv  qua đường nọ vậy.

T rừ  k h i  k h á c  là  g ì ?  Nghĩa là  ở trong  n ạ n  
duyên, có người k h á ch  buôn  đi chung không  phạm .

C hỗ có  n g h ỉ sỢ là  g ì ?  Như trong  giới b a  mươi 
việc đã  giải th ích.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây n h ư  t h ế  nào  ?
H oặc h ẹ n  với cô Ni đi, cho đ ế n  ra n h  giới trong  làng, 
tùy  chúng  n h iều  ít, và giới h ạ n  bao  n h iêu  m ỗi chỗ 
p h ạ m  tội Đọa, hoặc  đi chỗ vắng không  làng, cho 
đ ế n  10 dặm , p h ạ m  tội Đọa. Hoặc th iếu  m ột làng, 
hay  th iếu  10 dặm , hoặc trong  đó làng  nh iều , đường 
đi trong  m ột giới, hoặc  phương tiệ n  m uốn đi, h ẹ n  
n h au  sử a  soạn , tấ t  cả p h ạ m  Ác tác . B ốn chúng  sau  
p h ạm  Đ ột Kiết La.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Vì th ế  lực b ắ t  buộc hay  
n ạ n  duyên...

P h ụ  v ă n  : T á t Bà Đa Luận nói : “Nếu không  
h ẹ n  m à tìn h  cờ đi chung m ột đường, p h ả i dạy  đi 
cách  n h au  xa m ột tiếng  kêu  không  nghe, n ếu  đi 
chung nói tiếng  nghe được, p h ạm  Ác tá c ”. Nếu đi 
chung; với ha i người nữ  kia, tín h  đi chung đường 
eũne; đồng  p h ạm  tọi như  đi với cô Tỳ Kheo Ni vậy.
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Cô Ni k ia  đi chung với Tỳ Kheo p h ạ m  tộ i Đột 
Kiết La.

L uật N hiếp nó i : P hàm  Tỹ Kheo, Tỳ Kheo Ni 
khi sắ p  đi, dự trước m ột ngàv, p h ả i b ạ c h  h a i th ầy  
(nhị su). Tôi nay  có việc đi đ ế n  làng  xóm  k ia  cho hay  
không, tùy  thầy , con không  d ám  trá i  nghịch.

Nếu không  có ha i th ầ y  p h ả i b ạ c h  với vị 
Thượng Tọa, các  m ón  và ngọa cụ d ặ n  người giữ 
giùm. Có ông thù  nghịch  không  n ê n  đi chung, n ếu  
có n h â n  duyên  đi chung với nhau , p h ả i sá m  hối 
n h au  rồ i cho đi chung.

P hàm  khi đi đường, p h ả i nó i lời p h á p  ngữ, 
đừng buông  ra  lời quái lạ, hoặc  tín  n iệm  Phật, đừng 
cho tâm  tá n  loạn , hoặc  đ ến  m iễu  thờ  T h iên  th ầ n  ta  
tụng  b à i kệ k in h  P hật, đờn chỉ m à đi, n ếu  có đi giữa 
đường kh i tạ m  nghỉ, hoặc  đ ế n  nơi ao giếng, nhữ ng  
chỗ m úc nước, cũng p h ả i tụng  b à i kệ  D à Đà, tới chỗ 
nghỉ ngơi cũng tụng  k in h  T am  k h ả i (kinh Vô thường).

Đồ ă n  của  cô Ni, th ầ y  T ỳ  Kheo m ang  giùm, 
n ếu  đ ế n  kh i ăn , cô Ni cũng đem  cho đồ, rủ i Tỳ Kheo 
b ệ n h  nặng , p h ả i đồng  kh iêng , n ếu  th iếu  người 
kh iêng , cô Ni kh iên g  giúp cũng được.

Nếu đ ế n  làng  xóm , tủy b ệ n h  m uốn dùng  v ậ t 
chi, hoặc  tìm  x in  thuốc thang , hoặc  thờ i k h ấ t  thực, 
m ượn người coi chừng đồ đạc, đem  cơm về ch ia  cho. 
Nếu cô Ni có b ện h , lệ theo  đây  n ê n  b iế t. Kệ Dà đà  : 
n h ư  chỗ k h á c  đã  giải.

T h ập  T ụng Luật nói : Nếu có chỗ nghi sợ, y và 
cơm của cô Ni, th ầy  Tỳ Kheo n ê n  lấy  đem  đi đ ế n
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chỗ y ê n  ổn, n ê n  trả  lại nó i rằn g  : Chị em , các  chị 
tùy  y kh ô n g  n ê n  đi chung nữa, n ếu  còn  đi chung, 
đ ế n  m ột làn g  xóm , th ì p h ạ m  tội Đ ọa”.

Giới thứ hai mươi tám 
CẤM ĐI CHUNG VỚI CÔ NI MỘT THUYỀN

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo cùng Tỳ Kheo Ni 
h ẹn  đi chung m ột th u yền  hoặc xuôi nước, ngiiỢc nước, 
p h ạ m  B a  D ật Đề. Trử đ i đò ngang qua  sông.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước. P h ậ t 
c h ế  giới không  n ê n  đi chung m ột thuyền . Khi ấy  ha i 
chúng  T ăng  Ni đều  m uốn đi đò ngang qua sông  H ăng 
do vì không  được đi chung m ột thuyền , các cô Ni 
b è n  ở lại sau, gặp trời m ưa lớn, nước sông  t r à n  lên , 
ghe chèo  qua không  kịp, các cô Ni p h ả i ngủ trê n  bờ, 
đ êm  đó bị giặc cướp b ắ t, cho n ê n  P h ậ t mở cho câu  : 
“Trừ đi ngang  qua sông  vậy”.

H ẹn đi chung m ộ t th u y ền  là  g ì ?  Là ước h ẹ n
với n h au  chở chung m ột thuyền.

Ngược nước là  sao  ? Là nghịch  dòng  nước
chảy.

X u ôi nước lầ  ch i ?  Là th u ậ n  dòng nước chảy.

Trừ đi ngang qua sôn g  là gì ?  Là từ  bờ b ê n
này, th ẳn g  qua bờ b ê n  kia, không  phạm .

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  nào  ?
Cùng cô Ni h ẹ n  đi m ột thuyền , xuôi nước hay  ngược 
nước, n ếu  kh i bước vào thuyền  rồi, th ì p h ạ m  tội 
Đọa, hoặc  bước m ộ t c h ân  trê n  thuyền , hoặc  phương
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tiệ n  m uốn bước vào th u y ền  m à không  vào, hoặc  h ẹ n  
n hau  sử a  so ạn  đều  p h ạm  Ác tác . Bốn chúng  k ia  m ắc 
tộ i đồng n h ư  giới trước.

K hông phạm  là g ì  ? K hông h ẹ n  nhau , hoặc 
kh i đi ngang  qua sông, tà i công không  đưa ngược 
nước, hoặc  bị các  n ạ n  v.v...

P h ụ  v ă n  : T á t Bà Đa Luận nó i : “Cùng ha i 
người nữ  k ia  h ẹ n  n h au  chở chung m ột thuyền , cũng 
đồng  p h ạ m  n h ư  cô Ni vậy". Tỳ Kheo Ni tín h  chở 
chung với m ộ t thuyền  Tỹ Kheo T ăng  p h ạ m  Đ ột Kiết 
La.

C àn  B ản  Luật nó i : “Hoặc chèo và b á n h  lái 
gẫy, tùy theo  dòng nước trô i đi, hoặc  t rá n h  b ã i cồn, 
hoặc  tà i cõng không  chịu đưa qua n h ư  th ế  không  
p h ạ m ”.

Giới thứ hai mươi chín 
CẤM NHỜ CÔ NI KHEN BƯỢC ĂN

CH IN H  VÃN : N ếu  Tỳ Kheo b iết Tỳ Kheo Ni vì 
n h ă n  d u y ê n  giáo hóa kh en  ngợi, được dồ  ă n  uống, 
p h ạ m  B a  D ật Đề. Trử thí chủ có đ ể  ý  trước.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
đó trong  th à n h  có m ộ t vị Cư sĩ, th ỉn h  ông Xá Lợi 
P h ấ t và ông Mục Kiẻn Liên đ ế n  n h à  cúng dường 
crtm nước, có Tỳ Kheo Ni T hâu Lan N an Đ à trước 
đ ến  n h à  c ư  sĩ k ia  hủy bantị ha i T ôn giả đó là  người 
h ạ  tiện , k h e n  ông Điểu Đ ạt và n ă m  ông k ia  (phái 
Lục quầríị là  rồng  trong  các loài rồng.
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Trong kh i nói chuyện th ì .hai T ôn giả k ia  đến , 
cô liền  trớ  lời rằn g  : “Rồng trong  các rồng  đã  đ ế n ”. 
Đ oạn  h a i vị T ôn giả ă n  xong, trở  về b ạ c h  Phật, P h ậ t 
b è n  quở trá c h  ông Đ iều Đ ạt và bè đ ản g  của ông, vì 
sai cô Ni đi khuyến  h ó a  được được ăn , n h â n  đó Phật 
liền  k iế t giới cấm .

Sau các  Tỳ Kheo, không  b iế t có người đi 
khuyến  h ó a  hay  không  khuyến  h ó a  m ới được ăn . 
P h ậ t nói : “Không b iế t th ì không  p h ạ m ”. Khi ấy  
trong  th ầ n h  vương Xá có ông đạ i Trưởng giả, là 
người quen  b iế t của ông Lê sư Đ ạt T ôn giả nghĩ 
rằn g  : Nếu các T ôn giả đi đ ế n  th à n h  này, tôi sẽ  vì 
cớ quý T ôn giả m ới đ ế n  lầ n  đầu  m à cúng dường cho 
chúng  Tăng.

Sau kh i ông T ôn giả đ ế n  th àn h , cô Ni ở trong  
n h à  Trưởng giả nghe T ôn giả đến , b è n  đi báo  tin  
cho Trưởng giả hay, n h â n  đó liền  th iế t  tra i cúng 
dường, th ỉn h  ông T ôn giả và chúng Tăng.

Khi đó ông Lê s ư  Đ ạt hỏi ra  mới b iế t n h â n  
duyên, cô Ni báo  tin , b è n  không  d ám  thọ thực. P h ậ t 
nói : Người th í chủ trước có để ỷ, thì không  phạm . 
Do đây  P h ậ t ghi th êm  câu : “Trừ đ à n  v iệt trước có 
để  ỷ”.

K h â m  k h e n  d ạ y  b ảo  : Nghĩa là k h e n  cái đức 
tố t quá p h ầ n , nói T ỳ  Kheo n ày  tu 12 h ạ n h  đầu  đà, 
cũng là  vị p h áp  sư  đa văn  trì luật, ngồi th iền , nếu  
cúng dường cho ngài, thì được phước b áo  thù  th ắn g  
do đây  m à tá n  dương khuyến  h ó a  người đ à n  v iệ t cho 
họ sinh  lòng tín  k ính , m à làm  việc huệ  th í vậy.
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N h ân  d u y ê n  ?  C hính  là do việc giáo hóa, b ày  
b iểu  đó m à được ăn , không  p h ả i việc chi khác.

Đ ược ă n  m ỗ i m iế n g  ?  Ăn : Nghĩa là  th í chủ
cúng cho các  m ón  ă n  n h ư  cơm, bún , b á n h , trá i, sữa 
đặc, sữ a  tươi, can h  rau  v.v...

H ạ th ự c  ?  Nghĩa là ă n  ngốn  n g h iến  n h a i nuố t 
[ăn cách  hà  tiện).

Trừ người th í ch ủ  có  ý  trước : Là th í chủ
trước có nghĩ, th ỉn h  Ty Kheo ấy, cô Nỉ k ia  sau  tuy có 
k h â m  k h e n  được ă n  cũng không  phạm .

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây  n h ư  t h ế  nào  ?
Tỳ  Kheo k ia  b iế t nhờ  cô Ni dạy  bảo  m à được ă n  
n u ố t m ỗi m iếng  p h ạm  mỗi tội Đọa, được các thứ  
cúng n h ư  y, đèn , dầu  v.v... đều  p h ạm  Ác tác .

Giáo hóa, tưởng giáo h ó a  p h ạ m  tội Đọa, giáo 
h ọ a  nghi vạ không  giáo hóa, tưởng giáo h ó a  và nghỉ 
đều  p h ạ m  Ác tác . Bốn chúng sau  p h ạ m  Đ ột K iết La.

K hông phạm  là g ì ?  Cô Ni là người thí chủ, 
h o ặ c  th í  c h ủ  m ư ợ n  c ô  N i s ắ m  s ử a  g iù m  V V

P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Nếu vì n h â n  
duyên b ố n  chúng  kia k h â m  k h e n  m à được ăn , p h am  
Ác tá c ”.

T a t Ba Đa Luận nói ể" “Nêu không  tâm  tà  vạy
tá n  th á n  công đức, chỉ nói công đức b ố  th í h à n g  Sa
m ôn, b ố  th í th ì được phước báo  r ấ t  lớn, ă n  đó không  
p h ạ m ”.

Luạt N hịêp nói : Cứ n h ư  th â t  m à tá n  th á n  
công đức, không  có tâm  bợ n ịn h  dối giả, hoặc  n h à
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ch ín h  tín  h o ặc  n h à  b à  con, dù b iế t tá n  th á n  ă n  đó 
cũng  không  p h ạ m ”.

T ăng  Kỳ Luật nó i : Nếu có tá n  th á n  n h ư  th ế  
m à  được ăn , p h ả i tr iể n  chuyển  đổi đồ ă n  cho ông 
k h ác , kh ô n g  n ê n  bỏ đổ ă n  m à đi, n ếu  ông ngồi 
ngang  không  sạch , không  th ích  đổi đó, p h ả i tâm  
tưởng n h ư  vầy :

Cơm trong  b á t  này , ch ính  của Tỷ Kheo (mỗ 
giáp) cho, tôi sẽ  ă n  không  tội.

Giới thứ ba mươi 
CẤM CÙNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐI CHUNG MỘT ĐƯỜNG

CH IN H  VẨN : N ếu Tỳ Kheo cùng người p h ụ  nữ  
h ẹn  nhau  dồng d i m ột dường, cho đ ế n  trong làng, 
p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
ấy, ông T ôn giả A Na Luật đi đường, gặp  n à n g  dâu  
cùng m ẹ chồng k ình  cãi nhau , n àn g  d âu  m uốn  về 
n h à  cha  m ẹ ruột, b è n  đi theo  ông T ôn giả, lúc ấy  
người chồng  theo  kịp, tưởng T ôn giả dụ vợ nó trố n  
đi, b è n  đ á n h  T ôn giả gần  chết. T ôn giả liền  trụ t 
xuống b ê n  đường ngồi k iế t già, n h ậ p  vào đ ịn h  Hỏa 
quang tam  muội, người chồng kia b è n  p h á t  th iệ n  
tâm , chờ T ôn giả xả  đ ịnh  rồi đ ả n h  lễ x in  sá m  hối. 
Tôn giả vĩ người ấy  nói p h á p  m ầu, rồi đi, về chùa  
th u ậ t lại cho các Tỹ Kheo nghe. C ác Tỳ Kheo .đem  
vụ n ày  b ạ c h  Phật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .



470 LUẬT TỨ PHẦN GIỔI BỔN

T hể thức p h ạ m  tội n ặ n g  n h ẹ  trong  đầy, có 
p h ạm  không  p h ạ m  đồng giải như  giới “cùng cô Ni đi 
chung”, đây  chỉ k h ác  là người nữ  th ế  gian, n ê n  
không  giải thêm , b ốn  chúng kia p h ạm  Đột Kiết La.

C ăn  B ản  Luật nó i : “Nếu người k ia  m ượn người 
nữ  d ẫ n  đường giùm, hoặc  quên  đường người nữ  d ắ t  
chỉ không  p h ạ m ”. Trong C ăn  B ản  bộ nói : “Đó là 
không  có người n am  đồng b ạ n  n ê n  p h ạ m ”.

Giới thứ ba mươi mốt 
CẤM THỌ QUÁ MỘT BỮA ĂN

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo có chỗ thí m ột bữa  
ăn, Tỳ Kheo không b ệnh  nên  thọ m ột bữa ăn, nếu  thọ 
quá  p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
đó tạ i nước Câu T át La có m ột làng  không  chúpg 
T ăng  ở, có ông c ư  sĩ vì chúng T ăng  làm  chỗ ở và 
thường cung cấp  cơm nước, những  vị ở trong  đây  chỉ 
cho ă n  m ột bữa. P hái Lục quần  đ ế n  ở đó được bữ a 
cơm r ấ t  ngon, vì cớ th am  nh iễm , ở đ ế n  đêm  thứ  ha i 
không  chịu đi ỷ m uốn được bữ a cơm ă n  thường 
thường, e ư  sĩ b iết n ê n  chê cười, Phật vi đó liền kiết 
giới cấm .

Khi đó ông Xá Lợi P h ấ t đi đ ế n  chỗ k ia  bị 
b ện h , sợ ở n á n  lại p h ạ m  giới, p h ả i đỡ đem  đi, b ệ n h  
p h á t  th êm  nh iều , do đây  m à P h ậ t ghi th ê m  câu : 
“Nếu không  b ệ n h ”.

C ú n g  là  g ì ?  Nghĩa là  c u n g  cấp  các m ón  cẩn
dùng.
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Chỗ cú n g  m ộ t b ãa  ăn  là  sao  ? Là chỗ kia chỉ
cúng có m ột bữ a ăn , hay  m ộ t đ êm  ngủ nhờ  thôi, chớ 
không  được thường bữ a vậy.

N ói ăn  đó là  g ì ?  Là thời ăn chính vậy.

K hông b ện h  ỉà  ch i ?  Tức là th â n  tứ  đ ạ i đ iều 
h ò a  không  các chửng đau  khổ, n ếu  th â n  có b ện h , 
không  th ể  đi đứng, đau  đớn khó chịu, không  được 
a n  ổn, đó là  b ệ n h  vậy.

P h ả i ă n  m ộ t b ữ a  là  g ì ?  Là ch ính  p h ả i thọ  
bữ a  ă n  m à người đ ã  đ ịnh  cúng, không  được m ong 
th ê m  bữ a nữa.

N ếu  th ọ  q u á  là  sa o  ?  Nghĩa là  thọ  bữ a  ă n  thứ  
h a i tức là  quá, p h ạ m  tội.

T hể th ứ c p h ạm  tộ i trong dây n h ư  th ế  n ào  ?
Nếu không  b ện h , ở chỗ k ia  m ột đêm  thọ  đồ ă n  quá 
nh iều , ă n  m ỗi m iếng  p h ạm  m ỗi tộ i Đọa. C òn thọ 
th ê m  các v ậ t cúng như  là  y, đ è n  dầu  v.v... p h ạ m  Ác 
tác . Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng sau  p h ạ m  Ác 
tác.

K hông phạm  là  g ì ? Nếu cư sĩ ân c ần  th ỉn h  ở 
lại cúng n h iều  ngày  hoặc  th í chủ th ứ  lớp th ỉn h  ăn . 
Ngày nay  ă n  của ông này , ngày m ai thọ  của ông 
k hác , ho ặc  b ị n ạ n  n g ăn  trở.

P h ụ  v ă n  : T á t Bà Đ a Luận nói : “Nếu quá m ột 
đ êm  không  ă n  p h ạ m  Ác tác . Nếu ngủ chỗ khác , ă n  
trong  chỗ n ày  cũng p h ạ m  tội Đọa. ô n g  b ệ n h  cho 
đ ế n  từ  m ộ t làng  trở  lại đi cũng không  nổi, th â n  có 
lở lói ít lắm , như  tre  quào cũng gọi là  b ện h .
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Giới thứ ba mươi hai 
CẤM LẦN LƯỢT ĂN

C H IN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo lần lượt ăn, p h ạ m  
B a  D ật Đề. Trừ thời khác, tức là thời bệnh, thời thí y, 
dó gọi là thời khác.

CH Ú  G IẢ I : Bấy giờ P h ậ t 'cầu chư Tỳ Kheo đi 
dạo  trong  n h â n  gian. Có ông Sa Nâu dòng  Bà La 
Môn, chở theo  500 cỗ xe đồ ă n  uống trả i qua từ  m ùa 
Đ ông cho đ ế n  m ùa Hạ, đi theo  đức T h ế  Tôn, ông 
chờ ngày  n ào  họ không  cúng dường P h ậ t th ì ngày  đó 
ông th iế t cúng m à lại không  có ngày n ào  hở được.

Ông đ ế n  thưa với ông A N an b ạ ch  giùm  với 
P h ậ t rằn g  : Tôi m uốn đem  đồ ã n  uống đây  rả i ra  
k h ắ p  m ặ t đ ấ t  cho P h ậ t và chúng T ăng  đi qua, túc  là 
P h ậ t và đại chúng  đã th ị sự  cúng dường của tôi rồi 
vậy.

Đức A N an nghe th ế  đ ến  b ạ c h  Phật, P h ậ t nói : 
dạy  ông n ấu  cháo, và làm  b án h , cúng dường cho 
chững Tăng.

Khi ấy  nước T ần  Đầu, các ông c ư  sĩ nghe P h ậ t 
cho chúng  T ăng ă n  cháo  và b á n h , đều  r ấ t  vui m ừng, 
các ông làm  b á n h  ngon, cháo  đặc  d ân g  cúng, có 
m ột ông quan  Đại th ầ n  th iếu  đức tin  th ấy  P h ậ t và 
chúng  T ăng  được cúng dường nh iều , b iế t ắ t  có phước 
đ iền  b è n  sắ m  cơm ngon th ỉn h  chúng Tăng, song 
chúng T ăng  trước ă n  cháo  đặc  h ây  còn no, n ê n  
không  ă n  được nh iều , quan  Đạỉ th ầ n  trác h , vì th ế  
P h ậ t cấm  không  cho ă n  cháo  đặc, do vì chưa k iế t
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giới. C háo đặc  : Tức là  lấy  cỏ, rẽ nó ra  không  n h iếp  
lại.

Khi ấy  trong  th à n h  vương Xá, có ông N hạc SƯ 
th iếu  đức tin  sắm  m ón ngon th ỉn h  P h ậ t và chúng 
T ăng  cúng dường, m à chúng T ăng  trước đã  ă n  cơm, 
b á n h , b ú n  v.v... còn  no, n ê n  không  ă n  n h iêu  được, 
ông N hạc SƯ chê trách . P h ậ t n h â n  đó ghi vào Giới 
b ổ n  : “K hông cho ă n  lắ t  n h ắ t”

Khi dó các Tỳ  Kheo b ệ n h  họ th ỉn h  cho ăn , m à 
không  nó i dự  lời tùy b ệ n h  ă n  và uống thuốc. Hoặc 
có đự lời tùy  b ệ n h  ă n  và uống thuốc, sỢ né  không  
d á m  ă n  e  p h ạ m  tộ i  ă n  lắ t  n h ắ t .

P h ậ t m ở cho Tỳ Kheo b ệ n h  được ă n  lắ t  n h ắ t, 
kh i đó có ông c ư  sĩ th ỉn h  P h ậ t và chúng Tăng, lạ i có 
ông c ư  sĩ k h á c  cũng m uốn th ỉn h  P h ậ t và chúng 
T ăng  d âng  cơm và y. Các Tỳ Kheo sỢ trá n h  không  
d ám  thọ  th ỉnh , sau  đ ế n  b ạ ch  Phật, P h ậ t lạ i mở 
th ê m  cho thờ i dân g  y, cho ă n  lắ t n h ắ t. P h ậ t ghi 
th ê m  vào Giới b ổ n  câu : “Trừ thời k h á c ” là đây  vậy.

Ăn lắ t  n h ắ t là  g ì ? Cũng gọi là ăn hoài hoài, 
nghĩa  là  thọ  n h à  n ày  th ỉn h  ă n  rồi, lại thọ  ă n  ở n h à  
k h ác  nữa. T h ỉnh  có hai cách  : 1.- T h ỉnh  chúng  T ăng 
thứ  lớp. 2.- T h ỉnh  riêng.

Đồ ă n  là  g ì ?  Là cơm, b án h , bún , trá i  v.v...

Trừ th ở i kh ác là g ì ? Là thời Phật hứa cho.

Thời b ện h  là ch i ? Là th â n  có b ện h , không  
th ể  ngồi ă n  m ột lần  m à no được.
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T h ờ i d â n g  y  ỉà  sao  ?  Là thời Tự tứ  họ d âng  y 
thường, được 5 điều lợi m ột th án g , hay  là  dân g  y 
công đức, được hưởng 5 điều lợi trong  5 tháng , hay  
thời k h á c  là  thờ i dân g  cơm m à có dâng  y nữa.

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : “Nếu th í chủ cúng 
cái chăn, tắm , các  cái áo  cánh , hoặc tiề n  v.v... đem  
cho, lấy  tiề n  đó vừa đủ sắm  y th ô i”. C ăn  B ản  Luật 
nói : “Cho đ ế n  kh i k h ă n  lau m ặt, q uần  dài, thọ  đó 
đều  không  p h ạ m ”.

Thể th ứ c phạm  tộ i  trong đây  n h ư  t h ế  n ào  ?
H oặc ngày  n ay  có n h iều  người th ỉn h  ăn , m ình  p hả i 
thọ  th ỉn h  m ột người, còn  bao  n h iêu  p h ả i nhường lại 
cho chúng  Tăng. Nói lời như  vầy : ‘T rưởng  lão, tôi 
m ấc đ ế n  chứng chỗ kia, nay  xin  cúng dường cho 
ngà i”. Nếu không  xả cái th ỉn h  của ông trước, m à thọ 
th ỉn h  của ông sau, ă n  m ỗi m iếng p h ạm  m ỗi tội* Đọa. 
T rái lại không  xả người th ỉn h  sau  m à thọ  ồng th ỉn h  
trước ă n  m ỗi m iếng p h ạm  Ác tác . Bốn chúng sau 
p h ạm  Đ ột Kiết La.

{Nếu cô Tỳ Kheo Ni, trước thọ th ỉnh  ă n  no rồi, 
người sa u  mời ă n  nữa, tay  còn giờ ngọ cũng p h ạ m  tội 
Đọa).

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  g ì ?  Nếu th ỉn h  dân g  m ón  ă n  
ph i thời, hoặc  ă n  chưa no hoặc  không  người th ỉn h  
ăn , hoặc  ă n  rồi được cơm nữa, hoặc  thọ  m ột chỗ có 
ă n  trước ă n  sau  (nửa ngọ trước nửa ngọ sau)

P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ần  Luật nói : “Nếu chúng  
T ăng sa i hoặc  ă n  ở phòng  riêng, hoặc  người c ư  sĩ
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đ ế n  ngày  thọ  B á t quan  tra i th iế t cúng dường, hoặc  
bữ a ă n  thường không  p h ạ m ”.

Ma Đ ắc Lặc Già Luận nói : “H oặc trước thọ 
d ân g  cơm, sau  thọ  có dân g  cơm và y, không  p h ạ m ”. 
Thí chủ nói với T ỳ  Kheo rằn g  : “Mời ngài đ ế n  n h à  
tô i sẽ  d ân g  cơm và y, ă n  không  p h ạ m ”. Thí chủ nói : 
Đ ấy là bữ a  cơm giữa, các chỗ ă n  tùy  ý ăn , ă n  cũng 
không  p h ạ m ”. Trừ b ố n  m ón  ă n  ch ính  thức: 1.- Cơm.
2.- Đ ậu b ắ p  m è. 3.- Bún. 4.- B ánh , tùy ă n  bao 
nh iêu  không  phạm .

Luật N hiếp nói : “Nếu ở m ột n h à , hoặc  ở trong 
chùa  hay  ở A Lan N hã, m uốn tìm  m ón  ă n  m ập  béo, 
hoặc  ưa ă n  ngon m ằ thường ăn , p h ạm  Ác tác . Hoặc 
có tâm  k h in h  lờn, hoặc ôm  lòng kiêu dối không  ă n  
cũng p h ạ m  Ác tá c ”.

T h ập  Tụng Luật nói : “P h ậ t cho p h é p  Tỳ  Kheo 
ngày lễ được ă n  lắ t n h ắ t”. T ỳ  Kheo b ệ n h  không  được 
thọ  h a i lầ n  th ỉnh , hoặc  m ột chỗ th ỉn h  ă n  không  no, 
th ì n ê n  thọ  ha i chỗ, không  n ê n  thọ  chỗ th ứ  ba , nếu  
thọ  h a i chỗ không  no, được thọ  b a  chỗ, không  n ê n  
thọ  b ố n  chỗ, nếu  thọ  b a  chỗ cụng không  no, cho thọ 
b ố n  chỗ lầ n  lầ n  đi ă n  cho đ ế n  đúng  ngọ.

T rong T hập  T ụng L uật lời tựa  nói : ô n g  A Nan 
trước thọ  ông k ia  th ỉnh , đ ế n  thời lại quên, đi theo  
P h ậ t thọ  vua th ỉnh , kh i để  đồ ă n  vào m iệng  nhớ  b iế t 
có ha i chỗ th ỉnh , m à quên  cho ông k h ác  m ộ t chỗ, 
n ê n  không  d ám  n h ả  cơm ra  vì cung k ín h  P hật, m à 
cũng không  dám  nuố t vì giữ giới. P h ậ t b iế t ông A 
Nan có tâ m  hối h ận , n ê n  bảo  ông A N an tâm  tưởng
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cho ông k ia  rồi ăn . Có 5 h ạn g  người tâ m  tưởng dự 
ă n  : 1.- Người ngồi th iên . 2,- Người ở riêng. 3 . - ‘Người 
đi xa. 4.- Người đau  lâu. 5.- G ặp m ùa đói k h á t, 
nương ở n h à  b à  con. Ngoài ra  đều  không  cho ă n  
riêng.

X ét trong  C ăn  B ản  bộ : thờ i làm  việc, thờ i đi 
đường, cũng cho ă n  thường thường.

Giới thứ ba mươi ba 
CẤM ĂN RIÊNG CHÚNG

C H ÍN H  VÃN : N êu Tỳ Kheo ă n  riêng chúng, 
p h ạ m  B a  D ật Đề. Trừ thời khác  là : thời bệnh, thời 
m ay y, thời dâng  y, thời đ i đường, thời đ i ghe, thời dạ i 
chúng nhóm, thời S a  m ôn dâng  cơm, dó là thời khác.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trê n  non  Linh Thứu, ông 
Điêu Đ ạt, xúi người h ạ i Phật, lại xúi vua A Xà T hế  
g iết cha, d a n h  ác  đồn  khắp , p h ầ n  lợi dưỡng b ặ t  dứt, 
ông cùng n ăm  người đi m ỗi n h à  k h ấ t  thực, P h ậ t lại 
ch ế  giới cấm  “không  cho ă n  riêng  chúng”.

Khi đó có Tỳ Kheo b ện h , sợ không  d ám  ă n  
riêng  chúng. P h ậ t dạy  : “Cho Tỹ Kheo b ệ n h  được, ă n  
riêng  chúng”. Lúc Tự tứ  rồi trong  th á n g  Ca Đề (từ 16 
tháng 7 đ ế n  15 tháng 8), Tỳ Kheo sắm  y, các  ông c ư  
sĩ nghĩ chúng  T ăng m ệt nhọc, đ ế n  th ỉn h  d ân g  cơm, 
Tỳ Kheo không  d ám  thọ. P h ậ t dạy  : “Cho thờ i sắ m  y 
được thọ  ă n  riêng  chúng”. Lại kh i đó có ông Cư sĩ 
m uốn d âng  cơm và y đ ến  th ỉnh , các T ỳ  Kheo không  
d ám  thọ . P h ậ t dạy  : “Cho thọ  thời đ ãng  y được ă n  
riêng  chúng”.
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Khi đó có các  Tỳ Kheo cùng n h iều  ông c ư  sĩ 
đồng  đi đường h iểm , cư  sĩ dân g  cơm. Tỳ Kheo 
không  d ám  thọ  b è n  vào trong  làng  k h ấ t thực, đi sau  
không  kịp b ạn , n ê n  bị giặc cướp giật. P h ậ t dạy  : 
“Nếu đi đường h iểm , cho thọ  ă n  riên g  chúng, cho 
ông c ư  sĩ đi chung th u y ền  cũng vậy”.

Lúc ấy  đông n h iều  Tỳ Kheo đi đ ế n  m ộ t làng  
nhỏ , các ông c ư  sĩ nghĩ rằn g  : C húng T ỳ  Kheo đông 
n h iều  m à làng  th ì hẹp , nay  chúng T ăng  đồng  n ấu  
ăn , th ì r ấ t  m ệ t nhọc, vậy m ình  p h ả i cúng dường, các 
Tỳ Kheo không  dám  thọ , P h ậ t dạy  : “Cho kh i đại 
chúng  nhóm , được ă n  riêng  chúng”.

Khi ấy  người chị của vua B ình Sa vương m uốn 
đi x u ấ t gia làm  Sa m ôn trong  p h á i ngoại đạo. N hân 
vì các vị Sa m ôn th iế t đãi cơm th ỉn h  luôn các vị Tỳ 
Kheo, các  T ỳ  Kheo đều  không  dám  thọ . P h ậ t dạy  : 
“Cho thờ i Sa m ôn  th í thực được ă n  riêng  chúng”. Vì 
các  duyên  n h ư  th ế , n ê n  P h ậ t ch ế  th ê m  câu  : “Trừ 
thờ i k h á c  vậy”.

Ă n riên g  ch ú n g  là  gì ?  Nghĩa là  từ  b ố n  Tỳ
Kheo trở  lên , á n  riên g  m ột chỗ khác.

Ă n là  m ón ch ính  n h ư  là : cơm, bún , b á n h  v.v...

B ệ n h  là  n h ẫ n  đ ế n  gót c h ân  trặ c  trẹo , cũng gọi 
là  b ện h .

T h ờ i m a y  y  ?  Là ngày Tự tứ  rồ i m ộ t th án g  
hay  là n ă m  tháng , m ay y cho đ ể n  m ột m ũi kim  sắp  
l ê n ỗ

T h ờ i th í  y  : Đ ồng giải n h ư  trước.
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Đi đ ư ờ ng  : Cho đ ến  nửa do tuần , hoặc  đi hay  
về, đi đường cũng thế .

Đ ại ch ú n g  n h óm  là gì ? Đông n h iều  Tỹ Kheo 
n hóm  họp, n h ẫ n  đ ế n  đồ ă n  đủ 4 người, th ê m  m ột 
người nữ a p h ả i lo, đó cũng gọi đông người ă n  không  
đủ, n ê n  tùy người đ à n  v iệt ch ia  th ỉnh , ă n  riêng  
không  phạm .

T át Bà Đa Luận nói : “Hoặc vì p h á p  sự, hoặc  
vì duyên  khác , chúng T ăng  nhóm  hội r ấ t  ít lắm  là .4 
ông Tý Kheo cựu trụ  và 4 ông k h á c h  Tỳ Kheo gọi là 
đạ i chúng, m ặc dù chúng  nhóm  nhưng m ón  ă n  dễ 
được, n ê n  không  cho ă n  riêng  chúng”.

Sa m ôn  th í thực là  g ì ?  Sa m ôn : đây  gọi là
cẩn  lao, cũng nói : c ầ n  h à n h , trong  văn  đây  nói Sa 
m ôn  đó là không  p h ả i h àn g  Sa m ôn T hích tử  của 
Phật.

Nguyên b ê n  nước Tây quốc, những  kẻ ngoại 
đạo  đi x u ấ t gia có 96 p h á i cũng kêu  là  Sa m ôn, họ 
lấy  sự  nhọc  th â n  cẩu đạo. C ác p h á i ngoại đạo  như  
trê n  th iế t cúng dường, hoặc  do người x u ấ t gia trong  
p h á i ngoại đạo  k ia  th ỉn h  ăn , cũng gọi là Sa m ôn  th í 
thực.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây  n h ư  t h ế  nào  ?
Nếu Tỳ Kheo không  n h â n  duyên chi m à ă n  riêng  
chúng, th ì p h ả i b ạ ch  rằn g  : “Tôi ở trong  giới ă n  
riêng  chúng  đây”, không  n h â n  duyên chi m uốn xin 
đi, m à tôi m uốn xin  đi. Hoặc hai, b a  người tùy ỷ ă n  
hoặc  b ố n  người hay  quá b ốn  người th ì n ê n  chia ra  
làm  h a i bộ th ay  nh au  m à vào ăn .



NHƯ THÍCH -  QUYỂN TẨM 479

Hoặc Tỳ Kheo có n h â n  duyên ă n  riên g  chúng, 
m uốn vào th ì liền  p h ả i đứng dậy  b ạ c h  rằ n g  : - Tôi 
có n h â n  duyên  ă n  riêng  chúng  m uốn xin  vào, cho 
tùy  vị Thượng T ọa th ứ  lớp vào ă n  -  Nếu không  n h â n  
duyên  ă n  riên g  chúng  ă n  m ỗi m iếng p h ạ m  tội Đọa. 
Nếu có n h â n  duyên m à không  xin, ă n  đó p h ạ m  Ác 
tác . -  Tỳ Kheo Ni đồng  phạm , ba  chúng  sau  p h ạ m  
Ác tác.

K hông phạm  là  g ì ? K hông đủ 4 người, hoặc  4 
người th ay  n h au  ă n  th ì không  phạm .

P h ụ  v ă n  : T h iện  K iến Luật nói : Ă n riêng  
chúng  có h a i h ạn g  :

1,- Có th ỉnh . 2.- Đi k h ấ t  thực : Như m ột ông 
Cư sĩ tới chỗ 4 th ầy  Tỳ Kheo, do ch ính  giờ ă n  th ỉn h  
rằn g  : Xin Đ ại đức thọ  m ón này, đó gọi lậ  th ỉnh , 
n ếu  thọ  m ột thời, ă n  m ột chỗ 4 th ầy  đồng p h ạ m  tội, 
hoặc  thọ  th ỉn h  m ột lầ n  rồi đi riêng, hoặc  m ỗi người 
thọ , m ỗi người ă n  không  tội. Hoặc th ỉn h  riêng , đi 
riêng  đ ế n  n h à  c ư  sĩ thọ  ă n  m ột thời p h ạm  tội. Đó 
gọi là thọ  th ỉn h  p h ạ m  tộ iử Và tới người xin  p h ạ m  tội 
là  gì ?

Như b ố n  th ầ y  Tỳ Kheo khất thực, gặp  ông cư  
sĩ nó i rằ n g  : Cho chúng tôi 4 người ăn , ho ặc  đi 
chung hoặc  đi riêng  lĩià thọ  ă n  m ột thời, th ì p h ạ m  
tội, đó là  tới xin  người p h ạm  tội. Hoặc th ỉn h  4 th ầy  
có m ột th ầy  h iểu  p h á p  m uốn ă n  chung sợ phạm , 
liền  dùng  phương tiệ n  khi d âng  cơm che b á t  không  
thọ . c ư  sĩ hỏi rằn g  : Vi sao  không  thọ  ?... Đ áp : Chỉ 
cho b a  vị k ia  ă n  đi, vì tôi m uốn chú nguyện. Ba
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người k ia  ă n  rồi sau ông thọ  ă n  th ì không  phạm . 
Nếu th ỉn h  d âng  cơm, đ ến  n h à  d ân g  cháo  th ì không  
p h ạm .

T hập, Tụng Luật nói : Do có h a i việc lợi, n ê n  
n g ăn  ă n  riên g  chúng :

1.- Vì lòng thương xót người th í chủ theo  hộ.

2.- M uốn p h á  các việc ác  của th ầ y  Tỳ Kheo 
dùng  th ế  lực (như  Điều Đ ạt nương A  X à  Thế).

Nếu 3 th ầy  Tỳ Kheo ă n  riêng  m ộ t chỗ, th ầy  
th ứ  tư  lấy  p h ầ n  ă n  th ì không  phạm . H oặc đi bộ hay  
đi ghe, ngày  m ai tới, ngày nay  ăn , hoặc  ngày  m ai đi, 
ngày nay  ă n  đều  p h ạ m  tội Đọa.

C ăn  B ản  Luật nói : “Nếu b a  người ăn , m ột 
người không  ăn , hoặc ba  người ă n  no, m ột người 
không  no, ă n  đều  không  p h ạ m ”. Hoặc lấy  cơm trao  
cho ông kia, cho đ ế n  m ột th ìa  m uối. H oặc m ột đũa  
rau  cho chỗ chúng  k ia  ă n  đều  không  phạm .

Hoặc th í chủ nói : Những vị vào đây  tôi đều 
cho ăn , hoặc  th í chủ làm  phòng  riêng  để cúng 
dường và nhữ ng  vị ở trong  phòng  tôi, tôi đêu  dân g  
cho ăn , đó cũng không  phạm .

Luật N hiếp nói : “Nếu 4 th ầy  Tỳ Kheo ở trong  
m ộ t giới, m ộ t ông ă n  riêng, cũng gọi là  ă n  riêng  
chúng”ế Nếu trong  b ốn  thầy , có m ột th ầy  k ha i duyên 
có, ho ặc  rồ i ă n  chung với chúng, hoặc ă n  riêng  m ột 
m ình  cũng đều  khồng  phạm .

T á t Bà Đa Luận nói : Nếu khi ă n  v ậ t của 
thường trụ  T ăng  th ì p h ả i làm  4 m ón tướng :



NHƯ THÍCH -  QUYỂN TÁM 481

1.- Đ án h  k iền  chùy. 2.- Thổi ốc. 3.- Đ ánh  
trống. 4 .- Lớn tiếng  kêu, cho người trong  giới nghe 
b iế t.

Là 4 m ón tướng ấy, tùy làm  m ộ t m ón, đừng 
cho tá n  loạn , không  th ả n h  p h áp  Tăng. Nếu không  
làm  tướng, m à ă n  gọi là ă n  trộm  v ậ t của thường trụ  
chớ không  gọi là tội ă n  riêng  chúng.

Nếu làm  4 tướng rồi ăn , dầu  cho trong  giới có 
các Tỳ Kheo hay  không  Tỳ Kheo, hoặc n h iều  hoặc  ít, 
hoặc  b iế t có Tỳ Kheo hay  không  Tỳ Kheo, hoặc  tới 
hay  không  tới, theo  lệ thường công k ha i đừng giấu, 
tấ t  cả đều  không  lỗi.

Nếu có người n găn  cản , tuy đ á n h  k iền  chùy, 
ă n  cũng không  th a n h  tịnh  gọi là ă n  trộm  v ậ t của 
thường trụ  Tăng.

Hoặc trong  đại giới có hai, b a  chỗ đẻu  có th ỉ 
vả chung ha i T ăng kỳ (chùa) đồng nhóm  lại m ột chỗ 
Bố tá t  (nghĩa là trong m ột đạ i giới có hai chùa  p h ả i  
nhóm  lại m ột chùa  d ể  làm  p h ép  B ố  tát). Nếu kh i ă n  
cũng đ á n h  k iền  chùy, tấ t  cả đều  không  giấu, th a n h  
tịn h  không  lỗi.

Nếu th í chủ th ỉn h  4 th ầy  sắp  lên , ở trong  giới 
Bố tá t  ăn , ch ính  chỗ Bố tá t, th ỉn h  m ỗi th ầy  trong 
h à n g  T ăng  thứ  hoặc  dâng  m ỗi p h ầ n  ăn , nếu  không  
vậy, th ì p h ạm  tội Đọa. Hoặc hai ba  chỗ củng như  
vậy. Hoặc m ỗi chỗ đ ế n  ngày Bố tá t, trong  chúng 
th ỉn h  m ột vị hoặc  đựa m ột p h ầ n  ă n  th ì th a n h  tịnh. 
Tùy chỗ Dào không  th ỉn h  m ột người trong  chúng 
T ăng  và không  đưa m ột p h ẩ n  ă n  th ì p h ạm  tội Đọa.
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Dầu th ỉn h  dầu  đưa, ngoài có Tỳ Kheo chỗ k h ác  đ ến  
hoặc  giấu không  cho ă n  p h ạm  tội Đọa.

H oặc trong  giới ỏ' làng  xóm , tuy không  có giới 
chúng  Tăng, dầu  hai người th í chủ th ỉn h  4 th ầy  sẩp  
lên  trong  ha i chỗ ă n  p hả i đ án h  k iền  chùy, hav  chỗ 
th ỉn h  lẫn  m ột người, hoặc  đưa m ột p h ầ n  ăn , hoặc có 
Tỳ Kheo khác , phả i n h ư  p h áp  vào cho đ ến  m ột 
người cũng p h ả i dâng  cho ăn , không  n h ư  vậy thì 
p h ạm  tội Đọa.

Hoặc khi chúng T ăng ăn , ỷ m ình  làm  Duy Na 
lấy v ậ t của thường trụ , riêng  làm  đồ ngon béo, 4 
người ăn , 4 người tuy ở ha i chỗ, không  p h ạ m  tội 
riêng  chúng, nhưng chỉ ă n  vậ t không  th a n h  tịnh .

P hàm  n h ư  ă n  riêng  chúng, đều  là ă n  cơm của 
người đ à n  việt, hoặc  ă n  của thường trụ , tấ t  cả đều  
không  p h ạm  tội riêng  chúng, nhưng ă n  v ậ t của 
thường trụ  b ấ t  hợp p h áp , ă n  không  th a n h  tịnh , 
p h ạm  nh iều  tội ă n  trộm .

Nếu trong  n h à  người th í chủ, th ỉn h  4 ông sắp  
lên  ăn , tuy có đ á n h  k iền  chùy, nếu  th í chủ n g ăn  đó, 
b iế t m ột th ầy  Tỳ Kheo không  được ă n  đó đều  p h ạm  
tội Đọa.

Giới N hãn  Duyên k inh  nói : Bà Ty Xá Khư 
riêng  th ỉn h  P h ậ t và 500 vị La h á n  đãi cơm. Đức T hế  
T ôn b iế t m à cố hỏi ông A Nan : v ả  như  trong  chúng 
đây  có m ột th ầy  Tỳ  Kheo hỏi, cho đi không  ?...

Ông A N an đ áp  rằn g  : “B ạch  không”ệ
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P h ậ t nói : Thương thay  cho b à  Tỳ Xá Khư, 
không  được ch ú t phước, vì sao  ?... Một th ầy  Tỳ Kheo 
không  được ăn , m ột chúng  có được ă n  phước báo  rấ t  
to. m à m ác  quả báo  cũng to. Nếu trong  chúng  Tỳ 
Kheo không  nói, th ì riêng  trong  chúng hộ i đi đây  
cũng p h ạ m  tội Đọa.

Có chỗ giải rằn g  : X ét ỷ trong  k in h  luận , n ếu  
có th í chủ m uốn riêng  th ỉn h  h à n g  Đại đức, Tỳ Kheo 
trí thức, p h ả i dạy  th ỉn h  h ế t chúng Tăng, n ếu  không  
th ỉn h  h ế t  được, cho đ ế n  th ỉn h  m ột ông trong  chúng, 
tùy chúng  T ăng  thứ  lớp sai đi thọ  th ỉn h  tức là  không  
có cái lỗi ă n  riêng  chúng  vậy.

Giới thứ ba mươi bốn 
CẤM THỌ QUÁ BA BÁT

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo đ ến  nhà  c ư  s ĩ  th ỉnh  
cúng dường cơm , bánh, lớ, n ếu  Tỳ Kheo m uốn dùng, 
nên  thọ chừng hai ba bát, d em  về chùa  chia cho chúng  
Tăng, nếu  Tỳ Kheo không bện h  thọ quá  ba bá t d em  về 
chùa  không chia cho chúng Tăng ăn, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự nơi vườn C ấp Cô Độc, 
khi đó có vợ ông cư  sĩ đi về n h à  cha m ẹ ruột, chồng 
cô sa i người qua kêu  về, đã  sắm  sử a cơm áo lên  
đường n g ặ t vì có các Tỳ Kheo đ ế n  n h à , n ê n  cô b è n  
lấy  đồ ă n  đó d ân g  cho các Ty Kheo, rồi lạ i đl sắm  
cơm áo  khác , trong  kh i ch ậm  trễ  cô chưa về, th ì 
người chồng  ở n h à  đã  cưới vợ khác. Lại có các Tỵ 
Kheo k h ấ t  thực nữa, k h ấ t lần  đ ế n  n h à  ông lái buôn, 
ông n ày  tin  k ính  P h ậ t p h áp , ông b è n  đem  luơng ă n  
để  đi đường, cúng h ế t  cho chúng Tăng, ông vào
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trong  th à n h  để sắm  cơm luơng khác, th ì các người 
b ạ n  ông đã  đi xa. ông ở lại đi sau  không  kịp, giữa 
đường bị ă n  cướp giật. P h ậ t n h â n  hai việc đấv  liền  
k iế t giới cấm .

Khi đó có Tự Kheo b ện h , không  dám  thọ cơm 
quá, P h ậ t b è n  k iế t th êm  giới mở cho ông có b ệ n h  
được thọ  quá ịba bát) m à không  phạm .

Đ ến  : Nghĩa là n h à  Cư sĩ, hay  nói chỗ người
th ỉnh .

N hà c ư  s ĩ : Hoặc n h à  5 chúng x u ấ t gia, tùy 
chỗ được y, nhuộm  cho hoại sắc  thọ dùng. Hoặc kẻ 
n am  nữ  tạ i gia, không  luận  tùy được thời m ặc. Lại 
nữa, tâm  người đời p h ầ n  nh iều  ưa m ặc đồ trắn g  n ê n  
gọi là b ạ ch  y.

T h ỉn h  : Là mở lời k ính  th ỉnh .

C ho : Thí cho.

B á n h  : Là gạo n ếp  làm  ra.

B ún  : Là gạo n ếp  ngâm  ủ v.v... xay làm  bún . 
Bún có hai thứ  : 1.- B ún rời. 2.- Lấy đường m ậ t vắ t 
cho d ính  lại.

C ơm  : Là nấu  gạo b ắp  v.v... th à n h  cơm.

M uím  d ù n g  : Là ỷ ưa m uốn th ì lã n h  thọ lấy. 
Sẽ thợ chừng hai b a  b á t. Đây là cái h ạ n  lượng.

B á t : Có b á t  lớn, b á t  nhỏ  đồng giải n h ư  trước.

Đ em  v ào  c h ù a  : Là về đ ến  chỗ ở, hoặc  chùa, 
am  th ấ t.
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N ên ch ia  cho cá c  Tỷ K heo ăn. Nghĩa là đồng 
tu p h ạ m  h ạ n h  chia đồng m à ă n  chỗ gọi là  lợi h ò a  
đồng  quân...

K h ô n g  b ệ n h  : Đồng giảng n h ư  trước.

Q uá : Là ngoài h ạ n  lượng, p h ạm  tội vậy.

Thể th ứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  nào  ?
Tỳ Kheo đ ế n  n h à  c ư  sĩ th ỉn h  cho cơm, p h ả i hỏi 
người chủ, n ếu  th í chủ nói : đây  là  cơm vợ về n h à  
chồng, đây  là  luơng đi đường của k h á c h  buôn, tức 
p h ả i ă n  rồi đi ra.

Về đ ế n  chùa  b ạ c h  với các  Ty Kheo : Nhà chi... 
đ ây  là cơm chi... hoặc  cơm vợ về n h à  chồng, hoặc  
luơng của k h á c h  buôn  nếu  m uốn ă n  th ì ă n  rồi đi. 
Nếu m uốn đem  về, th ì chừng ha i b a  b á t  thôi. Nếu đã 
đem  vẻ m ột b á t, th ì đồng ch ia  ăn , p h ả i nói với các 
Tỳ Kheo : n ê n  đ ế n  đó ăn , nếu  m uốn đem  về th ì 
chừng hai b á t  thôi. Nếu đ:1 đem  về h a i b á t  đồng 
ch ia  ăn , th ì p h ả i nói các Ty Kheo rằn g  : n ê n  đ ế n  đó 
ở ă n  rồi đi, m uốn đem  về, th ì n ê n  lã n h  m ột b á t. 
Nếu đem  về đủ b a  b á t  rồi, về chùa p h ả i ch ia  n h au  
ăn , nói lại các Tỷ Kheo đ ế n  n h à  kia n ê n  ở đó ă n  
chớ đừng đem  về nữ a (ưì tôi đ ã  dem  ưề ba  bá t rồi).

Nếu không  b ện h , đ ế n  n h à  kia thọ  quá h a i ba  
b á t, kh i ra  khỏ i cửa p h ạm  tội Đọa. Hoặc m ột c h â n  ở 
ngọài cửa phương tiệ n  m uốn đi m à không  đi, t ấ t  cả 
đều  p h ạ m  Ác tác.

Nếu không  hỏi : hoặc cơm chi, cơm vợ về n h à  
chồng, lùơng k h á ch  buôn  đi đường, hay  là cơm chi 
chi, m à thọ  ăn , hoặc  đem  về chùa m à không  chia
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các Tỹ Kheo ăn , và không  nói cho các Tỳ Kheo kia 
hav  b iết, đ ã  thọ  m ấy b á t  rồi, th ì đều  p h ạ m  Ác tác. 
Ty Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng  sau  p h ạm  Ác tác.

K hông phạm  là g ì ? Không trá i lời dạy  trước, 
n ếu  th í chủ tự  đem  đ ế n  chùa th ì được thọ , hoặc  đem  
đ ế n  chùa  Ni cũng được thọ.

P h ụ  v ă n  : T hập  Tụng Luật nói : Nếu n h ư  b á t  
b ậc  thượng th ì n ê n  thọ m ột b á t thôi, không  n ê n  thọ 
ha i b á t. C òn b á t  b ậc  trung  n h iều  lắm  cũng ha i b á t  
thôi, không  n ê n  thọ  b a  b á t, b ậc  h ạ  nh iều  lắm  ba  
b á t  thôi, không  n ê n  thọ  tới b ốn  b á t. Nếu thọ  quá 
đều  p h ạm  tội Đọa.

C ăn  B ản  Luật nói : “Nói tóm  lại n ếu  Tỳ Kheo 
kh i thọ  cơm của th í chủ, quá 4 th á n g  rưỡi p h ầ n  
lượng sắp  lên , đều  p h ạ m  tội Đ ọa”. Nếu th í chủ th ỉn h  
tự  ý, thọ  n h iều  ít cũng không  phạm .

Luật N hiếp nói : “Nếu đối ph i n h â n  và n h à  
ngoại đạo  thọ  quá b a  b á t  p h ạm  Ác tá c ”. Hoặc ngồi ở 
đó ă n  quá b a  b á t, chỉ trữ  b á n h  bún , đem  các v ậ t 
khác , hoặc  th í chủ h o an  hỷ tùy ỷ, th ì đem  đi cũng 
đều  không  phạm .

Giới thứ ba mươi lăm 
CẤM KHÔNG LÀM PHÉP ĂN DƯ

C H ÍN H  VÃN : Tỳ Kheo ă n  no rồi, hoặc thời thọ 
th ỉnh  không làm  p h é p  ă n  d ư  m à ăn, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc, cùng các Tỳ Kheo nói p h áp  ă n  m ột bữa, các Tỳ 
Kheo b è n  theo  chỗ ă n  các m ón, cơm, b án h , b ú n  và
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cọng, lá, bông, trá i, cho đ ế n  đồ ă n  uống, thuốc 
thang , cũng  p h ả i ă n  m ột bữa. Như vậy, lần  lầ n  th ể  
khô sắc  héo . P h ậ t mới dạy  ở t rẽ n  m ột chỗ ngồi ă n  
cơm, b ú n  v.v... cho no đủ. Tỳ Kheo có b ệ n h  không  
th ể  ngồi m ộ t lầ n  m à ă n  no được, P h ậ t cho thường 
thường được ăn , lạ i cho ông nuôi b ện h , ă n  no rồi 
được ă n  cơm dư của người b ện h .

Khi đó Ty Kheo sán g  sớm  thọ  cơm, c ấ t rồi, vào 
làng  k h ấ t  thực, đi ă n  no rồi lại lấy cơm c ấ t k ia  cho 
các Ty Kheo, các Tỳ Kheo không  dám  ăn , P h ậ t dạy  : 
lấy  cơm bị thọ  k ia  làm  p h ép  ă n  dư m à ăn .

Lại có Tỳ Kheo vào làng  k h ấ t  thực, được nh iều  
đồ ăn , đều  dọn  ra  ă n  chung, còn dư đem  về cho các 
Tỳ Kheo, các  Tỳ Kheo cũng không  d ám  ăn . P h ậ t 
nói : Cho theo  ông đem  cơm về đó, làm  p h ép  ă n  dư 
rồi ăn . P hải làm  p h ép  ă n  dư như  vầy :

-  Thưa Đ ại đức, tôi ă n  no rồi, b iế t đó xem  đó. 
T h ế  là  làm  p h ép  ă n  dư. Tỳ Kheo kia p h ả i lấy  m ột 
chú t ă n  rồi nói rằn g  : Tôi thô i ngài lấy  ă n  đi, đó 
cũng gọi là  p h é p  ă n  dư.

Khi đó có m ột Tỳ Kheo th am  ăn , ă n  không  
b iế t no, ă n  còn đói m à không  b iế t làm  p h ép  ă n  dư, 
hay  là không  dư, b è n  lấy  ă n  đại. P h ậ t n h â n  đấy  liền  
k iế t giới cấm .

Ãn no rồi là gì ? Nghĩa là ăn bữa cơm chính  
no rồi, tâ m  không  nghĩ xả và nói x in  thôi, rồi đứng 
dậy  đi khỏ i chỗ ngồi vậy. Đ ây có 5 m ón  n h â n  duyên 
ă n  no : 1. B iết ă n  phải, ngh ĩa  là  cơm, b á n h , b ú n  
V.V.. là  m ón  ă n  ch ính  vậy. 2. B iết người đem  đến ,
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nghĩa là có người kia. trao  cho rồi theo  họ thọ được 
vậy. 3. B iết thờ i cấm , nghĩa là  tâm  nghĩ ă n  rồi, 
m iệng  nói không  dùng nữ a vậy. 4. B iết oai nghi, 
ngh ĩa  là  đi, đứng, ngồi, n ằ m  trong  b ố n  oai nghi đều  
được thọ  ă n  vậy. 5. B iết xả  oai nghi, nghĩa  oai nghi 
cũ hư, n h ư  đi đó rồi dừng lại, hoặc  ngồi hoặc  nằm .

Đứng : tức có đi, ngồi, nằm... Ngồi : tức là  có 
nằm , đứng, đi. N ằm  : tức là ngồi, đi, đứng. Khác 
n ăm  duyên  này, th ì không  gọi ă n  no.

Hoặc thời thọ thỉnh ? Nghĩa là ă n  no rồi, ă n  
thêm , ă n  dư, hoặc  thọ th í chủ th ỉn h  ă n  th êm  vậy.

Không làm phép ăn dư mà ăn ? Là không  
đem  v ậ t đó, đối với ông kh ác  làm  p h ép  m à ă n  thời 
p h ạm  tội vậy -  (cách làm  p h ép  ă n  dư, dồng như  
trước).

Thể th ứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  nào  ?
Ăn no rồi xả  oai nghi rồi không  làm  p h ép  ă n  dư, m à 
lại ă n  m ón  ă n  chính , cùng m ón ă n  không  ch ính  
nữa, n ếu  ă n  m ỗi m iếng p h ạm  m ỗi tội Đọa.

Hoặc m ình  ă n  no rồi, vì người m à làm  ph ép  
ă n  dư, hoặc  b iế t ông kia ă n  no rồi, đối với ông kia 
làm  p h ép , hoặc  tay  m ình  cầm  đồ ă n  làm  phép , hoặc 
để đồ ă n  dưới đ ấ t làm  phép , hoặc  sai người tịn h  
n h â n  bưng đồ ă n  làm  phép , hoặc  đối trước tịnh  
n h â n  làm  phép , hoặc  lấy đồ ă n  không  ngon phủ 
trê n  đồ ă n  ngon làm  phép , hoặc  thọ  p h ép  ă n  dư của 
ông k ia  m ang  đi h ế t. Như vậy đều  không  th à n h  
p h ép  ă n  dư, cũng p h ạm  tội Ác tác , hoặc  ă n  no tưởng 
không  no, p h ạ m  tội Đọa.
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Ăn no và nghi. Lại nữa, ă n  không  no tưởng no 
và nghi đều  p h ạm  Ác tác . B ốn chúng sau  p h ạ m  Đột 
K iết La (Ngũ P hần L u ậ t : Ni cũng đồng phạm ).

Không phạm là gì ? Hoặc b ện h , hoặc  ăn cơm 
dư của người b ệ n h ễ

Phụ văn : T hập  Tụng Luật nói : Do vĩ h a i m ón 
lợi cho p h ép  thọ  cơm dư. Một là : Vì n h â n  duyên  
nuôi Tỳ Kheo b ện h . Hai lã  : Vì có làm  công việc cho 
n ê n  Tỳ Kheo ă n  không  no.

L uật N hiếp nó i : “Hoặc trước ă n  rễ , cọng, lá, 
bông  trá i, 5 m ón ă n  n h a i và sữ a  lạc, rau  v.v... sau  
ă n  cơm, bún , b á n h  v.v... 5 m ón ă n  nuố t không  
p h ạ m ”.

Nếu trước ă n  5 m ón  nuốt, ă n  th ê m  5 m ón 
n h a i và ă n  sữa lạc, rau  v.v... gọi là  p h ả i n g ă n  việc 
ă n  no. Phải b iế t có 5 lời nó i trê n  ă n  chưa no. Nghĩa 
là : Khi th ấy  th í chủ trao  đổ ă n  chưa dùng  liền  được, 
n ê n  p h ả i trả  lời với th í chủ rằng:

H ãy đợi để  lui lại đó, như  có, h ãy  đợi tô i ăn , 
hay  đợi tôi ă n  h ế t, hoặc  gồm  tiếng  hãy , có ý là  chưa 
no n h ư  không  nó i tiếng  hãy , tức là  n g ăn  sự  ă n  no, 
h oặc  ỷ chưa p h ả i no, dẫu  có nói no, cũng không  
th à n h  no p h ạ m  Ác tác , do vì nói không  đúng  p h áp . 
H oặc được cơm dư, làm  p h é p  ă n  đó, th â n  m ìn h  vui 
ở, th í chủ cũng được phước.

Khi m uốn làm  phép , trước p h ả i rử a  tay  cho 
sạch , thọ  được cơm rồi, p h ả i bưng tới T ỳ  Kheo ă n  
chưa no hay  no rồi m à chưa rời b ổ n  tòa, đối trước 
ông làm  phép , ông chưa ngăn , được lấy  h a i b a  h ộ t
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Cơm bỏ vào m iệng, còn bao  nh iêu  trả  lại, nói rằn g  : 
Đ ây là v ậ t của ngài, tùy ỷ n ê n  ăn . Hoặc m ình  ă n  no 
rồi, th ì không  n ê n  ăn , p h ả i lấy tay  vịn b á t  và nói với 
ống rằn g  : -  Đ ây là vậ t của ngài tùy  ỷ ă n  đi.

Có 5 cách  làm  p h ép  ă n  dư không  th à n h  :

1.- T h ân  ở trong giới m à đối với người ngoài 
giới làm  phép . 2.- Chỗ không  gặp  nhau . 3.- ở  m ột 
bên . 4 .- ở  sau  lưng. 5,- ô n g  kia lìa tòa. T rái lại đây  
th ì th à n h . Nếu m ột người làm  phép , m à ă n  ha i 
người cũng không  phạm .

T ăng  Kỳ L uật nói : “Cho m ột người làm  p h ép  
ă n  cơm dư, n h iều  người ă n  được, nếu  Ty Kheo đem  
cơm dư đến , kh i m uốn làm  p h ép  cơm dư tức trong 
ch én  để  trê n  b á t, làm  p h ép  cơm dư đó, th ì cơm 
trong  c h én  được gọi là cơm dư, còn cơm trong  b á t  
không  gọi làm  p h é p ”.

Nếu nước cơm trong  chén , chảy  vào trong  b á t  
đều  gọi là cơm dư, hoặc  chung ha i b á t, x in  làm  ph ép  
cơm dư, người trước thôi ăn , cơm trong b á t  ông ă n  
đó, với m ột b á t  cơm nguyên, được chung làm  p h ép  
cơm đư. Hoặc h a i b á t  lớn, hoặc  b á n h  hoặc  rau, 
chung sắ p  n g ăn  trê n  đó, cả h a i đều  gọi làm  p h ép  
cơm dư, các m ón  k h ác  cũng làm  n h ư  vậy.

Nếu Tỳ Kheo ă n  no rồi, có đại th í chủ đem  đồ 
ă n  uống đến , p h ả i hỏi ông Trị nguyệt, ông Duy Na 
và ông Tri Sự, ă n  chưa no tới ông k ia  làm  p h ép  ă n  
dư. Nếu ông Duy Na ă n  no rồi, p h ả i tới ông Thượng 
Tọa ă n  chưa no m à làm  phép . Nếu ông Thượng Tọa 
hổ  th ẹn , thọ người làm  p h ép  không  được, p h ả i h iệp
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lạ i nó i với ông Thượng Tọa đ ế n  chỗ k h u ấ t m à  làm  
phép .

Nếu ông Thượng Tọa ă n  no rồi, có ông k h á ch  
Tỳ Kheo đ ế n  th ì ta  p h ả i hỏi ông k h ách , n êu  chưa 
no, th ì đối với ông làm  phép , nếu  ông k h á c h  no rôi, 
chúng  T ăng  p h ả i làm  p h ép  phương tiện , kh ô n g  n ê n  
làm  hư  th iệ n  tâm  của th í chủ.

Hoặc trong  chúng  có ông Sa Di lớn, sắ p  lên  
giới đ à n  thọ  cụ túc, dạy  ông làm  p h ép  ă n  dư rồi, vậy
sau  sẽ ăn .

Có chỗ d ịch rằn g  : X ét trong  Ngũ P h ầ n  Luật 
nói : Khi làm  p h ép , đem  cơm để trong  b á t, b ày  vai 
áo  b ê n  hữu, đầu  gối b ê n  hữu ch ấm  đ ấ t, tay  bưng 
b á t  đối với ông k ia  m à nói...

T á t Bà Đa Luận : “Nếu ở b ê n  vị Thượng Tọa, 
n ê n  b à y  vai á o  ồ ê n  hữu, CỊuy §01 m oi V1CC p h a i  đ u n ậ  
như  p h áp , còn n ếu  ở b ê n  vị h ạ  tọa, chỉ trừ  quỳ gối”.

C ăn  B ản  Luật : “P hải đứng ngay trước”.

L uật N hiếp dạy  : “Ngồi chồm  hổm ”. C ăn  cứ 
theo  đây  th ì quỳ đứng gì tùy ý, hoặc  n ê n  nương theo  
ông Thượng Tọa hay  ông h ạ  tọa, cho đủ oai nghi m à 
làm .

Giới thứ ba mươi sáu 
CẤM SAI NGƯỜI PHẠM ĂN DƯ

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo biết Tỳ Kheo k ia  ă n  
no rồi hoăc thọ th ỉnh  ĩiữo. hi hông làm  p h cp  O.TI dư, lọ. I 
ã n  cần  th ỉnh  cho ă n  thêm . Trưởng lão, lăy  cái n à y  ăn,
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ưì nhân  d u y ê n  như  thê, không khác  chi m uốn cho ông  
k ia  p h ạ m  chơi, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, Tỳ 
Kheo th am  ă n  bị Tỵ Kheo kia quở trách , ông đem  
lđ,nể g iận  dồi, sau  khi kh ác  â n  cần  th ỉn h  cho ăn , 
m uốn cho ông k ia  p h ạm  giới, trở  lại c ậ t lỗi ông kia 
chơi. Cac Tỳ Kheo b ạch  Phât, P h ậ t liền  k iế t giới 
cấm .

Â n c ầ n  th ỉn h  ch o  ă n  là  gì ?  Là n à i nỉ th ỉn h  
đôi b a  p h en  gắng  khuyên  bảo  ăn .

M uốn  c h o  ô n g  k ia  p h ạ m  : Là m uốn làm  cho 
ong k ia  p h ạ m  tội đê trả  hờn, còn bao nh iêu  đồng 
giải như giới trước.

Thể thức phạm  tộ i trong đây nh ư  t h ế  nào  ?
Nếu Ty Kheo k ia  thọ  đó, m ỗi m iếng  đều  p h ạ m  mỗi 
tộ i Đọa. Hoặc cho m à ông kia không  ăn , ông cho 
p h ạ m  Ac tac  (C anh tương và nghi ư.ư... củng đồng giải 
như giới trước).

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Trước không  b iế t ông k ia  
ă n  no rồi, h ay  là  không  có tâm  làm  cho ông k ia  
p h ạ m  v.v...

Giới thứ ba mươi bảy 
CẤM ĂN PHI THỜI

C H IN H  VẨN : N êu Tỳ Kheo p h i thời thọ cơm ă n  
p h ạ m  B a  D ật Đề. 

CH Ú  G IẢ I : P h ậ t ngự trê n  non  Linh Thứu, khi 
đó ông N an Đà, ông B ạt Nan Đà đi đ ế n  th à n h
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vương Xá. n h ằ m  ngày hội h è , nghe n h ạ c  đ á n h  hay, 
các người đem  dân g  đồ ă n  uống, ă n  rồi còn cố nghe 
nữ a cho đ ến  tối mới vẻ. Lại nữa ông Ca LƯU Đà Di 
m ặt trời lặ n  rôi m à còn đi k h ấ t  thực.

Khi đó trời tối, có người đ à n  b à  (có mang) 
bưng cơm ra  cửa lúc đó trời chớp, th o ạ t th ấy  m ặ t 
ông tưởng là  con quỷ, sợ quá té  xỉu dưới đấ t, nổi 
g iận  nó i rằn g  : P hàm  h àn g  Sa m ôn T hích tử  th à  tự  
m ổ bụng  m à chết, chớ không  n ê n  đi k h ấ t  thực b an  
đêm . Các Ty Kheo b ạ ch  Phật, P h ậ t nói : “Nghe n h ạc  
h ay  p h ạ m  Đ ôl Kiết La”. P h ậ t b è n  nhóm  chúng  T ăng 
m à k iế t giới cấm  nảy.

P h ả i th ờ i  : Nghĩa là m ặ t trời đã  mọc. cho đến  
giờ ngọ.

P h i th ờ i  : Nghĩa là từ giờ ngọ bữa nay. cho 
đ ế n  hừng đông ngày m ai khi m ặ t trời chưa m ọc, ấy 
không  p h ả i là thờ i của th ầy  Kheo thọ  ăn . Thầy 
Tỳ Kheo trước giờ ngọ p h ả i đi k h ấ t  thực, sau  giờ ngọ 
p h ả i n ê n  vững m ình  ngồi th iề n  tụng  k inh  tu các 
ngh iệp  ch ính , nếu  ă n  vô độ, tức là phi đệ tử  Phật.

Lại nữa, P h ậ t m uốn cấm  dứ t cái n h â n  trong 
sáu  thú  n ê n  dạy  đồng ă n  theo  b a  đời chư  Phật. 
Nghĩa là thời sớm  m ai chư th iê n  ăn . Thời ngọ chư 
P h ậ t ăn , m ặ t trờ i xế  về hướng Tây súc s in h  ăn , m ặt 
trời lặn  quỷ th ầ n  ăn .

Tỳ Kheo học P h ậ t ă n  thời ngọ. Vĩ sao  m à P hậ t 
ă n  thời ngợ ?

Bà Sa Luận nói : “Đức T hế Tôn tín h  lìa ă n  phi 
thời, n ê n  đức Như Lai từ  kh i giáng s in h  trong  cung
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vua, cho đ ế n  khi n h ậ p  N iết b àn , trong  ch ặn g  giữa, 
chưa từng có ă n  phi thờ i”. Nghĩa là  tín h  của chu’ 
Phật, h ằ n g  ở chỗ trung  đạo, không  ch ấp  hai bên , 
n ê n  lìa cách  ă n  ph i thời là tiêu  b iểu  lý trung  đạo, 
n ê n  P hậ t dạv  ă n  thời ngọ.

C òn trước giờ ngọ cho ăn , là tiêu  b iểu  ph ép  
phương tiệ n  đi trước, được có cái ngh ĩa  chứng, cũng 
k h iến  th â n  tâ m  h iện  tiể n  được lợi vậy. -  Sau giờ ngọ 
không  ă n  th ì ít ngủ m ê, không  ă n  đêm  th ì ít b ệ n h  
hoạn , th â n  được n h ẹ  n h à n g  a n  ổn, tâm  dễ được 
đ ịnh, có ngh ĩa  n h ư  thế , cho n ê n  P h ậ t dạy  ă n  giờ 
ngọ.

Nói ă n  : có hai nghĩa  : a /  ă n  ch ính , b /  ă n  
không  chính .

Ăn sau  giỡ  ngọ ?  Đã giải ngh ĩa  n h ư  giới 
trước.(1)

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây n h ư  t h ế  nào  ?
Phi thời thọ  cơm m à ăn , ă n  m ỗi m iếng  p h ạ m  mỗi 
tội Đọa. Hoặc thuốc phi thời, hoặc  quá ph i thời, 
thuốc 7 ngày hay  quá 7 ngày, đều  p h ạm  tội Đọa. 
Thuốc trọ n  đời không  n h â n  duyên, uống đó p h ạm  Ác 
tác.

Phi thờ i tưởng ph i thờ i p h ạ m  tội Đọa, ph i thời 
tưởng thời và nghi, thời tưởng phi thờ i và nghi p h ạm  
Ác tác. Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng sau  p h ạm  
Ác tác.

Giới Lriiớc : 5  m ón ă n  nuốt, 5  m ón ă n  nhai, qu á  ngọ ăn  mỗi 
m iếng mỗi tội Đọa.
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K hông phạm  là gì ?  Ăn đường đen, hoặc  có 
b ệ n h  uống thuốc rồi ói ra , cho nấu  n ếp  nguyên vỏ, 
lọc lấy  nước uống, n ếu  có ói ra  th ì p h ả i rán g  nuốt
vô.

Phụ văn  : Nội Pháp  truyện  nói : “R ăng còn 
n h é t  cơm, trê n  lưỡi còn  bợ n  cơm, khi chưa lấy  nước 
súc cho sạch , đ ến  kh i m ặ t trời xế  m à n u ố t đó, th ì 
p h ạm  phi thờ i”.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Bóng m ặ t trờ i xế  qua m ột 
sọ'i tóc, m ột n h áy  m ặ t tức là phi thờ i”.

Trong tựa Tỳ Ni Luật nói : Tỳ Kheo b ệ n h  uống 
thuốc h ạ , sau  giờ ngọ xó t ruột, P h ậ t dạy  cho n ấu  
bông  lúa  lấy nước uống, uống rồi m à còn xót ruột, 
P h ậ t dạy  n ấu  m ăng  tre  lọc nước uống, uống rồi m à 
không  h ế t, P h ậ t dạy  cho lấy đảy  đựng gạo n ấu  cháo, 
vắ t lấy nước cho uống, b ệ n h  cũng không  h ế t. P h ậ t 
dạy  đem  đ ế n  chỗ k h u ấ t cho ă n  cháo.

C ăn  b ả n  Ni Đà Na nói : “Tỳ Kheo có b ện h , 
th ầy  thuốc dạy  lấy nước khuấy  với bột, phi thờ i được 
ă n ”. P h ậ t nói : “T râu  không  có răng, ă n  lúa  m ạch  nó 
ỉa ra  h ộ t m ạch  còn nguyên, dùng  đó làm  bột, phi 
thời n ê n  uống, tùy uổng không  h ế t, th ầy  thuốc dạy 
uống b ộ t mì sống, P h ậ t nói : “ô n g  th ầy  thuốc tùy 
theo  phương xử dạy  uống b ộ t hoặc khuấy  đặc, hoặc 
vò v iên  tùy theo  n ê n  uống”.

P hàm  như  có việc ta  vì người b ệ n h , phi thời 
mở đó, sau  khi h ế t  b ện h , đều  không  n ê n  uống.

Có chỗ giải rằn g  : Các việc này, P h ậ t vì lòng 
đạ i bi thương các đệ tử  b ệ n h  nặng , tùy theo  b ệ n h
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n ê n  cho thuốc, m ở cho uống đó, nếu  ch ẳn g  p h ả i 
n h â n  duyên  tán g  m ạng, quyết không  n ê n  uống, có 
b ệ n h  ch ú t ít, quấy h iệp  ý th á n h , lại p h ạ m  lỗi ph i 
thời, và th ê m  trá i  lời P h ậ t dạy.

Trong k in h  ông Xá Lợi P h ấ t hỏi P h ậ t : B ạch 
đức T h ế  Tôn, giả sử n h ư  có người th í chủ tạo  chùa, 
cấp  để nh iều  của cải, cúng cho chúng Tăng, đời sau  
có ông T ăng  giống như  người xuấ t gia, phi thời tới 
ông Đ iến thực [Trụ trì) xin cơm ăn , người cho và 
người ă n  p h ạm  những tội gì ? Và người th í chủ có 
nhữ ng  phước gì ?

P h ậ t nói : “Người ă n  phi thời là  người p h á  giới, 
là người p h ạm  tội ă n  trộm , còn  người cho ph i thờ i 
cũng là người p h á  giới, củng là người p h ạ m  tội ă n  
trộm , vì trộm  v ậ t của người th í chủ, n ê n  đừng cho 
lấy, vì không  p h ả i b ổn  ý của th í chủ, th í chủ không  
có phước vì m ấ t của vậy, chỉ có th iệ n  tâm  để lập  
công bồi đức”.

Ổng Xá Lợi P h ấ t hỏi rằn g  : P hải thời thọ, p h ả i 
thời ăn , ă n  không  h ế t, phi thờ i ă n  nữa, hoặc  p h ả i 
thời thọ , phi thời ăn , lại có phước gì không  ? P h ậ t 
nói : Phải thời ă n  tịnh, đó là phước đ iền , đó là 
người x u ấ t gia, đó tức là T ăng già, đó tức là b ạ n  
là n h  cõi trời, cõi người, cũng tức là ông đạo  sư cõi 
n h â n  th iên . Còn ă n  b ấ t  tịnh , cũng tức là  người p h á  
giới, tức là người đản g  ă n  cướp, tức là ngạ quỷ, cũng 
tức là h an g  ổ tội lỗi.

Phi thời xin, lấy thờ i làm  phi thời, ph i thời lần  
lần  lấy cho, th ì ông Đ iển thực đó, gọi là  người thối 
đạo, đó gọi là  m a vương, đó gọi là  b a  đường ác, đó
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gọi là đồ bể , đó gọi là  người b ệ n h  lác, p h á  hư  quả 
là n h  vậy.

T rộm  x in  để  nuôi sống. Cho n ê n  các h à n g  Bà 
La Môn, không  ă n  phi thời, kẻ ngoại đạo  P h ạm  chí 
cũng không  tà  thực. H uống chi đệ tử  của ta  b iế t 
p h á p  học, b iế t p h áp  h à n h , m à đi làm  n h ư  vậy ư ?... 
P h àm  làm  n h ư  th ế  đó, ch ẳn g  p h ả i đệ tử  của ta, đó 
là  người trộm  của lợi trong  ch ính  p h á p  ta. Rõ ràn g  
người vô p h á p  trộm  danh , trộm  đồ ăn , còn  người phi 
p h á p  trộm  cho, trộm  thọ  m ột nắm , m ột nhúm , chú t 
m uối, ch ú t giấm , sau  kh i c h ế t rồi đọa  vào đ ịa  ngục, 
đố t cháy  ruộ t gan  hoặc  nuố t h o àn  s ắ t  nóng. Từ 
trong  địa ngục s in h  ra  làm  loài heo chó, ă n  các đồ 
b ấ t  tịnh , k ế  đó rồi s in h  lên  làm  loài chim  heo, chim  
cú, người nghe g h é t tiếng  kêu. Sau rồi s in h  trong  
ngạ quỷ ở n h à  tiểu  đ ấ t  chùa  ă n  đồ p h ẩ n  uế, trả i 
trá m  n g àn  v ạn  k iếp  mới s in h  được làm  người, m à lại 
s in h  ở trong  n h à  b ầ n  cùng h ạ  tiện , người đời ghé t 
bỏ, có nó i n ă n g  lời gì, người không  tín  dụng.

C hẳng  b ằn g  ă n  trộm  v ậ t của m ột người tộ i kia 
còn n h ẹ , do vì cướp lấy  ruộng phước tố t của nh iều  
người vậy, cũng là đ o ạn  dứ t con đường x u ấ t thế .

Ngài V ăn Thù sư Lợi b ạ ch  P h ậ t rằn g  : Thưa 
đức T h ế  Tôn, đức Như Lai thường nói, ông Xá Lợi 
P h ấ t ở trong  h àn g  T h an h  V ăn trí tuệ b ậc  n h ấ t  
không  vì tiểu  tâm , hay  hỏi những nghĩa bí yếu.

P h ậ t nói : “Ông Xá Lợi Phất, nh iều  k iếp  có 
gieo trồng  trí huệ, m ới bày  giải được p h á p  của ta, và 
b iế t k h ắ p  cả vi trẩ n  cõi nước, làm  lợi ích cho tấ t  cả 
chúng  s in h ”.
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Giới thứ ba mươi tám 
CẤM ĂN CƠM Dư CÁCH ĐÊM

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo ă n  cơm d ư  cách  
đêm , p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Bấy 
giờ ông T ôn giả Ca La thường hay  ngồi th iề n  suy 
nghĩ n h ư  vẩy : Ta m ỗi ngày  vào th ấ n h  k h ấ t  thực chi 
cho m ệ t nhọc, th à  m ình  trước ă n  cơm dư đây  sau  
kh i đi k h ấ t  thực có được cơm nữ a sẽ đem  cất, ông 
th ậ t  h à n h  theo  lời nói. Các Ty Kheo trorig h a i thời 
ă n  trước sau, không  th ấy  ông Ca La, nghi tưởng ông 
chết, h ay  tưởng ông đi xa, hoặc  thô i tu, sau  th ấy  ông 
Ca La, hỏi ra  mới b iế t duyên  cớ, n ê n  b ạ c h  Phật, 
P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Ă n cơ m  d ư  c á c h  đ ê m  : Là n g à y  n ay  m ình  thọ 
cơm để qua ngày m ai ăn . Đó gọi là cơm dư, củng gọi 
là cơm nhơ, đối với tấ t  cả h àn g  Sa m ôn T hích tử  thọ  
đại giới, đều  không  th a n h  tịnh .

Ă n : La m ón ă n  ch ính  thực và m ón  không  
ch ính  thực vậy.

M à ă n  đó  : Là ă n  n h a i hay  là  nuố t vậy.

Thể th ứ c phạm  tộ i  trong đây là gì ? Hoặc cất 
cơm để cách  đêm  m à ăn , ă n  m ỗi m iếng  p h ạm  m ỗi 
tội Đọa, không  n ê n  cố nhơ  cơm tịn h  k ia t2) làm  cho 
th à n h  b ấ t  tịnh , nhơ  đó th ì p h ạm  Ác tác , k ia  (Tỳ 
Kheo) không  làm  nhơ  không  phạm . K hông n ê n  ở 
ngoài giới cùng n h au  ă n  cơm cách  đêm , hoặc  n ấu

í2) K hông nên  đ ể  cơm thiu cách  đêm .
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cơm ăn , p h ả i ở trong  phòng  vắng k iế t làm  cái n h à  
t ịn h  trù . Tỳ Kheo b ệ n h  cần  dùng  cháo  sa i tịn h  n h â n  
để nước vo gạo, n ấu  cho sôi, rồi ta  m ới rử a  tay  m à 
lãn h . Vậy sau  m ình  n ấu  cho chín, hoặc  h âm  cháo 
lại, cho m ình  tự  hâm ; gặp thờ i lúa đ ắ t cho tự nấu , 
cho ở trong  giới đồng nh au  ă n  cơm cách  đêm , và 
cho tự  n h ú m  lửa n ấu  cơm ă n  [vi thời lúa  đắt).

Sớm  m ai thức dậy  cho thọ  cơm, ă n  no rồi 
không  làm  p h ép  ă n  dư, cũng được ăn . Đem  cơm dư 
lại ngồi m ộ t chỗ ăn , và được các m ón  trá i cây cũng 
vậy-

H oặc lúa  rẻ  lại, không  n ê n  ă n  n h ư  trên . Cơm 
cách  đêm , tưởng cơm cách  đêm  p h ạm  tội Đọa, cơm 
cách  đêm  tưởng không  cách  đêm  và nghi, cơm 
không  cách  đêm , tưởng cách  đêm , và nghi đều 
p h ạm  Ác tác . B ốn chúng kia p h ạm  tội n h ư  giới 
trước.

K hông phạm  là  gì ? Cơm cách  đêm , thọ  ăn  
còn  dư đem  cho cha  m ẹ, và tín h  giá tiề n  để d à n h  
làm  th áp , làm  phòng  chúng ở, thờ i sau  đ ế n  ông kia 
x in  m à ăn . Hoặc b á t  m òn có lủng lỗ, cơm n h é t trong 
lỗ, sợ m ỗi lầ n  rửa cạy m óc hư, p hả i như  p h ép  rửa 
ha i b a  lầ n  m ới sạch . Nếu cơm n h é t cứng, không  súc 
ra  không  phạm . Cơm cách  đêm  của cô Ni cho th ầy  
Tỳ Kheo tức là tịnh , cơm cách  đêm  của th ẩy  Tỳ 
Kheo cho cô Ni tức là tịnh.

Khi đó có ông Cư sĩ, chở các m ón vậ t thực đi 
đường theo  P h ậ t và chúng T ăng để cúng dường, qua 
khoảng  đồng nội, vì có cơm dư cách  đêm , sai người 
đem  dân g  h ế t  cho các Tỳ Kheo, chư Tỵ Kheo b ạch
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P hật, P h ậ t cho thọ  cơm dư của th í chủ, rồi bảo  tịn h  
n h â n  dâng , không  n ê n  tự  m ình  lấy, n ếu  có m uốn 
dùng  tùy ý x in  lãnh .

Kế đó có ông Cư sĩ nữa, đem  cơm dâng, Ty 
Kheo lấy  c ấ t sau  rồi ông ăn , hoặc  đem  vẻ, hoặc  cho 
Tỳ Kheo khác , Tỹ Kheo bị cho đó lạ i n ê n  thọ . Hoặc 
ông Sa Di nhỏ  bưng cơm tịn h  ấy  lội qua sông, ông 
bưng không  nổi, cho Tỳ Kheo bưng giùm  lội qua, lên  
bờ rồi, n ếu  có b ìn h  sữa, b ìn h  dầu , n ê n  sa i tịn h  n h â n  
đậy  n ắ p  lại, n ếu  không  có tịn h  n h â n  cho tự  đậy, và 
treo  lên , rồi không  n ê n  đụng tới nữa.

B ấy giờ P h ậ t m uốn uống b a  th ứ  thuốc, ông A 
N an tự  sắ c  thuốc rồi d âng  lên  Phật. Đức T hế  T ôn 
b iế t m à cố hỏi : ai sắc  thuốc n ày  ?... Đ áp rằ n g  : 
B ạch  con tự  sắc. P h ậ t nói : H àng đ ạ i Tỳ Kheo không  
n ê n  n ấu  ăn , nếu  tự nấu , p h ả i đúng như  p h á p  trị.

P h ụ  v ă n  : T hập  Tụng L uật nói : “Đ ại Ty Kheo 
chưa lấy  tay  thọ  cơm đó th ì cơm đó cũng đồng n h ư  
cơm cách  đêm , gọi là  cơm trong  đêm , n ếu  ă n  th ì 
p h ạm  Ác tá c ”. Tay thọ  rồi m à lại đem  cất, cũng 
đồng n h ư  cơm cách  đêm , n ê n  gọi là  cơm dư cách  
đêm , ă n  th ì p h ạm  tội Đọa.

Nếu trước m ình  h á i trá i  cây, sau  đem  đ ế n  tịn h  
n h â n  làm  p h ép  tịnh , thọ  m à ă n  đó, th i p h ạ m  Ác 
tác , đụng  đồ ă n  có ha i cách  : l ẽ- T hầy  Ty Kheo trì 
giới th a n h  tịn h  lắm  đụng. 2.- T hậy  Tỳ Kheo p h á  giới 
không  b iế t tà m  quý m à đụng.

Ni Đà Na nói : “B ánh , trá i còn  dư đem  cho ông 
Sa Di, sán g  m ai xin lại ă n  không  phạm , n ếu  có tâm
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hy vọng kh i cho ông Sa Di p h ạm  Ác tác , kh i ă n  
p h ạ m  tội Đọa, n ếu  tấ t  cả không  có tâ m  hy  vọng th ì 
không  p h ạ m ”.

Mục Đ ắc Ca nó i : “Tỳ Kheo đi đường, bảo  các 
ông Sa Di đem  theo  luơng thực đi đường đến , cũng 
n ê n  b ảo  ông quỳ dâng, thọ  rồi để xuống”. Lại nữa, 
các  Tỳ Kheo, n ếu  kh i đi đường p h ả i đem  luơng thực 
theo , đã  không  người cư  sĩ m à cũng không  Sa Di, 
n ê n  khuyên  người th í chủ. hoặc  cũng không  có 
người th í chủ ở đó, th ì n ê n  tự  m ình  cầm  đi sau  gặp 
người c ư  sĩ, mời lại ă n  chung, nếu  mời m à họ không  
d ám  ă n  chung, th ì n ê n  chia làm  hai p h ần , bảo  người 
c ư  sĩ rằn g  : ô n g  lấy  m ột p h ầ n  đi, ống k ia  đã  lấy  vào 
tay  rồi, TY Kheo n ê n  bảo  ông kia rằn g  : ô n g  đổi tôi 
ăn , tôi lấy  p h ầ n  của ông, ông lấy p h ầ n  của tôi, kêu 
là đổi m à ă n  vậy.

H oặc ở chỗ  đó khó xin, trong  ngày  th ứ  n h ấ t, 
p h ả i nghỉ ăn , ngày th ứ  h a i n ếu  có người dâng, th ì 
thọ  lã n h  m à ăn . Nếu không  ai dâng  cho, th ì m ình  
n ê n  lấy  chừng m ộ t n ằm  (cỡ n ấ m  cọp con), m à  ăn , 
đ ế n  ngày  th ứ  b a  cũng không  ai dâng  cho th ì ă n  hai 
nắm , đ ế n  ngày th ứ  tư  cũng không  ai d ân g  cho nữa 
tùy  ỷ m ình  tự  lấy  ă n  no, không  phạm .

Sau kh i luơng thực đi đường h ế t, gặp  trá i  cây 
ch ín  rụng  xuống đấ t, n ê n  lấy  làm  p h ép  tịn h  thọ  rồi 
ăn , n ếu  không  gặp người tịn h  n h â n  để  làm  p h é p  thọ 
rồi ăn , người dân g  cũng  không, p h ả i n ê n  tự  lấy, làm  
p h é p  tưởng theo  Bắc châu  (B ắc cu lô châu  không  
P hật pháp), k ềm  tâm  m à ăn . T rái ch ín  trê n  cây chưa 
rụ n g  xuống p h ả i trèo  lên  cây rung cho rụng  xuống,
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lượm lấy  m à ăn . Như t r ê n  k h a i cho đều  là  bị n ạ n  
duvên. n ếu  không  n ạ n  duyên, th ảy  đều  cấm  dứt 
(không cho phương tiện như  th ế  này).

T h iện  K iến Luật chúng Ty Kheo đồng  đi, m à 
chỉ có m ộ t ông Sa Di, th ì m ỗi vị Ty Kheo p h ả i tự 
m ang  luơng p h ạ n  của m ình, đ ế n  kh i ăn , m ỗi ông 
ch ia  m ỗi p h ần , ô n g  Sa Di được p h ầ n  rồi, thưa với 
Tỳ Kheo rằn g  : Nay p h ầ n  của tô i đổi cho Đại đức, 
đổi rồ i đem  đổi cho ông đệ nh ị Thượng Tọa, n h ư  vậy 
cho đ ế n  h ế t  chúng, ă n  n h ư  th ế  th ì không  tội.

Nếu ông Sa Di không  b iế t phép , Tỳ Kheo p h ả i 
tự  đổi p h ầ n  cơm của m ình  cho ông Sa Di, ông 
Thượng Tọa đem  đổi rồi, th ì ông đệ nh ị Thượng Tọa 
đem  đổi lấy  p h ầ n  cơm Sa Di, như  vậy lầ n  lượt đổi 
cho ông Sa Di đổi qua lại, rồi ă n  không  p h ạm .

Nếu Tỳ Kheo m ang  gạo đi theo , ông Sa Di còn 
nhỏ  không  n ấu  được, th ầy  Tỵ Kheo được n ấu  chỉ trừ  
không  được n h ú m  lửa, cơm ch ín  rồi, ch ia  ra  từng 
p h ần , cho ông Sa Di p h ầ n  rồi, n ê n  đổi lấy  p h ầ n  ông 
Sa Di, lầ n  lượt đổi n h au  với ông Sa Di rồi ăn . Nếu 
cơm sôi trào  ra  Tỳ Kheo không  n ê n  dùng  m iệng  thổ i 
và cầm  đũa  b ếp  sơ, đều  p h ạm  Ác tác.

Ngũ P h ẩ n  Luật nói : “Nếu không  có tịn h  n h â n , 
cho vị Tỳ Kheo b ện h , nhúm  lửa n ấu  cháo, rử a  nồi 
cho sạch , đổ nước vô bảo  tịn h  n h â n  để gạo đậu, 
cháo  ch ín  rồi, lại bảo  tịn h  n h â n  thọ  d ân g  cho Tỳ 
Kheo b ệ n h ”.

T hập  Tụng Luật nói : “Cơm còn sống cho n ấu  
lại, hoặc  cơm sống đó, cho lấy lửa làm  tịn h  rồi được
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n ấ u ”. Vì sao  gọi là  lửa tịn h  ?... Là n h ẫ n  đ ế n  m ột 
đốm  lửa để  làm  p h ép  tịnh.

L uật n h iếp  nói : “Tv Kheo và cô Ni m ỗi người 
đều  có cơm cách  đêm , cho đổi nhau  ăn , cô Ni có đồ 
ă n  uống, th ầ y  Tỳ Kheo c ấ t giùm, tâm  tưởng của kia  
(Ni), kh i cô Ni đem  cho, được ă n ”. Song, trong  m iệng  
thường có nước nhơ, m uốn cho được sạch , không  có 
duyên  cớ chi khác , chỉ n ê n  lấy  nước th áo  đậu  [dụ : 
x à  bông) với vị cù m a (dụệ‘ riếp đ á n h  răng) v.v... hòa  
với nước lấy  ngón tay  chà  m ôi trong, và k h ắ p  chung 
quanh  cho sạch , đôi b a  lầ n  súc m iệng, khi uống 
không  phạm .

P hàm  m uốn uống nước, ă n  cơm, thời hay  phi 
thời, đều  p h ả i lấy nước súc m iệng ha i b a  lần , mới 
n ê n  uống, n ếu  không  vậy p h ạ m  Ác tác.

Giới thứ ba mươi chín 
CẤM KHÔNG THỌ MÀ ĂN

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo cơm chưa thọ m à  
ăn, hoặc thuốc đ ể  vào miệng, p h ạ m  B a  D ật Đề. Trừ 
nước và n h à n h  dương.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, kh i đó 
trong  th à n h  có các  ông c ư  sĩ, vì cha  m ẹ, a n h  em , 
chị em  v.v... qua đời, ở đầu  đường ngã  tư, hoặc  ở m é 
sông, ở dưới gốc cây, ở trong  m iễu, th iế t  lễ cơm 
chay cúng tế  quỷ th ầ n . Có m ột th ầy  Tỳ Kheo đi k h ấ t 
thực ông tự  lấy  cơm đó ăn , các ông Cư sĩ chê cười, 
P h ậ t vì th ế  liền  k iế t giới cấm .
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Khi ấy  các  Tỳ  Kheo s in h  lòng nghi, không  d ám  
lấy n h à n h  đương và nước tịnh , P h ậ t mới ghi th êm  
câu : trừ  nước và n h à n h  dương, không  thọ  cũng 
không  phạm .

K h ô n g  th ọ  là  gì ?  Nghĩa là  không  theo  Tỳ 
Kheo Ni, Thức Xoa, Sa Di và Sa Di Ni. n am  nữ  tạ i 
gia m à thọ  được vậy.

Thọ có 5 cách  : 1 / Tay họ trao , tay  m ình  rờ 
th ọ ế 2 /  H oặc tay  họ trao, tay  m ình  cầm  thọ. 
3 /  H oặc họ cầm  v ậ t cho, m ình  thọ  vật. 4 /  Hoặc họ 
cầm  v ậ t cho, tay  m ình  rờ v ậ t thọ. 5 /  Hoặc v ậ t cách  
xa vói cho, m inh  hứ a thọ . T hế  là  kẻ  cho người thọ 
đều  b iế t chặng  giữa không  có đụng  chạm , được rớ t 
trong  tay.

Lại có 5 cách  thọ  nữ a : 1 /  Hoặc th â n  cho th â n  
thọ . 2 /  Hoặc y cho y th ọ /  3 /  Co c án h  tay  cho co 
c á n h  tay  thọ . 4 /  Hoặc đựng cho đựng thọ . 5 /  Hoặc 
có n h â n  duyên để dưới đ ấ t  cho v.v...

Như có người đi đường đem  cơm theo , rủ i gặp 
n ạ n  sự  xảy  ra , không  kịp trao  cho, họ để dưới đ ấ t 
rồi đi, tức là  do n h â n  duyên  đó b è n  th à n h  trao  cơm 
[củng tức là thọ).

Lại nữa, có quốc độ, n h àm  g h é t người đi k h ấ t 
thực họ làm  cái tiểu  đàn , th ầy  đi k h ấ t  thực để b á t 
lên  đó, họ vói tay  để cơm trong  b á t, th ì cũng th à n h  
ngh ĩa  thọ  cơm.

Ã n : Nghĩa là : m ón ă n  ch ính  và m ón  ă n  phụ.
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T h u ố c  đ ể  t ro n g  m iệ n g  ?  Nghĩa là  : thuốc phi 
thời, thuốc 7 ngày, thuốc trọ n  đời, cho đ ế n  thuốc 
h o à n  thuốc tán . p h ả i từ  tịn h  n h â n  k ia  trao  cho m à 
thọ , không  n ê n  tự  lấy  bỏ vào m iệng n h a i nuốt.

Nước : Là t ấ t  cả th ứ  nước trong  sạch , n h ư  : 
nước sông, nước ao, nước suối, nước giếng v.v... cũng 
p h ả i từ  tịn h  n h â n  k ia  trao  cho.

N h àn h  dương : Là n h à n h  cây dương liễu và 
các th ứ  cây không  c h ấ t độc chẻ ra  để  xỉa răng , làm  
tăm  xỉa răn g  dà i chừng m ột gang tay, n g ắn  chừng 
b ố n  ngón, có chỗ nói dà i m ột thước h a i tấc , n g ắn  
sáu  tấc. Thứ lớn b ằn g  ngón tay  út, nhỏ  b ằn g  chiếc  
đũa, n h ă n  tủ a  m ột đầu  cho nhuyễn , n h ẹ  đế trong  
c h â n  răng , chà  rồi lấy  nước súc đôi b a  lần , nhổ  
nước đó đừng nuốt.

Không n h ă n  vỏ ngoài và lộ t bỏ vỏ, không  n ê n  
n h ă n  n h iều  th ứ  lá  lộn  xộn, và n h ă n  th ứ  cây  có 
ch ản g  hai. -  Không n h ă n  c à n h  dương có 5 đ iều  lỗi : 
1 /  Hơi trong  m iệng  hôi. 2 /  Không p h â n  b iệ t  được 
m ùi vị. 3 /  C àng th ê m  b ệ n h  nóng. 4 /  Ăn kh ô n g  tiêu. 
5 /  Con m ắ t lờ. N hăn  càn h  dương cũng có 5 đ iều  lợi 
ích, trá i lại trên .

K hông n ê n  ở trước n h iều  người m à n h ă n , p h ả i 
ở chỗ  k h u ấ t. N hăn  rồi, lấy nước rử a  sạch , kh i nhổ  
cũng p h ả i k h ảy  m óng tay  hay  tằn g  hắng , đem  nhổ  
chỗ k h u ấ t. Hoặc n h à n h  dương khó kiếm , th ì c ắ t bỏ 
chỗ n h ă n , rồ i để  d àn h , hoặc  khổng  có cây  xỉạ  răng , 
n ê n  dùng  tro , đấ t, cỏ, cây, nước th áo  đậu  v.v... rửa 
súc.
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Hoặc t r ê n  Ịưỡi bỢn nhơ  đóng nh iẻu , cho làm  
cái dao cạo lưỡi, không  n ê n  làm  b ằn g  v ậ t báu , n ê n  
làm  b ằ n g  xương, ngà, sừng, đồng, th iếc , tre , lau v.v... 
các th ứ  đó khó kiếm , n ê n  lấy n h à n h  đương xé làm  
ha i m iếng  m à  cạo lưỡi? cho làm  cây  xỉa ră n g  b ằn g  
xương, n an h , tre  cho đ ến  cây, cho làm  m óc ta i b ằn g  
xương, n an h , p h à m  các v ậ t n ày  dùng  rồ i lấy  nước 
rửa, đem  phơi khô  cất, đừng để dơ hôi.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  tro n g  đ â y  là  g ì ?  Không 
thọ  m à ăn , tự  lấy  để trong  m iệng, m ỗi m iếng  p h ạ m  
m ỗi tội Đọa. Không thọ  tưởng không  thọ , p h ạ m  tội 
Đọa, không  thọ , nghi tưởng thọ, và thọ  tưởng không  
thọ , và nghi, đều  - p h ạ m  Ác tác. B ốn chúng  sau  
phạm , tộ i đồng như  trên .

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  g ì ?  Cô Ni được cơm trao  cho 
th ầy  Tỳ Kheo, hoặc  th ầy  Ty Kheo được cơm trao  cho 
cô Ni, hoặc  kh i k h ấ t  thực chim  th a  rớ t trong  b á t, 
hoặc  gió thổ i rớ t trong  b á t, m uốn trữ  bỏ cơm này, 
n h ẫ n  đ ế n  chừng m ột m óng tay, còn  bao  n h iêu  ă n  
không  phạm .

P h ụ 'v ă n  : Ngũ P h ầ n  Luật nó i : “Cho n ếm  đồ 
ă n  để  b iế t m ặ n  lạt, nhưng không  nuốt, cho tới loài 
th iê n  long và loài nh ĩ hầu  thọ cơm, nhờ  th í chủ nói 
m à thọ  cơm ăn , không  n ê n  thọ  cơm họ quăng  bỏ 
m à ă n ”.

Mục Đ ắc Ca nói : “Thời thọ  bữ a cơm ch ính  họ 
chưa gặp  được m ình, b è n  để  dưới đấ t, m ìn h  n ê n  thọ 
lại m à ăn , không  có người dâng  m ình  n ê n  lấy  bỏ 
n h iều  p h ầ n  {hơn p h â n  nửa) vậy sau  m ới ă n ”.
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Nội P háp  truyện  nói : “Mỗi ngày, sớm  m ai p h ả i 
chà  răng , cạo lưỡi các việc làm  cho đúng p h áp , nước 
tro , nước th áo  đậu  chà  súc cho sạch  sẽ , rồ i m ới đi 
k ỉn h  lê, hoặc  không  như  vậy, thọ  người k ỉn h  lễ, hay  
m ình  lễ người, th ảy  đều  p h ạ m  lỗi, song c h â n  răn g  
b ợ n  nhơ  lâu  ngày  th à n h  cứng cạo đó cho h ế t, hoặc  
lấy  nước nóng  súc cho sạch , th ì không  m ục hư, cho 
đ ế n  trọ n  đời”. Người b ê n  Tây quốc h ẳ n  không  răn g  
đau, ă n  rồi p h ả i n h ă n  n h à n h  dương,, chà  răn g  và xỉa 
ră n g  cho sạch . Phép  b ê n  ngũ th iê n  Ấn Độ, người th ế  
tục  hay  n h ă n  cây xỉa răn g  v ẫn  là sự thường. Đ ồng 
tử  3 tuổi đều  p h ả i dạy  làm . P h ậ t dạy  theo  phong  tục 
m ỗi nước, đều  lợi ích chung.

Xóm  g ần  nú i th ì đốn  cây T ạt, dây  s ắ n  làm  
trước. C òn chỗ ruộng  bằng , th ì đốn  cây Chữ, cây 
Đào, cây Hòe, cây Liễu tùy  ý tín h  c ắ t thu  cho 'đủ, 
đừng cho th iếu  hụ t. Nếu còn  tươi th ì c ầ n  p h ả i có 
người trao  cho, còn  khô th ì tự  m ình  cầm  lấy. Người 
nhỏ  sức m ạ n h  n h ă n , còn  người yếu th ì p h ả i d ầ n  đầu  
cho n á t. N h àn h  cây đó đắng, chát, cay, nồng, đều  là 
th ứ  cây  tố t, n h ă n  đ ầu  cho th à n h  bông  (tưa xớ\ đó là 
tố t n h ấ t. N hành  cây Thô hồ r ấ t  trắn g  tinh . Có chỗ 
nói rằn g  : “Tức là  cây Thương nhĩ, c ắ t rễ  nó ă n  sâu  
dưới đ ấ t  hai tấ c ”.

Ba Ly Luận nói : T ăng  Ni hai chúng  x u ấ t gia 
và người b ạ ch  y v.v... kh i ngọ tra i xong, không  dùng 
nước th áo  đậu  và h ộ t cự m a v.v... m à súc m iệng  th ì 
không  th à n h  tra i [chay).

P h ậ t nói : “Thuở đời quá khứ, có ông Ty Kheo 
h iệu  là  Liên Đề, trì tra i giữ giới 60 năm , không  bao
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giờ k h uyế t đ iểm , chỉ m ộ t ngày  ă n  có m ột bữa, 
thường dùng  cự m a đậu  tiế t v.v... súc m iệng  th ì 
th à n h  trai, n ếu  không  vậy th ì đẻu  không  th à n h ”.

Có chỗ dịch rằn g  : “Độ quá giờ ngọ không  ăn , 
gọi là  tra i”, cây xỉa răn g  hoặc  th ứ  n h á n h  tươi, p h ả i 
dùng  lửa làm  tịn h  rồi mới thọ  m à n h ăn .

Giới thứ bốn mươi 
CẤM KHÔNG BỆNH XIN CƠM CANH

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo dược đồ ă n  ngon, 
như  là sữa, sữ a  tươi, cá, thịt, n ếu  Tỳ Kheo không bệnh  
m à tự x in  cho mình, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
đó có ông B ạ t N an Đà đ ế n  n h à  người lái buôn  xin 
các m ón  ăn . Lái buôn  hỏi rằn g  : “Nay Đ ại đức có 
b ệ n h  gì ?”.ế. Ỏng trả  lời : “Không đau  b ệ n h  chi, 
nhưng  ý tô i m uốn được các  m ón  ă n  n h ư  vậy”, ô n g  
lái b u ô n  chê cười. P h ậ t vì đó liền  k iế t giới cấm . Khi 
đó các Ty Kheo có b ệ n h  không  d ám  xin  và cũng 
không  d ám  xin  giùm  cho các ông có b ện h , dầu  được 
cũng ch ẳn g  d ám  ăn . N ên đức P h ậ t lại k iế t giới mở 
th ê m  cho câu  : ‘T rữ  ông có b ệ n h  và x in  giùm  cho 
ông có b ệ n h , không  p h ạ m ”.

Đồ ă n  n g o n  : Tức là  sữa, lạc  ịbd\, cá, th ịt, sữa 
để  uống, cá th ịt  để  ăn .

B ệ n h  là  g ì ?  Cho đ ế n  quá n ặn g  ngồi ă n  không  
được trọ n  bữa.

M ình  t ự  x in  : Là m ình  vì th â n  m ình  m à xin, 
ch ẳn g  p h ả i vì người khác.
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Thể thứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  n ào  ?
K hông b ệ n h  m à m ình  vì th â n  m ình  m à xin  đồ ă n  
ngon, m ỗi m iếng  p h ạ m  m ỗi tội Đọa. Bốn chúng  kia 
đều  p h ạm  Đột Kiết La.

{Xét trong L uậ t của  Tỳ Kheo Ni : thỉ cô Ni p h ạ m  
p h ép  Hối quá).

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Nếu m ình  vì người, hay  
người vì m ình  m à xin, hay  không  x in  m à được.

P h ụ  v ă n  : C ăn  B ản  Luật nói : “K hông b ệ n h  
m à  xin, không  b ệ n h  m à ăn , kh i xin  p h ạ m  Ác tác, 
k h i ă n  p h ạ m  tội Đọa. Khi không  b ệ n h  xin, kh i có 
b ệ n h  ăn , kh i xin  p h ạ m  Ác tác , kh i ă n  không  phạm . 
Khi có b ệ n h  xin, kh i không  b ệ n h  ăn , kh i x in  không  
p h ạm , kh i ă n  p h ạm  tội Đọa. Có b ệ n h  xin, có b ệ n h  
ăn , không  p h ạ m ”.

Khi đi k h ấ t  thực, th í chủ đem  cơm ra, m ình  
m uốn dùng  v ậ t khác , th ì đừng thọ  cơm kia, đứng im 
m ộ t chỗ. Nếu th í chủ hả i : Đậi đức m uốn d ù n g 'v ậ t  
chi ?... Thì n ê n  trả  lời rằn g  : “V ật đ ó ”, là  tiêu  b iểu  
họ theo  ỷ m uốn của m ình, dùng  được, th ì tùy ý xin 
không  p h ạm . Lại nữa, kh i th í chủ th ấ y  Tỳ Kheo 
đứng ịm  không  thọ  cơm, n ê n  nó i : “Đ ại đức còn cẩn  
dùng  chi cứ tự  do nó i”, b ấy  giờ Tỳ Kheo tùy ỷ m uốn 
xin v ậ t chi, đêu  không  phạm .

Giới thứ bốn mươi mốt 
CẤM Tự TAY TRAO Đ ồ ĂN CHO NGOẠI ĐẠO

C H ÍN H  VẢN : N ếu Tỳ Kheo tự tay m ình trao đồ  
ă n  cho na m  nữ  ngoại dạo, p h ạ m  B a  D ật Đề.
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CHÚ G IẢ I : P h ậ t cùng các h àn g  đệ tử  đi du 
lịch trong  chốn  n h â n  gian từ  nước C âu T át La đi đ ế n  
th à n h  Xá Vệ, các n h à  đ à n  v iệt cúng dường P h ậ t và 
chúng  T ăng  r ấ t  nh iều  cơm b án h . P h ậ t dạy  ông A 
N an ch ia  cho chúng Tăng, chia rồi còn  dư, dạy  chia 
cho người ă n  xin, trong  đám  người ă n  xin, có con gái 
ngoại đạo  lõa h ình , m à d iện  m ạo đoan  ch ính , ông A 
Nan đưa b á n h  cho cô ta, b á n h  d ính  n h au  lạ i tưởng 
là m ột b án h , cô ta  được b á n h  rồi, b ọ n  k ia  lại hỏ i : 
“Chị được b á n h  n ày  ở đâu  ?”. Những người đi xin 
đều  được có m ộ t cái, họ b è n  sinh  nghi kỵ.

Lại có người P hạm  chí, ở đó ă n  rồi m ới đi ra  
đường, gặp  m ột người B inh sĩ đốc tín , hỏ i từ  đâu  
đ ế n  đây  vậy ?... P hạm  chí nói : tôi ở b ê n  tịn h  xá của 
ông Cư sĩ đầu  trọc  đó, ă n  no rồi mới tới đây. B inh sĩ 
ấy liền  b ạ ch  chư Tỳ Kheo. P h ậ t do ha i việc đó, n ê n  
c h ế  giới cấm  : “K hông cho kẻ ngoại đạo  ă n ”.

Khi đó các kẻ ngoại đạo  o án  trá c h  rằn g  Ế’ 
“C hẳng  p h ả i chúng  tôi có lỗi h ế t”. P h ậ t mới dạy  : 
“Để dưới đ ấ t  cho hoặc  sai người đem  cho, không  
được tự  tay  T y  Kheo đem  cho”. P h ậ t b è n  ghi th êm  
câu : “C hẳng  được tự tay  m ình  trao  cho”.

N goại đ ạ o  : Là kẻ lõa h ìn h  học đạo  khác , đây  
cũng c ăn  cứ theo  lời duyên khởi trên , n h â n  vì có 
người, n ê n  P h ậ t mới c h ế  giới, có nói việc lõa h ình , 
hoặc  ch u ẩn  theo  ỷ chỉ luật, không  lu ận  lõa h ìn h  hay  
không  lõa h ình , chỉ tấ t  cả người ngoại đạo, th ì đều 
không  được ch ính  tay  Tỳ Kheo trao  cho đồ ă n  vậy.
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Tay m inh  trao cho  : Là ch ính  tay  Tỳ Kheo 
trao  cho, n ê n  k h iế n  k ia  s in h  tâm  k iêu  m ạn , m à 
không  b iế t hổ  th ẹ n  vậy.

Đồ ăn  : Là m ón  ă n  “ch ín h ” và “p h ụ ” vậy.

Thể th ứ c phạm  tộ i  trong đây nh ư  t h ế  n ào  ?
H oặc tay  m ình  trao  đồ ă n  cho n am  nữ ngoại đạo , th ì 
p h ạ m  tội Đọa. Cho m à họ không  lấy  p h ạm  Ác tác, 
phương tiệ n  m uốn cho m à ă n  n ă n  rồi không  cho, tấ t  
cả đều  p h ạ m  Ác tác . Bốn chúng  sau, p h ạ m  tội đồng 
n h ư  trên . X ét trong  Luật "ty Kheo Ni : “Cô Ni cũng 
đồng  p h ạ m ”.

K hông phạm  là gì ? Hoặc m ình  để  dưới đấ t, 
hoặc  sai người đem  cho, hoặc  m ình  cho cha  m ẹ, hay  
người làm  công ă n  tiền , hoặc  họ dùng  sức m ạn h  
giật-

Phụ văn  : C ăn  B ản  L uật nói : “H oặc vì n h â n  
duyên  họ m uốn ăn , trừ  người ác  k iến , cho cũng 
không  p h ạ m ”.

T hập  Tụng L uật nói : “Hoặc ngoại đạo  có 
b ện h , hoặc  người ngoại đạo  có b à  con, hoặc  đi tìm  
m ình  x u ấ t gia, có cho cũng không  p h ạ m ”.

Nếu cơm m ình  chưa thọ , không  n ê n  lấy  cho 
người, trước làm  p h é p  thọ  rồi sau  sẽ cho, hoặc  cho 
cha  m ẹ, ho ặc  cho người bị tró i giam, cho người cần  
ă n  gấp, hay  người m ang  b ão  thai, p h ả i ch ính  quan 
s á t  n h iẻu  ít m à cho, loài súc s in h  th ì cho chừng m ột 
m iếng.
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Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Nếu người ngoại đạo  đ ế n  
xin, th ì n ê n  lấy  p h ẩ n  cơm của m ình  chừng m ột vắt, 
riên g  để  m ột chỗ, b ảo  họ tự  lấy, không  n ê n  lấy  cơm 
của chúng  T ăng  m à cho”.

H oặc có trẻ  em  xin, chó xin, chim  xin, n ê n
lượng p h ầ n  cơm của m ình  n h iều  ít t ru ấ t ra  m ộ t
p h ần , vậy sau  lấy  p h ầ n  bớ t m à cho kẻ xin kia. 
K hông n ê n  lấy  ngoài p h ẩ n  m à cho.

Tỳ Ni M ầu k inh  nói : “l y  Kheo là người thọ  
thí, m à lại đem  cho người khác , th ì không  đúng 
p h áp , vì bị của đó m à p h ả i sa  đ ọ a”. Đọa cũng có hai 
m ón : 1 / Cơm của người thí, tu h à n h  không  đúng 
p h áp , phóng  tâm  buông lung, không  nhớ  m ột việc 
lành . 2 /  Người cúng cho m ình, m ình  cho lại người 
khác , cho không  đúng  p h áp . N hân  h a i việc n ày  sẽ 
đọa  trong  b a  đường”.

N ên cho là  : hoặc  là  cha  m ẹ nghèo  khổ, trước 
p h ả i dạy  cha  m e thọ  T am  quy ngũ giới, tu  T hập  
th iện , vậy sau  mới cho. Nếu cha  m ẹ không  nghèo, 
dầu  có thọ  Tam  quy ngũ giới cho cũng không  trúng. 
Lại có chỗ được cho : hoặc người sử a  th áp , hay  
người sử a  phòng  chúng Tăng, tín h  Gông nhọc  n h ằ n  
của người kia, m à trả  giá làm .

Nếu cho quá p h ầ n  bị của đó m à sa  đọa, cho 
người b ệ n h  ă n  p h ả i dấy  lòng từ, tùy  người c ần  chi 
n ê n  cho. Hoặc lầm  lạc  cho ăn , bị của cho đó m à sa  
đọa. Con nít, người bị tù rạc , người bị hư  thai, p h ả i 
dấy  lòng từ  m à cho, đừng có trông  người trở  lại trả  
ơn, p h ả i vì P h ậ t p h áp , đừng làm  trở  ngại, tâm  b ình
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đ ẳn g  cho n h ư  vậy m ới đúng  phép . Nếu không  vậy 
th ì bị của đó sẽ sa  đọa.

Đ ến  chùa  xin, n ếu  họ có luơng, không  n ê n  
cho, n ếu  không  luơng thực, cho đó không  tội. Nếu 
Tỳ Kheo kh ôn g  n gồ i th iền , không tụ n g  k inh , không  
làm  v iệ c  Tam  Bảo, m à thọ  người th í th ì b ị của th í 
đó m à p h ả i sa  đọa. Hoặc b iế t ông k ia  không  ba  
ngh iệp  này , m à v ẫn  th í lại cho ông, th ì người thọ  th í 
và người n ă n g  thí, cả h a i đều  bị đọa.

Kinh H iền Ngu nói : “Ngài Mục L iên và Tỳ  
Kheo h iệu  Phước T ăng  d ắ t n h au  đi b iển , th ấ y  m ột 
cây đạ i thọ  có n h iều  trùng  vây quanh  c ắ n  th â n  cây, 
cho đ ế n  n h á n h  lá không  có m ột chỗ n ào  là  không  
cắn , và có tiếng  kêu  to rề n  rĩ, như  tiếng  ở dưới địa 
ngục”.

Ông Phước Tăng, hỏi ngài Mục L iên : “T iếng gì 
m à kêu  vang rề n  trong  cây vậy ?”..ẻ Ngài Mục Liên 
th u ậ t lại rằn g  : “Đây là m ột vị Ty Kheo làm  việc cho 
chúng  Tăng, lấy v ậ t và bông  trá i của thường trụ  m à 
ă n  dùng, lớp th ì đưa cho. người b ạch  y, chịu quả báo  
này , sau  đọa  trong  đ ịa  ngục làm  th â n  cây, còn  các 
loài trù n g  cắn , tức là  người lã n h  được v ậ t đó”.

Bà Sa Luận nói : “Nếu có người con hiếu, vai 
cõng cha  m ẹ trả i  qua tră m  năm , tứ  sự  cúng dường, 
cũng ch ẳn g  p h ả i c h â n  th ậ t  trả  ơn !”. Nếu có người 
hay  kh u y ên  cha  m ẹ đối với Phật, P háp , T ăng  và 
n h ậ n  rõ n h á n  quả các p h áp , nếu  cha  m ẹ chưa tin, 
làm  cho cha  m ẹ p h ả i tin, cha m ẹ tin  rồi, làm  cho 
cha  m ẹ lòng tin  th êm  lên.
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Nếu cha m ẹ chưa thọ  tịn h  giới, p h ả i khuyên  
cha  m ẹ thọ  trì tịn h  giới, n ếu  cha  m ẹ có tham , sẻn , 
p h ả i khuyên  cha  m ẹ bố  thí, và cha  m ẹ không  tu 
th ắ n g  huệ, p h ả i khuyên  cha  m ẹ tu  th ắ n g  huệ, được 
an  trụ  nơi p h á p  làn h , để cha  m ẹ tự  được điều h ò a  
nơi th â n  tâm , đó mới gọi là c h ân  th ậ t  trả  ơn cha  m ẹ 
vậy.

Giới thứ bốn mươi hai 
CẤM ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC KHÔNG DẶN CHO HAY

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo thọ th ỉnh trước rồi, 
giờ ă n  trước, giờ ă n  sau , đ ế n  nhà  khác, không d ặ n  các  
Tỳ Kheo hay, p h ạ tn  B a  D ật Đề. Trừ thời khác, thời 
khác dó là : thời bệnh, thời thí y, thời m ay y, đó gọi là 
thời khác.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t n^ự tạ i nước Xá Vệ, b ấy  giờ 
trong  th à n h  có ông Trướng giả là người th â n  hữu của 
ông B ạ t Nan Đà. vì cớ ông B ạt Nan Đà n ê n  th iế t 
cơm tra i đã i chúng Tăng, đợi ông B ạt N an Đà đ ến  
mới dọn  cơm cho chúng  T ăng  ă n  m à ông B ạ t Nan 
Đà khi ă n  buổi m ai rồi, b è n  đi n h à  khác , khi đợi 
chờ, m uốn g ần  quá ngọ, ông m ới trỏ' lại, n ê n  các Tỳ  
Kheo ă n  không  được no.

Lại có m ột ông quan  Đại th ầ n  nữa, cũng vì 
ông B ạ t N an Đ à dân g  quả cam  tươi đ ế n  chùa, nhưng 
còn đợi ông B ạ t Nan Đà đ ến  ch ia  cho chúng  Tăng, 
m à ông B ạ t Nan Đà sau kh i thọ  tra i rồi, đi đ ế n  n h à  
k h ác  quá giờ ngọ mới về, làm  chúng  T ăng  không  ă n  
được trá i tươi, P h ậ t n h â n  hai việc này  b è n  k iế t giới 
cấm .
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Bấy giờ các Tỳ Kheo đều  sợ không  d ám  váo 
th à n h  thọ  th ỉnh , Phật, dạy  : “C ăn  d ặ n  n h au  rồi sẽ 
vào th à n h ”; kh i đó có Tý Kheo m ang b ện h , sợ không  
d ám  vào th à n h , vì sợ p h ạm  tội ă n  sau, b è n  đ ế n  n h à  
khác , P h ậ t m ở cho : “Tỳ Kheo có b ệ n h  kh i đi khỏi 
d ặ n  trước, cũng được vào th à n h ”. Khi đó các Tỳ 
Kheo đ ế n  thờ i m ay y, p h ả i làm  cho đủ và kịp đ ến  
thờ i dân g  y, đều  không  d ám  vào th à n h , P h ậ t mới 
ghi th ê m  câu  : “Trừ thời k h á c  không  d ặ n  trước cũng 
•không p h ạ m ”.

T h ỉn h  : Là th í chủ mời.

Ả n trư ớ c  : Là thờ i ă n  ló t lòng buổi sá n g  cho 
đ ế n  giờ ngọ.

Ă n sa u  : Là thời ngọ thực cho đ ế n  nử a ngọ
sau.

Đi đ ến  : Nguyên chữ H án  : “N ghệ”.

N hà k h á c  : Tức ch ẳn g  p h ả i n h à  th ỉn h  ă n
trước.

K hông căn  dặn : Là không  nói lại, không  d ặ n  
trước, không  thư a  với Tỹ Kheo đồng chung m ộ t giới, 
đồng được thọ  th ỉnh .

Thể th ứ c phạm  tộ i trong đây ỉà sao ? Hoặc 
d ặ n  : Tôi đi đ ế n  làng, m à nử a đường trở  về, tức là 
m ấ t lời d ặ n  trước, sau  m uốn đi nữa, p h ả i d ặ n  lại, 
hoặc  đi không  trú n g  chỗ dặn , lại đ ế n  n h à  khác , 
cũng m ấ t lời d ặ n  trước. Muốn đi nữa, cũng p h ả i d ặn  
lại. H oặc d ặ n  tôi đ ế n  n h à  b ạ ch  y, m à lại đ ến  n h à  
kho  lảm , hoặc  làng  xóm , hoặc b iên  phòng, lioặc
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chùa  cô Ni, hoặc  đ ến  n h à  b ạ ch  y thưa rồ i về liền, 
cũng m ấ t lời d ặ n  trước, p h ả i d ặ n  lạ i rồi đi, n ếu  
không  d ặn , đi vào n h à  khác , p h ạm  tội Đọa. Nếu 
m ộ t c h â n  trong  cửa, m ột c h ân  ngoài cửa, phương 
tiện  m uốn đi, m à không  đi đều  p h ạ m  Ác tác . Cô Ni 
đồng p h ạm , b a  chúng sau  p h ạ m  Ác tác.

K hông phạm  là  gì ? Hoặc d ặ n  : tôi đi đ ến  kho 
lẫm , làng, xóm , b iên  phòng, chùa  cô Ni, hoặc  xóm  
nh iều  n h à  th ỉnh , hoặc họ vì th ế  lực n ắ m  kéo, hoặc  
m ạng  n ạ n , p h ạ m  h ạ n h  n ạn , m à không  kịp thưa gửi.

P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ần  Luật nói : Hoặc thư a nói : 
“Tôi đi đ ế n  n h à  ph ía  Đông, lại đi đ ến  n h à  ph ía  Tây, 
như  vậy không  th à n h  thưa. Hoặc thư a  đi đ ế n  m ột 
n h à , n h â n  đó đi đ ến  n h à  k h á c  không  p h ạ m ”. Nếu 
không  có Tỳ Kheo thưa được, cũng không  phạm .

L uật N hiếp nói : Hoặc d ặ n  th í chủ : “Tôi dầu  
không  đến , tôi cũng p h á i chúng T ăng đi, đừng cho 
bỏ phế , hoặc  th í chủ không  tin  ông n ày  làm  đầu  dọc 
trong  chúng, bỏ ông cũng không  tộ i”.

Giới thứ bốn mươi ba 
CẤM CƯỠNG NGỒI YÊN TRONG NHÀ ĂN

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo ở trong nhà  ă n  có 
báu, cưỡng ngồi yên, p h ạ m  B.a D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, có 
tê n  T rai Ưu b à  di, d iện  m ạo đoan  chính , ông chồng 
rấ t  yêu k ính , chưa từng rời được nhau . Khi đó ông 
Ca LƯU Đà Di, đ ế n  ngồi tạ i n h à  kia, người chồng hỏi 
rằn g  : “Ngài m uốn cần  những gì ?”. Đ áp rằn g  :
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“M uốn ă n ”. Ông k ia  liền  sai vợ dâng  cơm cho ăn . Ca 
Lưu Đà Di ă n  rồi cũng cố không  đi, người chồng nổi 
g iận  nói : “Thôi tôi đi, tùy ý ngài ở đó m uốn làm  gì 
th ì làm ”. Các Tỳ Kheo hay  được đem  việc n ày  đ ến  
b ạch  P hậ t. P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

N hà ă n  : Nam lấy nữ  làm  ăn , nữ  lấy  n am  làm  
ăn . Nghĩa là  : khi nam  nữ  giao hội lẫn  n h au  thọ 
dùng, n ê n  gọi là ăn .

Nhà : Là n h à  cư  sĩ vậy.

B áu  : Có 7 m ón báu , x é t ỷ  trong đây, cũng lấy 
tâm  nam  nữ  có m uốn nh au  gọi là báu  vậy.

c ư ỡ n g  n g ồ i y ê n  : Nghĩa là : Người không  cho 
m à tín h  m ình  buông lung n ê n  gọi là cưỡng hay  
cượng. -  T hả th â n  tới ngồi lì gọi là ngồi yên . Nghĩa 
là : Tỳ Kheo b iế t n am  nữ kia có ỷ m uốn h à n h  dâm , 
giờ đó p h ả i giao hội, cố cƯỢng ngồi yên , để  n g ăn  
việc làm  của người kia, cho họ h à n h  dâm  không  
được tự  ỷ, n ê n  làm  cho họ s â n  h ậ n  vậy.

Thể th ứ c phạm  tộ i trong đây là g ì ? Biết nhà  
ă n  đó có b áu  cƯỢng ngồi yên , p h ạm  tội Đọa. Hoặc 
đui m à không  điếc, hoặc  điếc m à không  đui, đứng 
chớ không  ngồi, đều  p h ạ m  Ác tác. Bốn chúng  sau  
p h ạ m  tội đồng  như  trước.

K hông phạm  là sao ? Hoặc ngồi ngoài cửa, 
hoặc  có ông b ạn , hoặc  có người khách , hoặc  bị th ế  
lực cầm  lại v.v...

P h ụ  v ă n  : T á t Bà Đa Luận nói : “Hoặc đó là 
n h à  đ o ạn  dâm , hoặc n h à  có thọ B át quan  tra i giới,
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hoặc có người ngồi trẽ n  tò a  họ tô n  trọng, tức n h ư  vị 
Hòa Thượng, hay  là th ầy  A Xà Lê, cha  m ẹ, hoặc  n h à  
đó có n h iều  người ở. m inh vào chỗ đó th ì không  
p h ạ m ”.

Giới thứ bốn mươi bốn 
CẤM TRONG NHÀ ĂN NGỒI CHỖ KHUẤT

C H ÍN H  VẢN : N ếu Tỳ Kheo trong n hà  ă n  có 
báu  ngồi chỗ k h u ấ t p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước. Khi đó 
ông Ca LƯU Đà Di nghĩ rằn g  : Đức T h ế  T ôn ch ế  giới 
cấm , trong  n h à  ă n  có b áu  không  n ê n  ngồị. Lúc đó 
ông liền  vói tay  k h ép  cán h  cửa lại, ngồi sau  cán h  
cứa, cùng người Ưu b à  di nói chuyện. P h ậ t hay  b iế t 
liền  k iế t giới cấm .

C hỗ k h u ấ t  : Nghĩa là dưới gốc cây, vách  
tường, h à n g  rào , và các v ậ t che ngăn . Giới trước nói 
người nữ  có chồng, T ỹ  Kheo ở chỗ trống  cựỢng ngồi. 
Giới n ày  nói riêng  cùng người nữ  ngồi chỗ khuấ t. 
Đấy là  k h á c  tướng, còn bao  n h iêu  th ả y  đồng  như  
giới trước.

Giới thứ bốn mươi lăm 
CẤM NGỒI RIÊNG VỚI NGƯỜI NỮ

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo ngồi riêng với người 
nữ nơi đ ấ t trống, p h ạ m  B ạ  D ật Đ ềỂ

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước.

R iên g  : Là m ột người nữ, và m ột th ầy  Tỳ Kheo

vậy.
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Người n ữ  : Tức là người đ à n  b à  m ạng  c ăn  còn
sống.

Chỗ đ ất trống : C hẳng  p h ả i chỗ che k ín  vậy.

N gồi : Đ ồng ngồi m ột chỗ. Trong giới đây  có 
p h ạm  không  phạm , cũng đồng  như  giới trước.

P h ụ  v ă n  : T á t Bà Đa Luận nói : “Nếu ngồi 
cách  n h au  m ột tầm , p h ạm  tội Đọa, ngồi cách  nh au  
m ột tầm  rưỡi p h ạ m  Ác tác. Hoặc ngồi cách  n h au  hai 
tầm  tay  hay  hơn  h a i tầm , th ì không  p h ạ m ”.

Luật N hiếp nói : “Hoặc ngồi chung với người 
nữ  ph i n h â n , hoặc người nữ  B án  trạ c h  ca (tức là 
người h u ỳ n h  môn), chưa p h ả i cản h  h à n h  d ám  được, 
hoặc  người nữ  m à điếc, câm  và đ iên  v.v... ngồi chỗ 
kh u ấ t, đều  p h ạm  Ác tá c ”.

Có chỗ giải rằn g  : Một tầm  là tám  thước 
(ỔmOO)

Giới thứ bốn mươi sáu 
CẤM CỐ TRÁC CHO ÔNG KIA KHÔNG ĐƯỢC ĂN

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo nói với Tỳ Kheo  
khác  rằng : “Đại dức ! Đi với tôi đ ến  xóm  kừi, tôi sẽ  
bảo cho Đại đức  ă n ”ề Rốt cuộc Tỳ Kheo k ia  không bảo  
cho Tỳ Kheo n à y  ăn, lại nói ràng : “Đại đức h ã y  đ i di, 
tôi với ngải ở m ột chỗ, ngồi chung, nói chung không  
vui, tôi ngồi riêng nói riêng vui hơn", vi nhăn  d u y ê n  
như  vậy  không p h ả i chi khác. Phương tiện đuổi đ i cho 
đói chơi, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, ông  B ạt 
N an Đà cùng với m ột Tỳ  Kheo k h ác  gây k ìn h  với
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nhau , rồi k ế t thù  h ậ n  trong  tâm , sau  kh i đi đ ế n  chỗ 
không  th ấv  có ai cúng, rảo  bước k h ắp  cùng, còn 
chú t nữa là đ ến  giờ ngọ b ẽ n  nghĩ rằn g  : Bây giờ ra  
khỏi th à n h  kia, đi đ ến  chùa chắc  quá giờ ngọ, ông 
B ạt N an Đà nói với ông kia rằn g  : “Nay cũng tạ i nơi 
ông m à làm  cho tôi không  được ăn , ông p h ả i m au 
m au đi đi, cho đ ế n  tôi ngồi riêng  nói riên g  vui hơ n”, 
rồi ông b è n  đi đ ế n  n h à  có ă n  m à ăn .

Tỳ Kheo kia trở  vẻ chùa, th ì giờ ngọ đã  quá, 
ă n  không  được nữa, ông r ấ t  khổ sở, các Tỳ Kheo 
b ạ c h  P hậ t, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

S ẽ ch o  ô n g  ă n  : Nghĩa là : Cố ỷ m uốn làm  
n g ặ t ông k ia  n ê n  nói gạ t n h ư  thế .

Ă n : Là thờ i ă n  ngọ.

Ô ng đ i đ i : Là lời xua đuổi. Hoặc ngồi hoặc  nói 
không  vui. Nghĩa là : Đôi lần  xua đuổi, cho ông k ia  
s in h  tâm  buồn  khổ.

N gồi : Là ngồi th iẻn , ngồi suy nghĩ.

Nói : Là đọc tụng.

Nhân d u yên  nh ư  th ế , ch ẳn g  phải ch i kh ác ?
Nghĩa là : Cũng ch ính  do sự  p h iền  trách , và làm  cho 
ông k ia  tuyệ t ăn , đặn g  ông s in h  rối n ão  chơi, chớ 
không  p h ả i vẻ việc lợi ích chi khác, m à đuổi ông 
kiaế

P hư ơng  t i ệ n  đ u ổ i đ i ?  Nghĩa là : Mượn cớ ngồi 
chung nói chung không  vui v.v... Tìm cách  để đuổi 
ông k ia  đi chỗ khác.
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Thể th ứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  n ào  ?
H oặc phương tiệ n  đuổi đi khỏi chỗ th ấy  nghe, đều  
p h ạ m  tộ i Đọa. Hoặc ông k ia  hay  m ình, đi khỏ i chỗ 
th ấv  m à còn nghe, hoặc  khỏi chỗ nghe m à còn thấy , 
đều  p h ạ m  Ác tác . Tỳ Kheo Ni đồng p h ạm , b a  chúng 
sau  p h ạm  Ác tác.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Cho ă n  rồi b ảo  đi, hoặc 
b ện h , hoặc  không  có oai nghi, người th ấy  không  Ưa 
đó, nói rằn g  : ồ n g  đi đi, tôi sẽ  đưa cơm đ ế n  trong  
chùa  cho ông, hoặc  ông đó p h á  giới, p h á  ch ính  k iến , 
p h á  oai nghi, hoặc  bị trong  chúng cử tội, hoặc  bị 
tẩn , hoặc  đán g  tẩn , hoặc  gặp  m ạng  n ạ n , p h ạm  
h ạ n h  n ạ n , phương tiệ n  bảo  đi, chớ không  p h ả i do vì 
cớ g h é t g iận  m à đuổi đi vậy.

Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Nếu làm  n ão  b ố n  chúng 
k ia  p h ạ m  Ác tác . Cô Ni làm  não  ha i chúng  trước 
p h ạm  tội Đọa. Làm  não  b a  chúng sau  p h ạ m  Ác tá c ”.

Giới thứ bốn mươi bảy 
CẤM THỌ THUỐC QUÁ THỜI HẬN

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo thọ th ỉnh  cho thuốc  
4 tháng, Tỳ Kheo không b ệnh  nên  thọ, n ếu  thọ quá, 
p h ạ m  B a  D ật Đề. Trừ thường thỉnh, th ỉnh  nữa, th ỉnh  
chia, th ỉnh  trọn dời.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước T hích Thị, vườn 
Ni Câu Luật. Khi ấy  có ông c ư  sĩ tê n  Ma H a Nam, 
thuộc về dòng  họ Thích, cúng thuốc cho chúng  Tăng. 
P hái Lục q uần  Tỹ Kheo cùng n h au  nói rằn g  : “ô n g  
Ma Ha Nam  cúng thuốc cho chúng Tăng, như ng  chỉ 
cung k ính  h à n g  Thượng Tọa, n ê n  th í cho các  ngài
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thuốc tố t  còn  đối với b ọ n  tôi, tâm  không  cung k ính , 
n ê n  cho thuốc xấu, chúng  tôi sẽ  đ ế n  n h à  ông xin 
thuốc quý n h ấ t”. Nghĩ n h ư  vậy rồi, liền  đi đ ế n  xin.

Ổng c ư  sĩ trả  lời rằn g  : Nếu trong  n h à  tôi có, 
sẽ đem  cho, nhược b ằn g  không  có th ì sẽ  ra  chợ m ua 
hộ quỷ ngài. Bọn Lục quẩn  b è n  trá c h  th í chủ k ia  có 
tâm  ái, và dùng  lời nói dối g ạ t lãm  cho th í chủ kia  
n h â n  đó không  còn hộ thuốc cho chúng Tăng, P h ậ t 
vì th ế  liền  cấm . Sau vì có duyên  cớ n h iều  người 
th ỉnh , n ê n  P h ậ t mở th êm  câu  : “Trừ thường th ỉn h  
v.v...”.

B ốn  th á n g  : Nghĩa là : 4 th á n g  m ùa h ạ , đây  là 
P h ậ t c ăn  cứ duyên th ỉn h  p h ả i thờ i m à k iế t giới. X ét 
đúng  lý p h ả i tùy theo  n h à  th í chủ th ỉn h , hoặc  m ùa 
xuân, m ùa  h ạ , m ùa  đống, hoặc  b a  th án g  h a i th á n g  
không  n h ấ t  đ ịnh, nhưng không  được quá kỳ h ạ n  m à 
còn xin.

B ệ n h  : Là th ầy  thuốc dạy  p h ả i uống thuốc vậv.

P h ả i th ọ  : P h ậ t đ ã  hứ a cho đó vậy.

T họ  q u á  : Là quá thời h ạ n  m à còn xin nữa.

T hư ờ ng  th ỉn h  : Nghĩa là : n h à  th í chủ k ia  nói 
n h ư  vầy : Tôi x in  hộ thuốc cho ngài luôn luôn, hễ  có 
b ệ n h  th ì đ ế n  tôi.

T h ỉn h  n ữ a  : Là thờ i h ạ n  đả  h ế t, sau  tiếp  th ỉn h  
cho nữa.

T h ỉn h  c h ia  : Là th í chủ đem  thuốc đ ế n  chùa, 
ch ia  cho chúng  Tăng.
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T h ỉn h  t r ọ n  đ d i : Là th í chủ nó i : Tôi x in  hộ 
thuốc cho ngà i trọ n  đời.

T hỉnh cổ  4  c á ch  : 1.- Hoặc có chỗ th ỉn h , có 
thờ i h ạ n  đêm , không  thờ i h ạ n  thuốc. 2.- H oặc có 
thờ i h ạ n  đêm , có thờ i h ạ n  thuốc, n h ằ m  thọ  4 th án g  
h ạ . 3.- H oặc có chỗ th ỉn h , không  thờ i h ạ n  đêm , m à 
có thờ i h ạ n  thuốc. 4 .- Hoặc không  thờ i h ạ n  đêm , 
m à thuốc  cũng không  thờ i h ạn . N ên tùy  th eo  thờ i 
m à thọ.

Chỗ nói đêm  đó, do ngày gồm  đêm , n ếu  p h ầ n  
đêm  k ia  chưa quá cũng chưa p h ả i vượt thờ i h ạ n  vậy.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  t ro n g  đ â y  là  sao  ?  Nếu
thọ  quá h ạ n  lượng ă n  m ỗi m iếng  p h ạm  m ỗi tộ i Đọa. 
Cô Ni đồng phạm , b a  chúng  sau  p h ạm  Ác tác.

K h ô n g  p h ạ m  là  n h ư  t h ế  n à o  ?  Thọ trong  thời 
h ạ n  đó m à thôi, n ếu  ông có b ệ n h  thọ  quá th ì không  
phạm .

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “Hoặc kỳ h ạ n  
n ã n  rồi, không  được xin  n ữ a”, hoặc  th í chủ nói : 

“T ôn giả thọ  tôi cúng thờ i trước, th ì m ình  không  n ê n  
x in  đồ ă n  thời sau , hoặc th í chủ th ỉn h  ă n  thờ i sau, 
không  n ê n  xin ă n  thờ i trước, thuốc và các v ậ t cũng 
vậy, hoặc  th í chủ nói : “T ôn giả trọ n  đời thọ  tôi 
th ỉn h  d ân g  y, cơm, ngọa cụ và thuốc thang , th ế  th ì 
m ình  được tự  ý x in”.

Ngũ P h ần  L uật nói : “Nếu người th í thuốc cho 
chúng  Tăng, n ê n  b ạ c h  n h ị Yết Ma sai m ột Tỳ Kheo 
đẩy  đủ 5 đức, làm  người giữ thuốc cho chúng  T ăng  : 
1.- K hông thương, 2.- K hông giận. 3.- K hông sợ.
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4,- K hông si. 5.- B iết m ón  nào  là thuốc, m ón nào  
không  p h ả i là thuốc”.

Ổng k ia  n ê n  lấy đồ mới đựng h ộ t Hạ tử, hộ t 
Cam  tử, h ộ t Ti hê  lặc, h ộ t T ất bạc, thứ  càng  cương, 
đường và đường p h èn , chai không  chảy  n ê n  đựng 
sữa, dầu , m ậ t n ê n  lấy  da  b ịt m iệng, trê n  m iệng  chai 
đề tê n  thuốc. Hoặc Tỳ Kheo có b ệ n h  c ần  dùng  th ì 
ho an  hỷ cho uống, hoặc  ông b ệ n h  đó b iế t dùng 
thuốc n ày  p h ả i tự  lấy m à uống. Nếu ông không  b iết, 
p h ả i hỏi th ầy  thuốc, n ếu  không  th ầy  thuốc th ì p hả i 
hỏi h a i th ầ y  (bậc nhị sự) : B ạch Đ ại đức tôi b ệ n h  
nh ư  vậy, n ê n  uống thuốc gì ?...

Hoặc ha i th ầy  không  b iế t, n ê n  lấy  m ột thứ  
uống thử  hai b a  lầ n  n h ư  vậy không  h ế t  b ệ n h  th ì lấy 
thứ  thuốc k h á c  m à uống.

Giới thứ bốn mươi tám 
CẤM XEM COI QUÂN TRẬN

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo đ ế n  x em  coi quân  
trận, p h ạ m  B a  D ật Đề, trừ kh i có n h ă n  duyên .

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. Khi ấy  
vua Ba Tư Nặc, lã n h  6 đội b inh  đi đ á n h  kẻ p h ả n  
tặc, p h á i Lục qu ần  đ ến  xem , vua th ấy  vậy không  
vui, vua b è n  lập  kế, gói gửi đường p h è n  và b ảo  quỷ 
th ầ y  vẻ dân g  đức T hế  Tôn. P h ậ t n h â n  đó quở trá c h  
rồi liền  k iế t giới cấm .

Sau ông T iên  Thọ và ông Túc Cựu h a i quan  đại 
th ầ n  ở trong  đ ám  b inh  trông  m ong m uốn th ấy  Tỳ 
Kheo, n ê n  p h á i người về th ỉnh , các th ầy  Tỳ Kheo
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đều  sỢ vào trong  quân  trậ n  m à p h ạm  lỗi, n ê n  không  
d ám  đi. P h ậ t b è n  ghi th êm  câu : ‘T rừ  kh i có n h â n  
duyên đi không  p h a m ”.

Q u ân  : Có 4 thứ  : tượng quân, m ã quân, xa 
q u ân  và lục quân.

T rậ n  : Hoặc d iễn  b inh , hoặc  đ á n h  giặc.

K hi có  n h â n  d u y ê n  : Hoặc kh i có người b ạch , 
hoặc  có người th ỉn h  mời cho đi.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây là  g ì ? Hoặc 
m ình  đi xem  qu ân  trận , từ  đường n ày  đ ế n  đường 
khác . Từ đường ngay đ ến  đường quẹo, từ  đường quẹo 
đ ế n  đường ngay, từ  chỗ xuống dốc đ ế n  chỗ lê n  dốc, 
từ  chỗ trê n  cao đ ến  chỗ dưới th ấ p  đi th ấy  đó, p h ạm  
tội Đọa. Không th ấy  p h ạm  Ác tác . M uốn xem  m à 
không  đi hoặc  đi đường gặp m à không  trá n h , đểu 
p h ạm  Ác tác . Còn b ố n  chúng  sau  p h ạ m  tội đồng 
n h ư  giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  sao  ?  Nếu người dùng  th ế  lực 
d ắ t đi hoặc  các đường h iểm  trở, không  th ể  lá n h  đi 
đ ư ờ n g  k h á c  đ ư ợ c .

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “Hoặc q uân  lính 
đi đ ế n  chùa, không  để  tâm  xem  th ì không  tộ i”. Hoặc 
m ình  để  tâm  xem , p h ạm  tội D iệt Tỳ Ni. N hẫn  đ ến  
người ta  cãi lẫy n h au  xem  coi p h ạm  D iệt Tỳ Ni.

C ăn  B ản  L uật nói : “Nếu th ấy  người đ á n h  lộn, 
không  n ê n  đứng b ê n  xem , hoặc th ấ y  người tra n h  
lu ận  p h ả i m au bỏ đi hoặc  kh i th ấy  quân  lính, không  
n ê n  nói tố t x ấu ”.
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Giới thứ bốn mươi chín
CẤM ở TRONG QUÂN TRẬN QUÁ BA ĐÊM

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo có nhăn  d u yên , cho 
đ ến  trong quăn  trăn ngủ hai ba đêm , nếu  quả  p h ạ m  
B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
đó p h á i Lục qu ần  có n h â n  duyên, đ ế n  ngủ trong  
quân  trậ n , các  c ư  sĩ chê cười. P h ậ t vì th ế  m à k iế t 
giới cấm .

Có n h â n  d ư y ê n  ?  Là có vua, quan, h à n g  thứ  
d â n  mời th ỉnh , hoặc vì việc Tam  Bảo p h ả i đ ế n  thưa.

T ro n g  q u â n  t r ậ n  ?  Là chỗ qu ân  lính  đóng, để 
ra  trận .

Ngủ h a i  b a  đ ê m  ?  Tức là h ạ n  đ ịnh  ngủ nghỉ.

Q uá : Là vượt quá h ạ n  đ ịn h  thờ i m ắc tộ i vậy.

T hể th ứ c phạm  tộ i  trong đây n h ư  t h ế  nào  ?
Hoặc có n h â n  duyên  trong  qu ân  trận , được ngủ hai 
đêm  thôi, hễ  ngủ đ ế n  đêm  thứ  ba, kh i m ặ t trời chưa 
mọc, p h ả i đi xa chỗ thấy , nghe, nếu  không  đi để 
cho m ặ t trời m ọc, th ì p h ạ m  tội Đọa. Nếu đi đ ế n  chỗ 
không  nghe còn thấy , hoặc  đ ế n  chỗ không  th ấ y  m à 
còn nghe, p h ạ m  Ác tác . Bốn chứng k ia  p h ạm  tội 
đồng  n h ư  trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Có các n ạ n  n g ă n  trở.

P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ần  Luật nói : “Tuy có n h â n  
duyên, hoặc  còn p h á i người đem  thơ  cho họ được th ì 
cứ sa i người đem  thơ, hay  c ần  yếu m ình  p h ả i đi, vậy
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sau  m ình  m ới được đi, sự  rồi p h ả i trở  về liền , không  
được trả i cách  đêm , hoặc  công việc chưa xong, m à 
p h ả i ngủ m ột đêm  nữa. Một đêm  nữ a m à cũng chưa 
xong, p h ả i h a i đêm  cũng chưa xong, p h ả i b a  đêm , 
b a  đêm  rồi, hoặc  xong hay  chưa xong, quá đêm  thứ  
ba . p h ạ m  tội Đọa. Hoặc đ ế n  m à công việc xong liền, 
th ì cũng không  n ê n  ngủ, n ếu  ở lại m à ngủ, th ì p h ạm  
Ác tác.

Giới thứ năm mươi 
CẤM XEM SỨC Lực QUÂN TRẬN

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo ngủ hai ba đ ê m  
trong quăn  trận hoặc xem  quân  trận đ ấ u  chiến, hoặc  
x em  th ế  lực voi, ngựa, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đổng n h ư  trước, ò n g  kia 
có n h â n  duyên ngủ trong  q uân  trận , xem  th ế  lực 
quân  t r ậ n  đấu  ch iến  rủ i bị tê n  xạ n h ằm . P h ậ t vĩ đó 
liền  k iế t giới cấm .

Q u ân  ?  Có 4 thứ  như  trước đã giải. Hoặc có 
b in h  của vua, b in h  của giăc, b inh  cư sĩ v.v...

Trận ? Đứng sắp  h àn g  ráp  trận , hoặc  trậ n  
vuông, hoặc  t rậ n  tròn , hoặc  trậ n  h ìn h  b á n  nguyệt, 
hoặc  t r ậ n  của ông Trương C hân, hoặc  t r ậ n  quan 
T hừa tư ớ n g .

Đ ấu  c h iế n  : Hoặc h a i b ê n  đ á n h  n h au  đá  nhau , 
hoặc  chém  hoặc  chơi hay  th ậ tế

D u q u â n  : Là quân  sắp  h à n g  năm , ch ỉnh  tề 
tiến  bước rậ p  rà n g ử
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T h ế  lự c  : Là sức m ạn h  cỡi voi, sức m ạ n h  cỡi 
ngựa, sức m ạ n h  của xe cộ, sức m ạn h  của q uân  lính 
đi bộ.

Trong đó có p h ạm  không  phạm , đ ều  đồng n h ư  
giới trước. Ngũ P h ầ n  Luật nói : Nếu coi chim  và thú  
c ắn  lộn, p h ạm  Đ ột K iết La.

Bộ TỨ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
(HẾT QUYỂN TÁM)



LUẬT T ứ  PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
QUYỂN CHÍN

Đời n h à  M inh, đ ấ t Quảng- Châu, 
th ả y  Sa m ôn Thích H oằng T án, 
h iệu  Tại T ham  (dịch).

Giới thứ năm mươi mốt 
CẤM UỐNG RƯỢU

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo uống rượu p h ạ m  B a  
D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Chi Đà, kh i đó 
ông Tôn giả Ta Dà Đà, đ ế n  ngủ nhờ  n h à  ông B iện 
P h ấ t thuộc về dòng P hạm  chí, ông h iệ n  th ẩ n  thông  
b iế n  h ó a  để h àn g  phục con độc long. Vua nước Câu 
T hiểm  Di th ấ y  đó s in h  tâm  tín  k ính . Ngài lại vì vua 
nói p h á p  cho vua nghe, vua b è n  h o an  hỷ. Ân cần  
đôi b a  p h e n  thư a  : “Ngài m ùốn cần  dùng m ón  chi tôi 
x in  d ân g  cúng ?”.

Tôn giả suy nghĩ, thì bọn Lục quần hướt nói rằng: 
“Tỳ Kheo có 6 m ón dễ tìm , chỉ có m ột m ón  khó tìm, 
Bệ hạ  cúng đó. Vua hỏi : “Món chi lại khó tìm  ?...”

Bọn Lục q uần  trả  lời : “Có m ón H ắc tửu khó 
tìm ”. Kế đó ngày sau  vua sắm  đủ các thứ  đồ ă n  
ngon ngọt được cúng dường, có cả m ón  H ắc tửu.

Khi đó Tôn giả ă n  uống no say  rồi, đi đ ế n  giữa 
đường bị rượu th ấm  say n ằm  dưới đấ t, ói m ửa đầy
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đường, ô n g  A N an b ạ ch  Phật, P h ậ t nói : “ồ n g  nay  
đ ế n  h à n g  phục con rắ n  nhỏ  còn  không  được thấy , 
huống  chi h à n g  phục con rồng  lớn !”.

Phàm người uống rượu có 10 tội lỗi :

1 / N han sắc  xấu  xa. 2 /  Sức lực yếu ớt. 3 /  
M ặt xem  không  rõ. 4 /  H iện  tướng sâ n  h ận . 5 /  P hế  
bỏ ruộng  nương việc s in h  sống . 6 /  S inh  nh iều  tậ t  
b ện h . 7 /  Hay gây gỗ đ á n h  lộn. 8 /  D anh  tố t m ấ t 
h ế t, ác  d a n h  đ ồn  k h ắp . 9 /  Trí tuệ lầ n  lầ n  giảm  bớt. 
1 0 / T h ân  h oạ i m ạng  chung, đọa  trong  b a  đường ác.

Từ này  sắp  về sau, các ông m uốn nương theo ta  
làm  thầy  n h ẫ n  đến  không n ê n  lấy cọng cỏ nhúng  rượu 
để  vào môi, nói như  vậy rồi P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

U ống : Là nuố t vào cuống họng.

R ượu  : Là dùng gạo hay  n ếp  v.v... rả i m en  vô 
ủ, đ ặ t  th à n h  rượu. Hoặc có thứ  rượu đ ặ t n h iều  m ón, 
như  là bông  trá i, ngó sen , m ía, đường, m ậ t v.v... gia 
th êm  ch ú t ít gạo n ếp  đ ặ t  th à n h  rượu, kh i uống nó 
làm  say  con người, n ê n  gọi là rượu vậy.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  t ro n g  đ â y  n h ư  t h ế  n à o  ?
Hoặc rượu, rượu nấu  rồi, rượu mới chan, m ấy thứ  rượu 
này, hoặc  ă n  uống p h ạm  tội Đọa. Hoặc rượu có để 
c h ấ t ngọt, rượu có để c h ấ t chua, ă n  m en  và ă n  hêm  
rượu, đều  p h ả i tội Ác tác . Rượu, tưởng rượu và nghi, 
và tưởng không  p h ả i rượu và nghi, đều  p h ạm  Ác tác. 
Cô Nỉ đồng  phạm , ba  chúng  sau  p h ạm  Ác tác.

K h ô n g  p h ạ m  là  sao  ?  Hoặc có b ện h , m à các 
thứ  thuốc trị không  lành , p h ả i dùng rượu để trợ  
thuốc, hoặc  xức ghẻ.
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P h ụ  v ă n  : L uật N hiếp nói : “Phàm làm  rượu 
m àu, ho ặc  rượu thơm , rượu vị, hoặc  th iếu  m ột, hoặc  
th iếu  hai, có th ể  làm  say  người, đều  p h ạ m  tội Đ ọa”. 
Còn không  say  người, p h ạm  Ác tác. Hoặc uống nước 
cơm rượu b ằn g  bông  trá i, hay  làm  say  người cũng 
p h ạm  Ác tác.

Nếu rượu bị sắ c  n ấu  uống không  say  người 
không  phạm .

Hoặc rượu b iến  th à n h  giấm , uống không  say 
người, lóng trong  th ấy  m ặt, nhỏ  vô ch ú t nước làm  
tịnh , lấy  b à n  lược, lược đó đồng với th ứ  nước phi 
thời, tùy  ỹ n ê n  uống.

P h ậ t nói : “Các ông m uốn nương theo  ta  làm  
th ầ y  và đi x u ấ t gia th ì không  n ê n  uống rượu, cũng 
không n ê n  trao  cho người khác  uống, không chứa trữ, 
cho đến không lấy đọt tranh, chấm  rượu để vào m iệng”.

T h iện  Kiến Luật nói : "Hoặc lấy rượu n ấu  cơm, 
n ấ u  thuốc, cố làm  c h ấ t rượu thơm , p h ạm  Ác tác. 
Rượu không  c h ấ t thơm  và không  say  người được ă n ”.

T á t Bà Đa Luận nói : “Ăn m en  p h ạm  tội, lấy 
m en  rả i t rê n  cỏ, lấy  rượu rưới lên  n ệm  n ằ m  sau  khô 
rồi đem  đi h ò a  với nước uống, làm  cho người ay 
vậy, ă n  các thứ  m en  k h ác  không  say  không  p h ạn

Giới thứ năm mươi hai 
CẤM GIỠN TRONG NƯỚC

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo giỡn chơi trong 
nước, p h ạ m  B a  D ật Đề.



532 LUẬT Tứ PHẦN GIỚI BỔN

CHU G IA I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, p há i 
T hập  th ấ t  quần  Tỳ  Kheo giỡn trong  nước ở dưới 
sông. Vua Ba Tư Nặc cùng H oàng h ậu  phu  n h â n , ở 
trê n  lầu  n h ìn  thấy , phu n h â n  sai người đ ến  thưa hỏi 
đức T h ế  Tôn. P h ậ t do Vi n h ã n  duyên đó liền  k iế t 
giới cấm .

G iỡn tro n g  nư ớc  : Là buông lòng tự  do làm  
việc trử ng  giỡn phi pháp .

Thể thức phạm  tộ i trong đây  là sao  ?  Từ bờ
b ê n  này, đ ế n  bờ b ê n  kia chơi giỡn, hoặc  lội ngược 
hay  bơi xuôi, hoặc  lặn  ở đây  trồ i lên  đằn g  kia, hoặc 
lấy tay  rẽ  nước, hoặc tá t  nước lẫ n  nhau , cho đ ến  lấy 
b á t  m úc nước dồi bổng  lên  trời, đều  p h ạm  tội Đọa.

Nếu nước lạc tương, hay  nước rượu bắp , lấy 
b á t m úc dồi lên  chơi, đều  p h ạm  Ác tác. Cô Nỉ đồng 
phạm , b a  chúng sau p h ạm  Ác tác.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc lội ngang qua sông, 
hoặc lội kéo tre  cây dưới nước, hoặc  lội lượm c á t đá, 
hoặc  m ấ t đồ đạc  lội dưới nước m à kiếm , hoặc  m uốn 
học lội để  cho b iế t phòng  có sự  b ấ t  trắc .

P hụ  văn  : Luật Nhiếp nói : “Nếu lấy nước tá t bổng 
qua người k ia tùy tạ t  ít nh iều , đều  p h ạm  tội Đ ọa”.

T hập  Tụng nói : “Lấy nước vẽ trẽ n  b àn , hay  là 
trê n  giường ngồi, p h ả i Ác tá c ”.

T h iện  K iến Luật nội : “Nếu lay th u y ền  giỡn 
nước p h ạ m  Ác tá c ”.

Ngũ P h ần  Luật nói : “Đ ánh  tuyết, hay  là đ á n h  
mù sương trê n  ngọn cỏ đều p h ạm  Ác tá c ”.
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Giới thứ năm mươi ba 
CẤM LẤY TAY THỌT LÉC NHAU

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo lấy  tay  thọt lét 
nhau, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CH Ú  G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, lúc 
đó có m ột ông trong  p h á i Lục quần  th ọ t léc m ộ t ông 
trong  p h á i T hập  th ấ t  quần, cười đ ế n  m ấ t thở  ch ế t 
luôn, chư Tỳ Kheo b ạ ch  Phật, P h ậ t vì đó liền  k iế t 
giới cấm .

Lấy ta y  th ọ t  lé c  nhau ? Đây thuộc về th â n  
nghiệp , ngh ĩa  là : lấy  ngón tay  moi quấu ông kia, 
cho ê n h ộ t khó  chịủ, m à tức cười.

N gón ?  Là m ột trong  mười ngón của ha i b àn .

Thể th ứ c phạm  tộ ỉ trong đây n h ư  th ế  n ào  ?
Hoặc lấy  đủ mười ngón  tay  th ọ t léc nhau , đêu  p h ạm  
tội Đọa. Hoặc lấy  gậy, hoặc lấy  cây gài cửa, lấy  cán  
phủ  p h ấ t  và lấy  tấ t  cả v ậ t khác, th ọ t léc nhau , đều  
p h ạ m  Ác tác . Bốn chúng  sau  p h ạm  tội đồng n h ư  giới 
trước.

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  gì ?  Hoặc ngủ gục đụng  cho 
thức, và tấ t  cả lỡ đụng  nhau .

Ngũ P h ầ n  Luật nói : “T họt léc ông Sa Di, n h ẫ n  
đ ế n  loài súc sinh  đều  p h ạ m  tội Ác tá c ”.

Giới thứ năm mươi bốn 
CẤM KHÔNG NGHE LỜI CAN GIÁN

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo không nghe lời can  
gián, p h ạ m  B a  D ật Đề.
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CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự ở nước C âu T hiểm  Tỳ, 
b ọ n  ông X iển Đ à m uốn p h ạm  giới. Các Tỳ Kheo can  
g ián  m à không  nghe theo, vì th ế  m à P h ậ t liền  k iế t 
giới cấm .

K hông ngh e lờ i can  g ián  ? Nghĩa là  các Tỳ 
Kheo đem  lời c h ân  ch ính  khuyên  can, dạy  bảo , m à 
ông không  n h ậ n  lãnh .

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây  là gì ? Hoặc 
ông k ia  n g ăn  rằn g  : đừng làm  n h ư  vậy, không  n ê n  
như  vậy, song ông v ẫn  cố làm , th ì p h ạm  Đột Kiết 
La. H oặc ông tự  b iế t chỗ làm  là quấy, song cứ làm , 
th ì p h ạ m  tội Đọa. Bốn chúng k ia  p h ạm  tội đồng như  
giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  H oặc người vô trí đ ế n  
can, ho ặc  nói lời giỡn cợt, hay  nói lầm  v.v...

Giới thứ năm mươi lăm 
CẤM DỌA NHÁT NGƯỜI

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỷ Kheo dọa  n h á t Tỳ Kheo  
khác, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CH Ú  G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Ba La Lê Tỳ, đi 
k inh  h à n h  b a n  đêm , ông Long Hộ Tỳ Kheo làm  
người th ị giả; p h ép  thường của chư P h ậ t kh i đi k inh  
h à n h , người cúng dường đứng đầu  đường đi k inh  
h à n h , kh i đó đ ầu  đêm  đã qua rồi, ông b è n  th ỉn h  
P h ậ t về phòng, đức T hế  T ôn làm  th inh , giữa đêm  và 
sau  đêm  đã  qua, m à cũng còn đi như  vậy.

Ông th ị giả k ia tự  tâm  nghĩ rằn g  : Ta b ây  giờ 
dọa  n h á t  đức T h ế  Tôn, cho ngài về phòng, nghĩ như
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th ế  rồi, ông lấy  áo  da  thú  m ặc  vào, giả làm  thú , 
tiếng kêu nghe sợ sệt. Đức T hế Tôn sáng  ngày nhóm  
chúng, quở trá c h  ông k ia  rồ i liền  k iế t giới cấm .

D ọa n h á t  : Nghĩa là : lậm  đủ cách  h ìn h  trạn g  
đ án g  ghê sỢ, đ ặng  dọa  n h á t  người, là  ý nó i : sắc, 
th an h , hương, vị, xúc, pháp .

S ắc  : Nghĩa là : làm  h ìn h  voi, ngựa, chim , 
thú , yêu quái v.v...

T h a n h  : Là tiếng  ốc, tiếng  trống, tiếng  voi, 
tiếng  ngựa v.v...

H ương : Là m ùi, ngh ĩa  là : m ùi rễ  thơm , da 
thơm , bông, lá, trá i, các th ứ  hơi thơm  và nhữ ng  hơi 
hôi v.v...

VỊ : Là : c h ấ t chua, cay, ngọt, đắng, chá t, m ặn
v.v...

X úc : Là : đụng  v ậ t lạn h , nóng, m ềm , cứng, 
trơn, rít v.v...

P h á p  : Nghĩa là : nói với ông k ia  rằ n g  : Tôi 
n ằm  ch iêm  bao th ấy  ông chết, th ấy  ông m ấ t y bá t, 
th ấy  ông thô i tu, T hầy  của ông củng th ế , th ấ y  cha 
m ẹ õng b ệ n h  nặng , hoặc chết, đem  nhữ ng  chuyện 
n h ư  vậy m à dọa n h á t.

Thể thứ c phạm  tộ i trong dây ỉà sao  ? Hoặc 
lấy sắc  v.v... m à dọa  n h á t người khác, người kia 
thấy , nghe, b iế t, sợ hay  không  sợ đều  p h ạ m  tội Đọa. 
Người k ia  không  thấy , n g h e ,'b iế t, p h ạ m  Ác tác . Nếu 
nói rõ ràng , p h ạm  tội Đọa, không  rõ rà n g  p h ạ m  Ác 
tác . Bốn chúng  k ia  p h ạ m  tội đồng n h ư  giới trước.
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K hông phạm  là  nh ư  t h ế  nào  ? Hoặc lấy h ìn h  
sắc  v.v...; chỉ vẽ người h iểu  không  cố ỷ dọa  n h á t, 
hoặc có sự th ậ t  như  vậv, hoặc  th ấy  tướng n h ư  vậy, 
hoặc  th ấy  trong  ch iêm  bao, hoặc  th ấy  sẽ  chết, hoặc 
th ấv  thô i tu, hoặc  th ấy  m ấ t y b á t, cho đ ế n  th ấ y  cha  
m ẹ đau n ặ n g  sẽ c h ế t n ê n  nói với ông k ia  rằn g  : Tôi 
th ấy  ông có sự  b iến  tướng như  th ế , cho đ ế n  nói lầm  
v.v...

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : “Làm  những  h ìn h  
dạn g  và tiếng  kêu  đ áng  g h é t v.v... cho người sinh  
tâm  sợ rầu , th ì p h ạ m  tội Đ ọa”. Hay làm  h ìn h  dạng  
và tiến g  nói thương yêu v.v... cho người s in h  tâm  lo 
buồn, p h ạ m  Ác tác . Hoặc đối với người thọ  học và 
nhữ ng  người k h ác  làm  cho họ k inh  hoảng, p h ạ m  Ác 
tác . H oặc nói đ ịa ngục, ngạ quỷ, súc sinh , tâm  tưởng 
giáo h ó a  để d ắ t  d ẫ n  họ tuy có sợ m à không  phạm .

Giới thứ năm mươi sáu 
CẤM TẮM RỬA QUÁ

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo nửa tháng tắm  một 
lần, Tỳ Kheo không bệnh  p h ả i giữ, không dược quá, 
p h ạ m  B a  D ật Đề. Trừ kh i khác, kh i khác  là : kh i nóng  
nực, kh i bệnh, kh i làm  việc, kh i gió mửa, kh i đ i đường, 
đó gọi là kh i khác.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  vương Xá 
trong  vườn Trúc Lâm, vua B ình Sa vương cho các  Tỳ 
Kheo tắm  trong  ao vua. Phái Lục quần  thờ i sau  đêm  
vào ao tắm  rửa, vua và cung phi th ế  nữ  m uốn đ ến  
ao tắm , nghe tiếng  b ọ n  Lục quần, vua b è n  lặng  yên  
đợi. B ọn Lục quần  lấy  bộ t thuốc thoa  cho nhau , tắm
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rử a  lẫ n  nhau , cho đ ế n  trời sáng, vua tắm  không  
được b è n  trở  về, quan  đạ i th ầ n  chê trách . P h ậ t nghe 
th ế  liền  k iế t giới cấm .

Sau đó vì n h â n  duyên nóng  nực v.yệệ. n ê n  P h ậ t 
m ở th êm  câu  : trừ  kh i khác...

N ửa th á n g  tắ m  rử a  : Nghĩa là  : cho thờ i h ạ n  
15 ngày, tắm  m ột lần . Ty Kheo không  b ệ n h  n ê n  giữ.

K h ô n g  được q u á  : Nghĩa là : Y giáo phụng  
h à n h  không  được trá i bỏ.

T rừ  k h i k h á c  : Là khi nóng nực v.v... tắ m  th ì 
không  phạm .

K hi n ó n g  : Tức là m ùa xuân  45 ngày  và th án g  
đầu  m ùa h ạ , ch ính  là khi nóng nực. M ùa x u â n  45 
ngày, nghĩa  là : m ùa  xuân  còn m ột th án g  rưỡi nữa, 
n ê n  làm  a n  cư, tức là ngày m ùng 1 th á n g  3 đ ến  
ngày  rằm  th á n g  4. Một th á n g  đẩu  m ùa h ạ , ngh ĩa  là 
n h ậ p  h ạ  m ột th á n g  tức là ngày 16 th án g  4 đ ế n  ngày 
rằm  th á n g  5. T rong hai th á n g  rưỡi n ày  gọi là  thờ i 
r ấ t  nóng  nực.

T h ờ i b ệ n h  : Là cho đ ế n  th â n  th ể  ốm  gầy.

K h i là m  : Cho đ ế n  quét n h à , hay  qué t đấ t.

K hi m ư a  gió  : N hẫn  đ ế n  m ột luồng gió p h ấ t  
qua, m ột giọt m ưa rớ t ướt m ình.

Khi đ i đường : Cho đ ế n  nửa do tu ần , hoặc  đi 
hoặc  vẻ.

Thể thức phạm  tộ i trong đây  n h ư  t h ế  nào  ?
Trừ khi k hác , n ếu  xối m ột lầ n  h ế t  cả chân , h ay  là
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Xối n ử a  th â n , đều  p h ạ m  tội Đọa. Hoặc phương tiệ n  
m uốn tắm  m à chưa đi, đểu  p h ạ m  Ác tác. B ốn chúng 
kia p h ạ m  tội đồng như  giới trước.

K hông phạm  là sao ? Hoặc bị th ế  lực lôi kéo  
b ắ t tắm .

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Nếu không  gặp 
các kh i như  trên , th i p h ả i làm  p h ép  tắm  n h ư  lò gốm 
tắm . Nghĩa là  : trước lấy  nước rửa ha i b ắ p  vế  rửa 
lầ n  đ ế n  h a i gót chân , sau  gội đầu , rửa m ặt, rửa sau  
lưng-, rử a  h a i cán h  chỏ, ha i b ê n  hông  và n á c h ”.

T á t Bà Đa Luận nói : “B ên nước T h iên  Trúc 
sớm  m ai trời nóng  n ê n  gọi T h iên  Trúc n h iệ t thời. 
Như th ế  tùy  theo  xứ khi nóng  sớm  m ai, kh i nóng 
chiêu, lấy  h ạ n  trong  hai th á n g  rưỡi m à tắm  th ì 
không  p h ạ m ”.

Luật N hiếp nói : “Hoặc có phương xứ, đ ấ t 
p h ầ n  n h iều  n ắ n g  nóng  cũng tùy ý cho tắm . Hoặc khi 
tắm  rửa, không  n ê n  m ượn người b ấ t  tín , hay  người 
mới tín , vào trong  n h à  tắm . Hoặc khi tắm  rửa, cần  
p h ả i tâ m  tưởng c h â n  c h ín h ”.

Tôi nay  m uốn rửa sạch  bụ i t r ẩ n  cấu nhơ  ở 
trong  đời này , tưởng như  th ế  vậy sau  m ới tắm , 
không  n ê n  cởi t r ầ n  m à tắm , n ê n  sắ m  c h ă n  tắm , dài 
4 c á n h  chỏ, bẻ rộng m ột cán h  chỏ rưỡi. Khi sắp  
m uốn tắm , p h ả i xem  nước kia không  có loài trùng  
mới tắm . Nếu không  có c h ăn  tắm , p h ả i lấy  lá  cây 
k ế t  lại che th ân , ở chỗ k h u ấ t m à tắm .

H oặc kh i tắm  dưới sông hay  là  trong  ao rồi, 
p h ả i phương tiệ n  lấy h a i tay  căng  cái c h ă n  ra  đứng
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cho d ính  lại, lầ n  lần  lên  khỏi nước, đừng cho d ính  
trùng, có kh i p h ả i m ang th ứ  trùng  nhỏ  đi lên , khi 
lẽn  rồi lấy  k h ă n  lau cho h ế t  nước, vậy sau  mới đắp  
y phục vô. Như lời dạv  trê n  đãy, không  làm  theo  lời 
đó. đẻu  phạm  Ảc tác.

Giới thứ năm mươi bảy 
CẤM NHÚM LỬA GIỮA ĐẤT TRỐNG

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo không bệnh, tự  
n h ú m  lửa giữa đ ấ t trống m à hơ mình, hoặc d ạ y  người 
nhúm , p h ạ m  B a  D ật Đề. Trừ có nhăn  duyên .

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  K hoáng dã, 
p h á i Lục quần  ở trong  h àn g  Thượng Tọa, không  được 
tự  do nói năng, b è n  ra  ngoài phòng  đ ế n  chỗ đ ấ t 
trống, h ố t cỏ khô đ ế n  gốc cây đại thọ  n húm  lửa, khi 
đó trong  bông  cây có con rắ n  độc, b ị khói lửa bức 
ngạt, từ  trong  bộng  cây bò ra. Bọn Lục q uần  sợ 
hoảng  hố t, ôm  lửa củi tung vãi văng lửa cháy  n h à  
g iảng đường của Phật, n h â n  vì đó m à P h ậ t liền  k iế t 
giới cấm .

Sau đó có Ty Kheo lâm  b ện h , ông nuôi b ện h  
nấu  đồ ăn , hoặc  n ấ u  tạ i n h à  trù , hay  n ấu  trong  th ấ t  
ấm , hoặc  xông b á t, hoặc  nhuộm  y, hoặc  đố t đèn , 
hoặc  đố t n h an g  v.v... cho n ê n  P h ậ t m ở th êm  câu : 
“Trừ có n h â n  duyên  th ì không  p h ạ m ”.

K hông b ện h  : Là th â n  không  có b ệ n h  chi m à 
p h ả i hơ lửa.

Tự m ình  hơ  lửa : C hẳng  p h ả i hơ  cho người
khác.
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Đ ấ t t rố n g  : Là ngoài phòng, m ột chỗ đ ấ t 
không  che k ín  thấy . P h ậ t c ăn  cứ đương lúc p h ạm  
duyên  đó m à ch ế  giới cấm .

Nếu không  có n h â n  duyên, th ì không  cho 
nh ú m  lửa, vì đố t lửa hơ có 5 việc lỗi : 1 / Làm  cho 
m ất n h a n  sắc  của người. 2 /  M ất sức lực. 3 /  Làm  
cho m ắ t mờ vì chảy  nước m ắt. 4 /  Nhiều người xúm  
n h au  làm  ồn. 5 /  Hay nói việc th ế  tục.

N h ú m  lử a  : Là lấy  cỏ khô, cây và củi v.v... m à 
đố t cho cháy.

D ạy  ngư ờ i n h ú m  : C hẳng  p h ả i m ình  n h ú m  m à 
dạy  cho người k h ác  nh ú m  cũng p h ạm  Bổn tội.

Thể th ứ c phạm  tộ i  trong đây là  g ì ? Hoặc lấy 
cỏ, cây, n h á n h , lá , p h â n  trâu , rác  rến , tấ m  cám  
v.v... cả th ảy  đều  p h ạm  tội Đọa. Hoặc lấy  lửa để  trê n  
cỏ, cây n h ẫ n  đ ế n  tấm  cám , cũng p h ạ m  tội Đọa. 
Hoặc lấy  m ấy  thứ  đó, đã  cháy  p h â n  nử a quăng  trong  
lửa, hay  là  quăng  trong  tro  th an , cũng p h ạ m  Ác tác. 
Hoặc không  nói với tịn h  n h â n  rằn g  : ồ n g  b iế t đó 
xem  đó, th ì p h ạ m  Ác tác . Cô Ni đổng phạm , ba  
chúng  sau  p h ạm  Ác tác.

K hông phạm  là g ì ? Khi có n h â n  duyên.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu cầm  đuốc 
đi đường, m uốn giụi tà n  nó, không  n ê n  giụi chỗ đ ấ t 
chưa h ẩm , p h ả i giụi ở trong  tro  hoặc  trê n  đ ấ t  chín, 
hoặc  tà n  đuốc tự  rớ t xuống đất, liền  đ ập  giũ trê n  đó 
không  tội. H oặc đố t tóc hay  lông ngựa v.v... hoặc  đố t 
da, b á n h  và thuốc độc, cũng p h ạ m  tội D iệt Tỳ Ni”-
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L uật N hiếp nó i : “Hoặc tóc, lông, m óng tay, 
xương, đ àm  dãi, m áu  mủ v.v... để  trong  lửa, cũng 
p h ạm  Ác tá c ”.

T át Bà Đa Luận nói : “Nếu đi đường lạn h  
nh iều , đố t lửa hơ không  p h ạ m ”.

Giới thứ năm mươi tám 
CẤM GIẤU ĐỔ CỦA NGƯỜI KHÁC

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo g iấu  y, bát, tọa cụ, 
ông k im  của  Tỳ Kheo khác, m inh g iấu  hoặc d ạ y  người 
giấu, cho đ ến  giỡn chơi, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, có ông 
c ư  sĩ th iế t  cơm tra i th ỉn h  chúng Tăng. P hái T hập  
th ấ t  qu ần  Tỹ Kheo, đem  y b á t  tọa  cụ V.V.. để  m ột 
b ê n  đi k in h  h à n h  chậm  rã i đợi đ ế n  giờ cơm. Bọn 
Lục qu ần  rìn h  ông k ia  đi k inh  h à n h  xoay m ặ t tới 
trước, lén  lấy  y b á t  ông k ia  giấu cất.

Đ ến  giờ ngọ trai, tìm  k iếm  m à không  được. 
Bọn Lục quần  tới trước giễu cợt, các Tỳ Kheo x é t 
b iế t b ọ n  Lục quần  giấu mới đ ến  b ạ ch  Phật. P h ậ t 
n h â n  đó k iế t giới cấm .

G iấu  ?  Tức là c ấ t kín.

Y ? Là ba  y và các y k h ác  nữa.

B á t ?  Có ha i th ứ  : b á t  b ằn g  s ắ t  và s à n h  để 
lường thức ă n  vậy.

T ọ a  c ụ  Ỹ Là cái đồ để ló t khi ngồi n ằm  vậy.

Ố ng k im  ?  Là v ậ t để  đựng kim  chỉ, trong  sáu  
vậ t n ày  để  giúp Tỹ Kheo hộ th â n  vậy.
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N h ẫn  đ ế n  g iỡ n  c ợ t  : Hoặc cố giấu cho ông kia 
buồn  tức chơi hoặc  giấu cho ổng th ấ t  công tìm  k iếm  
cười chơi, đều  p h ạm  tội.

T hể th ứ c phạm  tộ i  trong đây là  sao ?  Cố làm
cho ông k ia  buồn  hoặc  vì giỡn cợt m à giấu cũng đều  
p h ạ m  tội Đọa. Bốn chúng  k ia  p h ạm  tội đồng như  
giới trước.

Không phạm  là như  th ế  nào ? Tướng thể  đồng 
n h au  m à lấy  c ấ t giùm, sỢ m ưa gió lợt m àu, hoặc tinh  
ông kia lơ đãng, để sáu m ón tràn  lan, n ên  lấy giấu để 
răn  dạy  ông, hoặc ông kia mượn y ông khác  đăp, rôi 
không thâu  cất, sợ m ất n ên  lấy cất, hoặc do vậ t này 
m à có m ạng n ạ n  phạm  h ạ n h  nạn , n ê n  lấy  cất:

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : “C hính  các v ậ t đó, 
h à n g  Sa m ôn  n ê n  chứa, n ếu  giấu th ì p h ạ m  tội Đọa. 
C òn v ậ t không  n ê n  chứa m à giấu p h ạm  Ac tác . hoặc  
v ậ t p h ạ m  Xả đọa, và b a  y b ấ t  tịn h  thí, hoặc  y th ieu  
cỡ {iượngì hay là  v ậ t của người thọ học, vậ t của ngoại 
đạo  Bà La M ôn v.v... đem  giấu c ấ t p h ạm  Ac tá c ”.

Ngũ P h ần  Luật nói : “G iấu v ậ t của b ốn  chúng 
k ia cho đ ế n  v ậ t của súc sinh , p h ạm  Ác tác. Cô Ni 
giấu v ậ t của h a i chúng trước, p h ạm  tội Đọa, giâu v ậ t 
b a  chúng  sau , p h ạm  Ác tá c ”.

Giới thứ năm mươi chín 
CẤM LẤY Y TỊNH THÍ ĐẮP

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo đ ã  cho y cho Tỳ  
Kheo Tỳ Kheo Ni, Thức X oa M a Na, S a  Di, S a  Di Ni, 
sa u  khong hỏi chủ  lấy lại đ á p  p h ạ m  B a  D ật Đề.
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CH Ú  G IA I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, b ọn  
Lục q u ần  c h â n  th ậ t  th í y  cho Tỳ  Kheo k h á c  rồi, sau  
không  nói cho chủ hay, lấy  lại đắp , các  T ỳ  Kheo 
th ấy  th ế  chê trách , n ê n  đ ế n  b ạch  Phật. P h ậ t liền  
k iế t giới cấm .

C ho ?  Là th í cho người k ia rồi.

T hứ c X oa Ma Na ?  T rung Hoa dịch là : Học 
p h á p  nữ  : ngh ĩa  là ở trong  ha i n ăm  học sáu  p h á p  và 
các oai nghi của các Tỹ  Kheo Ni. Con gái có chồng 
rồi được n h â n  duyên x u ấ t gia, trong  10 năm , cho hai 
n ăm  học sáu  pháp , đủ 12 n ăm  truyền  cho thọ  cụ 
túc giới, n ếu  con gái đồng nữ  18 tuổi cho học sáu  
p h áp , đủ 20  tuổi tru y ền  cho thọ  giới cụ túc.

Sao g ọ i là  s á u  p h á p  ?  1 / N hiễm  tâ m  đụng 
chạm . 2 /  Trộm  của  người b ôn  tiền . 3 /  Đ oạn m ạng  
súc sịnh . 4 /  Tiểu vọng ngữ. 5 /  Ăn phi thời. 6 /  Uống 
rượu. Nếu p h ạ m  sá u -p h áp  này , p h ả i thọ  giới lại, nếu  
p h ạ m  tội C ăn  b ản , th ì p h ả i đuổi ra.

S a  Di ?  T rung Hoa d ịch là : c ầ u  tịch, ngh ĩa  là: 
cùng được chứng quả N iết b à n  tới chỗ v iên  tịch  vậy.

Ni ?  Là nữ

Y ?  Là mười m ón  y đồng giải n h ư  trước.

K hông cho  ch ủ  hay lấy  đắp ? Nghĩa là : đem  
th í cho ông k ia  rồi, sau  lại .không  hỏi m ượn, m à lấy 
đ ạ i m ặc đắp .

C hỗ n ó i ch o  đó  ?  Là y đã  làm  p h ép  tịn h  th í 
rồi vậy.
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T ịn h  th í  có  h a i  c á c h  :• Một là : c h â n  th ậ t  tịn h  
th í ngh ia  là  : c h â n  th ậ t  th í cho ông kia, p h ả i nói : 
Thưa Đ ại đức, m ột lòng thương tưởng, tô i có cái y  dư 
đây, chưa làm  p h é p  tịnh , nay  làm  tịn h  vậy, xả  cho 
Đ ại đức là  c h â n  th ậ t  tịn h  thí. Hai là: tr iể n  chuyển 
tịn h  th í, ngh ĩa  là  : đối với ông k ia  làm  p h ép , vậy sau  
chưa dùng, p h ả i cẩm  y đối trước m ột vị Tỳ Kheo 
thưa rằn g  : Thưa Đại đức m ột lòng thương tưởng, 
đảy  là cái y dư của tôi. chưa làm  p h ép  tịnh , nay  vì 
làm  p h ép  tịnh , th í cho Đ ại đức để lầ n  lượt tịn h  vậy.

Ồng bị thọ  p h é p  tịn h  k ia  nói : Trưởng lão  lóng 
nghe, ngài có y dư như  vậy, chưa làm  p h ép  tịnh , nay  
làm  p h é p  tịn h  cho tôi, tôi nay  thọ  lãnh .

Thọ rồ i p h ả i hỏi : Ngài m uốn cho ai ?.ề.

Ông k ia  đ áp  : Cho Tỹ  Kheo p h á p  danh... Ồng 
thọ  tịn h  nói : Trưởng lão ngài có cái y dư đây, chưa 
làm  p h é p  tịnh , nay  làm  tịnh , th í cho tôi, n ay  tô i thọ  
lã n h  cho lại Tỳ Kheo... Như vậy y n ày  là  v ậ t sở hữu 
của Tỳ  Kheo... ông Tỳ Kheo... lã n h  để giữ gìn tùy ý 
dùng  [bát dư và thuốc dư, cũng đồng làm  p h ép  tịnh  
như  văn  n à y).

Nếu c h â n  th ậ t  th í rồi, th í p h ả i hỏi lại chủ, vậy 
sau  m ới được lấy  đ ắp  m ặc. C òn tr iể n  chuyển  tịn h  
thí, thì hỏi hay  không  hỏi, tùy ỷ lấy  đ ắp  m ặc.

T h iện  Kiến Luật nói : “Nếu y v ậ t r ấ t  nh iều , 
p h ả i nói tê n  m ỗi thứ, hoặc  m uốn nói chung, p h ả i 
buộc chùm  d ín h  lại, vậy sau  mới th ư a”.

Thể th ứ c phạm  tộ i  trong đây là  t h ế  n ào  ?
Nếu th ậ t  c h â n  th í y cho ông k ia  rồi, không  thư a  cho



NHƯ THÍCH -  QUYỂN CHÍN 54 Pi

chủ hay. m à lấy  đẩp , p h ạm  tội Đọa. Ty Kheo Ni 
đồng  pham . b a  chung sau p h ạm  Ac tác.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Cứ theo  như  trên , 
n ên  biết.

P h ụ  v ă n  : T riẻn  chuyển  th í : tức là  cầm  y đối 
với ông k ia  làm  p h ép  tịnh . B ản  T ân  dịch, tê n  mỗi 
m ỗi thứ, kh i làm  p h ép  tịn li rồi. lâu m au tùy ỷ chứa 
đó, tức là  không  phả i th ậ t  (hí cho ông k ia  vậy. Nói 
th í cho ông (mồ giáp ) tức là luy ỷ lấy Lay c-hí nói tên  
ông th â n  hữu Tỳ Kheo, song không  cần  p h ả i nói cho 
ồng b iết.

C ăn  b ả n  Yết Ma nói : “Phải đối trước ha i thầy , 
'tức là vị H òa Thượng và A Xà Lê, và các  b ậ c  tôn  túc 
m à nói gửi, p h ả i cầm  v ậ t đó đối trước các Tỳ Kheo 
nói n h ư  vầy : Cụ thọ  nghĩ tưởng, tôi T ỳ  Kheo... có cái 
y dư đây, chưa làm  đúng như  p h áp , tô i nay  đối trước 
Cụ thọ , m à làm  p h ép  cho rà n h  rẽ , p h ả i cầu  ông 
th â n  giáo sư  làm  p h ép  nói gửi : tôi nay  giữ cái y này  
[nói ba lần).

Lời c h ú  g iả i : T rong đây  chỉ nói, đối với hai 
th ầy  m à làm  p h ép  nói gửi, ý nói cái y đó của  hai 
thầy , tiêu  b iểu  xa lìa được sự  n h iễm  đắm , khỏi tội 
lỗi thuộc vẻ m ình. Song cũng không  c ần  th ỉn h  làm  
ông th í chủ. Trong L uật dạy  lấy tay  chỉ vói m à thôi, 
không  c ần  p h ả i nói cho ông k ia  b iế t, ông k ia  dầu  ở 
ngoài b iể n  đi nữa, m iễn  th â n  ông còn sống, lấy  tay  
xa chỉ nói gửi, cũng không  lỗi. ô n g  k ia  nếu  chết, tay  
xa chỉ chỗ khác , cũng được. P hàm  nói rằn g  : Nói 
gửi, là  chí rõ ông k ia  là người được giao phó vậy.
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Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Nếu Tỳ Kheo ở riêng  có y 
dư, p h ả i làm  p h ép  tịn h  th í xa tay  chỉ. H oặc trong  b a  
y c ần  dùng, có th ay  đổi, p h ả i đ ắp  y b ày  vai b ẽ n  
hữu, bỏ guốc quỳ gối, ha i tay  cầm  y, tâ m  tưởng 
m iệng  nói : Cái y của tôi (m ấy điều) nay  x in  xả [nói 
ba lần)".

Vậy sau  mới được thọ  y dư, cũng làm  đúng 
n h ư  oai nghi trước, tâm  tưởng m iệng  nói : Cái y của 
tôi [m ấy điều) nay  tôi xin  thọ  (nói ba  lần)".

Cái y xả đây  cũng p h ả i làm  p h ép  tịn h  thí, đủ 
oai nghi n h ư  trước, tâm  tưởng m iệng  nói : Y dư tôi 
đây, nay  tịn h  th í cho ông [mỗ giáp...) Rồi theo  ông 
k ia lấy  dùng, nếu  không  c ần  đổi, thọ  đó, cái y dư 
đấy  p h ả i liền  làm  p h ép  n h ư  trước m à tịn h  thí.

P hép  tịn h  th í riêng, đ ến  ngày  th ứ  hai, cũng 
p h ả i đủ oai nghi như  trước, tâ m  tưởng m iệng  nói: Y 
dư tô i đây, theo  ông m ỗ giáp... x in  lại, được đ ế n  
ngày th ú  10, cũng làm  p h ép  tịn h  th í n h ư  trước. Nếu 
đối với người tịn h  thí, n ê n  làm  p h ép  tr iể n  chuyển 
tịnh  thí.

T á t Bà Đa Luận nó i : “96 p h á i ngoại đạo, 
không  có p h é p  tịn h  thí, P h ậ t vì lòng đ ạ i từ  bi 
phương tiệ n  gắng  sức dạy  cho p h ép  tịn h  thí. K hiến 
các đệ tử  được chứa y và của dư m à không  p h ạm  
giới. Hỏi rằ n g  : Vì sao  đức P h ậ t không  cho ngay các 
đệ tử  được chứa của dư, m à cượng k iế t giới nói làm  
phương tiệ n  n h ư  vậy ? Đ áp rằn g  : P h ậ t p h á p  lấy 
th iểu  dục tri túc làm  c ăn  b ản , cho n ê n  k iế t giới, 
không  cho chứa của cải dư nh iều , nhưng vì chúng 
s in h  c ăn  tín h  không  đồng, hoặc có chúng s in h  ch ấ t
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chứa d à n h  để, đ ặn g  sau  kh i h à n h  đạo  mới chứng 
được quả th á n h  cho n ê n  đức Như Lai trước vì k iế t 
giới cấm , nhưng rồi sau  đấy  mới phương tiệ n  mở 
cho. Đ ặng đối với P h ậ t p h á p  khỏi n g ăn  ngại và 
chúng  s in h  cũng được lợi ích. Pháp  tịn h  th í : Như 
tiề n  b ạc  hay  tấ t  cả v ậ t báu , p hả i trước tìm  m ột ông 
tịn h  n h â n  b iế t p h áp  nói ý cho h iểu  : Nói cái phép  
của Tỳ Kheo tô i không  được chứa tiề n  b ạc  và vậ t 
báu , nay  đây  do người đ à n  v iệt đưa đến , ông n ê n  vì 
tôi làm  ông chủ tịn h  thí, sau  tôi có được t iề n  b ạ c  vậ t 
b áu  th ì gửi h ế t  cho người đ à n  việt, vì được ông chủ 
tịn h  rồi, sau  được tiề n  b ạc  v ậ t báu , đem  đ ế n  m ột vị 
Tỳ Kheo nói tức là  tịnh , không  cần  nó i tê n  ông chủ 
tịnh , vì có nói ông chủ tịn h  rồi, th ì tùy chứa bao 
nh iêu  lâu  cũng được.

Nếu ông chủ tịn h  chết, hoặc đi đ ế n  nướìc khác, 
p h ả i cẩu  ông chủ tịn h  k h ác  nữa, trừ  tiề n  và v ậ t báu  
ra , còn bao  nh iêu  tấ t  cả đồ dư, đều  p h ả i đối với 
n ăm  chúng  m à làm  p h ép  tịnh .

P hải cẩu ông trì giới đa  v ăn  có đức, làm  ông 
chủ tịnh , sau  dầu  được vật, đối m ột th ầy  Tỳ Kheo, 
nói tê n  ông chủ tịnh , m à làm  p h ép  th u y ết tịnh .

Nếu ông chủ tịn h  chết, hoặc  ông đi đ ế n  nước 
khác , p h ả i cầu ông chủ tịn h  nữa. Trừ tấ t  cả người có 
tội, người đui, người điếc, người câm , người b ệ n h  
lãng  tâm  v.v...

P hàm  có ông chủ tịn h  thí, m uốn cho m ón 
th a n h  tịnh, n ê n  ông làm  p h ép  chứng m inh  vậy, khỏi 
s in h  tâm  đấu  tran h . Những người không  làm  như  
th ế , th ì không  đúng  pháp .
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Giới thứ sáu mươi mốt
CẤM Y MỚI KHÔNG NHUỘM CHO HOẠI SẮC

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo được y  mới, p h ả i  
nhuộm  ba m à u  cho hoại sắc, trong mỗi m à u  tùy  ý  làm  
cho hoại sắ c  Ể- hoặc xanh, đen, mộc lan. N ếu không  
nhuộm  cho hoại sắc, m ặc bao nh iêu  y  mới p h ạ m  B a  
Dật Dẻ.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng như  trước. 
Phái Lục qu ần  m ặc y sắc  trắn g  đi, các ông c ư  sĩ 
th ấy  chê cười, n h â n  đó P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Y m ớ i : Là y mới may, hoặc  y cũ m à họ mới 
cho, cũng gọi là y mới (hay họ cho cái y  nhuộm  rồi 
đúng  như  pháp , x é t đúng  lý thì không phạm , song  
p h ả i đ iểm  tịnh rồi mới mặc).

P h ả i n h u ộ m  b a  m à u  ch o  h o ạ i s ắ c  : Là nhuộm  
m àu xanh , đen, m ộc lan.

Trong m ỗi m àu tù y  ý  nhuộm  cho  h oạ i sắ c  :
Nghĩa là trong  b a  m àu  tùy ỷ nhuộm  m ột m àu  cho 
hoại sắc.

X an h  : tức là không  p h ả i x an h  đậm , hay  ròng  
m ột thứ  xanh .

Đ en  : Nghĩa nhuộm  bùn , song cũng không  
p h ả i cho nhuộm  ròng đen  hay  là nhuộm  b ù n  đen  
đậm  giống y kẻ ngoại đạo  m ặc. P hải trộ n  với đ ấ t đỏ, 
đ á  đỏ và vỏ cây.

Mộc lan : Tức là tê n  cây cũng gọi là rừng lan, 
vỏ cây  k ia  nhuộm  y có m àu đỏ.

Thể thức phạm tộ i trong đây ỉà gì ? Được cái 
y mới, không  nhuộm  ba  m àu đỏ m à m ặc, th ì p h ạm
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tội Đọa. Hoặc được cái y dày, y m ỏng và tú i đựng 
b á t, túi đựng giày dép , túi đựng chỉ kim, dây  đai 
buộc lưng, mũ đội, bí tấ t, k h ă n  v.v... không  làm  
p h ép  tịn h  m à chứa, đẻu  p h ạm  Ác tác. Nếu đem  y 
chưa nhuộm  m à gửi n h à  b ạ ch  y, cũng p h ạ m  tội Ác 
tác . Bốn chúng  k ia  p h ạm  tội đồng như  giới trước.

K hông phạm  là sao ? Không trá i lời cấm  
trước. Nếu được y pha i m àu  th ì p h ả i nhuộm  lại.

P h ụ  v ă n  : T hập  Tụng L uật nói : “Nếu được cái 
y m àu xanh , p h ả i th êm  hai m àu làm  tịnh , m ột là  : 
b ù n  đen, ha i là : đỏ dợt. Hoặc được có y m àu đen, 
cũng p h ả i th êm  hai m ón cho tịnh , m ột là  m àu  xanh , 
ha i là  m àu  vàng  đỏ. Nếu được cái y m àu vàng, y đỏ, 
y trắng , p h ả i lấy b a  m ón  như  trê n  m à làm  cho tịn h ”.

Luật Nhiếp nói : “Cho đến  cái kh ăn  lau bát, khăn  
lau chân, đãy đựng bát, dây buộc lưng v.v... đều phải 
nhuộm  cho hoại sắc, và điểm  tịnh  xong rồi mới chứa”.

T át Bà Đa Luận nói : ‘T rừ  ba y ra, còn bao nh iêu  
y k h á c  chỉ đ iểm  b a  dấu  cho tịn h  rồi m ặc không  tội. 
H oặc các thứ  đồ không  th ậ t  xanh , hoặc  x an h  lợt, 
h ay  là  trắ n g  h ãy  đ iểm  tịnh , như  cái quẩn  ló t và áo 
lá, không  lộ ra  ngoài th i được m ặc. Hoặc áo m à lộ 
b ê n  ngoài cũng không  được m ặc. Hoặc áo m àu  đỏ, 
m àu  vàng, m àu  trắng , cũng đừng cho ch ính  sắc, trừ  
ra  n h ư  giày guốc, còn  bao nh iêu  tấ t  cả y, ngọa cụ 
v.v... đều  p h ả i đ iểm  b a  dấu  cho tịnh  rồi m ới m ặc. 
Nếu chưa đ iểm  m à m ặc dùng đêu p h ạm  tội Đ ọa”.

Hoặc cái y m àu  sắc  đúng  như  p h áp , nhưng  lấy 
nhuộm  n ă m  m àu  ch ính  đ iểm  tịn h  rồi m ặc, p h ạm  tội
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Ac tác. Trừ 5 sắc  ch ính  ra. hoặc có y th ậ t vàng, hay 
vàng  lợt, vàng  m àu u ấ t kim , x an h  đen, và tấ t  cả 
m àu xanh, cũng không n ên  mặc. Hoặc vàng, đỏ, trắng , 
tùy  có đ iểm  tịn h  b a  dấu, m ặc cũng p h ạ m  Ác tá c ”.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Khi làm  tịn h  r ấ t  lớn chừng 
b ằ n g  b ố n  ngón  tay, r ấ t  nhỏ  n h ư  h ộ t đậu , hoặc  m ột 
đ iểm , b a  đ iểm , n ă m  điểm , b ảy  điểm , ch ín  điểm , 
không  được đ iểm  giống h ìn h  cái bông”.

H oặc kh i g iặt vải có b ù n  d ính  lên , chim  dậm  
cỊạp c h â n  b ù n  ở trê n  đó cũng gọi là tịnh . Hoặc được 
vật, n h iều  th ứ  m ới cũ rác h  n á t  h iệp  k ế t  lại m ộ t chỗ, 
đ iểm  tịn h  m ộ t cái cũng được. Nếu để riêng  m ỗi cái 
th ì p h ả i đ iểm  tịn h  từ  cái.

Hoặc y T ăng Già Lê mới may, đ iểm  tịn h  ở 
ngoài góc, m ay m ộ t m iếng  vải cũ b ằn g  nử a  điều, hay  
là b ằ n g  m ột điều, đó tức là tịnh . Hoặc y b ậc  h ạ  và 
tấ t  cả y k hác , n h ẫ n  đ ế n  m ột đường chỉ mới m ay 
cũng p h ả i làm  tịnh .

Có chỗ .giải rằn g  : “P hàm  được t ấ t  cả th ứ  vải 
nào  không  đúng  pháp , p h ả i đùng b a  m àu  nhuộm  
làm  tịnh . H oặc được các thứ  vải n ào  đúng  n h ư  p h áp , 
p h ả i dùng  b a  m àu  có đ iểm  tịn h ”.

Xá lặc : Trung Hoa dịch áo nội y {áo lá) giống 
n h ư  cái quần  v ắn  [quần lót).

Giới thứ sáu mươi mốt 
CẤM GIẾT LOÀI SÚC SINH

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo cố g iết m ạng loài 
sú c  sinh, p h ạ m  B a  D ật Đề.
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CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, ông 
Ca LƯU Đ à Di không  ưa th ấy  loài chim  quạ, n ê n  chẻ 
tre  làm  cung tê n  b ắn . P h ậ t vì đó liền  k iế t giới cấm .

C ố  : Tức là  không  p h ả i lầm  hay  ngộ sá t.

G iế t : Tức là  đ o ạn  dứ t m ạng  căn , không  cho 
nối nhau , hoặc  tự  đo ạn  hay  dạy  người đoạn , n h ẫ n  
đ ế n  lấy  thuốc độc để  trong  đồ ă n  g iết v.v... tìm  đủ 
cách  giết, rộng  giải n h ư  trong  th iê n  b a n  đầu.

S ú c  s in h  : Là th u ậ n  theo  đời, th u ậ n  th eo  cõi 
m à nói, còn  nói cho đúng  là B àng sinh , do vì h ìn h  
nó đi lưng ngang, đi lưng xương sống trở  lên  trời, 
cho n ê n  đi cũng ngang  m à cũng không  c ần  ai nuôi 
dưỡng, m à gọi là súc sinh.

Sở dĩ tấ t cả loài cầm  thú cá trạnh , và loài quyên 
phi, xuẩn động v.v... phàm  có m ạng sống phải vậy.

Thể th ứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  nào  ?
H oặc lấy  tâ m  giết h ạ i m uốn cho loài súc s in h  k ia  
chết, p h ạ m  tội Đọa, hoặc dùng  phương tiệ n  m uốn 
g iết m à không  nghe cũng p h ạm  Ác tác . Tỷ Kheo Ni 
đồng p h ạm , b a  chúng sau  p h ạm  Ác tác.

Không phạm là gì ? T ất cả không  có tâm  giết 
h ạ i hoặc  g iết lầm  {ngộ sát) v.v...

Phụ văn  : Ma Đắc Lặc Già Luận nói : “M uốn 
chặ t dây sắn , chặt lầm  con rắn , không phạm , m uốn 
chặt con rắn  m à chặt lầm  dây sắn  phạm  Ác tác. Muốn 
giết con trùng này, m à giết lầm  con trùng kia, m uốn 
g iết con trùng , m à c h ặ t t r ậ t  xuống đấ t, m uốn lấy cây 
đè trùng, m à đè trậ t  xuống đất, đều phạm  Ác tác .
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CÓ ch ỗ  g iả i rằ n g  : Nguyên trong  giới, cái tín h  
tội, giá tội cụ th ể  của nói “vô tá c ”, th ể  tín h  vô tác  
kia, từ  kh i thọ  giới, b ạ ch  b a  lần  Yết Ma, tức là đắc 
giới.

Đ ắc th ể  tính  này  rồi, m ặc dầu  chỉ ác, m ặc dầu  
h à n h  th iện , không  đợi gì tạo  tác  mới có, n ê n  gọi là 
vỏ tác , vĩ th ế  n ê n  đối m ột b ê n  tấ t  cả th á n h  phàm , 
được giới b ấ t  s á t  và đối m ột b ê n  tấ t  cả loài hữu 
tình, loài vô tình , được giới không  trộm , n h ẫ n  đ ến  
đối tấ t  cả đ ấ t  cát, được giới khỏi đào, đối với tấ t  cả 
th ảo  m ộc, được giới khỏi chặt.

Như vậy, hai trăm  n ăm  mươi giới p h áp  mỗi 
mỗi đều  k h ắ p  cả p h áp  giới, giữ m ột giới th ì phước 
s á n h  b ằn g  hư  không, huống nữ a giữ giới luậ t h o àn  
toàn , th ế  cho n ê n  người x u ấ t gia, trì giới trong  m ột 
ngày m ột đêm , công đức không  th ể  cùng tộ t vậy.

Nói tín h  giới đó, gốc tín h  nếu  th ậ t  là  tội, th ì 
không  lu ận  thọ  giới hay  không  thọ  giới, p h ạm  đó tức 
là tín h  ác, trì đó tức là tính  th iện , không  do P h ậ t 
chế, m ới có là n h  dữ, cho n ê n  đây  cũng gọi là Cựu 
giới, tức là giới s ẩ n  có nơi tâm .

Giá giới đó, gốc nó không  p h ả i là tội, nhưng 
p h ả i ch ế  giới, n găn  không  cho làm  p h ạm  đó m ắc 
tội, không  thọ p h ạm  không  m ắc tội, như  cỏ như  cây 
v.v... Người th ế  tục tức không  cấm , c h ặ t nhổ  th ì 
không  tội.

Tỷ Kheo được thọ  giới n ày  rồi, giới vỏ tác  tự 
sinh , th ì thời được phước, p h á  th ì p h ạm  tội ! Lại 
nữa, giá tội đây, đối với tấ t  cả trê n  tín h  giới đều  có,
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sám  thờ i giá tộ i h ế t  nhưng tính  tội v ẫn  còn. Như 
“chặ t cây  nhổ  cỏ” và g iết “súc  sinh” đều  thuộc về tội 
Đọa, sá m  tức là  ha i tội đều  h ế t, nhưng  cái tội 
thường m ạng  v ẫn  còn.

Cho n ê n  tín h  tội, giá tội không  đồng, riêng  
thuộc m ỗi mỗi. T rong hai tră m  n ăm  mươi giới, thuộc 
về tín h  tội thì, n h ư  th iê n  b a n  đầu  : tội tứ  khí, th iê n  
thứ  hai : tội đụng nhau , nói ác  và tộ i vô c ăn  chê bai 
v.v...; th iê n  thứ  b a  : cướp y, nói vọng, chê bai, hai 
lưỡi, nói khác , h iềm  m ắng, cưỡng đ o ạ t chỗ ngủ nghỉ, 
kéo  ra  khỏi phòng, dùng hai thứ  nước có trùng, s á t  
sinh , cố não , che tội, quở trách , nói giới lụn  vụn, 
ngồi chỗ k h u ấ t m à nghe nói chuyện, s â n  đ á n h  Tỳ 
Kheo v.v... còn  bao  nh iêu  p h ầ n  nh iều  thuộc trong  giá 
tội lệ theo  ngh ĩa  đây, n ê n  b iết.

M inh Liễu Luận nói : “P h ậ t sở dĩ ch ế  giới có 
b a  nguyên n h â n  : 1 / T ính tội. 2 /  C hế  tội. 3 /  Hai 
tội, tín h  tội hoặc  như  th ân , khẩu , ỷ  bị thuộc ác  
nghiệp , hoặc  do theo  sự lầm  lạc k iến  hoặc  tư  hoặc, 
hay  là hoặc  đẳn g  lưu cho n ê n  p h ạ m ”. Lại nữa, trong  
đây, có lỗi phạm , vì cố ỷ không  n h iếp  tâm , n ê n  
ngh iệp  n h iễm  ô tăn g  trưởng, sá n h  h a i chỗ p h ạm  
đây, đều  có tội tiếp  tục nối nhau, n ê n  gọi là tín h  tội.

K hác đây  có b a  nguyên n h â n  bị p h ạm  : hoặc 
do cái giới không  th ể  p h â n  b iệt, hoặc  do th ấ t  n iệm , 
ý p h ạ m  lỗi.

T rong đây  n ếu  không  lầm  (kiến  tư  hoặc), hay 
cái lầm  tiếp  tục luôn luôn ịhoặc đẳng  lưu), lại nữa 
khõng  nghĩ tưởng, m ỗi n iệm  tăn g  trưởng, đó gọi là
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ch ế  tội. Nếu đủ cả ha i tướng, đây  gọi : Chế, T ính hai 
tội.

Nếu n h ư  người có th ể  b iế t lỷ, th ì tự  n h iên  
p h â n  b iệ t ngh ĩa  trong  giới đây, người ấy  đối với giới 
luậ t được rà n h  rẽ , không  cần  n h ìn  m ặ t người k ia  
khỏi p h ả i đợi người k ia  b ắ t  bẻ.

Giới thứ sáu mươi hai 
CẤM UỐNG DÙNG NƯỚC CÓ TRÙNG

C H ÍN H  VẨN : N ếu Tỳ Kheo b iết nước có trùng, 
dùng  uống p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, phá i 
Lục qu ần  x ách  nước có trùng  uống dùng, P h ậ t vì th ế  
liền  k iế t giới cấm .

B iế t : Hoặc m ình  x é t b iế t, hay  n h â n  người 
k h ác  nói m à b iết.

Nước : Càc thứ  nước, tức là nước sông, nước 
ao, giếng, suối, ngòi rạch , cho đ ế n  nước tương, giấm , 
sữa v.v...

T rù n g  : Hoặc ngó vào, hoặc lược m à thấy .

U ống d ù n g  : Uống, thuộc về trong  th â n , dùng, 
thuộc về rử a  ráy  b ê n  ngoài, n ê n  đồng cấm  như  giới 
trước.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  tro n g  đ â y  là  g ì ?  B iết đó 
là  nước có trùng, hoặc  nước tương, nước giấm  v.v... 
có trù n g  m à uống dùng, p h ạm  tội Đọa, c ản h  tưởng 
đồng n h ư  trước, b ốn  chúng k ia  p h ạm  tội đổng như  
giới trước.
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P h ậ t dạy  : “May b à n  lọc nước, giống h ìn h  cái 
gáo, hoặc  m ay b a  góc, hoặc  làm  cái b ìn h  lược, hoặc  
trù n g  nhỏ  còn lọ t qua, cho để  cá t trong  b à n  lược, lọc 
rồi trù n g  trong  cát, đem  đổ lạ i trong  nước. Không 
n ê n  đi nử a  do tu ần , m à không  đem  b à n  lược nước 
theo , n ếu  không  có b à n  lược nước, n ê n  lấy  chéo  y 
T ăng  Già Lê m à lược”.

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : “Nếu Tỳ Kheo 
không  lấy  lụa  v.v... làm  b à n  lược, th ì không  n ê n  đi 
đ ến  làng  khác , đ ế n  chùa khác , chững b a  C âu lô xá, 
hoặc  đi đ ế n  chỗ kia, b iế t chỗ đó có sẵn , không  đem  
theo  th ì không  phạm , tức là  b iế t chùa  kia thường có 
nước tịnh , hoặc  b iế t trước trong  sông  giếng đó 
không  có trù n g ”.

Có 5 th ứ  m ắ t không  xem  được trước :
1 / Con m ắ t đau  ghẻ. 2 /  Con m ắ t lòa. 3 /  M ắt 

cuồng loạn . 4 /  M ắt b ệ n h  già. 5 /  M ắt th iê n  n h ả n  
[m ắt trời) đối với con m ắ t người, sự không  đồng  cho 
n ê n  không  th ể  xem  được.

Bao n h iêu  th ờ i gian  m ới x em  m ộ t lần  ?
Nghĩa là  trong  chừng sáu  cỡ trâu  kéo  xe quay trở , độ 
chừng m ộ t giờ, hoặc  tâm  đ ịnh  rồi, xem  b iế t nước 
không trùng, dầu không lược uống cũng không phạm .

K hông xem  không  lược đều không  n ê n  dùng, 
p h ả i b iế t v ậ t làm  b à n  lược có n ăm  th ứ  :

1 /-  Là b à n  lược vuông, n ê n  dùng  th ứ  lụa  dày 
nh u y ễn  chừng h a i thước, tùy lớn nhỏ.

2.- Phép  lược b ằn g  b ình , cái b ìn h  có âm  
d ư ơ n g .
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3.- Là iược b ằn g  cái quân  trì ca : ch ính  là cái 
b ìn h  vậy, lấy  lụa  b ịt m iệng, lấy  dãy  nhỏ  buộc cổ, 
th ả  chìm  trong  nước, dợi đầy  đem  ra , nhưng  p h ả i 
xem  xét, không  trùng  th ì mới được thọ  dùng.

4.- Là cái Chước thủy  la, tức là cái b à n  lược 
nước nhỏ.

5.- Là cái Y giác la, n ê n  lấv lụa  dày  vuông vức 
chừng m ộ t gang tay, hoặc buộc m iệng b ình , hoặc  để 
m iệng  chén , lược sẵ n  khi cần  dùng, chẳng  p h ả i lấy 
chéo y Ca sa  vậy.

Nếu đi ghe xuôi theo  dòng nước chảy, chừng 
m ột giờ xem  nước không  trùng, xa chừng n ă m  Câu 
lô xá, n ếu  sông không  chảy chừng b a  Câu lổ xá, tuy 
không  b à n  lược nước đi cũng không  phạm . Nếu sông 
chảy  xuôi, m ỗi giờ xem  nước không  trùng  chừng m ột 
C âu lổ xá, tùy  ỷ uống dùng, song, ở trong  đó, không  
được vào sông khác. Nếu nước không  chảy, hay  là 
dòng nước chảy  nghịch, trong  m ột giờ p h ả i xem  cỡ 
trong  m ộ t tầ m  được dùng.

Có n ă m  m ón nước tịn h  : 1 / T ăng già tịnh . 2 /  
R iêng m ỗi người tịnh . 3 /  Lược rồi tịnh . 4 /  T hùng và 
suối tịnh . 5 /  G iếng nước tịnh. Nghĩa là giếng kia 
thường không  có trùng, nếu  b iế t người k ia  là người 
trì giới, giữ hộ sinh  m ạng, dầu  không  xem  xét, uống 
dùng  cũng không  phạm .

P hàm  kh i xem  nừớc, từ khi m ặ t trời mới mọc, 
n h ẫ n  đ ến  ngày  m ai khi m ặ t trời chưa sắ p  m ọc trở 
lại, đều  tùy thọ dùng. Nếu khi xem  nước trùng  nhỏ  
khó thấy , n ê n  lấy cỏ vạch  xem , đừng lấy tay  vạch.
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Khi m úc nước xong, m iệng  lụa để  trong  chén , 
nếu  gần  sông ao, đem  đ ến  chỗ k ia  ngh iêng  úp 
xuống, khéo  rớ t trê n  đ ấ t khô, n ê n  th ả  trong  giếng, 
không  n ê n  treo  bỏ, hay  là  lậ t b à n  lược để trê n  
m iệng  giếng làm  cho trùng  ch ế t khô. Hoặc đ ế n  đỗi 
làm  cho tổ n  h ạ i loài trù n g  sống, p h ả i làm  đồ phóng  
sinh , n h ẹ  tay  ngâm  trong  giếng m iếng  lụa  đó p h ả i 
g iặ t cho sạch , phơi n ắn g  cho khô.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu trùng  trong  nước r ấ t  
vi tế , th ì không  n ê n  tới trong  đó rử a  tay, rửa m ặ t và 
đi đạ i tiểu  hoặc  người không  đ áng  tin  cậy không  
n ê n  b ảo  lược nước. Ty Kheo ch ính  p h ả i tự  lược nước 
m à dùng”.

Ngài Nghĩa T ịnh  Tam  T ạng nó i rằn g  : “Lược 
nước là lấy  số  trong  sáu  m ón  của Tỳ Kheo, không  
n ê n  không  giữ, nếu  đi đường 15 d ặm  không  có b à n  
lược nước th ì không  n ê n  đi”. Nếu b iế t chùa  không  
b à n  lược nước, th ì không  n ê n  ă n  uống, th à  ch ế t 
k h á t  giữa đường đủ làm  rù a  gương (p h é p  tác) T h án h  
giáo của đức Như Lai, lấy sự  tữ  bi làm  gốc.

Sở dĩ P h ậ t ra  giới luật, tội có tín h  -  giá. Giá : 
thuộc về sự  n ê n  p h ạm  nhẹ . T ính : thuộc vê lý, n ê n  
p h ạ m  nặng . T ính tội ở về b ê n  trong, s á t  s in h  là  giới 
b a n  đầu , cho n ê n  người trí p h ả i n ê n  giữ gìn.

Nếu lấy  việc lược nước n ày  cho là  kh inh , th ì 
còn  việc n ào  mới gọi là trọng  ư ? !... Nếu có th ể  y 
theo  lời P h ậ t dạy  vâng  làm , th ì h iệ n  đời đây  được 
quả báo  trường thọ, đời sau  sẽ sinh  về tịn h  độ. Nếu 
học th ông  b a  tạng , n h ậ p  vàc đ ịnh  tứ  th iền , kềm  
tưởng lý vô sinh , lóng tâm  vào lý không  m à nếu
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không  hộ m ạng  chúng sinh , và không  y giáo phụng  
h à n h , rồ i cũng chưa khỏi P h ậ t quở trách .

Mười điều ác, điều ác  b an  đẩu  ai th ế  cho 
ta  ? ... Vả n h ư  th ấy  ai d ắ t con dê vào chùa, chưa 
khỏi đôi b a  m iệng  xúi th ả , làm  n h â n  trường sinh , 
chúng  nhóm  lại coi k h ảy  m óng tay  k h e n  tố t, đâu  rõ 
b iế t trong  phòng  m ình  dùng nước có trùng, m ộ t ngày 
s á t  s in h  h à n g  n g àn  vạn , đã  b iế t lý P h ậ t đạy, th ì 
đừng n ê n  k h in h  dễ.

P hải ch ín  c h ắn  xem  xét, lợi m ình , lợi vật, 
k héo  hộ k héo  nghĩ, còn  có ai dạy  cày ruộng trồng  
tỉa, chỉ th ấ y  việc lợi nhỏ , chớ không  th ấ y  việc h ạ i 
to, dưới nước hay  trê n  bờ, đều  h ạ i chúng  s in h  vô số  
các tội lỗi đây, m uốn n h ư  th ế  nào , b ấy  giờ đ à n h  
chịu bó tay, đ ế n  cửa huỳnh  tuyền  m ặc d ầu  n g ư ờ i  
p h â n  xử.

Cho n ê n  trong k inh  nói : Những người s á t  
sinh , sẽ đọa trong  tam  đồ, dầu  được s in h  lẽn  làm  
người, c h ế t yểu và nh iều  b ện h . T h an  ôi !... khổ  này  
ai th ay  th ế  cho ta, làm  sao  khỏi được ?...

May th ay  !... T ốt th ay  !... Khá gọi đức T hích Ca 
đối với chúng  s in h  đời m ạ t p h áp  đồng k ế t  n h â n  
là n h  thương xót, đức Di Lặc kh i m ới th à n h , đồng 
chứng quả vô sinh.

Giới thứ sáu mươi ba 
CẤM CỐ NÃO ÔNG KHÁC

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo cố não Tỳ Kheo  
khác, cho đ ế n  trong chú t lát không vui, p h ạ m  B a  Dật 
Đề.
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CH U  G IA I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, p h á i 
T hập  th ấ t  quấn, đ ế n  hỏi p h á i Lục q u ần  rằn g  : Sao 
gọi là n h ậ p  sơ th iề n  n h ẫ n  đ ế n  n h ậ p  tứ  th iẻn . Làm 
sao  n h ậ p  vào lý không, vô tư ớ n g  và vô nguyện. Và 
làm  sao chứng được quả Dự lưu, n h ẫ n  đ ế n  quả vô 
s in h  ?...

P hái Lục qu ần  trả  lời rằn g  : Như lời các ông 
đã  nói th ì k h ác  n ào  m ình  xưng m ình  được p h á p  
thượng n h ân , phạm  tội Ba La Di chẳng  phải Tỹ Kheo.

Phái T hập  th ấ t  q uần  b è n  đ ế n  b ạ ch  với vị 
Thượng T ọa : Nếu hỏi n h ư  th ế , bị p h ạm  tội gì ?... 
Đ áp rằn g  : Không phạm . Tức x é t ông k ia  cùng bọn  
T hập  th ấ t  quần , làm  cho nghi não , n ê n  b ạ c h  Phật, 
P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

C ố  n ã o  l à  g ì  ? Nghĩa l à  cố t â m  l à m  c h o  ô n g  
k ia  nghi hối m à s in h  tâm  não , hoặc  khi s in h  tâm  
nghi, rồ i n h ư  hỏi ông kia  rằn g  : ô n g  từ  đâu  s in h  lại 
và được m ấy  ngày ?... Đ áp : sinh  hồi thuở  n ào  không  
b iết, b ảo  rằn g  : ông sinh  hồi n ào  không  b iế t, th ì ông 
s in h  cũng n h ư  người khác. Hoặc nghi n iê n  lạp  hỏi 
rằn g  : ô n g  được m ấy lạp  ?... Đ áp : m ấy  lạp  tôi cũng 
không  b iế t. Hỏi : ông nói rằn g  m ấy lạp  ông cũng 
không  b iế t, th i ông có k h ác  nào  người m ới thọ  giới, 
ông chưa b iế t ông có m ấy lạp  th ì làm  sao  ông thọ  
đ ắc  giới ?...

Hoặc vì thọ  giới s in h  nghi, hỏi rằ n g  : ổ n g  thọ 
giới tuổi ch ắc  chưa đủ ha i mươi, hay  là ông ở trong  
giới làm  việc riêng  chúng  ?... Hoặc làm  p h ép  Yết Ma 
s in h  nghi, hỏi rằn g  : ổ n g  khi thọ giới, p h ép  b ạch  
không  th à n h , Yết Ma không  th à n h  ph i p h á p  riêng
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chúng  p h ả i vậy không  ? Hoặc vì p h ạm  sin h  nghi, hỏi 
rằ n g  : ô n g  chắc  p h ạ m  Ba La Di, n h ẫ n  đ ế n  ông 
p h ạ m  Đ ột Kiết La tội ác  th u y ết p h ả i ch ăn g  ? Hoặc vì 
p h á p  s in h  nghi. Bảo rằn g  : lời các ông chỗ hỏi đây  
chắc  th ậ t  p h ạ m  Ba La Di chẳng  p h ả i Tỳ Kheo vậy.

T rong  c h ú t  l á t  k h ô n g  v u i : Ba mươi tu du 
(chú t lát) lả  m ột ngày m ột đêm , nghĩa là làm  cho 
ông kia, n h ẫ n  đ ế n  trong  chú t lá t tâm  không  y ên  ổn.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây  là  sao ? Hoặc 
cố đem  việc n ày  làm  nghi n ão  ông kia, nó i rõ ràng , 
th ì p h ạm  tội Đọa, nói không  rõ ràn g  th ì p h ạ m  Ác 
tác . B ốn chúng  k ia  p h ạ m  tội đồng n h ư  giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  s ự  k ia  có th ậ t  vậy, không  
cố tâ m  làm  cho ông k ia  nghi não , sợ sau  rồi ă n  n ăn , 
vi m uốn lợi ích n ê n  nói, n h ẫ n  đ ế n  nói lầm  v.v...

L uật N hiếp nói : Nếu dấy  tâm  làm  việc lợi ích, 
th u ậ n  theo  lu ậ t P h ậ t dạy, lấy  lý mở d ắ t người, cũng 
đểu  không  phạm .

Giới thứ sáu mươi bốn 
CẤM CHE TỘI THÔ ÔNG KIA

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo biết Tỳ Kheo khác  
có p h ạ m  tội thô m à che giấu, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i v ư ờ n  C ấp Cô Độc, 
ông B ạ t N an Đà đôi b a  p h e n  có p h ạm  tội, tới nói với 
th ầy  Tỳ Kheo th â n  hậu , rồi d ặ n  b ảo  ông đừng nói 
với ai. Sau kh i ông B ạt N an Đà cùng với ông kia 
k ìn h  lộn, ông k ia  b è n  tới Tỳ Kheo k h ác  kha i tội ông 
B ạt N an Đà, các Tỳ  Kheo kia hỏi, b iế t ông k ia  sau
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này  bị k ìn h  lộn  n ê n  mới nói, các Tỳ Kheo đ ế n  bạch  
P hậ t, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

B iế t : Hoặc m ình  th ấy  b iết, hoặc  người k h ác  
nói cho b iế t.

Tỳ K heo  k h á c  : Là người trong  chúng  T ăng  thọ 
đại giỡi.

T hô  tộ i  là  g ì ?  Là tội tứ khí và 13 tội T ăng
tàng.

C he  g iấ u  : Là giữ k ín  tội lỗi, m à không  nói ra
vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây n h ư  th ế  nào  ?
Hoặc b iế t m à che giấu, trong  thờ i tiểu  thực đ ế n  thời 
ngọ thực m ới nói, hoặc  b iế t m à che giấu, trong  thời 
ngọ thực đ ế n  đầu  đêm  mới nói, b iế t m à che giấu, 
trong  thờ i đầu  đêm  đ ến  giữa đêm  mới nói, đều  
p h ạ m  Ác tá c ỗ Hoặc b iế t m à che giấu từ giữa đêm , để 
đ ế n  sau  đêm , m uốn nói m à chưa nói, để  đ ế n  m ặt 
trờ i m ọc, p h ạm  tội Đọa.

Nếu che giấu các tội khác, hoặc  che giấu Thô 
tội của m ình, hoặc  che giấu Thô tội của ông Sa Di, 
đều  p h ạm  Ác tác. Thô tội tưởng Thô tội, p h ạm  tội 
Đọa. Còn bao nh iêu  p h ạm  Ác tác, Tỳ Kheo Ni đồng 
p h ạm , b a  chúng sau  p h ạm  Ác tác. Hoặc cô Ni che 
giấu tội kh í của cô kia, th ì p h ạm  tội Ba La Di.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Trước không  b iế t ông đó 
có Thô tội hay  là tưởng không  Thô tội, hoặc  không  
người tới nói được, hay  là nói m à xảy ra  m ạng  n ạn , 
p h ạ m  h ạ n h  n ạ n  không  nói không  phạm .
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Hoặc trong  h àn g  Tỳ Kheo có 5 p h á p  n ê n  cử tội 
người : 1 / B iết p h ả i thời hay  ph i thời. 2 /  Ông đó 
ch ân  th ậ t  hay  không  c h ân  th ậ t. 3 /  ổ n g  đó có lợi ích 
hay  tổ n  hại. 4 /  ô n g  đó nhu  nhuyến  hay  thô cộc. 
5 /  Ông đó có từ  tâm  hay  là s â n  nhuế.

Hoặc th â n  th ể  và oai nghi ổng không  th a n h  
tịnh , hay  là  nói n ăn g  cũng không  th a n h  tịnh , nuôi 
m ạng  sống  cũng không  th a n h  tịnh , ít nghe và không  
h iểu  k inh , hoặc  ông đó ít nghe m à không  tụng  luật, 
b iện  nói không  rà n h  rẽ . Khác n ào  n h ư  con dê trắng , 
th ậ t  không  đ áng  cách  cử tội người. Hoặc các p h áp  
ông được đầy  đủ, nhưng cũng p h ả i đúng thời, đúng 
p h á p  cử tội người.

Lại nữa, Ty Kheo p h ạm  tội đây, có thương và 
cung k ín h  ta, th ì n ê n  cử tội ông, hoặc ổng không  
thương, m à có kính , hay  ổng không  cung k ính, m à 
có thương, cũng n ê n  cử tội. Hoặc ổng không  thương, 
không  cung k ính , m à có th ể  làm  cho ổng bỏ điẻu 
dữ, vâng  làm  điều là n h  th ì n ê n  cử. Hoặc ông kia có 
tôn  trọng  các  Tỳ Kheo, k ính  tin  ham  mộ, có th ể  bảo  
ổng bỏ ác  làm  lành , th ì n ê n  cử. Hoặc các việc trê n  
m à ổng cũng không  h ế t, th ì chúng T ăng  n ê n  hủy bỏ 
không  cử, để  y ên  đó rồi đuổi đi, nói rằn g  : Trưởng 
lãọ, tùy ỷ ông m uốn đi đâu  th ì đi. C húng T ăng sẽ vì 
ông m à làm  p h ép  cử, làm  p h ép  nhớ  tưởng, làm  
p h é p  tự  nói tội m à trị, ng ăn  việc xả tội, n g ăn  tụng  
giới, n g ă n  tự  tứ. Ví như  a n h  thọ  tậ p  ngựa, ngựa dữ 
khó điều phục, th ì p h ả i tra  cương, căng  nọc hoặc 
đuổi bỏ. Tỳ  Kheo n h ư  vậy, không  n ê n  trước theo
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chúng  T ăng  cầu  xin  xả tội cho ổng, p h ả i trị ổng 
b ằ n g  cách  n h ư  thế.

P h ụ  v ă n  : T á t Bà Đa Luận nói : “Che giấu 
người p h ạm  Thô tội có ba  m ón  : 1 / C he giấu cho 
người p h ạm  tội tứ  khí, người p h ạm  tộ i T ăng  tàng , 
người p h ạm  tội Đọa. 2 /  Che giấu cho người p h ạm  
tội, làm  cho th â n  P h ậ t ra  m áu, người p h á  Tăng, 
người p h ạm  tội T hâu  Lan Giá. 3 /  C he giâu cho 
p h ạ m  tội Đọa, người p h ạm  tội Ác tác , do che giấu 
tội ác  làm  nhơ  nhớp  trong  P h ậ t p h áp  vậy”.

T h ập  Tụng Luật nói : “T hấy người p h ạ m  tội, 
tới người k h á c  nói, P h ậ t cấm , hoặc nghe hoặc  nghi, 
không  n ê n  nó i”.

T ăng  Kỳ Luật nói ễắ “Khi m uốn nói, không  n ê n  
tới người k h ác  nói, p h ả i tới th ầy  Tỳ Kheo tố t nói, 
hoặc  nói với bậc  đồng  H òa Thượng, bậc  đồng A Xà 
Lê”.

Hoặc Tỳ  Kheo bị tội kia hung ác, hoặc ổng nương 
th ế  lực của vua và quan  đại th ần , hay  là người hung 
dữ, hoặc họ khởi n h â n  duyên đ ế n  cướp m ạng  h ạ i Tỳ 
Kheo p h ạm  h ạ n h  th ì p h ả i nghĩ như  vẩy :

Ổng k ia  gây các nghiệp  tội, tự  chịu lấy quả 
báo. ta  p h ả i n ê n  b iế t, dụ n h ư  người bị hỏa  hoạn , thì 
p h ả i tự cứu m inh, đừng b iế t đ ến  việc khác. Bấy giờ 
chúng  T ăng  p h ả i h iệp  nhau  lại, để hộ lục căn  m ình  
cho th a n h  tịn h  th ì không  p h ạm  tội”.
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Giới thứ sáu mươi lăm 
CẤM NGƯỜI CHƯA ĐÚNG TUổl THỌ ĐẠI GIỚI

C H ÍN H  VẨN : Tuổi đ ủ  20  nên  thọ d ạ i qiới, n ếu  
Tỳ Kheo biết ông đó chưa đ ủ  20  m à cho thọ giới, ông  
dó không đắc  giới, Tỳ Kheo k ia  cũnq đáng  quở trách, 
vì ông là người si, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  vương Xá, khi 
đó trong  th à n h  có p h á i T hập  th ấ t  qu ần  đồng tử, 
trước k ế t làm  th â n  hữu, trong  đó có ông lớn hơn h ế t 
17 tuổi, .ông nhỏ  hơn h ế t  12 tuổi, đồng d ắ t  nhau  
đ ế n  chùa  cầu x in  x uấ t gia, các Tỳ Kheo độ cho thọ 
đạ i giới.

Khi ấy  các ông đồng tử, từ  bé đ ê n  giờ, đã  
quen  rồi, không  kham  ă n  m ột bữa, nửa đêm  đói quá 
la khóc om sòm . P h ậ t nghe tiếng  b iế t, m à cố hỏi, 
ông A N an đem  đủ việc n ày  b ạ ch  P hậ t. P h ậ t liền  
k iế t giới cấm .

T u ổ i đ ủ  2 0  : Nghĩa là b ắ t  đầu  từ  n ă m  mới 
sinh , đ ế n  n ăm  th ứ  20 vậy.

N ên  th ọ  d ạ ỉ g iớ i : Là ông đó tuổi đủ 20  rồi, 
k h am  thọ  giới cụ túc vậy.

C ụ tú c  : Là thọ 250  giới, b è n  được đầy  đủ quả 
v iên  tịch  N iết b àn , n ê n  gọi là  v iên  cụ, cũng gọi là 
c ận  viên, đều  ch ính  nghĩa gần  .gũi quả N iết b àn .

B iết ôn g  đó tu ổ i ch ư a  đủ 2 0  : B iết đây  là  Hòa
Thượng hay  là chúng T ăng tự  b iế t, hoặc  người thọ 
giới nói, hay  các người kh ác  nói b iế t. Vì ông đó tuổi 
th iếu  20, th ì cái chí chưa b ề n  vững, tín h  còn yếu ớt,
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không  th ể  hộ đủ các giới, và giữ đủ các oai nghi để 
tấ n  tu đạo  nghiệp . Lại cũng không  th ể  n h ậ n  chịu 
nhữ ng  lời nó i ác. và ă n  ngọ trung, các việc khổ đói 
k h á t, lạn h , nóng, hay  là tín h  ông còn lao chao, 
người hay  n h iều  quở trá c h  chê ba i P h ậ t p h áp . Nếu ở 
về h à n g  Sa Di, th ì người không  chấp.

C ho th ọ  đ ạ i  g iớ i ?  Cho : là chỉ ông n ăn g  
truyền . Thọ : là chỉ ông bị thọ . N ăng tru y ền  : là th ầy  
H òa Thượng, th ầ y  Yết Ma, th ầy  Giáo thọ , cùng các 
chúng  Tăng. Bị thọ  : tức là ông thọ giới cụ túc.

Ông n à y  k h ô n g  đ ắ c  g iớ i : Là ông bị thọ  tuổi 
chưa đủ, chúng  T ăng m ặc dầu  đúng n h ư  p h á p  có 
b ạ c h  tứ  Yết Ma rồi truyền , m à ông k ia  v ẫn  không  
th à n h  tín h  Tỳ Kheo, n ê n  gọi không  p h ả i cụ túc.

Đức Như Lai ngài th âm  h iểu  ngh iệp  tín h  của 
chúng  s in h  sa i khác , chưa đủ 20 tuổi th ì giới th ể  
không  tròn , n ê n  P h ậ t chế  tuổi đủ 20 mới cho thọ 
đạ i giới. P h ậ t là ngôi Pháp  vương làm  vua các  pháp , 
n ê n  các P h ậ t tử  từ  m iệng P h ậ t sinh, từ  P háp  hóa  
sinh , n ê n  p h ả i y lời của P h ậ t dạy, th ì tín h  Tỹ Kheo 
đầy  đủ, trá i lời P h ậ t dạy, th ì giới p h áp  không  th àn h .

Tỳ K heo  k ia  đ ặ n g  qu ở  t r á c h  : Là chẳng  
những  ông thọ  không  đắc  giới m à ông truyền  cũng 
p h ạm  tội.

Ông là  người ngu s i  : Nghĩa là : ô n g  n ăn g  
tru y ền  là người vô trí tuệ không  h iểu  giới p h áp , n ê n  
gọi là ngu si.
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P h ậ t nói : -  Cho th ầy  Tỳ Kheo 10 h ạ , có trí 
tuệ, truyền  giới cụ túc  cho người, cho người y chỉ, 
được làm  ngôi Hòa Thượng, ngôi A Xà L êệ

H òa T hư ợ ng  : Từ khi thọ  giới Sa Di, cho đ ến  
Ihọ giới cụ túc : bậc  Hòa Thượng v.v... là  người p h ầ n  
n h iều  đã đủ 10 hạ . A Xà Lê có 5 bậc  : 1 /  X uất gia A 
Xà Lê, tức là  nương ông đó đặn g  đi x u ấ t gia. 
2 /  Thọ giới A Xà Lê, khi thọ giới ổng làm  p h ép  Yết 
Ma. 3 /  Giáo thọ A Xà Lê, nghĩa là truyền  dạy  oai 
nghi. 4 /  Thọ k inh  A Xà Lê, nghĩa  là  theo  ông k ia  
học k inh, hoặc ông nói nghĩa cho đ ến  m ột b à i kệ  4 
câu. 5 /  Y chỉ A Xà Lê, n h ẫ n  đ ế n  nương với ổng m ột 
đêm . Bậc A Xà Lê n ày  học giỏi, và đủ 5 hạ .

N ăm  h ạn g  người như  trẽn , đều  đứng làm  ngôi 
thầy, hay làm  mô phạm  cho người, n ên  gọi là quỷ 
p h ạm  sư (Hòa Thượng, Trung Hoa dịch là T hăn  giáo  
sư).

Luật N hiếp nói : “Đầy đủ 10 h ạ  m ới đứng làm  
ngôi Thầy, lại nữa p h ả i th à n h  tựu n ăm  p h áp , n h ẫ n  
đ ế n  trì giới ch ính  k iến , đa  văn , p h ầ n  m ình  và người 
đều  lợi ích cả, oai nghi p h ép  tắc  không  chỗ nào  
khuyế t p h ạm , đủ đức như  vậy, gọi là T h ân  giáo sư. 
Do kia nương gần  hay  dạy  nhữ ng  p h áp  ra  khỏi tam  
giới”.

Lại có 5 p h áp  không  th à n h  tựu, không  được 
truyền  giới cho người : 1 / Giới. 2 /  Đ ịnh. 3 /  Huệ. 
4 /  G iải thoá t. 5 /  G iải th o á t tri k iến . Lại nữ a không  
th ể  dạy  người b ể n  giữ trong 5 p h áp  này.
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CÓ 5 p h á p  th à n h  tựu không  được tru y ền  giới 
cho người : 1 / ô n g  b ấ t  tín. 2 /  ổ n g  không  b iế t hổ. 
3 /  Ông không  b iế t th ẹn . 4 /  ô n g  Ưa giải đãi. 5 /  ô n g  
có tín h  hay  quên.

Lại có 5 p h á p  : 1 / ô n g  p h á  T ăng thượng giới. 
2 /  P há ch ính  k iến . 3 /  P há oai nghi. 4 /  T hiếu  đa 
văn . 5 /  K hông trí huệ.

Lại có 5 p h á p  nữ a : 1 / ổ n g  đó không  hay 
th ă m  b ệ n h  đệ tử. 2 /  Đệ tử  không  m uốn ở chỗ đó, 
không  phương tiệ n  dời đi. 3 /  Không hay  đúng  p h áp , 
đúng  luật, đúng  n h ư  lời P h ậ t dạy  m à dứ t nghi cho 
đệ tử. 4 /  Không hay  dạy  xả  ác  k iến , m à trụ  nơi 
th iệ n  k iến . 5 /  T hiếu 10 hạ .

Lại có 5 p h áp  nữ a  : 1 / ô n g  đó không  b iế t có 
p h ạm . 2 /  Không phạm . 3 /  Hoặc p h ạm  n h ẹ  cho là 
nặng . 4 /  P hạm  n ặn g  cho là n h ẹ . 5 /  T hiếu 10 hạ .

Lại có 5 p h á p  nữa: 1 / ỏ n g  đó không  truyền  
dạy  đệ tử  tăn g  thượng oai nghi. 2 /  T ăng  thượng tịn h  
h ạ n h . 3 /  T ăng  thượng Ba La Đề Mộc Xoa. 4 /  Không 
b iế t p h ép  b ạch . 5 /  Không b iế t p h ép  Yết Ma.

Lại có 5 p h áp  nữa : 1 / ổ n g  đó không  b iế t tăn g  
giới. 2 /  T ăng  th êm  tâm . 3 /  T ăng  huệ. 4 /  K hông b iế t 
p h ép  bạch . 5 /  Không b iế t p h ép  Yết Ma.

Nếu m ỗi m ỗi m à trả i lại như  trên , th ì được cho 
người thọ  giới cụ túc, được cho người y chỉ, được 
nuôi Sa Di, không  được nuôi ha i ông Sa Di.

Nếu có th ể  dạy  giữ giới, dạy  tăn g  tâm , tăn g  
huệ , học hỏi phúng  tụng  th ì cho nuôi, p h ả i lấy hai 
việc giúp cho : Một là cho pháp . Nghĩa là  dạy  cho
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T ăng giới, n h ẫ n  đ ế n  phúng  tụng: Hai là cho ă n  m ặc 
tức là y phục, phòng  xá, ngọa cụ, thuốc thang , cho 
đ ế n  các m ón  cần  dùng, tùy sức m ình  sắm  cho.

Nếu ổng không  nương theo  và cung k ính, 
không  th u ậ n  p h áp  làm  đệ tử  p h ả i cho 5 việc quở 
trách , n ê n  nói rằn g  : “ô n g  đi đi, đừng vào phòng  tôi 
nữa, đừng làm  người sa i k h iến  của tôi, đừng đ ế n  chỗ 
tôi, tôi không  nói chuyện với ông n ữ a”. T hầy A Xà 
Lê nói : “Ông cãi lời P h ậ t dạy, th ì ông đừng đ ế n  chỗ 
tô i”, n ê n  nói : “ô n g  đừng y chỉ tô i”.

Có 5 việc T hầy n ê n  quở trá c h  đệ tử  : 1 / 
K hông b iế t hổ. 2 /  Không b iế t th ẹn . 3 /  Không vâng 
lời dạy  bảo. 4 /  Làm sá i oai nghi. 5 /  Không b iế t 
cung k ính.

Lại có 5 việc nữa : 1 / ô n g  không  b iế t hổ. 2 /  
Ông không  b iế t th ẹn . 3 /  ô n g  khó dạy  bảo . 4 /  ô n g  
không  ưa làm  b ạ n  với người lành . 5 /  ô n g  Ưa đ ến  
n h à  d âm  nữ. Lại Ưa đ ến  n h à  đ à n  bà  con gái, hoặc 
n h à  có con gái lớn hoặc  n h ậ  của người huỳnh  m ôn, 
cùng tịnh  xá của cô Tỳ Kheo Ni, cô Thức Xoa, cô Sa 
Di Ni, hoặc ưa đ ến  xem  coi b ắ t rù a  trạnh...

Ông có làm  những  việc n h ư  vậy, th ì n ê n  quở 
trách , không  n ê n  trọ n  đời và trong  khi k iế t h ạ  an  
cư, m à cứ quở trá c h  rầy  rà  m ãi m ãi, cũng không  
n ê n  quở trá c h  người b ện h , không  n ê n  quở trá c h  
người không  có m ặ t tạ i đó, và không  chỉ rõ cái lỗi 
m à quở Irách .

Khi quở trá c h  rồi, không  n ê n  thọ cung cấp  và 
sai kh iến , không  n ê n  cho y chỉ, còn  khi ổng bị quở
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trá c h  rồi, không  người làm  tương th u ậ n  (tức là người 
t r u n g  g i a n ) ,  để đ ế n  nỗi ông k ia  thôi tu, và không  ưa 
P h ậ t p h áp , cho người k h ác  làm  ỷ thọ  n h ư  vầy (tức 
người an  ủi như  vầy) :

Vì Hòa Thượng A Xà Lẽ kia m uốn cho ông sám  
hối h ò a  h iệp; không  n ê n  dụ dỗ đem  vê làm  đệ tử 
của m ình, n ếu  d ắ t đi chỗ k h ác  p h ả i đúng như  p h áp  
m à trị.

Nếu Hòa Thượng A Xà Lê k ia  hoặc  p h á  giới, 
p h á  ch ính  k iến , p h á  oai nghi hoặc  bị cử tội, hoặc  bị 
tẩ n , hoặc  n ê n  d iệ t tẩn , ở trong  p h áp  Sa m ôn không  
lợi ích, n ê n  dấy  ỷ n h ư  vầy :

Sở dĩ p h ả i dụ d ắ t ông k ia  đi, là  m uốn cho ổng 
ở  trong  p h á p  Sa m ôn được nh iều  lợi ích. H oặc ông 
đệ tử  h ế t  lòng tùy th u ậ n  không  trá i nghịch, cầu  xin 
xả tội, ông th ầy  p h ả i n h ậ n  cho.

L uật N hiếp nói : Việc đáng  quở m à không  quở, 
việc không  đ áng  quở m à quở, việc đ án g  g iận  m à 
không  giận, việc không  đán g  g iận  m à giận, đều 
p h ạ m  Ác tác.

Nếu chúng T ăng  m uốn vì đệ tử  p h ạ m  tội đó, 
làm  p h ép  Yết Mạ, chỗ gọi là p h ép  quở trá c h  ổng, 
làm  p h é p  tẩn , làm  y chỉ, làm  p h ép  ngăn , không  cho 
ổng đ ế n  n h à  b ạch  y, làm  p h ép  cử b ấ t  k iến  tội, làm  
p h ép  cử b ấ t  sám  hối, làm  p h ép  cử không  xả ác 
k iến . Õng Hòa Thượng p h ả i ở trong  đó, to an  liệu 
làm  sao  trả  lời cho .đúng như  p h áp , k h iến  chúng 
T ăng  đừng làm  p h ép  Yết Ma cho ông đệ tử.
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H oặc chúng  T ăng làm  đúng pháp , p h ả i dạy  đệ 
tử th u ậ n  tùng  theo  chúng Tăng, không  n ê n  trá i 
nghịch, cầu xin cho dứt lội, và k h iến  chúng  T ăng 
m au m au giải p h ép  Yốt Ma.

Nếu ông đệ tử tội tội T ăng tàng , ông th ầy  p hả i 
đúng  n h ư  p h á p  toan  liêu, hoặc đáng  cho ở riêng, 
phả i trị cho ống những  ngày p h ạm  Bổn n h ậ t, đáng  
cho p h ép  ỷ hỉ p h ả i cho p h ép  ỷ hỉ, đ ãn g  cho p h ép  xả 
tội p h ả i cho p h ép  xả tội, đều tùy n ê n  cho đó, như  
trê n  lu ậ t dạy, p h ép  ông H òa Thượng, trước không  y 
theo  đây  m à làm , th ì mỗi mỗi đều p h ạm  tội. Bao giờ 
Hòa Thượng đối với đệ tử, p h ả i làm  đúng p h ép  Hòa 
Thượng, ông đệ tử đối với Hòa Thượng phải lãm  đúng 
p h ép  đệ tử. P h ậ t nói : “Đó là p h ép  n ê n  làm  đệ tử ”.

Nếu Hòa Thượng bị chúng  T ăng  làm  p h ép  Yết 
Ma v.v..., ông đệ tử  ở trong  đó p h ả i toan  liệu làm  sao 
cho đúng  như  pháp , n h ẫ n  đ ế n  k h iến  chúng  T ăng 
m au m au giải p h áp  Yết Ma.

Ông H òa Thượng p h ạm  tội T ăng tàng, ông đệ 
tử  p h ả i to an  liệu cho đúng n h ư  p h áp , n h ẫ n  đ ến  làm  
p h ép  xả tội cho thầy .

Hòa Thượng b ệ n h  p h ả i ch ăm  nom  th ă m  viếng, 
không  m uốn ở chỗ đó p h ả i dời đi, n h ẫ n  đ ế n  hai việc 
giúp hộ : a /  Không bạch Hòa Thượng hay không nên  vào 
làng  cùng vào n h à  người khác, b /  Không được theo  
Tỳ Kheo khác , hoặc  to an  làm  b ạ n  với Tỳ Kheo khác .

Không được Hòa Thượng cho theo  Tỳ Kheo kia, 
thời không  n ê n  Ịàm  đệ tử  giúp đỡ các việc nữa, Tỹ' 
Kheo k ia  không  n ê n  thọ  ổng giúp đỡ các việc, cũng
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không  cho Tỳ Kheo kia cạo tóc ổng. cũng khõng  cho 
ổng m ượn Tỳ Kheo k ia  cạo, không  cho ổng vào n h à  
tắm , không  cho ổng  kỳ lưng người khác , và không  
cho người k h á c  kỳ lưng ổng, không  cho ổng đi đ ến  
chỗ k h á c  trọ n  ngàỵ, không  cho ổng ra  ngoài giới, 
không  cho ổng đi đ ế n  phương khác.

C ăn  B ản  bộ nói : Chỉ trừ  có 5 việc không  
bạch , được đi ra  ngoài còn  bao n h iêu  m ỗi m ỗi đều 
p h ả i b ạ c h  th ầy  : 1 /  Lay cây xỉa răng . 2 /  Uống nước. 
3 /  Đi đ ạ i tiện . 4 /  Đi tiểu  tiện . 5 /  ở  trong  giới 49 
tầm  đi lễ th á p  khỏi thưa.

Sớm  m ai p h ả i vào phòng  T hầy  học hỏi nghĩa  
k inh , p h ả i đem  b ìn h  tiểu  tiệ n  rử a  bỏ, p h ả i b ạch  
T hầy giờ đến , lấy  nước th áo  đậu  và nước tro  tịn h  
rửa tay  không  ?... Hay là T hầy  có c ần  ă n  v ậ t chi; và 
trong  chúng  T ăng  có v ậ t lợi dường n ê n  lấy làm  cho 
T hầy ăn , p h ả i trao  nựớc th áo  đậu  và n h à n h  dương 
cho T hầy  rử a  tay  và súc m iệng, có v ậ t n ê n  ă n  đem  
d ân g  cho Thầy. Trong chúng  T ăng có v ậ t lợi dưỡng, 
p h ả i b ạ c h  cho T hầy  hay  rằn g  : được v ậ t n h ư  vậy, 
n ê n  ch ia  cho T hầy m ột p h ần , và p h ả i thư a  rằn g  :

Hòa Thượng m uốn vào làng  chưa ?... Hoặc nói : 
Không vào, n ê n  hỏi : B ạch  T hầy tô i p h ả i lấy  cơm ở 
chỗ nào  ?... N ên đúng n h ư  lời T hầy dạy  đi lấy. Nếu 
Hòa Thượng nói : Đi vào làng...

M ình p h ả i rửa tay  rồ i chậm  rã i lấy  y, đừng cho 
lộn đầu, lấy  cái y An Đà Hội, trương ra  giũ coi có 
trùng  độc núp  ẩn , k ế  đó lấy  dây  lưng buộc cái T ăng 
kỳ chi (tức là cái chăn), k ế  nữ a lấy cái y U ất Đa La 
Tăng, trương ra  phủ i rũ, xem  x é t trao  cho Hòa
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Thượng. N ên xếp  cái y  T ăng Già Lê đắp  lên  vai, k ế  
nữ a lấy  b á t rử a  để vô túi m ang đi, p h ả i lấy  áo  của 
T hầy xếp  cất.

Lại lấy  nước rửa chân , và lấy  m ền  xếp  cất, khi 
T hầy  đi ra  p h ả i trao  giày guốc đi đường, kh i ra  khỏi 
phòng  p h ả i ngoái lại đóng cửa lấy  tay  lắc  chố t coi 
chắc  không, n ếu  không  chắc  n ê n  k h ó a  h a i lớp, k h ắp  
xem  đôi b ê n  c ẩn  th ậ n , rỗi đem  ch ìa  k hóa  giấu cấ t 
chỗ k h á c  kín. Nếu sợ người k h ác  th ấy  không  chắc  
thì p h ả i cầm  theo, và mời T hầy đị trước.

Đi đường n ếu  gặp người quen, p hả i cùng nh au  
nói lời làn h  khéo  tâm  nhớ  tưởng, khi đi p h ả i trá n h  
người b ê n  đường. Nếu m uốn vào làrig p h ả i lá n h  b ê n  
con đường nhò , để  b á t  ở trước m ặt, trương cái V 
T ăng Già Lê ra  xem  coi, rồi m ới trao  cho Thầy.

Nếu ngoài làng  có ông k h ả  ch ngồi tiệm , m ình  
hỏi th ă m  ông, rồi đem  đồ h à n h  đạo  và giày guốc, 
gửi trong  quán  đó, p h ả i hỏi T hầy : Con n ê n  đi theo  
T hày  không  ?... Nếu T hầy  nói p h ả i vậy th ì n ê n  đi 
theo. Nếu nói : không  nên , ông p h ả i ở đây, th ì p h ả i 
y lời T hầy  dạy  ở đó.

Nếu kh i T hầy  vào làng, th ì p h ả i dấy  ỷ như  
vầy : T hầy  vào làng  k h ấ t  thực, m ột p h ẩ n  cho Thầy, 
m ột p h ả n  thuộc về con, n ếu  T hầy  ra  khỏi làng  rồi, 
lại lấy  giày guốc.

Khi ở b ê n  đường để b á t  xuống đất, xếp  y T ăng 
Già Lẽ v ắ t lê n  vaiệ Neu T hầy  trụ  ă n  chỗ nào , p h ả i 
qué t cho sạch , trả i tọ a  cụ, và sắm  đủ b ìn h  nước 
tịnh, k h ạ p  nước tấm , th ố  đựng cơm dư, lạ i đ ặ t  cái
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giường ngồi tắm , tản g  đá để rử a  chân , k h ă n  lau 
chân . H oặc ở xa th ấ y  T hầy  về, p h ả i đứng dậy  tiếp  
rước b á t, bưng b á t  để  trê n  v ậ t chi, h ay  t r ê n  cái 
ch án  b á t, lấy cái y T ăng Già Lê ra  xem , đừng cho có 
m ồ hôi nhỏ , hẻ  có p h ả i đem  đi g iặt phơi.

T hầy  rử a  c h â n  rồi, p h ả i dội nước rửa tấ m  đá, 
d ẹp  k h ă n  lau c h â n  lại chỗ cũ, rử a  tay  cho sạch , trao  
nước tịn h  cho T hầy  rử a  tay, cơm và đồ ă n  của m ình, 
p h ả i bưng lên  th ư a  T hầy rằn g  : b ạ c h  T hầy đây  là 
p h ầ n  cơm của con n ê n  ă n  ?.ử. T hầy nói : Phải, th ì rồi 
sẽ  lấy m à ăn .

Nếu kh i T hầy  ă n  p h ả i đứng h ầu  coi, cung cấp 
nhữ ng  m ón  cần  dùng. Nếu thời giờ m uốn quá ngọ 
th ì p h ả i đồng ă n  với T hầy  m ột lượt. T hầy  ă n  rồi 
p h ả i lã n h  cái b á t  trong  tay  Thầy, và d ân g  nước rửa 
tay  súc m iệng, hoặc  m ình  ă n  rồi đồ còn  dư, p h ả i 
đem  cho người khác , hoặc  cho ph i n h â n , ho ặc  để 
t rê n  đ ấ t  sạ ch  chỗ không  cỏ, hoặc  để trong  nước 
không  trùng, lấy  ch én  b á t  đó rử a  cho sạch , và lấy 
tọ a  cụ v.v... để  lại chỗ cũ. Kế đó vào trong  phòng  
Thầy, p h ả i coi chừng có bụ i đấ t, p h ả i đem  giường 
nệm , gối và để trả i  t r ê n  đ ấ t  v.v... đem  phơi nắng, 
trong  phòng  p h ả i d ọn  quét cho sạch  bụi, kh i đổ bụi 
đ ấ t  p h ả i xem  coi, hoặc  chỉ kim , giẻ lụa  lau, n h ẫ n  
đ ế n  m ột h o àn  thuốc, lấy  để  cho có nơi. Nếu có 
người chủ b iế t th ì sẽ  lấy  lại.

P hải lau chùi trê n  ngạch  cửa, trê n  trụ  nọc  giá 
m áng  áo, hoặc  trong  phòng  có chỗ n ào  hư, hay  
trùng  chuộ t đào  hang, p h ả i sửa sang  lại cho. sạch  
sẽ , hoặc  ló t tọ a  cụ không  được b ằn g  thẳng , p h ả i sửa
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lại, chỗ n ào  để  y, chỗ nào  không  n ê n  để y, p h ả i mỗi 
m ỗi để riêng  m ột chỗ. Trong sà n  có bụi đ ấ t  n ê n  trừ  
bỏ. Lấy b ìn h  đựng nước rử a  sạch  để  lại chỗ cũ, lại 
p h ả i sắ m  cho T hầy  các thứ  đựng nước th áo  đậu, 
b ình  nước uống, hoặc  để  s ẵ n  trong n h à  tắm .

Có khi tắm  rửa, phả i hỏi T hầy m uốn tắm  
chưa ?... Nếu T hầv  nói lắm . p hả i đ ế n  trước n h à  tắm  
coi rưới qué t cho sạch , có nước b ấ t  tịn h  p h ả i đổ bỏ, 
đáng  xài củi th ì n ê n  bửa củi, sắm  cho đủ các m ón 
đồ tắm , p h ả i b ạ ch  vị Thượng Tọa, vậy sau  mới nhúm  
lửa, n h ú m  rồi p h ả i b ạch  T hầy  giờ đ ến  tắm .

Nếu T hầy  b ện h  yếu hoặc già lắm , m ình  phả i 
dìu đỡ, hoặc lấy  áo quẩn  để s ẵ n  trong  th ấ t  ấm , 
m áng  lên  giá, rồ i kỳ lưng cho Thầy, phả i đứng đằng  
sau  trao  nước cho T hầy rửa, hoặc, m ình  rửa rồi. Nếu 
T hầy già yếu p h ả i đỡ T hầy ra  n h à  tắm , n h ẫ n  đ ến  
trở  về phòng  trả i ngọa cụ cho T hầy nằm , lấy y đắp  
phủ T hầy  rồi, mới ra  đóng  cửa phòng  lại. Đ ến trong 
n h à  tắm , coi các vật tắm  rửa, dẹp  cất lại chỗ cũ, còn 
nước b ấ t  tịn h  đổ đi. Vụt tắ t  lửa, đóng cửa m à đi.

Đệ tử  p h ả i sớm , trưa, chiểu, b a  lần  vấn  an  
Thầy, và p h ả i vì T hầy giúp làm  ha i việc nhọc  không  
được từ  n a n  : Một là  sửa sang  phòng  n h à . Hai là : vì 
nhuộm  y phục cho Thầy, đúng ĩlhư p háp  phụng h àn h .

Nếu T hầy  bảo  đi đạo  chung quanh  b ố n  ph ía  
chơi, th ì không  n ê n  từ  n a n  m ượn cớ có n h â n  duyên 
m à ở n h à , nếu  bị T hầy  quở trách , p h ả i tới T hầy  ă n  
n ă n  sá m  hối, đ ắp  y lột guốc, quỳ gối ch ắp  tay  : 
B ạch Hòa Thượng đoái tưởng con nay  xin sám  hối, 
không  d ám  tá i p h ạm  nữa.
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Nếu T hầy  cho sám  hối th ì tốt, n ếu  T hầy khô no; 
cho thì p h ả i mỗi ngàv b a  thời xin sám  hối, T hầy 
cũng không  cho, thì p h ậ i th ấ p  tâm  tùy th u ận , mới 
b è n  cầu giải tội phạm . Như trước có nó i : “Không y 
lời T hầy dạy  m à ỉàm , th ì m ỗi m ỗi đều  p h ạm  tộ i”.

H òa Thượng có 5 điều ph i p h áp , đệ tử  n ê n  
sá m  hối rồ i đi, p h ả i thưa  n h ư  vầy : “Con làm  đúng 
n h ư  p h áp  T hầy cũng không  b iết, con làm  không  
đúng  như  p h áp  T hầy cũng không  hay, con co p h ạm  
lỗi T hầy  cũng không  dạy dỗ rầy  la, hoặc  p h ạ m  T hầy 
cũng không  b iế t. Hoặc p h ạm  m à sám  hối T hầy  cũng 
không  b iế t”.

Bấy giờ các Tỳ Kheo mới thọ  giới. T hầy  Hòa 
Thượng của m ấy ổng v iên  tịch  (chết), không  ai dạy  
bảo, các ổng không giữ oai nghi. Phật nói: Cho Tỳ Kheo 
có 10 h ạ  trí huệ, cho người y chỉ làm  vị A Xà Lê.

Bậc A Xà Lê đối với đệ tử  p h ả i tưởng n h ư  con, 
đệ tử  đối với b ậc  A Xà Lế p h ả i tưởng n h ư  cha, lần  
lượt dạy  việc, k h iến  trong Phật p h áp  có th êm  lợi ích 
rộng  lớn. Phải th ỉn h  như  vầy :

Thưa Đại đức, m ột lòng thương tưởng, con 
p h á p  danh... nay  cầu  Đại đức vì con làm  y chỉ, cúi 
x in Đại đức cho con y chỉ, nương theo  Đại đức m à ở 
(nói ba lần), ô n g  th ầy  n ê n  đ áp  rằn g  : P hải vậy, cho 
ông y chỉ, ông đừng buông  lung nghe.

(Pháp làm  A  X à  Lẽ, đồng như  p h á p  H òa Thượng, 
p h ép  đệ  tử thờ vị A  X à  Lê củng dồng nh ư  p h á p  thờ  
H òa Thượng).
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Nếu th ầy  Tỳ Kheo mới thọ  giới, ưa chỗ vắng 
vẻ, cho y chỉ rồi dạy  ở các chỗ như  vậy, m ỗi ngày 
p h ả i đi qua lại, n ếu  đi qua lại không  được, cho 
không  y chỉ m à ở.

Khi ấy  tâ n  cựu Tỳ Kheo lần  bỏ chỗ ở đi cầu 
ông y chỉ, chỗ ở đều  hư, P h ậ t .nói : “Cho ông tâ n  cựu 
Tỳ Kheo ỏ’ chung khỏi y chỉ vì để hộ chỗ ở vậy”. 
K hông p h ép  sai người khác, thay  th ế  thọ  y chỉ, cho 
y chỉ. Hoặc Hòa Thượng A Xà Lê, đi về liền  m ột 
ngày không  tới, hoặc  đệ tử  đi về liền  .m ột ngày 
không  tới nữa, đều  làm  p hép  y chỉ lại. Vì lìa chỗ 
ngủ m ộ t đêm , tức là m ấ t p h ép  y chỉ, n ếu  m ột đêm  
không  y chỉ, p h ạ m  Đột K iết La.

T h ập  T ụng Luật và Ngũ P h ầ n  Luật : “Cho 
không  y chỉ n h ẫ n  đ ế n  6 đ êm ”. Ni Đà -Na nói : “Nếu 
có tâ m  cầu  y chỉ làm  T hầy  , được 5, 6 đ êm  đ ế n  m ột 
lẩn , n ếu  không  tâm  cầu, th ì m ột đêm  củng không  
được., Đối chúng  T ăng  m à thọ  dùng các m ón  ă n  
uống, cũng không  n ê n  th ọ ”.

K hông n ê n  lựa chọn  m à thọ  y chỉ và cho m ình  
y chỉ. H oặc đệ tử  b ện h , hoặc  đệ tử  đi nuôi b ện h , 
không  y chỉ cũng được ở. Hoặc chúng  T ăng  cho ha i 
T hầy  vì ông đệ tử  làm  p h ép  Yết Ma quở trá c h  v.v... 
không  m ấ t y chỉ. Nếu bị d iệ t tẩn , tức là m ấ t y chỉ.

P h ậ t cho ông T ỳ  Kheo có 5 h ạ  trí tuệ, theo  Tỳ 
Kheo 10 h ạ  có trí tuệ m à thọ y chỉ. Nếu Tỳ Kheo dốt 
p h ả i trọ n  đời y chỉ. Có 5 p h áp  m ấ t y chỉ : 1 /  Bị 
T hầy  quở trác h , 2 /  Bỏ T hầy  m à đ iỗ 3 /  Thôi tu. 
4 /  T hầy  không  cho y chỉ. 5 /  Vào trê n  giới tràng .
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Lại có 5 p h á p  m ấ t y chỉ nữ a : 1 /  ô n g  T hầy 
chế t. 2 /  ò n g  đó 5 lạp . 3 /  ô n g  đó quá 5 lạp . 4 /  K iến 
ch ấp  ông H òa Thượng n ày  đồng H òa Thượng T hầy 
trước. 5 /  H oặc b ậc  nh ị SƯ thô i tu  hay  chế t, hoặc  ổng 
trở  lạ i làm  H òa Thượng m à không  k iêng  sợ ai.

Có 5 h ạn g  T hầy trì lu ậ t đều  n ê n  y chỉ : 
1 /  Ông tụng  được lời tựa  cho đ ế n  tụng  được 30 việc. 
2 /  Ông đó tụng  được 90 việc. 3 /  ồ n g  đó rộng  tụng  
Tỳ Ni. 4 /  Ông đó tụng  được h a i bộ Ty Ni. 5 /  ô n g  đó 
tụng  làu  bộ Ty Ni.

Trong đây  m ùa xuân, m ùa đông p h ả i nương 
th eo  b ố n  b ậ c  T hầy  nóí trê n  m à ở, nếu  không  nương 
đ ó  m à ở, th ì p h ạm  Ác tác. M ùà h ạ  a n  cư, n ê n  nương 
theo  ông trì lu ậ t th ứ  năm , n ếu  không  nương đó m à ở 
th ì p h ạ m  tội Đọa.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ L uật nói : “Có 4 b ậ c  A Xà 
Lê : 1 / Ông n ày  th iếu  cơm th iếu  p h á p  không  cần  
hỏi m à đi. 2 /  Có cơm ă n  th iếu  p h áp  n ê n  hỏi rồi đi. 
3 /  Ông n ày  th iếu  cơm m à có p h áp , tuy khổ  trọ n  đời 
không  n ê n  đi. 4 /  ô n g  n ày  có cơm có .pháp, dầu  đuổi 
xua, cũng p h ả i ở trọ n  đời không  đi”.

Nếu h a i T hầy  có lỗi, đệ tử  n ê n  k h u y ên  can. 
không  n ê n  nói lời thô  tháo , nói đúng  lời P h ậ t dạy, 
n ẽ n  nó i lời nhỏ  n h ẹ , T hầy không  n ê n  làm  việc này, 
n ếu  T hầy  n h ậ n  lời đó th ì tốt, n ếu  T hầy  p h ả n  th êm  
và quở trách , n ếu  th ầ y  đó là Hòa Thượng, n ê n  bỏ đi 
xa, nếu  T hầy  đó là b ậc  A Xà Lê, n ê n  m ang  y b á t  ra  
ngoài giới ngủ m ột đêm , rồi trở  lại y chỉ với ông 
khác . Nếu T hầy  k ia  có th ế  lực,- p hả i bỏ đi xa. H oặc y
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chỉ với ông đức cao hơn. Hay- là  ông đệ tử  đó đủ 5 
h ạ  và th ông  h iểu  k inh  luật, th ì khỏ i y chỉ.

B ằng  ông không  thông  k in h  luật, p h ầ n  m ình  
độ không  được, làm  sao độ ngứời ?... Như vậy, p h ả i 
trọ n  đời y chỉ với Thầy. Hoặc ông đủ 10 h ạ , thông  
h iểu  k in h  luật, lợi m ình  lợi người đã  xong, th ì được 
thọ  người y chỉ.

T h ập  Tụng Luật nói : “ô n g  đủ 5 h ạ  và 5 p h á p  
th à n h  tựu khỏ i thọ  y chỉ : 1 /  B iết việc n ào  phạm . 
2 /  B iết việc nào  không  phạm . 3 /  B iết p h ạ m  n h ẹ . 4 /  
B iết p h ạm  nặng . 5 /  B iết tụng  lu ậ t và học hay  nói 
giỏi. Còn ông n ày  tuy thọ  giới n h iều  năm , không  
b iế t 5 p h á p  th ì p h ả i trọ n  đời y chỉ theo  T hầy  m à ở”.

C ăn  B ản  bộ nói : “Chưa đủ 5 h ạ , tuy 5 p h áp  
th à n h  tựu, n h ẫ n  đ ế n  làu  thông  trong  b a  tạng , đều  
chứng p h á p  tam  m inh, trừ  h ế t tam  cấu, cũng p h ả i y 
chỉ theo  th ầ y  m à ở. Nếu đủ 5 h ạ  rồi, th ì cho lìa ông 
y chỉ được đi du lịch. Song đ ến  chỗ khác , cũng p h ả i 
y chỉ n ữ a .”.

Nếu ông đó tuổi đủ 80, đủ 60  h ạ , đối k ỉn h  b iệ t 
giải th o á t, chưa từng đọc tụng, chưa từng h iểu  nghĩa  
lý, cũng p h ả i y chỉ với Ty Kheo già.

Nếu không  có 'ty  Kheo già, th ì y  chỉ với ông 
nhỏ  cũng được chỉ trừ  lễ bái, còn  bao  n h iêu  n ê n  
làm . Ông này  gọi là lão tiểu  Ty Kheo.

T hập  Tụng Luật nói : Nếu gặp thờ i đói k h á t, 
p h ả i n ê n  m ỗi ngày, đ ến  y ế t k iến  H òa Thượng, cho ở 
riêng, p h ả i m ỗi ngày đến . Nếu không  đ ế n  thường 
được, th ì cho 5 ngày đ ế n  m ột lần , nếu  5 ngày đ ến
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cũng không  được, th ì ngày Bố tá t  p h ả i đến , lạ i nữa, 
n ếu  ngày  Bố tá t  đ ế n  cũng không  được, n h ẫ n  đ ế n  
đường đi h a i do tu ầ n  rưỡi, đ ế n  ngày tự  tứ, p h ả i đ ế n  
vế t k iến  H òa Thượng”.

M ầu k inh  nói : “Thọ y chỉ rồi, x in  p h ép  7 ngày 
đi ra  ngoài giới, ngày đúng  trở  về đ ế n  chùa, th ì 
không  m ấ t p h ép  y chỉ. Như trước có nói rõ, th ầ y  trò  
có các p h á p  để giúp nhau . Từ đây về sau  sẽ  giải về 
b ả n  v ă n ”.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  tro n g  d â y  là  sao  ?  Hòa
Thượng hoặc  b iế t hoặc  nghi, chưa đủ 20  tuổi m à 
tru y ền  giới cho, b ạ c h  b a  lầ n  Yết Ma rồi, th ì p h ạm  
tội Đọa. B ạch  ha i lầ n  Yết Ma rồi, th ì p h ạm  b a  tội Ác 
tác . B ạch  m ộ t lầ n  Yết Ma rồi, p h ạm  ha i tội Ác tác. 
Mới b ạ ch  p h ạ m  m ột tố i Ác tác.

Chưa b ạ ch  còn làm  p h ép  phương tiện , hoặc  
đương cạo tóc, hoặc  m uốn nhóm  chúng  Tăng, hoặc  
chúng T ăng  nhóm  rồi, tấ t  cả đều  p h ạm  Ác tác.

C húng T ăng hoặc  b iế t hoặc nghi, chưa đủ tuổi 
20, th ì chúng  T ăng  đểu  p h ạ m  Ác tác . Tỳ Kheo Ni 
đồng phạm .

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Trước kh i không  b iế t, tin  
người thọ  giới nói, hoặc  người ở gần  làm  chứng, 
hoặc  tin  cha  m ẹ nói, hoặc kh i thọ giới rồ i s in h  nghi.

Cho tín h  số  n ă m  th án g  còn ở trong  th a i và 
th án g  n h u ầ n , hoặc  tín h  tấ t  cả ngày 14 tụng  giới, 
dùng  làm  số  năm , n h ư  vậy đủ 20 th ì tố t, n ếu  không  
đủ cứ làm  Sa Di. Chừng nào  đủ tuổi sẽ cho thọ  cụ 
giới, n ếu  không  n h ư  vậy, đồng p h ạm  tội tặc  trụ .
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Nếu không  H òa Thượng, h o ặc  h a i H òa Thượng, 
n h ẫ n  đ ế n  đông nh iều  Hòa Thượng không  gọi là  thọ  
cụ túc  giới, không  được độ người làm  quan.

T h iện  Kiến Luật nói : “Ăn luơng n h à  nước m ãn  
rồi, vậy sau  mới được đi x u ấ t gia. Nếu vua cho cũng 
được đi x u ấ t gia”.

K hông có y b á t, th ì không  được thọ  giới cụ túc, 
không  được m ượn y b á t  để  thọ  giới cụ túc, không  
cho độ Tỳ  Kheo Ni có phạm , đi x u ấ t gia thọ  đ ạ i giới, 
n ếu  thọ  rồi p h ả i d iệ t tấ n  đuổi ra , không  được độ 
người tặc  tâm  vào đạo  xuấ t gia lỡ có x u ấ t gia rồi 
cũng p h ả i d iệ t tẩn .

Đâv ngh ĩa  là tự  m ình  đi x u ấ t gia, hoặc  ông 
chưa chung với chúng T ăng Tỳ Kheo, làm  p h ép  Yết 
Ma nói giới, chưa làm  p h ép  độ x u ấ t gia, chưa đáng  
độ, hoặc  đã  độ x u ấ t gia, thọ  giới cụ túc, tức gọi là 
thọ  giới cụ túc. Nếu ông từng chung với chúng  T ăng 
làm  p h ép  Yết Ma nói giới rồi, th ì p h ả i d iệ t tẩ n  ông 
đó đuổi ra

T ăng  Kỳ Luật nói : “ô n g  chưa từng vào p h ép  
Bố tá t, hay  là tự  tứ, sau  ông có tâm  tốt, được cho đi 
x u ấ t gia thọ  giới cụ túc; n ếu  ông đã  từng vào rồi, đó 
gọi là người Đạo trụ , không  cho x u ấ t gia. Nếu con 
của vua, hay  là  con của quan  Đ ại th ầ n , đi lá n h  n ạn , 
cượng m ặc y Ca sa  th ì cũng n h ư  vậy {Đạo trụ)".

Nếu ông Sa Di trộm  nghe từng giới, h iểu  b iế t 
nh ũ n g  câu nó i b a n  đầu, ch ặn g  giữa và sau  đó, th ì 
sau  không  được thọ  giới cụ túc. Nếu người ám  độn, 
hoặc  người có tâm  nghĩ việc khác, không  nhớ  câu
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nói b a n  đầu , giữa và sau  đó, th ì sau  n ày  được thọ 
giới cụ túc.

K hông n ê n  độ người ngoại đạo, m ặc p h á p  y 
hoại sắc, n h ư  trước kh i m uốn độ người ngoại đạo, 
p h ả i dạy  cho cạo tóc và m ặc áo nhuộm  hoại sắc, 
dạy  cho họ thọ  p h á p  tam  quy, rồi lầ n  lầ n  cho thọ  10 
giới. Phải theo  chúng  T ăng xin ở  chung 4 tháng , 
chúng  T ăng  p h ả i b ạ ch  nh ị Yết Ma cho đó. Nếu ôn£ 
k ia  không  còn  ch ấp  p h áp  của ngoại đạo  b ạ ch  y và 
không  g ần  gũi ngoại đạo, không  tụng  k in h  ngoại 
đạo, nghe nói cái lỗi của ngoại đạo không  s in h  lòng 
s â n  h ậ n , tùy th u ậ n  theo  các Tỹ Kheo hay  k h iến  các 
Tỳ Kheo vui vẻ, được như  vậy, mới cho thọ  giới cụ 
túc. Nếu thọ  giới rồi, còn n h ậ p  theo  ngoại đạo, sau 
trở  lại x in  x u ấ t gia, không  n ệ n  cho xuấ t gia nữa, đó 
gọi ngoại đạo, p h á  ch ính  pháp .

K hông n ê n  độ người tôi tớ, hay  là  người trộm  
cướp và người m ặc  nợ (nếu có người trả th ế  cho thì 
được độ). Không n ê n  độ n ăm  h ạ n g  người huỳnh  
m ôn, tức là  : sinh , k iẻn , đố, b iến , b á n .(1) Hoặc độ 
rồi liền  p h ả i d iệ t tẩn ; hoặc loài súc s in h  b iế n  h ình  
người đến , không  n ê n  độ cho đi x u ấ t gia. Không n ê n  
độ người p h ạ m  tội ngủ nghịch  và người không  nam  
căn .

Có b a  h ạ n g  người không  đắc  cụ giới :

ni Sinh : tử khi mới sin h  không p h ả i nam  không p h ả i nữ. 
Kiền : tự th iến  .

Đ ố  : th ấ y  k ia  d ă m  d ụ c  tự m ọc ra
B iến  : th ấ y  n am  biến  nữ, th ấ y  nữ b iến  nam.
B án  : nửa tháng nam, nửa tháng nữ.
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1 / K hông nói tê n  m ình. 2 /  K hông nói tê n  H òa 
Thượng. 3 /  K hông xin  giới.

Cũng có b a  h ạn g  người nữa, không  được thọ  
giới : 1 / M ặc áo  th ế  tục. 2 /  Mặc áo ngoại đạo. 
3 /  D ùng các m ón  trau  dồi h ìn h  sắc.

K hông n ê n  truyền  giới cho người m ù, người 
ngủ, người say, người cuồng, người hay  s â n  h ận . 
Người c h ặ t tay  c h ặ t ch ân , lẻo tai, xẻo m ũi, lắ t n am  
căn , m ể dái, c h ặ t c án h  tay, c h ặ t ngón  tay, và người 
thường b ệ n h  hoạn , người ghẻ lá c ệ

H oặc người h iệ n  tướng chết, hoặc  người th â n  
ốm  khô , hoặc  người h ìn h  d ạn g  n h ư  con gái, người bị 
á n  treo , người trố n  th u ế  quan, người th â n  loang lỗ, 
người đầu  n họn , người lưng khòm , người ră.ng lòi xỉ, 
người th â n  giống trùng, người đầu  giống trùng, người 
tóc quăn, người quẹo tay, hoặc  sáu  ngón  tay, hoặc  
ngón d ính  liền , hoặc  m ộ t trứ ng  dái, hoặc  không  
trứng  dái, hoặc  b ệ n h  trĩ, hoặc  , trong, ngoài chỗ đại 
tiểu  tiện , b ệ n h  hơi quến  lên , b ệ n h  suyễn, b ệ n h  hay  
nhổ  nước m iếng, b ệ n h  hoại ung thư, b ệ n h  ghẻ 
phỏng, b ệ n h  loại càn  tiếu, b ệ n h  đ iên  cuồng.

Và các th ứ  b ệ n h  n g ặ t nghèo n h ư  là  : b ệ n h  con 
m ắ t xanh , m ắ t vàng, m ắ t đỏ, m ắ t bù lạch  ăn , m ắ t 
hồng  hồng, m ắ t lở, m ắ t quáng  m anh , m ắ t sâu  hóm , 
m ắ t b a  góc, m ắ t khỉ, m ắ t tráo  quảu, m ắ t lòi, m ắ t lé, 
m ắ t đảo  lia, m ắ t sân , m ắ t b ạ t  chảng , m ắ t ghẻ, m ắ t 
có vành .

T h ân  ta n h  hôi, hoặc  đau  h ộ t xoài, hoặc  câm , 
điếc, què, vẹo chân , vẹo tay, b ạ i xụi, ngón c h ân  co
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rú t, m ộ t tay, m ộ t chân , m ộ t lỗ tai, đ ầu  không  tóc, 
không  lông, không  răng , tóc xanh , tóc vàng, tóc 
trắn g , quá dài, quá ngắn... b ắ p  vế n h ư  đ à n  b à , giống 
n h ư  các  thứ  đầu , n h ư  là  : đ ầu  trâu , voi, ngựa, heo, 
dê , nai, rắ n , cá, chim , m ộ t đầu  n h ẫ n  đ ế n  nh iều  đẩu.

H ết th ả y  sắc  n h ư  là  : xanh , vảng, đen , đỏ, 
trắn g , n h ư  b ệ n h  phong, b ệ n h  nóng, b ệ n h  đ àm  ấm , 
b ệ n h  tích  trữ  th à n h  khối, b ệ n h  ho, b ệ n h  nghẹn , 
không  lưỡi và sứ t môi.

Trước ngực nổ i bướu, hoặc  nổi sau  lưng, b ện h  
nội thương, b ệ n h  ngoài cảm , b ệ n h  liệt, b ệ n h  th â n  
m ình  giống n h ư  già lắm , b ệ n h  th ấ t  oai nghi, không  
b iế t tố t xấu. N hẫn  đ ế n  tấ t  cả người ô n hụe  chúng 
Tăng, đểu  không  được độ.

Nếu theo  Hòa Thượng p h á  giới, m à thọ  giới cụ 
túc, n ếu  m ình  không  b iế t th ì đắc  giới, b iế t th ì không  
đắc  giới. Nếu eó tá m  n ạ n  và các n h â n  duyên  k h ác  
cho ha i b a  ông giới tử  m ột thời, làm  p h ép  Yết Ma 
tru y ền  giới cụ túc, không  n ê n  quá, quá lửc là  không  
đắc  giới. Do vĩ sá i phép , chúng  T ăng cũng m ắc tội.

Nếu kh i thọ  giới cụ túc, n h ẫ n  đ ế n  trước chừng 
giây p h ú t gọi là  Thượng Tọa. Hoặc cử ha i b a  ông 
đồng  thờ i làm  Yết Ma, th ì không  n ê n  lu ận  lớn nhỏ , 
không  th ay  n h au  k ín h  lễ. Hoặc Hòa Thượng cũng đủ 
4 người, m à vắng  m ặ t cách  chỗ th ấ y  nghe, hoặc  ở 
ngoài giới, đ ều  không  gọi là  thọ  giới cụ túc.

Nếu trước không  dự truyền  giới Sa Di, b è n  
tru y ền  giới cụ túc  th ì đắc  giới, nhưng chúng  T ăng 
p h ạ m  tội. Nếu ở trung  quốc không  đủ 10 giới sư,
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không  được truyền  giới cụ túc. Nếu ở b iê n  địa [ngoại 
ố) cho th ầy  trì luật, chừng n ăm  vị cũng được truyền  
giới cụ túc. Nếu cha m ẹ không  cho th ì không  n ê n  độ 
người đó đi x u ấ t gia, hoặc  ở trong  đ ấ t già lam  m à 
cạo tóc, p h ả i thư a  với tấ t  cả chúng Tăng. Nếu chúng  
T ăng  không  được h ò a  h iệp  h ế t, th ì p h ả i đi nói cho 
từ  phòng  hay.

Hoặc ông đó chưa đủ 20  tuổi, hoặc  ông th iếu  
12 tuổi, cho làm  Sa Di khu ô. Trì giới được, và ă n  
m ột bữ a được cho độ đi xuâ't gia, đối trước hai th ầy  
A Xã Lẽ truyền  cho 10 giói, gọi lã Sa DI vậy.

T á t Bà Đa Luận nói : "Sáu mươi tuổi không  
được thọ  đạ i giới, d ầu  th ầy  ông và chúng  T ăng  có 
cƯỢng truyền  cho ông đi nữ a th ì cũng không  đắc  
giới, ch ỉ cho ông làm  Sa Di th ô i”.

Củng không  cho độ từ  7 tuổi sắp  xuống, nếu  
độ cho thọ  giới, đêu p h ạm  ha i tộ i Áe tác . Nếu trước 
th ỉn h  H òa Thượng thọ  10 giới p h áp , H òa Thượng 
không  có h iệ n  tiề n  (vắng mặt) cũng đắc  10 giới. Nếu 
H òa Thượng c h ế t m à nghe hay  b iế t, th ì không  đắc  
giới, không  nghe b iế t th ì đắc  giới.

Nếu b ạ c h  tứ  Yết Ma, thọ  giới cụ túc, m à H òa 
Thượng không  có h iện  tiền , th ì khôiig  đắc  giới, do vì 
số  T ăng  không  đủ, nếu  số  T ăng  đủ dầu  không  có 
Hòa Thượng cũng đắc  giới.

T ạp  Sự Luật nói : “Không được b ố n  người đồng 
thọ  giới cụ túc  m ột lượt, vì sao  ?... Vì không  p h ả i là 
chúng, m à th à n h  chúng, rồ i làm  p h ép  Yết Ma, trá i 
lý n h au  vậy”.
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Ngũ P h ần  Luật nói : “ỏ n g  đ ế n  trước, n ê n  cho 
thọ  giới trước, hoặc  ha i ông đ ế n  m ột lượt, ông  tuổi 
lớn thọ  trước, hoặc  h a i ông đồng tuổi, lấy  n iê n  lạp  
của  th ầ v  ổng m à cho ổng thọ  trước, n ếu  T hầy  ổng 
cũng đồng tuổi, n ê n  đồng thời làm  p h ép  Yết Ma, 
nhưng  ông n ào  xưng tê n  trước th ì được thọ  trước, b a  
người cũng đồng h ế t. Các việc cũng đắc  Yết Ma ba  
người củng đồng h ế t. Các việc cũng đắc  y ết Ma ba  
người, t ấ t  cả làm  p h é p  Yết Ma truyền  giới, giới tử  
không  được b ố n  người”.

Hoặc h a i th ầ y  thô i tu, sau  m uốn trở  lại tu, đ ến  
ông đệ tử  cầu  xin  x u ấ t gia thọ  giới cụ túc, ông đệ tử 
hồi trước p h ả i cho y b á t, giúp cho ổng được đầy  đủ, 
củng n h ư  p h á p  m à k ín h  ông đệ tử  trước làm  Thầy.

T á t Bà Đa Luận nó i : “P hàm  p h á p  thọ  giới, 
trước p h ả i th u y ết p h á p  d ắ t  d ẫ n  cho h iểu  b iế t, b ảo  
p h ả i đối ở trước tấ t  cả chúng  sinh  p h á t  tâ m  thương 
xót, tức là  được tă n g  thượng tâm , b è n  được tăn g  
thượng giới”.

T rong Nội P háp  truyện  nó i : “ô n g  k ia  thọ  giới 
rồi, k ế  đó ông b ổ n  sư  tiếp  chỉ giới b ổ n  cho b iế t 
tướng tội, m ới dạy  th êm  cách  tụng  giới, ông k ia  đã 
làu  rồi, tụng  th ê m  đ ạ i lu ậ t tạ n g  m ỗi ngày, tụng  qua 
rồi ông T hầy  m ỗi bữ a  p h ả i x é t hỏ i”.

T ụng T ạng  Luật xong rồi, mới cho học k inh , 
học luận . Đ âu có kh i n ào  m uốn thọ , m à thường 
không  chịu cực nhọc; cũng đã  được rồi m à giới chưa 
để lòng, có th ỉ m à vô chung, k h á  tiếc  lắm  ư ? R iêng 
có m ột hội những  người cầu thọ giới, thọ  rồi không  
trọng  m ến  Thầy, không  tụng  giới k inh , chưa giở
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quyển luật, luống hư  ngôi rường cột P h ậ t p h áp , tổn  
m ình  và tổ n  người. Nếu có nhữ ng  b ọ n  n h ư  thế , 
th à n h  ra  người d iệ t ch ính  pháp .

Cho n ê n  trong  Luật v ăn  nói : “T hà làm  người 
h à n g  th ịt chớ không  n ê n  truyền  giới cụ túc cho 
người k ia  bỏ m à không  dạy  h ọ ”. B ên  nước Tây quốc 
nương n h au  thờ  T hầy  lễ bái, đầu  đêm  sau  đêm  đ ế n  
b ê n  chỗ Thầy, T hầy bảo  đệ tử  ngồi yên , d ẫ n  trong  
b a  tạng , tùy  thờ i dạy  dỗ, hoặc  sự  lý đừng cho luống 
qua, x é t giới h ạ n h  ông kia, đừng cho kh u y ế t điểm , 
b iế t chỗ n ào  có p h ạ m  th ì dạy  sá m  hối.

Như vậy kẻ đệ tử, mới chùi lau cho Thầy, và 
xoa th â n  th ể  cho Thầy, cùng đ ắp  y xếp  áo  cho Thầy, 
hoặc  kh i qué t s â n  lau phòng, coi chừng trù n g  ở trê n  
m ặ t nước, m ộ t chú t có chỗ làm , n ê n  đều  làm  th ế  
cho Thầy, đây  là  k ính  lễ b ậc  thượng túc vậy.

Như trong  m ôn đồ có b ện h , th ì m ình  cũng 
p h ả i ủng  hộ thuốc th an g  và đồ cần  dùng, thương 
củng n h ư  con ruột. Song m ình  là người gương m ẫu 
P h ậ t p h áp , để  làm  đẳu  dạy  bảo , k h ác  n ào  n h ư  người 
con lớn của vua, gồm  th â u  nuôi dưỡng không  n ê n  
k h in h  dễ, lu ậ t có nói rà n h  đâu  cho trễ  nãi.

Bố tá t  giới k in h  nói : “Bọn C h iên  đà  la, và 
người h à n g  th ịt, tuy là làm  ngh iệp  ác, chớ không  
h ay  p h á  hoạ i ch ính  p h á p  của  đức Như Lai, chưa ắ t  
họ sa  đọa  trong  b a  đường ác. Lãm  th ầy  không  hay  
dạy  ră n  kẻ đệ tử, tức là  người p h á  P h ậ t p h áp , chắc  
đọa  trong  đ ạ i đ ịa  ngục”.
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ƯU b à  tắc  k in h  nói : T hà thọ  giới ác  trong  m ột 
ngày g iết vô lượng chúng  sinh , trọ n  không  n ê n  chứa 
nuôi kẻ đệ tử  hung ác, m à ’ không  điều phục được, vì 
cớ sao ?... Đó là ông ác  luậ t nghi, lỗi đó thuộc về 
p h ầ n  m ình, vì nuôi kẻ đệ tử  ác  không  hay  dạy  dỗ, 
mới k h iến  cho vô lượng chúng  sinh  làm  ác  và chê 
ba i vô lượng p h á p  m ầu, hoạ i h ò a  h iệp  T ăng  k h iế n  
cho p h ầ n  n h iều  chúng  s in h  gây tội ngũ vô gián . T hế 
cho n ê n  có cái tộ i n ào  m à hơn cái tộ i ác  lu ậ t 
nghi ?... (ông giới sứ  truyền  giới bấ t hợp pháp).

Giới thứ sáu mươi sáu 
CẤM BƯƠI MÓC VIỆC RẦY RÀ

CH ÍN H  VĂN : N ế ú  Tỳ Kheo biết việc đó là việc 
rầy  rà, đúng  như  p h á p  sá m  hối rồi, sa u  còn bươi móc 
ra nói nữa, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. P hái 
Lục q uẩn  có việc rầy  rà , đúng  n h ư  p h á p  dứ t rồi, sau  
lạ i còn  bươi m óc ra  nỏi nữ a rằn g  ; -  ô n g  không  
kh éo  suy xét, th ì chỗ ông suy x é t không  th à n h , ông 
h iểu  không  rà n h , th ì cái h iểu  của ông không  th à n h , 
ông  không  k héo  dứt, th ì cái dứ t của ông không  
th à n h . C húng T ăng  đang  th a n h  tịnh , ổng làm  cho có 
việc rầy  rà , kh i đã  xảy  việc rầy  rà , ổng làm  cho 
đừng dứ t trừ  được. C ác Tỳ Kheo x é t b iế t việc n ày  do 
m ấy  ổng, n ê n  đ ế n  b ạ c h  P hậ t. P h ậ t liền  k iế t giới 
cấm .

B iế t : Giải như trước, hoặc tự  mình h iểu  b iế t, 
hoặc  người k h á c  nói lại m ình  b iết.



588 LUẬT TỨ PHẨN GIỚI BỔN

R ẩ y  r á  : Do vì việc n ày  m à s in h  ra  c ạ n h  tran h . 
Rầy rà  có 4 cách  ngh ĩa  là  : 1 / Lời nói rầy  rà . 
2 /  Tìm  lỗi rầy  rà . 3 /  P hạm  tội rầy  rà . 4 /  Làm  việc 
rầy  rà . Như v ăn  sau  n ày  có giải rõ.

Đ úng  n h ư  p h á p  : Nghĩa là đúng  y n h ư  p h áp , y 
như  luật, y n h ư  lời P h ậ t dạy.

S á m  hô'i : N ghĩa là  cô n g  v iệ c  b ị p h ạ m  ô n g  kia  
đ ã  sá m  hối rồi, sau  lại bươi m óc ra  nữa. Nghĩa là : 
việc rầy  rà  đó dẹp  rồi m à còn đem  tâm  không  tố t 
nó i nữa, k h iến  cho không  thôi.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây  n h ư  t h ế  n ào  ?
B iết ông đó đ ã  đúng  n h ư  p h á p  dứ t rồi, m à còn nói 
rằn g  : ông không  k héo  suy xét, th ì suy x é t không  
th à n h , cho đ ế n  trừ  dứ t cũng không  th à n h . Nói m à 
rõ rà n g  th ì p h ạm  tội Đọa, nói m à không  rõ ràn g  
p h ạ m  Ác tác.

H oặc còn  bao  nh iêu  những  việc rầy  rà  m ắng  
nh iếc , n h ư  vậy tự  m ình  rầy  lấy  m ình, hoặc  m ình  rầy  
với người chưa thọ  đạ i giới, m à còn nó i nữa, th ì 
p h ạ m  Ác tác . Đúng n h ư  p h á p  dứt, tưởng đúng như  
p h á p  đứt, p h ạ m  tội Đọa; nghi, p h ạ m  Ác tác; không  
đúng  n h ư  p h á p  đứt, tưởng n h ư  p h á p  dứ t yà nghi đều  
p h ạm  Ác tác . Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng  sau  
p h ạ m  Ác tác.

K h ô n g  p h ạ m  là  sao  ?  Trước không  b iế t đúng 
n h ư  p h á p  dứt, và th ậ t  không  đúng  n h ư  p h á p  dứt.
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Giới thứ sáu mươi bảy 
CẤM LÀM BẠN VỔI KẺ GIẶC ĐI MỘT ĐƯỜNG

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo b iết đò  là giặc, k ế t  
bạn  cùng đ i chung m ột đường cho đ ế n  đ i trong m ột 
làng, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ i ngự tạ i nước Xá Vệ. P hái 
Lục q u ần  từ  nước ấy, đi đ ế n  nước Tỳ Xá Ly, gặp  b ọn  
k h á c h  buôn  lậu, lén  qua ải, các ông đồng  .đi chung 
với chúng  nó m ộ t đường bị người giữ ả i b ắ t  được. 
P h ậ t vì cớ ấy  liền  k iế t giới cấm .

B ọn  cư ớp  : Là nhữ ng  b ọ n  trộm  cắp , cướp g iật 
và người trố n  thuế , dối đò ho ặc  qua hoặc  lại.

K ế t b ạ n  ệ. Là đồng h ẹ n  ước với n h au  đi đ ế n  
làn g  nào , th à n h  n ào  vậy.

Đ ồng  đ i m ộ t đư ờ ng  : Là k ế t làm  b ạ n  th iế t, 
đồng  đi k h ắ p  đó đây, trong  làng, th à n h  ấp , cũng 
m ắc  b ổ n  tội.

Thể th ứ c phạm  tộ i  trong đây là  g ì ? Cũng 
đồng  n h ư  giới trước, đi chung với người phụ  nữ. Bốn 
chúng  k ia  p h ạ m  tội củng đồng  như  giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  K hông b iế t, k h ô n g  k ế t  
b ạn , hay  là  bị người dùng th ế  lực b ắ t  buộc v.v...

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : Nếu đi giữa 
đường, b iế t  đó là giặc, ta  không  tiệ n  lá n h  đi đường 
k h ác  thố  th ì đi trụ t  sau  xa, giả n h ư  người đi b iế t 
kh iêm  nhượng, đ ế n  gẩn  xóm  đông, phương tiệ n  bỏ 
di. Nếu bọn  giặc b iế t, th ì n ê n  nói rằn g  : -  Trường
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thọ , ch ính  tôi đi đ ế n  đây  thôi. Nếu m ình  đi chung 
với người b ạ n  p h ả n  và m ắc nợ, p h ạ m  tộ i D iệt Ty Ni.

Ngũ P h ẩ n  Luật nói : H ẹn  đi chung với Tỳ Kheo 
ác, p h ạ m  Ác tác . Nếu có n ạ n  duyên  h ẹ n  đi chung 
đường, không  phạm .

C ăn  B ản  L uật nói : Hoặc nhờ  b ọ n  giặc dìu dắt, 
n g ăn  ngừa các  n ạ n  k hác , hoặc  m ình  đi lạc  đường, 
p h ả i nhờ  đ ế n  k ia  chỉ dẫn , tuy đồng đi, không  phạm .

Bộ Tứ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ .THÍCH
(HẾT QUYỂN CHÍN)



LUẬT TỨ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
QUYỂN MƯỜI

Đời nhà Minh, đất Quảng Châu, 
thầy Sa môn Thích Hoằng Tán, 
hiệu Tại Tham (dịch).

Giới thứ sáu mươi tám 
KHÔNG Bỏ ÁC KIẾN

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo d ấ y  lời nói như  
Ưầy : Tôi b iết p h á p  của  P hật nói ế- L àm  việc d â m  dục  
không p h ả i là p h á p  ngăn  đạo. Tỳ Kheo k ia  can g ián  
Tỳ Kheo n à y  rằng : Đại đức đừng nói như  vậy, đừng  
chê bai đức T hế  Tôn, chê bai đức T hế  Tôn không tốt, 
đửc T hế  Tôn không nói lời như  vậy, đức T hế  Tôn dùng  
vô s ố  phương tiện, nói làm  việc d ă m  dục, là p h ép  ngăn  
đạo. Tỳ Kheo kia  kh i can g ián  Tỳ Kheo này, m à Tỳ 
Kheo n à y  giữ  bền  không bỏ, Tỳ Kheo k ia  n h ẫ n  đ ế n  ba  
p h en  can g ián  bỏ việc này  đi, n ếu  can g ián  đ ế n  ba  
p h en  bỏ thì tốt, bằng không bỏ p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, khi 
đó có ông Tỳ Kheo tê n  A Lê Tra, có s in h  ác  k iến  
n h ư  vậy, các Tỳ Kheo can  g ián  m à không  bỏ, của Ty 
Kheo đ ế n  b ạ c h  Phật, P h ậ t cho chúng T ăng  dấy  lời 
quở trá c h  và can  gián, b ạ c h  tứ  Yết Ma cho bỏ sự 
này , P h ậ t vĩ th ế  liền  k iế t giới cấm .
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D ấy lờ i n ó i n h ư  v ậ y  : Nghĩa là  lầm  d ẫ n  giải lời 
nôi của đức T hế  Tôn để làm  chứng k iến  lời nói của 
m ình, cũng do cái tri k iến  của ông kia th ấy  người tạ i 
gia, tuy ở tạ i gia có vợ n h ư  ai, nhưng hay  chứng quả 
Tu Đà H oàn, cho đ ế n  quả A Na H àm  n ê n  mới sinh  
cái ác  k iến  n h ư  vậy.

T ô i b iế t  : Nghĩa là tự  b iế t hay  x é t b iết.

P h á p  P h ậ t  n ó i : P h ậ t là người n ă n g  nói, ch ính  
là đức Như Lai ứng ch ính  đẳn g  giác. P háp  bị nói, là 
tỏ bàv  cái nghĩa. Chữ P háp  có ha i nghĩa  : 1) C hính 
P h ậ t nói. 2) Đệ tử  của P h ậ t nói. Tuy đệ tử  của P h ậ t 
nói vì do lời P h ậ t dạy, cũng gọi là  P háp  P h ậ t nói.

L àm  v iệ c  d â m  d ụ c  : Là là m  v iệ c  n h ơ  nh ớp, 
xấu  hổ vậy.

Chẳng phải pháp ngăn đạo : ô n g  kia làm  việc  
d âm  dục là thó i quen  m à cho là  không  n g ăn  ngại 
các T h ãn h  quả của Phật.

Tỳ K heo k ia  can  gián  Tỳ K heo n ày  rằng : Là
dấy lời riêng  can  gián, như  văn  sau  này  có giải.

Đ ại đứ c : Tức là  lời kêu  k h e n  ông kia.

Đ ừng n ó i n h ư  v ậ y  : Là không  n ê n  dấy  lời ác 
k iến  n h ư  vậy.

Đ ừng c h ê  b a i đứ c  T h ế  T ô n  : Nghĩa là  p h á p  bị 
nói của đức P h ậ t lìa sự d âm  dục đi đ ế n  chỗ vắng 
lặng, nếu  nói sự  dâm  dục, chẳng  p h ả i là  n g ăn  đạo, 
tức là trá i  lời P h ậ t nói, đó là chê bai đức T h ế  Tôn.

C hê  : Nghĩa là buông  ra  nhữ ng  lời phi lý.
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K h ô n g  t ố t  : là  gây quả báo , đời sau  chắc  ch ắn  
p h ả i chịu cái sự không  tốt.

T h ế  T ô n  k h ô n g  n ó i n h ư  v ậ y  : Là P h ậ t không  
nói sự d âm  dục là  p h á p  không  n g ăn  đạo.

Vô s ố  phư ơ ng  t iệ n  v.v... : Là P h ậ t dùng  đủ thứ  
lời quở trách , nói dâm  dục là  b ấ t  tịnh , là  p h á p  hữu 
lậu, là  p h á p  n g ăn  đạo...

Khi Tỳ K heo kia can g ián  Tỳ K heo n ày  chấp  
c h ặ t  k h ô n g  bỏ  : Là dấy  lời can  riêng  n h ư  trước, nếu  
ông không  bỏ chấp  c h ặ t ác  k iến , n ê n  nói rằn g  : Ông 
nay  n ê n  bỏ việc n ày  đi, đừng để chúng T ăng  phả i 
quở trá c h  lại p h ạm  th êm  tội nặng , n ếu  ông n h ậ n  .lời 
th ì tố t, n h ư  ông không  n h ậ n  lời, th ì p h ả i làm  p h ép  
b ạ c h  Yết Ma can  b a  lần .

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây là  gì ? xướng 
b a  lầ n  Yết Ma rồi, th ì p h ạ m  tội Đọa, tác  b ạ ch  Yết 
Ma hai lầ n  rồi bỏ, th ì p h ạm  ba  tội Ác tác . M ột lần  
Yết Ma rồi m à bỏ, th ì p h ạ m  hai tội Ác tác . B ạch  rồi 
m à bỏ th ì p h ạm  m ộ t tộ i Ác tác.

Nếu b ạ ch  chưa rồi m à bỏ, hoặc  chưa bạch , 
b à n  nói việc p h ả i quấy, hoặc  n g ăn  ông k ia  đừng bỏ, 
t ấ t  cả p h ạ m  Ác tác . Ty Kheo Ni đồng phạm , ba 
chúng  sau  p h ạm  Ác tác.

K hông  p h ạ m  là  sao  ?  Hoặc làm  p h ép  Y.ết Ma 
ph i p h á p  v.v... b a  lầ n  p h ạm  tội Đọa, chỉ p h ạ m  m ột 
Ác tác.

Luật N hiếp nói : Phải đối trong đạ i chúng p h á t 
lồ tộ i Đọa.
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Giới thứ sáu mươi chín 
CẤM KẾT PHE ĐẢNG 

VỚI NGƯỜI KHÔNG Bỏ Á c KIÊN

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo, b iết người T IO Í như  
vậy, chưa làm  p h ép  không bỏ tà  k iến  như  vậy, lại 
cung cấp các m ón cần dùng, cho đồng làm  p h ép  Y ết 
Ma, dồng bàn  luận, và ngủ nghỉ chung, p h ạ m  B a  D ật 
Đề.

CHÚ G IẢ I : Khi ấy ồng A Lê T ra  bị chúng 
T ăng quở trách , quở trá c h  can  g ián  m à cố quyết 
không  bỏ, P h ậ t bảo  chúng T ăng  làm  p h ép  cử tội 
không  bỏ ác  k iến , b ạch  tứ  Yết Ma. Khi đó p h á i Lục 
quần  cúng cho ổng các m ón dùng, và cho ổng đồng 
làm  p h á p  sự, và cho b à n  luận  ngủ nghỉ, các Tỳ Kheo 
b ạ ch  Phật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Ngưởi n ó i nh ư  vậy  : Là nói p h á p  của các Tỳ 
Kheo làm  việc dâm  dục không  p h ả i là  p h á p  ng ăn  
đạo.

C hưa là m  p h é p  : Là ông kia bị chúng  T ăng  cử 
do ổng cố chấp  ác  k iến , tâm  không  ă n  n ăn , n ê n  
chúng T ăng  chưa làm  p h é p  Yết Ma xả tội.

T à k iế n  n h ư  v ậ y  : Nghĩa là  ổng cho cái ác  
k iến  ấy là p h áp  không  n g ăn  đạo.

K h ô n g  hổ  : Là chúng T ăng can  g ián  quở trách , 
do ổng chấp  c h ặ t không  bỏ ác  k iến  ấy.

Cung cấp các  m ón cần  dủng : Đây có hai
m ón : 1.- Là p h á p  : ngh ĩa  là dạy  tu tậ p  tăn g  thượng 
giới, tă n g  tâm , tăn g  huệ, tăn g  sự học vấn , tăn g  sự
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tụng  kinh . 2.- Là tà i : nghĩa lâ cho y phục, cơm 
nước, ngọa cụ, thuốc th an g  v.v...

Đ ồng là m  p h é p  Y ế t Ma : Là đồng tụng  giới, 
h ay  là các việc p h áp  sự.

Đ ồng n g ủ  n g h ỉ : Nghĩa là đồng ngủ chung m ột
n hà .

N hà có 4 th ứ  : 1,- Hoặc b ốn  ph ía  có vách  và 
tấ t  cả có lợp. 2.- Hoặc tấ t  cả có lợp, tấ t  cả không  
ngăn . 3,- Hoặc tấ t  cả ng ăn  hế t, m à tấ t  cả không  
lợp. 4,- Hoặc không  ngăn  h ế t, không  lợp hế t.

Đ ồng b à n  lu ậ n  : Là dạy  bảo  nhau , và cho b ình  
lu ận  các việc tố t xấu.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  : Hoặc Ty Kheo vào n h à  
trước, ống ác  k iến  vào sau, hoặc ông ác  k iến  vào 
trước, Ty Kheo đ ế n  sau, hoặc hai ông đồng vào m ột 
lượt ngủ nghỉ, tùy hông sá t đất, tấ t cả phạm  tội Đọa. 
Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng sau  p h ạm  Ác tác.

Nếu cô Ni tùy th u ận  theo  th ầy  TY Kheo bị cử, 
b a  lẩn  can  không  bỏ, p h ạm  Ba La Di.

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Hoặc không  b iế t có ông 
đó b à n  luận , hoặc không  b iế t có ông đó ngủ trong 
n h à , hoặc  n h à  che lợp không  giáp, hoặc  chỗ đ ấ t 
trống, hoặc  ổng b ệ n h  p h ả i n ằm  ngh iêng  và có các 
n ạ n  duyên.

P h ụ  v ă n  : X ét trong  Luật v ăn  : Cung cấp  cho 
ổng, cho ổng àm  p h ép  Yết Ma, cho ổng ngủ chung 
m ột n h à , cho ổng b à n  luận  chung, bố n  việc tùy làm  
m ột việc, đều  p h ạm  tội Đọa.
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T hập  Tụng Luật nói : “Hoặc ổng dạy  k inh  cho 
ông khác , hoặc  ổng theo  ông k h á c  học k inh , hoặc 
ổng cho ông k h ác  của cải, hay  ông k h á c  cho ổng 
của cải,- hoặc  cho ổng ngủ chung trong  m ột n h à , tấ t  
cả đều  p h ạ m  tội Đọa, hoặc  ngồi chung không  nằm , 
p h ạm  Ác tác.

C ăn  B ản  Luật nói : “Nếu ông b ện h , th ăm  lo 
nuôi dưỡng không  phạm , hoặc  cho ổng đồng ở 
chung, k h iến  cho ổng bỏ tín h  ác, như  vậy cũng 
không  phạm .

Giới thứ bảy mươi mốt 
CẤM CHỨA NUÔI ỒNG SA DI BỊ TAN

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, b iết ông S a  Di nói 
lời như  vầy  : “Tôi theo nghe P hật nói pháp , làm  việc 
d ă m  dục, không p h ả i là p h á p  ngăn  d ạ o ”. Tỳ Kheo kia  
can g ián  S a  Di n à y  rằng  ế" Ông dừng nói như  vậy, 
đừng chê bai đức T hế  Tôn, chê bai đức T hế  Tôn không  
tốt, đức T hế  Tôn không nói như  vậy.

Sa Di ! T hế  Tôn dùng vô số  phương tiện , nói 
việc d âm  đục là  ph ép  n g ăn  đạo. Khi Tỳ Kheo kia 
can  g ián  Sa Di này, m à Sa Di n ày  b ề n  giữ không  bỏ, 
Ty Kheo kia p h ả i đôi b a  p h e n  can  gián, b ảo  bỏ việc 
ấy đi, n h ẫ n  đ ế n  b a  p h en  can, ổng bỏ th ì tố t, b ằn g  
không  bỏ th ì Tỳ Kheo k ia  p h ả i nói với Sa Di ấy  
rằn g  : ô n g  từ  nay  sắp  về sau, không  n ê n  nói P h ậ t là 
T hẩỵ  của ông nữa, ông không  được theo  các Tỷ Kheo 
khác , n h ư  các ông Sa Di kia, được chung cùng các 
Tỳ  Kheo ngủ h a i b a  đêm , ông nay  không  được đó, 
ông đi ra  cho khỏi chỗ này, không  n ê n  ở đáy.
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Nếu Tỳ Kheo b iế t trong  chúng đuổi, m à dụ ông 
Sa Di ấy, đem  về nuôi dưỡng và cho ngủ chung, như  
vậy p h ạ m  Ba D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trong  vườn ông C ấp Cô 
Độc, ông B ạ t Nan Đà có ha i ông Sa Di s in h  ác  k iến  
n h ư  vậy. P h ậ t dạy  chúng T ăng để ông Sa Di đó ở 
trước chúng  T ăng  đứng chỗ m ắ t th ấy  ta i không  
nghe, dấy  lời quở trá c h  can  gián, b ạ ch  tứ  Yết Ma, 
m à Sa Di k ia  cố ý kh ô n g  bỏ. P h ậ t b è n  dạy  chúng 
T ăng  để  ổng đứng như  trước, làm  p h ép  Yết Ma d iệ t 
tẩn..

Khi đó có p h á i Lục q uần  b iế t chúng T ăng  d iệ t 
tẩ n  ông Sa Di đó rồi m ấy  ông m ới dụ đem  về nuôi 
dưỡng, cho ngủ chung. Các Tỳ Kheo th a n h  tịn h  b ạch  
Phật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Trong v ăn  đây, từ  câu  b a n  đầu  đ ế n  câu làm  
việc dâm  dục là p h á p  n g ăn  đạo, đó to à n  lời quở 
trá c h  can  gián. Nếu ổng giữ c h ặ t không  bỏ, mới làm  
p h é p  Yết Ma b a  p h en  can  gián. Ba p h e n  can  g ián  
không  bỏ, m ới làm  p h ép  d iệ t tẩn . Câu : Ong từ  đây 
sắ p  về sau, n h ẫ n  đ ế n  câu  : Không n ê n  ở đây. Ay là 
v ăn  Yết Ma làm  p h ép  d iệ t tẩn . Sau đây  là  v ăn  k iế t 
giới vậy.

D iệ t t ẩ n  ?  D iệt : là  trừ; T ẩn  : là  bỏ; không  
cho ở chung với các Tỳ Kheo.

Trong chún g ? Tức là  trong  chúng Tăng.

BỊ t ẩ n  ?  Là bị chúng T ăng  b ạ ch  tứ  Yết Ma d iệ t
tẩn .
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S a Di ấ y  ?  Là người thợ 10 giới, m à sinh  tâm  
ác  k iến .

D ụ dỗ  đ e m  về  ?  Nghĩa là  đem  tà i, p h á p  cho 
ông rồi dụ dỗ kêu  d ắ t đi, hoặc m ình  dụ, hoặc  bảo  
người k h ác  dụ đều  p h ạm  tội.

N uôi dư ỡng  ?  Hoặc m ình  nuôi, hoặc  cho người 
k h ác  nuôi. Nuôi : nghĩa là th âu  lãn h  đem  về cho y 
chỉ. Dưỡng : là cấp hộ cho k ia  cơm áo và dạy  học 
k inh  pháp .

Đ ồng ngủ chung : Nghĩa đồng chung m ột th ấ t  
ngủ nghỉ. Còn bao nh iêu  nghĩa khác, có p h ạm  
không  phạm , đều  đồng giải như  giới trước.

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Nếu ông Sa Di 
bị ha i th ầy  quở trách , ông Ty Kheo kh ác  không  n ê n  
dụ dỗ đem  về cho ở chung, nói tôi sẽ cho õng y b á t, 
thuốc th an g  và tỏi sẽ dạy  ông học k inh  p h á p ”.

Nếu b iế t ông Sa Di đó, n h â n  bị đuổi trỏ' về 
tục. Tỳ Kheo kia  được nói lời dịu d àng  dụ dỗ, dụ ổng 
ưng th u ậ n  rồi, n ê n  nói rằn g  : Hòa Thượng và A Xà 
Lê, ông m ang  ơn n ặn g  khó trả , vậy ông p h ả i trỏ’ lại 
kia, chịu lòn m à ở.

C ăn  B ản  Luật nói : “Nếu ông đó là  b à  con 
dòng họ, hoặc  lúc ông có b ện h , hoặc  bảo  ông k ia  bỏ 
tín h  ác  k iến , tủv quyền n h iếp  thọ cũng đều  không  
p h ạ m ”.

Luật N hiếp nói : “P hàm  ổng không  th ấy  tội 
v.v... bị người đuổi bỏ, đồng để thọ dùng, đểu  p h ạm  
Ác tá c ”.
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Sa Di 7 tuổi hay  giúp chúng T ăng  để giữ lúa 
b ắ p  và đuổi chim  quạ, n ê n  cho xuấ t gia, dạy  thọ 
p h ép  T am  quy, và cho học 10 giới. 8 tuổi học không  
được, 7 tuổi học được n ê n  độ; 6 tuổi học dược, 7 
tuổi không  được th ì không  n ê n  độ.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Nhỏ lắm  n ếu  th iếu  7 tuổi. 
Hoặc đủ 7 tuổi m à không  b iế t tố t xấu, đều  không  
n ê n  cho đi x u ấ t gia”.

Còn người già nếu  quá 70 tuổi, có th ể  làm  
công việc được, nếu  dưới 70 tuổi m à làm  việc không  
được, n ằ m  đứng nhờ  người đỡ, đều không  cho xuấ t 
gia. Nếu đủ 70 tuổi, sức lực m ạ n h  m ẽ, có th ể  tu tập  
các nghiệp  n ê n  cho đi xuấ t gia.

Lại nữ a  Sa Di có 3 p h ẩm  : 1 / Từ 7 tuổi cho 
đ ế n  13 tuổi, gọi là Sa Di khu ô. 2 /  Tữ 14 tuổi cho 
đ ế n  19 tuổi, gọi là Sa Di ứng pháp . 3 /  -Từ 20 tuổi 
cho đ ế n  70 tuổi, gọi là  Sa Di d an h  tự. Ba p h ẩm  này  
đều  gọi là Sa Di vậy.

Có chỗ dịch rằn g  : Đã nói ông đi x u ấ t gia tuổi 
còn  bé chưa kham  làm  n ê n  việc chi, chỉ giúp chúng 
T ăng  quét dọn  nơi n h à  thực trù , và các chỗ ngồi 
th iền , đ á n h  đuổi chim  quạ để thay  th ế  ch ú t nhọc 
cho -thầy đặn g  sinh  phước là n h  vậy.

Giới thứ bảy mƯới mốt 
CẤM CAN GIÁN VÀ VẤN NẠN MỘT CÁCH NGHỊCH

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo kh i các Tỳ Kheo 
khác đúng  như  p h á p  can gián, ổng lại nói như  vầy: 
“Tôi nay  không học giới này, tôi củng sẽ  vắn  n ạn  các
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ông Tỳ Kheo trí huệ trì luậ t kia, p h ạ m  B a  D ật Đ ề”. 
Hoặc vi m uốn b iết m à học hỏi, thỉ nên  hỏi nạn.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trong  vườn Mỹ Ảm, kh i 
đó các Tỳ Kheo y p h áp  can  g ián  ông X iển Đà, ông 
X iển Đà b è n  nói : Tôi nay  không  học giới này, tô i sẽ 
vấn  n ạ n  các T ỳ  Kheo trí huệ trì luật. Các Tỳ Kheo 
đem  việc n ày  b ạ ch  Phật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

C ác T ỳ K heo  ?  Là người trong  ch ính  pháp .

Đ úng nh ư  pháp ? Là đúng pháp, đúng luật, 
đúng n h ư  lời P h ậ t dạy.

K hi c a n  g iá n  ?  Là ch ính  cái lúc dùng  lời th ậ t  
dạy  can.

Nói lờ i n h ư  v ầ y  ?  Là ổng dấy  lời nói chỏi 
ngược, nó i nghịch.

Tôi nay không học giởi này ? Nghĩa là không 
tu tậ p  theo  giới Ba La Đề Mộc Xoa. Song không  p h ả i 
th ậ t  không  tu tập , ch ính  là m uốn dùng lời nó i như  
th ế  để cự lại-lời can  g ián  của ông k ia  m à thôi.

V ấn  n ạ n  ?  Là dùng lời khéo  léo, c ậ t v ấn  ông
kia.

Ông t r í  h u ệ  ?  Trí tức là  huệ, n ếu  p h â n  b iệ t 
m à 'n ó i th ì trí : là h iểu  b iế t, huệ : là  th ấ y  rõ vậy. Lại 
nữa, quyết đ ịnh  x é t lý nói là  chữ Trí; để  tâ m  p h â n  
b iệ t rà n h  rẽ , nội là  chữ  Huệ vậy.

T rì lu ậ t  ?  Là người giữ tạn g  Tỳ Ni.

Vì m u ố n  h iể u  b iế t  ?  Là m uốn h iểu  th ấ u  chỗ 
kh inh , trọng, khai, giá, trì và p h ạm  vậy.
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M uốn h ọ c  ?  Là m uốn học v ăn  và ngh ĩa  cho
rộng.

N ếu vấn  nạn  Ỹ Là m uốn b iết, m uốn học, m à 
vấn  n ạ n  th ì không  phạm .

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  tro n g  đ â y  là  gì ?  Khi ông
kia  đã đúng  như  p h áp  can  gián, m à buông lời nói 
chỏi ngược, nói m à rõ ràng, th ì p h ạ m  tội Đọa. Nói 
không  rõ ràn g  th ì p h ạm  Ác tác. Tỳ Kheo Ni đồng 
p h ạm , b a  chúng sau  p h ạm  Ác tác.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  ô n g  k ia  can  g ián  ổng, m à 
ch ính  ổng là  người ngu si n h ẫ n  đ ế n  nói lầm  v.v...

Giới thứ bảy mươi hai 
CẤM KHINH CHÊ NÓI GIỚI

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo kh i nói giới, d ấ y  lời 
nói như  vầy  : Đại đức đừng nói chi những giới lụn  vụn, 
khi■ nói giới n à y  kh iến  cho người nghe thêm  buồn thẹn, 
hoài nghi, vì kh inh  chê giới luật, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, có 
chúng  Ty Kheo đông n h iều  nhóm  ở m ột chỗ, tụng  
ch ính  p h á p  Tỳ Ni. Phái Lục quẩn  sợ ông k ia  tụng  
tậ p  giới th ô n g  th ạo , cứ h ằ n g  cử tội ông đó m ới đi 
đ ế n  nói rằn g  : Trưởng lão, đừng nói nhứ ng  giới lụn 
vụn làm  chi. Hoặc ý ổng m uốn tụng  4 giới Ba La Di, 
hay  là  13 giới T ăng  già Bà Thi Sa còn bao  n h iêu  th ì 
bỏ. Vĩ tụng  các giới lụn  vụn, k h iến  cho người hoài 
nghi buồn  th ẹn . Các Tỳ  Kheo b ạch  Phật, P h ậ t liền  
k iế t giới cấm .
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K hi n ó i g iớ i ?  Chữ giới : ngh ĩa  từ  4 giới Ba La 
Di cho đ ế n  7 giới D iệt trá n h . Chữ thờ i : Là thời 
trùng  tuyên  đọc lại.

D ấy  lở i n ó i n h ư  v ậ y  ? Là th ố t ra  lời nói chê
bai.

Đ ại đứ c ?  Là dấy  lời k h en  ông kia, để  thực 
h iện  tâ m  của m ình.

Đ âu  n ê n  d ù n g  ? C hính là tỏ vẻ chê bai, do vì 
th ế  p h ạm  đôi ba  tội khi nghe tụng  giới, th ì tâm  
không  yên, n ê n  mới b è n  k h in h  chê đó vậy.

G ỉớỉ lụ n  v ụ n  ?  Nghĩa là b a  th iê n  sau...

K h iế n  ch o  ngườ i ?  Là m ượn cho người khác, 
để rõ th á n  m ình.

B uồn  t h ẹ n  h o à i n g h i ?  Là m ình  có p h ạm  lỗi, 
m à nghe ông k ia  tụng  giới tâm  s in h  không  ưa, do vì 
tâm  không  ưa, n ê n  p h iền  m uộn b ậ n  lòng, gọi là  chữ 
não , ă n  n ă n  chỗ p h ạm  lỗi của m ình, n ê n  gọi là chữ 
quý (thẹn) vì không  hay  quyết đ o án  chỗ p h ạm  lỗi 
của m ình, th ế  gọi hoài nghi.

K h in h  c h ê  g iớ i ?  Là th ố t ra  lời hủy  báng.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  ?  Nếu chê ba i giới, nói rõ 
ràn g  th ì p h ạ m  tội Đọa, nói không  rõ ràn g  p h ạ m  Ác 
tác. Nếu chê ba i tạn g  lu ận  và k h ế  k inh  đều  p h ạm  
Ác tác , b ố n  chúng k ia  đều p h ạm  tội đồng như  giới 
trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc bảo  ông kia, trước 
tụng  tạ n g  luận , k ế  đó tụng  tạn g  kinh , sau  sẽ tụng  
tạn g  luật, b ằn g  có b ệ n h  bảo  đợi là n h  rồi sẽ tụng, 
hoặc  bảo  c ần  cầu cho chứng quả, vậy sau  mới tụng.
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P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ần  Luật nói : “Nếu m uốn cho 
người bỏ h ẳ n  tạn g  lu ậ t không  tu, không  đọc, m à chê 
ba i đó p h ạm  tội Đọa. Nếu m uốn cho tạn g  luậ t 
không  được cửu trụ , m à chê bai đó p h ạm  tội T hâu 
Lan Giá. Chẽ bai tạn g  kinh , cũng như  vậy, n ế u  chê 
bai giới của b ốn  chúng kia và giới của hai chúng  tạ i 
gia, đều  p h ạm  Ác tá c ”.

Tỳ Kheo Ni chê bai hai bộ giới, p h ạ m  tội Đọa, 
chê bai giới của n ăm  chúng kia p h ạm  Ác tác. Nếu sợ 
người m ới thọ  giới sinh  lòng nghi thối tâm , dạy  để 
sau  mới tụng  giới th ì không  phạm .

Tỹ  Ni Tỳ Bà Sa Luận nói : Phàm  trong  k in h  có 
k inh  theo  luậ t khi tụng  chẽ đó, p h ạm  tội Đọa, khi 
tụng  các k inh  kh ác  m à chê đó th ì p h ạm  Ác tác. Vì 
sao chê k inh  của lu ậ t v.v... m à p h ạm  tội nặng , chê 
các k in h  khác , lại p h ạ m  tội nhẹ  ư ?

Vì giới là rường cột, rường cột là  ruộng  tố t 
trong  P h ậ t p h áp , m uôn ng àn  giống làn h , cũng từ  nơi 
đó m à sinh , lại nữa, tấ t  cả đệ tử  của P h ậ t đêu 
nương theo  nơi đó m à ở.

Nếu người tu m à không  giới, th ì không  lấy chi 
m à nương tựa, lại nữa giới là cái cửa đâu  vào P h ậ t 
pháp . Nếu người tu không  có giới th ì không  do nơi 
đâu, m à vào th à n h  N iết b à n  vậy. Lại nữa, giới là 
chuỗi a n h  lạc trong  P h ậ t pháp , để  tran g  nghiêm  
p h á p  th â n  Phật, vì th ế  n ê n  p h ạm  tội nặng .

Trong k inh  500 b à i hỏi : Ngài Mục Kiền Liên 
b ạ ch  P h ậ t rằn g  : “Đức T h ế  Tôn sau  kh i d iệ t độ, ai 
giữ gìn tạn g  luậ t ?...”
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P h ậ t dạy  : “Người Ưa suy nghĩ, học tạn g  lu ậ t sẽ 
b iế t người ấy  là người hay  tu tậ p  tạn g  T ỳ  Ni. Ta sau  
d iệ t độ rồi, n ếu  có Tỳ  Kheo, Tỳ  Kheo Ni chê bai tạn g  
Tỳ Ni n h ư  th ế  th ì p h ả i biết; người ấy  là b ạ n  bè  của 
Ma vương, chẳng  p h ả i là đệ tử  của ta, b ọn  người 
n h ư  th ế , đời đời học đạo không  th à n h , và không  ra  
khỏi ba  cõi”.

T h iện  K iến Luật nói : Nếu người học tạn g  Tỳ  
Ni có 5 đức : 1 /  Là m ình  giữ giới. 2 /  Có th ể  đứt các 
cái nghi cho người. 3 /  Là vào trong  chúng không  sợ. 
4 /  Là có th ể  bẻ dẹp  kẻ oan  gia. 5 /  Là hay  k h iến  
ch ính  p h á p  được cửu t rụ ế

N hẫn  đ ế n  trong  đời có 5 th ầy  Tỳ Kheo h iểu  
luật, cũng có th ể  làm  cho ch ính  p h áp  được cửu trụ .

Như b ê n  nước T rung T h iên  Trúc, P h ậ t p h áp  
diệt, ở ngoài b iên  địa có 5 th ầy  Tỳ  Kheo truyền  giới 
được, ở trung  quốc p h ả i 10 th ầy  mới tru y ền  giới cụ 
túc được, làm  đúng như  vậy mới gọi là làm  cho 
ch ính  p h á p  được cửu trụ.

Lại nữa, trì luật có 6 đức : 1 /  Là lã n h  giữ tạn g  
luật. 2 /  Là b iế t làm  p h ép  Bố tá t. 3 /  Là b iế t làm  
p h ép  Tự tứ. 4 /  Là b iế t làm  p h ép  truyền  giới cụ túc 
cho người. 5 /  Là b iế t làm  p h ép  thọ  cho người y chỉ. 
6 /  Là được nuôi Sa Di.

Nếu không  h iểu  luật, chỉ b iế t k inh  và luận , 
không  được độ các ông Sa Di, và thọ  người y chỉ, do 
vì ông Luật sư  trì lu ậ t th ì P h ậ t p h á p  mới trụ  đời 
n ăm  n g à n  n ă m  vậy.
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Giới thứ bảy mươi ba 
CẤM TRỚ LỜI NÓI MỚI BIẾT

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, kh i tụng giới d ấ y  
lời nói như  vầy  : tôi nay  mới b iết p h á p  này, trong giới 
k inh  biên ra, nửa tháng, nửa tháng tụng.

Các Tỳ Kheo biết Tỳ Kheo đó có đôi ba  lần ngồi 
trong chúng nghe giới, huống chi còn nh iều  lần nữ a  ĩ

T hế  m à Tỳ Khéo k ia  nói không h iểu  biết, n ếu  
p h ạ m  tội, p h ả i đúng  như  p h á p  m à trị, bèn  g ia  th êm  tội 
vô tri, nói rằng : -  Trưởng lão không  lợi ích, không tốt, 
kh i nói giới Trưởng lão không đ ể  tăm  su y  nghĩ, không  
chịu nhiếp tâm  nghe pháp , vỉ ông k ia  trớ nói không  
biết, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. 
T rong p h á i Lục quần  có m ột người p h ạ m  tội, trong  
kh i đương tụng  giới, b iế t m ình , có p h ạ m  liền  ngăn , 
sợ các Tỳ Kheo th a n h  tịn h  cử tội, đ ế n  trước vị 
T hượng T ọa nói rằ n g  : “T hưa Đại đức, tô i nay  mới 
b iế t p h á p  này , cho đ ến  nói trong  giới k in h  rú t r a ’. 
C ác Tý Kheo b iế t  cái cớ của ông đó, n ê n  đ ế n  b ạ ch  
Phật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

N ói g iớ i : Là nói từ  giới Ba La Di, cho đ ế n  nói 
giới th ấ t  d iệ t trá n h , thứ  lớp đủ cả nghĩa  m ầu.

D ấy lờ i n ó i nh ư  v ậy  ?  Là giả bộ n h ư  m ình  
m ới hay  b iế t.

T ôi nay  m ổ i b iế t  pháp này  ? Là ông cũng 
thường đồng ngồi nghe tụng  giới, m à nay  ổng giả bộ 
n h ư  mới b iế t lần  đầu.
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P h á p  ?  Tức là p h áp  Tứ khí, cho đ ến  th ấ t  d iệ t
t r á n h .

T rong  g iớ i k in h  c h é p  ra  ?  Nghĩa là trong  giới 
k inh  b iệ t giải thoát, sở dĩ nó ở trong đó, n ê n  nói 
trong  giới k inh.

Nửa thán g, nửa th án g  tụ n g , trong g iớ i k inh
nói ra  ?  Nghĩa là nửa tháng  có trăng, nửa tháng  không  
trăng , làm  p h ép  Bố tá t  tụng  giới k inh  m ột lần , từ 
trong đó rú t ra, chẳng  p h ả i chép  trong k inh  khác.

H oặc đ ôi ba lần  ngồi, nhẫn đ ến  cò n  n h iều
lầ n  ?  Nghĩa là m ình đã  từng có đôi ba  phen , đồng là 
p h ép  Bố lá t, đồng nghe tụng  giới, huống chi còn hơn 
đôl ba  lần  !

K h ô n g  b iế t  k h ô n g  h iể u  ?  Tức là ổng không  
b iế t tướng tội n ê n  gọi là vô tri, không  rà n h  nghĩa 
tội, n ê n  gọi là vô giải.

N ếu ổn g  phạm  tộ i phải đúng nh ư  pháp m à  
t r ị  v .v... ?  Nghĩa là không  vì cái cớ giả bộ không  hay 
b iê t đặn g  khỏi tội, p hả i đúng như  chỗ ổng p h ạm  m à 
trị tội ổng.

Lại gia th ê m  cho  ông  tô i vô tri, trưởng lão  
v.v... ?  Tức là lời khuyên  răn .

K hông  đ ể  tâ m  su y  n g h ĩ ?  Là không  khéo  suy 
nghĩ, để  ý vậy.

K hông n h iếp  tâm  ngh e pháp ?  Là do ổng
không  khéo  để ý, n ê n  không được n h ấ t  tâm , do vì 
khõng  được n h ấ t  tâm , n ê n  tai duyên nơi c ản h  khác, 
do vì duyên cản h  khác, n ê n  không  hay  nghe pháp .
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Ông k ia  v ì cá i cớ  không b iế t  ?  Do vì không  
b iế t n ê n  p h ạ m  tội.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  ?  Hoặc kh i m ình  tụng  giới, 
hoặc khi người k h ác  tụng  giới, dấy  lời nói n h ư  vậy, 
th ì p h ạm  tội Đọa. Nếu trong  chúng không  cử tộ i ông 
kia. th ì p h ạm  Ác tác . Tỳ Kheo Ni đồng p h ạm , ba  
chúng  sau  p h ạm  Ác tác.

K hông  p h ạ m  là  g ì ?  T h ậ t chưa từng nghe tụng  
giới, hay  ổng mới nghe lẩn  đầu, hoặc ổng chưa nghe 
tụng  nh iều , m à nay  mới nghe cho đ ế n  ổng nói chơi 
nói lầm  v.v...

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : “Hoặc do p h iền  
n ão  khuấy  rối, hoặc  do quên  suy nghĩ, hoặc  ngủ gục, 
hoặc  loạn  tâm , tùy m ỗi m ột giới, không  lóng tai 
nghe, đẻu  p h ạm  m ỗi tội Đọa. Hoặc nghe cô Ty Kheo 
Ni tụng  không  đồng giới, đấy  lời nói như  vậy, thì 
p h ạ m  Ác tác , nếu  nghe tụng  đồng giới, th ì p h ạm  
Bổn tộ i”.

Hoặc già cả không  chỗ h iểu  b iế t, hay  là  đúng 
th ậ t  m à nó i th ì không  phạm . Tới ngày  trưởng tịnh  
to àn  chúng  cử người thuộc làu, tụng  giới k inh , làm  
Thượng Tọa th ay  th ế  cho chúng  T ăng tụng  giới.

Trước khi đ á n h  k iền  chùy các Tỳ Kheo p hả i 
nhớ  tội của m ình, đúng  như  p h áp  m à sám  hối, vậy 
sau  mới đi nhóm .

T ăng  Kỳ Luật nói : “Trong chúng T ăng  p h ả i lựa 
sai m ột vị tụng  giới cho làu, các người ngồi dưới, 
cũng p h ả i chuyên  tâm  lóng nghe, không  n ê n  ngồi đó 
m à th iẻ n  đ ịnh  và làm  các việc khác, hoặc  tụng  từ
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giới Ba La Di, cho đ ế n  giới th ấ t  d iệ t t r á n h  và trong  
chặng  giữa, tùy không  nghe m ột giới nào , th ì p h ạm  
tội D iệt Tỳ Ni. T ất cả m à không  nghe p h ạ m  Ba D ật 
Đ ề”.

Tội n ày  không  được tới m ột người m à sám  hốí, 
ph ả i đối giữa chúng, nhờ  ông có oai đức trì giới, 
k ính  n ạ n  ổng rồi, đối trước đó m à sám  hối, ông oai 
đức p h ả i quở rằn g  : Trưởng ỉão, ông m ấ t sự  lợi lành , 
khi nử a th án g  tụng  Ba La Đề Mộc Xoa, ông không  
k ính  trọng, không  n h ấ t  tâm  nhớ  nghĩ-và không  lóng 
tai nghe p h áp . Quở rồi cho sám  hối tội Ba D ật Đề.

Giới thứ bảy mươi bốn 
CẤM TRÁI NGHỊCH PHÉP YẾT MA

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo đồng làm  p h ép  Yết 
Ma, sa u  rồi mới nói lời như  vầy  : Các Tỳ Kheo tùy  
người thăn  m ến, lấy vậ t của  chúng Tăng cho, p h ạ m  
B a D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trê n  non  Lỉnh Thứu, Tôn 
giả Đ ạp Bà Ma La Tử, nghĩ m ình  b iế t việc chúng 
Tăng, người đ à n  v iệt lập  hội bố  th í không  có lịnh  
mời ông, m à ông cứ m ang  y phục rá c h  rưới m à đi, 
kh i k h á c  chúng  T ăng được m ộ t cái y, đồng  làm  p h ép  
b ạ c h  n h ị Yết Ma cho đó. Bấy giờ p h á i Lục quần  
cũng đồng  ưng làm  p h ép  Yết Ma, nhưng sau  rồi nghĩ 
lại ă n  n ă n , nói lời phỉ b án g  chúng  Tăng, vì th ế  P h ậ t 
liền  k iế t giới cấm .

Đ ồng là m  Y ết Ma ?  Là cùng nh au  tâm  đổng 
ưng th u ậ n  hứ a  cho làm  các việc đó.
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Nói lởi như vầy ? Là đồng cùng chúng T ăng 
làm  p h ép  Yết Ma rồi sau  lại trá i, tâm  m ình  ă n  n ă n  
lời hứ a trước.

Các Tỳ K heo ?  Là người đồng làm  phép  Yết Ma.

T h â n  m ế n  ?  Nghĩa là  Hòa T h ư ợ n g , A Xà Lẽ, 
hoặc  đồng b ậc  Hòa Thượng, h ay  đồng b ậ c  A Xà Lê, 
cùng các người th â n  hữu đi, đứng, nằm , ngồi, nói 
năng , h iệp  ỷ nh au  vậy.

V ậ t  c ủ a  c h ú n g  T ă n g  : Đ ồ n g  g iả i  n h ư  trước. 
V ật : Là sáu  m ón tùy tùng  của h àn g  Tỳ Kheo n h ẫ n  
đ ế n  b ìn h  uống nước. Cho : Là lấy  v ậ t của chúng 
T ăng  cho riên g  về người kia.

Thể thức phạm tộ i ? Như trước đồng làm 
p h é p  Yết Ma rồi, sau  lại ă n  n ă n  nói, nói rõ ràn g  th ì 
p h ạ m  tội Đọa, nói m à không  rõ ràng , p h ạm  Ác tác, 
b ố n  chúng  k ia  p h ạm  tội đồng như  giới trước.

K hông phạm  là g ì ? Sự kia thật có vậy.

T át Bà Đa Luận nói : “P hàm  ở trong  chúng 
Tăng, n ếu  người giúp làm  việc nhọc n h ằ n , hoặc  là 
b ậ c  Đại đức, hoặc  người nghèo th iếu , chúng  T ăng 
h òa  h iệp  cho đểu n ê n  cho, hễ chúng T ăng  nói không  
n ê n  cho m à cố cho bướng, đểu  p h ạm  tộ i”.

Giới thứ bảy mươi lăm 
CẤM KHÔNG Dự DỤC

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo chúng Tăng xử  
đoán  việc chưa rồi, không d ự  dục  m à đứng d ậ y  bỏ di, 
p h ạ m  B a  D ật Đề.
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CHÚ G IÁ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, các Tỳ  
Kheo n hóm  m ột chỗ, b à n  lu ận  p h áp  Tỳ Ni, p h á i Lục 
quần  nghi chúng  T ăng làm  p h ép  Yết Ma, liền  bỏ chỗ 
ngồi đứng dậy  đi, chúng T ăng cẩm  lại m à không  ở, 
P h ậ t vì việc đó liền  k iế t giới cấm .

C h ú n g  T ăn g  : Là những vị đồng tụng  m ột giới, 
đồng làm  m ột p h é p  Yết Ma.

Đ oán  ?  Là b à n  lu ận  cho đúng công lỷ.

V iệc ? Là 18 việc p h á  Tăng : p h áp , ph i pháp , 
cho đ ế n  nói, không  nói, và bao  nh iêu  p h á p  sự Yết 
Ma v.v...

K hông dự dục ? Nghĩa là m ình  có việc xảy  ra, 
không d ặn  bảo chúng Tăng, hoặc nói cho các Ty Kheo 
k h ác  b iế t rồ i sẽ đi, m à ổng lại không  nói, bỏ đi đại.

Đ ứng d ậ y  đ i ?  Là bỏ chỗ ngồi đứng dậy  đi ra  
ngoài chúng Tăng.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  ?  Nếu đứng dậy  đi ra  
ngoài cửa, th ì p h ạm  tội Đọa. M ột c h ân  trong  cửa, 
m ột c h â n  ngoài cửa, và phương tiệ n  m uốn đi m à 
không  đi, hoặc  h ẹ n  m uốn đi m à không  đi, đêu  p h ạm  
Ác tác . Bốn chúng kia p h ạ m  tội đồng n h ư  giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Hoặc sửa sang  th áp , làm  
việc cho chúng Tăng, hay  đi nuôi b ện h , dự dục rồi 
đi, hoặc  cấm  k h ẩu  không  th ể  nói dự dục được, hoặc 
chúng T ăng  làm  sá i phép , sái luật, sá i Yết Ma. Hoặc 
ổng m uốn làm  th á p  cho chúng Tăng, cho Nhị SƯ, cho 
người th â n  hữu, làm  việc tổ n  giảm  không  lợi ích, 
không  dự dục bỏ đi không  phạm .
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T ăng  Kỳ Luật nói : “Hoặc m uốn đi đạ i tiểu  
tiện , giây lá t  trở  lại, không  bỏ p h ế  việc của chúng 
Tăng, không  tộ i”.

Giới thứ bảy mươi sáu 
CẤM Dự DỰC RỒI SAU ĂN NĂN

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo d ự  dục  rồi sa u  ă n  
năn, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
đó p h á i Lục quần  có ông p h ạm  tội, sợ chúng T ăng 
tác  cử, trong  tấ t  cả cả thờ i sáu  an h  em  m ình  đừng 
cho lìa nhau , k h iến  chò chúng T ăng đừng làm  ph ép  
Yết Ma được; sau  kh i k h ác  p h á i Lục quần  m ay y, 
chúng  T ăng  phương tiệ n  được, b è n  sai người mời 
m ấy  ổng, m ấy ổng trả  lời rằng: C húng tôi m ắc m ay 
y, n ê n  đi không  được. C húng T ăng nói : Nếu không  
đi được h ế t, th ì n ê n  cho hai b a  ông đem  lời dục đến .

Phái Lục quần  b è n  cho m ột th ầ y  Tỳ Kheo, 
lãn h  lờ i dục của  m ấy ổng, đem  đến , ch ú n g  Tăng  
liề n  củ n g  Tỳ K heo ấy  làm  ph ép  Y ết Ma, Tỳ K heo  
kia trở v ề  n ó i lạ i cho phái Lục quần ngh e. Bọn  
Lục quần rất ăn năn, nên nóỉ ông kỉa làm Yết Ma 
sá i phép , làm  ph ép  Y ết Ma không th àn h , tô i  cho  
ô n g  đ i d ự  d ụ c  việc này, chớ không  cho ông dự dục 
việc khác . Các Tỳ Kheo b ạ c h  Phật, P h ậ t liền  k iế t 
giới cấm .

Dự dục rồi ? Nghĩa là chúng T ăng  có việc 
đúng  như  p h áp , trước khi tâm  ưa m uốn và đã  hứa 
k h ả  cho rồi.
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Sau lại ăn năn ?  Là dự dục rồi, sau  s in h  tâm  
hối hận .

Giới này, cũng với giới trước p h áp  Yết Ma trá i 
ngược, chỗ đại k h á i v ẫn  đồng, nhưng trong  đó có 
k h ác  m ột chút.

G iới trư ớ c  : Do vì trước b iế t việc của ông kia, 
đồng làm  p h ép  Yết Ma cho, sau  rồi ă n  n ă n  mới chê 
chúng  Tăng.

G iới n à y  : C ăn cứ vì khổng  b iế t, sau  ă n  n ă n  
ngăn  p h áp  dự dục, ha i giới củng đồng dự dục, rồi 
sau chê p h á  p h á p  Yết Ma, k h iến  việc trước không  
th à n h  vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i ? Nếu m ình m ượn người 
dự dục giùm, sau  rồi ă n  n ăn , nó i hẻ  rõ ràn g  th ì 
p h ạm  tội Đọa, nói không  rõ ràn g  th ì p h ạ m  Ác tác. 
bốn  chúng  k ia  p h ạm  tội đồng n h ư  giới trước.

K hông  p h ạ m  là  ?  ô n g  k ia  th ậ t  làm  sá i p h ép  
Yết Ma.

P h ụ  v ă n  : T át Bà Đa Luận nói : “P hàm  chúng 
T ăng làm  việc xử đoán, hòa  h iệp  làm  rồi, sau  ă n  
n ă n  chẽ trách , p h ạm  Ác tá c ”. Nếu chúng T ăng đúng 
như  p h áp , làm  việc tấ t  cả p h áp  Yết Ma rồi, sau  
không  được quở trách , hễ  quở trá c h  th ì p h ạm  tội 
Đọa. Nếu chúng T ăng làm  ph ép  Yết Ma không  đúng 
phép , nhưng trong  lúc đó sức m ình  không  th ể  
chuyển  đổi được, n ê n  làm  th in h  không  quở trách , 
sau rồi nói không  được, th ì không  phạm .
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Giới thứ bảy mươi bảy 
CẤM RÌNH NGHE CHUYỆN GÂY KÌNH,

RỒI ĐEM CHUYỀN NÓI

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo rình nghe các Tỳ 
Kheo khác  g â y  kình, rồi nghe lời nói người n à y  lại đem  
nói người kia, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
b ấy  giờ các Tỳ Kheo gây k ình, bọn  Lục quần  nghe 
nó i ở đây, lại đem  đ ế n  chỗ kh ác  nói; khi chúng 
T ăng  chưa có gây kình , làm  cho có sự gây k ình , khi 
đã  có gây k ình  rồi, làm  cho đừng dứ t được. C ác Tỳ 
Kheo x é t b iế t do cớ m ấy  ổng, n ê n  đem  b ạ ch  Phật, 
P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Đ ấu  t r a n h  có  bô'n m ó n  : 1,- Lời nói tra n h  đấu.
2.- Tìm lỗi tra n h  đấu. 3.- P hạm  tội tra n h  đấu. 
4.- Việc làm  tra n h  đấu  vậy.

Nghe nói ở đây, đem tới kia nói v.v... ? Nghĩa 
là  ông k ia  ở chỗ k h u ấ t rìn h  nghe ông k h ác  gây, tìm  
k iếm  lỗi quấy th ay  n h au  chuyên nqi, làm  cho có sự 
c ạ n h  tran h , đ ế n  đỗi việc nhỏ  m ớ i' xảy rá , m à nó 
th à n h  việc k ình  lớn, việc k ình  lớn đã  th à n h  rồi, th ì 
lạ i không  th ể  dứt được.

Thể thứ c phạm  tộ i ? Trước khi Lãm mình 
m uốn nghe ông kia gây k ình  rồi đi nghe, th ì p h ạ m  
tội Đọa; không  nghe thì p h ạm  Ác tác. Nếu m uốn đi 
nghe, m à không  đi, hoặc đỏrụ* h ẹn  đi, m à không  đi 
cũng p h ạm  Ác tác. Hoặc hai người đồng ở trong  chỗ 
tối nói chuyện, hoặc nói chỗ kh u ấ t, hoặc  nói ở trước 
đường đi, như  vậy p h ả i b iế t nói riêng  tấ t  cả chỗ
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k h u ấ t, Tỳ Kheo tìn h  cờ gặp cũng p h ả i đờn chỉ, hoặc  
tằn g  h ắ n g  ra  tiếng, nếu  không  làm  như  th ế , đều 
p h ạ m  Ác tác . Bốn chúng k ia  p h ạm  tội đồng n h ư  giới 
trước.

Không phạm là gì ? Hoặc làm  p h ép  Yết Ma 
phi p h áp , ph i luật, vì th áp , vì chúng Tăng, vĩ Nhị sư, 
vì người th â n  hữu, làm  việc tổ n  h ạ i không  lợi ích, 
m uốn nghe đặng  b iế t, đi nghe không  phạm .

Phụ văn : T át Bà Đa Luận nói : Trong đây  
người gây k ìn h  và các người không  gây k ình  đ ế n  
nghe, và tới người k h ác  nói, hay  không  nó i cũng đều 
p h ạ m ”.

T hập  Tụng Luật nói : “Nếu vì m uốn nghe cho 
h ò a  h iệp  đ ến  nghe không  p h ạ m ”.

T h iện  Kiến Luật nói : “Nếu m uốn tự  sử a  m ình, 
đ ến  nghe không  p h ạ m ”.

Ngũ P h ần  Luật nói : “Lén nghe b ốn  chúng kia 
nói, th ì p h ạ m  Ác tá c ”.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu ha i th ầy  Ty Kheo nói 
riên g  trong  m ột n h à , hoặc  Tỳ Kheo k h á c  m uốn vào, 
p h ả i k h ảy  m óng tay  hoặc  dậm  ch ân  ra  tiếng, nếu  
người trong  n h à  làm  th inh , th ì p h ả i trở  ra , hoặc  
người trong  n h à  cố nói không  ngừng, vào không  tộ i”.

Nếu m ột th ầy  Ty Kheo trước ngồi trong  n h à , 
h a i th ầ y  Tỳ Kheo nói riêng  tữ  ngoài đi đến , Tỳ Kheo 
trong  n h à  lên  tiếng, nếu  ha i ông kia  làm  th inh , Tỳ 
Kheo trong n h à  p h ả i đi ra , đi trước đi sau  củng như  
vậy.



NHƯ THÍCH -  QUYỂN MƯỐI 615

Nếu các Tỳ Kheo gây k ình  k ế t oán , p h á t  lời 
m ắng  nh iếc , nói tôi c ần  p h ả i g iết người ác  n ày  ! Tỳ 
Kheo nghe rồi, th ì n ê n  nói ông k ia  : Trưởng lão, ngài 
khéo  n g ăn  ngừa, c ẩn  th ận , vì tôi vữa nghe có tiếng  
ác  h ă m  ngài.

Nếu có ông k h á ch  Tỳ  Kheo dấy  lời n h ư  vầy : 
C húng tôi sẽ trộm  v ậ t trong  kho này, trộm  v ậ t trong  
th á p  kia, trộm  v ậ t của chúng T ăng chỗ đó, trộ m  y 
b á t  của Ty Kheo. T hầy  Tri sự  nghe rồi để ý m au về 
tới, về chùa rồi, đ ế n  trong  chúng T ăng  thưa rằn g  : 
Thưa Đ ại đức trong  kho... n h ẫ n  đ ến  y b á t  của Tỳ  
Kheo... p h ả i đề phòng  trước, tôi vừa nghe có tiếng  
ác, p h ả i nói cho Đại đức b iế t trước. Nếu TY Kheo có 
đệ tử  đông nh iều , trờ i tối lén  đi x é t các phòng, coi 
có làm  đúng  như  p h áp  không. Nếu nghe có b à n  luận  
nói việc th ế  tục, không  n ê n  vào quở trá c h  liền, đợi 
ổng đ ế n  m ình, vậy sau  mới quở trá c h  rằn g  :

Các ông vì tín  tâm  m à đi xuấ t gia, ă n  cơm của 
người tín  chủ p h ả i ngồi th iền , tụng  k inh, vì sao lại 
b à n  lu ận  việc phi p h á p  của th ế  tục, đó chẳng  p h ả i 
p h áp  là n h  của người x u ấ t gia nương theo.

Nếu m ấy ổng lu ận  về k in h  luật, nói nghĩa  vấn  
n ạ n  đối đáp , th ì cũng không  n ê n  vào k h en  liền , đợi 
ổng đ ế n  m ình  vậy sau  mới k h en  tố t : Các ông h ãy  
cùng n h au  b à n  lu ận  về k inh  luật, nói nghĩa, giảng về 
việc P h ậ t pháp , đúng  như  lời T hế  Tôn dạy.

Khi các Ty Kheo nhóm , p h ả i th ậ t  h à n h  hai 
p h áp  : M ột là h à n h  p h áp  lẳng  lặng  như  H iền th án h . 
Hai là b à n  luận  nghĩa trong k inh  pháp .
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Giới thứ bảy mươi tám 
CẤM GIẬN ĐÁNH TỲ KHEO KHÁC

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo vì sâ n  g iận  không  
vui đ á n h  Tỳ Kheo khác, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IA I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
đó trong  p h á i Lục quần  Tỳ Kheo vì s â n  g iận  đ á n h  
bọn  T hập  th ấ t  quẩn  Tỳ Kheo, ông bị đ á n h  k ia  cao 
tiếng  la to. Các Tỳ Kheo b ạch  Phật, vĩ th ế  P h ậ t liền  
k iế t giới cấm .

K hông  v u i ?  Nghĩa là  d ấ n  tâm  vào trong  cản h  
buồn  giận, n ê n  trong lòng không  vui.

Đ á n h  ?  Nghĩa là  dùng b ằn g  tay, h o ặ c  đá, hoặc 
cây, m à đ á n h  đ ập  ông kia vậy.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  ?  Nếu m ình  lấy  tay  thoi 
đ án h , lấy  đá  quăng liệng, lấy  cây đ á n h  đập , đều  
p h ạm  tội Đọa. Hoặc lấy  các thứ  để gài cửa, n h ư  là 
m óc sắ t, c án  phủ  p h ấ t, cán  thủ  lư, m à khỏ đều 
p h ạ m  Ác tác. Ty Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng  sau  
p h ạm  Ác tác.

K hông  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc ổng b ệ n h  cần  p h ả i 
đấm  đ á n h  (đấm  bóp), hay  là  ă n  cơm nuố t m ắc 
nghẹn , p h ả i đ ấm  xương sống cho xuống cơm, và lầm  
đụng.

P h ụ  v ă n  : Lặc Già Luận nói : “H oặc đ á n h  
người tặ c  trụ , đ á n h  người thọ n ăm  giới, đ á n h  người 
p h ạm  tội tứ  trọng, đều  p h ạm  Ác tá c ”. H oặc đ ập  cát, 
hoặc  đâm  đậu, các v ậ t văng  n h ằm  n h iều  th ầ y  Tỷ
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Kheo tùy chỗ dính, p h ạm  tội Đọa. Nếu không  d ính  
th ì p h ạ m  Ác tác.

Luật N hiếp nói : Hoặc ông trì giới, h ay  ông 
p h á  giới, có tướng Tỳ Kheo tưởng là  Tỳ Kheo, hoặc  
lạ i s in h  nghi, đ á n h  đó đều  p h ạ m  tội Đ ọa”. Hoặc 
không  p h ả i Tỳ Kheo, tưởng là  Tỳ Kheo rồi s in h  nghi, 
hoặc  đối với cột, vách  tường, hay  là  đối với các vật 
k h ác , có tâ m  rối loạn  m à đ ập  vỗ đấy, đều  p h ạm  Ac 
tác . Hoặc không  vì tâ m  sâ n  giận, vì việc lợi ích  th ì 
không  phạm .

Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Đ ánh  b ố n  chúng  kia, và 
đ á n h  súc s in h  p h ạm  Ác tá c ”.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Đ ánh  Ty Kheo Ni, p h ạm  
T hâu  Lan Giá, đ á n h  b a  chúng sau, p h ạ m  tộ i D iệt Tỳ 
Ni, n h ẫ n  đ ế n  đ á n h  người th ế  tục, p h ạ m  tộ i D iệt Tỳ 
Ni tâ m  ă n  n ă n ”. Nếu loài ác  thú  chạy  đen , khong  
n ê n  đ án h , được cầm  cây cầm  đá  v.v... động dưới đấ t, 
làm  bộ dạn g  cho nó sợ, n ếu  loài súc s in h  chạy  đ ến  
vào chùa  làm  hư  đồ đạc, cũng không  n ê n  đ án h , 
p h ả i làm  bộ d ạn g  cho nó sợ chạy  đi.

Giới thứ bảy mươi chín 
CẤM VÌ GIẬN DÓA THẦY TỲ KHEO

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo vi g iận  không vui, 
lấy  tay d óa  th ầ y  Tỳ Kheo, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước.

D óa ?  Nghĩa là  lấy tay  dóa  ông kia, m à  không  
đụng  vào th â n  ông kia. Đức T hế  T ôn đã  câm  không
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cho đ án h , bọ n  Lục quần  lại đưa tay  dóa làm  cho ông 
k ia s in h  tâm  sợ s ệ t  (tưởng b ạ t  tai).

T rong đây  p h ạm  tội n ặn g  n h ẹ , cũng đồng như  
giới trước, nhưng  giới trước, th ì b ả n  tâm  m uốn đ án h , 
m à đ á n h  không  n h ằm  th â n  không  p h ạ m  b ổn  tội, 
giới này , ch ính  xòe tay  dóa, n ê n  p h ạm  b ổn  tội, đấy  
•là- k h á c  tướng tội vậy.

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  g ì ?  ô n g  k ia  m uốn đ án h , vỗ 
tay  rồi thôi, cho đ ến  tấ t  cả không  cố đánh .

T hập  Tụng Luật nói : “Lấy tay  c h ân  đụng 
người, p h ạ m  tội Đọa, dở các th â n  p h ầ n  đụng người, 
p h ả i Ác tá c ”.

L uật N hiếp nói : “Nếu dở m ột tay  đụng  nh iều  
Tỳ  Kheo, tùy đụng  nh iều  người p h ạm  tộ i”.

Giới thứ tám mươi 
CẤM ĐEM TỘI TĂNG TÀNG vu BÁNG

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo vì să n  giận, đ em  tội 
Tăng tàng vô cớ m à ƯU báng, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IA I : D uyên xứ đồng như  trước. P h ậ t 
đã cấm  không  cho đ án h , b ọ n  Lục qu ần  lại lấy  tay  
dóa, k ế  đấy  lại đem  tội vô căn  cứ m à vu b án g  ông 
kia. Giới trước P h ậ t cấm , không  được lấy  tộ i Ba La 
Di vu oan, giới n ày  lại đem  tội T ăng  tàn g  m à vu 
báng .

C ăn  ?  Nghĩa là thấy , nghe và nghi, b a  căn  
đồng giải n h ư  trong  13 việc {13 giới Tăng tàng trước).
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T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  ?  Đem  tội T ăng  tà n g  vô 
c ăn  cứ m à vu báng , nói rõ ràn g  th ì p h ạm  tội Đọa, 
nói không  rõ ràn g  p h ạm  Ác tác , b ố n  chúng  kia 
p h ạm  tội đồng như  giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Nói có c ăn  cứ, và nói 
th ậ t  vì m uốn cho ô ng  k ia  cải hối ă n  n ă n , m à không  
có tâm  chê b a i vậy.

T ăng  Kỳ L uật nói : “Vu b án g  cô Ni, p h ạ m  tội 
T hâu  Lan Giá, vu b án g  b a  chúng sau, p h ạ m  tộ i D iệt 
Tỳ Ni vu b á n g  người th ế , p h ạm  tội D iệt Ty Ni, tâm  
h ố i”.

T á t Bà Đa Luận nói ằ. “Vu b á n g  người p h ạm  
trọng  tội T hâu  Lan Giá, th ì m ình  p h ạ m  Ác tác , tới 
m ộ t người vu báng , củng p h ạ m  Ac tá c ”.

Giới thứ tám mươi mốt 
CẤM VÀO QUÁ NGẠCH CỬA CUNG VUA

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, vua  S á t Lợi dùng  
nước rưới đầu. Vua chưa ra, chưa g iấu  củ a  báu, m à  
vào quá  ngạch cửa cung diện, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. Khi đó 
b à  M ạt Lợi phu  n h â n , nghe P h ậ t nó i p h áp , chứng 
được quả rồi, b è n  khuyến  dụ vua Ba Tư Nặc, k h iến  
vua được tin  m ến  P h ậ t p h áp , cho p h é p  các T ỳ  Kheo 
vào ra  cửa cung.

Ống Ca LƯU Đà Di đi k h ấ t  thực th ứ  lớp vào 
cung vua, kh i đó trời đã  sán g  rồi m à Vua cùng 
H oàng h ậ u  còn n ằ m  nghỉ. H oàng h ậ u  ở xa th ấ y  ông 
k ia  đi đến , liền  đứng dậy  tiếp  rước, rủ i ro sú t ch ăn
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xuống đ ấ t để  lõa h ìn h  thể , b à  hổ th ẹ n  ngồi bẹp  
xuống đấ t.

Ông Ca Lưu Đà Di đi vẻ chùa nói cho các Tỹ 
Kheo nghe : Tôi đã  th ấy  cái báu  đệ n h ấ t  của vua. 
C ác Tỳ Kheo p h iền  trách , rồi đem  b ạch  Phật, P h ậ t 
liền  k iế t giới cấm .

V ua S á t  lợ i d ù n g  nư ớ c  rư ớ i đ ầ u  : Chữ S á t lợi, 
T rung H oa dịch là  : Chủ đất, tức là đời thượng co 
chọn  người có đức, do d â n  chúng lập, người đó vì 
d â n  chúng, làm  ông chủ xử p h ầ n  đ ấ t cát, vì th ế  m à 
ông k ia  được thong  th ả  và quỷ trọng, nương nhau  
lập  lấy  họ vậy.

Nước rư ớ i đ ầ u  ?  Nghĩa là kh i lập  ngôi vua, lấy 
nước trong  b ốn  b iển  lớn, rồi nhóm  các tiểu  vương vị 
đại Bà La Môn, lấy  nước ấy  rưới trê n  đ ả n h  của vua 
hoặc  n h ư  dòng S á t Lợi, làm  ngôi vua này, n ê n  gọi là 
vua S á t Lợi nước rưới đầu.

D ầu ch ẳn g  p h ả i dòng S á t Lợi đi nữa, song 
được nước rưới đầu , cũng gọi là vua S á t Lợi nước, 
rưới đầu  [do d â n  chúng bầ u  lên).

V ua c h u ầ  ra  ?  Là vua chưa ra  khỏi cửa cung, 
và th ế  nữ  chưa về chỗ

C hưa g iấ u  b á u  ?  Nghĩa là  phu  n h â n , và th ế  
nữ, khi ngủ chung với đức vua, đeo các m ón  chuỗi 
a n h  lạc, để  trau  dồi th â n  thể , chưa th âu  c ấ t các 
m ón b áu  này , n ê n  gọi chưa giấu của báu . Lại nữa, vì 
các m ón  b áu  k ia  người đời quý trọng, n ê n  gọi là 
báu . T h ế  nữ  cung ph i là  người r ấ t  yêu m ến  của vua,
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vua chưa dạy  giấu k ín  (thế  nữ), củng gọi là chưa giấu 
của báu .

V ào ?  Là đi vào cung đ iện  n h à  vua vậy.

Q uá ?  Là ch ân  bước qua khỏi ngạch  cửa cung.

N gạch  ?  Là ra n h  cửa, nghĩa  là  m iềng  ván  
ngang ở dưới cửa, để trong  và ngoài, cái ngạch  là 
ra n h  ch ính  giữa của cái cửa.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  tro n g  đ â y  là  sao  ?  Vào
quá ngạch  cửa cung vua, th ì p h ạm  tội Đọa. Nếu m ột 
c h â n  trong, m ột c h ân  ở ngoài hoặc m óng tâ m  m uổn 
đi, hoặc  h ẹ n  n h au  rồ i không  đi, hoặc  vào chỗ Túc 
tá n  Tiểu vương, hay  là vào n h à  Trưởng giả giàu sang, 
cũng p h ạ m  Ác tác . Bốn chúng k ia  p h ạm  tội đổng 
như  giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Vua đã ra  rồi, th ế  nữ  vể 
chỗ cũ, chuỗi a n h  lạc đã  cất, hoặc  có việc chi gấp, 
c ần  p h ả i tàu  b ạch , hoặc  có th ỉn h  mời, hoặc  vì th ế  
lực b ắ t  buộc v.v...

P h ụ  v ă n  : P hàm  vào cung vua có 10 việc tội lỗi:

1) Cung n h â n  có thai, họ b è n  nghi cho Tỳ  
Kheo làm  h ạ n h  b ấ t  tịnh .

2) T rong cung có m ấ t chi, cũng nghi cho th ầy  
Tỳ Kheo.

3) Lời nói bí m ậ t hay  tiế t lộ ra  ngoài.
4) T hái tử  có tổn
5) T h ân  vua có tổn.
6) Q uan Đại th ầ n  rối động.
7) Bớt người tướng trong  nước.
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8) Người trong nước khổ hại.
9) Các nước hay  ch inh  p h ạ t
10) Hay nhóm  quân  sự.

Các việc n h ư  vậy, họ đều  nghi cho th ầy  Tỳ 
Kheo cả, vĩ th ế  m à P h ậ t cấm  không  cho đ ến  cung 
đ iện  của vua, để giữ h ạ n h  th a n h  tịn h  của tu sĩ.

Giới thứ tám mươi hai 
CẤM CẦM VẬT BÁU

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo cầm  của bá u  và vậ t 
báu  trau dồi. M inh tự cầm  hay bảo người cầm, trừ 
trong Tăng già lam, và chỗ họ'ở  gửi ngủ nhờ, p h ạ m  B a  
D ật Đề.

N ếu  Tỳ Kheo ở trong Tăng già  lam, hoặc chỗ ngủ  
nhờ, hoặc của  bá u  và vậ t báu  trau dồi, tự  m ình cầm, 
hoặc d ạ y  người khác cầm, p h ả i d ấ y  ý  như  vầy  : N ếu  
có người chủ hay  biết thì nên  lấy lại, làm  nhăn  d u y ên  
như  Ưậy không có chi khác.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, có ông 
Cư sĩ, là người đệ tử ngoại đạo, đi đường m ệt mỏi, 
ngừng ngủ nghỉ b ê n  vệ đường, bỏ quên  cái túi có 
đựng 1.000 lượng vàng.

Sau kh i đó có chúng Tỳ Kheo đ ế n  nơi, th ấy  đó 
lượm cầm  đi, m ong sẽ gặp người chủ trả  lại. Khi ấy, 
Cu' sĩ, trực nhớ  tú i vàng bỏ quên, liền  trở  lại, các Tỳ  
Kheo b è n  trao  trả  cái túi lại cho ông kia, ông kia lại 
phao  p h ả n  rằn g  th iếu, n ê n  đ ến  tâu  cùng vua Ba Tư 
Nặc. Vua x é t b iế t Cư sĩ k ia nói dối, b è n  tịch  thu  h ế t
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gia sản , và tú i vàng  ông k ia  m à n h ậ p  vào kho  n h à  
quan. P h ậ t n h â n  nơi đó liền  k iế t giới cấm .

Khi đó b à  Tỳ Xá Khư, vào trong  tịn h  xá Kỳ 
H oàn, m ở dây  chuỗi a n h  lạc  để dưới gốc cây, đ ế n  ra  
m ắ t Phật. Đức T hế  Tôn vì nói p h áp  cho b à  nghe, 
tâm  b à  lo nhớ  nghĩ đ ế n  ch ính  p h áp , kh i đi về quên  
lấy  dây  chuỗi a n h  lạc. Các Tỳ Kheo b ạ c h  Phật, P h ậ t 
cho ở trong  đ ấ t T ăng  già lam  th ấy  v ặ t chi n ê n  lượm, 
vì sợ m ấ t n ê n  lấy  c ấ t để  trả  lại.

Lại nữa, chúng Tỳ  Kheo đ ế n  trong  m ộ t làng  
không  có chùa, ngủ nhờ  trong  n h à  ông thợ  bạc. ô n g  
thợ  lã n h  vàng, b ạc  và các vật, để trong  n h à  rồi đi, 
các Tỳ Kheo p h ả i ở đó giữ, b a n  đêm  không  dám  
ngủ, đem  việc n ày  b ạch  Phật. P h ậ t cho chỗ ngủ 
nhờ, có v ậ t n ê n  đừng cho m ất, p h ả i th âu  c ấ t đó, 
cho n ê n  đức P h ậ t k iế t th êm  câu : “Trừ trong  đ ấ t 
T ăng  già lam  và chỗ ngủ nhờ, được cầm  c ấ t m à 
không  p h ạ m ”.

B áu  ?  Là 7 m ón báu.

V ậ t b á u  t r a u  d ồ i ?  Nghĩa là đồng, sắ t, chì, 
th iếc , b ạ c h  lạp , lấy  các v ậ t b áu  n iệm  trê n  áo m ão 
v.v...

M ình c ầ m  ?  Là tự  tay  m ình  cầm  cất.

D ạy ngườ i c ầ m  ?  Là bảo  người k h ác  cầm  lấy.

T ăn g  g ià  la m  ?  T rung Hoa d ịch là : C húng 
viên, ngh ĩa  là vườn đ ấ t  của chúng T ăng  ở, cũng nhờ  
vườn n ày  m à gieo trồng  các thứ  cây, cũng tức là cái 
chỗ đệ tử  Phật, trồng  sống m ộng đạo, k ế t th à n h  trá i 
T h án h  vậy, cũng dịch là : C húng viện.
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C hữ  v iệ n  ?  Là th u ậ n  theo  phương n ày  m ả nói 
ch ính  là  cái tê n  n h à , cửa, đ ình, quán, nay  nó i chung 
chô chúng  T ăng ở là cái chùa  vậy.

C hùa cũng là cái tê n  n h à  công ở phương n ày  
là cái chỗ ở của vua chư hầu, xưa ở b ê n  nước Tây 
T h iên  Trúc, ngài Ma Đằng, Trúc P háp  Lan ha i VỊ 
T h án h  T ăng  mới qua Trung Hoa, quyền ở nơi Hồng 
Lô Tự.

Sau vua tạo  cấ t th à n h  tịn h  xá  B ạch Mã, th ỉn h  
chung T ăng  ở đó. Chỗ ở tuy dời đổi, nhưng  không  
quên  tê n  cũ kia, còn n êu  cái h iệu  chùa, từ  ây  đ ến  
nay  đều  xưng là chùa.

N ói t ịn h  x á  ?  Là chỗ ở đó Ghẳng p h ả i người 
thô  xấu  m à được ở, ch ính  chỗ đó to à n  là  người tu 
luyện ở vậy.

C hỗ ở  n g ủ  n h ờ  ?  Là n h à  của người b ạch  y 
đ ến  ngủ nhờ.

Phải dấy  tâm  n h ư  vầy : Nghĩa là ở trong  chùa 
vả chô ngủ nhờ  th ấy  có báu  v ậ t rơi, p h ả i dấy  tâm  
như  vầy : Nếu có chủ b iế t đ ến  n h ậ n  lấy  đó, th ì ta  sẽ 
cho lại, vậy sau  mới lấy  cất.

Nhân d u yên  n h ư  vậy  ch ẳng phải ch i kh ác ?
Nghĩa là trừ  ha i m ón kha i duyên  trước, ngoài ra  
không  có phương tiện  k h á c  được cầm  n h ư  vậy.

Thể thức phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  nào  ?
Hoạc m inh  câm , hoặc  dạy  người cầm , th ì p h ạ m  tội 
Đọa. Hoạc ợ trong  chùa, trong  n h à  th ây  có v ậ t báu  
rơi, m ình  cầm , hoặc dạy  người cầm , p h ả i nhớ  h ình  
tướng, cái túi đựng b á t, h ình  tướng dây  buộc, p h ả i
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xem  cho rõ ràn g  cái túi đựng b á t, b iế t m ấy đường 
k ế t  liên, m ấy  đường chưa kế t, m ấy cái vuông, m ây 
cái tròn , m ấy  cái cũ, m ấy cái mới.

Nếu có người tìm  xin lại, p h ả i hỏi rằn g  : V ật 
của ông giống như  cái gì ? Nếu nói h ạ p  n h au  th ì n ê n  
trả  b ằn g  nói không  h iệp  nhau , p h ả i nói răn g  : Tôi 
không  th ấy  vật như  vậy.

Nếu co h a i người đồng đ ế n  xin, cũng p h ả i hỏi 
đ áp  như  trên , n ếu  hỏi h a i người đồng đ áp  giống 
n h au , n ê n  đem  v ậ t để trước nói rằn g  : đây  là  v ậ t 
của các ông đồng cầm  lấy đi.

Nếu không  làm  cái tướng b iế t như  trên , và 
không  coi tú i đấy, tấ t  cả đều  p h ậm  Ác tác . Cô Ni 
đồng  p h ạm , b a  chúng  sau  p h ạm  Ac tác .

K hông phạm  là gì ? Hoặc lấy  để cúng dường 
th á p  sửa san g  T am  Bảo cho chắc chắn , vậy n ê n  lấy 
c ấ t đó.

P h ụ  v ă n  : T hập  Tụng Luật nói : Lấy c ấ t ngọc 
châu  giả, p h ạ m  Ác tác. Hoặc trong n h â n  gian những 
chỗ có vàng  bạc, v ậ t báu , giường bạc, b á t  bạc, Tỳ 
Kheo không  n ê n  đi chỗ đó, không  n ê n  ngồi, không  
n ê n  dùng. Nếu v ậ t b áu  trê n  trờ i th ì không  phạm .

Luật N hiếp nói : “Nếu kh i ở ngoài chùa, th ây  
vậ t của người khác , lấy lá cây và cỏ v.v... đậy  phủ 
kín, không  n ê n  do đó có tâm  k h inh  bỏ. K hông chủ 
đ ến  xin, lấy đem  về chỗ ở riêng  tay  m ình  c ấ t trả i 
qua b ảy  tám  ngày, không  người xin lại, th ì th â u  để 
trong  kho của chúng  Tăng. ĐỢi n ăm  sáu  th á n g  cũng
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không  ai x in  lại, n ê n  đem  ra  cúng cho chúng  T ăng 
sắm  đồ ch ắc  chắn .

Hoặc sau  có người chủ đ ến  xin, n ê n  khuyên  dỗ 
người k ia  bảo  cúng cho chúng Tăng, nếu  không  chịu 
cúng p h ả i trả  lại b ằn g  giá cũ, nếu  k ia  xin  lời thêm , 
n ê n  nói rằn g  : Do P h ậ t ch ế  giới, n ê n  trả  v ậ t đó lại 
cho òng b ằn g  giá cũ, ông còn xin  lời thêm , th ì chỗ 
đó không  đúng.

T ăng  Kỳ Luật nói : Nếu không  người b iết, n ê n  
đ ình  lại 3 th án g  thôi. Nếu lượm được tròng  vườn đ ấ t 
của chúng  T ăng  p h ả i để  cho bố n  phương chúng T ăng 
dùng.

Nếu có người đ ến  xin, hỏi đ áp  h iệp  nhau , p h ả i 
nhóm  chúng  T ăng đem  v ậ t ra  chỉ rằn g  : Trường thọ, 
vá t n ày  có p h ả i của ông không  ? Nếu ổng nói p h ả i 
th ì n ê n  dạy  rằn g  : ô n g  p h ả i về quy y P h ậ t P háp  
T ăng  nghe. Nếu đức T hế  Tôn không  ch ế  giới, th ì dù 
ông còn con m ắ t cũng không  th ể  th ấ y  được.

Hoặc ổng nói : Còn nh iều  m ón nữa, th ì n ê n  
nói : Trường thọ, tôi được v ậ t n ày  đây  thôi, không  
th ấy  v ậ t n ào  nữa; ông là người ác  ông chỉ được vậ t 
n ày  thô i rồi, đã  .là quá nh iẻu , vì sao  lại còn  phương 
tiệ n  quấy đòi v ậ t k h ác  để vu oan  cho người. Nếu đức 
T hế T ôn không  ch ế  giới, th ì v ậ t n ày  ông còn không  
thể thấy, huống là được vật ư ?

Nếu n h ư  vậy người k ia  cũng còn nói ngược đó, 
th ì Tty Kheo p h ả i đem  đ ến  chỗ ông Ưu b à  tắc  nói 
rằn g  : Tôi nghĩ chỗ đó, được v ậ t n ày  đem  h ế t  trả  lại, 
m à nay  tô i m ới th ấy  vu oan  !
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Bấy giờ người Ưu b à  tắc  n ê n  m ắng  rằn g  : Gã 
kia, ngươi được v ậ t đấy, đã  là  quá nh iều  rồi, m à  naý  
lại còn đi vu oan  Tỳ Kheo. Ngươi p h ả i đi đi, tô i .sẽ 
cùng ngươi làm  lời tá c  đối, để  quyết đ o án  lý sự  này.

Nếu là v ậ t b áu  quỷ trọng, không  người đ ến  
xin, đợi đ ế n  b a  n ă m  như  trước tùy theo  chỗ được 
vật, sẽ  dùng  theo  giới đó (đãu  dùng  ở đỗ).

T hiện  K iến Luật nói : Hoặc trong  chùa, lượm 
được v ậ t quý b áu  vi m uốn tay  m ình  giữ gìn; hoặc  khi 
có việc đi, p h ả i giao phó cho người b iế t  p h ép , và 
b iế t sỢ tội, d ặ n  rằn g  : có người chủ đ ế n  x in  th ì p h ả i' 
trả  lại. Nếu lâu  quá không  có chủ x in  được dùng  làm  
n h à  cho chúng  Tăng. Sau có chủ đ ế n  xin, n ê n  d ắ t 
chỉ cho coi phòng  n h à  chúng T ăng  và nó i v ậ t này  
của ông đ à n  v iệt đây, n ếu  ông không  chịu cho, 
m uốn được v ậ t cũ n ê n  bảo  các ông c ư  sĩ tín  tâm , và 
rộng  giáo h ó a  để trả  lại cho đó (họ).

Giới thứ tám mươi ba 
CẤM PHI THỜI VÀO LÀNG XÓM

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo ph i thời vào làng  
xóm, không d ặ n  với Tỳ Kheo khác, p h ạ m  B a  D ật Đ ềỗ

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, ông B ạt 
N an Đà phi thời vào làng, đ á n h  cờ‘VỚi các ông cư  
sĩ, c ư  sĩ đ á n h  không  th ắn g  n ê n  s in h  tâ m  tậ t  đố, 
b è n  nói rằn g  : T ỳ  Kheo gì m à cứ sớm  m ai vào làng  
m ãi, vì m uốn k h ấ t  thực hay  sao m à vào làng  phi 
thời, hay  là  m uốn sự  chi. Các Tỳ Kheo nghe vậy, 
đ ế n  b ạch  Phật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .
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P h i th ờ i  : Là sau giờ ngọ, cho đ ế n  m ặ t trời 
chưa mọc.

K hông  d ặ n  Tỳ K heo  k h á c  ?  Nghĩa là không  
nói cho Tỳ Kheo kh ác  b iết, n ếu  có việc th áp , việc 
chúng Tăng, việc đi th ăm  b ện h , cho d ặ n  Tỳ Kheo 
kh ác  rồi đi. Nếu ở phòng  riêng  p h ả i d ặ n  Tỳ Kheo 
phòng  g ần  cách  d ặ n  như  vầy :

Đ ến  chỗ Ty Kheo kia có đủ oai nghi, thưa 
rằn g  : Thưa Đại đức, m ột lòng chiếu cố, tôi Tỳ 
Kheo... ph i thờ i vào làng  xỏm  đ ế n  n h à  ông... vì việc..., 
b ạ ch  Đại đức hay. (nói 1 lầTĩ).

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  t ro n g  đ â y  là  sao  ?  Tỳ
Kheo đi không  d ặ n  vừa vào cửa làng  th ì p h ạm  tội 
Đọa, m ộ t c h ân  trong cửa, m ột c h â n  ngoài cửa, hoặc 
m uốn đi m à không  đi, hoặc h ẹ n  với người k h ác  rồi 
không  đi, cũng p h ạm  Ác tác, b ốn  chúng k ia  p h ạm  
tội đồng n h ư  trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc do đường đó m à đi 
qua làng, hoặc  có việc đ ế n  thưa với làng, hoặc  vì đi 
kêu  người khách , hoặc  đ à n  v iệt thọ  th ỉnh , và các 
n ạ n  duyên  v.v...

P h ụ  v ă n  : T hập  Tụng Luật nó i : Nếu b ạ ch  rồi 
vào làng  xóm , kh i trở  về chỗ cũ cũng p h ả i b ạch  lại, 
như  trước kh i đi, n ếu  còn đi đ ế n  làng  k h ác  nữa, th ì 
p h ạm  tội Đọa (ưì thưa đ i m ột lần m à d i đ ế n  hai lần  
vậy).

T ăng Kỳ Luật nói : Nếu h a i Tỳ Kheo ở nơi A 
Lan Nhâ, m uốn đi đâu  p hả i thưa với nhau , hoặc ông 
đó thưa đi rồi, ông sau  có m uốn đi p h ả i b ạch  với Tỳ
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Kheo k hác , nếu  không  có Tỳ Kheo khác , p h ả i tưởng 
như  vầy : Nếu đi giữa đường hoặc ra  cửa, hoặc  đ ến  
làng  xóm , hoặc  đ ế n  tịn h  xá cô Ni, th ấy  T ỳ  Kheo sẽ 
b ạch . B ạch  vậy rồi, sau  mới vào làng  xóm.

Ma Đ ắc Lặc Già Luận nói : Nếu không  có Tỳ 
Kheo, th ì p hả i thưa với Tỳ Kheo Ni, cho đ ến  Sa Di Ni.

L uật N hiếp nói : Nếu không  có Tỳ Kheo, d ặ n  
với của người th ế  tục không  phạm .

Giới thứ tám mươi bốn 
CẤM LÀM GIƯỜNG QUÁ CỠ

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo làm  giường dây , 
giường cây, chân  cao chừng tám  ngón tay dức N hư  
Lai, trừ tra vào cá t mộng rồi, nếu  quá  cỡ, p h ạ m  
B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng như  trước, khi 
đó ông Ca LƯU Đà Di, dự b iế t P h ậ t từ  con đường này  
đến , ông b è n  ló t cái giường cao tố t ở giữa đường m à 
ngồi. P h ậ t th ấy  rồi nói với các Tỳ Kheo rằn g  : Đây 
là người ngu si, trả i cái giường cao rộng  lớn, chỉ 
m ình  vì m ình; P h ậ t quở trá c h  rồi liền  k iế t giới cấm .

Làm ? Hoặc m ình  làm , hoặc bảo người làm .

G iường ?  Có 5 thứ  giường đồng giải như  trước.

8  n g ó n  ta y  c ủ a  đức N hư  Lai ?  Một ngón  tay  
P h ậ t rộng h a i tấc.

T rừ  t r a  v ào  t r ê n  lỗ ?  Nghĩa là  trử  c h â n  giường 
cao ngang lỗ m ộng, th ấ p  cao cũng trong  8 ngón  tay  
Phật.
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T ề rồ i  ?  Là cao hơn 8 ngón  tay  còn p h ả i tẻ  
c h â n  bớt, mới sám  hối tội.

N ếu  q u á  ?  Là cao hơn 8 ngón  tay, tức là p h ạ m
tội.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây là  gì ? Hoặc 
m ình  làm , hay  dạy  người k h ác  làm  xong rồi đều 
p h ạ m  tội Đọa, chưa xong p h ạm  Ác tác , làm  giùm 
người m à th à n h  hay  chưa th àn h , cũng đ ều  p h ạ m  Ác 
tác , b ố n  chúng  k ịa  p h ạm  tội đồng n h ư  giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Chững 8 ngón  tay, hay  là 
th iếu  8 ngón  hoặc  người cúng cho cái giường th à n h  
rồi, c ắ t b ớ t rồi dùng.

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : T ám  ngón tay  
P h ậ t ? Cao m ột cánh  chỏ của người b ậc  trung, đo 
đúng thước, th ì m ột thước 5 tấc, quá số  đó là  giường 
cáo quá cỡ, hễ  dùng th ì p h ạm  tội.

T á t Bà Đa Luận -nói : Sở dĩ cái giường này, 
không  k ế t  vào tộ i Xả đọa ? Đem  c ắ t bớ t vậy, c ắ t cho 
vừa cỡ, Tồi vào trong  chúng sám  hối, hoặc  chỗ đó 
th ấ p  ướt, lún  xuống, cho 8 ngón  cả kê ch ân , quá 8 
ngón  đều  phạm .

Giới thứ tám mươi lăm 
CẤM TRỮ BÔNG ĐÂU LA MIÊN 

LÀM GIƯỜNG NỆM

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo trữ bông Đ âu la 
m iên d ể  làm  giường dăy , giường cây  và nệm  lớn, nệm  
nhỏ, hễ th à n h  thì p h ạ m  B a  D ât Đề.
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CHÚ G IẢ I. : P h ậ t ngự chỗ đồng  n h ư  trước. 
P há i Lục q uần  sắ m  chứa th ứ  bông  đây  để  làm  
giường nệm , các ông c ư  sĩ th ấ y  chê cười, ý họ noi 
m ảy  tu sĩ không  có lòng từ  bi vì đ o ạn  m ạn g  của 
chúng  sinh , và làm  như  th ế  không  k h á c  n ào  n h à  
vua, và quan  đạ i th ầ n , P h ậ t vì th ế  liền  k iế t giới cấm .

L àm  ?  M ình làm  hay  dạy  người k h ác  làm .

B ông Đ âu  la  m iê n  : Nghĩa là  lấy  bông  cây 
b ạ ch  dương, bông  cây bồ đài, bông  cây dương liêu, 
tóm  lại m à kêu  tê n  vậy. (Đău la m iên)

T rữ  ?  Là chứa đựng.

N ệm  lớ n  ?  D ùng để ngồi nằm .

N ệm  n h ỏ  ?  D ùng để ngồi thôi.

T h à n h  ?  Nghĩa là kh i làm  xong rồi, th ì p h ạm
tội.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây là  g ì ? Hoặc 
m ình  làm , hoặc  b ảo  người kh ác  làm , hê  xong th i 
p h ạm  tội Đọa, làm  chưa xong p h ạ m  Ác tác . Nếu làm  
giùm  ông k h á c  xong hay  chưa xong, đểu  p h ạ m  Ác 
tác , b ố n  chúng  k ia  p h ạm  tội đồng như  giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  sao  ?  Hoặc m ìn h  dùng  th ứ  cỏ, 
h oặc  lông b ằ n g  bông  k iếp  bối, nhữ ng  v ậ t hư  rách , 
lấy  m ột m iếng  để ló t vai, hoặc  làm  gối nhỏ  để  trê n  
xe.

P h ụ  v ă n  : T á t Bà Đa Luận nó i : Đ ây là  người 
sang  họ sắm , còn người tu -hành dùng th ì họ lại chê 
trá c h  vậy, và các loài r ậ n  rệp , cũng ưa sinh , vả lại



632 LUẬT TỨ PHẦN GIỚI BỔN

người tu ngôi trê n  v ậ t êm  âm , sau  gặp tuyết trời 
lạnh , hay  là  kh i gặp đồ thô cứng chịu không  nổi 
vậy.

T hập  Tụng Luật nói : Phải th áo  p h á  bỏ đi, vậy 
sau  mới sám  hối, nếu  ổng chưa phá , chúng  T ăng 
p h ả i dạy  cách  cho phá .

Giói thứ tám mươi sáu 
CẤM LẤY XƯƠNG, NANH, SỪNG LÀM ỐNG KIM

C H IN H  VÃN : N êu Tỳ Kheo ìấy  xương, nanh, 
sừng, ngà làm  ông kim, dẽo chuốt xong rồi, p h ạ m  B a  
D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự nơi th à n h  Vương xá, có 
người thợ  tín  m ến  P h ậ t pháp , vì các T ỳ  Kheo, lấy 
xương, n an h , sừng làm  ống kim, không  d ám  ngừng 
nghỉ, do đó m à bỏ p h ế  gia nghiệp  p h ả i nghèo  th iếu  
không  cơm ă n  áo  m ặc, Người đời chê ông kia, cầu 
phước m à trở  lại m ắc họa. P h ậ t nghe liền  k iế t giới 
cấm .

L àm  ?  Hoặc m ình  làm , hay  dạy  người k h ác
làm .

x ư ơ n g  ?  Là các thứ  xương, n h ư  xương voi, 
trâu , ngựa, xương rồng v.v...

N anh  ?  Như ngà voi, n a n h  heo  rừng, n a n h  cá 
lớn v.v...

S ừ ng  ?  Sừng trâu , sừng dê, sừng tây, sừng nai
v.v...
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Ống k im  ?  Có h a i th ứ  : Một là  h ìn h  nó giống 
n h ư  cái ống, h a i là  h ìn h  nó giống n h ư  cái hộp . Nếu 
dùng  b a  m ón  trước {xương, nanh, sừng) để  làm  ha i 
k iểu  n ày  th ì m ỗi m ôi đêu  không  cho lam .

Đ ềo  c h u ố t  ?  Đẽo : là  k h o é t ch ính  giữa cho 
trố n g  ruột. C huốt : là  cạo chuốt ở ngoài, đ ặn g  cho 
h ìn h  nó sán g  bóng.

X ong ?  Là khi vừa rồi, liền  p h ạm  tội.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây là sao ? N ặng 
n h ẹ  đồng giải như  trước, b ố n  chúng k ia  p h ạm  tộ i Ac 
tác.

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Hoặc dùng sắ t, đồng, chì, 
th iếc , b ạ c h  lạp , tre , cãy, lau, sậy, m ía và cỏ dùng 
lãm  ống kim , hoặc  dùng th iếc  b ịt đ ầu  gậy chuốt 
k h o é t làm  tàn g  lọng, làm  cái đấu  đầu  ph iếu , làm  cái 
m óc chốt, hoăc  làm  dao ca.o mô hoi, lâĩĩi ca . 1 c an  
n h ư  ỹ, làm  cái khuyết, cái m úc, cái m uỗng, cái c án  
gáo cái câu  m óc y, cái b à n  xức thuốc con m ăt, lãm  
dao cạo lưỡi, chẻ làm  cây xỉa răng , làm  m óc tai, cái 
th iề n  trấn , cái ống xông lỗ mũi.

P h ụ  v ăn : T h ập  Tụng Luật nói: N ên đ ập  bỏ rồi 
sám  hối tội, n ếu  chưa đập , chúng T ăng dạy  b ảo  cho 
đập .

T á t Bà Đa Luận nói: Vĩ đó là v ậ t nhỏ , sở dĩ 
không  kể  vào số  30 việc {giới) m à lại n ê n  p h á , nếu  
trả  lại cho người chủ, người chủ không  dám  lãnh . 
Nếu cho ông k h ác  th ì ông k ia  sinh  não , còn  đem  cho 
chúng  T ăng  th ì sá i phép , vậy hủy bỏ thôi.
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Luật N hiếp nói: s ắ m  ống kim  p h ả i c ấ t giấu 
cho kín, hoặc  sợ Tỹ  Kheo không  b iế t hổ  th ẹn , và 
ông Sa Di m ượn không  n ê n  cho, nếu  khéo  á i hộ th ì 
n ê n  cho, ống kim  và dao cạo, sợ b ằn g  s ắ t  nó hay  
sính  sé t, p h ả i thoa  dầu  lấy  bố  q uấn  lại {nghĩa là đố t 
thứ  sá p  vàng trét trên m iếng bố trắng).

Giới thứ tám mươi bảy 
CẤM LÀM TỌA CỤ QUÁ CỠ

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo làm  tọa cụ p h ả i  
đúng  cỡ, đúng  cỡ trong đ ă y  là bề d à i hai gang tay  
Phật, bề ngang một gang rưỡi, m uốn rộng thêm  mỗi 
bên  nửa gang nữa, nêu  cắ t rồi m à còn quá  cỡ, p h ạ m  
B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự nơi vườn ông C ấp Cô 
Độc, kh i P h ậ t đi x é t phòng  chúng Tăng, th ấy  ngọa 
cụ của chúng  T ăng  dấy  đồ b ấ t  tịnh , mới dạy  chúng 
T ăng làm  đấy  để che th ân , che y, che ngọa cụ và 
làm  tọ a  cụ. P hái Lục quần  b è n  làm  tọa  cụ rộng lớn. 
P h ậ t n h â n  đó liền  k iế t giới cấm .

Khi đó ông Ca Lưu Đà Di, th â n  của ông rấ t  
lớn, cái tọ a  cụ th ì nhỏ, không  th ể  dung chứa được, 
lấy  tay  kéo  c h ằn  m ãi, m uốn cho lớn ra . P h ậ t th ấy  
vậy, m ới cho th êm  mỗi b ê n  nửa gang nữa.

Gang ta y  ? Có chỗ nói : Một gang tay  của 
P h ậ t dà i ha i thước, có chỗ nói : h a i thước b ố n  tấc , 
đấy  ch ính  là  tùy xứ tùy  thời, thước th ì có lớn nhỏ 
không  n h ấ t  đ ịnh, nay  độ lấy  chắc  b ậ c  trung.
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Như trong  C ăn  B ản  bộ nói : Một gang tay  của 
P hậ t, s á n h  cỡ 3 gang tay  người b ậ c  trung. M ột gang 
tay  người b ậ c  trung  thước lớn ước có 6 tấc.

L àm  ?  M ình làm  hay  dạy  người làm .

T ọ a  c ụ  ?  Tức là  : “Ni SƯ đ à n ” vậy, ngh ĩa  là  kh i 
có ngồi n ằ m  trả i t r ê n  các ngọa cụ. Tùy ngồi tùy  n ăm  
khỏ i p h ả i lấm  nhơ  th â n  và y. Đời nay  đem  trả i  t rê n  
đ ấ t  lễ bá i, r ấ t  trá i  với p h á p  xưa, th ậ t  là  lâm  đ ên  
th ế , ch ẳn g  p h ả i mới ngày nay.

P h ả i là m  đ ứ n g  cỡ  ?  Là làm  đúng cỡ P h ậ t dạy.

Cỡ tro n g  đ â y  ?  C hính  là  cỡ P h ậ t ch ế  ra  sau
đây.

D ài h a i  g ang  ta y  P h ậ t  ?  S án h  với người trung  
6 gang tay  vậy.

Bề n g a n g  m ộ t gang  rư ỡ i ?  S á n h  người b ậc  
trung  4 gang tay, lạ i th êm  6 ngón  nữa.

M uốn th ê m  cho rộng m ỗi bề nửa gang nữa ?
Nghĩa là  trong  đây  bề d à i bẻ  ngang, th ê m  m ộ t phía, 
người b ậ c  trung  m ột gang 6 ngón  vậy.

Tóm  lại bề  d à i 4 thước 5 tấc , bề  ngang  3 
thước 6 tấc  vậy.

N ếu  c ắ t  rồ i  c ò n  q u á  ?  Nghĩa là  không  y cỡ m à 
làm , p h ả i c ắ t cho đúng cỡ, tôi p h ả i sám  hối vậy.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  ?  Nếu bề  dà i quá cỡ, bề 
ngang khộng  quá, nếu  bề  ngang quá cỡ, bê  dài 
không  quá, hoạc  bể dà i bẻ  ngang đều  quá h ế t  hễ  
th à n h  rồ i th ì p h ạ m  tội Đọa, chưa th à n h  p h ạ m  Ac
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tác, làm  cho người k h ác  th à n h  hay  không  th à n h  đều  
p h ạm  Ac tác . Bốn chúng kia p h ạm  Ác tác.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  T hiếu cỡ, hoặc  người k h ác  
làm  xong cúng cho m ình  th ì n ê n  c ắ t đứ t cho đúng 
cỡ, hoặc  xếp  lại m ay hai lớp.

P h ụ  v ă n  : X ét trong  C ăn  b ả n  và T hập  Tụng, 
đêu  cho bề dà i th êm  m ột gang, bề  ngang không  nói. 
T rong Ngũ P h ẩ n  Luật cho nối b ốn  ph ía  m ột gang 
nghĩa  là c ắ t làm  b a  p h ần , nối bề  dà i ha i p h ần , còn 
lại m ột p h ân , c ă t ra  làm  4, n iêm  4 góc, n h ư  không  
n iêm  th ì thôi.

Ngài Nghĩa T ịnh Tam  T ạng nói : Bổn ỹ P h ậ t 
ch ế  tọ a  cụ vốn vi thay  th ế  cha  ngọa cụ, sợ có chỗ 
tổ n  h ạ i cho m ình, chớ không  tín h  dùng  chi khác, 
song P h ậ t cho làm  cỡ lớn, cho bằn g  th â n  m ình, cho 
trê n  đ ả n h  có dư m ột gang.

Nhưng ch ính  nơi đây  là cho cái ngọa cụ tương 
đương với th â n  m ình, n ếu  th ã n  k ia  cỡ nhỏ , không  
n ê n  th ế  cái ngọa cụ, đời bây  giờ trả i cái tọa  cụ m à 
lễ bái.

B ên  Ngũ th iê n  Ấn Độ đều  không  th ấy  làm , họ 
sắm  cái ngọa cụ chỉ để  ló t n ằm  ngủ [cũng như  chiếc  
chiếu) n ếu  dùng  v ậ t của người khác, mới hay  cũ đều 
ph ả i để  thế , n h ư  vậ t của m ình  cũ th ì không  dùng 
chớ cho dấy  nhơ, m à hao  tổn  của tín  thí, không  
p h ả i v ậ t để  lễ bái.

T hập  Tụng Luật nói : Mới th ì làm  b a  lớp, cũ 
th ì làm  b ốn  lớp, không  n ê n  dùng  m ột cái tọa  cụ,
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p h ả i sắ m  th êm  cái ngọa cụ nữa, trước thọ  rồ i th ì 
không  n ê n  xả.

C ăn  B ản  bộ nói : P hàm  làm  tọ a  cụ, n ê n  làm  
h a i lớp, nhuộm  cho hoại sắc, khổ vải c ắ t làm  b a  
p h ầ n  ở dưới m ộ t p h ầ n  n ê n  c ắ t đ o ạn  làm  hai, cho 
m ay lá  giống như  lá  b a  y, b ố n  ph ía  đ ặ t  viên.

Khi đó các Tỳ Kheo đi quện  đem  tọ a  cụ theo, 
tới ngủ chỗ k h ác  nhớ  lạ i sợ p h ạ m  tộ i ly y. P h ậ t nói : 
Ta ch ế  T ỳ  Kheo không  n ê n  lìa b a  y m à ngủ, chớ 
ch ẳn g  p h ả i nói về tọ a  cụ, song m a cac Ty Kheo 
không  n ê n  cố tâ m  không  đem  theo, quên  th ì không  
phạm ! Lại nữa, th ầ y  Tỳ Kheo không  n ê n  sắ m  tọa  
cụ vội đi ra  ngoài, trá i đó th ì p h ạm  tộ i D iệt Tý Ni.

Nếu trong  ý kia, tín h  đi trở  về liền , gặp có 
n h â n  duyên  k h ác  về không  kịp p h ả i ở lạ i chô kia 
m à ngủ, chớ không  p h ả i cố ỷ đi đêm , p h ả i đối với 
người đồng  p h ạm  h ạ n h , m ượn th ế  cho đủ việc, nếu  
có th ì tố t, n h ư .k ia  không  có, th ì lấy  cái y b ảy  điêu 
xếp  làm  4 lớp, đem  th ế  chiếu m ền , ngủ ít thức 
nh iều , chờ cho sán g  sẽ về.

Lặc Già Luận nói : Nếu lìa cái tọ a  cụ m à ngủ 
cách  đêm , th ì không  c ần  xả, nhưng p h ả i sá m  hối tội 
Đ ột K iết La.

Có chỗ dịch rằn g  : Phép  đã  sá i lâu  rồi, chẳng  
p h ả i m ộ t ngày m ộ t buổi m à có th ể  đem  lạ i được. 
T hoảng  trong  tòng  lâm , chưa khỏi không  theo  chúng 
được c ần  yếu p h ả i b iế t sá i với b ổ n  ỷ P h ậ t chê, p h ả i 
b iế t tà m  quỷ m à dùng, lấy  tâm  tưởng k ín h  trọng, 
dùng  như  Pháp  y của đức Như Lai, ngõ h ầ u  m ới khỏi
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cái lỗi trá i lời P h ậ t dạy, nếu  khi b ình  thời, p h ả i y 
bổ n  chế.

Nguyên lễ bái, là ỷ nghĩa  th ấ p  m ình  để  k ính  
người, không  n ê n  trả i v ậ t để  đỡ th ân , m à trọng  
m ình vậy.

Trong Luật và Luận đều  có dạy  thọ trì, nhưng 
th iếu  p h á p  thọ , c ăn  cứ theo  trong  b ả n  Yết Ma cũng 
có v ăn  kia, p h ả i đủ oai-nghi đối với m ột T ỳ  Kheo m a 
thưa rằn g  :

Thưa Đại đức m ột lòng thương tưởng, tôi Ty 
Kheo... cái tọ a  cụ n ày  làm  đúng cỡ, nay  tô i xin  thợ 
trì {nói ba  lần). Nếu có duyên  xả p h ả i thưa rằ n g  :

Thưa Đại đức m ột lòng thương tưởng, tôi Tỳ 
Kheo... cái tọ a  cụ này, trước tôi thọ  trì n ay  xin  xả 
{nói m ột lần).

Giới thứ tám mươi tám 
CẤM LÀM Y CHE GHẺ QUÁ CỠ

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo làm  y  che ghẻ, p h ả i  
làm  đúng  cỡ, đúng  cỡ trong d ã y  là, bề d à i bốn gang  
tay Phật, bề ngang hai gang tay Phật, cắ t rồi m à còn  
quá, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng như  trước, khi 
ấy  các Tỳ Kheo đau các thứ  ghẻ, m áu  mủ nhơ  th â n  
y và ngọa cụ, P h ậ t cho sắ m  y che ghẻ, n h iều  thứ  
lông thô , cứng d ính  ghẻ, gỡ đau  nhức khó chịu, P hậ t 
cho dùng  y ịtấm  vải) nhuyễn  m ềm  che trê n  ghẻ, vậy 
sau  mới m ặc áo chăn . Nêu có đ ế n  n h à  b ạch  y mời 
ngồi, p h ả i nói rằn g  : Tôi có b ện h . Nếu người chủ
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nói: Ngài cứ ngồi, p h ả i ló t cái c h ăn  trước, rồ i lấy y 
che ghẻ m à ngồi. Khi đó b ọn  Lục CỊUÍÌĨ1  b c n  la. 1 1 1  

nhiều y che ghẻ rộng lớn, Phật vì thế  liền kiết giới cấm .

Y c h e  g h ẻ  ?  Là có nh iều  thứ  b ệ n h  ghẻ, p h ả i 
có y để che th ân .

Be d à i  4  gang  ta y  P h ậ t  ?  S á n h  với người bậc  
trung  12 gang.

Bề ngang 2 gang ?  S á n h  với người b ậ c  trung  6 
gang tay.

Trong đây  có phạm , không  p h ạm , và bao 
n h iêu  tứ  chúng  p h ạ m  tội, đều  đồng như  giới trước.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : Y che ghẻ đây  là 
cái y tùy th â n , không  n ê n  th ay  th ế  b a  y, và làm  tịn h  
th í n h ẫ n  đ ến  tạp  dùng. Khi ghẻ h ế t rồi được làm  b a  y 
và tịn h  th í hay  là  dùng các việc k h ác  đều  được cả.

T hập  Tụng L uật nói : Đ ến  kh i ghẻ làn h , sau  
10 ngày, n ếu  chứa quá số  ngày  ấy, p h ạ m  tội Đọa. 
P hải c ắ t đ o ạn  rồi sá m  hối. Nếu chưa c ắ t th ì chúng 
T ăng  p h ả i dạy  cắt.

X ét trong  C ăn  B ản  bộ : Cho làm  p h ép  thọ  trì, 
đ ã  thọ trì rồi th ì khỏi cái lỗi dư y. Nên thọ  trì như 
vầy : Thưa Đ ại đức m ột lòng thương tưởng, tôi Tỳ 
Kheo... cái y che ghẻ này  làm  đúng cỡ, nay  tô i xin 
thọ  trì (nói ba lần), ô n g  k ia  p h ả i trả  lời rằn g  : Phải 
làm  như  vậy.

T rả  lời theo  tiếng  P hạm  : Áo Ty ca. Dịch là: 
Phải, cũng nói là  : Tốt, cũng là cái ngh ĩa  phương 
tiện . Do đây  m à T h án h  giáo, làm  phương tiệ n  là n h  
hay  th ẳ n g  tới quả N iết b à n  đ ến  chỗ y ên  ổn. Ong
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làm  p h é p  thọ  p h ả i đ áp  rằn g  : Ta độ, dịch là Tốt, và 
cũng nói : Tốt thay.

P hàm  khi làm  p h é p  xong, và tùy theo  ngày 
b ạ ch  việc, cũng đ áp  trả  n h ư  vậy. Nếu không  nói như  
thế , p h ạm  tộ i D iệt Tỳ Ni. Nếu m uốn xả th ì p h ả i đổi 
lại v ăn  thọ , n ê n  b iết.

Giới thứ tám mươi chín 
CẤM LÀM Y TẮM MƯA QUÁ CỠ

C H ÍN H  VĂN N ếu Tỳ Kheo làm  y  tắm  mưa, 
p h ả i làm  đúng  cỡ, đúng  cỡ trong đ â y  bề d à i sá u  gang  
tay Phật, bề ngang hai gang rưỡi, cắ t rồi m à quá, 
p h ạ m  B a  D ật Đ ềẽ

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. 
P hái Lục quần  nghe P h ậ t cho các Tỹ  Kheo làm  y 
tắm  m ưa. M ấy ổng b è n  làm  nh iều  y tắ m  Iriưa rộng  
lớn, vì th ế  P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Y tắ m  mưia ?  Nghĩa là : Khi m ưa lớn, m ặc áo 
này  tắ m  rử a  (tức là choàng tắm), có nh iều  nghĩa  
đồng giải n h ư  giới trước.

Trong đây  có phạm , không  p h ạ m  và bao  nh iêu  
tứ  chúng  p h ạ m  tội đồng như  giới trước, n ê n  b iế t. Tỳ 
Kheo Ni không  có y tắm  mưa, P h ậ t cho sắm  y tắm , 
nếu  làm  quá cỡ, cũng phạm .

Giới thứ chín mươi 
CẤM LÀM BẰNG CỠ Y PHẬT

CH ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo làm  bằng cỡ y  N hư  
Lai hoặc làm  quá cỡ y  thường, p h ạ m  B a  D ật Đề. Cỡ y
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cứa N hư Lai dây , bề d à i 10 gang tay Phật, bề ngang 6  
ganq tay, đó là cỡ y  của  N hư Lai.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước T hích Thị, trong 
vườn Ni Câu Loại. Y của T ôn giả Nan Đà n g ắn  hơn  y 
của P h ậ t 4 ngón tay. Các Tỹ Kheo ở Xa tưởng là 
P h ậ t đến , b è n  đứng dậy  ra  ngh inh  tiếp . Đ ến  gần  
m ới b iế t là  ông N an Đà, h a i b ê n  đều  m ắc  cỡ hế t. 
P h ậ t b è n  dạy  .ông Nan Đà m ặc y m àu  đ en  để  cho 
k h á c  (Nghĩa là dùng  thứ  bùn  đen  nhuộm  cho hoại 
sắc).

Khi đó b ọn  Lục quần  làm  y b ằn g  cỡ y của Như 
Lai hoặc  dà i quá cỡ y thường, các Tỹ Kheo b ạch  
P hật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

N hư  L ai ?  Là đầu  trong  10 h iệu  Phật, 10 h iệu  
n h ư  trong  k in h  có giải, nghĩa là : Như chư P h ậ t đời 
quá khứ, h à n h  sáu  p h áp  Ba La M ật, chứng được các 
p h á p  Như tướng, m à đi đ ế n  đường Phật. Chư P h ậ t 
đời h iệ n  tạ i, cũng do con đường đó m à đ ế n  vậy, chư 
P h ậ t đời vị lai cũng n h ư  vậy, n ê n  gọi là Như Lai.

Nếu ước về b a  th â n  m à giải, n h ư  trong  k inh  
Kim C ang nói : Củng không  từ  đâu  m à đến , củng 
không  đi về đâu , n ê n  gọi là  Như Lai, đây  là ước theo  
p h á p  th â n  m à giải.

T rong C huyển P háp  Luân Luận nói : Đệ n h ấ t  
nghĩa  đ ế  là Như, C hính  giác là Lai, đây  là  ước theo  
báo  th â n  m à giải.

T h àn h  T h ậ t Luận nói : Nương con đường như  
th ậ t, đ ế n  th à n h  ch ính  giác, n ê n  gọi là Như Lai, đây
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là ước theo  ứng th â n  m à giải, rộng  giải n h ư  các chỗ 
khác...

Bề dài 10 gang tay  P hật ? S á n h  người thường 
15 c á n h  chỏ.

Bề n g a n g  6  gan g  ?  S á n h  người thường 9 cán h  
chỏ (cá n h  chỏ người thường m ột thước hai tấc)ỗ

C òn các  nghĩa k h ác  rìữa, có p h ạm , không  
p h ạm , tứ  chúng  p h ạm  tội, đồng giải như  trước.

T hập  Tụng Luật nói : N ên c ắ t bớ t rồi, sám  hối 
tội. Nếu chưa c ắ t chúng T ăng  p h ả i dạy  cho cắt.

c /  KẾT HỎI

C H ÍN H  VĂN : Thưa Đại đức, tôi đ ã  nói 90  p h á p  
B a  D ật Đề. N ay x in  hỏi chư  Đại đức trong đ â y  thanh  
tịnh không ?... Thưa chư  Đại đức, trong d â y  thanh  tịnh, 
vì lẳng lặng, thì việc n à y  như  vậy  su ố t biết.

CHÚ G IẢ I : V ăn k ế t  trong  đây, ngh ĩa  đồng 
n h ư  giới trước, ở  trước đã  giải tướng tộ i trong  m ỗi 
giới riên g  khác , nay  sẽ  tóm  nói rõ về p h á p  sá m  hối. 
Tội Đ ọa trong  đây, đạ i k h á i đồng có 30  việc trước 
(30 giới trước vậy).

Chỉ k h ác  hơn là không  có xả của. Khi sám  
hoi, được ớ riêng  chúng p h á t lồ, n ếu  m uốn sám  trừ  
Bổn tộ i, p h ả i trũởc sám  tội Phú tàng , p h ẩm  số 
nh iều  ít lệ th eo  giới nước n ô n  b iết.

Nếu sám  Bổn tội, phải th ỉn h  ông sám  chủ. 
P háp  th ỉn h  cũng n h ư  trươc



NHƯ THÍCH -  QUYỂN MƯỜI 643

T hỉnh  rồi p h ả i đối với sám  chủ, làm  lời sám  
như  vầy : T hầy Đại đức m ột lòng thương tưởng, tôi 
Tỳ Kheo... cố nói vọng (bao nhiêu, tù y  loại gì, tên  gì, 
việc gì mỗi mỗi xứng dó) phạm ... (nh iều  ít cứ s ố  m à  
nói, nếu  không nhở số  thi nói rấ t nhiều, đúng  sự  thậ t 
m à nói, không nên  lầm  dối) tội Ba D ật Đề. Nay đối 
trước Đ ại đức, cầu xin sám  hối, không  d ám  che 
giấu. S ám  hối th ì được a n  vui, không  sám  hối th ì 
không  được a n  vui, nhớ  nghĩ m ình  có p h ạm  th ì n ê n  
p h á t  lồ, b iế t m à không  che giấu. Xin Đại đức, nhớ  
tôi th a n h  tịn h  giới th â n , cụ túc, th a n h  tịrih Bố tá t.

[Nói ba  lần rồi, ông chủ  sá m  p h ả i nói rằng : Tự  
trách lấy  tăm  ông, p h ả i s in h  lòng n h à m  chán, ô n g  
s á m  hối p h ả i đ á p  : Dạ.)

6. NÓI VỂ PHÁP SÁM HÒI (chia làm  ba)

a /  Nêu chung 
b /  Chia riêng  
c /  Kết hỏi

a /  NÊU CHUNG

C H ÍN H  VĂN : Thưa chư  Đại dức, đ â y  là bốn  
p h á p  B a  La Đề Đề X á  Ni, mỗi nửa tháng tụng, trong 
giới k inh  rú t ra.

CHÚ G IẢ I : T rong b ố n  p h á p  n ày  đều  do sự  ă n  
vậy, nuôi lớn lòng tham , m ấ t lòng tin  k ín h  của th í 
chủ, n ê n  P h ậ t cấm .

B a  La Đề Đề X á  Ni ?• Không ch ính  giải do theo  
nghĩa  m à d ịch là tới k ia ă n  n ă n  sám  hối. Song, tấ t  
cả tội đểu  p h ả i tới chúng T ăng  m à p h á t  lồ sá m  hối.
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Vì sao  trong đây r iên g  gọ i tớ i ôn g  kia m à
sá m  h ố i ?  Vì tội này  nếu  phạm , th ì p h ả i đ ế n  ông 
kia m à p h á t  lồ sám  hối, và cầu  ông k ia  quở trá c h  
giùm, cho n ê n  gọi : độc thọ sám  hối.

C ăn  b ả n  và Luật Nhiếp nó i : ở  trong  đó h iện  
có m ộ t th ầ y  Tỳ Kheo, đều  p h ả i m ỗi m ỗi đối với ông 
m à tỏ bày, không  giống với tội khác, n ê n  thọ  tê n  
riêng  (biệt thọ). Lại nữa, p h ạm  tội n ày  rồi, tức p h ả i 
p h á t  lồ không  được đ ình  lại bữ a  khác, vì nó không  
đồng với các tộ i kia.

X ét trong  T ăng Kỳ, trong  T hập  Tụng và trong 
C ăn  B ản  bộ : Đều dạy  trước m ột người làm , nói ă n  
n ă n  m ột lầ n  tức là  dứt tội.

b /  CHIA RIÊNG

Giới thứ nhất
CẤM THỌ CƠM CỦA CÔ NI KHÔNG BÀ CON

C H IN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo vào trong làng, tới 
cô Tỳ Kheo Ni không bà  con không b ệnh  tay m inh thọ 
cơm m à ăn, Tỳ Kheo đó p h ả i tới Tỳ Kheo khác, p h á t lồ 
ă n  n ă n  rằng : Thưa Đại đức, tôi p h ạ m  tội đáng  quở, 
việc không nên  làm, tôi nay  tới Đại đức x in  p h á t lồ, đó  
gọi là p h é p  Hối quá.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, kh i đó 
n h ằ m  thờ i đ ạ i lúa  đắ t, đi k h ấ t  thực khó được. Cô Ty 
Kheo Ni Liên Hoa sắ c , ngày b a n  đầu  k h ấ t  được cơm, 
đem  cho th ầ y  Tỳ Kheo, ngày thứ  hai, th ứ  b a  cũng 
đem  cho n h ư  vậy. Rồi lại cầm  b á t  vào th à n h  nữa,
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gặp xe ông Trưởng giả đi y ế t k iến  vua. Cô b è n  trá n h  
b ê n  lề trợ t ngã xuống bùn , m ình  m ẩy  b ù n  đ ấ t 
không, ông Trưởng giả thương xót, sa i người đỡ đem  
lên . Hỏi ra  m ới b iế t duyên cớ ấy. B èn  p h iền  trá c h  
th ầy  Tỳ Kheo không  b iế t nghĩa nhường {lễ nghĩa  
kh iêm  nhường) b è n  th ỉn h  cô Ni về n h à  tắ m  rử a  g iặt 
y rồi dùng cơm. Các Ty Kheo đem  việc n à y  b ạch  
P hật. P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Vào trong làng ? Là đi vào trong  làn g  xóm, 
m à lã n h  cơm của cô Ni th ì phạm , ngoài làng  xóm  thì 
không  p h ạ m  vậy.

K h ô n g  b à  c o n  ?  Là nếu  th ậ t  b à  con, th ì x é t 
b iế t coi có hay  không  rồi mới tới lã n h  cơm n ê n  
không  phạm .

T ỳ K heo  Ni ?  Là người đã  từng đối với h a i bộ 
T ăng  m à thọ  giới cụ túc  vậy.

K hông b ện h  ? Là thân không đau đớn.

Tay m inh  lãn h  ? Hoặc tay  hoặc  b á t  kề  tới 
người k ia  m à lã n h  cơm. Nếu để dưới đ ấ t  cho, hoặc  
sa i người đem  cho đều  không  phạm .

Ả n ?  Có ha i cách  : Một là ă n  m ón  ch ính , hai 
là  ă n  m ó n  phụ , lạ i nữ a  ă n  là  n h a i nuố t vào cổ.

Tỳ K heo đó ? Là người p h ạm  tội lỗi.

C ác  T ỹ K heo  k ia  ?  Là chỉ các Tỹ Kheo th a n h
tịnh .

P hát lồ  ? Nghĩa là nói danh tội, chủng tội, 
tướng tộ i của  m inh  đ ã  p h ạ m  m à sám  hối.
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P h á p  đ á n g  quở  ?  Là ông k ia  làm  việc đán g  
quở, việc dó P h ậ t cấm , m à đã  trá i lời P h ậ t chế, th ậ t  
đán g  quở trách .

Chỗ không n ên  làm  ? Là không phải việc Tỳ 
Kheo n ê n  là m ễ

Nay tớ i Đ ại đức ăn  năn  ? Đó là ông k ia  rử a
tội chỗ p h ạ m  vậy.

Pháp đây  gọ i là pháp H ối quá ? Nghĩa là ông  
k ia  bị p h ạm  do thọ  cơm trong  xóm  làng, n ê n  ă n  n ă n  
hối h ận .

Thể thứ c phạm  tộ i ? Nếu không bệnh  mà tay 
m ình  lã n h  cơm như  vậy, n ếu  ă n  m ỗi m iếng, p h ạ m  
m ỗi tộ i Ba La Đẻ Đề Xá Ni. B ốn chúng k ia  p h ạ m  Ác 
tác.

K hông phạm  là  g ì ? Hoặc ở trong  ch ù a  chúng  
T ăng  cho, hoặc  ở trong  chùa  cô Ni cho.

Giới thứ hai 
CẤM NHỜ CÔ NI CHỈ DẠY CHO CƠM

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo đ ế n  nhà  bạch  y, 
trong kh i ăn, trong đó nhờ cô Tỳ Kheo Ni chỉ d ạ y , cho 
ông n à y  cơm, cho ông k ia  canh. Tỳ Kheo p h ả i nói với 
Tỳ Kheo Ni đó rằng : N ày chị cả, h ã y  thôi đi, p h ả i đợi 
cho Tỳ Kheo ă n  rồ l N ếu không có m ột Tỳ Kheo nào nói 
với Tỳ Kheo Ni như  vậy  (chị cả, thôi đ ể  đợi Tỳ Kheo ă n  
rồi). Thì Tỳ Kheo ấ y  p h á t lồ rằng : Thưa Đại đức, tôi 
p h ạ m  tội đáng  quở, chỗ không nên  làm, tôi nay  tới Đại 
đức x in  p h á t lồ, đó gọi là p h ép  Hối quá.



NHƯ THÍCH -  QUYỂN MƯÒI 647

CHÚ G IÁ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Các 
Kheo cùng b ọ n  Lục quần  ă n  cơm ở n h à  người 

b ạ ch  y. Khi p h á i Lục quần  Ni vi b ọ n  Lục qu ần  Tăng, 
xin cho cơm, canh  nói rằn g  : cho ông n ày  canh , cho 
ông k ia  cơm, m à lại bỏ chặng  giữa không  b ảo  cho, 
ch ính  vì cho sai th ứ  lớp, k h iến  các Tỳ Kheo ngồi 
ch ặn g  giữa không  được ăn , P h ậ t vĩ đó liền  k iế t giới 
cấm .

C hỉ b ả o  ?  Là chỉ dạy  th í chủ cách  thức cúng 
dường chúng  Tăng.

C ho ?  Nghĩa là cho không  đồng.

Canh cơm  ? Rõ ch ẳn g  phải đồ ăn thô khác.

T h ô i đ i ?  Đó là  buông lời quở ngăn , n g ăn  cô 
k ia  đ ình  lại, đợi cho các  Tỳ Kheo ă n  rồi vậy.

K hông có  m ộ t Tỳ K heo nào  ? Nghĩa là trong 
chúng  ă n  đó, cho đ ế n  không  có m ột vị n ào  n g ăn  cô 
Ni kia, th ì Ty Kheo được đồ ă n  ấy, p h ạm  Bổn tội.

Phải tớ i các  Đại đức m à ăn  năn  ? Nghĩa ỉà Tỳ 
Kheo được đồ ăn , p h ả i đối trước chúng  T ăng  h iện  
tiê n  p h á t  lồ tộ i kia. Giới n ày  không  đồng với b a  giới 
k ia , b a  giới k ia  đối với m ột th ầy  p h á t  lồ, liền  được 
dứ t tội.

Thể thứ c phạm  tộ i ? Nếu không  có m ột thầy  
Tỳ Kheo n ào  nói : Chị cả h ãy  thôi đi; để  n g ăn  trá c h  
đó, m à cứ ăn , ă n  m ỗi liũếng, p h ạm  tội Ba La Đề Đề 
Xá Ni, b ố n  chúng kia p h ạm  Ác tá c ệ
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K hông phạm  là  gì ? Hoặc cô Nỉ là th í chủ, 
hoặc  người th í chủ m ượn cô Ni bưng p h ẩ n  này , hoặc  
cò Ni không cố cho riêng.

P h ụ  v ă n  : X ét trong  C ăn  b ả n  vả trong  T ăng  
Kỳ : Nếu trong  đó m à không  có m ột Tỳ Kheo n ào  
quở, thôi đi, thì tất cả Tỳ Kheo ăn đó đồng phạm  tội 
h ế t, nhưng  trong  T ăng Kỳ : chỉ có cho tới m ột ông 
m à p h á t  lồ.

Ngũ P h ẩn  Luât nói : Nếu h a i chúng  nữ  kia, 
b ảo  th í chủ đem  th êm  đồ ă n  cho Tỳ Kheo, m à Tỳ 
Kheo không nói, cũng phạm  Ác tác, nếu Tỳ Kheo 
dạy thêm  đồ ăn cho Ty Kheo không được bình đẳng, 
m à ă n  đỏ cũng p h ạm  Ác tác.

Giới thứ ba 
CẤM TỚI NHÀ NGƯỜI HỌC GIA MÀ THỌ CƠM

C H IN H  VĂN : N ếu trước d ã  làm  p h ép  Y ết Ma 
cho học g ia  rồi. N ếu Tỳ Kheo đối với người học g ia  như  
vậy, họ trước không mời không bệnh mà tay mình thọ 
cơm ăn, Tỳ Kheo dó p h ả i tới Tỳ Kheo k ia  ì nà p h á t lồ 
ràng  .ẻ Thưa Đại đức, tôi p h ạ m  tội đáng  quở, việc 
không nên làm, tôi nay đến Đại đức phát lồ ăn năn, 
đó gọi là phép Hối quá.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  vương Xá, có 
n h à  Cư sĩ vợ chồng đều  tín  m ến  P h ậ t p h á p  song 
p h ép  thường đệ tử  rõ được cái k iến  đ ế  (th ấ y  chăn  lý) 
của chư Phật, thì họ đối với các Tỳ Kheo nhẫn đến  
thận thịt cũng không luyến tiếc, thường dâng cúng 
dường luôn, bèn  rủi nghèo khổ, cơm ăn áo mặc 
không đủ, xóm giềng chẽ cười. Phật đạy chúng
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Tăng, bạch nhị Yết Ma cho nhà học gia, rồi Phật 
liền  k iết giới này.

H ọc g ia  ?  Học nghĩa  là  người chứng được quả 
Tu Đà H oàn, quả Tư Đà H àm , quả A Na H àm , hoặc 
lậu {vọng hoặc hữu lậu) chưa hết, còn phải học cho 
dứt, n ên  gọi là học gia, nghĩa lả các nhà trong bốn  
họ, chỉ người học này, còn ở tại nhà, n ên  gọi là học 
gia.

Nếu chứng quả A La H án, các hữu lậu  dã  hế t, 
việc làm  đả xong, gọi lã vô học.

Y ế t M a ?  Nghĩa là  vợ chồng ông kia, đểu  
chứng quả thánh, đối với ngôi Tam Bảo không còn  
sẻn  tiếc, thí cho đến đỗi việc nhà nghèo thiếu, 
chúng  T ăng  mới vì h a i vợ chồng c ư  sĩ, làm  p h ép  
ngăn hộ, không cho các Tỳ Kheo đến nhà kia mà 
lãnh đồ ăn  uống nữa.

H ọc g ia  n h ư  v ậ y  ? Là chúng  T ăng  đ ã  làm  
phép Yết Ma học gia cho vợ chồng ông kia rồi.

Trước không m di ? Nghĩa là tuy cho làm  p h é p  
Yết Ma, nhưng mà có thọ thỉnh thì không phạm.

K h ô n g  b ệ n h  ?  Nếu có b ệ n h  th ì không  phạm .

Thể th ứ c phạm  tộ i ? Hoặc trước vợ chồng ông 
c ư  sĩ không  th ỉn h  và Tỳ Kheo không  b ệ n h , m à đối 
với ông học gia như vậy, tay mình lãnh đồ ăn  uống, 
nếu ăn mỗi m iếng phạm  Ba La Đề Đề Xá Ni, bốn  
chúng kia phạm  Ác tác.

K hông phạm  là  g ì ?  H oặc để  dưới đ ấ t  cho, 
họặc tới người thọ lãnh, nếu sau vợ chồng ông kia,
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của cải vô nh iều , vợ chồng cư  sĩ tới chúng Tăng, xin 
giải phép Yết Ma học gia, chúng Tăng phải bạch nhị 
Yết Ma mà giải rồi cho tới nhà kia lãnh cơm mậ ăn, 
thì không phạm.

P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ầ n  L uật nói : Hoặc vợ chứng 
quả thánh, chồng chưa chứng, hoặc chồng chứng 
quả thánh, vợ chưa chứng, đểu không n ên  cho làm  
phép Yết Ma. Nếu hai ông bà đêu chứng quả thánh  
hết, không còn tham lam bỏn sẻn , mới n ên  làm  
phép Yết Ma cho hai ông bà học gia.

Nếu chúng Tăng có ruộng vườn, nên  cho đó coi 
sóc, k h iến  xài dùng  m ỗi ngày đủ thôi, còn  dư phả i 
đem cúng Tam Bảo, nếu chúng Tăng không có ruộng 
vườn, th ì trong  tăn g  phường [chùa) m uốn cúng dường 
chi khác, thì bảo ông kia làm, hễ được bao nhiêu, 
tùy tính tiền  công bấy nhiêu.

Hoặc nữa, không có việc chi, khất thực được 
rồi, p h ả i tới n h à  học gia k ia  m à ăn , cơm còn dư 
đem cho họ, nếu không làm  như vậy, phải đem họ 
đến trong đất chùa, cấp cho họ phòng nhà cơm áo'ẵ 
Còn vỢ của học gia kia, thì Tỹ Kheo Ni phải cấp hộ 
như vậy.

Giới thứ tư 
CẤM CHỖ CÓ NGHI sợ THỌ CƠM ĂN

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo ở chỗ vắng vẻ x a  
xôi, chỗ có nghi sỢ, nếu Tỳ Kheo ở chỗ như vậy, trước 
không nói cho thí chà hộy, hoặc ngoài đấ t già lam, 
không thọ dồ ăn, trong dấ t già lam không bệnh, tay 
m inh thọ cơm ă n  p h ả i tới các Tỳ Kheo k ia  p h á t lồ :
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Thưa Đại đức, tôi p h ạ m  tội đáng  quở, việc không nên  
làm, tôi nay  đối với Đại đức ă n  năn, đó gọi là p h ép  
Hối quá.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự nơi vườn Ni C âu Loại. 
B ấy giờ trong  th à n h  Xá Di, các phụ  nữ  đem  đồ ă n  
uống, đ ế n  trong  chùa  cúng dường, đi đường bị giặc 
khuấy  p h á , các Tỳ Kheo b ạ c h  P h ậ tẳ P h ậ t nó i : Từ 
nay  sắ p  đi các  Tỷ Kheo p h ả i nói với các  phụ  nữ 
đừng đi, vì con đường đó có giặc ghê sỢ. Nếu ra  khỏi 
th à n h  b ảo  đừng đ ế n  chùa, vì con đường n ày  có giặc 
đ án g  ghê sợ. P h ậ t n h â n  đó liền  k iế t giới cấm .

C hỗ v ắ n g  v ẻ  ? Và có  n g h i sỢ ? Đồng giải như 
trong  giới trước “Xả đ ọ a”.

Đ àn  v iệ t  ?  Đ àn  : là tiếng  Phạm , T rung Hoa 
dịch là : Xả việt. Là lời nói ở phương này, ngh ĩa  là 
người k ia  hay  p h á  cái tâm  th am  lam  tậ t  đố  làm  việc 
b ố  thí, n ê n  hay  vượt khỏi b iển  b ẩ n  cùng, k iếp  sau  
được giàu san g  còn  th êm  tư  luơng phước đức. Cũng 
nói Đ àn  na , nói cho đủ là  : Đà n a  b á t  để, phương 
đây  dịch là  : Thí chủ vậy.

T ăn g  g ià  la m  ?  Nghĩa ở trong  chùa, không  
b ệ n h  tay  m ình  thọ  cơm ăn , th ì p h ạm  Bổn tộ iế

Ba giới trước không  nói với th í chủ hay, lã n h  
cơm n h à  trong  lầng  m à bị lỗi. Giới n ày  n h â n  không  
b ệ n h  lã n h  cơm ở trong  chùa  m à p h ạm  tội.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  tro n g  đ â y  ? Như giới trước 
đ á  nói, n ê n  b iết.
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K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  ô n g  k ia  không  p h ạ m  ỉà 
trước có nói th í chủ hay, hoặc  cỏ b ện h , hoặc  để 
dưới đ ấ t  cho, hoặc  dạy  người cho.

X ét trong  C ăn  B ản  và trong  T hập  T ụng : Đều 
cho b ạ c h  n h ị Yết Ma. sa i m ột th ầy  Tỳ Kheo vì người 
đi đường h iểm , m à xem  x é t coi chững.

N hân  đây  nó i rõ  về p h á p  ở chỗ vắng  vẻ : Tỳ 
Kheo ở chỗ vắng  vẻ khỉ vào trong  làng  k h ấ t  thực, 
sớm  m ai p h ả i rử a  tay  cho sạch , lấy  y giăng ra  xem , 
th ứ  lớp m à đắp , xếp  cái y đạ i đ ắp  trê n  vai, rử a  b á t  
cho sạ c h  để trong  cái tú i ràn g  lại, lấy giày hay  guốc 
m ang, cầm  gậy quơ m ù sương, cầm  ch ìa  k h ó a  ra  
phòng, đóng cửa bóp k h ó a  xô coi chắc  không, nếu  
không  chắc, th i thêm  cây gài cửa, p h ả i xem  ngó bốn  
ph ía, n ếu  không  ai n ê n  giấu c ấ t ch ìa  khóa, n ếu  có 
người thấy , n ê n  giấu lạ i chỗ khác , hoặc  đem  theo  
m ình.

Bước ra  đường p h ả i thường suy nghĩ p h áp  
làn h , n ếu  gặp  người, trước p h ả i thư a  rằn g  : T h iện  lai 
(lành  đến). H oặc m uốn vào làng, để  b á t  xuống, m ặc 
y đ ạ i vô, lộ t guốc và tích  trượng gửi trong  quán  b ê n  
làng  [có chỗ nói ễ' cầm  tích trượng theo đ ể  rung và  
ngừa chó dữị.

Khi vào trong  làng, xem  tướng ngõ đường, hoặc 
chỗ trố n g  không  tướng p h ả i nhớ  tướng chợ, tướng 
cửa, tướng đống  rác , khi vào n h à  b ạ ch  y, p h ả i xem  
tướng cửa th ứ  n h ấ t, cho đ ế n  cửa th ứ  bảy, m uốn sửa 
y cho ngay p h ả i tới vách  tường m à sửa.
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Tay b ê n  hữu cầm  tích  trượng, tay  b ê n  tả  cầm  
b á t, không  n ê n  đứng giữa đường, hoặc  đứng chỗ 
k h u ấ t, không  n ê n  rước lấy cơm, nếu  mời th ì n ê n  qua 
lấy, n ếu  được cơm khô, hay  cơm số t v.v... không  n ê n  
đổ chung, hoặc m ột b á t  p h ả i lấy v ậ t ngăn , không  
n ê n  lựa k h ấ t  n h à  giàu, không  n ê n  gắng  k h ấ t cho 
được, n ếu  b iế t sẽ  được n ê n  đợi.

Khi k h ấ t  rồi đi ra, p h ả i coi tướng cửa, cho đ ế n  
tướng đống rác . Ra khỏi làng  lại lấy gậy và guốc, để 
b á t  dưới đấ t, xếp  y đạ i lại đ ắp  lên  vai, kh i đi h ằ n g  
suy nghĩ p h áp  lành , về đ ế n  chỗ ă n  thường quét rưới 
cho sạch , lấy  nước rử a  b á t, lấy  b á t  đựng cơm dư, ló t 
giường ngồi, ló t tấm  đá  rửa chân , b ìn h  nước, k h ă n  
lau chân .

Nếu th ấy  Tỳ Kheo ở A Lan Nhã (nơi vắng vè) 
đ ến , p h ả i đứng dậy  ra  rước, tiếp  b á t  và y, mời ngồi, 
d ân g  b ình  nước, rử a  c h ân  cùng các vật, ông k ia  nếu  
rửa rồi, các v ậ t để  lại chỗ cũ, n ê n  dùng  nước th áo  
đậu, rử a  tay  cho sạ ch  sẽ, p h ả i lấy th ố  sạch  riên g  để 
cơm dư.

Nếu có kẻ cướp đến , p h ả i cho, k ế  đó trao  nước 
và cơm cho Tỹ Kheo ở A Lan Nhã kia, kh i k ia  ă n  
p h ả i đứng cung cấp  các m ón  cần  dùng. Nếu giờ ngọ 
m uốn qua, p h ả i đồng ă n  m ột lượt, ă n  rồi p h ả i lấy 
b á t, trao  cho nước rửa, n ếu  có cơm dư, n ê n  cho 
người hoặc  cho ph i n h â n , p h ả i để chỗ đ ấ t  không  cỏ, 
hay  là  để  trong  nước không  trùng, p h ả i rử a  b á t  để 
lạ i chỗ cũ, quét chỗ ă n  cho sạch .
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Nếu có ă n  cướp đ ế n  p h ả i nó i rằ n g  : đây  là 
nước, đây  là  đồ rử a  chân , đây  là  cơm cho m ấy  ông 
vậy, riên g  để  chỗ sạch  sẽ, nếu  họ m uốn ă n  th ì ăn .

P hải b iế t các thờ i tiế t b a n  đêm  cho rà n h  rẽ , 
p h ả i b iế t  phương hướng bốn  góc trời, h iểu  b iế t sao 
đó tê n  gì, không  n ê n  trả i ngọa cụ tố t n ằ m  ngủ cho 
êm , p h ả i đầu  hôm  và khuya, th am  th iề n  quán  tưởng, 
Ty Kheo ở A Lan Nhã, th ì p h ả i tùy th u ậ n  theo  p h áp  
A Lan N hã, n ếu  không  tùy th u ậ n  th ì m ỗi m ỗi p h ạm  
tội.

P h ụ  v ă n  : Luật Nhiếp nói : Người trí huệ được 
ở chỗ A Lan N hã, dầu  không  đa văn , nhưng  rà n h  rẽ 
về giới tướng th ì được ở, p h ả i b iế t ở chỗ đ ấ t có địa 
phương, đ ịa th ế , phương hướng đều  p h ả i con đường 
đi, qua lại dễ dàng, tùy  sức cung cấp, b ú n  khô và 
cơm nước, x é t theo  thờ i m à chứa trữ.

Nếu th ấy  k h ách  đến , p h ả i thưa  trước rằn g  : 
T h iện  lai Đại đức mới đến , rồi m ình  cười không  n ê n  
tỏ vẻ buồn, nếu  người nữ  đến , tùy  tuổi tá c  người kia 
d ấy  tưởng như  m ẹ, hay  chị, em  vậy.

T hập  T ụng Luật nói : Tỳ Kheo ở A Lan Nhã, 
p h ả i chứa lửa, hoặc  cây cầm  lửa, để  n ấu  đồ ă n  V.V.... 

thường dùng  b ìn h  nước, đựng đầy  luôn luôn. N hẫn  
đ ế n  p h ả i thường giảng k inh , luật, lu ận  th iề n  và chỗ 
chứng trong  b ố n  quả, n ếu  chưa được n h ư  vậy, th ì 
p h ả i b iế l cách  tụng  đọc, không  n ê n  chứa ngọc n h ậ t  
châu, nguyệt châu; nhữ ng  chỗ núi cao h an g  thẳm , 
không  người, k h á  sợ không  n ê n  ở.
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c /  KẾT HỎI

C H ÍN H  VÃN : Thưa chư  Đại dửc, tôi đ ã  nói bốn  
p h á p  B a  La Đề Đề X á  Ni. N ay x in  hỏi chư  Đại đức, 
tronq đ â y  thanh  tịnh không ? (3 lần). Thưa chư  Đại 
đức, trong đ ă y  thanh  tịnh vì im lặng, thì việc n à y  như  
vậy  su ố t biết.

CHÚ G IẢ I : V ăn k ế t đây  đồng giải n h ư  trước. 
Nếu m uốn sá m  trữ  b ố n  tội này , p h ả i trước th ỉn h  ông 
sám  chủ, sau  mới làm  lời sá m  hối như  vầy :

T hưa Đ ại đức m ột lòng thương tưởng, tô i Tỳ 
Kheo... không  b ện h , cố ở trong  làng, tới Ty Kheo Ni 
k h ô n g  b ã  con, tự  tay  tôi thọ  lã n h  cơm m à ă n  (bao  
nhiêu  tù y  theo món, tên, việc, mỗi mỗi nói đó) phạm ..ế 
(bao nhiêu, rấ t nhiều) tộ i Ba La Đề Đề Xá Ni. Thưa 
Đ ại đức, tôi p h ạm  tội đ áng  quở, việc không  n ê n  
làm , nay  đối trước Đ ại đức x in  sám  hối, không  dám  
che giấu, sá m  hồi th ì được a n  vui, không  sá m  hối th ì 
không  được a n  vui, nhờ  m ình  b iế t có p h ạ m  p h ả i 
p h á t lồ, b iế t m à không  dám  che giấu.

Cúi xin  Đại đức nhớ  tôi th a n h  tịn h  giới th â n  
cụ túc, th a n h  tịn h  Bố tá t  (nói m ột lần).

(Õng sá m  chủ p h ả i quở trách rồi nói) : Tự trá c h  
lấy  tâm  ông n ê n  s in h  lòng n h àm  ch án  (ô n g  năng  
s á m  kia  đáp) : Dạ.

Bộ T ứ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
(HẾT QUYỂN MƯỜI)
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PHU CHỦ
CƠM TỨ TÀ

• 1. H ạ k h ẩ u  thực : T rồng trọ t cầy  cấy c h ế t vi trùng  
nuôi m ạng  sống không  th a n h  tịnh .

2. Ngưỡng k h ẩ u  thực : Nghĩa là  ngước xem  th iê n  
v ăn  địa lý n h ậ t  nguyệt tin h  tú gió m ư a .s ấ m  
s é t  đ ể  k iếm  ă n  nuôi m ạng  sống  không  th a n h  
tịnh .

3. Phương k h ẩ u  thực : Nghĩa là  dua n ịn h  kẻ  quyền 
th ế  th ông  sứ  bố n  phương, xảo  ngôn  đ a  cầu 
k iếm  ă n  nuôi m ạng  sống không  th a n h  tịnh .

4. D uy k h ẩ u  thực : Nghĩa l à  học đủ th ứ  chú th u ậ t 
bó i to á n  k iế t hung k iếm  ă n  nuôi sống  m ạng  
không  th a n h  tịnh.



LUẬT TỨ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
QUYỂN MƯỜI MỘT

Đời nhà Minh, đất Quảng Châu, 
thầy Sa môn Thích Hoằng Tán, 
hiệu Tại Tham (dịch).

7.- PHÁP CHÚNG HỌC (chia làm ba) 
a /  Nêu chung 
b /  C hia riêng  
c /  Kết hỏi

a /  NÊU CHUNG

C H ÍN H  VĂN : Thiia chư  Đại đức, d â y  là 100  
p h á p  chúng học, mỗi nửa tháng tụng, rú t trong gtôi 
kinh.

CHÚ G IẢ I : T iếng P hạm  nói : -  Thức xoa ca la 
ni, và cũng nói : Thi xoa k ế  loại ni. Dịch là : c ầ n  
n ê n  học, ngh ĩa  là  : 100 giới n ày  cần  p h ả i học.

Nước Hồ dịch lại là  : Thủ giới, ngh ĩa  là  tộ i này  
rấ t  vỉ tế , m à giữ đó cũng r ấ t  khó, n ê n  p h ả i học  giữ, 
do đó m à đ ặ t  tên . Đây là giải nghĩa chớ không  p h ả i 
ch ính  dịch.

Tỹ Ni Tỳ Bà Sa Luận hỏi : -  Các th iê n  k h ác  
sao  không  nó i c ầ n  n ê n  h ọ c  m à lại chỉ riên g  có 
th iê n  n ày  ?...
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-  Đ áp rằn g  : C ác th iê n  kh ác  dễ giữ, nhưng về 
tội trọng, hễ  p h ạm  tức là m ắc tội, hoặc  đối giữa 
chúng  m à sám  hối, hoặc  đối thú  sá m  hối.

Giới n à y  khó giữ, m à tội th ì n h ẹ , th o ản g  như  
có p h ạm , tâ m  ă n  n ă n  gắng nhớ  m à học, n ê n  không  
k ế t tê n  tội, chỉ nó i ngay : c ầ n  n ê n  học; song, p h ép  
học này , tuy không  chỉ rõ  tê n  tội, d ẫu  có trá i phạm , 
đều  sám  hối tội Đột Kiết La. Nhưng p h ạ m  th ì có cố 
tâm , và lầm ; sám  riêng  có ha i b ậc  : Cố tâ m  p h ạm  
th ì đối với ông k ia  m à p h á t  lồ. Lầm  p h ạm  th ì ch ính  
tự trá c h  lấy  tâ m  m ình  th ì dứt. T rong các L uật Luận 
đểu  có nói rõ  về tộ i cố tâm  phạm , và lầm  phạm .

H ai t â m ệ Như Luật b ổ n  nói : -  Cố làm , p h ạm  
tội Đ ột K iết La n ê n  sám  hối, do vi cố tâm  làm  p h ạm  
tội Đ ột Kiết La ph i oai nghi. Còn n ếu  không  cố tâm  
làm  th ì chỉ p h ạ m  tội Đột Kiết La trơn  m ả thôi, b iế t 
tự  trá c h  lấy  tâm  th ì h ế t  tội.

C ăn  B ản  và Luật N hiếp nói : -  T ỳ  Kheo không  
ỵ lời P h ậ t dạy, không  k ể  xấu  hổ  m uốn làm  việc phi 
p h áp , cầm  y g iăng  ra, p h ạm  tội trá c h  tâm  Ác tác. 
H oặc m ặc  s á t  th ân , p h ạ m  tội đối th u y ết Ác tác.

Nếu Ty Kheo có tâm  y theo  lời P h ậ t dạy, m à 
đ ắp  y không  đúng p h áp , hoặc  quên  tưởng n iệm , 
hoặc  có kh ỉ không  b iế t, đ ắp  m ặc sá i p h ép , th ì chỉ 
p h ạ m  tộ i trá c h  tâm  Ác tác.

X ét trong  Luật Luận, p h ầ n  nh iêu  chỗ nói : 100 
p h á p  chúng  học  n ày  P h ậ t k iế t b a n  đầu  h ế t, nhưng 
các ngà i b iê n  tậ p  Luật tạng , để  ở sau, song tê n  tội 
vẫn  m ột, m à về k h in h  trọng  của nó th ì có năm .
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Lấy giới trọng  để trước, giới k h in h  để sau , giới 
chúng  học n ày  đối trong n ăm  th iên  n h ẹ  hơn  h ế t, vì 
th ế  n ê n  để ở sau. Lại nữ a : 1.- Là rội tliậ t  (tính  tội). 
2.- Là tội n g ăn  (giá tội), vi nm ốn đế tội th ậ t  ở trước, 
tội n g ăn  ở sau  vậy.

Lại nữa : 1- Hỉ- phạm  tội tứ  trọng  th ì không  
coII trị đnỴỉc. 2.- Con p h ạm  tội trong  b ố n  th iê n  kia 
th ì còn Irị đuọc vậy. Vì th ế  giới trọng  để  ở trước, các 
giới k h in h  để ở sa u ử Song đối trong  100 p h á p  chúng 
học chưa chắc  vì P h ậ t k iế t trước h ế t, vì các ngài để 
sắp  b a n  đầu , n ê n  nói là ba ii đầu  vậy. Như P hật, b a n  
đầu  độ n ă m  ông k ia  x uấ t gia làm  Tỳ Kheo, th ì các 
ông đó còn  m ặc  đồ th ế  tục.

P h ậ t T hích Ca suy nghĩ như  vầy : Chư P h ậ t đời 
quá khứ  dạy  các đệ tử m ặc y phục n h ư  th ế  n ào  ? 
Ngài suy nghĩ như  th ế  rồi ngài dùng T h iên  n h ã n  
quan  sá t, th ấy  người ở trê n  cõi trời T ịnh  cư , m ặc y 
phục giống Phật, ngài b è n  kêu  n ăm  th ầy  Tỳ Kheo 
nói rằn g  : C ác ông từ  nay  sắp  về sau, p h ả i m ặc  y 
phục cho giống người ở cõi trời T ịnh cư .

T rong T á t Bà Đa Luận có câu hỏ i rằn g  : T rong 
n ă m  th iê n  giới, P h ậ t vì sao  cấm  các đệ tử, m ặc  cái 
c h ă n  và b a  y giống n h ư  chư P h ậ t đời quá khứ, đời 
hiện  tại, đời vị lai, và người ở trên cõi trời Tịnh cư  
ư ?

Đ áp rằ n g  : P h ậ t k iế t n ăm  th iê n  giới m à giới 
n ày  ở trước h ế t, do vì giới n ày  nó xâu  k ế t  tấ t  cả các 
giới đầu , n ê n  b ốn  th iê n  k ia  không  nói. Lại nữa, giới 
n ãy  đối với b ốn  th iê n  kia, th ì nó là giới kh inh .
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P h ậ t b iế t đệ tử  đời sau, khỏng  sinh  tâm  trọng  
kính; cho n ê n  ngài dùng P h ậ t n h ã n , th ấy  chư P h ậ t 
đời quá khứ, đời vị lai và cõi trời T ịnh Cư, rồi sau 
m ới K iết giới; k h iến  chúng  sinh  đời sau, khỏi sinh  
tội k h in h  dễ.

Lại nữa, b a  đời chư P h ậ t Kiết giới có chỗ đồng, 
có chỗ khác; nhưng trong n ăm  th iê n  giới đây, không  
ắ t  vì đồng  h ế t.

Đ ây th ì P h ậ t dạy  m ặc cái chăn , và b a  y p h ả i 
h iệp  với b a  đời chư Phật; vì th ế  m à giới n ày  có nói 
qu án  suố t b a  đời chư Phật, và cõi trời T ịnh Cư, còn 
các  th iê n  khác, th ì không  nói qu án  s á t  vậy (th ậ t tội, 
tức là tính tội vậy).

b /  CHIA RIÊNG

Một tră m  p h áp  chúng học này, b à i và câu nó 
dón  gọn, m à sự  của nó th ì trùng  trùng  đ iệp  điệp, 
không  c ần  gì p h ả i riêng  nêu  từng khoa, cứ theo  v ăn  
th ì x é t b iế t, tức rõ được ỷ chỉ, chí n h ư  chỗ duyên 
khởi m à giải nghĩa, th ì trong  Luật bổn, hoặc  đủ hoặc 
th iếu; tra  trong  các p h á p  k iển  độ th ì thấy , p h ầ n  
nh iều  p h á i Lục quần  hay  khởi p h ạm  vể giá tội.

C ũng đồng n h ư  trong  h à n h  hộ, về th iê n  oai 
nghi k h in h  trọng  chỉ rà n h  về cố tâm  hay  là vô tâm , 
chớ không  có tướng n ào  k h ác  nữa, song sự  lý k ia 
đơn k ẻp  không  n h ấ t đ ịnh. Nay cộng có 100 pháp , 
tóm  làm  10 việc, gồm th à n h  m ột b à i tụng, đ ặng  cho 
người học để  giữ gìn : 1 /. Việc đ ắp  y. 2 / .  Việc vào 
làng. 3 / .  Việc ngồi đứng. 4 / .  Việc ă n  uống. 5 / .  Việc 
hộ b á t. 6 / .  Việc đại tiện  tiểu  tiện . 7 / .  Việc thuyết
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p h áp . 8 / .  Việc xây th á p  và đắp  tượng. 9 / .  Việc đi 
đường. 1 0 /. Việc trèo  lên  cây.

Lời lụng  nói :

Mặc chăn  và ba y tề chỉnh  
Vào làng, nhà, ngồi, sự  ă n  uống;
Hộ bát, tiện lợi, th u yế t p h á p  nghi,
K ính Lháp, tượng, phòng, lên cây, d i đường.

1) MẶC CHĂN CHO TỂ CHỈNH, CẦN NÊN HỌC

CH Ú  G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. Phái 
Lục quần  m ặc cái c h ăn  ị tiếng Phạm  gọi N iết bàn  
tăng ) hoặc  th ấp , hoặc  cao, hoặc cuốn lạ i giống cái 
vòi con voi hoặc  làm  giống lá cây đa  la, hoặc  kh i th ì 
gấp  nhỏ  lại. c ư  sĩ th ấy  chê cười, nói : Các ngà i làm  
giống in  h à n g  vua chúa và những  b ọ n  trò  h á t  giễu 
cợt v.v... Các T ỳ  Kheo b ạ ch  Phật, P h ậ t liền  k iế t giới 
cấm .

C ái c h ă n  ?  T iếng P hạm  gọi N iết b à n  tăng , 
hoặc  nói : Nê h o àn  tăng . Dịch là  : Q uần.

P h ả i m ặ c  ch o  t ề  c h ỉn h  ?  Nghĩa là  p h ả i m ặc 
cho b ằ n g  thẳng , được khỏ i các tộ i lỗi m ặc  không  
b ằ n g  th ẳn g . Vì sao  gọi là  không  b ằn g  th ẳ n g  ?... Hoặc 
là buộc xệ xuống dưới rún , hoặc  buộc cao t r ê n  đầu  
gối, hoặc  th ò n g  xuống m ột góc trước, giống n h ư  cái 
vòi tượng, hoặc  th òng  h a i góc trước, giống n h ư  lá 
cây đa  la, hoặc  buộc xếp  giún nhỏ  con q uấn  ngang 
lưng.

L uật N hiếp nói : N ắm  lấy cái b iê n  c h ă n  xếp 
con nhỏ  lại, giữa lưng tóm  đè giống n h ư  lá  đ a  la, 
t r ê n  rú t nhỏ , dưới th ả  rộng, p h ả i vậy.
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T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  tro n g  đ â y  ỉà  sao  ?  Nếu
không  y lời P h ậ t dạy  m à cố lảm  th ì p h ạ m  tội Đ ột 
K iết La, p h ả i sám  hối vì cố tâm  vậy, hoặc  p h ạ m  tội 
Đột Kiết La phi oai nghi. Nếu không  cố làm  chỉ 
p h ạ m  Đ ột Kiết La.

Từ đây  sắ p  về sau, các giới k h ác  s á n h  theo  
đây  n ê n  b iết. Bốn chúng kia cũng đồng p h ạ m  Đột 
K iết La. 100 p h á p  n ày  Tỳ Kheo Ni cũng đồng học 
trong  đây  có m ột ha i giới không  đồng, trong  các giới 
sau  tùy  sự  chú thích.

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  gì ?  Giữa rú n  có ghẻ, c ần  
p h ả i m ặc  th ấ p  xuống; hoặc  dưới c h ân  có ghẻ, p h ả i 
m ặc cao lên; hoặc  ở trong  chùa hay  đi ra  ngoài làng, 
và khi đi đường, hoặc  khi làm  việc b ấ t  luận...

P h ụ  v ă n  : Bộ Tây vự c  Ký nói : -  Nê phược ta  
na, b ả n  n h à  Đường dịch : Q uần. B ản  cựu dịch : N iết 
b à n  tăn g  sá i vậy. Đá không  khuy nú t, khi người m ặc 
tóm  xếp  làm  con v ắ t vào trong  lưng, x ế p  con, các bộ 
lu ậ t nó i chẳng  đồng, m à m àu  sắc  vàng  đỏ cũng k h ác  
[Vàng sậ m  dỏ lợt). S ách  Nội Pháp  tru y ện  d ẫ n  trong  
N hất T h ế  Hữu bộ : ch ế  kiểu quẩn  d à i h a i cánh , bề 
ngang n ă m  c á n h  b ằn g  lụa  vải hay  có chi m ay nấy. 
B ên  Tây T h iên  Trúc [Ấn Độ) m ay chiếc  (m ột lớp), xứ 
T h ần  C hâu  (Trung Hoa) m ặc  tình  m ay đôi (hai lớp), 
rộng  dài tùy ý; m iễn  quần  giáp lưng đỡ cho khỏi 
rún; tay b ẽ n  hữu kéo trê n  góc b iên  lên  b ê n  tả , ở 
trong  kéo  tới lưng b ê n  hữu; trê n  góc c h ă n  b ê n  tả , 
lấy b ê n  ngoài tóm  v ắ t b ê n  tả; rồi ha i tay  ở ha i bên , 
đỡ cho b ằn g  th ẳ n g  sắ p  cho ngay th ẳn g  ch ín h  giữa, 
tức th à n h  b a  xấp , sau  lấy  hai ngón  tay, đều  cuốn
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guộn đ ế n  lưng; đồng đem  b a  lớp, tới đ àn g  sau  lưng 
v ắ t đó; h a i góc đều  chừng b a  ngón  tay, cũng v ă t tới 
xương sống; được chững b a  ngón  tay  cho p h ía  dưới 
vào giữa lưng; làm  n h ư  vậy d ầu  không  cho buộc dây  
lưng; cũng m ắc  d ính  trong  th â n  không  rớ t, sau  dùng  
dây  lưng, d à i cỡ n ăm  cán h  nhỏ .

Móc tra  ch ính  giữa giở cao tới rún , lầ n  cái v iền  
c h ăn  lên , sắp  đều  cho tới sau, kéo  choàng  qua 
trước, lầ n  m ộ t b ê n  kéo  b ê n  hữu qua b ê n  tả ; m ỗi b ê n  
lấy  ngón  tay  n h é t  cho chắc, v ấn  lên  m ối d ây  lưng 
k ia ,  c h o  đ ủ  b a  l ầ n ,  GÓ d à i  c ắ t  b ớ t ,  t h i ế u  t h ì  n ố i  

thêm ; dây  lưng không  n ê n  dùng b ằn g  tơ, dây  lưng 
rộng  b ằn g  ngón tay, các th ứ  dây  buộc giày tấ t , hoặc  
vuông, hoặc  trò n  rẽ  đôi cũng không  hại; các  th ứ  đây  
gai, trong  V ăn lu ậ t d ặ n  không  cho.

Khi nương ngồi giường nhỏ  và gốc cây, tóm  bỏ 
trê n  chăn; hay  là  dưới góc chăn , lẹ tay  n ắ m  cái lai 
ch ăn , v ắ t dưới đẩu  gối p h ả i cho h a i b ê n  b à n  sinh , 
có bày  ống c h â n  không  hại, cao p h ả i che t r ê n  cuống 
rún , dưới đ ế n  t r ê n  m ắ t cá 4 ngón tay; đây  là  cái 
dạn g  của n h à  th ế  tục.

H oặc ở trong  chùa, nử a b ắ p  c h â n  cũng được, 
đây  là  h ạ n  lượng ch ính  th â n  P h ậ t ch ế  ra; chớ chẳng  
p h ả i ý người b ịa  đặt; b è n  làm  cao th ấp , không  n ê n  
cố trá i  ỹ chỉ P h ậ t dạy, b è n  th u ậ n  theo  thó i p h àm  
tình .

Sở dĩ m ặc cái chăn , d à i th òng  s á t  đ ấ t  : l ề- Là 
hao  của th í chủ tín  tc m. 2 .- Là k h in h  dẻ lời cách  
ngôn  của Đ ại sư.
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B ên  T ây vực vải làm  c h ă n  cũng đều  quấn  
ngang; vì bởi phương k ia  vải trắng , bề rộng  khổ  ha i 
cán h  chỏ, còn  p h ép  vải làm  c h ă n  ở phương này, 
trong  lu ậ t v ăn  có ch ế  đủ cách; chỉ p h ả i dón  b ày  chỗ 
mối m anh ; ch ín  ch ắn  m à luận , không  p h ả i vậy thì 
không  được, đây  là  m ặc cái c h ăn  cho tề  ch ỉnh  đúng 
phép . Song m à cách  trong  bốn  bộ có khác , vi tiêu  
biểu m ặc  cái c h ă n  khác.

Trong N hất T h iế t Hữu bộ : Thì ha i cái b iên  tới 
ngoài và x ấp  đôi. Trong Đại C húng bộ : Thì b ê n  hữu 
cái chăn , cuốn gọn qua b ê n  tả; v ắ t mí tới ở trong, 
đừng cho nó sú t.

Trong bộ Thượng Tọa : Chính cỡ chế cũng đồng 
như  đây, chỉ k h á c  hơn là v ắ t ra  ngoài m ột bên , 
ph ép  buộc dây  lưng không  khác. T ỳ  Kheo Ni cũng 
giống n h ư  Tỳ Kheo T ăng  to àn  không  có th ể  khác.

2) MẶC BA Y CHO TỀ CHỈNH, CẨN n ê n  h ọ c .

CHÚ GIẲI : Duyên xứ đổng như trước.

Phải m ặc ch o  t ề  ch ỉn h  ? Nghĩa là : Bỏ tín h  
cách  láu  táu  không  tề  ch ỉnh  vậy. Vì sao  gọi là  không  
tề  ch ỉnh  ?...

Nghĩa là : Hoặc th òng  xuống quá c á n h  chỏ bày  
hông; h ay  cao quá b ắp  chân , hoặc  thòng  xuống m ột 
góc, n h ư  vòi voi; hoặc  thòng  ha i góc trước, p h ía  sau 
vén  lên  cao, hoặc  xếp  nhỏ  rồi đ ặ t th à n h  (lai y )

K h ô n g  p h ạ m  lả  gì ?  Hoặc vai hay  c á n h  tay  có 
ghẻ; hoặc  trịch  xuống còn bao nh iêu  th ảy  đồng  như  
trước.
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Nội P háp  tru y ện  nói : “Phép  m ặc  y và p h ép  
lâm  câu m óc. y n h ư  trong lu ậ t bàv  ra ”. N ên nay  có 
c á i  V n ă m  c á n h  c h ỏ ,  x ế p  l à m  b a  lớ p ; c á i  c h ỗ  x ế p  ở  

trê n  đầu  vai, cách  th à n h  chững b ốn  ngón tay, đ ặ t 
cái n iêm  vuông, được n ăm  ngón  tay, m ay vòng b ốn  
b ên , trong  đó lấy  dùi xoi lỗ nhỏ , dùng đ ặ t  cái khuy, 
giống n h ư  khuy áo; dà i b ằ n g  ha i ngón  tay, lậ t  k ế t 
cái tin  cho chắc, đem  cái khuy xoi lỗ, kéo  p h ía  ngoài 
ra; buộc trào  chữ th ậ p  b è n  th à n h  ha i khuy n ú t để  ở 
ph ía  trong, còn  cho xếp  ở trước đ ặ t n ú t ở b ê n  th à n h  
cũng n h ư  n ú t áo, tức là đúng  như  p h á p  vậy.

Hai đầu  cách  góc chừng 8 ngón  tay, cũng k ế t 
m ột cái khuy, m ột cál nú t, đ ế n  khi ăn , xếp  v ắ t trước 
ngực, n ú t gài d ính  nhau , đó là  r ấ t  đúng  n h ư  vậy.

P hàm  ở trong  chùa, hoặc khi đối với chúng 
Tăng, th ì không  n ê n  gài n ú t và đ ắp  trù m  lên  vai; 
n ếu  đi rảo  ra  ngoài, hay  là vào n h à  th ế  tục, th ì mới 
gài n ú t khuy, các thờ i k h ác  chỉ có đ ắp  t r ê n  vai thôi.

Nếu làm  công việc ở chỗ khuất, tùy ý lậ t  trái; 
hoặc  đối với nhữ ng  h àn g  tô n  túc, p h ả i đ ắp  cho tề  
ch ỉnh , lấy góc y b ê n  hữu, đ ắp  b ít qua vai b ê n  tả  
th ò n g  đ ế n  sau  lưng, đừng để  trê n  c á n h  chỏ; nếu  
m uốn gài n ú t th ì p h ả i đ ắp  trùm  vai rồ i lấy  n ú t gài 
trong  khuy quay lại đ àng  sau  vai, cho khỏi vuột sú t, 
lấy  chéo  m áng  trê n  vai, y b è n  q uấn  cổ; h a i tay  
th òng  ra  m ộ t góc đàn g  trước, giống h ìn h  vua A Dục.

C hính  hợp cách  đó : Đi ra  ngoài cầm  dù, h ìn h  
nghi đễ thương; tức là  y giáo pháp , tề  ch ỉnh  m ặc  cái 
y trê n  vậy.



666 LUẬT Tứ PHẨN GIỔI BỔN

C òn b a  y kia, hoặc  đ ặ t n ú t vắn , m à  c ắ t vải 
(khuy) d à i thờ i liền  khỏ i lỗi trá i luật, v ấ n  c h ăn  
ngang, m à khỏi p h ả i cái lo v iền  lưng kim  chỉ, v ậ t sỡ 
h ữ u  v à  b ìn h  b á t ,  đ ề u  m a n g  h a i  b ê n  v a i ,  v ữ a  c h í  dưới 
n ách , không  c ẩn  ràn g  buộc; cái quy không  dài, chỉ 
xoi (xỏ) cho lọ t vai (cánh) m à thôi. Nếu rà n g  buộc 
trước ngực, nó làm  cho người thở  không  thông, vốn 
không  p h ả i b ả n  ý của P h ậ t chế, th ì không  n ê n  làm . 
D ầu có y dư, đ ắp  n h iều  trê n  vai, vậy sau  chung m ặc, 
phủ bít V bát kia.

Nếu m ình  đ ến  chùa, và đ ế n  n h à  th ế  tục, p h ả i 
đ ế n  phòng  n h à , m áng  c ấ t dù lọng xong, m ới đ ế n  cởi 
nú t, m án g  y b á t  kia, song m à có th ứ  Ca sa, m ay 
b ằn g  th ứ  lụa  m ỏng, nó hay  trơn  không  chịu m ắc 
trê n  vai, kh i m ình  lễ b á i th ì nó tu ộ t rơi xuống đất. 
N ên dùng  th ứ  vải m ay y đừng rớt, hoặc  dùng  th ứ  bố  
nh u y ễn  hay  là th ứ  trừu, th ứ  vải trắ n g  nhuộm , tức là 
được vậy.

C òn cái T ăng  khước kỳ, tức là áo  trù m  vai, lại 
th ê m  m ộ t c á n h  chỏ nữ a  mới h iệp  với b ả n  luật. Phép  
đ ắp  m ặc  nó, p h ả i chừa trống  vai b ê n  hữu, đ ắp  qua 
vai b ê n  tả .

Khi ở trong  phòng, th ì chỉ m ặc  cái T ăng  khước 
kỳ và cái T ăng  kỳ chi thô i (tức là áo  cá n h  và  cái 
chăn). Khi đi ra  ngoài, hay  là lễ các b ậ c  tô n  túc, 
m ặc lòng đ ắp  th ê m  các  y khác.

T ạp  Sự L uật nói : “Tỹ Kheo kh i trờ i nực, ở 
trong  phòng  m ình , chỉ cái chăn , và cái áo  cánh , 
m ặc tìn h  đọc tụng  nó i pháp , m ay y v.v... trong  b ốn  
oai nghi th ảy  đêu  không  p h ạ m ”.
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Xá LỢi P h ấ t v ấn  k inh  nói : -  Khi sắ m  sử a  đồ 
cúng dường, p h ả i m ặc  áo c á n h  để dễ làm  việc; kh i 
làm  phước chú nguyện, p h ả i đ ắp  y trù m  h a i vai, để 
h iện  tướng phước điền.

Vì sao  k h i s ắ m  đồ  c ú n g  dư ờng  ?  Vĩ n h ư  khi
th ấy  P hật, kh i thưa  hỏi T hầy và chúng Tăng, n ê n  
tùy  theo  sự  tướng hoặc  lau giường, hoặc  qué t đấ t, 
hoặc  xếp  y phục, n h ẫ n  đ ế n  làm  đủ các  th ứ  cúng 
dường.

Vì sao  k h i là m  p h ư ớ c  c h ú  n g u y ệ n  ?  Bởi vua
mời dã i cơm, kh i vào làng  k h ấ t thực, kh i ngồi th iền , 
kh i tụng  k inh , khi ngồi dưới gốc cây, người th ấy  
m ì n h  t r a n g  n g h i ê m ,  c ó  v ẻ  đ á n g  c u n g  k ín h  v ậ y .

3) CHẲNG ĐƯỢC LẬT TRÁI Y, VÀO NHÀ BẠCH Y, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước.

L ậ t t r á i  y  : -  Nghĩa là : Lật cái y qua b ê n  vai 
tả , hay  là  b ê n  hữu vậy.

Không phạm là sao ? Bên hông có ghẻ v.v...

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : “Y phục trê n  dưới 
không  n ê n  lậ t  trá i m ột b ên , lộ bày  h ìn h  th ể , hoặc  
lậ t cả h a i b ên , rồi cuộn  lại để trê n  vai”.

4) CHẲNG ĐƯỢC LẬT TRÁI Y, VÀO NGỒI NHÀ BẠCH 
Y, CẦN NÊN HỌC.

CH Ú  G ỊẢ I : Giới trước, nói về oai nghi đi; giới 
n à y  nói về oai nghi ngồi. -  Nghĩa là  kh i ngồi trong  
n h à  th ế  gian, p h ả i kh éo  che th ân , đừng lộn  xộn  m ấ t
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oai nghi của th ầ y  Tỳ Kheo, th â n  p h ả i cho ngay, ỷ 
cho ch ính , k h iến  cho người s in h  tâm  tín  kính; nếu  
buông lung các  căn , lậ t y lộ h ình , làm  cho người chê 
bai, th ì là tổ n  m ình, tổ n  người nữa.

5) CHẲNG ĐƯỢC Y QUẤN c ổ  VÀO NHÀ BẠCH Y, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước.

Y q u ấ n  cổ  ?  Là cầm  ha i góc y đắp  trê n  vai.

K h ô n g  p h ạ m  là  sao  ?  Hoặc ha i c á n h  tay  có 
ghẻ v.v...

6) CHẲNG ĐƯỢC Y QUẤN c ổ  VÀO NGỒI NHÀ ĐẠCH 
Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Nghĩa là  trong  n h à  người th ế  tục, 
p h ả i đ ắp  y cho tể  ch ỉnh  b ày  rõ tướng phước đ iền  m à 
ngồi vậy.

7) CHẲNG ĐƯỢC CHE ĐẦU VÀO NHÀ NGƯỜI BẠCH 
Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước.

C he  đ ầ u  ?  Nghĩa là lấy y hoặc  lá  cây, hay  là 
lấy v ậ t nhỏ  vụn che phủ  trê n  đầu  vậy.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  H oặc b ệ n h  lạn h , hoặc  
trê n  đẩu  s in h  ghẻ, hoặc  có m ạng  n ạ n , p h ạ m  h ạ n h  
n ạ n , che đầu  m à chạy.

P h ụ  v ă n  : T ãng  Kỳ L uật nói : “H oặc gió m ưa 
lạ n h  và b ệ n h , không  n ê n  che h ế t  đầu , p h ả i che 
p h â n  nử a  thôi, để  trống  lỗ tai; n ếu  th ấ y  h a i thầy ,
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th ì p h ả i lộ t xuống, chớ không  n ê n  che, kh ỉ vào n h à  
tiểu , hoặc  ở trong  riên g  che không  tộ i”.

8) CHẲNG ĐƯỢC CHE ĐẦU VÀO NGỒI TRONG NHÀ 
BẠCH Y. CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Nghĩa đây  đồng giải như  trước, lại 
nữ a  th ầy  Tỳ Kheo không  n ê n  trùm  đầu, trùm  đ ầu  là 
cái p h ép  của  người th ế  gian; nếu  đầu  có lạ n h  nhức, 
cho dùng  vải nhung  hoặc  k iếp  bối làm  m ão đội. 
(Bông cây  kiếp  bối có th ể  d ệ t  vải3

9) CHẲNG ĐƯỢC NHẢY ĐI VÀO NHÀ BẠCH Y, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ở chỗ đồng n h ư  trước. Phái 
Lục qu ần  vừa đi vừa n h ả y  vào n h à  th ế  tục, các  ông 
c ư  sĩ chê rằn g  : G iống in  chim  se sẻ; vì th ế  P h ậ t 
liền  k iế t giới cấm .

Vừa đ i vừ a  n h ả y  ?  Nghĩa là  ha i c h â n  n h ảy  
n h ó t vậy.

K hông phạm  là sao ? Hoặc người bị đánh ; 
hoặc  bị ă n  cướp rượt, hoặc  bị thú  dữ, hoặc  bị chông 
gai, hoặc  n h ả y  qua k h e  nước, và h ầm  h ố  v.v...

10) CHẲNG ĐƯỢC NHẢY ĐI VÀO NGỒI TRONG NHÀ 
BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : T hầy  Tỵ Kheo, p h à m  có bước đi, 
tướng không  p h ả i là  b ậ c  đạ i n h â n , th ì n ê n  bỏ.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “Không n ê n  ôm  
đ ầu  gối m à ngồi, không  n ê n  ngồi tréo  ch ân . T réo  
c h á n  ?  Nghĩa là  : b ắ p  vế  n ày  để lên  b ắp  vế  kia,
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hoặc  đ ầu  gối này, để  trê n  đầu  gối kia; hoặc  b ắp  
c h â n  n ày  để t r ê n  ống c h ân  kia; hoặc  xếp  b ằn g  m ột 
ch ân , còn  m ộ t ch ân  co lại, để  b à n  c h â n  trê n  m ắ t 
cá; n ếu  b ệ n h  th ì không  tộ i”.

11) CHẲNG ĐƯỢC NGỒI CHỒM HổM  TRONG NHÀ 
BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, có 
ông cư sĩ th ỉn h  chúng T ăng đã i cơm. Tới giờ ngọ, 
các Tỳ Kheo đ ến  n h à  ông ngồi. Song bọ n  Lục quẩn, 
ngồi chồm  hổm , óng ngồi ngang, lấy tay  th ọ t b è n  
ngả ngửa b ày  h ìn h  thể . P h ậ t vi đó liền  k iế t giới 
cấm .

Ngồi c h ồ m  h ổ m  ?  Hoặc ngồi dưới đ ấ t, hav 
ngồi t rê n  giường, m à khu  không  ch ấm  đ ấ t, tức lá 
ha i b à n  c h â n  đ ạp  đ ấ t h a i đầu  gối dựng lên .

Không phạm là gì ? Một b ê n  khu  có ghẻ, m à 
có việc p h ả i làm , n h ư  là lễ bái, sám  hối, cùng đi 
giáo giới, th ì quỳ xuống, p h ả i vậy.

Chữ Khao : Khổ cao th iế t : Âm khảo , b ình  
thanh ; xương cụt. Tức là xương khu  ở dưới m ông đít.

12) CHẲNG Đựợc CHỐNG NẠNH ĐI VÀO NHÀ 
BẠCH Y, CẲN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. 
P hái Lục quần  tay  chống n ạ n h  đi vào n h à  người th ế  
gian, vì th ế  P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Chấng nạnh : Hoặc dùng một tay, hay là hai 
tay, co chống n ạ n h  vuông cán h  chỏ.
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K hông phạm  là  g ì ? Dưới hông  s in h  ghẻ. hoặc  
kh i làm  công việc trong  chùa, và ngoài làng, hay  là 
kh i đi ra  đường không  n h ấ t  định.

13) CHẲNG ĐƯỢC TAY CHỐNG NẠNH VÀO NGỒI 
NHÀ BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Nghĩa là : lấy tay  chống n ạ n h  
vuông cánh , sợ cản  người ngồi gần, dù không  ngồi 
gần , cũng không  p h ả i p h ép  vậy.

Phụ văn  : Thập Tụng nói : “Không nên  chống 
cằm  ngồi”.

14) CHẲNG ĐƯỢC LẮC MÌNH ĐI VÀO NHÀ BẠCH Y, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước.

L ắc mình ?  Nghĩa là : ngh iêng  th â n  qua b ê n  
tả , qua b ê n  hữu, rảo  bước, Tỳ Kheo Ni p h ạm  tội Đọa.

Không phạm là gì ? Hoặc bị người đánh 
ngh iêng  th â n  trá n h  roi, hoặc  trá n h  thú  dữ; hoặc  gặp 
người g án h  chông gai, ngh iêng  m ình  để  trán h ; hoặc 
n h ả y  qua h ầ m  hố; hoặc  khi m ặc y, xoay th â n  ngó 
ngoái lạ i đ ằn g  sau, coi y ngay th ẳn g  không.

15) CHẲNG ĐƯỢC LẮC MÌNH ĐI VÀO NGỒI NHÀ 
BẠCH Y, CẨN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : T hầy  Tỹ Kheo đ ế n  n h à  bạcxi y 
p h ả i sửa san g  dung nghi, vững m ình  m à ngồi vậyể

16) CHẲNG ĐƯỢC LẮC CÁNH TAY ĐI VÀO NHÀ 
BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước.
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Lắc cánh tay đi ? Nghĩa là  : thòng  c á n h  tay  
đưa tới đưa lui từ  trước ra  sau.

K hông phạm  là sao  ? Hoặc bị người đ án h , 
hoặc  bị thú  dữ đ ế n  đưa tay  n g ăn  nó, hoặc  đưa tay  
ngoắc người.

17) CHẲNG ĐƯỢC LẮC CẢNH TAY ĐI VÀO NGỒI 
NHẢ BẠCH Y. CẲN NÊN HỌC.

CH Ú  G IẢ I : Khi ở trong n h à  th ế  gian, p hả i 
vững m ình  k h o an h  tay  m à ngồi tể  ch ỉnh .

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Không n ê n  động 
tay  động  chân , hoặc  m úa tay  m úa ch ân . Ngồi p h ả i 
vững vàng, đừng sựng. Nếu ai có hỏi, trước p h ả i hộ 
giới, và th u ậ n  theo  m à đ á p ”.

18) KHÉO CHE THÂN VÀO NGỒI NHÀ BẠCH Y, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước. Nếu 
không  kh éo  che, th ì m ỗi m ỗi b ày  lộ th â n  m ình.

Không phạm là gì ? Hoặc bị trói, h o ặ c  gió thổi 
bay chéo  y khỏi m ình  vậy.

19) KHÉO CHE THÂN VÀO NGỒI NHÀ BẠCH Y, CẨN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Nghĩa là : Ngồi trong  n h à  th ế  
gian, p h ả i k héo  che k ín  th â n  h ình , không  n ê n  m ặc 
m ột cái y, trừ  kh i đi đ ế n  chỗ đạ i tiểu  tiện , không  
n ê n  m ặc  áo  tròng  đầu  và áo  thêu , không  n ê n  m ặc 
á o  c ó  s ọ c  (đó thuộc về áo cầu, áo bào, thứ áo tơ lụa 
ưậy), không nên  mặc áo bằng da, không nên  m ặc
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áo  cặp; khô n g  n ê n  m ặc áo  b ằ n g  vỏ cây, áo  b ằ n g  cỏ, 
áo  b ằ n g  lá  cây, áo b ằn g  a n h  lạc, áo  b ằ n g  lông, áo  
b ằ n g  tóc, áo  lông đuôi trâu  ngựa; n h ư  th ế  t ấ t  cả  áo  
của  người th ế  gian, và p h á p  y của ngoại đạo  đều  
k h ô n g  n ê n  sắm ; n ếu  có b ệ n h  ré t ch o  m ặ c  c á i y  
n h iều  lớp.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ L uật nói : “Ba y đều  cho 
dùng  chỉ bông, n ê n  dùng  vải chắc, m ay y 5 điều. 
Nếu vải thư a  n ê n  m ay h a i lớp, b a  lớp, nếu  m ay y 
n ăm  đ iêu  b ằ n g  vải thưa, th ì m ay y 7 điều b ằ n g  vải 
dày; nếu  y 7 điều b ằn g  vải thưa, th ì y  đạ i c ầ n  p h ả i 
m ay b ằ n g  vải dày; n ếu  y đ ạ i b ằ n g  vải thưa, th ì y 7 
đ iều  b ằn g  vải dày; khi ngồi th ì p hả i m ộ t tay  v én  cái 
y, tay  để tọ a  cụ, vậy sau  thong  th ả  ngồi”.

20) KHÔNG ĐƯỢC LIẾC NGÓ HAI BÊN, ĐI VÀO 
NHÀ BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước.

L iếc  ngó  h a i  b ê n  ? Nghĩa là mỗi chỗ trước 
sau, vào chung quanh  đều  nhòm  ngó.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Nếu ngước xem  thời t iế t  m ặ t 
trời, hoặc  cộ m ạng  n ạ n , p h ạm  h ạ n h  n ạ n  m à xem  
ngó hai b ê n  m ỗi chỗ, được tìm  k iếm  con đường tiện  
lợi, m uốn trố n  đi.

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : “Không n ê n  ngó 
cao quá, ch ỉ ngó ngay ra  trước chừng m ộ t du đà , đó 
là cỡ của th ầ y  Tỳ Kheo ngó, m ột du đ à  bể d à i b ốn  
c á n h  chỏ, không  n ê n  ngó m ột bên , cũng không  n ê n  
n g ó  n g o á i  l ạ i  đ à n g  s a u ,  c ứ  t h ẳ n g  m ì n h  n g ó  n g a y  tớ i  
trước, ch ậm  rã i m à đi tới, nhưng p h ả i dự  phòng
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quan  s á t  loài trâ u  ngựa qhó dữ  v.v... K hông n ê n  đi 
g ần  nó  lắm , vì sợ  có tổ n  hại".

T ăng  Kỳ Luật nói : “Khi đi p h ả i ngó cho kỹ, 
không  n ê n  gục đẩu  n h ư  ngựa m à đi, p h ả i ngó n h ư  
k iểu  vừa m à đi, ngừa phòng  các  thú  dữ  n h ư  voi, 
ngựa và trâu ; đi n h ư  k iểu  người k h iên g  k iệu , không  
được xem  ngỏ Đông Tây; nếu  kh i m uốn ngó chỗ nào , 
p h ả i xoay h ế t  m ình  qua hướng đó m à xem ”.

21) KHÔNG ĐƯỢC LIẾC NGÓ HAI BÊN, VÀO NGỒI 
NHÀ BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ GIẢI : Phàm ở trong nhà người th ế  tục, 
tâm  p h ả i c h â n  ch ính , m ặ t ngó ngay, buộc tám  tưởng 
n iệm  m à ngồi, không  n ê n  xem  nhữ ng  người đi qua 
lại, cùng là  b ọ n  trẻ  n ít ca m úa v.vẾể.

Phụ văn : C ăn  B ản  Luật nói : “Đ ến  n h à  b ạ ch  
y họ chưa m ời ngồi không  n ê n  ngồi liền , p h ả i xem  
x é t kỹ lưỡng m ới ngồi”.

22) VÀO NHÀ BẠCH Y PHẢI IM LẶNG, CẨN NÊN HỌC.

CHÚ GIẢI : Duyên xứ đồng như trước.

Không im  lặng ? Tức là nói to tiếng, nếu khuyên  
lưn dạy  bảo , hay  là  th í thực, th ì p h ả i tụng  lớn tiếng.

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  ?  Hoặc điếc, h o ặ c  có m ạ n g  

n ạn . p h ạm  h ạ n h  n ạ n , la  lớn m à chạy.

23) NGÒi THONG NHA BẠCH Y PHẢI IM LẶNG, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ GIẢI : Khỉ ngồi trong nhà thế tục, cẩn 
phải lẳng lặng, ngồi ỉm như b ậ c  Thánh Hiền, nếu ai
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CÓ hỏi, th ì tùy theo  việc m à đáp , có m uốn nói điều 
chi, p h ả i nói vừa đủ nghe m à thôi, có m uốn kêu  ai, 
p h ả i k h ảy  m óng tay  cho b iế t, n ếu  người k ia  không  
nghe, p h ả i nó i với người ngồi gần  nói chuyền  lại.

24) ĐI VÀO  ̂ NHÀ BẠCH Y CHANG đ ư ợ c  c ư ờ i 
GIỠN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước.

cười g iỡ n  ? Là n h ă n  răng cười.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Hoặc tưởng n iệm  ch ính  
p h á p  tỏ ngồi rồi vui cười.

25) VÀO NGỒI NHÀ BẠCH Y CHANG đ ư ợ c  c ư ờ i 
GIỠN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Nghĩa là : Ngồi trong  n h à  th ế  tục, 
p h ả i sử a  dung nghi cho tẻ  chỉnh, giống n h ư  tướng 
người đ ạ i n h â n , đừng cười giỡn theo  thó i con nít.

Phụ văn  : T ăng Kỳ Luật nói : “Không n ên  ngồi 
trong  n h à  người th ế  gian cười; nếu  ở trong  ch ù a  ă n  
cơm, trước có h a i b ậc  Thượng Tọa, không  n ê n  cười, 
n ếu  có việc đ áng  cười không  n ê n  n h ă n  ră n g  cười 
lớn, p h ả i n h â n  đó h ằn g  dấy  tâm  tưởng vô thường, 
khổ, không, vô ngã, suy nghĩ cái c h ế t m à thôi, m ình  
p h ả i ngậm  m iệng, n ếu  không  n g ăn  được, th ì không  
n ê n  n h ă n  răn g  cười lớn, p h ả i lấy tay  áo che m iệng 
n g ăn  đó”.

26) CHÍNH Ý THỌ Đ ồ ĂN, CẦN NÊN HỌCỂ

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, có ông 
c ư  sĩ th ỉn h  chúng T ăng th iế t tra i cúng dường, đích 
th â n  ông đi sớ t các  m ón đồ ăn . Phái Lục quần



676 LUẬT TỨ PHẨN GIỔI BỔN

không  để  ỷ thọ  cơm vì vậy m à cơm can h  đổ tháo . 
P h ậ t vi th ế  liền  k iế t giới cấm .

K h ô n g  đ ể  ý  th ọ  đồ  ă n  ?  Vì th ế  n ê n  cơm canh  
đổ tháo .

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  ?  Hoặc vĩ b á t  nhỏ , n ê n  khi 
thọ  đồ ăn , rớ t đổ ra  ngoài, hoặc rơi lại t rê n  bàn .

P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ầ n  Luật nó i : “N h ấ t tâm  thọ 
đồ ăn , th ì tay  b ê n  tả  bưng cái b á t, tay  hữu đờ cái 
m iệng  b á t”.

27) THỌ CƠM VỬA BÁT ÃN, CẦN NÊN HỌCỖ

CHU GIẢI : Duyên xứ đồng như trước.

P hái Lục quần  thọ  trong  b á t  cơm can h  trà n  
đẩy  đ ể  rơi xuống đấ t, P h ậ t th ấy  th ế  liền  k iế t giới 
cấm .

K h ô n g  th ọ  vừ a  b á t  ?  Tức là thọ  t r à n  đầy  vậyề

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Hoặc là  b á t  nhỏ , hoặc  rủi 
làm  rớ t đổ trê n  b àn . Khi đỏ có các  th ầy  Tỳ Kheo thọ  
th í chủ th ỉnh , không  nh ó m  lại đi m ột lượt, hoặc  ông 
đi rồi, ông m ới đi, hoặc  ông ra  rồi, hoặc  ông m ới ra , 
hoặc  ông m ới ngồi, hoặc  ông ngồi rồi, hoặc  ông đã  
ăn, hoặc ông mới ăn.

P h ậ t nó i : “M uốn đi thọ  th ỉn h  các ông p h ả i 
nhóm  ở tra i đường đồng th ấy  nhau , khi th í chủ đ ế n  
rước, đều  có đủ m ặt, b ậc  Thượng Tọa đi trước, k ế  đó 
thứ  lớp theo  sau, đi giống như  loài chim  n h ạ n  bay”. 
(Đại p h i tiền, tiểu  p h i hậu).
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Nếu CÓ việc T am  Bảo, hay  là  đi th ă m  b ệ n h , th ì 
thư a  với th ầ y  Thượng Tọa, xin  p h é p  đi trước. Nếu có 
m ạng  n ạ n , p h ạ m  h ạ n h  n ạ n  cho p h ép  đi khỏi xin.

Đ ến  n h à  đã i cơm không  n ê n  ngồi lộn  xộn, 
p h ả i ngồi theo  th ứ  lớp, Thượng Tọa, th ứ  tọa , h ạ  tọa, 
p h ả i x é t xem  lẫ n  n h au  n ếu  có ông ngồi khô n g  đúng  
p h áp , và không  kh éo  che th ân , th ì n ê n  k h ả y  m ộng 
tay  cho b iế t, hoặc  sai người nói cho b iế t : Ong 
không  n ê n  th am  người cung k ính, vậy đ án g  lẽ p h ả i 
ngồi sau , lại n h ảy  xen  đ ế n  ngồi trước, làm  cho các 
Tỳ Kheo không  d ám  ngồi, hoặc  có vị chưa đ ế n  cho vị 
ngồi ngang trả i  tọ a  cụ ngồi.

Nếu th í chủ cho vị Thượng T ọa trá i  cây, th ì 
p h ả i hỏi rằ n g  : T rái n ày  làm  p h ép  tịn h  chưa ?... nếu  
nói chưa làm , th ì p h ả i bảo  họ làm , nếu  nó i làm  rồi 
p h ả i hỏi : Đem  đ ế n  cho ai ?... Nếu nó i cho vị Thượng 
Tọa th ì tùy  ý ngài dùng, n ếu  nói cho chúng  Tăng, 
n ê n  dạy  đem  chia h ế t cho chúng, cho canh  cũng vậyẾ

Nếu có Tỳ Kheo chưa được đồ ăn , cho ông ngồi 
g ần  x in  giùm. Nếu không  có ông ngồi gần , th ì vị 
Thượng T ọa p h ả i b ớ t p h â n  nử a  p h ầ n  của  m ìn h  cho 
ông kia, không n ên  được đồ ăn  rồi ăn  liền, phải 
xướng rằ n g  : Đ ồng có h ế t  chưa ?... Vậy sau  m ới ãn .

Khi ă n  không  n ê n  quynh c án h  chỏ đụng  người, 
không n ên  khạc nhổ lớn tiếng phải êm  đẻm  mà nhổ 
bỏ, không  n ê n  ă n  rồi, làm  th ịn h  đi ra , vị Thượng 
T ọa p h ả i vì n h à  th í chủ, chú nguyện n h ẫ n  đ ế n  nói 
m ộ t bà i. Nếu vị Thượng T ọa nói không  hay, th ì bảo  
vị nào nói hay nói thê'ề Nếu vị Thượng Tọa không nói, 
và không  bảo  ông khác  nói thế , th ì đều phạm  Ác tác .
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Khi chú nguyện, các Tỹ Kheo không  n ê n  đứng 
dậy trước, phải chờ vị Thượng Tọa cùng bốn ông nữa 
đợi nhau ; hoặc  vì việc Tam  Bảo, việc th ă m  b ệ n h  
phải thưa cho biết vậy sau mới đi.

Nếu thí chủ muốn nghe pháp, phải tùy cơ mà 
giảng nói tán thán cái công đức bố thí, trì giới, nhẫn  
nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ vã công đức của 
Tam Bảo.

Phụ văn  : Nói đồng  được h ế t, cũng như  nói 
đồng cúng hết.

Lặc Già Luận nói : "Khi d ân g  cơm cho chúng 
Tăng, vị Thượng Tọa p h ả i nói : -  T ấ t cả đồng  cho 
bình đẳng, kế đó xướng lời Tăng bạt, vậy sau đồng ăn. 
Nói chữ Tăng b ạ t ?... Chúng Tăng đồng ăn  b ình  đ ẳn g ”Ệ

Mục Đ ắc Ca nói : “P h ậ t dạy  th ầy  Tỳ Kheo, 
phàm  vị ngồi trên tức là vị Thượng Tọa, có ai dâng  
cơm cúng dường chúng Tăng, dạy để trước chúng  
Tăng. D ạy m ột ông cầm  dân g  cơm và đồ ăn , hoặc 
trước dâng muối, đối trước Thượng Tọa, phải cúi 
m ình  cung k ính , vị Thượng Tọa xướng câu  : ‘T am  b á t  
la khư đa” rồi đồng chúng xướng hết, không n ên  thọ 
rồi ăn  liền, phải b iết câu chú ấy có uy lực rất m ạnh, 
nên  hễ thọ rồi ăn  liền  thì sái, phạm  tội Ác tác”.

L di c h ú  rằ n g  : ‘T a m  b á t  la  khư đa, d ịch là: 
Chính chí, hoặc thời chí, hoặc thiện chí, hoặc là câu 
thần chú bí m ật thường hay trừ được các chất độc 
vậy; ý nói đồ cúng trọn n ên ”.

Khi đến  giờ ăn, cứ theo chữ nghĩa, hiệp phải 
như vậy. Nhưng Phật xưa kia, cùng các Đại chúng,
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thọ  Cơm dộc của người ngoại đạo. Phật dạy  xướng 
câu  chú ấy  rồi sau  mới ă n , th ì thuốc độc trong  cơm 
kia, b iến  thành dồ ãn  ngon, và thế n ên  Phật nói câu 
chú này, chính là câu chú bí mật, thì vị tất là : 
“th iệ n  chí là n h  đ ế n ” m à thô i ư ?!

Tiếng nói phương Đông và tiếng nói phương 
Tây, gặp thời nào nói theo thời ấy, đều phân cái 
chỗ, đến  thời xướng như vậy, đả có quyết chắc chữ 
“Đẳng cúng” chữ “Thực b iến” không phải chính dịchẾ

C âu : Thực b ã i tùy ý, cũng kh ô n g  p h ả i P h ậ t 
nói; xưa nói : T ăng  B ạ t là  lẩm  vậy. P h ậ t dạy  xướng 
câu  T ăng  B ạ t trước khỉ ă n  nay  lại nói sau; chữ  Thực 
biến  chẳng phải thật, sái với bản ý Phật. Vị Thượng 
Tọa chưa khỏi lỗi đó, sa i lầm  lâu  đời, người trí p h ả i 
x é t đúng. Nói chữ  “Đại thẩn" hoặc  nó i chữ  “Đ ạt 
thẩn" đúng nghĩa nói là thí tụng, có chỗ nói : Pháp 
trả ơn cho thí chủ, kêu là chữ Đạt thẩn, dìu dắt 
người làm  ruộng phước, cũng gọi là chữ Đạt thẩn tức 
là vì người thí chủ mà chú nguyện vậy.

Ngài Nghĩa Tịnh Tam tạng nói : “Đức Thế Tôn 
khi còn ở đời, lúc thọ thực rồi, ngài chú nguyên nói 
bài kệ : “Đặc y na già tha" nghĩa là đem  vật thí 
dâng cúng, còn chữ “Đặc y ni giả” tức là người phai 
thọ của cúng dường, cho n ên  Phạt chê" m oi khi ãn  
rồi cũng phải tụng m ồt câu: Đà na dậ thâ , đ6 tra. 
ơn cho thí chủ, bản cựu dịch chữ “Đạt thẩn" là lầm

vậy.
Lời tụ n g  nói : “Khi ă n  cơm rồi, nguyên cho 

chúng sinh đức hạnh đầy đủ 10 m ón lực của đức 
Phật*.
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Người đèm bố thí, á t dược nhiều lợi ích.
Nếu vỉ Ưa bố thí sau chắc được an vui.

Có th ể  dịch rằn g  .ệ Chữ "Đà n a ” T rung Hoa 
dịch là Thí; chữ “Dà th a ”, b ả n  cựu dịch “Dà đ à ” p h ả i 
vậy. Phải nói kh i ă n  cơm, nếu  cỏ người hay  loài phi 
nhân , phải th í cho họ cơm, n h ẫ n  đến  chừng m ột nắm .

Đại Luận nói : Trước khi thọ cơm, d âng  cúng 
Tam  Bảo, sau  th í cho bốn  loài : {Noãn, Thai, Thấp và 
Hóa)

T ạp Sự nói : “P h ậ t dạy  : p h àm  khi ă n  vì thí 
cho súc  sinh , để  m ột chú t cơm, k h ắ p  th í cho các 
loài, b ấ t  câu m ột loài nào , n ê n  để cơm trê n  lá sạch  
lấy nước rựớỉ vào, còn b á n h  th ì bẻ cho nhỏ , rả i trê n  
đấ t, tùy  ỷ sẽ ă n  không  n ẽ n  n găn  dứ t”.

Kinh N iết b à n  nói : “Nếu chỗ n ào  có Tỳ Kheo, 
khi ă n  m à không  x u ấ t sinh , đó tức là b à  con với m a, 
ch ẳn g  p h ả i đệ  tử  của P h ậ t”.

Ký Quy truyện  nói : “Ăn cơm Tồi hớp chú t nước 
súc m iệng, nuố t luôn chớ đừng nhổ , k ế  đó lấy  m ột 
chú t nước trá n g  cái b á t, và rử a  tay  sơ b ê n  hữu, vậy 
sau  mới đứng dậy”. Khi m uốn đứng dậy, p h ả i lấy  tay 
b ê n  hữu bốc m ột n ắ m  cơm, cầm  đem  ra  ngoài 
không  lu ận  là v ậ t của P h ậ t hay  của chúng  Tăng, 
P h ậ t dạy  k h ắ p  th í cho chúng  sinh , trước kh i chưa 
ă n , lu ậ t d ạy  không  n ê n  thí. Lại nữa, đem  m ột n ắm  
cơm, để  lên  b à n  T iên  linh, hay  chỗ thờ  các  quỷ 
th ầ n , n ê n  m ời cho họ ăn ; p h ả i đem  cơm đó tới quy 
trước vị Thượng Tọa. VỊ Thượng Tọa lấy  m ộ t chú t 
nước rưới trê n  cơm, và chú nguyện rằn g  :
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Ta nay  ui người tu  phước, đ ầ y  kh á p  nh u ầ n
trong quỷ thú.

Án rồi hết khổ sở, bỏ báo thân, đồng sinh
Cực lạc.

Được phiiâc báo của. Bồ Tát, vô tận nhii chôn
hư không.

Thí được quả như vậy, tăng trưởng công đửc
không thôi ngớt.

Rồi đem  ra  ngoài, để  nơi chỗ k h u ấ t, hoặc  ở 
du'ú’i lùm  cây hoặc  là  chỗ dưới ao  dưới sông, đem  th i 
cho kẻ T iên  linh. Vậy sau  th í chủ trao  tăm  xỉa răng , 
và d ân g  nước sạch , hoặc  m uối, hoặc  nước th á o  đậu, 
để  rử a  tay  súc  m iệng  cho đúng  phép .

Khi chúng  T ăng  từ  b iệ t, có lời hồi hướng rằ n g  : 
“Chỗ có bao  nh iêu  phước nghiệp , cũng đều  x in  tùy 
hỷ” vậy sau  m ới tả n  đi. Đây là  cái p h ép  ra  ve, ơ 
phương T ây m ột đường đi phó th ỉnh ; còn  p h é p  thọ 
cúng, rộng  n h ư  v ăn  sau; đây  không  chép  nh iêu .

28) THỌ CANH VỪA BÁT ĂN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước. Phái 
Lục qu ần  thọ  cơm quá n h iều  n ê n  không  còn  chỗ để 
thọ  canh , vì th ế  P h ậ t liền  cấm .

K hông phạm  là  g ì ?  Bát nhỏ  n ê n  đổ cơm trê n

bàn .

29) CƠM CANH ĐỒNG ĂN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước. Có ông 
cư  sĩ thiết trai để cúng dường chúng Tăng, chính tay 
ông  đem  sớ t cơm và đồ ã n  cho chúng  Tăng, trở  vào 
lấy th êm  canh , kh i trở  ra  th ì b ọn  Lục qu ẩn  d ã  ă n
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h ế t  cơm. c ư  sĩ sớ t cơm rồ i trở  vô lấy  canh , kh i trở  
ra, b ọ n  Lục q uần  cũng đá ă n  h ế t  canh , c ư  sĩ th ấy  
vậy chê cười. P h ậ t vì đó liền  k iế t giới cấm .

K h ô n g  đ ồ n g  ă n  ?  Nghĩa là  : C anh  chưa đến , 
m à cơm đã  h ế t  rồi, hay  là  cơm chưa đến , m à can h  
đ ã  h ế t  rồi.

K hông phạm  là g ì ?  Hoặc khi chính muốn
dùng  cơm, không  ă n  canh; hoặc  kh í ch ính  m uốn
đùng  canh , m à không  ă n  cơm; hoặc  giờ ngọ sắ p  qua
đợi sợ  trễ , hoặc  có n ạ n  duyên, p h ả i ă n  m au m au rồi 
đi.

30) DÙNG THỨ LỚP ĂN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ GIẢI : Duyên xứ đồng như trước. -  Có 
ông c ư  sĩ thỉnh chúng Tăng thiết trai cúng dường- 
b ọn  Lục q uần  không  chịu theo  th ứ  lớp thọ  cơm ãn , 
cho n ê n  P h ậ t k iế t giới cấm .

Ă n k h ô n g  th ứ  lớ p  ?  Là giữa b á t  lựa lấy  m ồi
m ón  m ỗi m ón  đồ ăn .

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  sao  ?  Hoặc cơm nóng, bươi lấy  
chỗ nguội, hay  giờ ngọ sắ p  qua v.v...

P h ụ  v ă n  : T h ập  T ụng L uật nói : “K hông n ê n  
trong  b á t  lựa m ón  ă n  ngon”.

31) CHẲNG ĐƯỢC MOI GIỮA BÁT ĂN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng  n h ư  tn fớ cệ Có ông 
c ư  sĩ sắ m  cơm dâng; b ọn  Lục q uần  thọ  cơm  cứ moi 
giữa b á t  m à ăn , làm  cho ở giữa b á t  trống  lỗng, vì 
th ế  P h ậ t k iế t giới cấm .
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M oi ?  Nghĩa là  chừa b ố n  ph ia  hông, m oi ngay 
ch ính  giữa đ ế n  đáy  b á t.

K h ô n g  p h ạ m  là  sao  ?  Hoặc sợ cơm nóng, bươi 
ch ính  giữa cho nguội, hoặc  giờ ngọ să p  qua v.v...

32) NẾU TỲ KHEO KHÔNG BỆNH, CHĂNG ĐƯỢC 
ĐÒI CƠM CANH CHO MÌNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước. Có ông 
c ư  Sĩ d ân g  cơm cho chúng Tăng, ch ính  tay  ông sớ t 
đồ ăn . Phái Lục qu ần  vì m ình  xin cơm ăn , làm  như  
thời đói k h á t lắm, vi th ế  n ê n  P hật liền  k iế t giới cấm .

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Hoặc có b ệ n h  tự  x in  cho 
m ình  hay  là  người k h ác  xin  cho m ình, hoặc  m ình  
xin  cho người khác.

33) CHANG Đư ợ c  lấ y  Cơ m  p h ủ  t r ê n  c a n h

MONG ĐƯỢC NỮA, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước. Có ông 
CƯ sĩ d ân g  can h  cho m ột th ây  Tỹ Kheo trong  đam  
Lục quần , nhớ  theo  th ứ  lớp, kh i ông c ư  sĩ vao trong  
bưng can h  ra , ông k ia  b è n  lẻ n  lại đ àng  sau, lây  cơm 
phủ  lên  canh , ông c ư  sĩ liền  hỏi... Ong k ia  làm  
th inh ; P h ậ t n h â n  đó liẻn  k iế t giới cấm .

K h ô n g  p h ạ m  là  sao  ?  Hoặc kh i ch ín h  cẩn  
dùng  cơm v.v...

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : “Cơm can h  không  
n ê n  lẫ n  phủ  lên  nhau , đó là  m uốn cẩu  cho nh iều , vì 
lung lòng tham , n ê n  tín h  việc ă n  uống, chớ không  
p h ả i cỏ tâ m  tưởng n h à m  lìa  dó là  p h ậ n  của người đi 
xuất gia dầu  được dầu  ă n  phả i nhớ th iểu  dục là gốc”.
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34) CHẲNG ĐƯỢC NGÓ TRONG BÁT NGƯỜI NGỒI
GẦN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng  n h ư  trước. Có 
ông cư  sĩ sắ m  cơm chay d âng  cho chúng  Tăng. 
T rong b ọ n  Lục quần  có m ột người được p h ầ n  cơm ít 
ngó qua th ấy  ông ngồi g ần  được p h ầ n  nh iều , mới nói 
ông cư  sĩ có lòng thương riêng, P h ậ t vì th ế  liền  k iế t 
giới cấm .

Ngó ? Là xem  coi ai nh iéu  ai ít, đó là h iệ n  cái 
tướng tham , th ấy  người k ia  được nh iều , s in h  lòng tậ t  
đố, n ê n  P h ậ t cấm  không  cho xem .

B ấ t p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc ông ngồi g ần  tối m ắ t 
th ì được coi giùm  ông ă n  được hay  không  ă n  được 
m ón  sạ c h  hay  không  sạch , m ón đã  thọ  hay  chưa 
thọễ

35) PHẢI NHIẾP TÂM TƯỞNG NƠI BÁT ĂN CẦN
NÊN HỌC.

CH Ú  G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước. P hái 
Lục qu ần  thọ  cơm canh  rồi, xem  ngó ha i b ên , không  
ngờ ông ngồi g ần  kia lấy  can h  giấu đi; P h ậ t vì th ế  
liền  k iế t giới cấm .

B uộc tưởng trong bát ăn  ? Nghĩa là  không  
được xem  ngó hai bên , p h ả i n h iếp  tâm  tưởng m à ăn , 
tưởng ă n  để  giúp th ân , vì m uốn th à n h  đạo  nghiệp.

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  g ì ?  ôn g  ngồi gần tối mắt, thọ 
lã n h  giùm, coi m ón  nào  sạch , m ón  n ào  nhơ  v.v...

Phụ văn : Lặc Già Luận nói : “Nếu kh i ă n  m ỗi 
m ón  p h ả i quan  s á t  coi m ón  ă n  n ày  từ  đ âu  m à  có, từ
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trong  kho n ào  ĩnà đem  ra, từ  đ â t  nao  m a s in h ’, na.y 
đem  về nuôi dưỡng th â n  này , khi cẩm  m uỗng xúc 
cơm tưởng là  xúc p h ẩn , p h ả i ch ính  n iệm  h iệ n  tiền ; 
đừng cho tâ m  tá n  lo ạn  m à ăn , và p h ả i tưởng sự  ă n  
là  nghịch  h ó a  {ngược lại như  ă n  phẩn), tưởng là  nơi 
đ ấ t  m à ăn , tưởng là  có b ệ n h  m à dược ă n  v.v...”

Trí Độ Luận nó i : “Suy nghĩ ă n  cơm đây  do 
người công phu  r ấ t  n ặn g  n ẻ , kể  trong  m ột b á t  cơm 
đay, m uốn làm  ra  đổ mồ hô i nhóm  đống, tín h  ra  
cơm th ì ít m à  mồ hôi th ì nhiều; cơm n ày  làm  ra  gian 
n a n  cực khổ  như  vậy m ã ta  nuố t khỏi cổ rồi, tức 
th à n h  đồ b ấ t  tịnh , trả i  qua cách  đêm  b iế n  th à n h  
nhơ  nhớp, trước k ia  là  đồ ngon, m à b ây  giờ gớm 
không  m uốn ngó; người tu p h ả i suy nghĩ m ón  ă n  
h è n  như  vậy, ta  nếu  th am  nó, sau  n ày  sẽ  đọa  trong  
tam  đồ. quan  s á t  đồ ă n  n h ư  vậy, n h à m  c h á n  việc 
ngũ dục”

36) CHẲNG ĐƯỢC VẮT CƠM MIẾNG LỚN ĂN, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng  n h ư  trước. 
P hái Lục q uần  v ắ t cơm lớn m iếng k h iến  m iệng  thọ 
không  h ế t, cho n ê n  P h ậ t k iế t giới cấm .

V ắ t cơ m  to  ?  Là m iệng  thọ  không  lọ t hết, 
p h ả i đổ th áo  vậy.

K hông phạm  là  gì ? Giờ ngọ sắ p  qua, và có 
n ạ n  duyên  đến , n ê n  cần  p h ả i ă n  m au m au v.v...

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ L uật nói : “K hông n ê n  v ắ t 
cơm cục to, củng không  n ê n  v ắ t nhỏ  quá, cũng đừng 
ă n  giống người d âm  nữ  và m ỗi hai b a  h ộ t thô i, p h ả i
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ă n  vữa m iệng. P hàm  vị Thượng Tọa p h ả i ă n  chậm  
ch ậm  đặn g  đợi chúng, không  n ê n  ă n  m au rồi đứng 
coi, làm  cho m ấy  ông nhỏ  tuổi lậ t  đ ậ t ă n  không  n o ”.

37) CHẲNG ĐƯỢC HẢ MIỆNG LỚN ĐỘI ĂN CƠM
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : H ả m ỉệ n g  lớ n  ?  Nghĩa là cơm 
chưa đến , m à ngồi h ả  m iệng  trước đợi vậy.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Giờ ngọ sắp  qua.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “T hầy Tỳ Kheo 
khi ăn , p h ả i giống p h é p  ă n  n h ư  con tượng vương ở 
trê n  nú i T uyết Sơn, ă n  và m iếng  k ia  vào m iệng  rồi, 
lấy  vòi tém  m iếng  sau  để  sẵ n , cơm trước n u ố t rồi, và 
tiếp  m iếng  sau  vào m iệng. Nếu m iệng có ghẻ, được 
h ả  m iệng  trước không  tộ i”.

38) KHÔNG ĐƯỢC NGẬM CƠM NÓI CHUYÊN; CẦN
NÊN HỌCỖ

CHÚ G IA I : Phái Lục quần  ngậm  cơm nói 
chuyện, vì th ế  P h ậ t cấm . C ăn  cứ theo  duyên  khởi 
m à k iế t giới, cho n ê n  nói là : Ngậm cơm. Cứ theo  
nghĩa  : P hàm  n h ư  ngậm  tấ t  cả đồ ăn , cũng không  
n ê n  nói chuyện...

Ngậm  cơm  n ó i ch u y ện  ?  Nghĩa là  cơm còn
trong  m iệng, nói tiếng  không  rõ ràng , k h iến  khó 
hiểu, dó là cái phép  của người b ạch  y hay  là  của kẻ 
Bã La Môn, chớ chẳng  p h ả i oai nghi của th ầy  Tỹ 
Kheo : n ê n  không  làm .

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc m ặc n g h ẹn  nó i m à 
xin  nước, hoặc  bị m ạng  n ạ n , vừa ă n  vữa lên  tiếng...
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P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ L uật nói : “Nếu kh i đương 
ă n  Nhị sư  Thượng Tọa kêu, nuố t chưa h ế t. có th ể  
làm  cho tiến g  đừng k h á c  th ì dạ. Nếu n h ư  kh ô n g  th ể  
được, th ì n u ố t khỏ i cổ rồi sau  m ới ứng tiếng. Nếu 
người k ia  nói trá c h  th ì p h ả i đ áp  rằn g  : T rong m iệng  
tô i m ặc ngậm  cơm, vì th ế  n ê n  không  ứng liên  được”.

Ngũ P h ẩ n  nói : “Khi đem  th êm  đồ ăn , th ì cho 
nó i dùng  m à hay  không  dùng”.

39) CHẲNG ĐƯỢC VẮT CƠM XA THẢY VÀO MIỆNG 
ĂN, CẦN NÊN HỌC.

CHỨ GIẢI : Phái Lục quần  vắt cơm xa th ảy  vào 
m iệng ăn , các c ư  sĩ chê cười rằng  : Nhà sư  làm  giống 
như  an h  thợ huyễn thuật, vì th ế  nên  Phật liền cấm .

X a th ả y  ?  Nghĩa là h ả  m iệng  trước, rồ i lấy  lọn 
cơm  th ả y  vào trong  m iệng.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  H oặc bị tró i buộc v.v...

40) ĂN CƠM KHÔNG ĐƯỢC RƠI Đ ổ, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : B ọn Lục quần  lấy  tay  cẩm  cục 
cơm, c ắ n  p h â n  nử a  ă n , vì vậy P h ậ t liền  cấm .

A n rơ i đ ể  ?  Nghĩa là  nửa p h ầ n  c ắn  trong  
m iệng, còn  nử a  p h ầ n  cầm  ngoài tay, tức là  ă n  p h â n  
nử a  để  lại p h â n  nửa.

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Như ă n  b á n h  trán g , ă n  
cơm cháy, và ă n  trá i  cây, dưa, m ía, rau  v.v...

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu v iên  cơm 
lớn, n ê n  lấy  tay  bẻ  p h â n  nử a  cho vừa m iệng, b á n h  
cũng như  vậy”.
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41) CHẮNG ĐƯỢC ĂN BÚNG MẢ, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Bọn Lục quần  ă n  cơm ngốn  búng  
cả m á lên , các  ông Cư sĩ chê rằn g  : Nhà SƯ làm  
giống y n h ư  con khỉ, vì th ế  n ê n  P h ậ t cấm .

Ă n cơ m  n g ố n  b ú n g  m á  ?  Nghĩa là  cố và cho
đầy m iệng, cho hai m á búng ra, giống in như  con khỉ.

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Không n ên  ă n  
cơm trong  m iệng còn m à và thêm , làm  cho hai m á 
búng  ra , p h ả i n ha i nuố t cho h ế t rồi h ãy  và thêm , 
hoặc còn cơm trong m iệng rỗi trệu  qua m ột bên , và 
th êm  cái khác , làm  cho hai m á búng  ra , p h ả i n ha i 
nuố t cho h ế t  đó”.

42) CHẲNG ĐƯỢC ĂN CƠM NHAI CÓ TIẾNG, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : N hai ?  Là nha i ă n  vậy.

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  g ì ?  Như ă n  cơm khô  hay  là 
nh a i cơm cháy, và trá i cây vểv...

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Không n ê n  n ha i 
cơm có tiếng  nghe lạp  xạp , không  n ê n  ă n  cơm nuố t 
trộng, nghe tiếng  ọ t ọt, nếu  cuống họng đau, thì 
không  tộ i”.

T hập  Tụng nói : “Húp cháo  không  được nghe 
tiếng, ă n  cọng ngó v.v... cũng đừng nha i k hua  tiến g ”.

43) CHẲNG ĐƯỢC ĂN CƠM LUA HÚP LỚN TIẾNG, 
CẨN NÊN HỌC.

CH Ú  G IA I : Chữ hớp cũng đồng ngh ĩa  với chữ 
húp  : -  Nghĩa là  dùng  hơi thở  ra , dùng  hơi h úp  vào,



NHƯ THÍCH -  QUYỂN Mưòl MỘT 689

lả để  d ẫ n  cơm vào trong  m iệng  vậy. H ớp cơ m  ă n  : 
Nghĩa là h ả  m iệng  xa hớp lấy cơm k ia  m à ăn .

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Hoặc m iệng  đau, hoặc  ă n  
cháo , canh , sữ a  v.v...

44) CHANG Đư ợ c  l e  Lư ỡ i l iế m  t h ứ c  ă n , c ầ n  
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Le lưởi l iế m  ?  Là le dà i lưỡi ra, 
dùng  lưỡi liếm  cơm ăn , hoặc lưỡi tém  h a i b ê n  m ôi 
ă n  vậy.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc bị trói, hoặc  tay 
d ính  b ù n  nhơ.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “Không được le 
lưỡi liếm  tay  ăn , hoặc  sữa, dầu, m ậ t đường p h è n  
d ính  tay, th ì đem  tói b á t  cạo để m ột chỗ, vậy sau  
m ới lấy ăn , không  được m ú t ngón tay  ăn , n ếu  m ật, 
m uối, d ính  đầu  ngón tay, được m ú t không  tộ i”.

45) CHẲNG ĐƯỢC RẢY TAY KHI ĂN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : R ảy  là  g ì ?  Là bốc rảy  vậy.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc trong  cơm có cỏ, có 
trùng, hoặc  tay  nhơ, m uốn rảy  bỏ hoặc  còn tay  chưa 
bốc cơm, đổ riêng  m ột tay, m à tay  dấy  nhơ  m uốn 

rảy  bỏ.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu kh i rảy  tay, 
không  được rảy  chỗ vị ngồi ngang, nếu  cơm dính  
tay, p h ả i rảy  tới trước chỗ m ình ngồi, hoặc  là gợt 
(giũ) trong  b á t  của m ìn h ”ế
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46) CHẲNG ĐƯỢC BỐC CƠM RƠI MÀ ĂN, CẦN NÊN
HỌC.

CH Ú  G IẢ I : LưỢm cơ m  đ ổ  ă n  ?  Tức là  cơm đổ
th áo  dưới vậy. -  Không phạm , cũng giải đồng  n h ư  
giới trước.

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ L uật nói : “Khi thọ  cơm 
đừng cho có m ộ t h ộ t rớ t xuống đấ t; n ếu  kẻ tịn h  
n h â n  kh i sớ t cơm vào b á t rủ i rớ t xuống đ ấ t th ì 
không  phạm , kh i và cơm vào m iệng, đừng cho rớ t 
xuống đ ấ t, rủ i rớ t th ì không  tội, n ếu  kh i ă n  trá i  cây 
và m ía, vỏ hay  là xác, không  n ê n  bỏ lung tung  dưới 
đ ấ t, p h ả i nh ó m  đống b ê n  c h â n ”.

T h ập  T ụng Luận nói : “Cơm rớ t bị m ắc  trê n  cỏ 
hay  trê n  lá  cây, th ì n ê n  lượm ăn , n ếu  có d ính  đất, 
thổi phủ i cho sạ ch  rồi ăn , n ếu  có d ính  đ ấ t  nh iều , th ì 
lấy  nước rử a  rồi ă n ”.

47) CHẲNG ĐƯỢC TAY D ơ BƯNG BÁT Đ ồ ĂN, CẦN 
NÊN HỌC.

CH U  G IA I : T ay  d ơ  ?  Nghĩa là  có d ính  mồ hôi 
làm  n hơ  đồ ăn , và làm  dơ h ế t  cả chỗ bị d ính , p h àm  
khi ă n  uống, p h ả i rửa tay  cho sạch , rồi m ới cầm  đ ế n  
đồ ă n  uống.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Cơm m ắc trê n  cỏ và trô n  
lá, p h ả i rửa tay  m à lượm đó.

P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ần  nói : “Không n ê n  co ngón  
tay  lại bưng b á t cơm ăn ; không  n ê n  ngửi cơm ăn ; 
không  n ê n  vữa quở trá c h  vừa ă n ”.



NHU THÍCH -  QUYỂN Mười MỘT 691

48) CHẲNG ĐƯỢC NƯỚC TRÁNG BÁT Đ ổ TRONG 
NHÀ BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : B ọn Lục q uẩn  ă n  cơm rồi, rửa 
bá t. dổ nước nhơ  và cơm dư bậy  b ạ  dưới đấ t, trong  
n h à  người th ế  gian, vì th ế  n ê n  P h ậ t liền  cấm .

Nước rử a  b á t  ?  Là nước hơi có lộn  cơm vậy.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Hoặc rửa m âm  rồi bưng 
nước đem  đổ ở ngoài.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ L uật nói : “Khi ă n  p h ả i cân  
với cái bụng  m à lấy, không  nên- thọ  nh iều ; n ếu  có 
kẻ  tịn h  n h â n  dân g  cho nh iều , th ì kh i chưa ăn , p h ả i 
sớ t bớ t cho vị ngồi gần , nếu  vị ngồi g ần  không  thọ , 
th ì đem  cho ông Sa Di hay  là  cho người giữ vườn. 
Nếu khi rử a  b á t, không  n ê n  để  cho m ột h ộ t cơm rớt 
xuống đ ấ t, n ếu  có th ì p h ả i nhóm  để  trê n  cây hay  lá, 
nếu  h ộ t nhỏ  quá, hoặc cháo  không  th ể  nhóm  được 
th ì không  p h ạ m ”.

T hập  Tụng Luật nói : “Phải hỏi người chủ rồi 
đổ bỏ th ì không  p h ạ m ”.

Ngũ P h ần  Luật nói : “Có các n h à  b ạ c h  y làm  
n h à  mới, m uốn được nước trong  b á t  Tỹ Kheo, để 
rưới đ ấ t  cho có phước, P h ậ t cho dùng  nước trong  b á t  
không  cơm, rưới đ ấ t”.

C ăn  B ản  Luật nói : “Hoặc có người đ ế n  x in  b á t  
nước, p h ả i rử a  b á t  cho sạch , m úc nước cho trong, 
tụng  b à i kệ Dà đ à  b a  b iến , rồi trao  cho người kia, 
hoặc  rử a  hoặc  uống, hay  trừ  được m uôn b ệ n h . Lại 
nói : K hông được lấy  cơm dư để trong  b á t  nước. Có
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chỗ dịch rằ n g  : Bài kệ Dà đà, là  ch ính  P h ậ t ngài 
nói, n h ư  trong  các chỗ k h ác  có ch ép ”.

49) CHẲNG ĐƯỢC ĐẠI TlỂU HỈ KHẠC TRÊN c ỏ  
SỐNG . TRỬ CÓ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. Phái 
Lục q uần  đạ i tiểu  tiện  và k h ạc  nhổ  trê n  cỏ sống, 
P h ậ t vì đó liền  cấm ỗ Bấy giờ Tỹ Kheo có b ệ n h  lán h  
đ ám  cỏ sống  r ấ t  m ệt nhọc. N ên đức P h ậ t k ế t th êm  
câu : T rừ ông có b ệ n h  không  phạm .

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Đại tiểu  tiệ n  trê n  chỗ không  
cỏ, chảy  m ắc vào trê n  cỏ, hoặc là  b ị gió thổi, hoặc 
bị chim  tha , m à rớ t trê n  đám  cỏ xanh . Nếu cô Tỳ 
Kheo Ni đạ i tiểu  tiện , và k h ạc  nh ổ  trê n  cỏ xanh , th ì 
p h ạ m  tội Đọa.

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Nếu th án g  m ùa 
h ạ  cỏ x a n h  m ọc k h ắ p  không  chừa chỗ n ào  trống, 
p h ả i đi theo  đường của con lạc đà, con trâu , con 
ngựa V.V... Hoặc trê n  ngói gạch  và đá, trên lá cỏ khô 
m à đi, n ếu  không  thứ  lớp n h ư  trước, th ì p h ả i lấy 
m iếng  cây hứng, cho p h ẩ n  trước rớ t trê n  m iếng  cây, 
vậy sau  rồi mới cho rớ t xuống đ ấ t, n ếu  đ ạ i tiểu  tiệ n  
và k h ạ c  n hổ  lỡ dấy  tay  chân , cho chùi t r ê n  cỏ 
x a n h ”.

Luật N hiếp nói : “Nếu chỗ bụi chông gai th ì 
không  p h ạm , nếu  đi trong  rừng lớn, n h á n h  lá che 
rậm , n ê n  trá n h  khỏi đường người ta  đi, n ếu  đi trong 
đ ấ t  cỏ xanh , không  có chỗ trống  n ê n  h ố t lá cỏ khô 
trả i rồ i tiêu  t rê n  đó, n ếu  không  th ể  được, th ì không  
p h ạ m ”.
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50) CHẲNG ĐƯỢC ĐẠI TIẸU TIỆN VÀ HỈ KHẠC 
TRONG NƯỚC SẠCH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Hoặc đạ i tiểu  t iệ n  t r ê n  bờ, 
trô i rớ t xuống nước, và gió thổ i chim  th a  vễv.ể.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kv L uật nói : “H oặc kh i mưa, 
nước d ân g  trà n  ngập  p h ả i tiêu  ở t rê n  gò đ ấ t  cao, 
hoặc  trê n  ngói, t r ê n  đá, h ay  là  trê n  bè , trước cho 
rớ t trê n  cây, rồ i mới cho rớ t trong  nước, n ếu  đ ạ i tiểu  
tiệ n  d ính  nhơ  tay  c h â n  th ì được rử a  trong  nước, nếu  
kh i lội trong  nước tắm , không  n ê n  k h ạ c  nhổ  trong  
nước, n ếu  bờ xa  th ì k h ạc  nhổ  trong b à n  tay  vậy sau  
rồi m ới bỏ dưới nước”.

T h iện  K iến L uật nói : “Nếu nước đó người ta  
không  dùng, hoặc  nước b iể n  th ì không  phạm ; n h ắ m  
nước người ta  c ần  dùng, nhưng vắng  xa, không  người 
dùng  th ì không  tộ i”.

L uật N hiếp nói : “P hàm  kh i k h ạ c  nhổ , đừng 
k h ạ c  n hổ  lớn tiếng, cũng không  n ê n  thường k h ạc  
nhổ  hoài, n ếu  có tín h  ưa k h ạc  nh ổ  p h ả i tới chỗ 
kh u ấ t.

P h ậ t nó i : “Cho làm  n h à  xí, p h ả i làm  chỗ chỗ 
chúng  đông, lấy v ậ t n g ăn  che; n ếu  sợ người già 
b ệ n h  đi té  cho làm  lan  can  hai b ê n  tay  vịn, p h ả i 
riêng  làm  chỗ tiểu  tiện , đào  đ ấ t làm  h ầm  dưới lót 
ngói đá , đem  hũ đ ặ t  lên  trên , kha i đ ít hũ cho lọt 
xuống h a i b ê n  h ầ m  ló t cây, hơi có bay  lên  hôi, cho 
lảm  n ắ p  đậy”.
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C ăn  B ản  Luật nói : “N ên làm  cầu xí sau  chùa, 
về góc Tây Bắc, ngoài để guốc cây, kh i vào p h ả i 
m ang; có hô i p h ả i rửa cạo cho sạch ; trê n  cầu để  
sầ n  đ ấ t  lá v.v... đừng cho tổn  h ạ i loài trù n g  bay; khi 
rử a  n h à  xí lấy  chổi chà, không  n ê n  dùng  b ằ n g  tay”.

T ảng  Kỳ Luật nói : “Nhà xí không  n ê n  làm  
hướng Đông, hướng Bắc, p h ả i hướng Tãy, hướng 
Nam, k ha i thống  đường gió; p h ép  làm  : hoặc  k ha i 
hầm , hoặc  làm  b ê n  bờ cao, hoặc làm  ở trê n  bờ, m à 
dưới đáy  có nước chảy. C hặng  giữa p h ả i để  cây  cho 
tiêu  rớ t trê n  cây, rồi sau  mới xuống nước, p h ả i làm  
ha i b a  lỗ, lỗ rộng  m ột cán h  tay, bề  d à i m ộ t c án h  
chỏ rưỡi”.

Ngũ P h ần  Luật nói : “N hà xí có đầy  p h ả i trừ  
bỏ, nếu  có sinh  trùng, p h ả i làm  h ầm  để  đó, nếu  
chưa s in h  trùng, lấy b ộ t m en  để  trong  lỗ cầu  xí th ì 
trù n g  không  sinh . Có chỗ dịch : B ên  nước Tây quốc 
cửa ch ù a  xây  về hướng Đông, vì th ế  n ê n  không  cho 
làm  n h à  xí ở hướng Đông”.

51) CHẲNG ĐƯỢC ĐỨNG ĐẠI T iể u  TIỆN, TRỪ CÓ 
BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc. Bọn Lục q uần  đứng đ ạ i tiểu  tiện , các  ông c ư  sĩ 
chê rằn g  : G iống n h ư  trâu , n h ư  ngựa, heo, dê v.v... 
P h ậ t n h â n  đó liền  k iế t giới cấm .

Nguyên trước kia trong  nước Ngũ T h iên  Ấn Độ, 
người đi tiểu  tiệ n  đều ngồi chồm  hổm , sau  P h ậ t giáo 
truyền  đ ế n  nước Phiên, nước Hồ, cùng các  nước 
khác , cũng nh iều  chỗ, làm  theo  nước Ấn Độ, còn chỉ
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CÓ cõi Đông h ạ  phương hướng không  đồng, sự  không  
n h ấ t  đ ịnh . Đứng th ì có p h ầ n  nh iều , còn  ngồi th ì 
p h ẩ n  ít. Nếu ch ẳn g  p h ả i chỗ ngồi m à ngồi đó, th ì họ 
cho là đ à n  bà ; dẩu  chỗ đ áng  đứng m à đứng, th ì 
th ấ y  đó củng không  quấy gì, h a i cách  n ày  làm  sao 
giữ gìn ?

Cứ ch u ẩn  th eo  lời lược giáo th ì là  “m ở” "đóng”. 
Đứng hay  ngồi n h ư  trong  C ăn  B ản  Yết Ma nó i : Khi 
P h ậ t sắ p  n h ậ p  N iết b à n  có lời phú  chúc các  Tỳ Kheo 
rằn g  :

Ta trước vì các ông, đ ã  rộng  mở m ang  đ ầy  các 
P háp  lu ậ t m à chưa lược nói, các ông b ây  giờ p h ả i 
nghe lời lược giáo : T hoảng  như  có việc n ào  Ta từ  
trước đ ế n  nay, không  cho m à cũng không  cấm . Hoặc 
đối với việc ấy, th u ậ n  theo  th ế  tục  m à không  th a n h  
tịnh , hay  là th u ậ n  theo  th ế  tục  m à trá i p h ép  th a n h  
tịnh; đó là  không  th a n h  tịnh , th ì không  n ê n  làm . 
C òn việc n ào  th u ậ n  theo  th ế  tục  m à th a n h  tịnh , trá i 
p h ép  th ế  tục  m à  không  th a n h  tịnh , việc ấy  tức là  
th a n h  tịnh , c ần  p h ả i làm . Có lời hỏ i rằn g  : Ý gì đức 
T h ế  T ôn kh i sắ p  v iên  tịch, nói lời lược giáo đó ? Ế.. 
Đ áp  rằ n g  : Đức Đ ại SƯ tịch  d iệ t rồi, n h ẫ n  đ ế n  lời 
T h an h  giáo chưa d iệ t sắ p  vê sau, đừng cho kẻ  ngoại 
đạo , dấy  lời chê ba i đó, đức T hế  T ôn là  b ậ c  n h ấ t  
th ế  trí, trong  đời cỏ việc gì “không  m ở không  đóng”, 
các ông đệ tử, m uốn tu làm  sao  cho đúng  p h áp ; vĩ 
n g ăn  n ạ n  đó, xa x é t ra  đ ế n  đời vị lai, b iế t việc đó có 
ích, n ê n  P h ậ t m ới ch ế  n

Lại nữa, P h ậ t m uốn các  đệ tử  đối với các  việc 
khỏ i b ị n g ăn  ngại, trụ  ở trong  chỗ a n  vui, cho n ê n
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p h ả i nói. Đúng như  lời đức T hế  Tôn nói. Nếu việc dó 
th u ận  đời m à không  th a n h  tịnh  hay  việc đó trá i đời 
m à th a n h  tịnh; có việc th u ậ n  đời m à th a n h  tịnh; có 
việc trá i đời m à không  th a n h  tịnh; n ê n  làm  hay  
không  n ê n  làm  đó; không  x é t lời n ày  th ì có ý nghĩa 
gì kh ác  ?

Đ áp rằ n g  : Nếu có sự v ậ t chi, P h ậ t trước 
khõng  cho, m à cũng không  cấm , đời nay  làm  m à 
th ế  tục cho chê báng, thì đó là không  th a n h  tịnh , 
tức không  n ê n  làm , vì sao ? ... Luận theo  n h ư  b ê n  
Tây T h iên  Trúc, kẻ sang  người h è n  ở trong  đời đều 
ă n  trầu  cau và vôi trắn g  với thuốc thơm  x en  n h au  
làm  cho ngon; quỷ th ầy  Tỳ Kheo ở cõi này, có b ệ n h  
được n ha i cho đừng hôi m iệng, hoặc  th ầy  thuốc bảo  
ă n  đó không  lỗi; nếu  m uốn nhuộm  m iệng  cho đỏ 
m ôi, th ì th ậ t  không  nên . Hoặc n h ư  lây đ ấ t  nhuộm  y 
cũng là từ  trước đ ến  nay không  n g ăn  không  cho. Đời 
nay  có nhuộm  m ặc dùng, đồng như  y của ngoại đạo, 
bị th ế  gian chê nói th ế  th ì phả i ngăn , lý không  n ê n  
dùng  (đ ấ t Đông hạ  y  vàng, sự  đồng như  đây). Lại như  
có việc củng không  n g ăn  không  cho, đời nay  họ 
dùng, người không  chê bai, dùng đó không  lỗi. Tức 
như  dây  lưng P h ậ t nói có ba  m ón. Còn bao nh iêu  
không  cho, cũng không  cấm ; ngoài các th ứ  dây  đó, 
khi dùng  buộc lưng, người không  h iểu  chê ấy, củng 
không  lỗi, đẻu  là th a n h  tịnh; lại nữa, n h ư  P h ậ t nói 
b a  m ón, n ê n  dùng  để rửa tay  : 1,- Là đ ấ t m uối lồi. 
2,- Là p h ẩ n  trâu  khô. 3,- Là nước th áo  đậu. Đó là 
P h ậ t m ở cho. Như các loại hoa cây Dạ h iệp , cây Mộc 
hoạn , cây Tạo giáp, những  loại đó đều  tắm  gội dược. 
P h ậ t đã  không  ngăn , không  cho, không  độc, không
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trùng , dùng  đó không  lỗi, các  loại n h ư  đây  suy xét 
n ê n  làm .

Lời chú nói : “P h ậ t chỉ cho dùng  m uỗng, vốn 
không  nó i đũa, đời nay  dùng  đ ũ a  là  lời lược giáo mở 
cho. C òn t r ê n  giảng đường ió t giường cao để ngồi ă n  
quả đường, đó là  không  p h ả i lời lược giáo m ở cho. 
Nhưng việc đó làm  đá  lâu, bởi vậy n ê n  khó nó i”.

Nay không  đứng tiểu  tiệ n  là P h ậ t đ ã  cấm , 
song ở đời nay  làm  đó, người tục  họ chê nói; tuy là 
P h ậ t không  cho, nhưng  m à th u ậ n  theo  dời theo  xứ, 
giữ theo  th ì sợ người tục  chê cười, tưởng cũng trá i  ý 
P hật, nhưng ai là  người trì giới, p h ả i suy x é t cho kỹ; 
xin chớ vội nghe lời nói này, b è n  p h ạ m  các chỗ 
quyết câm , rồi quây h iệp  với lời P h ậ t khai; tức là 
không  cấm  m à cấm , việc đ án g  cấm  m à k h a i đó là 
cái tội bỏ lời P h ậ t dạy; tội ấy  ai m à th ay  th ế  cho ư ! 
Lược giải lời b ả n  v ăn  rồi. -  Còn việc tiệ n  lợi, nay  
p h ả i giải rõ ra; P h ậ t nói : -  Khi m ắc  đ ạ i tiểu  tiện  
không  n ê n  n ín  lâu, kh i đi p h ả i cẩm  cỏ chùi (hoặc 
giấy). Nếu người đi trước th ì n ê n  đi trước, đ ế n  góc 
n h à  xí, p h ả i cởi y m áng  trê n  sào  tre , m áng  trê n  
nọc, trẽ n  cây, trê n  đá. Đ ến  ngoài cửa n h à  xí, p h ả i 
khảy  m óng tay, hoặc  tằn g  h ắn g  cho người và phi 
n h â n  b iế t. Tay cầm  cái k h ậu  cho chắc  đừng cho 
đụng  ha i b ê n  cầu xí, n ê n  đứng hai gót cho vững.

Trước p h ả i coi nếu  có rắ n  và trùng, th ì đuổi nó 
đi ra, không  n ê n  chưa ngồi m à trịch  khậu , p h ả i ngồi 
xong lần  vén  áo; ngồi rồi p h ả i xem , đừng cho tới lui 
hay  gần  h a i b ê n  vách, làm  cho đại tiểu  tiệ n  và k h ạc  
nhổ  dấy  dơ hố  xí, không  n ê n  cao tiếng  la  to. c ỏ  chùi
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dài lắm  chừng m ộ t gang, n g ắn  lắm  chừng b ố n  ngón, 
cỏ chùi rồi, cỏ chưa chùi n ê n  để riêng. T iện  xong sẽ  
đứng lê n  lầ n  th ả  áo xuống đ ế n  chỗ rửa, k h ảy  m óng 
tay  cho người và phi n h â n  b iế t. Trước p h ả i xem  coi 
trù n g  độc, lầ n  trịch  cái k h ậu  ngồi xuống, không  n ê n  
rử a  tay  trong  k h ạ p  nước, khi rử a  đừng cho có tiếng, 
rử a  rồi p h ả i lấy  tay, hoặc  lá vải rách , chùi cho nước 
trê n  th â n  khô; p h ả i lấy  các lồi, hoặc  tro, hoặc  bùn , 
hoặc  p h ẩ n  trâu , hoặc  đ ấ t  s é t  hoặc  nước th áo  đậu , 
rử a  tay  lại, rửa rồí p h ả i lầ n  th ả  k h ậu  xuống đứng 
dậy, hễ  th ấy  trê n  n h à  xí có đồ b ấ t  tịnh , p h ả i qué t 
bỏ!

P h ụ  v ă n  : T ạp sự  Luận nó i : “Khi đi vào n h à  xí 
p h ả i cầm  m ột m iếng  th ẻ  và b a  cục đất, th ẻ  dùng  để 
chùi trước, m ột cục tẩy  tịnh , m ộ t cục rử a  chỗ tiểu  
tiện , m ộ t cục đ ấ t để  rửa tay  tả  (bấ y  giờ có x à  bông  
khỏi cần  đất).

M ẫu k inh  nói : Phải dùng ha i ngón  tay  rử a  đó 
tức là  dùng  ngón  tay  vô d an h  và ngón ú t vậy.

Ngài Nghĩa T ịnh Tam  Tạng, y  trong  N hất T h iế t 
Hữu bộ, m à so ạ n  ra  p h á p  tiệ n  lợi; nói các  việc tiệ n  
lợi, lược ra  các  thức, dưới m ặc cái q u ần  tẩy  dục, 
trê n  m ặc  cái áo  T ăng  kỳ chi. Kế đó là  cá i' xúc b ìn h  
th êm  nước cho đầy, cầm  theo  vô n h à  xí, đóng  cửa 
cho k h u ấ t m ình, đ ấ t p h ả i 14 cục, để  ngoài n h à  xí 
t rê n  ngói đá , hoặc  trê n  m iếng  v án  m à để  đó bóp 
n á t  n h ư  bột, p h â n  làm  hai chỗ, m ỗi chỗ m ỗi đống, 
để  lại m ột cục, lại vò ba  h o à n  đem  vô n h à  xi (để  ở 
bên m ột hoàn  chùi thể, m ột hoàn  rửa thăn).
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P háp  rử a  th â n , p h ả i lấy  tay  tả , trước m úc nước 
rửa. sau  rồ i th êm  đ ấ t sạch , còn  dư m ộ t h o àn , chùi 
sơ m ột lần , rửa tay  tả . hoặc  có m iếng  th ẻ  cầm  vô 
cũng tố t, n ếu  th ẻ  dùng  rồi bỏ, p h ả i quăng  ngoài n h à  
xí n ê n  lây  giấy cũ, được bỏ trong  lỗ xí đã  tay  tịn h  
rồi, tay  hữu kéo  cái k h ậu  lên , cái b ìn h  đ ể  m ộ t b ên , 
tay  hữu m ở cửa, tay  tả  cẩm  b ìn h  ra , hoặc  c á n h  tay  
tả  ôm  cái b ình , b à n  tay  tả  n ắm  đó, n ê n  dùng  tay  
hữu k h é p  cửa m à đi. Tới chỗ để đ ấ t  k ia, ngồi chồm  
hổm  m ộ t b ên , hoặc  dùng  v ậ t ngồi tùy  th eo  thời, 
lượng th eo  chỗ, để  b ìn h  t r ê n  b ắ p  vế  b ê n  tả , n ê n  lấy  
c á n h  tay  b ê n  tả , p h ía  sau  vách  đè đó, ho ặc  có cây 
ch ản g  ba , để  ở trê n  th ì r ấ t  hay. Trước dùng  b ả y  cục 
đ ấ t  gần  th â n , bóp  n á t  và riên g  rửa tay  tả , sau  dùng  
b ảy  cục đ ấ t  dư, m ỗi m ỗi ha i tay  đều  rử a  sạch , còn 
t r ê n  ngói t r ê n  cây p h ả i rử a  sạch , còn  dư m ột h o àn  
đem  rử a  cái b ình , k ế  đó rử a  cán h  tay  và ch ân , đêu  
cho trong  sạch , vậy sau  m ặc tìn h  đi.

Nước trong  b ìn h  này , không  n ê n  ró t vào trong  
m iệng, trở  vào trong  phòng  lấy  nước sạch , súc 
m iệng  b a  lẩn , hoặc  có việc xảy  đ ế n  rủ i đụng  b ìn h  
này , lạ i p h ả i rử a  tay  súc  m iệng, mới được cầm  v ậ t 
k hác . Đ ấy là  p h ép  tắ c  đi đạ i tiệ n  kể  sơ n h ư  thế . 
Còn tiểu  tiệ n  th ì h a i b a  cục đ ấ t, n ê n  dùng  rử a  tay  
và rử a  cái s in h  chi, đ ây  tức là  trong  sạ ch  th ứ  n h ấ t, 
hoặc  k ính  giới luật; hoặc người cho đó là  việc nhỏ , 
n ê n  trong  lu ậ t giáo có lời quở to.

Nếu không  rử a  sạ ch  sẽ  th ì không  n ê n  ngồi 
giường của chúng  Tăng, cũng không  n ê n  lễ T am  
Bảo, hễ  tu  h à n h  th ì p h ả i giữ lu ậ t phước mới sinh ,
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không  làm  th ì trá i lời Di giáo m ắc tội. P háp  n ày  đ ấ t 
Đ ông Hạ không  truyền  ra  đã  lâu, nhưng dù cho có 
rao  bày, họ lại s in h  tâm  chẽ cười, họ cho lý Đại 
thừ a  trố n g  rỗng, cái gì tịnh , cái gì uế, họ chỉ trong  
bụng  là  h o à n  m ãn , rử a  b ê n  ngoài ích chi, đ âu  b iế t 
m ình  k h in h  lời P h ậ t dạy, giả dối T h án h  tâm , m à thọ 
mỗi lạy  m ỗi lạy  đều  p h ạm  tội lỗi, còn m ặc  áo  cơm 
th ì vị th iê n  th ầ n  đêu  quở trách . Nếu không  rửa sạch  
sõ. cõi Ngũ th iê n  đồng cười, dầu  đi đ ế n  đâu , cũng bị 
người chê, m ình  là  người nối th ạ n h  dòng P h ậ t hoằng  
truyền  ch ính  p h áp , đã  n h ậ n  m ình  là người n h à m  đời 
xuấ t tục, bỏ n h à  vui chốn  núi non, tức p h ả i â n  cần  
vâng  lời T hích phụ, đâu  n ê n  ngó lơ T ạng  Tỳ Ni. 
B ằng n h ư  không  tin  xin y p h áp  n ày  rửa, trong  n ăm  
sáu  ngày  th ì b iế t tội lỗi không  rử a  ra  sao...!

Nhưng th án g  m ùa Đ ông trờ i lạn h , p h ả i rửa 
b ằn g  nước nóng, khi m ình  đi ra  ngoài có việc th ì tùy 
ý; còn  ở trong  T ăng phường, th ì p h ả i rử a  sạ ch  n h à  
xi. Nếu m ình  không  sức lực giáo hóa, giúp cho mười 
phương Tăng, lý chung cả p h à m  th á n h , tùy các việc 
nó kh ô n g  hao  phí nh iều , m à nó rấ t  là th iế t yếu v ậ y  
Ih ậ t là  tịn h  ngh iệp  cõi Phật, vốn không  p h ả i là việc 
luống vậy, lẽ th ì p h ả i chứa đ ấ t cục lớn cho nh iều  đổ 
m ột b ê n  n h à  xí, nhưng vì trong đại chúng  không  có 
phòng  riên g  chứa được, b ăn g  không  có hũ  nước rửa, 
cho dùng  các cái b á t b àn g  đ ấ t  đựng nước đem  vào 
đ ể  m ột bên , tay  hữu xối rửa củng không  hại, cầu 
b ắ t  ở dưới lỗ xí thì nh iều  không  th ể  ở đó m à tẩy  
tịnh , th ì p h ả i riêng  làm  chỗ tẩy  khác, rồ i kha i đường 
nước chảy  ra, đó là tốt.
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T ạp Sự Luận nói : P h ậ t dạy  các Tỳ Kheo, các 
ông p h ả i b iế t, đây  là  cái việc thường làm , h ằ n g  p h ả i 
để  ỷ, rử a  sạ ch  như  vậy có n h iều  lợi ích lớn, nay  giới 
th â n  được trong sạch , chư T h iên  k ính  thờ, cho n ê n  
các ông từ  nay  sắ p  về sau, hoặc  Tỳ Kheo, "ty Kheo 
Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, Ưu bà  tắc , Ưu 
b à  di, nương theo  ta, m uốn ta  làm  th ầy  đều  p h ả i tẩy  
tịnh , n ếu  không  tẩy  tịn h  n h ư  th ế  th ì không  n ê n  lễ 
P h ậ t tụng  k ỉnh , m ình  củng không  n ê n  lễ người, m à 
cũng không  n ê n  thọ  người k h ác  lễ; cũng không  n ê n  
ă n  uống của đ à n  việt, cũng không  n ê n  ngồi giường 
của chúng  Tăng, cũng không  n ê n  n h ậ p  chúng, do vì 
th â n  không  sạch , vì giữ không  đúng p h á p  n ê n  chư 
T h iên  m ắ t không  m uốn ngó, dầu  có trì chú tụng  
k inh , đều  không  linh  nghiệm  !!!

Nếu có p h ạm  th ì m ắc tội Ác tác , nếu  có làm  
việc tra i cúng hay  tạo  k inh  tạo  tượng, không  tẩy  
tịnh , th ì do vì k h in h  mạn,- được phước r ấ t  ít. Các 
ông p h ả i y lời ta  dạy, không  n ê n  tự  dối làm  p h ép  
b ấ t  tịnh , b iếng  n h á c  buông lung, làm  cái h ạ n h  h ạ  
p h ẩm , ắ t  đọa  trong  b a  đường ác.

Khi đó các Tỹ Kheo nghe lời P h ậ t dạy; đểu 
h o an  hỷ n h ư  p h á p  vâng  làm .

52) CHẲNG ĐƯỢC NÓI PHÁP CHO NGƯỜI LẬT TRÁI 
Y, KHÔNG CUNG KÍNH NGHE : TRỪ CÓ BỆNH, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. Phái 
Lục quần  nói p h á p  cho người lậ t trá i y, không  cung 
k ính  nghe, vì th ế  P h ậ t liền  k iế t giới cấm .
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C hính  nói v ăn  đây  dễ h iểu  b iế t, n ê n  không  
giải thêm .

K h ô n g  p h ạ m  là  sao  ?  Hoặc người có b ện h , 
hoặc  là  vua hay  quan  đạ i th ầ n  bảo , tuy rằn g  vua 
quan  càng  th êm  trọng  pháp . Nếu s in h  tâm  k h in h  dễ 
th ì m ưa p h á p  không  th ấ m  n h u ần , dầu  có nghe cũng 
không  ích chi, vì p h á p  quên  m ình, đời thượng cổ ai 
ai cũng th ế , huống  nữ a trê n  hội Linh Sơn, P h ậ t đều  
phú  chúc, n ê n  c ần  p h ả i tôn  kính; ông P háp  sư  vì 
p h á p  tự  trọng, dạy  người tô n  k ính  n h ư  m ình, nếu  
đây  không  tô n  k ính , ha i b ê n  đều  m ấ t lợi; nhược 
b ằ n g  quyển tiế n  d ẫ n  bẻ  dẹp  rồi, thờ i tùy cơ cho hợp 
p h áp , sự  không  n h ấ t  đ ịnh, chẳng  p h ả i lấy  m ột việc 
làm  hoà i đều  m ắc tội m ạ n  pháp .

N ên trong  T hập  Tụng Luận nói, củng đều  
không  cho vì người m ạ n  p h áp  m à nói. v ề  sau  các 
giới, cứ theo  giới này  n ê n  b iết.

T hập  T ụng Luận nói : “P háp  thường của chư 
Phật, chúng  s in h  không  n h ấ t  tâm , th ì không  vì họ 
m à nói p h á p ”.

53) CHẲNG ĐƯỢC NÓI PHÁP CHO NGƯỜI Y QUẤN 
CỔ NGHE, TRỪ CÓ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Y q u ấn  cổ, th ì h ìn h  d ạn g  không  
chính , rõ ch ẳn g  p h ả i người có tâm  cung k ính , n ê n  
không  vì họ m à nói pháp .

54) KHÔNG NÊN v ì  NGƯỜI CHE ĐẦU MÀ NÓI PHÁP 
CHO NGHE; TRỮ CÓ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : C he  đ ầ u  ?  Nghĩa là lấy  y và các
v ậ t che đầu  vậy.
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55) KHÔNG NÊN v ì  NGƯỜI BỊT ĐẦU NÓI PHÁP CHO 
NGHE; TRỪ CÓ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IA I : Chữ “lã ” : Nghĩa là bao  trùm  đầu, 
hay  là vấn  trùm  đầu. với nghĩa  chữ  “p h ú ” : là che, 
không  đồng

56) KHÔNG NÊN v ì  NGƯỜI CHỐNG NẠNH MẢ NÓI 
PHÁP CHO NGHE; TRỪ CÓ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IA I : H oặc ha i tay  chống n ạ n h , hoặc  
m ột tay  chống, không  n ê n  vì họ m à nói pháp .

57) KHÔNG NÊN v ì  NGƯỜI MANG GIÀỴ DA MÀ NÓI 
PHÁP CHO NGHE; TRỪ CÓ BỆNH, CẲN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : B ên  Tây quốc, để  đầu  trầ n , đi 
c h â n  không  là p h é p  cung kính; cõi n à y  đội m ão 
m ang  giày ngh iêm  ch ỉnh  cho là k ính  (cung kínhy, 
song cách  lễ không  n h ấ t  đ ịnh, tùy theo  m ỗi nước 
m à làm  th ì p h ả i p h ép  và th à n h  k ính , hoặc  là  m ang 
giày không  sạch , đểu  p h ả i lộ t để  ở ngoài; các  nghĩa  
m ở hay  đóng, ch u ẩn  theo  lời Lược giáo của P h ậ t 
trong  k inh  Đ ại N iết b à n  n ê n  nhớ.

P hụ  v ăn  : Ngũ Phần  Luật nói : “Nếu nhiều người 
m an ế ểiày, không  th ể  cởi được; chỉ n h â n  người đi 
chân  không m à ta  vì đó thuyết pháp, thì không p h ạ m ”.

58) KHÔNG NÊN v ì  NGƯỜI MANG GUỐC MÀ NÓI 
PHÁP CHO NGHE; TRỪ CÓ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHU G IA I : Giày làm  b ằ n g  cỏ kêu  là  Phỉ, giảy 
làm  b ằn g  d a  kêu  là  Lý, giày làm  b ằn g  gai kêu  là 
Cước, guốc làm  b ằn g  cây kêu  là Kịch, cũng có thứ  
guốc làm  b ằ n g  lụa, b ê n  Tây quốc có guốc làm  b ằn g
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vàng, bạc, b ằn g  các th ứ  báu . Đúng th eo  ngh ĩa  th ì dù 
có m ang  th ứ  guốc gì đi nữa, cũng không  n ê n  vì họ 
m à nói p h áp , nếu  như  tùy cơ m à quyèn nh iếp  dũng 
như  giới trước n ê n  b iết.

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Nếu Tỳ Kheo vĩ 
P háp , vì việc chúng Tăng, đ ế n  đ ề n  vua, ho ặc  đ ế n  
chỗ ông chủ đất; ông k ia  nói : B ạch  ngài, xin  ngà i vì 
tôi, nói p h á p  cho tôi nghe th ì không  n ê n  b ảo  họ  lộ t 
guốc, sỢ họ sinh  tâm  nghi kỵ; n ếu  b ê n  đó có kẻ tịn h  
n h ã n  ta  p h ả i dấy  ỷ vì nói cho tịn h  n h â n  nghe, n h â n  
đó vua nghe, th ì không  tội”.

59) KHÔNG NÊN v ì NGƯỜI ĐI XE KỊỆU MÀ NÓI 
PHÁP CHO NGHE; THỪ CÓ BỆNH, CẰN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Nghĩa là xe voi, xe ngựa, xe trâu , 
các th ứ  xe v.v...

60) KHÔNG NÊN NGỦ NGHỈ TRONG THÁP PHẬT, 
TRỪ GIỮ GÌN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trong  rừng Kỳ H oàn, 
p h á i Lục qu ần  ngủ nghỉ trong  th á p  Phật, vì th ế  n ê n  
P h ậ t cấm .

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Vì giữ gìn, hoặc  b ị người ta  
b ắ t  và m ạng  n ạ n  v.vử..

X ét chữ  T háp , ch ính  tiến g  P hạm  đ ã  sa i lược 
vậy. B ản  cựu dịch là : T háp  b à , cũng nói : Phù đồ. 
Bản tâ n  nói : Tột đổ ba, lại nói : C hế  để, b iệ t h iệu  : 
Chi đề. Đây dịch là : Tụ tướng : -  Nghĩa là  đức Như 
Lai các đức tướng đều  nhóm  ở đó, trời người đêu  
ch iêm  ngưỡng, tức là  chỗ thờ  Xá lợi của Phật, hoặc
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là chỗ để  thuyết p h áp , chỗ để  k inh  h à n h  ở trong  đó, 
có dựng lập  tò a  Phù đồ, tuy không  có xá lợi củng gọi 
là  th á p  Phật.

Nay trong  giới n ày  nói th á p  P hậ t, riên g  ch ẳn g  
ph ả i th á p  của  Bồ T át, th á p  của Bích Chi, hay  là 
th á p  của T h an h  Văn: dầu  ch ẳn g  p h ả i th á p  của Phật, 
đẻu  p h ả i k ín h  ngưỡng, không  n ê n  ngủ nghỉ, các việc 
trong  dó; song, lu ậ t P h ậ t c h ế  th áp , riên g  k h ác  
không  đồng, nếu  y n h ư  trong  k inh  T h ập  nh ị n h â n  
duyên  th ì th á p  P hậ t, cái lộ b à n  8 từng, còn  của Bồ 
T át th ì 7 từng, của Bích Chi th ĩ 6 từng, của La H án  
th ì 5 từng, của A Na H àm  th ì 4 từng, của Tư Đà 
H àm  th ì 3 từng, của Tu Đà H oàn th ì 2 từng, của  vị 
L uân vương th ì m ột từng. Từ 8 lộ b à n  sắ p  lên , đều 
là th á p  của Phật. Còn vị p h àm  Tăng, th ì chỉ làm  
th a p  tiêu  diệp, th á p  hỏa châu  m à thôi: vị chuyển 
luân  vương tuy là m ột từng, thẩy  Tỹ Kheo gập th áp  
(Luân vương), không  n ê n  làm  lễ, vì ch ẳn g  p h a i ià 
th á p  của P h ậ t vậy.

Vị p h à m  T ăng  tùy th eo  thứ  lớp (giới lạp) p h ả i 
làm  lẽ, c ă n  cứ theo  k inh  N iết bàn , th ì th á p  của P h ậ t 
cao 13 từng, trê n  đ ả n h  có cái lu ân  tướng các  thứ  
báu  để  trau  dồi; vị Bích Chi th ì 11 từng; vị La H án  
th ì 4 từng cũng cho lấy  các th ứ  b áu  trau  dồi, vị Luân 
vương tuy cũng lấy  các  m ón b áu  làm  th à n h , nhưng 
không  có từng cấp, vì chưa khỏi các m ón khổ  trong  
ba  cõi.

C ăn  B ản  bộ ; “Cùng VỚI b ả n  n ày  : đ ạ i khái 
đồng  nhau , hoặc  làm  th á p  vuông, hoặc  làm  tròn , 
hoặc  làm  b á t  giác, củng đều  tùy ỷ ”.



70( LUẬT TỨ PHẨN GIỚI BỔN

P h ụ  v ă n  : Tạp s ự  Luận nói : “Làm n ền  hai cấp, 
k ế  dó đ ặ t cái th â n  tháp , trên  để cái bát, úp tùy ý cao 
thấp ; đ ặ t để đầu bằng, cao m ột hai thước, vuông 
chừng hai ba  thước, cứ theo cỡ th ì lớn, nhỏ, vừa; trong  
đó để  cái lu ân  can, k ế  đó để cái lu ân  tướng, lu ân  
tướng kia m ấy từng ? -  Hoặc 1, 2, 3, 4 từng n h ẫ n  đ ế n  
13 từng, k ế  đó để  cái b ình  báu . Nếu vì đức Như Lai 
làm  th ì c ần  p h ả i đúng  n h ư  trước, đầy  đủ m à làm , 
n ếu  làm  th á p  cho vị Độc giác th ì đừng để  b ìn h  b á u ”.

Nếu th á p  vị A La H án, cái lu ân  tướng 4 từng; 
vị A Na H àm  cái luân  tướng 3 từng, vị Tư Đà H àm  
cái lu ân  tướng 2 từng, quả Dự LƯU cái lu ân  tướng 1 
từng, còn  th ầy  Tỳ  Kheo th u ần  th iệ n  dị s in h  (chết), 
nhưng chỉ được cái th á p  đầu  bằng , không  có tướng 
lu ân  cái, gọi là th á p  C hế để b ằn g  đầu. P hàm  th ấy  
các h ìn h  ả n h  Như Lai chốn  Hương đ iện , chốn  P h iên  
can, và chốn  C hế  để đểu  p h ả i tụng  lời Dà Đà, vậy 
sau  mới bước c h ân  vào, nếu  không  n h ư  vậy, th ì 
p h ạm  tội D iệt Tỳ Ni.

61) KHÒNG NÊN GIẤU CỦA CẢI TRONG THÁP
PHẬT, TRỬ ĐỂ CHO CHẮC, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : C ủ a  c ả i  ?  -  Nghĩa là các v ậ t để
cúng dường tháp  và h ình  tượng, hoặc vậl của Tăng kỳ.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Vì để  cho chắc  chắn , hoặc 
bị kẻ  dữ giựt cướp n ê n  giấu đỡ trong  th á p  v.v...

62) KHÔNG NÊN MANG GIÀY DA VÀO THÁP PHẬT,
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : G iày d a  ?  -  Tức là giày làm  b ằn g  
da. Đây là cứ theo  duyên  khởi m à P h ậ t ch ế  giới,
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ch u ẩn  theo  nghĩa  th ì p h à m  c h ân  m ang các vật, đều 
không  n ê n  vào trong  th á p  Phật.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  -  Hoặc bị b ắ t  buộc vào 
trong  th áp , cho vì hộ th ân , hộ y, hộ tọ a  cụ vậy. ở  
trong  chùa  m ang giày da m ột lớp có lủng rach , cho 
lấy vỏ cây, hoặc  da, và đó; p hả i đùng  dây, hoặc 
dùng lông, da, gân , làm  dây  m à vá đó, hoặc  chốn  
b iên  quốc, dùng  da  làm  ngọa cụ, th ì cho chứa và 
chô nh iều  ngói, đá , sỏi, s ạ n  th ì cho m ang  giày da 
ha i lơp, đưỢc da  chưa thuôc, cho thuôc m ềm  cho 
sam  : dao, nạo , dùi, ván , đá  v.v... Không n ê n  m ặc y 
mới ngồi trê n  giây da, cũng không  n ê n  ngồi t rê n  da.

Nếu chốn  b iên  phương, nước A B àn  Đề th ì cho 
(theo phong  tục nitôc ây). Không cho m ột tay  cầm  
giày và b á t, tấ t  cả da  lớn không  n ê n  chứa, ngh ĩa  là 
da  sư  tử, da  cọp, da  beo, da  rái, da  chồn, da  cáo, da  
đ en  v.v... Không n ê n  ngồi giường cao rộng  iớn, 
giương ngà voi và trả i da  ngựa, voi, m ền , nệm , chiếu 
bông, khảm , lông vượn, làm  áo nệm ; nếu  ở n h à  
b ạch  y, không  trả i giường riêng, trừ  giường báu , các 
thứ  cho ngồi. Không n ê n  xin  da  tươi, cho m ang  phao  
noi, đi ghe b ă n g  da  qua sông, không  n ê n  sắm  giày 
da bao  gót, giày lộc giác, giày tr iền  giác, giày tượng 
m ạo  a n  b iên , giày da  nh iều  da m àu, giày quyên bô 
giày đới th iê n  b iên , giày xanh , đỏ, trắng , vàng, giày 
m àu gấm , giày m ao trữ, giày k iếp  bối trữ , và tấ t  ca 
thứ  giày k ế t b ằn g  cỏ.

Nếu con m ắ t hư, cho m ang  giày da  bao  gót b it 
n g o n ,  VI đ ê  h ộ  t h â n ,  h ộ  t ọ a  c ụ  v ậ y ,  ở t r o n g  c h ù a  c h o  

m ang giày cỏ, cho sắm  giày hoại sắc , không  n ê n
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Sắm guốc lông, guốc b ằ n g  báu , tấ t  cả guốc da. Khi 
đạ i tiểu  tiện , rử a  c h ân  rồi, cho m ang  guốc, ơ  trước 
vị Hòa Thượng v.v... ở trước vị A Xà Lê v.v... p h ả i đắp  
y bày  vai b ê n  hữu, lộ t giày để  thủ  p h ép , trừ  kh i ở 
n h à  b ạch  y, khi đi đường, và sợ đêm  hôm  đ ạp  n h ằ m  
trù n g  độc cho m ang. Được đi xe kéo, không  da cho 
thọ , n ếu  già b ệ n h , cho đi kiệu, hoặc  xe kéo, người 
giúp việc, người cận  sự  n am  ông Sa Di, cho k h iên  
kéo, cho lấy  da  làm  dãy  g ánh  nước, và dây  buộc 
cửa; không  n ê n  lấy  da  làm  túi đựng b á t, tú i đựng 
giày, tú i đựng kim  chỉ, làm  m ão, làm  dây  buộc lưng, 
dây  buộc áo, tấ t  cả da  không  sạ ch  đán g  ghê và đồ 
đựng b ằn g  da, không  n ê n  sắm . Có nước kh i tuyết 
lạ n h  cho m ang  h ia  n g ắn  [giày ống và bí tất) ở trong  
phòng  p h ả i rưới quét, còn  có bụ i nữa, cho làm  tấm  
phủ  đ ấ t, không  n ê n  làm  b ằn g  da, n ê n  rử a  ch ân  cho 
khô ráo , mới đứng lên  tấ m  phủ đấ t.

63) KHÔNG NÊN XÁCH DÉP DA VÀO THÁP PHẬT, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Giới trước đã  không  cho m ang  
vào, p h á i Lục quần  lại xách  vào, vi th ế  n ê n  P h ậ t 
cấm  luôn. G iày da  đó ch ính  là  : Cái v ậ t thường dày  
đ ạp  đ ấ t nhơ, vì th ế  P h ậ t cấm  không  cho x ách  vào 
trong  th á p  vậy.

64) KHÔNG NÊN MANG GIÀY DA ĐI NHIỄU THÁP 
PHẬT, CẦN NÉN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Đi nh iêu  có hai thứ  : 1 /  Là con 
đường do đi quanh  th á p  n ê n  gọi đi nh iễu . 2 /  Là tỏ 
vẻ lòng cung k ính , cho n ê n  đi nh iễu , ở  phương đây 
nói chữ  nh iễu , là  con đường đi quanh  th áp . Nguyên
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b ê n  Tây quốc cái p h ép  th à n h  k ính  có nh iều  cách  : 
H oặc dùng  lễ b á i m à cung k ính, hoặc  đi n h iễu  là 
cung k ính , p h ép  lễ th ì p h â n  ra  ch ín  p h ẩm  b ậ c  v.v...

C òn đi nh iễu  th ì p h â n  ra  có hai cách  : hễ 
quanh  b ê n  hữu th ì gọi là tố t, quanh  b ê n  tả  th ì gọi là 
xấu: quanh  m ấy vòng p h ép  từ  1, 2, 3, n h ẫ n  đ ến  
tră m  ngàn , tùy theo  chỗ tiêu  biểu, v ả  n h ư  đi b a  
vòng, th ì tiêu  b iểu  cúng T am  Tôn, trừ  tam  độc, tịnh  
tam  nghiệp , d iệ t tam  ác  đạo, gặp được ngôi Tam  
Bảo, còn  bao  nh iêu  để ý suy nghĩ, đây  không  nói 
nh iều . C hín  p h ẩm  b ậc  là :

1 /  Là dấy  lời th ăm  hỏi 
2 /  Là cúi đầu  bái k ính  
3 /  Là dở tay  xá cao 
4 /  Là ch ắp  tay  xá ngay 
5 /  Là co đẩu  gối 
6 /  Là quỳ dà i
7 /  Là ha i tay  chắp , đầu  gối quỳ ngồi 
8 /  Là ngũ lu ân  đều co [dụ như  cũng thủ )
9 /  Là n ăm  vóc s á t  đất.

P hàm  trong 9 p h á p  k ính  đây, dầu  chỉ có m ột 
lạy, quỳ gối m à tá n  dương công đức, tức là  tậ n  lòng 
k ính , ở xa  th ì cúi dầu  tay xá, gần  th ì quỳ gổi thoa  
ch ân . P hàm  k ia  th ố t lời vâng m ệnh , vén  áo quỳ dài. 
T ôn h iể n  thọ  bái, ắ t  cỏ lời khuyên; hoặc  thoa  nơi 
đầu  hoặc  vỗ nơi vai, khéo  lời dạy  bảo , p h ả i tỏ ý  yêu 
thương. P hàm  x u ấ t gia làm  Sa m ôn đã thọ  k ín h  lẽ, 
chỉ cho lời nguyện tố t, ch àn g  nhữ ng  quỳ lạy. Phương 
đây  số  lễ bỏ lâu, người trí cũng n ê n  vâng  lời dạy  đây  
đừng th u ậ n  theo  tìn h  người, m à trá i  lời P h ậ t dạy.
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Nội P háp  truyện  đức P h ậ t dạy  : Có h a i h ạn g  
người n ê n  thọ  lễ b á i : 1 / Là đức Như Lai. 2 /  Là b ậc  
Đại Tỳ Kheo. Đây là  lời vàng dạy  bảo , nh ọ c  gì m ỗi 
việc p hả i k ính  nhường. Phép  người nhỏ  th ấy  người 
lớn p h ả i ngh iêng  m ình  cung k ính, nói lời : “B ạn  để : 
xin đ ả n h  lễ”. Người lớn thọ  người nhỏ  lễ, m ình  đứng 
vững vòng tay  nói lời : “A lô đê = ấy  là  lời chú 
nguyện cho ông k ia  vô b ệ n h ”. B ằng  m ình  không  có 
đạo  đức k ia  đây  đểu  m ắc tội. -  Dầu dứng dầu  ngồi, 
đừng đổi p h ép  thường. Đã là p h ả i thọ  không  cho 
k ính  lại; đây  là cái p h ép  th ầy  trò  k ính  n h au  b ê n  
nước Ngũ T hiên; đâu  có người nhỏ  m uốn lẽ người 
lớn, trước trông  người lớn đứng dậy; lớn thọ  nhỏ 
cung k ính , sợ người nhỏ  buồn, vì lẽ đó m à lậ t đậ t, 
người lớn đỡ người nhỏ  không  cho cúi đầu  r ấ t  sợ cực 
nhọc, người nhỏ  cầu k ính  m à không  được s á t  đất; 
b ằn g  không  như  vậy, v ẫn  trá i số  lẻ.

T h an  ôi ! T rái lời P h ậ t dạy, lấy  theo  tìn h  
người, người k ính  người thọ  đều  sá i phép , th ậ t  p h ả i 
x é t kỹ; p h ép  n ày  quen lệ đả  lâu, dâu  chịu thô i ư !

P hàm  lẻ bái, tạ i cái p h ép  người dưới k ính  
người trê n  vậy, khi m uốn tôn  k ính  và có lời th ỉn h  
b ạch  : trước sử a  p h áp  y d ắp  trê n  vai, đè cái y dưới 
n á ch  tay  tả , đừng cho d ính  trong th â n , tức đem  tay 
tả  b ắ t  ở dưới, đè cái y  b ê n  tả , tay  hữu tùy chỗ đè 
sửa cái ch ăn , đã  đ ế n  ph ía  dưới, cuốn cái y tới đầu  
gối; h a i đầu  gối k ẹp  lại, lạy  đừng cho trống  th ân . 
Cái th à n h  y  sau  lưng, n h é t  cho s á t  trong  th ân ; đẽ 
ém  cái ch ăn , đừng cho thòng  xuống đ ấ t, gót c h ân  
đều  đụng, xương sống  p h ả i b ằ n g  thẳng ; chững 10 
ngón  tay  trả i đ ấ t, rồi mới cúi đầu , song m à ở dưới
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đầu  gối h ẳ n  khõng  k ẹ t  y vật, rồ i chắp  tay, rồ i lạ i cúi 
xuống đ ấ t  v.v... â n  c ẩn  h ế t lòng cung k ính , n h ư  vậy 
đ ế n  b a  lần ; đó là  m ột p h é p  lạy tầm  thường vậy thôi; 
khoảng  giữa, đều  không  có p h ép  đứng dậy. B ên  Tây 
quốc th ấy  làm  ba  lạy, người đều  chê đó. Nếu sợ trê n  
t r á n  d ính  bụi, trước p h ả i lấy  tay  phủ i cho sạch , vậy 
sau  lạy  đó. Kế đó phủi sạch  đ ấ t  trê n  h a i đ ầu  gối, 
ch ỉnh  đ ốn  y phục, ngồi lại m ột b ê n  hoặc  có th ể  tạm  
đứng, chờ T ôn giả cho p h ép  ngồi mới ngồi; n ếu  có 
quở trách , th ì đứng cũng không  hại. Đây là khi P h ậ t 
còn  tạ i th ế , cho đ ế n  đời m ạ t p h áp , th ầy  trò  truyền  
nhau , cho đ ế n  đời nay  không  dứt. (Chữ B ạ n  để; là lễ 
k ính  vậy. B ầ n  cựu nói chữ  HÒA NAM đó, lầm  ưậy)

65) KHÔNG NÊN MANG HIA THẤP VÀO TRONG 
THÁP PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ GIẢI : Chữ “Phú la”, đây dịch là : giày 
m ũi n g ắn  (Hia).

P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ần  Luật nói : “Không n ê n  
sắ m  giày cong lắm  cho tới trê n  m ắ t cá; không  n ê n  
làm  giày m ũi cong giống như  h ia  ? -  n ê n  kha i m ũi 
đ ể  trống”.

Ký Quy truyện  nói : Theo đúng lời P h ậ t dạy, 
nếu  đối với h ìn h  tượng P h ậ t hoặc ở g ần  b ậc  T ôn SƯ, 
trừ  có b ện h , ngoài ra  t r ầ n  ch ân  th ì p h ả i phép , 
không  cho m ang giày dép . Còn đ ắp  y p h ả i b ày  vai 
b ê n  hữu, đầu  không  cho đội m ão k h ăn , đ ây  là lẽ 
thường, còn đi dạo  các nơi, th ì m ở cho không  lỗi. 
B ằng n h ư  xứ lạn h , cho m ang  h ia  ngắn . C òn bao 
n h iêu  giày dép , tùy theo  chỗ n ê n  dùng, đã  là  k h ác  
phương, k h á c  Qõi, lạ n h  nóng  không  đồng. Cứ đúng
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theo  lời P h ậ t dạy  th ì có nh iều  xứ k h ác  h ẳn ; là  vì 
th án g  lạ n h  hung, quyền m ang  để dưỡng th ân ; còn 
lúc m ùa  xuân  m ùa h ạ , p h ả i y luậ t P h ậ t chế, m ang  
giày d ép  không  cho đi nh iễu  th á p  Phật, trước đã  dạy  
rõ. Còn m ang  giày “Phú la” đừng tới chỗ hương đài, 
b a n  ra  đâ  lâu, song m à có người cố trá i, tức là  người 
cưỡng k h inh  lời vàng  của Phật.

66) KHÔNG NÊN CẦM HIA THẤP VÀO TRONG THÁP 
PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ GIẢI : Giới trước cấm  m ang, giới này  cấm  
cầm ; còn  bao  nh iêu  nghĩa  s á n h  theo  đây  n ê n  b iế t.

67) KHÔNG NÊN NGỒI ĂN DƯỚI THÁP B ỏ  LÁ VÀ 
CƠM D ơ ĐẤT, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i rừng Kỳ H oàn, p h á i 
Lục qu ần  ngồi ă n  dưới th áp , ă n  rồi cơm dư và lá, 
làm  dơ đ ấ t bỏ đi, P h ậ t vì đó liền  k iế t giới cấm .

Khi đó các Tỹ Kheo làm  th á p  rồi th í thực; làm  
phòng  rồi th í thực; chúng  nhỏm  ở chỗ ngồi c h ậ t 
hẹp , không  dám  ngồi ă n  dưới th áp . P h ậ t nói : -  Cho 
ngồi ăn , không  n ê n  để  lá và cơm dơ đấ t. B ấy giờ, Tỳ 
Kheo có b ệ n h  không  dám  để cơm dư và lá  dơ đấ t. 
P h ậ t nói : -  Cho nhóm  để b ê n  gót ch ân , kh i đi ra  
đem  bỏ ở ngoài.

68) KHÔNG NÊN KHIÊNG TỬ THI ĐI QUA DƯỚI 
THÁP PHẬT, CẨN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Phái Lục qu ần  kh iêng  tử  th i đi 
ngang qua dưới tháp, ông thần giữ tháp nổi giận, vì 
th ế  P h ậ t cấm .



NHƯ THÍCH -  QUYỂN MƯỜI MỘT 713

K h ô n g  p h ạ m  là  g i ?  Hoặc c ẩ n  p h ả i đi nhờ  
đường đấy, hoặc  có th ế  lực b ắ t  đi đường đấy.

69) KHÔNG NÊN CHÔN TỬ THI DƯỚI THÁP PHẬT, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : C h ô n  ?  Là đào  đ ấ t chôn. P hàm  
th ầy  Tỳ Kheo có qua đời, P h ậ t y Iheo lời P h ậ t dạy, 
có 4 p h é p  chôn  : 1 /  Lá p h ầ n  th iêu . 2 /  Là gài dưới 
nước. 3 /  Là chôn  dưới đấ t. 4 /  K hiêng bỏ trong  rừng. 
Như trong  b ố n  p h ép  này, p h ả i tùy  theo  quốc độ; 
không  p h ả i n h ấ t  đ ịnh  làm  liền, m à trá i lời P h ậ t dạy.

P h ụ  v ă n  : T ạp  Sự Luận nói : -  T h ân  th ầ y  Tỳ 
Kheo tịch, c ần  p h ả i làm  lễ hỏa  th iêu , ông  ô  Ba Ly 
b ạ ch  rằn g  : -  Như lời P h ậ t nói, ở trong  th â n  n à y  có 
8 v ạn  vi trùng, làm  sao  d ám  đố t ?... P h ậ t nói : -  Các 
vi trù n g  đ ấy  người sống  th ì nó sống, hễ  người c h ế t 
th ì nỏ cùng chết; th â n  có ghẻ, th ì p h ả i q uán  không  
trùng, m ới n ê n  th iêu  đốt, còn  không  cỏ củi đ ố t được, 
p h ả i đem  bỏ dưới sông, b ằn g  không  có sông, thì đào 
đ ấ t  chôn  đó, đ ấ t có nh iều  trù n g  k iến , n ê n  bỏ trong  
rừng sâu  th ẳm  để  n ằm  day đầu  về hướng Bắc, n ẳm  
ngh iêng  hông  b ê n  hữu; hoặc  lấy  cỏ làm  gối kê trê n  
đẩu , hoặc  lấy  cỏ lấy  lá  che phủ  trê n  th â n . Khi tống 
tá n g  th ầy  T ỳ  Kheo, n ê n  dạy  chúng  T ăng  đứng chung 
quanh , tụng  b a  b iến  k inh  vô thường, và đọc b à i kệ 
D à Đà chú nguyên, việc xong rồi vể chùa, p h ả i tắm  
rửa, n ếu  cỏ đụng tử  th i th ì p h ả i g iặ t luôn  áo  khậu; 
còn  không  đụng  chỉ rử a  tay  chân , về đ ế n  ch ù a  p h ả i 
lễ th á p  Phật.

Nỉ Đà Na nói .ề “T hầy  Tỳ Kheo tịch  rồi, v ậ t sở 
hữu y b á t, không  n ê n  quăng  bỏ, trong  chúng  phả i
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đồng chia; không  n ê n  để th â y  t r ầ n  m à  đem  chôn, 
p h ả i lấy  y k h ậu  b ậ n  vào; đừng lấy  y tố t, và cũng 
dứng m ặc  đồ rá c h  ná t; p h ả i dùng  nhữ ng  y phục  vừa 
vừa”.

70) KHÔNG NÊN THIÊU TỬ THI DƯỚI THÁP PHẬT, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : T rong k in h  nói : Xà di, cũng gọi 
là T rà  tỳ đây  d ịch  là P h ầ n  th iêu , ngh ĩa  ấy  n h ư  trước 
đã  giải.

P h ụ  v ă n  : Ký Quy tru y ện  nói : “Lúc tử  táng , 
T ãng  Ni b ày  đ ặ t  lễ nghỉ; còn  theo  tục “đồng  a i”, to an  
là  con hiếu; hoặc  trong  phòng  đ ặ t  b à n  linh, làm  chỗ 
để  cúng thờ; hoặc  m ặc đồ tan g  phục  th ì trá i  h ẳ n  với 
p h á p  thường của P h ậ t dạy; hoặc  để  tóc d à i cho k h ác  
hơn người thường, hoặc  p h ả i chống  gậy, khóc, quỳ 
lên  chống  xuống, hoặc  n ằ m  b ê n  b à n  thờ , các  việc 
ấy  đều  trá i  lời P h ậ t dạy, không  làm  không  lỗi.

Lý p h ả i vì người vong đó, so ạn  m ột phòng  cho 
th a n h  tịnh , hoặc  p h ả i tùy thời, quyền làm  m áng  che, 
tụng  k inh  n iệm  Phật, sắm  đủ hương hoa  cúng 
dường, cầu  cho vong h ồ n  sinh  về th ế  giới làn h , mới 
ph ả i là  con hiếu, mới là  báo  ân , đâu  n ê n  dùng  việc 
khóc huyết b a  n ăm , m à to an  cho là  trả  đức; n h ịn  
đói b ảy  ngày, mới p h ả i là người trả  ơn đó ư ? Đó là 
k ế t th ê m  nghiệp  trầ n  lao, còn  m ang  th êm  đồ giả tỏa  
(dây  xiềng xích  của  sự  â n  ái). Nghĩa là từ  chô tối m à 
váo chỗ tối, chưa từng tỏ ngộ b a  lầ n  duyên  khởi (12 
n h ã n  d u y ê n  xoay vần  ba dời s in h  tử). Nghĩa là  từ  chỗ 
tối m à vào, từ  đời n ày  cho đ ế n  đời k hác , tữ  c h ế t
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n ày  đ ế n  c h ế t kh ác  đâu  chứng được quả v iên  thừa, 
đ ế n  bậc  th ậ p  địa ư ?...

Song y lời P h ậ t dạy, th ầy  Tỳ Kheo qua đời, th ì 
qu án  b iế t th ầy  đó ch ắc  chết, liền  ngày đó kh iêng  
đ ế n  chỗ th ieu, b è n  lấy  lửa đố t liền; đương khi th iêu , 
người th â n  hữu đều  nhóm  hoặc k ế t cỏ làm  tòa, hoặc 
nhóm  đ ấ t lám  b à n  ghế, hoặc  lót gạch đá  làm  cho đủ 
chỗ ngồi ở bên , b ảo  người tụng  k ỉnh  giỏi, tụng  k ỉnh  
Vô thường, hoặc  m ột quyển, hoặc nửa quyển, đừng 
tụng  lâu  m ỏi m ệt, vậy sau  đều n iệm  b à i kệ  Vô 
thường, xong rồi trở  về chỏ ở.

Nếu ao ngoài chùa  th ì tắm  g iặt đồ luôn; còn 
n ếu  không  ao, th ì tới b ê n  giếng tắm , đều  dùng  y cữ, 
đừng m ặc hư  y mới; riêng  m ặc cái khố, vậy sau  rồi 
mới trở  về phòng; còn chỗ đ ấ t  đó th ì lấy  p h ẩ n  trâu  
tô cho sạch , các việc cũng đều  như  cũ, y  phục và oai 
nghi không  làm  chi khác, hoặc có lượm xương tà n  
rụi, vì người vong đó làm  th áp , gọi là th á p  Câu la 
h ình  như  th á p  nhỏ, trê n  không  từng lớp (Không luân  
tướng lộ bàn) đâu  cho bỏ lời th á n h  giáo của đức 
T hích phụ, m à theo  tục lệ của ông C hâu Công khóc 
la m ấy tháng , m ặc vải b ố  b a  n ăm  đó ư ?...

Có b ả n  dịch : “Chữ T h iế t lợi la. T rung Hoa 
dịch là xương cốt. Kinh Vô thường rú t trong Bắc tạng  
h àm  chữ hiếu; ở trong  Nam  tạng , hàm  chữ Đương”.

71) KHÔNG NÊN THIÊU TỬ THI TRƯỚC THÁP 
PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Bấy giờ là không  n ê n  đối ngay 
trước th á p  Phật, m à th iêu  th ây  ch ế t vậy.
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72) KHỔNG NÊN THIÊU TỬ THI BỐN PHÍA THÁP 
PHẬT. HƠI HỒI BAY VÀO TRONG THÁP. CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Giới trước cấm  không  cho th iêu  
ngay trước, giới n ày  cấm  không  th iêu  b ố n  phía; cần  
p h ả i cách  xa th áp , vậy để  chỗ k h u ấ t m à làm  lễ trà  
tỳ.
73) KHÔNG NÊN ĐEM Y, GIƯỜNG CỦA NGƯỜI 

CHẾT QUA DƯỚI THÁP PHẬT, TRỪ ĐÃ NHUỘM 
GIẬT XÔNG HƯƠNG, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P hái Lục quần  đem  y của người 
c h ế t và kh iêng  giường đi ngang  qua dưới th áp ; vị 
th ầ n  giữ th á p  quở, n ê n  đức P h ậ t liền  k iế t giới cấm . 
Bấy giờ th ầy  Tỳ Kheo m ặc y p h ấ n  tảo  không  dám  
cẩm  y người chết, đi qua dưới th áp . P h ậ t nói : Nếu 
đã  g iặ t nhuộm  sạ ch  và xông hương th i được đi 
ngang  qua.

Y p h ấ n  tảo  có mười m ón : 1 / Y vải trâu  nhai. 
2 /  Y vải chuộ t cắn . 3 /  v ả i  bị cháy. 4 /  v ả i  đ à n  bà  
có đường k in h  nguyệt. 5 /  v ả i  đ à n  b à  sinh . 6 /  v ả i 
trong  m iẽu th ần . 7 /  v ả i  chim  th a  gió thổ i bay  rớ t 
trong  m ả. 8 /  v ả i  cầu nguyện. 9 /  v ả i  lên  ngôi vua 
[khi vua  thọ chức bỏ những y  p h ụ c  cũ). 1 0 / v ả i  vãng 
hườn {vải đ i đưa  tống táng đem  về).

Mười m ón  vải trên , đều  là của người ta  bỏ, lấy 
dùng  đỡ th â n  để  h à n h  đạo, lìa tướng ngă và ngả sở.

C ăn  B ản  bộ nói : "Ăn cướp giựt của người lái 
buôn  còn bỏ só t các m ón, không  n ê n  lượm lấy; nếu  
người lái buôn  m uốn cho th ì n ê n  lấy, tử  th i bỏ trong
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rừng  có chủ, cùng vải trong  đ ề n  th ầ n , cũng lạ i như  
vậy”.

Lặc Già Luận nói : “K hông n ê n  chứa đồ b ấ t  
tịnh , vải p h ấ n  tảo , n ếu  được vải p h ấ n  tảo , p h ả i g iặt 
nhuộm  cho sạch , m ay cho ngay thẳng , nhuộm  xong 
rồi, sẽ  làm  p h é p  thọ  tr ì”.

M ẫu k in h  nói : “Nếu được vải p h ấ n  tảo , p h ả i 
ngâm  cho lâu , rồi dùng  to àn  nước tro  g iặ t cho sạch , 
lấy  hương Hề h ắ t  dà  thoa  lên  trên , vậy sau  m ới được 
m ặc  lễ th á p ”.

74) KHÔNG NÊN ĐẠI TIÊU TIỆN DƯỚI THÁP PHẬT, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P hàm  đ ạ i tiểu  tiệ n  p h ả i cách  xa 
th áp , m à ở chỗ  thường tiểu, không  n ê n  gặp  đàu  tiểu  
đó.

P h ụ  v ă n  : Ưu b á t  kỹ vương k in h  nói : “Phép 
trong  ra n h  đ ấ t  Già lam , đi 'đại tiểu  tiệ n  b ậy  b ạ  đó, 
500 đời đọa  vào ngục B ạ t la, sau  rồi còn  p h ả i trả i 
qua 20 tiểu  k iếp , thường ôm  cái đ ấ t  đạ i tiểu  t iệ n  hôi 
nhơ  t r ê n  c á n h  tay, cho đ ế n  ch ố n  huỳ n h  tu y ền ”.

75) KHÔNG NÊN ĐẠI TlỂU TIỆN TRƯỚC THÁP 
PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Trước cấm  không  cho đạ i tiểu  tiệ n  
dưới th á p , trong  giới này, tuy đ ạ i tiểu  tiệ n  cách  xa 
th áp , m à không  n ê n  đối ngay trước th áp ; th á p  là  để 
tiêu  b iểu  cái đức của P h ậ t cũng là cái di th ể  của  đức 
Như Lai, p h ả i c ần  gia tâm  k ín h  trọng.
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76) KHỔNG NÊN ĐẠI T lỂ ư  TIỆN QUANH BỐN PHÍA 
THÁP PHẬT KHIẾN HƠI HÓI BAY VÀO, CẲN 
NÊN HỌC.

CHU G IA I : C h ữ  n h iễ u  : Nghĩa là  b ố n  phía, 
với bố n  góc vậy, còn  bao  nh iêu  đồng giải n h ư  giới 
trước, n ê n  b iế t.

77) KHÔNG NÊN ĐEM TƯỢNG PHẬT ĐẾN CHỎ ĐẠI 
TIỂU TIỆN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : X ét đúng  th ì tượng P h ậ t trọng  làm  
sao, th ì k ính  p h á p  cũng như  vậy, n ê n  b iết.

K h ô n g  p h ạ m  là  g i ?  Hoặc có b ệ n h  n h ư  th ế , 
hoặc  do con đường p h ả i đi ngang qua đội hoặc  bị kẻ 
cường lực b ắ t  buộc kêu  đi.

78) KHÔNG NÊN NHẢN NHẢNH DƯƠNG (xỉa răng) 
DƯỚI THÁP PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

79) KHỔNG NÊN NHẢN NHẢNH DƯƠNG (xỉa rãng) 
TRƯỚC THÁP PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

80) KHÔNG NÊN NHẢN NHÀNH DƯƠNG (xỉa răng) 
QUANH BỐN PHÍA THÁP PHẬT, CẢN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : T rong giới n ày  th ứ  lớp đồng như  
trước, n ê n  b iế t. P hàm  xỉa răn g  p h ả i tới chỗ khuất; 
không  nhữ ng  đối với th á p  tượng, m à đối trước b ậc  
nh ị sư  và Thượng Tọa cũng không  n ê n  như  th ế .

81) KHÔNG NÊN HỈ KHẠC DƯỚI THÁP PHẬT, CẦN 
NÊN HỌC.

82) KHÔNG NÊN HỈ KHẠC TRƯỚC THÁP PHẬT, 
CẦN NÊN HỌC.
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83) KHỔNG NÊN HỈ KHẠC QUANH BỐN PHÍA THÁP 
PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P hàm  kh i k h ạc  nhổ , p h ả i tới chỗ 
khuấ t; k h ảy  m óng tay, tằn g  h ắn g  rồi nhổ . Nếu người 
già b ệ n h , cho để s ầ n  ống nhổ .

P h ụ  v ă n  : T ạp  s ự  Luận nói : “Dưới b ố n  góc 
cột trong  chùa  p h ả i để  b ốn  cái ống n h ổ ”, chữ  “T h ế” 
tức là cái n h ớ t ở trong  lỗ mũi; chữ “T h á ” thuộc về 
cái đ àm  ở trong  m iệng  vậy. Sở dĩ từ  lỗ m ũi ra , gọi là 
chữ  Thế; từ  m iệng  ra  th ì gọi là  chữ T há, từ  con m ắ t 
ra  th ì gọi là  chữ Để. Nay lấy  cái ngh ĩa  nước trong  
con m ắ t gọi là  Để, n h ớ t trong  m ũi gọi là T hế; chữ 
T hế, ta  lầm  đọc “Di” là  sá i vậy.

84) KHÔNG NÊN NGỒI NGAY CHÂN TRƯỚC THÁP 
PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

CHỨ G IẢ I : K hông  p h ạ m  là  g ì ?  H oặc có 
b ệ n h  n h ư  th ế . H oặc khoảng  giữa có cách; hoặc  bị 
người cường lực b ắ t  buộc; nếu  trong  chùa  có th áp , 
đầy  chậ t, cho ở trong  ch ặn g  giữa ngồi ngay ch ân .

85) KHÔNG NÊN ĐỂ THÁP PHẬT ở  PHÒNG HẠ, 
MÌNH ở  PHÒNG THƯỢNG, CẨN NÊN HỌC.

CHU G IẢ I : Thượng phòng  có ha i thứ  : 1 /  Lấy 
chỗ ở cao san g  gọi là  b ậc  thượng. 2 /  Lấy chỗ tố t 
đẹp  rực rỡ gọi là  b ậc  thượng. Hạ phòng  cũng có ha i 
thứ  : 1 / Lấy chỗ th ấ p  h è n  gọi là  b ậc  h ạ . 2 /  Lấy chỗ 
xấu  thô  gọi là bậc  h ạ . Chỗ m ình  n ằm  cũng đồng  với 
th á p  P hậ t, ngủ m ột n h à . P h ậ t nói : Không n ê n  như  
vậy. Nếu vi m uốn giữ gìn cho chắc  chắn , cho để  trê n  
đẩu  cột, b ê n  đẩu  m à ngủ, không  n ê n  k ẹp  th á p  dưới
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n á ch  m à đi; p h ả i để  t rê n  xe ngựa, xe voi h ay  là  trê n  
k iệu cán ; hoặc  vác ở trê n  vai, ho ặc  đội ở t rê n  đầu, 
p h ả i m ặc  áo  trịch  vai lộ t guốc, rử a  ch ân , đ ạ i tiểu  
tiện  rử a  cho sạ c h  rồi m ới cầm , không  n ê n  cầm  đi 
đ ế n  chỗ đạ i tiểu  tiện .

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc gặp  m ạn g  n ạn , 
p h ạm  h ạ n h  n ạn .

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Khi làm  chùa, 
trước p h ả i x é t độ lượng chỗ đ ấ t tố t, chỗ làm  th á p  
p h ả i day  cửa về hướng Đông hay  hướng Bắc; chỗ đấ t 
n ào  làm  n h à  cho chúng  Tăng, chồ đ ấ t  n ào  làm  
ch ính  đ iện , không  n ê n  lộn  XỘI1. K hõng n ê n  làm  chỗ 
chún£  T ăng  ử m à có dòng nước chảy  vào đ iện  Phật: 
trá i lại th ì điíựo: nghĩa là nước ỏ' t rẽ n  đ iên  riiật 
chảy  vào đ ấ t  của chúng la n g .  T háp  phải làm  ở chỏ 
cao ráo . Không n é n  ờ trong n h à  th áp  m à g iặt 
nhuộm  và phơi y, m ang  giày, phủ đầu , trùm  vai, 
cùng k h ạ c  nhổ  dưới đấ t; không  n ê n  ở trong  ao th á p  
g iặt ỷ tắm  gội, rử a  tay, rử a  m ặt, rử a  b á t, dưới đầu  
dòng nước chảy  ra , n ê n  tùy ỷ dùng”.

86) NGƯỜI NGỒI MÌNH ĐỨNG, KHỔNG NÊN NÓI 
PHÁP CHO NGHE, TRỪ BỆNH, CẢN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t khi k iế t giới rồi; các  Tỳ Kheo 
nghi không  d ám  nói p h á p  cho người b ệ n h  nghe; cho 
n ê n  P h ậ t k iế t th ê m  câu  : trừ  có b ện h , không  p h ạ m  : 
từ  đây  sắ p  về sau , s á n h  theo  đây  n ê n  b iết.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu Tỳ Kheo vì 
p h áp , vĩ chúng  T ăng  đi đ ế n  vua, hoặc  đ ế n  chủ đất; 
chủ đ ấ t  nói th ầy  vì tôi, nói p h á p  cho tô i nghe.
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K hông n ê n  b ảo  p h ả i đứng vì sợ sinh  tâ m  nghi; nếu  
có người đứng m ộ t b ê n  th ì dấy  ỷ vì người đứng m à 
nói. vua tủy nghe, Tỳ Kheo không  tộ i”.

87) NGƯỜI NẰM MÌNH NGỒI, KHÔNG NÊN NÓI 
PHÁP CHO NGHE, TRỪ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : X ét giới trước và các giới sau, 
người nói, người nghe, hai người đều  có lỗi h ế t; còn 
giới n ày  tuy m ình  ngồi nói, m à người nghe không  
cung k ính , cũng không  n ê n  vì nói.

88) NGƯỜI NGỒI CHÍNH GIỬA, MÌNH NGỒI MỘT 
BÊN, KHÔNG NÊN NÓI PHÁP CHO NGHE, TRỬ 
BỆNH, CẨN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : C h ữ  T ò a  : Tức là cái ghế  cao ngay 
ch ính  giữa hội. Chữ phi tò a  : là  ghế  nhỏ ở m ộ t bên , 
n h ẫ n  đ ế n  ở chỗ gốc cây khô, ở chỗ đ ấ t cao, chỗ đ ấ t 
th ấp .

89) NGƯỜI ở  TÒA CAO MÌNH ở  TÒA THẤP, KHÔNG 
NÊN VÌ NÓI PHÁP CHO NGHE, TRỪ BỆNH, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Cao có ha i cách  : 1 / T hể cao rộng  
lớn. 2 /  Chỗ quý giá x inh  tố t. T hấp  cũng có ha i m ón: 
1 / T hấp . 2 /  Thô xấu, hai m ón đều gọi là xấu  (thấp)

90) NGƯỜI ĐI Ở TRƯỚC MÌNH ĐI ở  SAU, KHÔNG 
NÊN VÌ NÓI PHÁP CHO NGHE, TRỪ BỆNH, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : B ệnh  là gì ? Là hoặc th â n  b ện h , 
hoặc  m ặ t b ện h , p h ả i nhờ  có người cầm  gậy d ắ t  đi, 
vì người đó nói p h áp , không  phạm .
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91) NGƯỜI ĐI KINH HÀNH CHỖ CAO, MÌNH ĐI 
KINH HÀNH CHỖ THẤP, KHÔNG NÊN v ì NÓI 
PHÁP CIIO NGHE, TRỪ BỆNH, CẨN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Trong giới n ày  cao th ấ p  có hai 
nghĩa : 1 / Là gốc tự  cao th ấp . 2 /  C hồng đá  lên  nền . 
Như P h ậ t cho làm  n h à  để đi k inh  h à n h , có n ăm  việc 
tố t : 1 / Được đi xa. 2 /  Hay suy nghĩ. 3 /  ít có b ện h . 
4 /  T iêu đồ ăn . 5 /  Được tâm  thường định.

92) NGƯỜI ĐI CHÍNH GIỮA ĐƯỜNG, MÌNH ĐI BÊN 
LỂ ĐƯỜNG, KHÔNG NÊN v ì NÓI PHÁP CHO 
NGHE, TRỪ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Đường là đường ch ính  giữa lộ; 
không  p h ả i đường là b ê n  lề đường không  p h ả i ch ính  
giữa lộ.

93) KHÔNG ĐƯỢC DẮT TAY ĐI THEO DỌC ĐƯỜNG, 
CẦN NÊN HỌC.

CH Ú  G IẢ I : N ắm  ta y  ?  Tức là h a i tay  n ắm  
dính  lại; nghĩa là th ầy  Tỹ Kheo không  n ê n  đồng 
n ắm  tay  n hau  đi theo  dọc đường.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc người đó mù phải 
dìu d ắ t  cho nhau.

94) KHÔNG NÊN TRÈO CÂY CAO QUÁ ĐẦU NGƯỜI, 
TRỬ KHI CÓ NHÂN DUYÊN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G lẲ l : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, có m ột 
th ầy  Tỹ Kheo k iế t h ạ  an  cư trê n  cây Đại thọ; ở trê n  
cây đó lại tiểu  tiệ n  xuống, ông th ầ n  ở dưới gốc cây 
nổi giận. Vì th ế  n ê n  P h ậ t cấm  : không  cho k iết h ạ  
trê n  cây, không  cho tiểu  tiệ n  chung quanh  cây; nếu
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trước ở  đó có cầu  đ ạ i tiểu  tiệ n  th ì tiểu  không  lỗi. 
Sau khi k h ác  có Ty Kheo đi đường gặp  ác  thú  h oảng  
sợ lên  cây b ằn g  đầu  người, không  dám  trèo  lên  vượt 
cao; liền  bị thú  dữ hại, cho n ê n  P h ậ t ch ế  câu  : Trữ 
có n h â n  duyẽn.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc bị m ạng  n ạ n , p h ạ m  
h ạ n h  n ạn ; hay  là  c ần  m uốn dùng củi khô t r ê n  cây, 
p h ả i buộc cu liêm  giựt; hoặc  lấy th an g  b ắ t  bẻ, hoặc 
lấy dây  buộc kéo, n ếu  h ế t  cả cây đều  khô h ế t, cho 
leo lên.

95) KHÔNG NÊN TÚI ĐựNG BÁT, XỎ ĐẦU GẬY, 
QUẢY TRÊN VAI ĐI, CẦN n ê n  h ọ c .

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, ồ n g  
B ạt Nan Đà lấy  tú i đựng b á t, xỏ đầu  gậy quảy tòn  
ten  m à đi; các ông Cư sĩ th ấy  chê cười, P h ậ t n h ã n  
đó liền  cấm .

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  g ì ?  Hoặc bị kẻ cường lực b ắ t 
buộc, và m ạng  n ạn , v.v... Khi đó có th ầy  Tý Kheo già 
yếu không  tỉiể  không  m ang túi đựng b á t  và không  
tích  trượng m à đi. P h ậ t dạy  chúng T ăng  cho Tỳ Kheo 
già yếu chống tích trượng, và túi đựng b á t, b ạ ch  nh ị 
Yết Ma. Tỳ Kheo già p h ả i đ ến  giữa chúng  đủ oai 
nghi, dấy  lời xin  như  vầy :

“Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, tô i T ỳ  Kheo .... 
già b ện h , không  th ể  không  m ang  tú i đựng bát, 
không  tích  trượng m à đ iế Nay đ ến  trước chúng  T ăng 
xin  sắm  tích  trượng và tú i đựng bát; xin chúng  T ăng 
cho tôi Tỳ Kheo... sắm  tích  trượng và túi đựng bát.
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Xin thương xó t tô i” (nói ba  lần rồi). C húng T ăng  phả i 
làm  p h é p  b ạch  n h ư  vầy :

“Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, Tỹ Kheo kia... 
già yếu. không  th ể  không  tú i đựng b á t, và không  
tích trượng m à đi. Nay đối trước chúng  T ăng xin 
('hổng tích trượng và m ang  túi đựng b á t, n ếu  chúng 
T ăng đ ế n  giờ, chúng T ăng  b ằn g  lòng cho T ỳ  Kheo 
kia... chống tích  trượng và m ang  tú i đựng b á t, b ạch  
như  vậy tá c  b ạ ch  th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : 
"T hành”.

Thưa Đ ại đức T ăng lóng nghe, Ty Kheo kia... 
già ycu, không  tích  trượng và túi đựng b á t  m à đi. 
Nay đối trước chúng T ăng  xin chống tích  trượng và 
m ang  tú i đựng b á t, chúng T ăng  nay  cho 'ty  Kheo tê n  
kia... chống  tích  trượng và m ang  tú i đựng b á t. Các 
Trưởng lão  n ào  b ằn g  lòng cho Tỳ Kheo k ia  chống 
tích  trượng và m ang  tú i đựng b á t th ì lặng  lẳng, còn 
vị n ào  không  b ằn g  lòng th ì nói. Yết Ma th à n h  
không  ? Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”. C húng T ăng  đ ã  bằn g  
lòng cho Tỳ Kheo k ia  chống tích  trượng và m ang  túi 
đựng b á t  rồi, vĩ chúng  T ăng  đã  b ằn g  lòng n ê n  im  
lặng, th ì việc n ày  rõ n h ư  vậy.

{Đây là tích tnẨỢng và tú i đựng bá t dùng  một 
lượt, n ên  làm  p h ép  Yết Ma chung, n ếu  dùng  riêng thì 
mỗi m ón cứ y  theo văn  d ă y  m à làm).

Khi ấy  p h á i Lục qu ần  sắ m  tích  trượng bộng 
ruột, các c ư  sĩ chê cười. P h ậ t nói : K hông n ê n  sắm  
th ứ  cây  bộng ruột; các Tỳ K heo 'chưa ly dục đi đường 
th ấy  rắn , bò cạp  và rít v.v... đều  sợ. P h ậ t dạy  : -  
Làm  cây tích  trượng để rung, hoặc là làm  ống đựng
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đ á  để rung; hoặc  khỏ ống tre  nổi tiến g  để  loài rắ n  
v.v... lá n h  đi chỗ khác.

P h ụ  v ă n  : X ét trong  C ăn  B ản  T ạp  Sự, n h â n  
th ầy  Tỳ Kheo đi k h ấ t  thực, lầm  vào trong  n h à , m à 
n h à  k ia  n h iều  cửa, quên  đường đi ra, b è n  m ắc tai 
n ạn . P h ậ t dạy  lấy  cơm và b á n h  làm  dấu  m ỗi cửa, 
vậy sau  mới vào, nhưng kh i ông kia vào làm  th in h  
th ấy  việc riêng  tư  của người, P h ậ t dạy  lên  tiếng, ông 
k ia  lại h ả  h ả  la to r ầ n  rộ m à vào. Người th ế  tục  lại 
chê làm  ông th ầy  không  b iế t liêm  sỉ. P h ậ t cấm , 
không  cho, p h ả i gõ cửa nổi tiếng  m à vào, người n h à  
sợ hỏi, làm  th in h  không  đáp; P h ậ t cho sắ m  tích 
trượng, th ầ y  T ỳ  Kheo không  b iế t cách  làm . P h ậ t 
dạy  : Đ ầu cây tích  trượng g ắn  m ột cái vòng trò n  như  
m iệng  chén , để  trong  cán  cái h o àn  nhỏ , k h u a  động 
nổi tiến g  m à làm  tiếng  n h ắ c  cho nhớ  b iế t, chó chạy  
ra  sủ a  ông k ia  lấy  cây  tích  trượng đ á n h ử

P h ậ t dạy  : -  Không n ê n  lấy tích  trượng đ á n h  
chó, p h ả i cầm  dọa  nó; kh i đó có con chó dữ dọa  nó 
s â n  ngầu; P h ậ t dạy  : Lấy chú t cơm quăng dưới đ ấ t 
cho nó ăn ; đ ế n  người n h à  không  tin, rung  tích 
trượng m ỏi tay  m à n h à  k ia  không  hỏi, P h ậ t dạy  : -  
N ên ha i b a  lầ n  rung, chững đó khỏ 1ỊÍ ai hỏi, th ì n ê n  
đi, do n h iều  việc n h ư  th ế , n ê n  P h ậ t ch ế  cây  tích  
trượng.

Ký Quy truyện  nói : “T ích  trượng là  g ì ?  T iếng 
P hạm  nói là  : K hế kh í la; tức cái ngh ĩa  tiếng  kêu. 
Cổ n h â n  dịch  là  : Tích rƯỢng; ý nói cái tiếng  kêu 
lích tích”.
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Tích trượng m ặc dầu  kêu  được, m ục đích người 
ở phương T ây chiêm  nghiệm , chỗ tay  cẩm  tích 
trượng, -trên  đầu  chỉ có bịt m ột cái khoen  sắ t, chững 
lọ t ha i b a  tấc; đ ặ t m ột cái th u ầ n  quãng dà i 4, 5 
ngón tay, cái c án  dùng b ằn g  cây to nhỏ  tùy  theo  
thời, cao chừrig tới mí m ắt, dưới b ịt m iếng  s ắ t  cỡ 
chừng h a i tấc; cái h o àn  hoặc  tròn , hoặc  dẹp , co liền  
ở trong, được lọt ngón lay  cái; hoặc  6 cái, hoặc  8 
cái, xoi để trê n  cái cổ; b ịt b ằ n g  đồng b ằn g  s ắ t  m ặc 
tĩnh. Nguyên b ả n  ý của P hậ t ch ế  đây, để  đi k h ấ t  
thực, ngừa loài trâu  chó, làm  chi cho m ệ t nhọc  vậy, 
giữ gìn cho lao tâm ; m à còn làm  cả cây tích  trượng 
đều b ằn g  sắ t, t rê n  đẩu  đ ặ t b ốn  cái cổ n ặ n g  trịu  cầm  
theo  lạ n h  rít phi thường, chẳng  p h ả i b ả n  ỷ P h ậ t ch ế  
vậy.

Lại nữa, b ê n  nước Tây T h iên  Trúc, T ăng  đồ đi 
ra  ngoài, và kh i k h ấ t thực, sở hữu : b ìn h  b á t, y v ậ t 
tủy th ân , đêu  để trê n  vai trùm  phủ  cà sa  lên , cầm  
dù m à đi. -  C ác việc đây, đều là P h ậ t dạy  nghi p h á p  
của người x u ấ t gia; còn cái tay  rả n h  th ì cầm  cái xúc 
b ình  và dép  da. Cây tích  trượng kẹp  xen, đi đứng 
vững vàng  áo điểu dụ, áo  nguyệt k in h (1) là cái đạng  
n h à n  n h ả  ch ính  đáng, đ ế n  như  chốn  vương th àn h , 
chốn  Giác thọ, chốn  Thứu lãnh , chốn  Lộc viên, các 
chỗ Ta la h ạc  b iến , các chỗ Túc điẻu Thước phong. 
Khi lẻ th áp , b ốn  phương đều nhóm ; N hật quan  th iê n  
số, đều  đồng p h é p  này. Có chỗ dịch rằn g  : -  Tích 
tượng là  bởi vì kh i rung tiếng  kêu  lích tích, cho n ê n  
dịch là tích  trượng.

(1) Danh từ tuy khác, chớ cũng áo Bá nạp
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T hập  Tụng Luật nói : Tích trượng; th ế  là lấy 
cái tiếng  m à đ ặ t tên ; th ể  nó m ặc dầu  b ằn g  đồng, 
b ằn g  sắ t, cũng gọi là  tích  được. Nếu căn  cứ theo 
k in h  tích  trượng : gọi là  trí trượng hay  là  đức trượng. 
Do vì n êu  rõ trí th à n h , cũng làm  gốc công đức, cũng 
là cờ n êu  của b ậc  th á n h  n h ân , cũng là m ục tiêu  của 
n h à  h iề n  sĩ, cũng là cây cờ đi đ ến  chỗ đạo  chính , 
cái chí n iệm  lập  nghĩa, b a  đời chư P hật, cũng đẻu 
cầm  cây tích, n h ư  vậy trù n g  trùng  nêu  giải, tuy lời 
th í dụ r ấ t  hay, nhưng ch ẳn g  p h ả i ch ính  hiệu; huống 
chi k inh  n ày  nguyên ch ẳn g  p h ả i ch ính  dịch, n ê n  
không  nêu  tên  người dịch.

Ông T ăng Hựu Pháp  sư, phụ lục b ả n  đời Đông 
T ấn, b à i câu  lộn xộn, lời chẳng  p h ả i P h ậ t nói; n ê n  
đời Thượng cổ chê đó là ngụy, vì cái lý trá i với tam  
tạn g  k inh  đ iển , p h ép  ch ế  lại kh ác  hơn các bộ, người 
trí p h ả i dùng  m ột con đường m à thôi, đừng th u ậ n  
theo  cái quáy lâu đời cho lã phải, n h ư  ngài Nghĩa 
T ịnh T am  Tạng, p h ép  cây tích  trượng, ch ính  m ắ t 
ngài th ấ y  ở b ê n  cõi Tày th iên , lục lấy  trong  bộ Kỷ 
Quy, th ậ t  đán g  n ê n  b ắ t  chước dùng vậy.

96) NGƯỜI CẦM GẬY KHỔNG CUNG KÍNH, KHỔNG 
NÊN NÓI PỈIÁP CHO NGHE, TRỪ BỆNH, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : K hông  p h ạ m  là  gì ?  Hoặc người 
b ện h , hoặc  ông vua cùng ông quan đại th ầ n ế

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nỏi : “Nếu Tỹ Kheo 
khi đi đường h iểm  sợ, người theo  hộ vệ nói : Thưa 
T ôn giả vì tôi nói p h áp  cho tôi nghe, nói th ì không  
p h ạ m ”.
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97) NGƯỜI CẦM KIẾM KHỔNG NÊN v ì NÓI PHÁP 
CHO NGHE, TRỬ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CH Ú  G IẢ I : Chữ gươ^n là k iểm  x é t vậy. Ngừa 
x é t việc ph i thường. Nếu người b ệ n h  cầm  nó để giữ 
m ình. N ên nói, không  phạm .

98) NGƯỜI CẦM DÁO KHÔNG NÊN NÓI PHÁP CHO 
NGHE, TRỪ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D áo là  gì ?  Là cái đồ b in h  khí
vậy.

99) NGƯỜI CẨM DAO KHÔNG NÊN NÓI PHÁP CHO 
NGHE, TRỬ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHU G IA I : Dao ?  H ình nó có nh iều  cách, 
củng là đồ để đề phòng.

100) NGƯỜI CẦM DÙ KHÔNG NÊN NÓI PHÁP CHO 
NGHE, TRỬ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHU G IA I : C h ữ  c á i  ?  Là tà n  lọng hay  che 
được n ắ n g  mưa.

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Nếu vị P háp  sư 
hay  Luật sư, kh i gió m ưa tuyết lạn h , và n ắn g  gắ t 
c ần  che, vì nói p h á p  không  tộ i”.

Bấy giờ ông B ạt Nan Đà đi đường cầm  dù tơ 
rấ t  tốt, các c ư  sĩ chê rằn g  : Nhà SƯ gì m à làm  giống 
in n h à  vua, hay  là quan  đạ i th ần . P h ậ t nói: Không 
n ê n  cầm  cũng không  n ê n  sắm , các Tỳ Kheo khi đi 
trời m ưa, đ ến  trẽ n  n h à  tra i thực; hoặc  là kh i nhóm  
b an  đêm , khi đi Bố tá t  m ưa ướt y hư, P h ậ t cho che 
vì hộ y vậy, ở trong chùa  cầm  cỏ cây, hoặc  cầm  lá 
cây; hoặc  cầm  m iếng tre  làm  dù che được, không
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n ê n  cầm  quạ t tơ của vua, hoặc  được quạ t người ta  
lãm  rồi. cho thọ rồi cúng lại cho th áp , có nóng  nực 
cho lấy  lá  cây, hoặc  n h á n h  cây, hoặc  cỏ, hoặc  vài 
làm  quạt, không  n ê n  sắm  q uạ t b ằn g  lông chim , do 
h ạ i n h iều  loài trùng  cỏ vậy.

Nếu sỢ trùng, cỏ, bụi, m ù sương sa  trê n  th ân , 
cho lấy  cỏ vỏ cây và lá  hoặc  lấy chỉ tơ hoặc  h àn g  
lụa  c ắ t vụn  làm  cái phủ  p h ấ t hoặc  được cái phủ 
p h ấ t  b ằn g  đuôi, cho sắ m  đồ hứng tóc dùng vải, hoặc 
vỏ cây, hoặc  đ an  trúc  làm , hoặc  lông m ũi dài, cho 
làm  nh íp  nhổ; không  n ê n  để m óng tay  dài, d à i lắm  
b ằn g  h ộ t thóc  p h ả i cắt; không  n ê n  lấy  các th ứ  m àu 
nhuộm  m óng tay, không  n ê n  lấy kéo h ớ t lông m ày.

Ty Kheo cạo tóc, không  cạo râu , hoặc  cạo râu  
không  cạo tóc, P h ậ t nói : Phải cạo tóc cạo râu  hế t, 
dà i lắm  h a i ngón  tay; hoặc ha i th án g  p h ả i cạo m ột 
lẩn , không  n ê n  chải râu  tóc, và lấy  dầu  thoa  vuốt, 
không  n ê n  v ặn  uốn  cho quớt; không  n ê n  vẽ con m ắ t 
và gò m á.

Còn con m ắ t có đau cho xức thuốc; không  n ê n  
lấy  k iếng  và nước soi m ặt; n ếu  m ặ t bị ghẻ xức thuốc 
cho ở phòng  riêng  soi; không  n ê n  cạo lông m ình, 
không  n ê n  lỗ ta i đeo hoa, đeo hoàn , cổ đeo dây  
chuỗi a n h  lạc, đeo kiềng, tay  đeo cà rá  con dấu, 
không  n ê n  làm  dây  buộc lưng b ằn g  th iếc , b ằn g  chì, 
b ằn g  da, b ằ n g  chỉ th ắ t, b ằ n g  gấm , không  n ê n  dùng 
chỉ m àu  buộc n ách , buộc lưng, buộc c án h  tay.

ở  chỗ vắng vẻ, cho làm  đồ lấy  lửa, làm  ống 
vùi lửa, không  n ê n  sắm  cái hũ chậu  rử a  b ằ n g  báu , 
không  n ê n  h ù n  của cải với người; không  n ê n  đem
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của cho vay, và tới n h à  ngưởi đòi tiền  lời, không  n ê n  
cời voi, ngựa, cùng đi xe kiệu, cán  chơi, không  n ê n  
cẩm  dao kiếm . Lại còn có những việc không  n ê n  
lảm , như  trong  Đại Luât có nói rõ.

P h ụ  v ă n  : T ạp Sự Luận : “Nếu m uốn coi m ụt 
ghẻ. hay  là h ìn h  trạn g  hồi m ấy n ăm  trước, coi già 
hay  trỏ , th ì coi k iếng  không lỗi”. Ký Quy truyện  nói : 
"Dù có n ê n  dùng, đ an  b ằn g  tre  mỏng, m ột lớp th ì 
được; tùy ỹ lớn nhỏ, bẻ rộng ha i ba  thước, giữa nóc 
dù đ an  hai lớp, tính  làm  cái cán , cán  nó dà i vắn, 
chững b ằn g  cán  dù rộng, hoặc p hả i dùng  sơn, kéo 
so’ m ột lớp mỏng... hoặc dan  b ằ r ị ,  lau, hoặc  n h ư  các 
loại n ón  b ằn g  m ây, h iệp  với giấy cũng c h ắc”.

Cõi T h ần  châu  tuy không  làm  sần , nhưng làm  
đó cũng là hay  lắm , m ưa lớn cũng không  ướt y phục, 
nóng nực th ì được đỡ m át, đã  y luậ t m à còn lợi ích 
cho th â n , cầm  nó vốn không  hại.

c /  KẾT HỎI

CH ÍN H  VĂN : Thưa chư  Đại đức, tôi đ ã  nói 
p h á p  chúng học rồi. N ay xin  hỏi chư  Đại đức trong đ â y  
thanh  tịnh không ? (3 lần). Thưa chư  Đại đức, trong 
đ â y  thanh  tịnh, uì y ên  lặng thì việc n à y  rõ như  vậy.

CHÚ G IẢ I : S ắp  về trước mỗi giới riêng  giải 
các tướng, nay  sẽ tóm  nói rõ p h ép  sá m  hối; nếu  
th ầy  Tỳ Kheo tâm  không  b iế t hổ th ẹn , không  y lời 
P h ậ t dạy, m à cố tâm  p h ạm  th ì p hả i đối trước m ột 
ông sám  chủ, chỗ có bao nh iêu  tội căn  b ản , và tùng  
s in h  (tức là tội chính, hay  là từ  tội đó m à p h ạ m  thêm ) 
d an h  tội đều  p h ả i nhớ, chủng tội, tính  tội, tướng tội,
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nh iều  ít cũng p h ả i xét cho rõ, h ế t lòng th à n h  cẩu 
thương, tâ m  trong  b ặ t dửt, sứa sang  oai nghi đối với 
õng sám  chủ, lẻ m ột lạy, quỳ xuống thưa như  vầy : 
Thưa Đại đức m ột lòng thương tưởng, tôi Tỳ Kheo 
p h áp  danh..., vì cố m ặc cái T ăng già lê không  ngay 
ttíẳng, [có bao nhiêu, tùy nói phạm  bao nhiêu) tội Đột 
Kiết La vì cố tâm  p h ạ m  vậy; lại p h ạm  (bao nhiêu ) 
sá i oai nghi tộ i Đột Kiết La, nay  xin  đối trước Đại 
đức p h á t  lồ s á m  hối, k h ô n g  d á m  tá i  p h ạ m , x in  Đ ại 
đức thương xót tôi. (nói một lần)

S ám  chủ đ áp  : ô n g  p h ả i tự  trác h  lấy  tâm  ông, 
và p h ả i s in h  lòng n h à m  chán . Người p h ạ m  tội đáp  
dạ  (văng).

Nếu lầm  p h ạm  th ì p h ả i sinh  tâm  tàm  quý, sửa 
sang  oai nghi nói lời như  vầy : Tôi Tỳ Kheo [mỗ giáp) 
lẩm  m ặc cái y T ăng già lê không  tẻ  ch ỉnh , (có bao 
nhiêu  thì nói) p h ạm  tội Đột Kiết La, tôi nay  tự  trá c h  
tâm  tôi, và ă n  n ă n  tội lỗi. (nói một lần).

Bộ TỨ PHẨN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
(HẾT QUYỂN MƯỜI MỘT)
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PHỤ CHÚ :

Tỳ Kheo củng gọi là Bí Sôế Bí Sô là tên thứ 
cỏ có năm tính đức ệ- 1 /  Thể tính nhu nhuyễn. 2 /  
Đủ sức bò lan khắp. 3 /  Mùi thơm nghe xa. 4 /  
Hay chữa lành các chứng đau nhức. 5 /  Không 
sỢ ánh nắng mặt trời.

Dụ thầy Tỳ Kheo có năm tính đức tùy 
nghiệp tính chúng sinh mà hóa độ tấ t cả không 
trái ý  một người nào nhưng không bị một người 
nào lôi cuốn ngài được, dủ dức tính Từ Bi Hỷ 
Xả.
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Đời nhà Minh, đất Quảng Châu, 
thầy Sa môn Thích Hoằng Tán, 
hiệu Tại Tham (dịch).

8ế- DIỆT TRÁNH PHÁP (chia làm ba) 
a /  Nêu chung 
b /  C hia riêng  
c /  Kết hỏi

a /  NÊU CHUNG

CHÍNH VÃN : Thưa chư Đại đức, d ă y  là 7 pháp  
Diệt tránh, mỗi nửa tháng tụng, trong giới kinh rút ra. 
Nếu Tỳ Kheo có xảy ra việc rầy rà liền phải trừ dứt.

CHÚ GIẢI : Bảy pháp D iệ t tránh  ỉà g ì ?
Nghĩa là : Ty Kheo có xảy  ra  bố n  việc rầy  rà , p h ả i 
đúng  7 p h á p  này , đúng  n h ư  pháp , đúng n h ư  luật, 
đúng n h ư  lời P h ậ t dạy  m à trừ  d iệ t đó, cho n ê n  gọi 
là 7 p h á p  D iệt trá n h . Có bố n  cách  rầy  rà  : 1,- Lời 
nói rầy  rà . 2 ,- Tìm lỗi rầy  rà . 3.- P hạm  tội rầy  rà .
4 .- Việc rầy  rà .

Sao g ọ i là  lờ i n ó i rầy rà ? Nghĩa là  : Tỳ Kheo 
với Tỳ Kheo tra n h  lu ận  rầy  rà  d ẫ n  đ ế n  18 việc : 
ph áp , phi p h áp , cho đ ế n  đán g  nói, không  nói v.v...
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nếu  dùng sự  tướng như  đây, nói n ăn g  rầy  nhau , đó 
gọi là ngôn  trán h .

Sao gọi là tìm tội rầy rà ?  Nghĩa là : Tỳ Kheo 
n ảy  cùng Tỳ Kheo k h ác  tìm  tội gây ra  3 việc : p h á  
giới, p h á  ch ính  k iến , p h á  oai nghi, thấy , nghe, nghi, 
th ế  gọi là tìm  tội rầv  r à ế

Sao gọi là phạm tộ i tướng rầy rà ? Nghĩa là : 
p h ạm  7 thứ  tội : 1.- Ba La Di. 2.- T ăng tàng . 3.- Ba 
D ật Đề. 4.- Hối quá p h áp . 5.- T hâu Lan Giá. 6.- Ác 
tác. 7.- Ác thuvết. Đó gọi là  p h ạm  tội rầy  f à .(1)

Sao gọ i là v iệ c  rầy rà ? Nghĩa là : trong lời 
nói rẩy  rà  dó m à kéo ra , trong  cái việc tìm  lỗi rầy  rà  
m à bươi m óc ra , tro n g  v iệc p h ạ m  tộ i rẩ y  rà  m à  k h ê u  
vạch  ra , th ế  là việc rẩy  rà  (sự  tránh). T h ân  p h ạ m  gọi 
là tội Ác tác , k h ẩu  p h ạm  gọi là tội Ác thuyết.

b /  CHIA RIÊNG

Pháp thứ nhất 

HIỆN TIỀN DIỆT TRÁNH

CHÍNH VĂN : Đáng cho phép Tỳ Ni có m ặt thì 
cho p h ép  Tỳ Ni có mặt.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, ông Ca 
LƯU Đà Di, cùng với p h á i Lục qu ần  tắ m  dưới sông, 
tắm  rồi lên  trước m ặc lộn y của bọn  Lục quần  m à 
đi, b ọ n  Lục quần  khi tắm  rồi lên  bờ th ấy  m ấ t y, b è n  
nói ông Ca LƯU Đà Di trộm  y đi rồi, vì ông Ca LƯU 
Đà Di không  có ở đó, m à m ấy ông làm  p h é p  Yết Ma

111 5 Thiên, thêm  6 Ác tác ưà 7 Á c th u yế t là Thấí íụ.
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d iệ t tẩn . P h ậ t nói : -  Không có tâm  gian trộm  không  
phạm , nhưng  không  n ê n  không  n h ìn  cho kỹ cái y 
của m ình  m à m ặc, cũng không  n ê n  n g ư ờ i không  có 
m ặ t ở đó. m à làm  p h ép  Yết Ma d iệ t tẩ n  và làm  
p h ép  Yết Ma V chỉ, với làm  p h ép  Yết Ma n găn  không  
đ ến  n h à  người b ạch  y, làm  p h ép  Yết Ma cử tội, làm  
p h é p  Yết Ma d iệ t tẩn , n ếu  cượng làm , th ì p h ép  Yết 
Ma ấy  không  th àn h , m à còn p h ạm  tội Đ ột K iết La.

Sao  gọ i là  có  m ặ t  ?  Là pháp , Tỳ Ni, người, 
chúng  Tăng, giới.

Sao gọ i ỉà  p h á p  h iệ n  t i ề n  có m ặ t  ?  Nghĩa là : 
đưa p h áp  ra  giữa đôi bên , p h á n  đ oán  để dứ t rầy  
vậy.

S ao  gọ i là  Tỳ Ni có  m ặ t  ?  Nghĩa là  : đưa giới 
lu ậ t ra  giữa đôi b ê n  để p h á n  đo án  dứt rẩy  vậy.

Sao  gọ i là  ngư ờ i có  m ặ t  ?  Nghĩa là  : lời lẽ hỏi
đ áp  qua lại vậy.

Sao gọ i là ch ú n g  Tăng có  m ặt ? Nghĩa là : 
chúng  T ăng  đồng làm  p h ép  Yết Ma h ò a  h iệp  nhóm  
m ột chỗ, ai không  đ ế n  th ì n h ắ n  gửi, đặn g  cho chúng 
T ăng  h iện  tiền , đáng  quở m à không  quở vậy.

Sao gọi là giới hiện tiền ? Nghĩa là : p h ép  Yết 
Ma ở tạ i trong  giới đó, k iế t làm  giới h ạ n  vậy.

Nếu việc rầy  rà  đã dứt rồi, lại bươi m óc ra  
nữa, th ì p h ạ m  tội Đọa. Nếu Tỳ Kheo k ia  đ ế n  sau  m à 
Tỳ Kheo đó mới thọ  giới, tức là việc mới rầy, lại bươi 
m óc ra  nữa, và có dự dục rồi, sau  lại ă n  n ă n  cũng
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p h ạ m  tội Đọa, trong  7 p h áp  nảy  cô Ty Kheo Ni cũng 
đồng học.

P h ụ  v ă n  : Ma Đ ắc Lặc Già Luận nói : -  có 10 
p h ép  không  có m ặt, đặn g  làm  p h ép  Yết Ma :

1.- Phú b á t  [úp bát)

2.- Xả phú  b á t  : nghĩa là : a) Người tục m ắng  
chê Ty Kheo v.v..., chúng  T ăng p h ả i đồng làm  p h ép  
Yết Ma, không  cho qua lại nhau  (nghỉ ăn); b) nếu  sau  
th ấy  họ lỗi, d ấy  tâm  tùy th u ận  cầu xin chúng  T ăng  
giải, chúng  T ăng  n ê n  làm  p h ép  Yết Ma giải cho đó 
(được ă n  lại).

3.- Học gia

4.- Xả học gia (đồng gừỉi như trong pháp  Hối quá).
5.- Làm  phòng  : ngh ĩa  là : đ ấ t  của ch ù a  do cũ 

hư, làm  p h ép  Yết Ma cho ông Cư sĩ, y vì chúng  T ăng 
làm  phòng  n h à  lại.

6.- T ẩn  ông Sa Di ác  k iến  về trước, đều  
nói : ngươi chưa thọ  đại giới không  được nghe p h áp  
Yết Ma, không  n ê n  có m ặt; còn ha i p h á p  giải Yết 
Ma và làm  phòng, tẩ n  ông Sa Di, dạy  đ ế n  đứng chỗ 
m ắ t thấy , ta i không  nghe.

7.- Cuồng si, ngh ĩa  lả  : người không  b iế t, 
không  c ần  có m ặt.

8 .-  K h ô n g  lễ  b á i

9.- Không cùng nói chuyện

10.- K hông cúng dường, ngh ĩa  là : Tỳ Kheo 
làm  việc sá i p h ép , xúc n ão  Tỳ  Kheo Ni, Ty Kheo Ni 
không  được m ặ t trị (b á t tội ngay trước mặt)-, chỉ trị
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bằnií cách : a) Khõng đến gần và không lễ bái, 
b) K hông thưa hỏi, c) K hông cúng dưởng, ba p h áp  
Yct Ma nay  m ã thôi.

Phép thứ hai 
ỨC NIỆM DIỆT TRÁNH

C H ÍN H  VĂN : Đ áng cho p h á p  Tỳ Ni nhớ nghĩ, 
sẽ  cho p h á p  Tỳ Ni nhớ nghĩ.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  v ư ơ n g  Xá, ông 
Ma La Tử không  phạm  tội trọng, các Tỳ  Kheo đều 
nói ông p h ạ m  tội đó, hỏi rằn g  : ông có nhớ  p h ạm  
tội trọng  không  ?... ô n g  Ma La Tử không  nhớ  có 
p h ạ m  tội, b è n  đáp  rằn g  : tôi không  nhớ  p h ạm  tội 
trọng  như  th ế , các Trưởng lão đừng cậ t hỏi tỏi lắm , 
m à các T ỳ  Kheo cứ cố tâm  cậ t hỏi không  thôi, Phật 
dạy  chúng  T ăng  b ạ c h  tứ Yết Ma, làm  p h ép  T ỳ  Ni 
nhớ  nghĩ, ông Ma La Tử p h ả i đ ến  giữa chúng T ăng 
xin rằn g  :

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, tôi là Ma La Tử 
Tỳ Kheo, không  p h ạm  tội trọng  m à các Tỳ Kheo noi 
tôi p h ạm  tội trọng, tội Ba La Di, tội T ăng  tàng , tội 
T hâu  Lan Giá. Các Tỳ  Kheo hỏi tôi rằn g  : ông nhớ 
có p h ạm  không  ?... Tôi khổng  nhớ tôi có p h ạm  tội 
trọng, tồi d áp  rằn g  : “Tôi không nhớ  p h ạm  tội trọng  
nh ư  thế , các Trưởng lảo đừng n ên  cật vấn  tôi hoài 
hoài, m à  các Tỳ Kheo cố tâm  cậ t v ấn  m ải không  
thôi, tòi nay  không  nhớ  nghĩ. Tôi nay  tới chúng  T ăng 
xin p h ép  Tỳ Ni nhớ  nghĩ, xin chúng T ăng  cho tỏi 
p h ép  Tỳ Ni nhớ  nghĩ, xin thương xót tô i” (nói ba lần).
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Như th ế  b a  lầ n  xin rồi, chúng  T ăng  p h ả i vì ông 
b ạch  tứ  Yết Ma m à cho p h ép  (p h ép  Yết Ma cứ theo 
lời x in  m à làm ).

Sao g ọ i ỉà ph ép  Tỳ Ni nhớ ngh ĩ ? Tỹ Kheo kia 
phạm  tội này, đều  không  n ê n  cử tội, không  n ê n  làm  
p hép  Yết Ma nhớ  nghĩ. Nếu việc rầy  đó đúng  như  
p h á p  dứ t rồi, sau  còn  khởi nữa, th ì p h ạm  tội Đọa, 
theo  n h ư  v ăn  trước, n ê n  b iết.

P h ụ  v ă n  : Do các Ty Kheo thường thường 
k h iến  cho ông k ia  nhớ  nghĩ không  thôi, cho n ê n  
P h ậ t dạy, cho làm  p h ép  'ty  Ni nhớ  nghĩ, và k h iến  
cho các Ty Kheo không  n ê n  hỏi nữa.

T át Bà Đa Luận nói : “Đây là giữ gìn p h á p  Tỹ 
Ni, các  'ty  Kheo không  n ê n  xả  tội ông k ia  và cũng 
không  n ê n  làm  p h ép  cho ông nhớ  nghĩ”.

Phép thứ ba 
BẤT SI DIỆT TRÁNH

C H ÍN H  VĂN : Đ áng cho p h ép  Tỳ Ni b ấ t si, sẽ  
cho p h ép  Tỳ Ni b ấ t si.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  Vương Xá, ông 
N an Đề Tỳ Khẽo tâm  loạn  cuồng si, p h ạ m  n h iều  tội 
lỗi, sau  kh i tỉn h  tâm  các Tỳ Kheo c ậ t hỏi hoài. P h ậ t 
dạy  cho chúng  T ăng làm  p h ép  Ty Ni b ấ t  si b ạ ch  tứ 
Yết Ma, ông N an Đề Tỳ Kheo n ê n  đ ến  giữa chúng 
T ăng x in  rằn g  :

“T hưa Đ ại đức T ăng  lóng nghe, tôi Tỳ Kheo 
N an Đề khi trước bị tâm  loạn  cuồng si, p h ạm  nh iều  
tội lỗi, qua lại ra  vào, không  th u ậ n  theo  oai nghi sau
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lại tâm  đ ỉnh  tinh , các Tỳ  Kheo hỏi rằn g  : “ô n g  có 
nhớ  ông p h ạm  tội trọng  không  ?”. Tôi đ áp  rằn g  : 
“Trước kh i tâm  lo ạn  cuồng si, p h ạm  n h iều  tội lỗi, 
qua lại ra  vào, không  th u ậ n  theo  oai nghi, nhưng 
ch ẳn g  p h ả i tôi cố làm  th iệ t là tâm  đ iên  cuồng vậy, 
các Trưởng lão  không  n ê n  thường thường n ạ n  hỏi tôi 
m ả các Tỳ Kheo cứ cố n ạ n  không  thôi. Tôi nay  h ế t  
si, tới chúng  T ăng xin  p h ép  Tỳ Ni b ấ t si, x in  chúng 
T ăng  cho tôi p h ép  Tỳ1 Ni b ấ t 's i ,  x in  thương xó t tô i” 
(nói ba lần).

Như vậy nói b a  lần  rồi, chúng T ăng  p h ả i vì 
ông làm  p h ép  b ạch  tứ  Yết Ma m à cho (cứ theo lời xin  
m à làm).

Sao g ọ i là pháp Tỳ Ni b ất s i ? Nghĩa là : Tỳ 
Kheo p h ạ m  tội này, đều không  n ê n  cử, cũng không  
n ê n  làm  p h ép  nhớ nghĩ, n ếu  việc rầy  n ày  đúng  như  
p h á p  dứt rồi, sau  còn bươi m óc ra  nữa, th ì p h ạ m  tội 
Đ ọa đồng n h ư  giới trước, n ê n  b iết.

T á t Bà Đa Luận nói : “Đây là giữ gìn p h á p  Tỳ
Ni”.

Phép thứ tư 
Tự NÓI DIỆT TRÁNH

C H ÍN H  VÃN : Đ áng cho ph ép  tự nói m à trị, sẽ  
cho p h ép  tự nói m à trị.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  C hiêm  Bà, khi 
đó ngày rằm  Bố tá t, chúng  T ăng trước sau  xoay 
quanh , có ông p h ạm  tội ngồi ở trong chúng. Đẩu 
đêm , giữa đêm  và sau  đêm  đã  qua, m à đức T hế  Tôn 
vẫn  ngồi im  không  tụng giới, ổ n g  Mục Kiền Liên
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dùng th irn  n h ã n  th ấy  b ict, bòn n ấm  tav ÔĨ1 £Í k ia  ra  
ngoài cửa. P h ậ t nói khôniị n ê n  làm  n h ư  vậy nữa, 
bảo  ông k ia  thú tội, vặv sau rồi cho tội, không  n ê n  
không  tự  thú tội, m à cho tội {làm ph ép  xả  tội).

Sao gọ i là  t ự  n ó i ?  Nghĩa là : Phép thì ông kia 
phả i tự  nói d a n h  tội, chủng  tội, m à sám  hối vậy.

Sao gọ i là  tự  trị ? Nghĩa là : Bảo ông kia 
rằn g  : “Tự trá c h  lấy tâm  ông và s in h  lòng n h àm  
c h án  vậy”. Nếu việc rầy  n ày  dứ t rồi, còn khui ra  nữ a 
th ì p h ạ m  tội Đọa, còn bao  nh iêu  đồng giải như  văn  
trước.

Ngài Ưu Da Ly b ạch  P h ậ t rằn g  : “P hép  tự nói 
m à trị, có được mỗi m ỗi như  p h á p  không  ?”. P hật 
nói : “K hông được mỗi m ỗi đúng  như  p h á p ”. Vì sao  ?

1,- Nếu Tỳ Kheo, không  p h ạm  tội đuổi, chúng 
T ăng  không  làm  p h ép  cử tội, cũng không  làm  p h ép  
nhớ  nghĩ, m à ông tự nói ông p h ạm  tội đuổi, các Tỳ 
Kheo b è n  cho ông p h ạ m  tội đuổi m à trị, đó là  phi 
pháp , tự  nói m à trị.

2,- Nếu Ty Kheo, không  p h ạm  tội đuổi, chúng 
T ăng  k ia  không  làm  p h ép  cử tội, không  làm  p h ép  
nhớ nghĩ, ổng tự  nói ổng p h ạm  tội T ăng  tàng , các 
Tỳ Kheo b è n  làm  p h ép  cho ổng p h ạ m  tộ i T ăng  tàn g  
m à trị, đó là phi pháp , n h ẫ n  đ ến  ông tự  nói ông 
p h ạm  tội ác  thuyết cũng n h ư  vậy. (câu  k ế  : Tội Tăng  
tàng làm  đầu , cho đ ến  cău  ác th u yế t làm  dầu , mỗi 
mỗi lập câu  cũng như  uậy, lại dùng  cău  làm  p h é p  cử  
tội, câu  làm  p h ép  nhớ nghĩ, mỗi mỗi cău  cũng đồng  
như  uăn trước).
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3.- Nếu Tỹ Kheo, p h ạm  tội tứ khí, m à chúng 
T ăng  không  làm  ph ép  cử tội, không  làm  p h ép  nhớ  
n^hĩ, ổng lại nói ổng p h ạm  tội T ăng tàng , các  Tỳ  
Kheo b è n  cho ổng p h ạm  tội T ăng  tàn g  m à trị, đó là 
phi p h áp , cho đ ến  ổng tự  nói ổng p h ạm  tội ác 
thuyết cũng vậy.

4.- Nếu Tv Kheo, p h ạ m  tôi T ăng  tàng , chúng 
T ăng  không  làm  p h ép  cử tội và không  làm  p h é p  nhớ 
nghĩ, m à ổng tự  nói ổng p h ạm  tội khí, các Tỳ Kheo 
liền  cho ổng p h ạm  tội kh í rồi trị, đó là  ph i p h áp .

5.- Nếu Tỳ Kheo, p h ạ m  tội T ăng  tàng, chúng 
T ăng  không  làm  p h ép  cử tội và không  làm  p h ép  nhớ 
nghĩ, m à ổng tự  nói ổng p h ạm  tội Đọa, các T ỳ  Kheo 
b è n  cho ổng p h ạm  tội Đ ọa rồi trị, đó là phi pháp . 
Cho đ ế n  ổng nói ổng p h ạm  tội ác thuyết, lẫn  nhau  
làm  câu đầu, cũng n h ư  vậy. (làm  p h ép  cử làm  ph ép  
nhớ nghi, lẫn nhau  làm  cãu  đầu, mỗi mỗi cũng đồng  
như  trước). T rái lạ i, như  p h áp  tự nói m à trị.

Sao gọ i là đúng n h ư  pháp tự  n ó i m à trị ?

1.- Nếu Ty Kheo, p h ạ m  tội khí, chúng  T ăng 
không  làm  p h ép  cử, không  làm  p h ép  nhớ  nghĩ, ổng 
tự  nói ổng p h ạm  tội khí, các Ty Kheo b è n  cho là 
ổng p h ạm  tội khí rồi trị, đó là đúng n h ư  p h áp , cho 
ổng tự nói m à trị, cho đ ế n  tội ác  th u y ết cũng lạ i như  
vậy.

2.- Nếu Tỳ Kheo, p h ạ m  tội khí, chúng  T ăng 
làm  p h é p  cử tội, làm  p h ép  nhớ  nghĩ, ổng tự nói ổng 
p h ạm  tội khí, các Tỳ Kheo liền  y lời ổng nói m à trị,
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đó là như  p h áp  và tự  nói m à trị, cho đ ế n  ác  th u y ết 
cũng n h ư  vậy.

Phép thứ năm 
MÍCH TỘI DIỆT TRÁNH

C H ÍN H  VÃN : Đáng cho p h ép  tim  tướng tội, sẽ  
cho p h ép  tìm  xướng tội.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước T hích Thị, ông 
Tượng Lực Tỳ Kheo ưa nghi luận , lu ận  với ngoại đạo, 
gặp khi họ hỏ i nghẹt, rồ i trước sau  nó i lời tự  ngữ 
tương vi (nghĩa là lời ý  trái nhau), kh i ở giữa chúng 
T ăng  hỏi, cũng nói n h ư  vậy, trước sau  trả  lời trá i 
h ẳn . ở  trong  chúng cố ý nói vọng ngữ, b ọ n  ngoại 
đạo  chê cười, các Tỳ Kheo b ạ ch  Phật, P h ậ t dạy  
chúng T ăng  k iế t tội ông, b ạ ch  tứ  Yết Ma nhóm  
chúng T ăng  rồi cử tội, cử tội rồi làm  p h ép  nhớ  nghĩ, 
làm  p h ép  nhớ  nghĩ rồi, mới cho tội, vị làm  Yết Ma 
b ạch  n h ư  vẩy :

“Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, T ỳ  Kheo (mỗ 
giáp)... đây  ưa nghị luận  với kẻ ngoại đạo, gặp  kh i 
họ hỏi nghẹt, trước sau  nói lời trá i nh au  dầu  ở giữa 
chúng  T ăng  hỏi trước sau cũng nói lời trá i h ẳn , lại ở 
trong  chúng  cố nói vọng ngữ.

Nếu đ ế n  giờ chúng  T ăng  nhóm , x in  chúng 
T ăng b ằn g  lòng cho; chúng  T ăng  nay  làm  p h ép  Yết 
Ma k ế t tội Tỳ Kheo Tượng Lực, vĩ ông Tượng Lực 
không  lợi ích, không  được tố t, ông gặp khi ngoại đạo 
hỏi nghẹt, trước sau  lời nói trá i h ẳn , dầu  đ ế n  trong 
chúng T ăng hỏi cũng nói như  vậy; ở trong  chúng 
T ăng  cố ý nói vọng ngữ. B ạch như  vậy tác  b ạch
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th à n h  không  ?” -  Đồng đ áp  : “T h à n h ”. (Phép Yết Ma 
chuấn  theo lờí bạch  m à làm, làm  p hép  Y ế t Ma rồi. Tỳ 
Kheo Tượnq Lực p h ả i h à n h  35 việc V.Ư.. .) . Chữ Mích tội 
tướng : -  Cũng nói là  k iế t tội xứ sở.

S a o  g ọ i  l à  t ộ i  x ứ  s ở  ?  ... -  N g h ĩa  l à  T ỳ  K h e o  
k ia  p h ạm  tội này, cho làm  p h ép  cử tội, làm  p hép  
nhớ  nghĩ n h ư  vậy.

P h ụ  v ă n  : C ăn B ản Luật nói : “Tìm  tội trong  
tính  m ìn h ”.

Lặc Già Luân nói : “T h â t tìm  tội đó, trước 
p h ạm  tội dã  p h a t  lõ, sau lại che g iấu”.

T át Bã Đa Luặn nói : "Dáy là lấy  p h á p  Tỳ Nỉ 
m à bẻ dẹp".

Phép thứ sáu 
ĐA NHÂN NGỮ DIỆT TRÁNH

C H ÍN H  VĂN : [)ánq cho nhiều  người tìm  tướng 
t ộ i ,  s ẽ  c h o  n ỉ i i c u  n g ù ờ i  t i m  t ư ớ n g  tộ i .

CHÚ G IẢ I : Nếu các Tỳ Kheo h iện  tiề n  có xảy  
ra  việc rầy  rà  không  dứt được, th ì p h ả i cùng th ầ y  Tỳ 
Kheo th ông  h icu  k inh  luật bỏ th ăm  dứ t rầy , vì th ế  
làm  n h iều  b iểu  ngữ vậy.

Khi ấy  ở nước Xá Vệ. Ty  Kheo cùng n h a u  rầy  
rà , chúng  T ăng  dứng đúng như  p h áp  làm  cho dứt 
rầy , Tỳ Kheo rầy  kia không  chịu cho chúng T ăng  dứt 
rầy , b è n  đ ế n  b ạch  Phật, P h ậ t b è n  n hóm  chúng 
Tăng, quở trá c h  ông ấy  rồi, dạy  chúng T ăng p h ả i dứ t 
việc rầy  rà  này, lấy  p h ầ n  nh iều  người nói ịnghia  là
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lẩy p h ầ n  nh iều  người b iết p h á p  luật) cho bỏ thăm , 
bạch  nh ị Yết Ma.

Có 5 p h ép  không  n ê n  sai người bỏ th ăm  :

ỉ - Là người thương
2. - Người g iận
3. - Người sọ'
4. - Người si
5. - Người không  b iế t ai kia bỏ th ăm  rồi

hay  chưa bỏ thăm .

T rái lại như  trên , n ê n  sai. Có 3 p h á p  bỏ thăm :

1.- Bỏ trước m ặt. 2.- Bỏ th ăm  kín. 3.- Kê lỗ 
tai nói.

Sao gọ i là  bỏ th ăm  trước m ặt ? Nghĩa là : 
Trong chúng tuy nh iều  th ầy  Tỳ  Kheo ph i pháp , 
nhưng bậc  Nhị sư  kia đểu  đúng pháp , lại là bậc  
Thượng Tọa, b ậc  Trí n h á n  trì b a  tạn g  k inh  đ iển , đều 
nói đúng p h á p  cần  p h ả i bỏ th ăm  trước m ặt, n ê n  
lãm  ha i thứ  th ă m  : 1.- Lá rách . 2.- Lá lành .

Phải làm  p h ép  b ạch  như  vầy : AI nói m à đúng  
như  p h á p  th ì b ắ t  lá th ăm  không  rách , ai nói lời 
không  đúng như  pháp , thời b ắ t  lá th ă m  rách . Giao 
như  vậy rồi bỏ thăm . Sau khi khui thăm  th ì người 
dũng  n h ư  p h á p  nh iều  hơn. Thượng i 'ọ a  k ia  p h ả i làm  
p h ép  b ạ ch  nói lời như  vẩy : “C hấm  dứi chuyện rẩy 
r à ”. T rái lại, n ếu  người đúng  như  p h áp  ít quá th ì n ê n  
tác  lễ rồi đứng dậy  đi, về chùa sai người đáng  tin, 
qua chỗ các l y  Kheo kh ác  ở, b ạch  rằn g  : “Chỗ ở kia 
p h ầ n  n h iều  'ty  Kheo sá i phép . Hay thay  Trưởng lão ! 
N ên qua đ ến  nhóm  Tý Kheo; nếu  Tỳ Kheo kia, nếu
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Tỳ Kheo p h ầ n  nh iều  nói đúng như  p h áp  ch ấm  dứt 
việc rầy, th ì công đức của Trưởng lão nh iều  lắm , Tỳ 
Kheo đó nghe chịu đi th ì thôi, b ằn g  không  đi p h ả i 
đúng như  p h áp  m à tr ị”.

Sao  gọ i là  bỏ  th ă m  k ín  ?  Nghĩa là : trong 
chúng  p h ầ n  nh iều  Tỳ Kheo đúng pháp , nhưng bậc  
Nhị sư k ia  và bậc  Thượng Tọa lại không  đúng  pháp , 
nếu  bỏ th ă m  trước m ặ t sợ các Tỳ  Kheo vị tìn h  bậc  
Nhị sư, Thượng Tọa v.v... đó b ắ t  thăm , n ê n  bỏ th ăm  
kín.

Sao gọ i là bỏ th ăm  kê ta i n ó i ? Nghĩa là : 
trong  chúng  tuy p h ẩ n  nh iều  Tỳ Kheo đúng  pháp , 
nhưng b ậ c  Nhị SƯ k ia  b ằn g  nhau , m à nói phi p h áp , 
n ê n  bỏ th ă m  b ằ n g  kê  ta i nói. Khi bỏ thăm , p h ả i 
ngồi thưa thưa cách  kh o ản g  lọt m ột th â n  người che 
k h u ấ t m ột chút; Tỳ  Kheo kia giõ lỗ tai nói, b ảo  rằng:
-  H òa Thượng của các ông đã  b ắ t thăm , là n h  thay, 
ông cũng p h ả i b ắ t  thăm , xin thương xót ! Nếu p h ầ n  
n h iều  T ỳ  Kheo đúng  pháp , việc rầy  được dứ t thì 
được công đức nh iều , bỏ th ăm  rồi ngồi lại m ột ph ía  
đếm  thăm . Nếu việc rầy  đúng như  p h áp  dứt rồi, sau 
còn  khởi lại, và ông sau  mới đến , và ông mới thọ 
giới, ông mới rầy  m à p h á t khởi đó, ông gửi dục rồi 
sau  trá c h  đó, đều  p h ạm  tội Đọa.

Có 10 đ iều bỏ th ăm  không  đúng p h á p  :

1) Không h iểu  cách  bỏ
2) Không chịu đồng bỏ cho ông đúng  p h ậ p
3) P h ần  nh iều  m uốn bỏ cho người sá i p h á p
4) Biết Tỳ Kheo sái pháp  p h ần  nhiều bỏ thăm
5) Muốn cho chúng Tăng phá  Tăng, n ên  cố bỏ
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6) B iết chúng T ăng bỏ th ă m  p h á  Tăng, n ê n  
cố bỏ.

7) Bỗ phí p háp
8) Bó riêng  chúng
9) Vĩ p h ạm  tội nhỏ  n ê n  cố bỏ
10) Không đúng như  chỗ th ấy  m à cố bỏ, 

nghĩa  là : T hấy k h ác  n h ậ n  k h ác  vậy.

Trái lại trên  đó, là 10 điều bỏ thăm  đúng pháp.

P h ụ  v ă n  : T hập  Tụng Luật nói : dạy  làm  th ăm  
dài n g ắn  trắn g  đen, th ăm  nói đúng  p h á p  dùng tay  
b ê n  hữu cầm  th ăm , th ă m  nói không  đúng  p h áp  
dùng  tay  b ê n  tả  cầm  thăm . T hăm  nói đúng  p h á p  
cầm  chậm , th ă m  nói ph i p h á p  cầm  lẹ, bỏ th ă m  nói 
đúng  p h áp  trước, bỏ th ă m  nói phi p h á p  sau, h ế t  
th ảy  chúng  T ăng  p h ả i h ò a  h iệp  m ộ t chỗ, không  cho 
thuyết dục.

T ăng  Kỳ Luật nó i : Nếu th ă m  phi p h áp  cho 
đ ế n  n h iều  hơn m ột thăm , không  n ê n  nói nh iều  
người ph i p h áp , ít người đúng p h áp , p h ả i làm  p h ép  
phương tiệ n  v.v... rồ i đứng dậy.

Nếu m uốn ăn , trước đ ến  đó, p h ả i bảo  ông kia  
{ông p h i pháp) ă n  trước, nếu  sau  khi ăn , kh i tắm , 
khi nói p h áp , khi nói luật, tùy n ê n  bảo  đó, nếu  ông 
phi p h á p  b iế t nói chúng tôi được hơn (dắc  thắng), vì 
chúng  tô i cho n ê n  giải giới đứng dậy, c ần  y ên  ngồi ở 
đây, quyết đ o án  các việc này. Bấy giờ b ê n  tịn h  xá 
có cốc nhỏ  không  trùng  th ì n ê n  dạy  ông tịn h  n h â n , 
phóng  lửa rồi la lên  rằn g  : Lửa cháy  ! Lửa cháy  ! Tức 
th ì chúng  T ăng  chạy  cứu lửa, mới tìm  người b ạ n  
đúng pháp .
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T át Bà Đa Luận nói : “Câu đa  m ích Tỳ  Ni” đấy  
tức là tìm  n h iều  n h â n  duyên p h á n  đoán , n ê n  gọi là 
m ích Tỳ  Ni.

Phép thứ bảy 
THẢO PHÚ ĐỊA DIỆT TRÁNH

C H ÍN H  VĂN : Đáng cho như  cỏ che đất, sẽ  cho 
như  cỏ che đất.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, các  Tỹ  
Kheo rầy  rà  với nhau , n h iều  người p h ạm  giới, ch ẳn g  
p h ả i p h ép  của h àn g  Sa m ôn cũng làm , cũng nói, ra  
vào không  chừng. Sau các Tỳ Kheo đề nghị như  
vầy : B ọn ta  lại hỏi, hoặc có th ể  làm  cho việc rầy  rà  
n ày  càng  lừng lẫy  trả i  qua nh iều  n ă m  th án g , khống  
được n h ư  p h áp  dứt trừ  làm  cho chúng  T ăng  không  
được a n  vui, vì lẽ đó mới b ạ c h  Phật. P h ậ t nói : Phải 
dứ t việc rầy  rà  này , như  cỏ phủ  đấ t, trong  m ột 
chúng  kia, có th ầy  Tỳ Kheo trí huệ k h am  nổi, từ  tò a  
đứng dậy, đ ắp  y b ày  vai b ê n  hữu, đầu  gối b ê n  hữu 
ch ấm  đ ấ t, ch ắp  tay  nói lời n h ư  vầy :

Thưa chư vị Trưởng lão, sự rầy  rà  của chúng  
tôi đây, có p h ạm  nh iều  lỗi, sá i p h ép  của th ầ y  Sa 
m õn, nói không  chừng không  đổi, ra  vào qua lại 
khô nơ th u ận  oai nghi. Nếu chúng tôi tìm  x é t việc 
nay. sọ' co p h ạm  lầ n  tới trọng  tội, không  được như  
pháp , nhu' iuật. như  lời P h ậ t dạy, dứt việc rầy  rà  
t\ầy, Khiên cho các Tỳ Kheo không  được vui vẻ ở 
yên. Nếu các Trướng lão b ằn g  lòng th ì tỏi nay  vì các 
T ruông lăo l a m  p h ép  như  cỏ che đất, và sám  hối tội
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này. ở  trong  chúng ông thứ  hai cũng nói như  vậy, 
các Tỳ Kheo kia  p h ả i tác  b ạch  cũng như  vầy :

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, nếu  chúng  T ăng 
ph ả i thời đẽn . chúng T ăng b ẳn g  lòng cho chúng 
T ăng nay  vì việc rầy  này. làm  p h ép  như  cỏ che đ ấ t 
va sám  hối.

Bạch như  vậy tác- bạch  th à n h  khõng  ? -  Toàn 
chúng  (nếu  xé t được) chắp  tay nói : “T hành". Làm 
p h ép  bạch  rồi, k ế  đó làm  ph ép  như  cỏ che đ ấ t và 
sám  hối: trong  chúng này  cử m ột ỏng trí tuệ và rà n h  
phóp  bạch , từ chỗ ngồi đứng dậy  đầu  gối b ê n  hữu 
chấm  đấ t, ch ắp  tay đấy  lời b ạch  như  vẩy :

Thưa các Trưởng lão, tôi nay  vì các việc rầy  
này, đã  p h ạm  tội lỗi, trừ  tội trọng  ra , làm  p h ép  Yết 
Ma ng ăn  không  cho đ ến  n h à  b ạch  y. Nếu các 
Trưởng lão cho, tỏi vì các Trưởng lảo và tôi, làm  
ph ép  sám  hối như  cỏ che đất.

Ông thứ  ha i cũng nói như  vậy (Đây là p h ạ m  
rầy rà do hai p h á p  dứ t m à dứt). Nghĩa là : “P hép  Tỳ 
Ni có m ặt, và p h ép  như  cỏ che đ ấ t” chớ không  dùng 
p h ép  “tự  nói m à trị”.

Sao  gọ i là  p h é p  n h ư  cỏ  c h e  đ ấ t  ?  Nghĩa 
là : K hông xưng nói d an h  tội, chủng  tội, m à sám  hối 
đó vậy, nếu  việc rầy  dứt rồi, sau  còn khui ra  nữa th ì 
p h ạm  tội Đọa.

P h ụ  v ă n  : T hập  Tụng Luật nói : c ỏ  che đ ấ t có 
hai ỹ ngh ĩa  :
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1.- Khởi rẩy  rà  hoài, người rầy  cũng nh iẻu , 
việc đó càng  ngày càng  đông, x é t nguồn gốc khó m ã 
b iế t m ối m an h  được. P h ậ i dạy  ph ép  trả i  cỏ trừ  dứt.

Dụ n h ư  : c ỏ  m ọc loạn, khó m à sửa trị được, 
bò lo ạn  cho đ ến  th à n h  cỏ hoang.

2,- P hải nhờ  đ ến  b ậc  Thượng Tọa có đức 
khuyên  dỗ các ông rầy  đó, bảo  hai chúng  đối d iện  
với nhau , tọ a  cụ ló t b ố n  p h ía  xin  sám  hối, h a i chúng 
đó, m ỗi chúng  đều  có phe  giúp cho n ê n  dạy  m ỗi 
chúng  ở riên g  m ột chỗ.

Ngii P h ần  L uật nói : Tỳ Kheo rầy  rà  kia, p h ả i 
đi đ ế n  tro n 3 chúng T ăng đ ắp  y bày  vai b ê n  hữu, quỳ 
gối tự  Lrần việc của m ình  xin  ph ép  sá m  hối n h ư  cỏ 
chc đất; b a  lầ n  x in  rồi, đều  đưa tay  rờ gót c h â n  ngó 
th ầy  Yết Ma, n h ấ t  tâm  lóng nghe, để  lã n h  thọ  p h áp  
Yết Ma, k ia  mới vì ông b ạ c h  tứ  Yết Ma, đó gọi là 
p h é p  Tỳ Ni có m ặt, p h ép  n h ư  cỏ che đấ t, dứ t tội 
p h ạ m  rầy.

Sao  gọ i là  p h é p  n h ư  cỏ  c h e  đ ấ t  ?  Nghĩa là  : 
C ác Tỳ Kheo k ia  không  còn nói gốc rầy, chúng  T ăng  
cũng không  hỏi cội gốc đó nữa.

Tỳ Ni M ẫu k inh  nói : Nếu T ỳ  Kheo rầy  nhau , 
m uốn trừ  dứ t tội đó th ì trước đồng sám  hối tội rẩy, 
nh ư  cỏ phủ  trê n  bùn , cho người đi qua khỏi lấm  bù n  
nhau , h ò a  h iệp  sám  hối, phủ  trê n  ác  được sinh  
th iện , sau  rồi mới sám  hối tội p h ạm  giới vậy.

Luật N hiếp nói : Nếu kia đây  làm  ha i phe  cùng 
nhau  so đo điều chấp  tri k iến  của m ình, ỷ cậy sinh  
tâm  k h in h  m ạn , có Tỳ Kheo tà i đức, ở giữa h a i phe,
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đều bảò  dứ t rầy, cùng n hau  sá m  tạ  nói sám  hổi tôi 
dó. đấy  tàm  h ạ  m ình, đừng chống chỏi với nhau , 
dùng  p h ép  n h ư  cỏ tra i đấ t, m à trừ  dứt vậy.

c /  KẾT HỎI.

C H ÍN H  VĂN : Thưa chư  Đại đức, tôi d ã  nói 7 
p h á p  dứ t rầy rồi. N ay xin  hỏi chư  Đại đức trong đ â y  
được thanh  tịnh không ? (3 lần). Thưa chư  Đại đức  
trong d ã y  thanh  tịnh vì im lặng, thì việc n à y  rõ như  
Ưậy.

CHÚ G IẢ I : Trước đã  m ỗi m ỗi riêng  giải giới 
tướng, nay  sẽ  tóm  nói rõ p h ép  trữ  dứt, trong  bốn  
việc rẩy  :

Sao  gọ i là  d iệ t  t r ừ  ?  ổ n g  kia nói rầy , dùng hai 
p h ép  Tỳ Ni n ày  m à d iệt, nghĩa là “p h ép  h iện  tiề n ” 
và “p h é p  n h iều  người nó i” (đồng như  trong p h á p  thứ  
sá u  nói). H oặc dùng m ột p h áp  dứ t m à dứt, ngh ĩa  là 
p h ép  Tỳ Ni có m ặt.

S ao  g ọ i là  p h ả i  ư  ?  Hoặc m ột Tỳ Kheo, vì m ột 
Tỳ Kheo có m ặ t khéo  lời dạy, đúng phép , đúng luật, 
đúng  n h ư  lời P h ậ t dạy  bảo  rằn g  :

T hầy  p h ả i làm  đúng  p h áp , đúng  luật, đúng 
n h ư  lời P h ậ t dạy, đ à n h  chịu tội đó, như  th ế  việc rầy  
n ày  mới được dứt, đó là ngôn  trá n h , do m ột p h áp  
dứ t m à dứt.

Nếu m ột Tỳ  Kheo vĩ ha i b a  Tỳ Kheo, và cả 
chúng  Tăng, củng lại như  vậy, cho đ ế n  cả chúng 
Tăng, vì m ột, hai, b a  Tỳ Kheo, và cả chúng  T ăng 
cũng khuyên  n h ư  vậy.
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Nếu Tỳ Kheo ưa rầy  kia không  b ằn g  lòng chịu 
chúng  T ăng  làm  p h ép  dứt trừ  như  vậy, nghe chỗ 
k h ác  có ông T ăng tố t, vị Thượng Tọa tố t có trí huệ, 
chịu đi đ ế n  chỗ đó, hoặc nử a đường hay  tin  họ đúng 
như  pháp , đúng như  luật, đúng  như  lời P h ậ t dạy, dứt 
được rồi th ì cũng là  ngôn trá n h  dùng  m ột p h á p  dứt 
m ả dứt; nếu  đi nử a đường không  hay  tin  đúng  như  
p h áp  m à dứt th ì đ ế n  trong  chúng  T ăng kia, đối trước 
vị Thượng Tọa nói lời n h ư  vầy :

Tôi vì việc rầy  n ày  p h ả i khởi ra  như  th ế , th ậ t  
do n h ư  th ế  n ê n  mới khởi ra , chúng T ăng p h ả i dứt 
việc rầy  này , nhưng tôi không  b ằng  lòng, cho n ê n  
tôi m ới đi đ ế n  Trưởng lão, hay  th ay  Trưởng lão  vì tôi 
m à làm  đúng  p h áp , đúng  luật, đúng  n h ư  lời P h ậ t 
dạy, m à dứ t việc rầy  n ày  cho, nếu  Trưởng lão  có th ể  
vì chúng  tôi dứt việc rầy  này, th ì chúng tô i sẽ  đối 
trước Trưởng lão xả việc rầy  này; nếu  Trưởng lão 
không  th ể  đúng  n h ư  pháp , đúng  n h ư  luật, đúng  như  
lời P h ậ t dạy, dứt trữ, để chúng  tôi tự  do gây m ãi, 
càng  k ế t th êm  tội sâu  nặng , các Ty Kheo nương ở 
không  được a n  vui.

Tỹ Kheo rầy  kia  n ê n  làm  th ế  n ày  : Đối trước 
chúng T ăng  xả  việc rầy  đó, chúng T ăng  đây  cũng 
p h ả i bảo  ông kia  rằn g  :

Trưởng lão ! Việc n ày  r ấ t  có p h ả i n h ư  vầy m à 
khởi, có đúng  như  th ậ t  n h â n  đó m à khởi ư ! B ằng 
chúng  T ăng  kia dẹp  được sự  rầy  nếu  nói chắc  chắn , 
th ì chúng tôi n ê n  lượng xét, có th ể  dứt được việc rầy  
n ày  chăní- ?
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Nếu ngài nói không  th ậ t, th ì việc rầy  n ày  càng  
ngày  càng  th êm  phi p h áp , phi luật, ph i lời P h ậ t dạy, 
việc rầv  n ày  không  dứ t được, các Tỳ Kheo cũng 
không  được yên  vui m à ở, nếu  chúng T ăng  k ia  b ằn g  
lòng n h ậ n  lời ỏng rầy  kia thưa n h ư  vầy rồi. n ên  
quvết. đoán  viẽe này  : nếu  người rẩy  k ia  là b ậc  h ạ  
tọa. th ì n ê n  bào  rằn g  :

Đại đức ra  ngoài m ột chút, chúng tôi cùng 
nhau  p h á n  đ oán  việc này, đúng như  pháp , đúng  như  
luật, đúng như  lời P h ậ t dạy. Nếu ông rẩy  là bậc  
Thượng Tọa, chúng  T ăng  p hả i tự lán h  ra  ngoài, đ ến  
chỗ k h ác  cùng nhau  p h á n  đoán.

C húng T ăng  ngh! như  vẩy : n ếu  chúng ta  ở 
trước chúng  T ăng  m à p h á n  đo án  việc này, sợ còn có 
nh iều  chuyện  k h ác  xảy ra  k h iến  cho ha i b ê n  p h ả i 
quấy, cãi lẫy  n h au  không  rồi, chúng ta  th à  n ê n  cùng 
với các ông trí huệ n hóm  riêng  m ột chỗ m à p h á n  
đoán, th ì n ê n  dấy  lời b ạ ch  rằn g  :

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, nếu  chúng T ăng 
đ ế n  giờ, xin chúng  T ăng  b ằn g  lòng cho, chúng T ăng 
nay  nhóm  các  ông trí huệ, để cùng n hau  p h á n  đoán  
các việc, b ạ ch  như  vậy, b ạ ch  rồi, đồng cùng nh au  
p h á n  đoán.

Có 10 p h áp , việc p h á n  đo án  n ê n  sai k h ác  :

1) Ông giữ giới th a n h  tịnh
2) Ông đa  văn
3) Ồng tụng  làu  ha i bộ luậ t
4) Ông rộng  nòi các nghĩa
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5) Ông nói n ăn g  khéo  léo, lu ậ t b iệ n  rà n h  
rẽ , kham  được, việc vấn  đáp , k h iến  cho 
k ia  vui vẻ.

6) Nếu việc rầy  xảy  ra  th ì dứt được
7) K hông thương
8) K hông g iận
9) Không sợ
10) Không si

Trong các Ty Kheo đ oán  việc, có ông không  
thuộc giới, có ông không  b iế t giới luật, b è n  bỏ ch ính  
p h áp , nói' lời phi p h áp , hoặc  có ông thuộc giới, có 
ông không  thuộc giới lu ậ t m à lại bỏ ch ính  p h á p  nói 
n hữ ng  lời lẽ m ọn m ạy, hay  có ông p h á p  sư, bỏ 
ch ính  p h áp , đùng lời cưỡng thuyết, chúng T ăng  đều 
p h ả i làm  lời bạch , đuổi ông ra; nếu  thuộc giới luật, 
th u ậ n  theo  ch ính  p h áp , nói lời đúng  p h áp , chúng 
T ăng  n ê n  để ông giúp việc.

Nếu ông T ăng kia không  đúng p h áp , đúng luật, 
đúng  lời P h ậ t dạy, m à dứt việc rầy  đó, nay  chúng 
T ăng  p h ả i đúng  p h áp , đúng luật, đúng lời P h ậ t dạy 
m à dứt, n ếu  chúng T ăng  k ia  đúng như  p h á p  m à dứt, 
và chúng  T ăng ở đây  cũng b ằn g  lòng việc này, 
chúng  T ăng  n ê n  nói với Tỳ Kheo rầy  k ia  rằn g  :

Nếu chúng T ăng k ia  đúng  pháp , đúng  luật, 
đúng  lời P h ậ t dạy  dứ t việc này, chúng tôi cũng b ằn g  
lòng việc ấy. Như p h á p  đã dứt rầy, nay  chúng  tôi 
phả i làm  p h ép  dứt rầy  đúng n h ư  th ế , b ằ n g  làm  vậy 
thì được dứt rầy , ấy  là p h ép  ngôn trá n h , dùng  m ột 
p h á p  dứt m à dứt, nếu  đã như  p h áp  dứ t rồi, sau  còn 
khởi ra  nữ a th ì p h ạm  tội Đọa.
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Nếu Tỳ Kheo rầy  kia. không  b ằn g  lòng chúng 
T ăng thứ  ha i làm  n h ư  vậy m à dứt. Nghe ông k ia  ở 
chỗ n ào  có chúng T ăng  Tỳ Kheo đông, th ậ t  h à n h  
k inh  lu ậ t luận , đ ế n  chỗ kia, hoặc  ở giữa đường m à 
dứt. nếu  ở giữa đường không  dứ t được, p h ả i đ ế n  chỗ 
các Tỳ Kheo trì p h áp , trì lu ậ t k ia  m à thư a  rằn g  :

Thưa Trưởng lão, cái việc rầy  của  tôi đây, 
n h â n  n h ư  vậy m à khởi, th ậ t  do n h ư  vậy m à khởi, 
còn chúng  T ăng làm  n h ư  vậy m à dứt, chúng  T ăng 
thứ  ha i cũng làm  như  vậy m à dứt, nhưng tôi không  
b ằn g  lòng cho n ê n  nay  mới đ ế n  chỗ Trưởng lão, hay  
thay  Trưởng lảo ! Hãy vì tôi m à làm  đúng pháp , 
đúng luật, đúng  lời P h ậ t dạy, dứ t giùm việc rầy  này, 
th ì tôi sẽ ở chỗ Trưởng lảo m à xả việc n ày  vậy.

Nếu Trưởng lão không  th ể  không  đúng  pháp , 
đúng luật, đúng lời P h ậ t dạy  m à dứt, th ì chúng tôi 
tự do rầy  m ãi, càng ngày càng  k ế t  th êm  tội lỗi, các 
Tỳ Kheo không  được an  vui y ên  ở. ô n g  k ia  p h ả i đối 
trước chúng  Tỳ Kheo đông n h iều  m à xả  việc này. 
C húng Tỳ Kheo đông n h iều  cũng p h ả i nói với Tỳ 
Kheo k ia  rằn g  :

Trưởng lão việc rầy  này, đúng th ậ t  chỗ sở 
n h â n  nói m à khởi n h ư  lời chúng T ăng  th ứ  hai dứt, 
nói chắc  c h ắ n  xả rầy, chúng tôi sê  lượng x é t có th ể  
dứt được việc rầy  n ày  ch ăn g  ? Nếu không  nó i như  
th ậ t  th ì việc rầy  này  m ặc dầu  rầy  m ãi, càng  ngày 
càng  s in h  nh iều  tội lỗi các Tỳ Kheo không  được ở 
yên  vui vẻ.

Tỳ Khen đông n h ièu  p h ả i dấy  lời n h ư  vậy, lản h  
việc rầv. lã n h  việc rồi th ì quyết đ oán  : ông rầy  kia
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nếu  là b ậc  h ạ  tọa  hay  là  b ậ c  Thượng Tọa, p h ả i như  
vãn trước “đuổi” và “lá n h ”. Nếu chúng T ăng  th ứ  n h ấ t  
không  n h ư  p h áp , như  luật, n h ư  lời P h ậ t dạy  m à dứt, 
chúng  T ăng  th ứ  ha i cũng không  như  p h á p  m à dứt, 
chúng  Tỳ Kheo đông nh iều  [thứ ba) p h ả i đúng  như  
p h á p  m à dứt. Nếu chúng T ăng  thứ  n h ấ t  và chúng  
T ăng  th ứ  h a i đúng n h ư  p h á p  m à dứt. Tỹ Kheo đông 
n h iều  k ia  cũng p h ả i b ằ n g  lòng việc ấy, p h ả i nói với 
Tỳ Kheo rầy  rằn g  : Như chúng  T ăng k ia  dứt rầy  : 
chúng  tôi cũng b ằn g  lòng, nay  sẽ làm  như  vậy m à 
dứt, đó là ngôn  trá n h  dùng m ột p h áp  dứ t m à dứt. 
Nếu như  p h á p  dứt rồi, m à còn khỏi ra  nữa, thì 
p h ạ m  tội Đọa.

(Như đi đ ến  chỗ Tỳ Kheo đông nh iều  dồng thậ t 
h à n h  k inh  luật luận  hay  là đ ế n  Tỳ Kheo thứ  hai. Tỳ 
Kheo thứ  n h ấ t cùng trì kinh, luật, luận  củng như  vậy). 
C òn p h á p  Mích trá n h  đây  dùng b ốn  p h á p  Tỳ Ni m à 
dứt, ngh ĩa  là  : p h ép  h iệ n  tiẻn , p h ép  nhớ  nghĩ, hoặc  
p h ép  h iệ n  tiên , p h ép  b ấ t  si hoặc p h é p  h iện , p h ép  
tội xứ sở.

Sao gọ i ỉà pháp h iệ n  t iề n  và p h ép  nhớ ngh ĩ ?
Nghĩa là : Tỳ  Kheo n ày  không  phạm  tội trọng, m à 
các Tỳ Kheo k ia  đều  nói ông phạm  tội trọng  c ậ t hỏi 
không  thôi, ông k ia  tới chúng  T ăng xin p h ép  nhớ 
nghĩ. C húng T ăng b ạ c h  b ốn  lần  Yết Ma làm  p hép  
nhớ  nghĩ cho ông. Có ba  việc phi p h áp  cho p h ép  Tỳ 
Ni nhớ  nghĩ :

1.- Nếu Tỳ Kheo p h ạm  tội trọng, các Ty Kheo 
đều  nói ông p h ạm  tội đó, c ậ t hỏi không  thôi, n ê n



7-56 LUẬT TỨ PHẦN GIỚI BỔN

ông tới chúng  T ăng xin  p h ép  nhớ  nghĩ, n ếu  chúng 
T ăng  cho đó tức là  phi pháp .

2.- Nếu Tỳ Kheo có p h ạ m  tội trọng , các TY 
Kheo hỏi rằn g  : ông có nhớ  ông p h ạ m  tội trọng  
không  ? Đ áp : Tôi nhớ  tôi không  p h ạm  tội trọng, tôi 
nhớ  tôi p h ạm  tội kh inh , tôi sẽ như  p h á p  sám  hối 
đừng g ạn  hỏi tôi hoài, ông k ia  tới chúng  T ăng  xin 
p h ép  nhớ  nghĩ, n ếu  chúng T ăng  cho đó là  phi p h áp .

3.- Nếu Tỳ Kheo p h ạ m  tội trọng, kh i các Tỳ 
Kheo hỏi, ông đ áp  rằn g  : Tôi không  nhớ  p h ạm  tội 
trọng, tôi nhớ  tôi p h ạm  tội kh inh , tôi đã  đúng  như  
p h á p  sám  hối, các Tỳ Kheo c ậ t hỏi không  thôi, ông 
kia tới chúng T ăng  xin p h ép  nhớ  nghĩ; n ếu  chúng 
T ăng cho đó tức là ph i p h áp  (trái lại như  trên, tức là 
ba m ón đúng  pháp).

Lại có n ăm  m ón  không  đúng  p h á p  nữa, cho 
ph ép  Tỳ Ni nhớ  nghĩ :

1.- Ông đó không  có m ặ t
2.- Ông đó không  tự  nói
3.- ỏ n g  đó không  th a n h  tịn h
4.- Ông đó ph i p h á p
5.- Ông đó riên g  chúng.

[Trái lại trên tức là n ă m  m ón đúng  pháp).

Sao gọ i là ph ép  h iệ n  t iề n  b ất s i ? Nghĩa 
là : Tỵ Kheo đó tâm  cuồng si p h ạm  nh iều  tội lỗi, khi 
tỉn h  lại, các Tỳ Kheo đều  nói : ô n g  p h ạ m  tội trọng, 
c ậ t hỏi không  thôi, P h ậ t dạy  chúng  T ăng  k ia  b ạ c h  tứ  
Yết Ma, cho ông p h ép  Ty Ni b ấ t  si. Có b a  việc phi 
p h á p  cho p h ép  Tỳ Ni b ấ t  si :
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Nếu Tỳ Kheo không  si. m à giả đò si, p h ạ m  
n h iều  tội lỗi, các Tỳ Kheo c ậ t hỏi không  thôi, ông 
k ia  tới chúng  T ăng  xin p h ép  b ấ t  si, n ếu  chúng  T ăng 
cho, tức là phi pháp .

Đ ây là  câu b a n  đầu, câu thứ  ha i cũng đồng 
n h ư  th ế , cho đ ế n  ch ính  n h ư  tôi nhớ  p h ạ m  các tội, 
n h ư  người làm  việc ở trong  ch iêm  bao v.v... Câu thứ  
b a  cũng đồng  ch ính  là nói tôi p h ạm  các tội, như  
người từ  trê n  cao rớ t xuống, b ấu  n ắm  chú t đ ỉn h  vật, 
tôi cũng n h ư  th ế . T rái lại n h ư  trên , tức là  b a  việc 
n h ư  pháp ; (còn n ă m  việc cho p h i p h á p  và n ă m  việc 
đ ú n g  như  p h á p  đ ề u  dồng như  giới trước).

Vì sao  gọ i là pháp h iệ n  t iề n  cần  ph ải tr ị ?
Nghĩa là : Tỵ Kheo ưa luận  nghĩa, khi lu ận  với kẻ 
ngoại đạo, n h ẫ n  đ ến  luận  ở trong  chúng T ăng  m à cố 
nó i vọng, chúng T ăng  p h ả i trị tộ i ông đó, b ạ c h  tứ 
Yết Ma. Có b a  việc phi p h á p  cho p h ép  Tỳ Ni cử tộ i :

1.- Là không  làm  p h é p  cử tội
2.- Không nghĩ
3.- Không làm  p h ép  tự  nói

Lại có b a  việc nữ a  :

1.- Là không  p h ạ m
2.- Là p h ạ m  tộ i không  còn sá m  hối được
3.- Hoặc p h ạ m  tội đã  sám  hối

Lại có b a  việc phi p h áp  :

1.- Không có m ặt
2.- Làm ph i p h áp
3.- Làm  riêng  chúng
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{Trái lại trên là ba viêc như  pháp)

Lại nửa có năm  viẽc phi p h áp  :

1.- Không có m ặt
2.- Không p h é p  tự  nói
3.- Không th a n h  tịnh
4.- Làm  sá i p hép
5.- Làm  việc riêng  chúng.

(Trái lại trên d ă y  là năm  việc đúng  pháp)

Đ ây là  p h ép  m ích trá n h , dùng b ố n  p h ép  TY Ni 
m à dứt. Như ph ép  đã dứt rồi, m à còn khởi ra  nữa, 
th ì p h ạm  tội Đọa, còn người p h ạ m  tội rầy  rà , dùng 
b a  p h ép  Tỳ Ni m à dứt, ngh ĩa  là : p h ép  có m ặt, p h ép  
tự  nói m à trị, hoặc p h ép  có m ặ t và n h ư  cỏ che đ ấ t 
m à trị v.v...

Sao gọ i là  pháp có  m ặt và  pháp tự  n ó i m à
t r ị  ?  Nếu Tỵ Kheo p h ạm  tội, m uốn đối trước m ột Tỳ 
Kheo m à sám  hối, p h ả i đ ế n  chỗ m ột Tỳ Kheo th a n h  
tịnh , đ ắp  y bày  vai b ê n  hữu hoặc là vị Thượng Tọa, 
lễ dưới ch ân , rồi đẩu  gối b ê n  hữu quỳ chấm  đất, 
ch ắp  tay  p h á t lồ d an h  tội, chủng tội, như  vậy b ạch  
rằn g  :

Thưa Trưởng lão m ột lòng thương tưởng, tôi Tỳ 
Kheo... có p h ạm  tội... tới Trưởng lâo cầu xin sám  hối, 
không  dám  che giấu, n h ẫ n  đ ế n  nhớ  tôi th a n h  tịn h  
giới th â n  cụ túc, th a n h  tịn h  Bố tá t  (lời quở trách và  
lập thệ dồng như  văn  trước, nên  biết)

Trong đây p h á p  h iệ n  tiề n  (có mặt), đúng  như  
p h áp , luậ t v.v... đồng như  v ăn  trước. Người có m ặ t ?
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-  Là ông thọ  lãn h  sá m  hối vậy. Việc rầy  dứ t rồ i m à 
còn khởi ra  nữa, th ì p h ạm  tội Đọa, trữ  thọ  dục rồi, 
còn  bao  n h iêu  đồng n h ư  v ăn  trước.

Nếu m uốn ở hai b ên  th ầ y  Tỳ Kheo sám  hối th ì 
p h ả i đ ến  chỗ hai th ầy  Tỳ Kheo th a n h  tịnh , n h ư  văn  
trên , p h ả i đủ oai nghi p h á t  lổ d an h  tội, chủng  tội 
m à sám  hố i (pháp sá m  dồng như  ưước). Ông bị sám  
p h ả i trước hỏi ông đệ nh ị T ăng  rằn g  : “Nếu Trưởng 
lão  cho tôi thọ  Tỵ Kheo (mỗ giáp) sám  hối, th ì tôi sẽ 
th ọ ”. Tỳ Kheo đệ nh ị p h ả i đ áp  rằn g  : “Được”.

Nếu m uốn ở m ột b ê n  b a  th ầy  Tỳ Kheo m à sám  
hối, ông bị sám  p h ả i hỏi ha i Tỳ Kheo kia, hứ a  k h ả  
rồi, mới thọ sám . Nếu m uốn ở trong  chúng  T ăng  m ả 
sá m  hối, th ì p h ả i đ ến  trong chúng Tăng, đ ắp  y bày  
vai b ẽ n  hữu bỏ guốc, lễ dưới ch ân  chúng  Tăng, đẩu  
gối b ê n  hữu chấm  đấ t, chắp  tay  b ạch  rằn g  :

“Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, tô i Ty Kheo 
(mồ giáp)... có p h ạm  ... nay  đối trước chúng  T ăng  cầu 
xin  sám  hố i” {nói ba lần), õ n g  bị sám  p h ả i làm  p h ép  
bạch , rồi sau  mới thọ làm  ông chủ sám , b ạ c h  rằn g  :

“Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, Ty Kheo (mỗ 
giáp) k ia có p h ạm  tội... nay  đối trước chúng T ăng 
cầu xin sá m  hối, nếu  chúng T ăng p h ả i thờ i đến , 
chúng  T ăng  b ằn g  lòng cho tôi thọ TỶ Kheo (mỗ giáp) 
sám  hố i”. B ạch  như  vậy rồi thọ làm  ông chủ sám , 
n h ẫ n  đ ến  quở trách , lập  th ệ  đồng như  vãn  trước. 
Như p h á p  dứ t rầy  rà , sau  còn khởi ra  nữa, th ì p h ạm  
tôi Đoa.
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Sao  gọ i là  p h á p  có  m ặ t  v à  p h á p  n h ư  cỏ c h e  
đ ấ t  ?... -  Như trong p h á p  th ứ  bảy  nói : -  ó n g  đó 
p h ạm  rầy  rà  dùng b a  p h áp  Tỳ  Ni m à dứt. C òn  v iệ c  
r ầ y  rà  ?  -  Là dùng  tấ t  cả p h áp  Tỳ Ni m à dứt. Tùy 
p h ạ m  tội chi...

PHẬT DẠY

Nếu Tỳ  Kheo nào  giữ đủ 22 h ạ n h  n h ư  đây, 
thời b iế t người đó là xử đo án  công b ìn h  :

1) Giữ đủ 250 giới.
2) Đa văn
3) T hông T ạng Luận
4) H iểu T ạng Luật
5) Không gáy với ai
6) Cũng không  n ể  việc đó (gây)
7) Đ áng quở th ì quở, vậy sau  mới y ên  ở
8) Đ áng dạy  th ì dạy, vậy sau  m ới ở yên
9) Đ áng d iệ t tẩ n  thờ i d iệ t tẩn , vậy sau  mới 

y ên  ở.
10) Không thương b ê n  này
11) K hông ghé t b ê n  nọ
12) K hông sỢ b ê n  kia
13) Không si m ê b ê n  khác
14) Không ă n  đồ ẩm  thực của p h á i bộ b ê n  

n ày
15) Cũng ch ẳn g  thọ  đồ ẩm  thực của p h á i bộ 

b ê n  kia.
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16) Không thọ  y, b á t, tọa  cụ, ống kim  của 
p h á i bộ b ê n  này.

.17) Củng chẳng  thọ y, b á t, tọ a  cụ, ống  kim 
của p h á i bộ b é n  kia.

18) K hông cung cấp  p h á i bộ b ê n  này.
19) Cũng chẳng  cung cấp  p h á i bộ b ê n  kia.
20) K hông chung với p h á i bộ b ê n  n ày  cùng đi 

vào lận g ử
21) Cũng ch ẳn g  cùng chung với p h á i bộ b ê n  

k ia  đi vào làng.
22) Không hứ a h ẹ n  với p h á i bộ b ê n  n ày  và 

củng chẳng  đ ến  p h á i bộ b ê n  kia, đ ế n  sau  
th ì ngồi sau  (không chấp tướng d ịa  vị).

P h ụ  v ă n  : L uận Mục Đ ắc Ca nói : Có h a i ông 
Tỳ Kheo cùng n h au  n g ả n h  nghịch, k iếm  đủ thứ  
chuyện  quái lạ  để  gây k ình , rồ i đi chê ba i lẫ n  nhau . 
T rong h a i ông ấy  ta  n ê n  tin  ông trì giới.

-  Nếu cả h a i ông trì giới, ta  n ê n  tin  ông đa  
văn .

-  Nếu cả h a i ông đồng đa  văn , ta  n ê n  tin  ông 
th iểu  dục.

-  Nếu cả h a i ông đồng th iểu  dục, ta  n ê n  tin  
ông cực th iểu  dục.

-  Nếu cả h a i ông đồng cực th iểu  dục, m à sinh  
tâ m  n g ản h  nghịch  chỉ trích  nhau , th ì không  
có lý.
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KẾT LỜI KHGYÊN Hồi HƯỚNG

(Phân làm  bốn)
1. Tóm  k ế t tiền  tướng
2. Khuyến học các p h áp
3. Bảv đức P h â t nói giới k inh
4. Kết lời tụng  hồi hướng.

1.- TÓM KẾT TIỀN TƯỚNG

C H ÍN H  VĂN : Thưa chư Đại đức, tôi đ ã  nói lời 
tựa giới kinh, đ ã  nói bốn p h á p  B a  La Di, đ ã  nói 13 
p h á p  Tăng già  B à  Thi Sa, đ ã  nói hai p h á p  bấ t định, 
d ã  nói 30  p h á p  Ni Tát Kỳ B a  D ật Đề, đ ã  nói 90  p h á p  
B a  D ật Đề, đ ã  nói 4 p h á p  B a  La Đề Đề X á  Ni, đ ã  nói 
100 p h á p  C húng học, đ ã  nói 7 p h á p  Diệt tránh. Đ ây  
là lời Phật nói, thường nứa tháng tụng m ột lần, trong 
giới k in h  rút ra.

CHÚ G IẢ I : Ý k ế t trong  đây, vì m uốn cho b iế t 
giới tụ th ứ  lớp lại m uốn nói rõ, lời lẽ không  có sai 
sót, câu ngh ĩa  đều  đủ, 8 tụ  đã  xong, "250 giới trọ n  
vậy. Đây là lời P h ậ t nói, chứng cớ rõ ràng , chớ 
chẳng  p h ả i tôi (Hoàng Tán) b ịa  đặ t, cũng ch ẳn g  p h ả i 
người k h á c  nói. Người k h ác  là  : n h ư  vị P háp  SƯ, Luật 
sư, h à n g  T h an h  Văn, D uyên Giác và Bồ T á t vậy. 
T rong giới k inh  rú t ra  đã  chẳng  p h ả i người k h ác  nói, 
m à cũng ch ẳn g  p h ả i trong  k inh  k h ác  rú t ra.

2.- KHUYẾN HỌC CÁC PHÁP

C H ÍN H  VĂN : N ếu còn có những p h á p  Phật 
dạy , trong đó đ ề u  đồng hòa hiệp, cần  nên  học.



NHƯ THÍCH -  QUYỂN MƯỜI HAi 763

CHÚ G IẢ I : C òn  có  n h ữ n g  p h á p  P h ậ t  d ạ y  ?
Nghĩa là  : ở trong  những  p h á p  k iền  độ, đức Như Lai 
c h ế  ra  nhữ ng  p h á p  học, và tấ t  cả tạn g  k inh , tạn g  
luật, các p h áp  đ ịnh  huệ nhờ  p h áp  n ày  hay  vượt khỏi 
cõi khổ  m à th ẳn g  đ ế n  cõi Niết b à n  vậy.

T ro n g  đ â y  là  g ì ?  Nghĩa là : ch ẳn g  nhữ ng  250 
giới p h áp , h ò a  h iệp  đổng tu m à thôi. T rong các p h áp  
n àv  đều  p h ả i h ò a  h iệp  đồng học.

H òa  h iệ p  ?  Nghĩa là : vui vẻ đồng  học m ột 
thầy , không  rầy  rà , không  sinh  tâm  tà  k iến , như  
nước và sữa p h a  chung nhau.

Cần n ê n  h ọ c  ? Nghĩa là  : là  ch ính  việc này  
th ầy  Tỳ Kheo cần  n ê n  học chớ sinh  tâm  buông lung, 
p h ả i c ẩn  tu tập .

T u  đ a  la  ?  Là tạn g  k inh , thuộc về đ ịnh  học.

A Tỳ Đ àm  ?  Là tạn g  luận , thuộc về huệ học.

3.- BẢY ĐỨC PHẬT LƯỢC NÓI GIỚI KINH

C H ÍN H  VĂN : N hẫn nhục là đạo  thứ  nhất, P hật 
nói vô vi tột, x u ấ t gia k h u ấ y  rối người, không gọi là S a  
môn.

Đ ãy là P hật Tỳ B à  Thi N hư Lai vô sở  trước 
chính giác nói trong giới kinh.

CHÚ G IẢ I : Trong tâm  m ình  hay  y ên  ổn, 
n h ẫ n  n ạ i th ì c ản h  ở b ê n  ngoài không  làm  ô nhục 
m ình  được, gọi là n h ẫ n  nhục. N hẫn  nhục  có hai 
m ón : 1.- S inh  n h ẫ n . 2,- P háp  n h ẫn .
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Sinh n h ầ n  có hai : 1.- Là đối trong  c ả n h  th u ậ n  
cung k ính  cúng dường n h ẫ n  được không  d ín h  m ắc 
th ì không  sinh  tâm  lung lăng. 2.- Là đối trong  c ản h  
nghịch, giận, m ắng, đ á n h  giết, n h ẫ n  được, th ì không  
s in h  tâm  buồn  giận, o án  ghét, ấy  là  s in h  n h ẫ n .

Pháp  n h ẫ n  cũng có hai : 1.- Là ph i tâm  phi 
p h áp , nghĩa  là : lạnh , nóng, gió, m ưa, đói, k h á t, già, 
b ện h , c h ế t v.v... 2.- Là tâm  p h áp  : ngh ĩa  là  : đối 
sân , g iận, lo rầu  nghi nan , dâm  dục, k iêu  căng, các 
tà  k iến  v.v... Nếu đối với hai p h á p  n ày  m à n h ẫ n  
được không  động, đó gọi là p h áp  n h ẫn .

Lại dùng  ch ính  huệ quan s á t  s in h  n h ẫ n  và 
p h á p  n h ẫ n  : tín h  không  th ì nhục  từ  đâu  m à có, 
qu án  vô thường, khổ, không, vô ngã, th ì ai m à n h ẫ n  
đó... B ây giờ cái n hục  và cái n h ẫ n  đã  không, lý vô 
s in h  h iệ n  bày, b è n  chứng được lý v iên  tịch, vì n h ẫ n  
nhục  n ày  là nẻo  tắ t  cõi N iết b à n  v iên  tịch, cho n ê n  
gọi là  đạo  thứ  n h ấ t.

Vô v i ?  Tức là  N iết bàn , lặng  vậy thường vắng, 
không  có tạo  tác , nó vượt khỏi nhữ ng  c ả n h  giới hữu 
vi, và vòng s in h  tử  không  còn là p h á p  nào  hơn  p h áp  
này, n ê n  gọi là  tột.

S a  m ô n  ?  Là nghĩa tịch  tịnh , b ả n  cựu dịch là : 
C ần  h à n h  : ngh ĩa  là Cần tu chứng quả N iết b à n  vậy. 
Hoặc dịch là : c ẩn  tức. c ầ n  ? Nghĩa là : c ần  tu đạo 
nghiệp . Tức ? Nghĩa là  : dứ t dữ làm  lành .

Cho n ê n  trong  k inh  A H àm  nói : bỏ lìa việc â n  
ái, x u ấ t gia tu h à n h , đóng c h ặ t sáu  căn , không  
n h iễm  ngoài ngũ dục, tâm  thương tấ t  cả, không  chỗ
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h ạ i ai, gặp  vui không  m ừng, gặp khổ  không  buồn, 
n h ẫ n  được n h ư  đấ t, n ê n  đ ặ t h iệu  là Sa m ôn. Nếu 
người x u ấ t gia không  tu h à n h  n h ẫ n  nhục, m à trở 
b áo  oán  người ta  th ì trá i  h ẳ n  với đạo  quả N iết b à n  
vô trá n h , đâu  xưng là h ạ n h  cẩn  tức, h ạ n h  nếu  
không  còn xưng được., thờ i chẳng  p h ả i là Sa m ôn, 
m uốn được đạo th ứ  n h ấ t, thì không  h ạ i người ta, 
n ếu  m uốn vui vẻ về cõi vô vi, p h ả i đủ p h á p  Sa m ôn.

Chữ n h ẫ n  nh ụ c  là  cái n h â n  ra  khỏi đời, chữ 
vô vi là  cái quả ra  khỏi đời. Nãồ h ạ i người ta  là cái 
n h â n  s in h  tử, chẳng- p h ả i h ạ n h  Sa m ôn, là cái quả 
s in h  tử; là n h  dữ trọ n  bày, tịn h  uế  đều  mở, ai là 
người trí được như  con nga vương lựa sữa, chọn  điều 
là n h  vâng  làm , không  trá i với h ạ n h  Sa m ôn, cái 
h ạ n h  đã tộ t bậc, th ì cái quả vượt khỏi cõi trờ i Hữu 
đ ả n h  (cõi trời Cứu Cánh, ở cõi s ắ c  giới) vậy.

Nếu c ăn  cứ trong  bộ C ăn  b ả n  : kh i đức P h ậ t 
Tỳ Bà Thi ra  đời, các chúng  đệ tử  ngài, và các ngoại 
đạo  tà  sư, hay  ưa khổ  h ạ n h  tu th ân , quấy cầu  quả 
vui. B ấy giờ P h ậ t vì p h á  cái chấp  ấy, vì các ông đệ 
tử  nói lời lược giáo n ày  :

“N hẫn  nhục  là trê n  các b ậc  c ần  n ă n g  hay  
chứng quả N iết b àn , người xuấ t gia m à n ão  h ạ i 
người ta, không  gọi là Sa m ôn”. Nói chữ  n h ẫ n  là 
t rê n  các b ậ c  tin h  cần , không  do m ình  khổ  th â n , m à 
chứng th ẳ n g  quả N iết b àn , lại ch ính  x é t p h á p  n h ẫ n , 
do vì h iểu  rõ các p h áp , trọ n  được quả N iết bàn , 
không  do khổ  th â n , m à chứng ngộ được, lại vì ngăn  
các b ọn  ngoài đạo  tà  k iến  x uấ t gia kia, vọng nói 
p h á p  lạ, dạy  đỗ người ta  khổ  th â n  vô ích, b iểu  đồng
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làm  theo  m ình, m ình và người đều  lẩm , rố t cuộc rồi 
không  được quả chi; cho n ê n  nói người x u ấ t gia m à 
não  h ạ i người ta, không  gọi là Sa m ôn.

(Bên nước A n  Độ, có 96 p h á i ngoại đạo  x u ấ t gia  
đ ề u  xưng h iệu  là S a  môn, chỉ có đệ  tử của  dức N hư  
Lai, biệt h iệu  là Thích Ca S a  môn).

Vô sở  trư ớ c  đ ẳ n g  c h ín h  g iác  ?  Nghĩa là : Khi 
đức Như Lai chứng quả N iết b àn , dứt h ế t  tấ t  cả tâm  
p h iền  não , k h iến  cho th â n  nghiệp , k h ẩu  ngh iệp  và ý 
ngh iệp  th a n h  tịn h  không  còn n h iễm  ô, không  còn 
d ính  m ắc  n ê n  gọi là vô sở trước. D ùng tấ t  cả p h áp  
b ìn h  đẳng, kha i ngộ cho tấ t  cả chúng  sinh , th à n h  
bậc  vô thượng giác, n ê n  h iệu  là ch ính  đẳn g  giác.

C H ÍN H  VĂN : Thí như  người m ấ t sáng  hay  
tránh  đường h iểm  ác, đời có người thông minh, hay  xa  
lìa các đ iều  dữ. Đ ây là lời của  đức Thi Khí N hư Lai vô 
sở  trước đẳng  chính giác nói trong giới kinh.

CHÚ G IẢ I : Dụ n h ư  người m ắ t sáng , không  tới 
nhữ ng  đường h iểm  n ạn , đều  đ ế n  chỗ y ên  ổn. Nếu 
trong  đời có người thông  m inh  trí huệ, th ì b iế t đường 
nào  phả i, và đường nào  không  phải.

Đ ường k h ô n g  p h ả i  ?  Là con đường h iểm  trong  
sáu  thú . C òn  đư ờ ng  p h ả i  ?  Là con đường B át ch ính  
đạo  b ằ n g  thẳng . Đ ường h iể m  ?  Do tâm  không  làn h  
gây n ên . Đ ường b ằ n g  ?  Là do n h â n  th ắn g  huệ mới 
đến . Nếu p h ả i lá n h  xa các n h â n  ác, chuyên  tu quả 
x uấ t th ế , đều  đ ế n  chỗ N iết b à n  an  ổn  thường vui.

C H ÍN H  VĂN : Đửng chẽ cũng dửng ghét, vâng  
giữ theo giới pháp; ă n  uống biết vừa đủ, thường ưa chỗ
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Vắng lặng, tă m  đ ịnh  ưa tinh tấn  là lời chư  P hật dạy . 
Đ ây là lời của  đức P hật Tỳ Diệp La N hư Lai vô sở  trước 
đẳng  chính  giác nói trong giới kinh.

CHÚ G IẢ I : C hê : Thuộc về k h ẩu  ngh iệp  gây 
tội. G h é t : Thuộc về ỷ ngh iệp  gây tội, m uốn khỏ i hai 
lỗi này, vâng  giữ theo  giới p h áp  giới tịn h  th ì ba  
ngh iệp  đều  không, th ì kh ẩu  nghiệp  và ỷ ngh iệp  do 
nơi đâu  m à có được, vì m uốn giữ trọ n  tịnh  giới, n ê n  
b ảo  đừng chê. cũng đừng g h é t vậy.

Ă n u ố n g  : Thuộc về cái m iệng. T hư ờ ng  ưa 
m u ố n  : Thuộc vẻ cái ỷ. B iết đủ th ì dứt vọng tâm  
dong ruổi tìm  cầu, ở chỗ vắng lặng  th ì các vọng 
n iệm  đều  yên , lạ i làm  sao  tâm  không định , vì m uốn 
th à n h  tựu p h á p  định , n ê n  dạy  b iế t đủ, và ở chỗ 
vắng  lặng, trí huệ  sinh  ra  th ì dứt vọng hoặc, cho 
n ê n  nói tâ m  đ ịnh  ưa tin h  tiến .

V ắng  lặ n g  ?  Là chỗ A Lan N hã, vắng  vẻ, 
nường ở đó m à cần  tu các p h áp  đ ịnh , chắc  được 
chứng quả N iết b àn . Ba đời đức Như Lai đã  đồng  đi 
con đường này, nay  đem  dạy  các đệ tử, cho n ê n  
nói : là lời chư P h ậ t dạy. P h ậ t Tỳ D iệp La, tức là 
P h ậ t Tỳ Xá Phù, như  lời giải trước.

C H ÍN H  VĂN : Ví như  ong h ú t hoa, không m ấ t 
m à u  và thơm; chỉ lấy vị bay đi; Tỳ Kheo vào làng xóm, 
không trái ngăn  ưiệc người, chẳng xem  làm  cũng  
chẳng làm, chỉ quán  thăn  h ạ n h  m ình được chính hay  
không chính. Đ ây là lời của  đức Phật C ãu Lứa Tôn 
N hư Lai vỗ sở  trước đấng  chính giác nói trong giới 
kinh.



768 LUẬT Tứ PHẨN GIỚI BỔN

CHÚ GIÁI : Ví nh ư  ong h ú t hoa, ch ỉ lấy  ch ấ t  
vị m à đi chớ  kh ông tổ n  sắ c  và hương củ a  hoa; Tỳ 
K heo vào  làng  k h ất thực củng th ế , không trá i v iệ c  
ngư ờ i ?  Nghĩa là : Tỳ Kheo xin ăn , vữa được nuôi 
th â n  để  h à n h  đạo, t.ùy người th í chủ m à lã n h  thọ, 
đừng vì th am  lắm  m à trá i tâm  người kia, hư  lòng tin  
k ính  của họ, ch ính  như  con ong lấy m ật, không  m ấ t 
m àu  và thơm  của hoa  vậy.

C hẳng xem  ỉàm , củ n g  ch ẳng làm  ? Nghĩa là : 
đã không  trá i  tâm  người, cũng đừng xem  chỗ đắc  
th ấ t  của  người, m à loạn  th â n  tâm , hai chỗ chứng 
ngộ của  m ình.

Quán th â n  hạnh  m ình  ?  Nghĩa là  : chỉ x é t
m ình, n ếu  m ình  không  lỗi th ì th â n  ắ t  được vững, có 
lỗi th ì h ạ n h  không  ch ính , n ê n  nói chỉ qu án  th â n  
h ạ n h  m ình, được chính ' hay  không  chính .

C H ÍN H  VĂN : T âm  chớ đ ể  buông lung, p h á p  
th á n h  p h ả i cần  học, như  vậy  h ế t lo rầu, tă m  đ ịnh  vào  
Niết bàn. Đ ây là lời của  đức Phật C ău N a H àm  vô sở  
trước dẳng  chính  giác nói trong giới kinh.

CHÚ G IẢ I : Do không  buông lung, n ê n  hay  
c ần  học p h á p  T hánh , do học đạo  T h án h  n ê n  dứt h ế t  
được các  việc lo rầu  lầm  lạc, n ê n  tâm  được đ ịnh , do 
vĩ được đ ịnh , mới th ẳn g  tới quả N iết b àn . N iết b àn , 
T rung Hoa d ịch  là : Tịch d iệt, v ăn  đây  ỷ nói : B iết 
Khổ, đ o ạn  T ập, tu  Đạo, chứng D iệt vậy.

Nếu để  tâm  buông lung, gây các n h â n  ác  tập , 
th ì cảm  lấy  quả khổ lo rầu , nếu  không  tu Đ ạor th ì 
làm  sao  th ấ y  rõ được chỗ chứng d iệt, tuy được tâm
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định, nhưng tâm  ph iền  não vọng hoặc chưa hết, luân  
chuyển  trong  b a  cõi, đâu  khỏi cái khổ  lo rầu  ư ? !

CH ÍN H  VĂN : T ất cả việc ác đừng làm, vâng  
làm  các việc lành, trong sạ c h  ý  chí mình, là p h ép  chư  
P hật dạy . Đ ây là lời của  đức P hật Ca Diếp N hư  Lai vô 
sở  trước đẳng  chính giác nói trong giới kinh.

CHÚ G IẢ I : T ấ t  c ả  á c  ?  Tức là th â n  k h ẩu  7 
chi, trá i  h ẳ n  vẻ Tính, giá h a i tội. C ác v iệ c  ỉà n h  ?  Là 
không  trá i  T ính tội Giá tội, do đó m à nó n g ăn  tội 
thô  ác  về th â n  kh ẩu  ở cõi Dục giới kia, nhưng  m à 
tội vi tế  chưa dứt, không  được vượt khỏi c ản h  Dục 
giới, chưa được xưng là  làn h . Đã tự  m ình  giới Thi la 
trong  sạch , cái ch í kh í ở chốn  th iề n  m ôn, chuyến  tu 
n ă m  p h á p  th iền , th ì COI S ắc  giới, th â n  tứ  đạ i th a n h  
tịnh , tự  h iệ n  trong  th â n , th ỉ n h â n  đó theo  th ứ  lớp 
m ới được căn  b ản  tứ  th iền , s in h  ra  đủ th ứ  công đức 
chỉ làm  tố t đẹp , ấy  là  cái n h â n  vượt khỏi lưới dục, 
quả ở cõi s ẩ c  giới m ới xưng là th iện .

Tự tịn h  nơi ý  ch í m inh  ? Nghĩa là : Nhân  
p h á p  T h iền  đ ịnh, p h á t  c h â n  trí huệ vô lậu, p h á  h ế t  
nhữ ng  tâ m  tà  đạo, dứt hoặc  hư  vọng, d ẹp  h ế t  tâm  
cấu, sạ ch  cả bợn  nhơ, gương tâm  chiếu  rõ cùng các 
p h ap , đều  không  th ể  kể được, cho n ê n  nói trong 
sạ c h  ý chí m ình.

B iển  p h áp  tuy rộng, nhưng b a  p h á p  n ày  tíiu 
h ế t? b a  đời đức Như Lai, tủy căn  cơ m à lợi người, 
không  k h á c  nơi đây; cho n ê n  nói là  lời chư P h ậ t 
dạy, (chữ chi lâm ấy, cõi sơ thiền có 5 c h i: 1 /  Giác. 2/ 
Q uán. 3 /  H ỷ. 4 /  Lạc. 5 /  N hất tăm).
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Cõi nh ị th iề n  có 4 chi : 1 / Nội tịnh . 2 /  Hỷ.
3 /  Lạc. 4 /  N hất tâm .

Cõi tam  th iề n  có 5 chi : 1 / x ả .  2 /  Niệm. 
3 /  Huệ. 4 /  Lạc. 5 /  N hất tâm .

Cõi tứ  th iề n  có 4- chi : 1 /  Không khổ  không  
vui. 2 /  Xả. 3 /  Niệm. 4 /  N hất tâm . Rõ n h ư  chỗ k h ác  
có giải.

C H ÍN H  VÃN : K héo giữ  gìn  nơi lời nói, tự  tịnh  
trong ý  chí mình, thăn  dừng làm  các việc ác, ba dường  
nghiệp đ ề u  thanh  tịnh, hay  làm  dược như vậy, ấ y  là 
đạo  bậc Đại Tiên. Đ ây là lời của  đức Thích Ca M âu Ni 
N hư Lai vô sở  trước đẳng  chính giác trong 12 năm , vì 
các ông vô sự  Tăng nói ra giới k inh  này, từ  d ă y  sắ p  về 
sa u  rộng nói p h â n  biệt. Các Tỳ Kheo tự ưa giáo pháp , 
ưa làm  S a  môn, b iết hổ biết thẹn, ưa học giới nên  học 
trong dãy .

CHÚ G IẢ I : Chư P h ậ t ra  đời, qu án  cơ trong  b a  
cõi lập  giới p h á p  không  có n h ấ t  đ ịnh, đức T hích T ôn 

đời, trong  cõi ngũ trƯỢc này, người p h ầ n  nh iều  ưa 
đấu  tran h , không  hộ nơi m iệng  và lời nói, và tâm  
nhơ  cấu  trọng, dầu  nó không  h iệ n  nơi cảnh , nhưng 
m à nó trữ  trong  tâm  c h ấ t chồng n h iều  lớp, m ộ t khi 
tâm  ưa m uốn m óng lên  ra  làm  th â n  ngh iệp  không  
làn h , cho n ê n  đức Như Lai dạy  rằn g  : D ùng th ứ  lớp, 
ngừa trước kh i chưa m óng. Lại nữ a  chúng  T ăng  nhờ  
tu p h á p  Lục h ò a  làm  quỷ, n ê n  p h ả i lấy  giới h ò a  làm  
đầu, n ếu  có th ể  khéo  giữ th â n , khẩu , ỷ b a  ngh iệp  
được th a n h  tịn h  như  th ế , đều  tịn h  nơi ý nghiệp , ỷ 
ngh iệp  không  khởi, th ì th â n  nghiệp , không  làm  được
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vậy, th ì b a  đường ngh iệp  tịnh , tịn h  h ạ n h  được n h ư  
th ế , tức là  đạo  của đ ấn g  Như Lai đạ i tiê n  vậy.

Như Lai là Trời trong  h àn g  Trời, T iên  ở trong  
h à n g  T iên, lớn trong  loài người, cho n ê n  nói b ậ c  đại 
tiê n  vậy.

T ăn g  vô  s ự  ?  Nghĩa là các b ậc  La H án, các  lậu  
đã  dứ t rồi, p h ạ m  h ạ n h  đã n ên , việc làm  đ ã  xong 
h ế t, cho n ê n  nói là vô sự.

Đức Như Lai th à n h  b ậc  ch ính  giác rồi, trong  
12 n ă m  đ ẩu  chưa sinh  p h á p  hữu lậu, chỉ vì chư A La 
H án  chúng  T ăng  vô sự, m à nói lời lược giáo này, ông 
chưa chứng quả A La H án, th ì n ê n  học giới đây; tịnh  
được b a  ngh iệp  rồi, th ì liền  chứng ngộ. Ngoài 12 
n ăm  sau  lầri lần  sinh  ra  p h á p  hữu lậu; P h ậ t b è n  
rộng  k iế t 250  giới p h áp , p h â n  b iệ t có giới tướng, 
kh inh , trọng, khai, giá, trì, phạm .

Có lời hỏi rằn g  : “Vì sao  đức T h ế  T ôn khỏng  
ngay đó m à c h ế  giới để  đợi người phạm , vậy sau  mới 
k iế t giới ư ?”.

Đ áp rằ n g  : “Đức Như Lai khi raới th à n h  bậc  
ch ính  giác, 250  giới p h á p  đã  đ ịnh  rồi, nh iíng  vi căn  
tín h  của chúng  sinh , n ê n  chưp kham  c h ế  liền', cho 
n ê n  tùy p h ạ m  m ột giới nào , ghi vào giới ấy”.

N ên V ăn Thù V ẩn k ỉnh  nói : ô n g  V ăn Thù 
b ạ c h  P h ậ t rằn g  ễ- Thưa đức T hế  Tôn, đời sau  có 
người tà  k iến , sẽ chê báiig  Phật, họ nói lời như  vầy: 
Nếu cho đức Như Lai ià bậc  N hất T hế  Trí, cớ sao  đợi 
chúng sinh  phạm  Lội, vậy sau  mới ch ế  giới ư” ! ?
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P h ậ t b ảo  V ăn Thù : "Như th ế  m ới là  N hất T hế  
Trí chớ, n ếu  ta  nghịch  ch ế  giới, họ sẽ  chê ta, vì cớ 
gì tôi chưa p h ạ m  tội, m à  ngài cƯỢng chế, ấy  là 
không  p h ả i b ậ c  N hất T hế  Trí, vĩ cớ sao, tôi không  
lỗi, đức Như Lai không  có tâm  từ  bỉ, không  lợi ích, 
không  b ảo  hộ cho chúng  sinh , như  người không  có 
con m à nói có con, b iế t đời n ào  sẽ sinh, m à nói như  
vậy tức là lời nó i suông làm  sao  m à tin  được, vì 
sao ? Vì nói không  c h ân  th ậ t  vậy, n ếu  th ậ t  có con, 
th ì tô i m ới s in h  tâm  tin. Như th ế  đó V ăn Thù, họ 
chưa p h ạm  tội, cõi trời cõi người họ chưa th ấy  
phạm , làm  sao m à nghịch  chế  giới, c ần  yếu  họ p h ả i 
th ấy  tội, sau  m ới ch ế  giới chớ”.

Lại nữa, trong T h iện  Kiến Luật P h ậ t nói : 
"Người chưa có lỗi m à đức Như Lai k iế t giới, chúng 
s in h  họ s in h  lòng chê b án g  nói các đệ tử  của ngài là 
dòng quỷ phái, hoặc là  ngôi vua, bỏ ngọc ngà châu  
b áu  cung đ iện , xa  lá n h  quyến thuộc vợ con, không  
tiếc  th â n  m ạng, đều  là  b ậc  tri túc, ở trong  đời không  
có chỗ trông  cầu, làm  sao m à T hái tử  Cù Đ àm , lại 
dùng  giới Ba La Đề Mộc Xoa buộc đó, th iệ t Cù Đ àm  
chưa từng b iế t người đời như  vậy”. Nếu ta  k iế t giới 
trước th ì người đời nói ỷ quyền cậy th ế , rồi họ 
không  s in h  tâm  k ính  trọng. Thí n h ư  ông th ầy  thuốc  
chưa tửng trị b ện h , th ấy  người mới ướm ướm sinh  
ghẻ, tuy có ghẻ nọc nhưng m à chưa lở lớn, b è n  p h á  
đi, m áu  ra  lai láng, chịu đau đớn r ấ t  khổ  sở, lấy 
thuốc thoa  vào ghẻ b è n  làn h  lại liền, th ầ y  thuốc nói: 
“Tôi vĩ trị b ệ n h  các ông, các ông p h ả i cho tôi t iề n ”.
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Bấy giờ người b ệ n h  đ áp  rằn g  : “T hầy  thuốc si 
này. n ếu  th ậ t  tôi b ệ n h  th ì ông n ê n  vì tôi trị, tô i vốn 
không  b ện h , m à ông cưỡng p h á  cho th ịt tôi chảy  
m áu, th iệ t là  đau đớn khổ sở. rồi trở  lại đòi tiề n  tôi, 
đâu  không  p h ả i cuồng ư ?”. Trong h àn g  đệ tử  T hanh  
V ăn, cũng in  n h ư  vậy.

Nếu ta  k iế t giới trước, chi cho khỏi họ sinh  
lòng chê ba i và chỏi lại : “Vốn tôi vô tội m à ngài lại 
cượng k iế t giới cấm ”. Vì thế , n ê n  đức Như Lai không  
kiết giới trướè. Nếu ai có p h ạm , khi ấy  Như Lai sẽ  vì 
đệ tử  m à k iế t giới chỉ bày  giới Ba La Đề Mộc Xoa.

Sở đĩ đem  giới Ba La Đề Mộc Xoa ra , ví như  
ông luơng y cho thuốc n h ằ m  b ện h , làm  cho b ệ n h  
n h ã n  được lành , b ấy  giờ th ầy  thuốc sẽ  được p h ầ n  
thưởng r ấ t  to. Lại được người k h en  ngợi, ch ính  là 
ông th ầy  thuốc hay, khéo  trị b ệ n h  tôi, Như Lai cũng 
lại n h ư  vậy, tùy p h ạm  m à ch ế  giới vui vẻ vâng  làm , 
không  có lời th á n  oán.

Cho n ê n  trong  Luật bổn, Xá Lợi P h ấ t b ạch  
P h ậ t rằn g  : “Cúi xin  Đại T h án h  k iế t giới cho các Tỳ 
Kheo, vì th u y ết giới cho các tu p h ạ m  h ạ n h  ch ính  
p h á p  mới được lâu  còn”. P h ậ t nói : Xá Lợi P h ấ t thôi 
đi, P h ậ t ch ính  b iế t thời, vì sao vậy ? Trong các Tỳ 
Kheo chưa có ai p h ạm  p h ép  hữu lậu, n ếu  có p h ạm  
p h ép  hữu lậu rồi, vậy sau  mới vì k iế t giới, k h iến  cho 
dứ t p h á p  hữu lậu kia. Xá Lợi P h ấ t ! Tỳ Kheo cho 
đ ế n  chưa được lợi dưỡng dan h  vọng và người quen 
b iế t đa  văn, cho đ ến  gia nghiệp  tà i s ả n  nh iều . Nếu 
đã  được lợi dưỡng, d an h  khen , cho đ ến  tài s ả n  
nh iều , b è n  sinh  ra p h á p  hữu lậu, khi sinh  p h áp  hữu
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lậu  rồi, vậy sau  đức T hế  T ôn sẽ  vì đó m à k iế t giới 
cho dứ t p h á p  hữu lậu  vậy.

Hỏi rằn g  : “Làm sao m à p h ép  hữu lậu  s in h  ra. 
P h ần  n h iều  p h á i Lục quần, m ặc  dầu  cố làm  m à chỉ 
vô tâm  p h ạ m  ư ?”. Đ áp rằn g  : “Phái Lục qu ần  Tỳ  
Kheo ch ính  là  bậc  Đại thử a  Bồ T át quyền h iện , 
th ông  h iểu  P h ậ t giáo, trong  làm  rường cột cho p h áp  
m ôn, ngoài th ì làm  đạ i hộ cho P h ậ t giáo, ch ẳn g  p h ả i 
tâ m  lượng của người p h à m  m à b à n  x é t được đ â u ”.

Đời nay  có h ạn g  người ngu, không  thuộc giáo 
p h áp , lung ỷ tạo  tội, tâm  không  b iế t hổ th ẹ n , lạ i nói 
kh i P h ậ t ở đời, b ọn  Lục qu ần  củng p h ạ m  như  ai, 
ch ẳn g  p h ả i riêng  có m ình  tôi ở đời n ày  m à thôi, đâu  
b iế t b ậ c  h iề n  xưa, ch ính  vì người ở đời sau  m à mở 
đạo, m à trở  lại cho nhữ ng  vị h iề n  xưa là  quấy. T h an  
ôi ! C hính  p h á p  đã m uốn h ế t  vậy, p h ầ n  nh iều  người 
hay  giải đãi, phước m ỏng huệ ít, không  k h am  nổi 
giáo p h á p  của đức Như Lai, trá i lại s in h  tâm  chê 
báng , gây đủ thứ  nghiệp , cho n ê n  trong  k in h  B ách  
Dụ nói : “Người đời không  h iểu  Phật là ngôi P háp  
vương, vì chúng s in h  cho n ê n  dùng  đủ th ứ  phương 
tiện , h iệ n  đủ điều th iếu  kém , b è n  s in h  lòng hủy 
báng , b ắ t  chước chỗ không  phải, do vì lẽ đó, ở trong  
P h ậ t p h áp , h ằn g  m ấ t giống lành , đọa  trong  b a  
đường á c ”.

Phương Đ ẳng Đại V ân k inh  nói : “ô n g  Đề Bà 
Đ ạt Đa, hay  m ở bày  cho người, k h iến  cho a tăn g  kỳ 
vô lượng chúng  sinh , a n  trụ  trong  th iệ n  căn , ông Đê 
Bà Đ ạ t Đa, sở hữu c ản h  giới, th ậ t  ch ẳn g  p h ả i b ậc  
T h an h  V ăn, b ậc  D uyên G iác b iế t được đâu, p h á i Lục
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q u ần  Tỳ Kheo, cũng là  b ậc  Đại Bồ T at, cùng nh au  
đồng  làm  với ông Đề Bà Đ ạt Đa, rõ rà n g  không  còn 
gì nghi ngại, p h ả i b iế t người đó, th ậ t  là  c h â n  P h ậ t 
đệ tử, công đức của P h ậ t hai p h ần , cũng lã n h  được 
m ột phần : được m ột con m ắ t của Phật, được nửa 
th â n  m ìn h  của Phật. Nếu nói chỗ xấu  của ông Đề 
Bà Đ ạt Đa, là người p h á  hoạ i trong  chúng T ăng  đấy, 
p h ả i b iế t đó là phương tiệ n  khéo  vậy”.

Mình vì ưa pháp, ưa làm Sa môn ? Pháp : là 
n h â n  quả của h à n g  Sa m ôn, n ếu  n h â n  không  làm , 
th ì quả không  do đâu  m à được.

Người đời nay  không  học p h á p  Sa m ôn, m à 
xưng là  Sa m ôn th ậ t  là lầm  lắm  vậy, m à lại m uốn 
được quả Sa m ôn, cách  đó càng xa. Hoặc có người 
nói : tôi không  p h ả i vì tôi; ôi ! Nếu m ình  chưa hiểu 
m à m uốn thông  h iểu  cho người, th ì cũng n h ư  rrìiih  
rớ t trong  b iển  cả, m à m uốn cứu người c h ế t rh ìm , 
đâu  khỏi h a i người đều  c h ế t đấy  ư !

H oặc họ nói : s ầ n  có p h á p  Đại thừa, đâu  có 
dùng  p h á p  Tiểu th ừ a  làm  chi, đó là ngơríi chưa 
thông  p h á p  Đại thừa, n ê n  mrỉi nói lời này. Như nói 
b ọ n  người là  bậc  Đại thử a  Bồ Tát, nào  ỉạị bày  cái 
h ạ n h  nhỏ  ? -  Đâu lại không  b iế t hộ m ình  hộ nguửi, 
ch ính  là b ổ n  ỷ của Bồ T át và tàm  rộng  lớn của bậc  
Đại sĩ, m ột chú t làn h  không  bó; huống nữ a Đ ại thừa 
Tiểu th ừ a  chung đường, dểu  quy về ngh ĩa  đ ế  thứ  
n h ấ t, trau  dồi cái th â n  van  đức. đâu n ê n  xả độ ư ?

X ét rõ k inh  lu ạ t đại thừa, chỉ quở h à n g  T h an h  
V ăn tự  độ đó là tiếu  tâm , chàng  p h ả i trá c h  h àn g
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T h an h  V ăn nghiêm  giữ các giới h ạ n h . Đại thừ a  Tiểu 
thừ a  gồm  tu, tín h  giới giá giới đều  giữ, mới th u ậ n  cái 
b ả n  ý giải th o á t, không  trá i lời dạy  của đức Từ Tôn.

Cho n ê n  trê n  hộ B át Nhã, nói các vị Bồ T át tu 
h ạ n h  B á t Nhã Ba La M ật Phải khéo  tu m à h iểu  
b iế t tấ t  cả các oai nghi, giới h ạ n h  của h à n g  T h an h  
Văn. D uyên Giác, Bồ Tát: nếu  th ấy  nhữ ng  vị oai 
nghi không  xứng đấy, ta  liền  p hả i lá n h  xa, nếu  m à 
có vị Sa m ôn giới h ạ n h  oai nghi, th ì p h ả i nương gần.

Bảo Tích k inh  nói : Bồ T á t nếu  suy nghĩ như  
vầy : "Pháp n ày  r ấ t  cao, p h áp  k ia  r ấ t  th ấp , p h áp  k ia  
trong  sạch , p h áp  kia u ế  nh iễm , p h á p  n ày  là  p h á p  
của chư  Phật, p h áp  k ia  là p h á p  của D uyên Giác, 
p h á p  n ày  là p h áp  của T h an h  V ăn, đây  là  p h á p  n ê n  
làm , đây  là  p h áp  không  n ê n  làm , đây  là  p h á p  sâu  
rộng, đây  là  p h áp  c ạn  cợt, đó gọi là  người T ăng  
thượng m ạ n  (thêm  lởn lòng ngã mạn).

Lại Bồ T á t Giới Bổn k inh  nói : Nếu Đại thừ a  
Bồ T á t ch ấp  n h ư  th ế , nói lời như  vầy : “Bồ T át 
không  n ê n  nghe k inh  p h á p  của h àn g  T h an h  V ăn 
không  n ê n  thọ , không  n ê n  học, Bồ T át đâu  còn 
dùng p h á p  T h an h  V ăn làm  chi, đó là người p h ạ m  ở 
trong  n h iều  chỗ p h ạ m ”.

Nội P háp  truyện  nói : “Nếu lễ các vị Bồ T át, 
tụng  k inh  Đ ại thừa, gọi là người Đại thừa, không  
làm  việc này , kêu  là Tiểu thừa, chỗ nối Đ ại thừ a  
không  qua ha i p h á p  :

1,- Là p h áp  trung  p h áp  quán
2,- Là p h áp  Du Dà.
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P h á p  t ru n g  q u á n  ỉà  g ì ?  Là tục đế. th ì có, m à
c h â n  n h ư  th ì không, cái th ể  nó trống  không  và như
huyền.

P h á p  D u D à là  gì ?  Là ngoài cái trống  không, 
trong  thời có tấ t  cả m uôn sự  to àn  là  duy thứ c”.

Ấy cũng nói lời P h ậ t dạy, quán  n h ư  th ế  th ì có 
chi phả i, có chi quấy; đồng k h ế  h iệp  vớí lý N iết bàn , 
nào  c h ân  n ào  ngụy, ý ở chỗ dứt p h iẻn  não  vọng 
hoặc, cứu giúp chúng sinh , đâu  m uốn rộng để lăng  
xăn g  m à càng  k ế t th êm  sự chìm  đắm  : làm  y đó th ì 
đồng về cõi Phật, trá i bỏ th ì đều chìm ở b iển  sinh  tử.

ở  b ê n  Ấn Độ, Đại th ừ a  Tiểu th ừ a  gồm  tu, lỷ 
không  trá i  nghịch, đã  chưa có con m ắ t huệ, đâu  soi 
được chỗ p h ả i quấy, m ặc dầu  quen đâu  tu đó, xin 
đừng nhọc ở nơi h a i m ình  (phân biệt Đại, Tiểu). Như 
trê n  đả nói, m ình  p h ả i suy nghĩ lại, đừng m ượn chỗ 
k h ác  m à nói lầm .

Có h ổ , có  th ẹ n ,  ưa h ọ c  g iớ i là  g ì ?  M ình 
không  làm  tội gọi là người b iế t hổ; không  dạy  người 
làm . Gọi là người b iế t th ẹn . Đối với các việc ác 
m ình  tự  hổ, gọi đó là  người b iế t hổ, đối với việc ác 
th ẹ n  với người khác, gọi là người b iế t th ẹn . Trong 
đời nếu  không  ai b iế t ha i p h áp  hổ và th ẹ n , trá i bỏ 
tấ t  cả đ iều th a n h  tịn h  của đạo  T hánh , cứ theo  con 
đường h iểm  : sinh , già, b ên h , chết. N ên trong  Đại 
k inh  nói : Chư P h ậ t T hế  Tôn thường nói lời n ày  : 
“Có hai p h á p  trong sạ ch  hay  cứu chúng sinh  :

1.- Là b iế t hổ.
2.- Là b iế t th ẹ n
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B iết hổ là m ình  không  gây tội, b iế t th ẹ n  là 
không  xúi người k h ác  gây tội. Hổ đó là  tự  hổ  trong  
tâm , th ẹ n  đó là  nó bày  lộ ra  trước người”.

Lại có hai người trí :

1.- Là không  tạo  các đ iều ác.
2.- Là có p h ạm  b iế t sám  hối, ă n  n ăn .

C ũng có ha i h ạ n g  người ngu :

1,- Là cứ gây tội ác  m ải
2.- Có lỡ p h ạm  lại che giấu.

Giới Ba La Đề Mộc Xoa n ày  đây, chẳng  p h ả i 
không  người b iế t hổ th ẹn , và người vô trí, m à có th ể  
ưa tu học vậy.

P h ả i ở  t ro n g  đ â y  m à  h ọ c  ?  Nghĩa là  : P hải ở 
trong  250  giới B iệt giải th o á t lu ậ t nghi đây  và giới 
k inh  của 7 đức P h ậ t lược nói, gắng tu học tậ p  được 
độ cái khổ  : sinh , già, b ện h , chết.

Nếu m à không  học, th ì p h áp  trì, p h á p  p h ạm  
đều  mờ, th ì chi cho khỏi m ang  d a n h  là á  dương {dê 
câm), n ếu  giới vô tác  đã không  thờ i th ể  th ầy  Tỳ  
Kheo đâu  còn, cho n ê n  Đ ại thừa, Tiểu thừa, đều  nhờ  
ba  p h á p  học gầy dựng m à giới là  dạy  trước, đồng tu 
n ăm  p h ần , m à b a  p h á p  học là mở đẩu, sở dĩ h ăn g  
dùng  tu  học b a  p h áp  ấy, m à chứng được quả n ăm  
p h ầ n  p h á p  th â n . Phải b iế t n ăm  p h ầ n  p h áp  th ân , b a  
p h ầ n  trước là  từ  cái n h â n  m à rõ đức, h a i p h â n  sau  
là b ày  công n ăn g  chỗ k ế t quả tố t, cái tr í,(2) và tậ p í3)

Ự2Ì Trí đức
l3) Đoạn đức. Nghĩa là : Dùng chính trí đ o ạ n  trừ tập  khí.
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đều  dứt, gọi là  giải th o á t p h á p  th ân , vô s in h  trí rà n h  
rạ n h  tỏ soi, đó gọi là  tri k iến  b ậc  Bồ T á t gấp  ở nơi 
dạy  người, cho n ê n  th êm  b a  p h áp  : Thí, N hẫn, T ấn, 
dùng  tu p h á p  Lục độ, còn h àn g  T h an h  V ăn, do độ 
p h ầ n  m ình, chỉ tu b a  p h áp  học.

Cho n ê n  trong  Trí lu ận  : D ùng p h á p  Lục độ, 
đ ể ' làm  p h á p  độ sinh , b a  p h áp  học là p h á p  Niết 
b àn , tấ t  cả p h áp  m ôn  do học đó m à tới, b a  p h áp  
học không  tu, th ì quả Niết b à n  không  đường vẻ, giới 
Mộc Xoa không  giữ, th ì đ ịnh  huệ không  có n h ân , 
đâu  hay  vượt khỏi tứ  lưu,(4) m à về cõi P h ậ t ư !

4.- KẾT LỜI TỤNG Hồl HƯỚNG

(Cộng có 14 bài tụng, đ ề u  do người k ế t tập  đ ể  
vào, nay  p h â n  làm  6 m à giải).

C H ÍN H  VĂN : Người thông hay  giữ  giới, sẽ  được 
ba đ iều  vui : Tiếng khen  và lợi dưỡng, chết được sinh  
cỗi trời, p h ả i xem  như  th ế  ấy, người trí gắng  giữ  giới, 
giới tịnh  có trí huệ, bèn  được đạo  thứ  nhất.

w Tứ  lưu :
1) K iến  hiu : LA kiến  hoặc trong b a  cói.
2) Dục lưu : Là tấ t cả  cá c  hoặc về  cõi Dục giới ch ỉ trử k iến  hoặc  

và  vô minh hoặc.
3) Hữu lưu : La tấ t cả  các hoặc hai cõi trên (Dục giới, s ắ c  giới) 

chỉ trừ k iến  hoặc, ƯÕ minh hoặc. Chữ Hữu là nghĩa sin h  tử 
nhăn q u ả  b ấ t vong.

4) Vô m inh lưu : Chính vỗ minh hoặc trong b a  cỏi, loài hữu Lỉnh 
do bốn p h á p  n à y  m à trôi lăn  trong b a  cõi không dứ t nên gọi 
là  Lưu (như trong K hoa bản  Phụ h ành  q u yển  1 uà q u yên  3  có 
nói).
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CHÚ G IẲ I : Một b à i tụng  trước là  n h â n  quả 
trong  đời. m ột b à i tụng  sau là n h â n  quả ra  khỏi đời, 
nói n h â n  quả trong  đời để rõ n h â n  quả ra  khỏi đời 
vậy.

Người th ô n g  là  g ì ?  Là rõ thông  các khổ trong  
b a  đường “Khổ đ ế ”, là cái n h â n  ác  ch iêu  cảm  “T ập  
đ ế ”, cõi vuỉ n h â n  th iê n  “Đạo đ ế ”, là  do gây nghiệp  
là n h  dời lấy “D iệt đ ế ”. Cho n ê n  p h ả i xả các n h â n  ác 
m à tu các p h á p  lành , giới là cội gốc các p h á p  lành , 
ch ính  là người trí rõ thông  mới giữ được, người ngu 
ám  không  th ể  b iế t quả báo  là n h  dữ, th ì đâu  có th ể  
giữ được.

Ba m ó n  v u i là  g ì ?  T iếng k h e n  và lợi dưỡng, là 
cái quả báo  vui ở đời h iện  tại; được sinh  lẽn  cõi trời, 
là cái quả b áo  vui ở đời vị lai. T iếng : là  d a n h  tiếng. 
K hen : là k h â m  khen . Lợi dưỡng : tức là  b ố n  m ón 
th á n h  {tứ siỊị nghĩa  là : người hay  trì giới, th ì giới 
đức được thơm  tho, mười phương k h ắp  đồn, trờ i 
người tá n  th án , ai ai cũng đều  cúng dường vậy.

T rờ i ?  Là lý th iê n  nh iên , tự  n h iê n  th a n h  tịnh, 
đó là cõi vui tối th ắn g  tối lạc vậy, nếu  ch ẳn g  p h ả i 
cái n h â n  tối th ắn g  trong sạch  h á  được s in h  chỗ tối 
th ắ n g  trong  sạch  ư ! Song, n h â n  trong  sạ ch  là do giữ 
giới cấm  p h ả i vậy.

P h ả i q u á n  x é t  c h ỗ  n h ư  v ậ y  ?  Nghĩa íá : Phải 
suy nghĩ qu án  s á t  trong  đời n ày  có b a  quả báo  vui, 
đều do giữ giới m à có th ì b iế t cái đạo  th ứ  n h ấ t  x uấ t 
th ế , p h ả i từ  nơi giới tin h  m à được.
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Người t r í  Cần p h ả i  g iữ  g iớ i ?  Người th ông  mới 
được s in h  lê n  cõi trời, m uốn ra  khỏi đời, ch ẳn g  p h ả i 
người trí th ì đâu  b iế t được, chẳng  p h ả i người b iếng  
n h á c  m à giữ giới được, do giữ tịn h  giới, th â n  tâm  
trong  sạch , th ã n  tâm  được trong  sạch , th ì trí huệ  vô 
lậu p h á t  ra  do vì sức trí huệ, n ê n  p h á  các p h iên  
não , m à chứng được quả N iết b à n  thứ  n h ấ t  vậy.

C H ÍN H  VĂN : Chư Phật dời quá  khứ, n h ẫ n  đ ến  
P hật đời vị lai, T hế  Tôn dời h iện  tại, thắng được tấ t cả  
sầu , đ ề u  nhờ tôn k ính  giới, ấ y  là p h á p  chư  Phật, nếu  
có vrtgười vì minh, m uốn cầu  nơi quả Phật, p h ả i tôn  
trọng chính  pháp , ấ y  là lời chư  Phật dạy .

CH Ú  G IẢ I : M ột b à i rưỡi tụng  trước, nói chư 
P h ậ t đều  tô n  k ính  giới m à được th à n h  đạo, để  làm  
chứng cớ, m ột b à i tụng  sau  : chỉ chỗ m uổn cầu 
P hật, p h ả i trọng  ch ính  p h áp , để khuyên  lơn đó, tấ t  
cả các p h iề n  n ão  m ê lầm , ràn g  buộc chúng  sinh, 
cho n ê n  gọi là  sầu , b a  đời đức Như Lai đều  giữ giới 
Ba La Đề Mộc Xoa, để đối trị với các vọng hoặc, m à 
được giải th o á t, cho n ê n  gọi là  th ắn g  được.

Vì t h â n  m ìn h  ?  Nghĩa là : C huyên vì m ộ t th â n  
này , vượt khỏi đường sinh  tử, cúng chứng được quả 
Phật, ch ẳn g  p h ả i trông  cái vui ở đời m à cầu  quả 
Phật.

C ầu  P h ậ t  đ ạo  ?  Lựa chẳng  p h ả i cầu  quả 
T h an h  V ăn, D uyên Giác, chí quyết cầu quả Phật, 
trọng  tu cấm  giới, chẳng  p h ả i vì bậc  Nhị thừa, vâng 
giữ lu ậ t nghi, ỷ n h iệm  của tạn g  Tỳ Ni, th ậ t  tạ i đây  
vậy. Người học đạo, xin chớ lầm  chỗ Tông Thú, m à 
sa  vào h ầm  nhỏ  h ẹp  (nhị thừa), kẻ cuồng m au p h ả i
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tỉn h  h ồ n  cho khỏi cái tội chê bai, d ầu  m à có h iện  
th â n  T iểu th ừ a  đi nữa, b ả n  ý P h ậ t dụ dỗ, đem  về 
Đại thừa. H uống nữ a là b iển  giới không  bờ m é sá n h  
đồng hư  không, tùy người được lợi đồng ra  không  
hai, chỉ c ăn  khí riêng  có Đại thừa, Tiểu th ừ a  k h ác  
nhau , nhưng p h á p  không  có cái lỗi rộng hẹp , m uốn 
khỏi cái h ố  sâu  nh ị tử  (tức là p h â n  đoạn  và biến dịch  
sinh  tử) p h ả i sớm  để tâm  ở nơi đ ấ t giới, ngõ h ầu  
được m ình  làm  khỏi trái, cầu P h ậ t có ỷ chỉ vậv.

C h ín h  p h á p  ?  Là giới p h áp  vậy, sở dĩ cổ làm  
p h é p  Yết Ma tụng  giới, th ì ch ính  p h á p  mới trụ  lâu  ở 
đời, vì ch ính  p h áp  n ày  là chiếc bè qua khỏi s in h  tử, 
cũng là đường tắ t  về Niết b àn , không  đồng  với kẻ 
ngoại đạo  tà  giáo, cũng đồng giới vị C huyển lu ân  
vương tu th ậ p  th iệ n  đều  là cái chước trị đời, n ê n  giới 
này  riên g  kêu  là ch ính  pháp .

CH ÍN H  VĂN : B ả y  đức Phật T hế  Tôn, dứ t hế t 
các k iế t sử, nói ra 7 giới kinh, các buộc được giải 
thoát, ta d ã  vào N iết b à n , các hí luận  bặ t dứt. Vãng  
theo bậc Đại tiên, T hánh  hiền đồng khen  giới, chỗ làm  
của  đệ  tử, vào N iết bàn  vắng lặng.

CHÚ G IẢ I : Một b à i rưỡi tụng  trước, nói các 
đệ tử  của chư Phật, đều  vãng giữ giới k inh , được mở 
các sự  ràn g  buộc sê vào cõi N iết b àn , n ê n  nói để 
làm  chứng cớ. Một b à i tụng  sau, nói các đệ tử  của 
P h ậ t h iệ n  nay, tu ân  theo  giới của P h ậ t dạy  m à tu 
h à n h , được chứng quả N iết b àn , n ê n  để khuyên  đó.

K iế t  s ử  ?  Nghĩa là các p h iền  não  ràn g  buộc, 
xúi cho tâm  th ầ n  người tu trô i lă n  trong  ba  cõi 
không  được giải thoát. Lược nói đó th ì có tam  kiết,
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th ậ p  sử, nói rộng  th ì có 88 sử, n h â n  đ ế n  500 k iê t 
sử 7 lớp P h ậ t làm  đạo  sư ở Irong đời, vì m uốn dứt 
h ế t  các k iế t sử  của đệ tử, cho n ê n  mới nói ra  giới 
k in h  đây, kẻ đệ tử  vâng  làm , th ì các việc p h iền  não  
rà n g  buộc kia, n h â n  nơi đáy  m à được giải thoá t, 
chứng quả. vô sinh, vào đươc Nict bản , thi tâ t ca. hưu 
vỏ hí lu ận  th ảy  đều  dứt h ế t  vậy. 7 lớp P h ậ t là 7 vị 
Đại tiê n  nói ra  các giới k inh , là giới m à tá t  cả 
T h án h  h iề n  đều  k h e n  ngợi. Nếu nay  đệ tử  của ta  
tu â n  theo  đây  m à tu h à n h , th ì đâu  không  chứng quả 
N iết b à n  tịch  diệt.

N iế t b à n  : Là tiếng  P hạm  ở phương Tây.

T ịch  d iệ t  : Là lời nói b ê n  T rung Hoa, Hoa 
P hạm  đều bày, n ê n  gồm cả hai m à nói vậy.

C H ÍN H  VĂN : T hế Tôn khi sắ p  Niết bàn, còn  
d ấ y  lòng Đại bi, nhóm  các chúng Tỳ Kheo, d ạ y  bảo  
cho như  vầy, đừng nói ta vào Niết bàn, không hộ người 
tịnh hạnh. Ta nay nói giới kinh, cũng khéo  lập Tỳ Ni, 
ta tuy vào Niết bàn, xem  giới cũng như  Phật, k inh  n à y  
còn ở dời, Phật p h á p  được hứng thạnh, vì hứng thạnh  
như  uậy nên  vào được N iết bàn. N ếu không giữ  giới 
này, y p h á p  m à Bô tát, như  kh i m ặt trời lặn, thê giới 
đ ề u  tối đen.

CHÚ G IẢ I : Một b à i tụng  trước lu ận  đức P h ậ t 
để  p h á p  dạy. Hai b à i rười tụng  k ế  đó, nói rõ P h ậ t 
chỉ dạy, m ột b à i tụng  sau  là dạy  bảo  th êm  cho rõ 
vậy. Đức Như Lai nói p h áp  49 năm , duyên  h ó a  độ 
đã xong, g ần  sắp  N iết b à n  để lại giới p h áp , k h ăn g  
k h ắn g  d ặ n  dò kẻ đệ tử. Phải b iế t giới này, th ậ t  là 
cái cương lã n h  ở trong  P h ậ t pháp , cũng là m ạng
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m aeh của T ăng  già, cũng là cẩu b ế n  qua b iển  khổ, 
củng là ải m ầu về cõi Niết bản , nếu  không  đầu  đội 
vâng  giữ, đâu  những  chìm  đắm  b ế n  sinh  tử, lại phụ 
cái lòng phú chúc của đức Như Lai nữ a vậy.

P hàm  chúng ta  là P h ậ t tử  p h ả i nhớ  lời tử  hối, 
th à  tán g  th â n  m à giữ ch ính  p h áp  để nối truyền, 
k ính  Mộc Xoa cho trọ n  đời, k h iến  ch ính  p h á p  được 
cửu trụ , và hưng th ạ n h  m ãi ở trong  đời, đó mới là 
th ậ t  người b iế t ơn trả  ơn, nhớ  đức p h ả i báo  đức đó 
vậy.

G iới k in h  ?  Là 250 giới B iệt giải th o á t luậ t 
nghi vậy.

Tỳ Ni ?  Là p h á p  trừ  dứt tội vậy.

B á t N iế t b à n  ?  Trung Hoa dịch : N hập tịch 
diệt. Nghĩa là  : b ặ t  dứ t đường sinh  tử  h ằn g  y ên  lặng  
vậy, cũng nói là : D iệt độ, nghĩa là khổ  lớn đã dứt 
vượt khỏi tứ  lưu vậy.

X em  g iớ i n h ư  P h ậ t  c ò n  ?  Nghĩa là : giới k inh  
này  còn ở đời tức là p h á p  th â n  thường trụ  b ấ t  d iệ t 
của đức Như Lai, cho n ê n  kêu  giới là Thầy.

Di Giáo k inh  nói : Đức Như Lai ở giữa Ta La 
Song Thọ, sắ p  vào N iết b àn , bảo  các đệ tử  rằn g  : 
Này các  Tỳ Kheo, sau  khi Ta d iệ t độ rồi, p h ả i tôn  
k ín h  giới Ba La Đề Mộc Xoa n h ư  người đi đêm  tối 
gặp đèn , n h ư  người nghèo  được của báu , p h ả i b iế t 
giới n ày  là  th ầ y  của các ông, cũng n h ư  Ta ở đời, 
không  k h ác  giới này  vậy.
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K inh  n à y  c ử u  t r ụ  ở  đ ờ i ?  Nghĩa là  : Như có
người n ào  y giới n ày  m à tu h à n h , tức là  k in h  này  
còn  trụ  th ế . k inh  n ày  trụ  th ế  th ì ch ính  p h á p  được 
quang m inh  hửng th ạ n h  b ấ t  d iệt, do vì á n h  quang 
m inh  ấy, n ê n  được th ấy  đ ế  lý, th ẳ n g  tới quá N iết 
b àn , th iệ t  là  Giáo, H ạnh , Lỷ, Quả cũng đều  th ịn h  
h à n h , n ếu  không  giữ giới và Bố tá t, cho dứ t tộ i lỗi, 
th ì tộ i lỗi càng  ngày càng  th êm  m ấ t trí huệ sáng, 
thờ i không  th ấy  đạo  T h ánh , b è n  đọa  trong  b a  
đường, dụ n h ư  m ặ t trời lặn , th ế  giới đều  tố i đen, 
không  còn  th ấ y  nữa, tức p h ả i sa  h ầm  sụp  h ố  vậy.

C H ÍN H  VĂN : Phải giữ  gìn giới này, như  mao  
ngưu tiếc đuôi, hòa  hiệp ngồi m ột chỗ, như  lời chư  P hật 
dạy .

CHÚ G IẢ I : Bài tụng  này, ră n  b ảo  giữ giới, 
p h ả i tu â n  theo  lời P h ậ t chế, ngh ĩa  là người tu h à n h , 
nhờ  giữ giới, m à được trời người k ính  trọng, th à  ch ế t 
chớ không  phạm , n h ư  con Mao ngưu tự  tiếc  cái đuôi 
của nó không  đoái đ ế n  th â n  m ạng.

Hòa h iệp  n gồ i m ộ t ch ỗ  ?  Là cho khỏi cái lỗi 
riên g  chúng.

N hư  lở i c h ư  P h ậ t  d ạ y  ?  Là k h iến  cho dứ t cái 
h ạ i ph i p h áp . Tóm  lại m à nói, người tu h à n h  p h ả i 
dùng giới m à tiếc  m ình  trông  cầu đừng phạm , 
thường m ỗi nử a  th án g , nh ó m  lại m ột chỗ, n h ư  lời 
P h ậ t dạy  m à làm  p h ép  Bố tá t  tụng  giới vậy.

C H ÍN H  VĂN : Tôi đ ã  nói giới kinh, chúng Tăng  
B ố  tá t xong, Lôi nay  nói giới kinh, chỗ có bao công  đức, 
thí cho cả chúng sinh, đồng chung th à n h  quả  Phật.
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CH Ú  G IẢ I : Nửa b à i tụng  trước : Nói rõ m ình  
cùng người làm  việc xong, m ột b à i tụng  sau, đem  
việc m ình  làm  hồi hướng th í cho chúng sinh , đồng 
th à n h  P h ậ t đạo.

N ói v iệ c  là m  ?  Tức là các công đức vậy, các 
công đức đó, là cái công đức ở trong  m ỗi giới, m ỗi 
giới s in h  ra.

Thí cho  cả  ch ú n g  sin h  ? Nghĩa là : Trước làm  
p h é p  Bô tá t  tụng  giới, là chỉ lợi cho m ình, nay  đem  
công đức ấy  th í cho chúng  sinh , đó là lợi cho người.

Đ ồng chung th àn h  Phật đạo ? Chỗ gọi không  
cho có m ột người nào  riêng  được d iệ t độ, đều  dùng 
p h á p  d iệ t độ của đức Như Lai, m à d iệ t độ đó p h ả i 
vậy, cũng là Bồ T át mới p h á t  tâm  đ ạ i thừa, b è n  
cùng với tấ t  cả chúng s in h  đồng cầu  quả Phật, p h á t 
lởi h o ằn g  th ệ  đ ến  chỗ cứu cán h  N iết b àn . Hỏi rằn g  : 
“Những p h á p  của h àn g  T hanh  Văn, đâu  dùng cầu  về 
quả P h ậ t làm  chi ?”.

Đ áp : “Đ ây ch ính  chỗ gọi th ậ t  là  h à n g  T h an h  
Văn, nhờ  nghe P h ậ t th u y ết p h á p  k h iế n  cho tấ t  cả 
cái nghe, chỉ có m ột p h áp  n h ấ t  th ừ a  không  ha i cũng 
không  ba. Lại nữa, giới b ổn  là n g ăn  quấy dứt dữ, 
ch ẳn g  p h ả i h àn g  T hanh  V ăn riêng  giữ, Tỳ Kheo là 
cái th ể  chung của Đại thừ a  và Tiểu th ừ a  đâu  chỉ gọi 
là m ộ t th â n  La H án  m à th ô i”.

Giới Bồ T át vốn ch ia  : tạ i gia và x u ấ t gia đều 
giữ, giới Tỳ Kheo đâu  đồng với người tục, n ếu  không  
giữ giới n ày  m à tu th â n , lại lấy  p h á p  gì m à th à n h  
ông Tăng. Cho n ê n  nói : ò n g  tạ i gia Bồ T á t p h ả i giữ
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giới tạ i gia, ông Bồ T át x u ấ t gia, p h ả i giữ giới xuấ t 
gia, ông Bồ T át tạ i gia, gọi là người C ận  sự, ông Bô 
T á t x u ấ t gia gọi là  Tỳ Kheo, n ê n  b iế t nhữ ng  giới của 
th ầ y  Tỳ Kheo, chẳng  p h ả i cuộc h ạ n  cho kẻ tiểu  tâm . 
Ông Bồ T át xuấ t gia. đâu  cho không  giữ. Ba đời chư 
Phât, đồng dạy  p h á p  này, không  nhữ ng  để cho th ây  
Tỹ Kheo đời nay  riêng  giữ vậy.

H oặc có người nói rằ n g  : “H àng T h an h  V ăn  giữ 
giới, gọi là  b ậc  Bồ T át p h á  giới, h àn g  T h an h  V ăn 
p h á  giới, gọi là Bồ T át giữ giới nghĩa  đó rằn g  sao  ? 
Đ áp rằ n g  : “Đó là  nói h àn g  T h an h  V ăn tự  độ làm  
gấp, n ếu  không  rộng  làm  các việc làn h , gọi đó là 
phạm , đó chính là  trách , cái tâm  nhỏ  h ẹp  tự  lợi là 
quấy, chớ ch ẳn g  p h ả i nói b ậ c  Bồ T át, có cho n g ăn  
đó gọi là giữ, còn Bồ T át vì lợi sinh  làm  gấp  đạ i tâm  
lợi người đồng th à n h  quả Phật; dẩu  rằn g  lợi m ình, 
m à th iệ t ra  củng gồm lợi cho người nữa, cho n ê n  ở 
trong  m ỗi giới. Mỗi giới không  lìa hộ người đó. T h ậ t 
là đức Như Lai ngài có phương tiệ n  khéo  léo riêng  
lấy  h ạ t  ngọc để trong  tay  áo chúng sinh , k h iế n  cho 
họ trọ n  đời được chỗ đạ i dụng. Người đời nay  không  
rõ ý P hật, đối với Mộc Xoa m à trở  lại h áy  nguýt, nếu  
ngộ rồi, th ì m ỗi p h áp , m ỗi p h áp  đâu  không  p h ả i là 
d iệu h ạ n h , tức là được cỡi xe b ạch  ngưu m à về n h à  
bảo  sở vậy”.

Bộ TỨ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
(HẾT QUYỂN MƯỜI HAI)
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Kỷ niệm những ngày giảng Luật nảy trong 
hai Trường Hương năm 1956 và 1959 tại 
Phật Học Đường Giác Nguyên Saigon

Do lời toàn thể chư Tăng yêu  cầu dịch đ ể  
lại tương lai. Tôi nguyện đem công đức này 
hôi hướng trên bốn ơn ba cõi và cả pháp giới 
chúng sinh nhất thời dồng sinh Cực Lạc 
quốc.

PHỤ THÍCH

Tam  k i ế t : thân  kiến, giới thủ, nghi

Thập sử  : tham, săn , si, m ạn, nghi, thân  
kiến, biên kiến, tà kiến, giới thủ, k iến  thủ.

M ao ngưu : là con thú ở nước N am  Di (xứ 
mọi) h inh  như  con trâu, đuôi có năm  sắc, dà i 
trắng, tự  y ê u  tiếc cái đuôi, không đoái đ ế n  thân  
mạnq.
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• KINH A DI ĐÀ SỚ SAO
• KINH PHẠM VÕNG Bồ TÁT GIỚI
• KINH VỊ TẰNG HỮU THUYẾT NHẢN DUYÊN
• -KINH HIỂN NHÀN (ÔNG BỤT)
• KINH TRỪ KHỦNG TAI HOẠN 
.  SA DI LUẬT GIẢI
• QUY SƠN CẢNH SÁCH___________________
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